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Lời nói đầu
Sách Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 5 nằm trong bộ sách Kế hoạch bài dạy các môn học, được biên soạn với mục đích gợi ý cho giáo viên về phương thức tổ chức dạy học các nội dung theo sách giáo khoa thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.
Sách đưa ra các kịch bản sư phạm gợi ý như những phương án tham khảo để giáo viên và các nhà quản lí giáo dục ở cấp tiểu học có thể sử dụng linh hoạt trong dạy học môn Toán 5 một cách có hiệu quả. Các kế hoạch bài học được trình bày trong sách bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình môn Toán và tiến trình, nội dung của sách giáo khoa, hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
Cấu trúc sách được biên soạn gồm hai phần:
Phần 1: Giới thiệu chung về môn Toán ở lớp 5 Phần 2: Kế hoạch bài dạy môn Toán 5
Mỗi bài thiết kế được trình bày rõ ràng, cụ thể, tập trung vào cách xác định mục tiêu dạy học trên cơ sở cụ thể hoá yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, năng lực đặc thù của mỗi bài học; gợi ý tiến trình, phương pháp dạy học; tiêu chí và phương pháp, hình thức đánh giá sản phẩm của học sinh; các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường theo từng nội dung bài học.
Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình giảng dạy. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để bộ sách được hoàn chỉnh hơn.
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I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 5
Môn Toán lớp 5 nhằm giúp học sinh (HS) đạt các mục tiêu chủ yếu sau:
1. Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học, các phẩm chất chủ yếu
· Thực hiện được các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, bước đầu làm quen với việc nêu và trả lời câu hỏi khi lập luận, giải quyết các vấn đề đơn giản; lựa chọn được các phép tính để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, cách thức giải quyết vấn đề; làm quen với việc sử dụng ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản; sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ học tập toán đơn giản.
· Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2. Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về:
· Số và phép tính:
· Hệ thống hoá về số tự nhiên, phân số và các phép tính với số tự nhiên, phân số.
· Có khái niệm ban đầu về số thập phân và các phép tính với số thập phân.
· Hình học và Đo lường: Nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng và hình khối đơn giản; nhận biết ban đầu về biểu tượng đại lượng và đơn vị đo thể tích, bổ sung một số đơn vị của các đại lượng đã học.
· Một số yếu tố Thống kê và Xác suất: Làm quen với biểu đồ hình quạt tròn; sử dụng tỉ số để mô tả số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện.
3. Vận dụng Toán học vào cuộc sống
Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác như Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, … vận dụng Toán học vào thực tiễn, tạo dựng những nhận biết ban đầu giúp HS hiểu biết về một số nghề nghiệp sau này.
II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù
Cùng với các môn học khác, môn Toán hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
Các yêu cầu về năng lực đặc thù:
Năng lực tư duy và lập luận toán học
· Thực hiện được các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản. Làm quen với việc quan sát, tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống quen thuộc; làm quen với việc nói kết quả của việc quan sát (nói theo trường hợp cụ thể, chưa yêu cầu khái quát).
· Bước đầu nêu được lí do để giải thích việc làm của mình.

Năng lực mô hình hoá toán học
· Lựa chọn được hình vẽ, sơ đồ, phép tính, … để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) các nội dung, ý tưởng.
· Giải quyết được nhiệm vụ từ sự lựa chọn trên.
Năng lực giải quyết vấn đề toán học
HS bước đầu làm quen với các việc để giải quyết vấn đề:
· Nhận biết được vấn đề cần giải quyết và nêu được thành câu hỏi.
· Nói (đơn giản) cách thức giải quyết vấn đề.
· Thực hiện và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề ở mức độ đơn giản.
· Kiểm tra được các việc đã làm (giải pháp đã thực hiện).
Năng lực giao tiếp toán học
· Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép thông tin trọng tâm (số, phép tính, …) do người khác thông báo (ở mức độ đơn giản).
· Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) các nội dung, ý tưởng, giải pháp (một cách đơn giản) để người khác hiểu.
· Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.
· Thể hiện được sự tự tin khi trả lời, trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.
Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
· Nhận biết được tên gọi, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản các công cụ, phương tiện học toán đơn giản.
· Sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán để thực hiện nhiệm vụ học tập toán đơn giản.
· Bước đầu nhận biết một số ưu điểm, hạn chế của các công cụ, phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí.
2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở lớp 5

	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	SỐ VÀ PHÉP TÍNH

	Số tự nhiên

	Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên
	Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên
	Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng:
· Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự được các số tự nhiên.
· Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên. Vận dụng được tính chất của phép tính với số tự nhiên
để tính nhẩm và tính hợp lí.

	
	
	– Ước lượng và làm tròn được số trong những tính toán đơn giản.

	
	
	– Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến bốn bước tính liên quan đến các phép tính về số tự nhiên; liên quan đến quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản.




	Phân số

	Phân số và các phép tính với phân số
	Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
	Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng:
· Rút gọn được phân số.
· Quy đồng, so sánh, xếp thứ tự được các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.
· Thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân số trong
trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại và nhân, chia phân số.

	
	
	– Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân số bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số.

	
	
	– Nhận biết được phân số thập phân và cách viết phân số thập phân ở dạng hỗn số.

	
	
	– Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến các phép tính về phân số.

	Số thập phân

	Số thập phân
	Số thập phân
	· Đọc, viết được số thập phân.
· Nhận biết được số thập phân gồm phần nguyên, phần thập phân và hàng của số thập phân.

	
	
	– Thể hiện được các số đo đại lượng bằng cách dùng số thập phân.

	
	So sánh các số thập phân
	· Nhận biết được cách so sánh hai số thập phân.
· Thực hiện được việc sắp xếp các số thập phân theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số thập phân.

	
	Làm tròn số thập phân
	– Làm tròn được một số thập phân tới số tự nhiên gần nhất hoặc tới số thập phân có một hoặc hai chữ số ở phần thập phân.

	Các phép tính với số thập phân
	Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân
	· Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai số thập phân.
· Thực hiện được phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab.
· Thực hiện được phép chia một số cho số thập phân có không quá hai chữ số khác không ở dạng: a,b và 0,ab.

	
	
	– Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.

	
	
	– Thực hiện được phép nhân, chia nhẩm một số thập phân với (cho) 10; 100; 1 000; ... hoặc với (cho) 0,1; 0,01; 0,001; ...

	
	
	– Giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến các phép tính với các số thập phân.




	Tỉ số. Tỉ số phần trăm
	

	Tỉ số. Tỉ số phần trăm
	Tỉ số. Tỉ số phần trăm
	· Nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.
· Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến: tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó; tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.
· Nhận biết được tỉ lệ bản đồ. Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.

	
	Sử dụng máy tính cầm tay
	Làm quen với việc sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; tính tỉ số phần trăm của hai số; tính giá trị phần trăm của một số cho trước.

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

	Hình học trực quan

	Hình phẳng và hình khối
	Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng và hình khối đơn giản
	· Nhận biết được hình thang, đường tròn, một số loại hình tam giác như tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều.
· Nhận biết được hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ.

	
	Thực hành vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học
	· Vẽ được hình thang, hình bình hành, hình thoi (sử dụng lưới ô vuông).
· Vẽ được đường cao của hình tam giác.
· Vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính hoặc đường kính cho trước.
· Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học, liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn, liên quan đến nội dung các môn học như Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học.

	Đo lường

	Đo lường
	Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng
	· Nhận biết được các đơn vị đo diện tích: km2 (ki-lô-mét vuông),
ha (héc-ta).
· Nhận biết được “thể tích” thông qua một số biểu tượng cụ thể.
· Nhận biết được một số đơn vị đo thể tích thông dụng:
cm3 (xăng-ti-mét khối), dm3 (đề-xi-mét khối), m3 (mét khối).

	
	
	– Nhận biết được vận tốc của một chuyển động đều; tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo vận tốc: km/h (km/giờ), m/s (m/giây).




	
	Thực hành đo đại lượng
	Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian, mua bán với các đơn vị đo đại lượng và tiền tệ đã học.

	
	Tính toán và ước lượng với
	· Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thể tích (cm3, dm3, m3) và số đo thời gian.
· Tính được diện tích hình tam giác, hình thang.

	
	các số đo đại lượng
	· Tính được chu vi và diện tích hình tròn.
· Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

	
	
	– Thực hiện được việc ước lượng thể tích trong một số trường hợp đơn giản (ví dụ: thể tích của hộp phấn viết bảng, ...).

	
	
	– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo thể tích, dung tích, thời gian.

	
	
	– Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến chuyển động đều (tìm vận tốc, quãng đường, thời gian của một chuyển động đều).

	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

	Một số yếu tố thống kê

	Một số yếu tố thống kê
	Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu
	Thực hiện được việc thu thập, phân loại, so sánh, sắp xếp số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.

	
	Đọc, mô tả biểu đồ thống kê hình quạt tròn.
Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ thống kê hình quạt tròn
	· Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.
· Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn (không yêu cầu học sinh vẽ hình).
· Lựa chọn được cách biểu diễn (bằng dãy số liệu, bảng số liệu, hoặc bằng biểu đồ) các số liệu thống kê.

	
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê hình quạt tròn đã có
	· Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn.
· Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
· Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ hình quạt tròn.
· Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với các kiến thức khác trong môn Toán và trong thực tiễn (ví dụ: số thập phân, tỉ số phần trăm, ...).




	Một số yếu tố xác suất

	Một số yếu
	Tỉ số mô tả
	Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp
đơn giản (ví dụ: sử dụng tỉ số 2 để mô tả 2 lần xảy ra khả
5
năng “mặt sấp đồng xu xuất hiện” khi tung đồng xu 5 lần).

	tố xác suất
	số lần lặp
	

	
	lại của một
	

	
	khả năng
	

	
	xảy ra
	

	
	(nhiều lần)
	

	
	của một sự
	

	
	kiện trong
	

	
	một thí
	

	
	nghiệm so
	

	
	với tổng số
	

	
	lần thực
	

	
	hiện thí
	

	
	nghiệm đó ở
	

	
	những
	

	
	trường hợp
	

	
	đơn giản
	

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

	Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.
Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:
· Thực hành tổng hợp các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường và ước lượng như: tính toán và ước lượng thể tích của một số hình khối trong thực tiễn liên quan đến các hình đã học; tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều.
· Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua một số tình huống đơn giản gắn với những vấn đề phát triển kinh tế – xã hội hoặc có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính, chủ quyền biên giới, biển đảo, giáo dục STEM, ...).
· Thực hành mua bán, trao đổi, chi tiêu hợp lí; thực hành tính tiền lãi, lỗ trong mua bán; tính lãi suất trong tiền gửi tiết kiệm và vay vốn.
Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi “Bảy mảnh nghìn hình (tangram)” hoặc các hoạt động “Học vui – Vui học”; trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; tung đồng xu, xúc xắc, ...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.
Hoạt động 3 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán trong trường và trường bạn.



III. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 5 (BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)
Với những mục tiêu trên và tiếp nối với sách giáo khoa Toán 1, Toán 2, Toán 3 và Toán 4 của bộ sách Chân trời sáng tạo, sách giáo khoa Toán 5 tiếp tục được cấu trúc theo tinh thần:
· Lồng ghép: Nhiều nội dung kiến thức, kĩ năng của các mạch kiến thức được lồng ghép
với nhau.
· Lát nền: Các kiến thức, kĩ năng bộ phận được giới thiệu sớm trong phần luyện tập, thực hành hoặc mở rộng trong nội dung khám phá, thử thách, … trước khi chính thức đưa vào nội dung bài học để tạo điều kiện cho học sinh làm quen và hình thành các ý tưởng. Như vậy, học sinh thường xuyên được ôn tập và hệ thống hoá kiến thức.
Bên cạnh đó, sách giáo khoa thể hiện quan điểm lấy người học làm trung tâm, quyền lợi của người học là ưu tiên số một cho việc lựa chọn nội dung cũng như cách tiếp cận của sách. Sách chú trọng thiết kế các nội dung tạo điều kiện cho học sinh thảo luận trong lớp học dựa trên ý tưởng và giải pháp riêng của từng em đối với các vấn đề, đó là nền tảng cho việc học của trẻ em, qua đó các em tiếp cận và phát triển các năng lực đặc thù của môn Toán.
Làm toán (bao gồm học và làm toán) được xây dựng dựa trên tinh thần đó. Bước đầu giúp học sinh làm quen với các việc để giải quyết vấn đề:
· Nhận biết được vấn đề cần giải quyết và nêu được thành câu hỏi.
· Nói (đơn giản) cách thức giải quyết vấn đề.
· Thực hiện và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề ở mức độ đơn giản.
· Kiểm tra được các việc đã làm (giải pháp đã thực hiện).
Dạy học giải quyết vấn đề hoàn toàn phù hợp với nội dung giáo dục mang tính quốc gia và toàn cầu: Giáo dục vì sự phát triển bền vững.
Và để cuốn hút học sinh vào việc học, các nội dung toán trong sách giáo khoa thường được cài đặt vào những tình huống cụ thể, gần gũi với cuộc sống của các em.
Vì thế, khi lên kế hoạch dạy học, giáo viên nên thể hiện đúng tinh thần công văn số 2345/BGDĐT-GDTH; cần tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực hành – trải nghiệm mang dáng dấp của trò chơi hay những việc các em thích thú, kích thích sự tìm tòi, khám phá, để tạo cơ hội cho các em tự chiếm lĩnh kiến thức, để việc học trở nên nhẹ nhàng với học sinh.

[image: ]
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN 5
1. [bookmark: _TOC_250103]ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
[bookmark: _TOC_250102]Bài 1. ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH
(2 tiết – SGK trang 7)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố các kĩ năng liên quan đến số tự nhiên và dãy số tự nhiên: Đọc, viết, so sánh, thứ tự, cấu tạo số; làm tròn số; …
· Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; vận dụng được tính chất của phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện; tìm được các thành phần chưa biết trong phép tính.
· Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài toán có tới ba bước tính, vấn đề liên quan đến các số liệu từ biểu đồ.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ thẻ số cho bài Luyện tập 7; hình ảnh mục Vui học, Đất nước em, Khám phá (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Trò chơi “Đố bạn?”.
Nêu cấu tạo số hoặc đọc số.
(Hoặc ngược lại, GV viết số lên bảng lớp.)
…
	
Viết số vào bảng con.
(HS đọc số, nói cấu tạo số.)

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
– GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép tổ chức cho HS làm việc.
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định các việc cần làm: Đọc số, viết số, viết số thành tổng theo các hàng.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.




	· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm
trình bày.











Bài 2:


· Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói tại sao lại điền dấu như vậy.





 GV giúp HS hệ thống các cách so sánh số:
· Số có ít chữ số hơn?
· Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh thế nào?

Bài 3:
· GV yêu cầu HS đọc từng câu.
· Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV (khuyến khích HS giải thích).
	– HS trình bày.
a) 57 308: năm mươi bảy nghìn ba trăm linh tám. 460 092: bốn trăm sáu mươi nghìn không
trăm chín mươi hai.
185 729 600: một trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm.
b) Sáu mươi tám nghìn không trăm linh chín: 68 009.
Bảy trăm hai mươi triệu năm trăm nghìn ba trăm mười: 720 500 310.
c) 14 030 = 10 000 + 4 000 + 30


· HS đọc yêu cầu.
· HS tìm hiểu và làm bài cá nhân.
a) 987 < 1 082	b) 541 582 > 541 285
c) 200 + 500 < 200 500
d) 700 000 + 4 000 = 704 000
– HS nói tại sao lại điền dấu như vậy. Ví dụ: 987 < 1 082
Số 987 có ba chữ số; số 1 082 có bốn chữ số
 987 bé hơn 1 082  Điền dấu <.
...

· Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.
· Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau  Kết luận.

· HS đọc từng câu.
· Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV và HS giải thích.
Ví dụ:
a) Đ;
b) S (vì 0 là số tự nhiên bé nhất và không có số tự nhiên lớn nhất);
c) S (vì chữ số 6 ở hàng chục nghìn có giá trị là 60 000, ...);
d) Đ  HS nhắc lại quy tắc làm tròn.




	Bài 4:
	· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định các việc cần làm: Đặt tính
rồi tính.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a)	b)


c) d)





· HS nói cách đặt tính và thứ tự tính.
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm.
a) Tính giá trị của biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia.
b) Tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn, có phép cộng, phép trừ và phép nhân.
– HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a) 9 520 : 70 × 35 = 136 × 35
= 4 760
b) 15 702 – (506 + 208 × 63)
= 15 702 – (506 +13 104) = 15 702 – 13 610
= 2 092
– HS nói cách làm. Ví dụ:
· Biểu thức 9 520 : 70 × 35 chỉ có phép chia và phép nhân, thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
· Tính 9 520 : 70 trước  Sau đó lấy kết quả
nhân với 35.
...

	
– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách
	

	đặt tính và thứ tự tính.
	

	(GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép
	

	tính cho HS thực hiện vào bảng con.)
	

	


Bài 5:
	

	


– Sửa bài, GV cho HS trình bày theo
	

	nhóm  (mỗi  nhóm/  biểu  thức),  khuyến
	

	khích HS nói cách làm.
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Vui học
	– Hoạt động nhóm bốn.

	– Nhận biết yêu cầu của bài.
	– Nhận biết yêu cầu của bài: Giúp bạn Gấu

	– Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất thì thắng.
	tìm đường về nhà.
 Xác định điểm xuất phát và điểm kết thúc.



	
	 Cách đi: Theo các số có chữ số ở hàng

	
	chục nghìn giống nhau.

	
	Ví dụ: 75 218  423 071 925

	
	– Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất thì thắng.

	
	
[image: ]

	Đất nước em
	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi

	
	chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu)
	a) Mãng cầu, bưởi, chanh, dứa, mít.

	biểu đồ lên cho HS quan sát, khuyến khích
	b)	22 : 11 = 2

	HS nói cách làm, mỗi nhóm/câu (có thể chỉ
	Sản lượng thu hoạch chanh gấp 2 lần bưởi.

	vào biểu đồ).
	c)	24 + 11 + 22 + 6 = 63

	
	Không kể mít thì tổng sản lượng các loại

	
	trái cây còn lại là 63 nghìn tấn.

	
	61 < 63

	
	Sản lượng mít ít hơn tổng sản lượng trái cây

	
	còn lại.

	
	– HS nói cách làm, mỗi nhóm/câu (có thể kết

	
	hợp thao tác trên biểu đồ).

	
	Ví dụ:

	
	a) HS vừa nói vừa chỉ vào biểu đồ (xác định

	
	theo cột từ thấp đến cao): mãng cầu, bưởi,

	
	chanh, dứa, mít.

	
	...

	– GV có thể nói thêm về những mặt hàng
	

	khác của tỉnh Hậu Giang.
	

	Chẳng hạn: Cam, quýt, xoài, sầu riêng, ...
	

	cũng được trồng nhiều ở tỉnh Hậu Giang.
	

	...
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”:
Ôn lại tính chất phép tính với các số tròn trăm, tròn nghìn.
Ví dụ:
800 + 615 + 200 = ?
...
	



Viết bảng con: 1 615
 Đọc lớn: tám trăm cộng hai trăm bằng một nghìn; một nghìn cộng sáu trăm mười lăm bằng một nghìn sáu trăm mười lăm.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:



· Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm (mỗi nhóm/câu).

















Bài 7:
· GV cho HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm. Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em nhận biết cách làm qua một ví dụ đơn giản, chẳng hạn:
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) xác định việc cần làm: Tính bằng cách thuận tiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 58 000 + 200 + 2 000 + 800
= (58 000 + 2 000) + (200 + 800)
= 60 000 + 1 000 = 61 000
b) 17 × (730 + 270) = 17 × 1 000
= 17 000
c) 25 × 9 × 4 × 7 = (25 × 4) × (9 × 7)
= 100 × 63 = 6 300
d) 831 × 56 – 831 × 46 = 831 × (56 – 46)
= 831 × 10 = 8 310
– HS trình bày cách làm (mỗi nhóm/câu). Ví dụ:
a) 58 000 + 200 + 2 000 + 800
Vì tổng của 58 000 và 2 000 là số tròn chục nghìn; tổng của 200 và 800 là số tròn nghìn
 Dùng tính chất giao hoán và kết hợp để
tính nhanh.
…


· HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.




	Ví dụ: 8 × 3 = 24	30 : 6 = 5
	

	
24 : 8 = 3	5 × 6 = 30
	

	...
	

	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.
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	– HS nói cách làm.

	
	Ví dụ:
468 – 26 = 442  Chọn 442 cho biểu thức A.

	
	...

	– GV giúp HS hệ thống các cách tìm thành
	

	phần chưa biết:
	

	· Tìm số hạng
	· Số hạng = Tổng – Số hạng kia.

	· Tìm số bị trừ
	· Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.

	· Tìm thừa số
	· Thừa số = Tích : Thừa số kia.

	· Tìm số bị chia
	· Số bị chia = Thương × Số chia.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 8:
	· HS xác định bài toán cho biết gì; bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
(35 – 11) : 2 = 12
Lớp 5C nhận về 12 hộp sữa ít đường.
35 – 12 = 23
Lớp 5C nhận về 23 hộp sữa có đường.
Đáp số: 12 hộp sữa ít đường;
23 hộp sữa có đường.
· HS nói các bước thực hiện.


+ Tìm số hộp sữa có đường và tìm số hộp sữa ít đường.
+ Cả hai loại: 35 hộp  Tổng hai số phải tìm.

	
– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các
	

	bước thực hiện.
	

	

 GV có thể gợi ý giúp HS nói các bước
	

	thực hiện.
	

	Ví dụ:
	

	+ Bài toán hỏi gì?
	

	+ Ta phải tìm hai số. Bài toán cho biết
	

	những gì liên quan tới hai số này?
	




	

+ Nhận dạng bài toán.
+ Nêu các bước làm của bài toán “tổng, hiệu”.

+ Thử lại để kiểm tra.

Bài 9:



· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.








Bài 10:

· Sửa bài, GV có thể cho HS trình bày
cách làm.





Khám phá



· Sửa bài, HS giơ bảng theo hiệu lệnh của GV, khuyến khích HS nói cách làm.


· GV có thể nói thêm về những mặt hàng xuất khẩu khác của tỉnh Hậu Giang.
	Có đường nhiều hơn ít đường: 11 hộp
 Đây chính là hiệu hai số phải tìm.
+ Tìm hai số biết tổng và hiệu.
· Bước 1: Tìm số lớn (hoặc tìm số bé).
· Bước 2: Tìm số bé (hoặc tìm số lớn).
+ Hiệu: 23 – 12 = 11
Tổng: 23 + 12 = 35
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) xác định các việc cần làm.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· HS viết số vào bảng con: 7 500 đồng
 HS nói cách làm. Ví dụ:
Muốn tìm được giá tiền 1 quyển vở, phải tìm số tiền mua 12 quyển vở trước.
Muốn tìm số tiền mua 12 quyển vở  Lấy
tổng số tiền Tú có trừ đi số tiền Tú dùng để mua hộp bút (30 000 đồng).
…
· HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
· HS viết số cần điền vào bảng con.
a) 36 323 người	b) 1 780 393 người
– HS có thể trình bày cách làm. Ví dụ:
a) Tìm phần hơn  Tính hiệu  Xác định
số lớn, số bé  Số lớn – Số bé.
...
· HS đọc và chia sẻ những hiểu biết về sầu riêng, mã vùng.
· HS xác định yêu cầu, viết đáp án vào bảng con.
· HS giơ bảng theo hiệu lệnh của GV.
40 000 m2
· HS nói cách làm.
40 000 m2, vì 1 000 000 : 25 = 40 000



	Chẳng hạn: Đến ngày 12/9/2022, toàn tỉnh có 100 vùng trồng sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn được cấp mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Trong đó, 91 vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ước sản lượng đạt 24 574 tấn/năm. 9 vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, … với sản lượng đạt trên 4 330 tấn mỗi năm. (https://nhandan.vn/hau-giang-day-manh- tieu-thu-nong-san-tren-khong-gian-mang- post/714823.html)
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250101]Bài 2. ÔN TẬP PHÂN SỐ
(1 tiết – SGK trang 10)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố về phân số: Khái niệm ban đầu về phân số, tử số, mẫu số; đọc, viết được các phân số; áp dụng tính chất cơ bản của phân số để so sánh hai phân số, tìm hai phân số bằng nhau và rút gọn phân số.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức đã học về phân số.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ cho bài Luyện tập 1, Luyện tập 5; hình ảnh mục Vui học, Thử thách, Đất nước em (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo”.
· Tôi bảo! Tôi bảo!
· Tôi bảo các bạn nói cách so sánh hai phân số cùng mẫu số.
· Tôi bảo! Tôi bảo!
· Tôi bảo các bạn so sánh hai phân số khác mẫu số.
· Tôi bảo! Tôi bảo!
· Tôi bảo các bạn nói cách rút gọn phân số.

· Tôi bảo! Tôi bảo!
· Tôi bảo các bạn cho biết kết quả của việc rút gọn là phân số dạng nào.
	
· Bảo gì? Bảo gì?
· So sánh hai tử số.

· Bảo gì? Bảo gì?
· Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai tử số.

· Bảo gì? Bảo gì?
· Chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1.
· Bảo gì? Bảo gì?
· Phân số tối giản.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:










– Sửa bài, mỗi nhóm sửa một hình  Đưa bảng con có viết phân số rồi đọc phân số, nói câu trả lời theo yêu cầu của bài.
Lưu ý: GV có thể treo (hoặc trình chiếu) từng hình lên, yêu cầu HS viết phân số vào bảng con, rồi gọi vài em đọc và nói câu trả lời.
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết những việc cần thực hiện:
Quan sát hình ảnh, nhận biết:
 Hình đó được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau
 Có mấy phần đã tô màu
 Viết phân số, đọc phân số
 Nêu tử số, mẫu số của mỗi phân số
 Mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?
Ví dụ: Hình 1 được chia thành 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần, …
· Mỗi nhóm sửa một hình  Đưa bảng con có
viết phân số rồi đọc phân số, nói câu trả lời theo yêu cầu của bài.
a)
· Hình 1: 1 – một phần hai.
2
Tử số: 1; mẫu số: 2.
Mẫu số cho biết hình được chia thành 2 phần bằng nhau.




	Chẳng hạn, có thể hỏi theo các cách dưới đây:
· Tại sao em viết phân số như vậy?
· Tại sao lại là phân số 1 mà không là 2 ?
2	1
· Phân số 1 chỉ điều gì? (hay Phân số 1
2	2
biểu thị điều gì?)
· Phân số 1 chỉ phần đã tô màu của hình nào? 2
…









Bài 2:
– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói tại sao lại điền số như vậy.







 GV giúp HS ôn lại tính chất cơ bản của phân số:
· Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được gì?
· Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được gì?
Bài 3:
– GV giúp HS nhận biết vấn đề cần giải quyết.
	Tử số cho biết đã tô màu 1 phần như thế.
· Hình 2: 2 – hai phần ba.
3
Tử số: 2; mẫu số: 3.
Mẫu số cho biết hình được chia thành 3 phần bằng nhau.
Tử số cho biết đã tô màu 2 phần như thế.
· Hình 3: 2 – hai phần năm.
5
Tử số: 2; mẫu số: 5.
Mẫu số cho biết hình được chia thành 5 phần bằng nhau.
Tử số cho biết đã tô màu 2 phần như thế.
· Hình 4: 3 – ba phần tư (hay ba phần bốn). 4
Tử số: 3; mẫu số: 4.
Mẫu số cho biết hình được chia thành 4 phần bằng nhau.
Tử số cho biết đã tô màu 3 phần như thế. – HS thực hiện cá nhân.
a) 3 : 5 = 3	b) 2 = 6
5	3	9
c) 18 = 3	d) 5 = 5
24	4	1
– HS nói tại sao lại điền số như vậy. Ví dụ:
a) 3 : 5 = 3 (tử số là số bị chia; mẫu số là số chia) 5
...


· Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
· Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

– Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số đã cho.



	



– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức.


GV giúp HS hệ thống cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số vào các trường hợp của bài. Chẳng hạn:
· Xét phân số 15 : Tử số (15) có thể chia
60
cho số nào để được một trong các tử số của các phân số còn lại?
 Xét phân số  5
20
 Mẫu (20) của phân số 5 khi nhân với 3
20
bằng mẫu (60) của phân số nào?
 Kết luận.
…
Bài 4:
GV có thể giúp các em những lưu ý khi làm bài sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé
 Định vị trí các phân số sẽ sắp xếp, chẳng
hạn:
……; ……; ……; ……
 Xác định phân số lớn nhất
 Xác định phân số bé nhất
 So sánh hai phân số còn lại

· Sửa bài, HS thi đua viết (hoặc gắn) số lên bảng lớp và giải thích cách làm.




· GV giúp HS ôn lại các cách so sánh, sắp thứ tự các phân số:
	· HS thảo luận, nêu được cách thức GQVĐ (có thể áp dụng tính chất cơ bản của phân số, …).
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· Kiểm tra lại.
HS gắn các thẻ (hay bảng con) có phân số bằng nhau lại gần nhau.
15 =  5	3 = 15 = 30
60	20	8	40	80




15 : 3 = 5



15

60
15 =  5
60	20

– HS nhận biết yêu cầu, thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.





 Viết vào vị trí đầu tiên bên trái
 Viết vào vị trí đầu tiên bên phải
 Số lớn hơn viết vào chỗ chấm bên trái, số bé hơn viết vào chỗ chấm còn lại bên phải
1; 2 ; 1 ; 5
3	2	12
Ví dụ: Các phân số có tử số bé hơn mẫu số nên các phân số đều bé hơn 1  1 là số lớn nhất.
Quy đồng mẫu số các phân số: 6 ;  5 ;  8 .
12	12	12
· Quan sát mẫu số  Quy đồng mẫu số
 So sánh tử số.
· So sánh phân số với 1.




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:

– GV có thể nêu câu hỏi gợi ý giúp HS. Mỗi đơn vị (1) hay từ 0 tới 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?
 Đếm lần lượt từng phần:

1 ; 2  Tại sao lại là 1 ?
4	4	2
3 ; 4  Tại sao lại là 1?
4	4
 Tiếp tục: 5 ; 6  Tại sao lại là 3 ?
4	4	2
7 ; 8  Tại sao lại là 2?
4	4
Tiếp tục: 9 ; 10  Rút gọn?
4	4

· Sửa bài, các nhóm thi đua. HS giải thích tại sao điền số như vậy.










· GV hướng dẫn thử lại. Chẳng hạn:
· Mỗi đơn vị chia thành mấy phần bằng nhau?
 Đoạn thẳng OA gồm mấy phần?
 Phân số biểu thị số phần của đoạn thẳng OA so với đơn vị là phân số nào?
 Tại điểm A là số mấy?
…
	· HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu của bài: Viết số dưới các vạch của tia số.
· Thảo luận theo gợi ý của GV.
Mỗi đơn vị được chia thành 4 phần bằng nhau.

HS đếm lần lượt từng phần và thực hiện yêu cầu của GV.
Vì 2  2 : 2  1 .
4	4 : 2	2
Vì 4 = 4 : 4 = 1.
4
Vì 6  6 : 2  3 .
4	4 : 2	2
Vì 8 = 8 : 4 = 2.
4
10  10 : 2  5 .
4	4 : 2	2
· HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

[image: ]
· HS giải thích tại sao điền số như vậy. Ví dụ:
Đếm lần lượt từng phần: 0  1  A: 1
4	4
…



4 phần bằng nhau. 1 phần
1

4
1

4




	Vui học

– Sửa bài, GV giúp các em diễn đạt. Trong hộp có bao nhiêu viên bi?
Có bao nhiêu viên bi đỏ?
Tìm 1 số viên bi trong hộp rồi so sánh với 4
số viên bi đỏ.



Tìm 1 số bi trong hộp rồi so sánh với số 3
viên bi đỏ.


Thử thách
Có thể tổ chức cho các nhóm thực hiện rồi thi đua.
Sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) hình viên gạch cho HS quan sát, sửa bài, thao tác với hình để giải thích. Sau đó, GV giúp HS hệ thống cách thức GQVĐ.
Chẳng hạn:
· Thống nhất đơn vị.
Nếu coi đơn vị là một tam giác thì hình vuông màu trắng gồm có mấy mảnh tam giác?
· Viên gạch gồm mấy tam giác?

· Diện tích hình vuông màu trắng bằng mấy phần diện tích của cả viên gạch?

[image: ]

	– HS thảo luận nhóm, thực hiện và trình bày
trước lớp.

24 viên bi.
7 viên bi đỏ. 24 : 4 = 6
1 số viên bi trong hộp là 6 viên bi. 4
6 < 7  Số viên bi màu đỏ nhiều hơn 1 số
4
viên bi trong hộp  Bạn trai nói sai. 24 : 3 = 8
8 > 7  Số viên bi màu đỏ ít hơn 1 số viên bi
3
trong hộp  Bạn gái nói đúng.










4 mảnh tam giác.

HS có thể đếm hoặc tính:
3 × 4 = 12; 12 + 4 = 16
Diện tích hình vuông màu trắng bằng
1 diện tích của cả viên gạch vì 4 = 1 .
4	16	4



	Đất nước em
	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân

	
	rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV lưu ý HS trình bày từng bước rút gọn.
	200 000 : 12 500 = 200 000
12 500
= 200 000 :12 500 = 16

	
	
12 500 :12 500


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



[bookmark: _TOC_250100]Bài 3. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
(2 tiết – SGK trang 12)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố các kĩ năng tính toán với phân số: Thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại và phép nhân, phép chia phân số.
· Bổ sung: Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân số khác mẫu số bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số.
· Vận dụng tính chất phép tính để tính toán thuận tiện.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các phép tính với phân số.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh dùng cho phần Khởi động, thẻ từ dùng cho bài Luyện tập 3 (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
	HS hoạt động nhóm đôi.
Các nhóm thực hiện theo các yêu cầu sau:




	· GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ để HS quan sát.


· GV nêu các câu hỏi:
+ Hình vẽ được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?

+ Đã tô màu bao nhiêu phần của tờ giấy?




+ Phần tô màu xanh nhiều hơn phần tô màu hồng là bao nhiêu phần của tờ giấy?


· GV gọi vài nhóm đọc phép tính và kết quả,
khuyến khích HS giải thích cách làm.



GV cho HS đếm số ô vuông trên hình vẽ để xác định kết quả, rồi đặt vấn đề:
Ta đã dựa vào hình vẽ để tính tổng, hiệu các phân số. Nếu không có hình ảnh thì ta cộng, trừ hai phân số thế nào?
 Bài mới.
	– HS quan sát.

[image: ]
6 phần bằng nhau.
HS viết phép tính vào bảng con (mỗi HS viết 1 phép tính).
1 + 1 = 5
2	3	6
Tổng số phần của tờ giấy đã được tô màu là
5 tờ giấy.
6
1 – 1 = 1
2	3	6
Phần tô màu xanh nhiều hơn phần tô màu
hồng là 1 tờ giấy.
6
– HS giải thích cách làm.
HS có thể trình bày theo các cách khác nhau: tính toán (dựa vào kiến thức đã học về cộng, trừ phân số ở lớp 4 hoặc thao tác trên hình vẽ (đếm số ô vuông), …).

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số

	GV gợi ý, HS đóng góp ý kiến xây dựng bài.
1. Ví dụ 1
a) Cộng hai phân số khác mẫu số
1 + 1 = ?
2	3
· Nhận xét mẫu số của hai phân số.
· Ta đã chia tờ giấy thành mấy phần bằng nhau?
· Tức là ta đã quy đồng mẫu số.
	





· Hai phân số khác mẫu số.
· 6 phần.
· HS đọc kết quả quy đồng.
= 3 + 2
6	6




	– Ta cộng thế nào?
	– Cộng tử số với tử số, giữ nguyên mẫu số.

	(Có thể trình bày bằng cách xuống dòng.)
	= 3  2 = 5
6	6

	
	– HS đọc.

	– Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm thế nào?
	· So sánh kết quả ở phần Cùng học.
· Quy đồng mẫu số rồi cộng tử số với nhau.

	b) Trừ hai phân số khác mẫu số
	

	1 – 1 = ?
2	3
	HS thảo luận rồi trình bày.
1 – 1 = 3  2 = 1

	(Tương tự nội dung Cộng hai phân số khác
	2	3	6	6

	mẫu số.)
	Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng

	
	mẫu số rồi trừ tử số cho nhau.

	c) Khái quát hoá cách quy đồng mẫu số
	

	các phân số trong trường hợp không có
	

	mẫu số chung
	

	GV hỏi để HS đưa ra nhận xét.
	

	Khi quy đồng mẫu số hai phân số, ta có thể
	Khi quy đồng mẫu số hai phân số, ta có thể

	làm như thế nào?
	làm như sau:

	
	– Tìm mẫu số chung (tính tích của hai mẫu số

	
	hoặc tìm một số có thể chia hết cho cả hai

	
	mẫu số).

	
	– Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, viết

	
	thành các phân số có mẫu số chung.

	2. Ví dụ 2
	

	GV đọc từng phép tính cho HS thực hiện
	HS thực hiện vào bảng con, rồi trình bày.

	vào bảng con.
	5 + 3 = 20 + 18 = 38 = 19

	
	6	4	24	24	24	12

	
	5 – 3 = 20 – 18 =  2  = 1

	
						
6	4	24	24	24	12

	III. Luyện tập – Thực hành

	Trước khi luyện tập, GV lưu ý HS khi
	Khi thực hiện phép cộng, trừ hai phân số,

	thực hiện phép cộng, trừ hai phân số.
	HS cần lưu ý:

	
	· Xác định xem các phân số cùng mẫu hay

	
	khác mẫu số.

	
	· Nếu cùng mẫu số, cộng, trừ tử số với tử số,

	
	dưới gạch ngang chỉ viết một mẫu số chung.
· Nếu khác mẫu số  Quy đồng mẫu số
 Cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số.

	
	· Kết quả cuối cùng là phân số tối giản.



Bài 1:
· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm, nhắc lại thứ tự thực hiện cách tính giá trị của biểu thức trong trường hợp biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ và trường hợp biểu thức có dấu ngoặc đơn.
· 
HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
a) 2  3  5  1
5	5	5
1  2  4  2  2  1
3	12	12	12	12	6
5  1  20  1  21
4	4	4	4
1 1  1  6  3  1  3  1  4  2
2	6	6	6	6	6	6	6	3

b) 2  1  10  7  17
7	5	35	35	35
2  5  16  15  1
3	8	24	24	24
7  1  21  4  25

8	6	24	24	24
1  4  1   28   16 

7   28  9


 37

 7	4 

28	 28	28 



28	28	28













Bài 2:
GV có thể vừa vấn đáp vừa viết trên bảng lớp. Sau đó lưu ý HS nên rút gọn ngay ở bước thứ hai.

			
· HS nói cách làm, nhắc lại thứ tự thực hiện cách tính giá trị biểu thức trong trường hợp biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ và trường hợp biểu thức có dấu ngoặc đơn.
Ví dụ:
Cùng mẫu: Cộng, trừ tử số, giữ nguyên mẫu số. Khác mẫu: Quy đồng mẫu số rồi cộng, trừ như cộng, trừ phân số cùng mẫu số.
…
Tìm hiểu mẫu.
HS viết vào bảng con (hoặc vở nháp) và dùng phấn màu (hoặc bút chì) gạch vào các số được rút gọn.4 5
15  6


4  5 
15	6

2	1

 21  2 3 3	9

3	3
HS thực hành nhóm bốn.
1

· Sửa bài, khuyến khích HS trình bày.
a) 
2
5

× 9 =
8

2 9


5 8
4
110  21
7  20


= 1 9 = 9 5  4	20
3

10  21 
7	20
1




2

 1 3  3 1 2	2

6 3
4
9 7
10  3
21 5
10  14
6  20
5  9
8  5
16
211
4 7
6 1
12
 2  4  8
1 3	3
3
1
8: 16  8 5 
5
2
3
21 :7  21  1 
4
4	7
1
 31  3
3
14	10 1  14
1
3	1
 21  5 
10	14
2
b) 6 : 9  6  20 
5  20	5	9
1
 31  3
2 2	4
1
6  1 : 5 
12  2
: 5  1  2
2	2	5
6  3 
4
 3 3  9
2	2
2
3
16
 1 5  5
2	2
4
4 1	4
2
1
 5  3 7  5
9  7  5 
10	3  14
2	2

 11  1
1 5	5
1
– HS trình bày, nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức khi chỉ có phép nhân, phép chia.
…

D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)1 2
2  5

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi để ôn lại các tính chất của phép tính cộng, tính nhân: giao hoán, kết hợp và phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
Lưu ý: Nêu phép tính với phân số đơn giản cho HS thực hiện tính nhẩm.
Ví dụ: 1  2  4  1 .
5	3	5	3
…
	






HS nhẩm rồi viết kết quả vào bảng con (2) rồi nói cách tính.
1  4  1 và 2  1  1  1 + 1 = 2
5  5	3  3
HS nêu các tính chất:
+ Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng, phép nhân.
+ Quy tắc một số nhân với một tổng, một tổng nhân với một số (còn gọi là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng).

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 3:
– GV lưu ý HS: Vận dụng các tính chất của phép tính (đã học ở lớp 4) để thực hiện thuận tiện.
Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức để nối các cặp biểu thức bằng nhau, khuyến khích HS trình bày  GV giúp HS phân tích việc áp dụng các tính chất.
	· HS hoạt động nhóm ba.
· HS thực hiện cá nhân (mỗi HS tìm 1 cặp biểu thức có giá trị bằng nhau).
· ​







· HS trình bày. Ví dụ:
A: 2  4  1  9  Giao hoán và kết hợp
5	9	2	4
 P:  2  1  4  9 
 5	2    9	4 
	  	




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	– Sửa bài, HS nói cách làm.
	Bài giải
a)	2  1  11

	
			
3	4	12

	
	Số bạn tham gia hai hoạt động trên là 11 số

	
	12

	
	học sinh của lớp 5A.

	
	b)	2  1  5

	
	3	4	12

	
	Số bạn chơi bóng rổ nhiều hơn số bạn tập hát

	
	là 5 số học sinh của lớp 5A.

	
	12

	
	– HS nói cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) Tìm cả hai  Thao tác gộp  Tính cộng.

	
	…

	Bài 5:
	HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, tìm hiểu bài.

	GV có thể hướng dẫn HS tóm tắt như sau.
	

	+ Có mấy loại sách?
	+ Hai loại

	
	 HS viết: Sách giáo khoa

	
	Sách tham khảo

	+ Bài toán cho biết gì?
	+ Tổng số sách là 150 quyển; sách giáo khoa

	
	bằng 1 số sách

	
	3

	
	 HS viết:

	
+ Bài toán hỏi gì?
	
+ Có bao nhiêu quyển sách tham khảo?
 HS viết:
[image: ]

	
	– Dựa vào tóm tắt, HS giải bài toán.

	
	Bài giải

	– Sửa bài, HS giải thích từng bước làm.
	150 × 1 = 50

	
	3

	
	Kệ sách có 50 quyển sách giáo khoa.

	
	150 – 50 = 100

	
	Kệ sách có 100 quyển sách tham khảo.




	






Bài 6:
· GV yêu cầu HS tìm hiểu bài.










· GV có thể gợi ý cho HS suy luận theo các cách sau:
· Cách 1
+ Lắp các tấm kính cạnh nhau, bề mặt các tấm kính này tạo thành vách ngăn.
 Ta liên tưởng tới điều gì của tấm kính
và vách ngăn?
+ Để tìm số tấm kính ta cần biết gì?
+ Tính được không?



– Sửa bài, khuyến khích HS trình bày cách làm.
	– HS giải thích từng bước làm. Chẳng hạn:
· 1 của 150 quyển  Tìm phân số của một số 3
 Lấy số đó nhân với phân số.
· Tìm phần còn lại  Tách  Trừ.


+ Đọc kĩ đề bài.
+ Xác định cái đã cho và cái phải tìm của bài toán.
+ Nói ngắn gọn bài toán:
Dùng tấm kính hình vuông cạnh 1 m để lắp
4
vách ngăn.
Vách ngăn hình chữ nhật: Chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m.
Cần bao nhiêu tấm kính?
· Nhóm đôi thảo luận, tìm cách giải quyết.


+ Lắp các tấm kính cạnh nhau, bề mặt các tấm kính này tạo thành vách ngăn
 Diện tích.

+ Diện tích vách ngăn và diện tích một tấm kính.
+ Tính được do biết chiều dài và chiều rộng của vách ngăn, biết cạnh của tấm kính.
· HS thực hiện cá nhân.

Bài giải 5 × 4 = 20
Diện tích vách ngăn là 20 m2.
1  1  1
4	4	16
Diện tích tấm kính là 1 m2.
16
20 : 1 = 320
16
Cần dùng 320 tấm kính để lắp vách ngăn đó.



	· Cách 2
+ Nếu lắp các tấm kính lắp sát nhau theo một hàng dài 5 m thì cần bao nhiêu tấm kính?
[image: ]

+ Cần mấy hàng như thế để được vách ngăn có chiều rộng 4 m?
– Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm.
	
Bài giải 5 : 1 = 20
4
Theo chiều dài vách ngăn, cần 20 tấm kính.
4 : 1 = 16
4
Theo chiều rộng vách ngăn, cần 16 tấm kính.
20 × 16 = 320
Cần dùng 320 tấm kính để lắp vách ngăn đó.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250099]Bài 4. PHÂN SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 14)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết phân số thập phân và viết được một số phân số thập phân dưới dạng hỗn số.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến việc viết các số đo dưới dạng hỗn số.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình vẽ dùng cho phần Khởi động, bài Thực hành 2, bài Luyện tập 5; thẻ từ dùng cho bài Luyện tập 3 (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Ai tinh mắt thế?”.
· GV trình chiếu (hoặc treo) hình lên, yêu cầu HS viết phân số chỉ phần được tô màu.
	
HS viết vào bảng con.
1	3	13
		
7	5	10




	Em nào viết đúng và nhanh nhất thì được khen  GV viết đáp án bên dưới hình.
Ví dụ:

[image: ]
GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ phần Khởi động lên cho HS quan sát và vấn đáp giúp HS mô tả bức tranh – Đọc các bóng nói từ trái sang phải
 Giới thiệu bài.
	









HS quan sát và vấn đáp.

[image: ]
Mô tả bức tranh – Đọc các bóng nói từ trái sang phải.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Phân số thập phân

	1. Giới thiệu phân số thập phân
· GV giới thiệu (vừa nói, vừa viết bảng lớp): Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, … gọi là các phân số thập phân.
Các phân số  3 ; 41 ;  7  ; … là các
10 100 1000
phân số thập phân.
· GV lần lượt chỉ tay vào các phân số 1 ; 3
7  5
và 13  Yêu cầu HS đọc các phân số đó 10
 GV vấn đáp: Trong các phân số này, phân số nào là phân số thập phân? Vì sao?
2. Viết phân số thập phân ở dạng hỗn số
· GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS quan sát và yêu cầu viết phân số chỉ số ô đã được tô màu.

[image: ]
· GV vấn đáp.
Một tờ giấy được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?
	
HS lặp lại.






HS đọc các phân số đó.


Phân số 13 là phân số thập phân, vì có mẫu số là 10.
10
HS quan sát và viết phân số chỉ số ô đã được tô màu vào bảng con.



227

100


100 phần



	Có tất cả mấy tờ giấy?
Có mấy tờ giấy được tô màu hoàn toàn? Tô thêm bao nhiêu phần ở tờ giấy thứ ba?
Phân số chỉ số phần đã được tô màu là
227 , nghĩa là đã tô màu trọn vẹn 2 tờ giấy 100
và thêm 27 tờ giấy nữa.
100
Vậy ta có thể viết một phân số thập phân có tử số lớn hơn mẫu số dưới dạng một hỗn số như sau (GV vừa nói, vừa viết bảng):
27 = 2 227  GV chỉ tay vào 2 27  và
100	100	100
giới thiệu: “Đây là một hỗn số”.
· GV vừa nói, vừa viết bảng:
2 27 là hỗn số; đọc là hai và hai mươi bảy 100
phần trăm.
2 27 có phần nguyên là 2, phần phân số 100
là 27 .
100

· GV vấn đáp để lưu ý HS:
+ So sánh tử số và mẫu số của phần phân số trong hỗn số.
 So sánh phần phân số của hỗn số với 1.
+ Em quan sát hỗn số 2 27	rồi cho
100
cô/thầy và các bạn biết: Khi viết hỗn số, ta viết phần nào trước, phần nào sau?
Khi đọc hỗn số, ta đọc theo thứ tự nào?

GV chỉ tay vào hỗn số 2 27  và yêu cầu
100
HS đọc.
GV cho HS mở SGK (hoặc trình chiếu nội dung) đọc phần Lưu ý.
	3 tờ
2 tờ
27

100







HS viết vào bảng con.
227 = 2 27
100	100
HS lặp lại.

HS lặp lại.







HS trả lời.
Tử số bé hơn mẫu số.

Phần phân số của hỗn số bé hơn 1.


Khi viết hỗn số, ta viết phần nguyên trước, phần phân số sau.
Khi đọc hỗn số, ta đọc phần nguyên trước, đọc phần phân số sau.
HS đọc: Hai và hai mươi bảy phần trăm.

Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn 1. Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được

	
	vấn đề cần giải quyết: Tìm rồi đọc các phân

	
	số thập phân.

	
	–  HS thực hiện cá nhân (viết các phân số

	
	thập phân vào bảng con) rồi chia sẻ với bạn (đọc).

	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi
	– HS giơ bảng và đọc:

	tiếp sức, thi đua gắn (hoặc viết) kết quả lên
bảng lớp (hoặc chơi bắn tên để HS đọc
	6 : sáu phần mười; 10

	kết quả mình chọn, mỗi lần bắn tên đọc
một phân số).
	439 : bốn trăm ba mươi chín phần một trăm;
100

	…
	532	: năm trăm ba mươi hai phần một

	
	100 000

	
	trăm nghìn.

	
	– HS giải thích tại sao lại chọn các phân số đó.

	
	Ví dụ: 6 là phân số thập phân vì có mẫu số là 10.

	
	10

	
	…

	Bài 2:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:

	
	Yêu cầu của bài:

	
	a) Viết hỗn số.

	
	b) Đọc, nêu phần nguyên, phần phân số.

	– Hỏi nhanh đáp gọn giúp HS ôn lại cách
	– Ôn lại cách đọc – viết hỗn số.

	đọc – viết hỗn số.
	

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên rồi cho HS trình bày, khuyến khích HS dựa vào hình vẽ giải thích cách làm (tạo điều kiện cho nhiều HS
đọc và nói).
	a) Hình A: 3 7	Hình B: 1 53
10	100
b) 3 7 : ba và bảy phần mười; có phần nguyên 10
7

	
	là 3, phần phân số là	;

	
	10

	
	1 53 : một và năm mươi ba phần trăm;

	
	100

	
	có phần nguyên là 1, phần phân số là 53 .

	
	100

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ: a) 3 7 vì đã tô màu 3 băng giấy và 7

	
	10	10

	
	băng giấy.

	
	…



	Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc treo) từng hình cho HS quan sát hình vẽ  Viết vào bảng con  Đọc và nêu các phần (giải thích cách làm).
Bài 3:



– Sửa bài, GV gọi HS đưa bảng con lên đọc, khuyến khích HS giải thích tại sao viết như vậy.
Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng câu cho HS viết vào bảng con rồi giải thích.
	





· HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết: Viết các hỗn số.
· HS thực hiện cá nhân (viết vào bảng con) rồi chia sẻ với bạn.
a) 5 7	b) 18	6
10	1000
– HS giải thích tại sao viết như vậy. Ví dụ:
a) Có phần nguyên là 5 và phần phân số là
7  Viết: 5 7 .
10	10
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai
	




HS viết vào bảng con.
2  4	1   25
5	10	40	1000

	nhanh hơn?”.
	

	GV nêu các phân số cho HS chọn các cặp
	

	phân số bằng nhau (một trong hai phân số
	

	đó là phân số thập phân).
	

	Ví dụ: Tìm các cặp phân số bằng nhau:
	

	2 ; 1 ; 4 ;  25 .
	

	   
5  40 10 1000
	

	(GV cũng có thể cho một em HS điều
	

	khiển cho cả lớp chơi.)
	




	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:

· Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại phân số thập phân có mẫu số là bao nhiêu?
 GV giúp HS nhận biết cách viết phân số
thành một phân số thập phân, ta làm gì?







· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.









Bài 2:
· GV giúp HS quan sát mẫu
 Rút ra cách làm.
· Yêu cầu của bài là gì?
· Tìm thế nào?


– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
· Yêu cầu của bài: Viết phân số thành phân số thập phân.
· Viết thế nào? (Tìm hiểu mẫu.) 10, 100, 1 000, …
Lấy 10, 100, hay 1 000 chia cho mẫu số để tìm số lần. Nếu chia hết, ta lấy số đó nhân với cả tử và mẫu số của phân số để tìm được phân số thập phân bằng với phân số đó. Nếu chia có dư thì phân số đó không thể viết thành phân số thập phân được.
21 = 21 4  84 (vì 25 × 4 = 100).
25	25  4	100
– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) 3  3  5  15	2  2  2  4
2	2  5	10	5	5  2	10
b) 17  17  5  85	63  63  2  126
20	20  5	100	50	50  2	100
c) 33  33 2   66
500	500  2	1000
147  147  4  588
250	250  4	1000
· HS nhiều nhóm trình bày.
· HS nhóm đôi tìm hiểu bài.


Viết phân số thập phân ở dạng hỗn số.
Chia tử số cho mẫu số, phần nguyên là thương, phần phân số có tử số là số dư và mẫu số là số chia.
· HS làm bài cá nhân.
a) 52  5 2 ; 271  27 1 ; 148  14 8 ;
10	10	10	10	10	10
b) 174  1 74 ; 3005  30 5 ;
100	100	100	100
2057  2 57 .
1000	1000




	




Bài 3:
Sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: gắn (hoặc nối) các thẻ có phân số thập phân và hỗn số bằng nhau, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	HS giải thích cách làm.
Ví dụ: a) 52  5 2 vì 52 : 10 = 5 (dư 2).
10	10
…
– HS thực hiện nhóm đôi.
[image: ]
HS giải thích cách làm.
Ví dụ: A: 3258  3 258 : 10 = 325 (dư 8)
10
 325 8  U
10
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
	– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:

	
	Viết hỗn số.

	
	– HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện.

	– GV giúp HS tìm hiểu mẫu.
	

	+ Muốn đổi 612 dm sang mét, ta làm thế nào?
	Lấy 612 : 10.

	+ Tại sao chia cho 10?
	Vì 1 m = 10 dm.

	– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích
	– HS làm bài cá nhân.

	cách làm.
Lưu ý: HS viết kết quả là phân số, nếu đúng thì chấp nhận.
	a) 41 cm = 4 1 dm;	874 cm = 8 74 m;
10	100
2 500 m = 2 500  km;

	
	1000

	
	b) 2 m 3 dm = 2 3 m;

	
	10

	
	96 m 5 cm = 96 5	m;

	
	100

	
	7 km 7 m = 7	7	km.

	
	1000

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) 41 cm = 4 1 dm

	
	10

	
	Vì 41 cm = 41 dm = 4 1 dm.

	
	10	10

	
	…



	Bài 5:
– Tìm hiểu bài.
· Yêu cầu của bài là gì?
· Tìm thế nào?
· GV lưu ý HS:
1 l = 1 000 ml; 1 kg = 1 000 g

· Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) từng hình lên cho HS quan sát và viết đáp án vào bảng con rồi giơ lên, gọi vài HS nói câu trả lời (khuyến khích HS trình bày cách làm).
	

Viết hỗn số có chứa phân số thập phân.
Xem hình vẽ, có thể kết hợp chuyển đổi đơn vị đo.
– HS làm bài theo nhóm đôi.
a) Trong khay có 2 7 cái bánh.
10
b) Trên kệ có 1 500  l nước.
1000
c) Con gà cân nặng 2 750  kg.
1000
– HS nói cách thực hiện. Ví dụ:
a) Có 3 cái bánh, mỗi cái bánh chia thành
10 phần bằng nhau, đã ăn hết 3 cái bánh.
10
Trong khay còn lại 2 7 cái bánh.
10
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250098]Bài 5. TỈ SỐ
(2 tiết – SGK trang 17)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết tỉ số của hai đại lượng cùng loại.
· Viết được tỉ số và vẽ được sơ đồ đoạn thẳng thể hiện tỉ số của hai đại lượng.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ dùng cho phần Khởi động, bảng số liệu dùng cho nội dung Cùng học và bài Thực hành 3 (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ Khởi động cho HS quan sát và vấn đáp:





+ Cháu trai hỏi gì?

+ Bà nói gì?
 Giới thiệu bài: Để so sánh khối lượng gạo nếp và khối lượng đậu xanh, người ta còn dùng tỉ số của hai số đó.
	HS quan sát và trả lời.
[image: ]
+ Khối lượng gạo nếp bằng mấy phần khối lượng đậu xanh?
+ Cứ 5 kg gạo nếp thì có 2 kg đậu xanh.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Tỉ số

	Giới thiệu tỉ số Ví dụ 1:
· Bà sử dụng khối lượng gạo nếp và đậu xanh như thế nào?
· Ta nói: (GV vừa nói, vừa viết bảng)
+ Tỉ số của gạo nếp và đậu xanh là 5 : 2
hay 5 .
2
Tỉ số này cho biết khối lượng gạo nếp
bằng 5 khối lượng đậu xanh.
2
(Khối lượng gạo nếp so với khối lượng đậu xanh.)
+ Tỉ số của khối lượng đậu xanh và khối
lượng gạo nếp là 2 : 5 hay 5 .
2
Tỉ số này cho biết khối lượng đậu xanh
bằng 5 khối lượng gạo nếp.
2
(Khối lượng đậu xanh so với khối lượng gạo nếp.)
	

· Cứ sử dụng 5 kg gạo nếp thì dùng 2 kg đậu xanh.

· HS lặp lại.







· HS lặp lại.




	Ví dụ 2:
	
– HS quan sát, tìm hiểu mẫu.
[image: ]
4
6
4 : 6 hay 4
6
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

[image: ]






	– GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) cho
	

	HS quan sát, tìm hiểu mẫu.
	

	

Số thứ nhất là bao nhiêu?
	

	Số thứ hai?
	

	Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai?
	

	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi
	

	tiếp sức, khuyến khích một vài nhóm trình
	

	bày cách làm.
	

	– GV (vừa nói, vừa ghi bổ sung bảng lớp):
	

	…
	

	Tỉ số của a và b là a : b hay  a (b khác 0).
	

	b
	

	GV lưu ý HS: Tỉ số của a và b  a là số bị
	

	chia, b là số chia.
	

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được

	
	vấn đề cần giải quyết.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn

	– Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả,
khuyến khích HS giải thích cách làm.
	a) Tỉ số của số viên bi đỏ và số viên bi xanh là 7 .
11
11

	Ví dụ:
	Tỉ số của số viên bi xanh và số viên bi đỏ là	.
7

	
	b) Số viên bi đỏ bằng 7 số viên bi xanh.

	
	11

	
	Số viên bi xanh bằng 11 số viên bi đỏ.

	
	7

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	Tỉ số của số viên bi đỏ và số viên bi xanh là 7 : 11

	
	hay 7 , vì có 7 viên bi đỏ và 11 viên bi xanh

	
	11

	
	( bi đỏ được nói trước nên 7 ở trên).

	
	…




	Bài 2:

· Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) từng hình lên cho HS quan sát rồi nói kết quả.









Thư giãn: GV nói một trong bốn câu. Chẳng hạn:
+ Tỉ số giữa số này và số kia là 3 .
7



Tương tự:
+ Số này gấp 5 lần số kia.

Bài 3:
· Tìm hiểu mẫu.

[image: ]
Lưu ý: Khi viết tỉ số, ta không viết đơn vị đo.


· Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo hình vẽ) lên cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích trình bày cách làm.
	· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân.
· HS quan sát hình ảnh và đọc bài làm, khuyến khích HS chỉ vào hình vẽ để giải thích cách làm.
a) Tỉ số của số xe đạp và số xe máy là 3 .
2
Tỉ số của số xe máy và số xe đạp là 2 .
3
b) Tỉ số của số cái bàn và số cái ghế là 1 .
4
Tỉ số này cho biết số cái ghế gấp 4 lần số cái bàn.
HS thay nhau nói ba câu còn lại.

+ Tỉ số giữa số kia và số này là 7 .
3
+ Số này bằng 3 số kia.
7
+ Số kia bằng 7 số này.
3
…


· HS nhận biết thứ tự việc cần làm: Xác định các số đo  Viết tỉ số của hai số đo dưới dạng phân số tối giản.
Ví dụ: Số đo thứ nhất là 15 kg và số đo thứ hai là 20 kg
 Tỉ số của hai số đo là 15 : 20 hay = 15 = 3 .
20	4
· HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.

[image: ]





	
	– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
Tỉ số của 20 m và 36 m là 20  20 : 4  5 .
36	36 : 4	9
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”.
GV nêu từng cặp số.
Ví dụ: Viết tỉ số của 2 tạ và 5 tạ.
…
(GV cũng có thể cho một em HS điều khiển cho cả lớp chơi.)
	


HS viết tỉ số vào bảng con. 2

5

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 4:
– Tìm hiểu mẫu.
+ GV nói: “Khối lượng đậu xanh bằng hai
phần năm khối lượng gạo nếp.”
+ Như vậy đậu xanh gồm mấy phần bằng nhau? Gạo nếp gồm mấy phần như vậy?
+ Ta vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số này (GV vẽ sơ đồ lên bảng lớp.)
[image: ]
GV lưu ý HS điểm đầu tiên của hai đoạn thẳng phải thẳng cột với nhau.
	– HS đọc yêu cầu.



+ Đậu xanh gồm 2 phần, gạo nếp gồm 5 phần.

+ HS vẽ vào bảng con.

[image: ]
+ HS chỉ vào sơ đồ và nói:
Khối lượng đậu xanh bằng hai phần năm khối lượng gạo nếp.
Tỉ số của khối lượng đậu xanh và khối lượng gạo nếp là hai phần năm.




	· GV có thể gợi ý giúp HS nhận biết các việc cần làm.





· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói
(tương tự mẫu).
















Luyện tập
Bài 1:



· Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách tính tỉ số của hai số, cách rút gọn phân số.
· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	· HS nhận biết các việc cần làm: Dựa vào tỉ số
 Xác định số phần của mỗi đại lượng
 Vẽ sơ đồ đoạn thẳng thể hiện tỉ số (mỗi phần 1 đoạn thẳng, các đoạn thẳng bằng nhau).
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· HS nói (tương tự mẫu). a)
[image: ]
b)
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+ HS chỉ vào sơ đồ và nói:
Chiều rộng bằng một phần tư chiều dài.
Tỉ số của chiều rộng và chiều dài là một phần tư.
…


· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài:
+ Viết tỉ số dưới dạng phân số tối giản.
+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng thể hiện tỉ số đó.

· HS thực hiện cá nhân.
a) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là 5
4
 20  5 .
	
 16	4 
	
Sơ đồ:

[image: ]






	
	b) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là 1
3
 4  1 .
 12	3 
	
Sơ đồ:

[image: ]

– HS trình bày (chỉ vào sơ đồ để diễn tả). Ví dụ:
Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là 5
4
 20  5   Số bạn nam: vẽ 5 đoạn thẳng
 16	4 
	
bằng nhau; số bạn nữ: vẽ 4 đoạn thẳng bằng nhau giống như vậy.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:


– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước thực hiện.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 84 × 3 = 36
7
Ngăn trên có 36 quyển sách.
84 – 36 = 48
Ngăn dưới có 48 quyển sách.
36  3
48	4
Tỉ số của số sách ở ngăn trên và số sách ở
ngăn dưới là 3 .
4
Trả lời: a) Ngăn trên có 36 quyển sách; Ngăn dưới có 48 quyển sách.
b) Tỉ số là 3 .
4



	
	– HS nói các bước thực hiện.

	
	Ví dụ:

	
	a)

	
	· Bước 1: Tìm số sách ở ngăn trên.

	
	· Bước 2: Tìm số sách ở ngăn dưới.

	
	b)

	
	· Bước 3: Tìm tỉ số.

	Bài 3:
	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, khuyến khích HS nói cách làm.
	a)	Trong mỗi cái bánh chưng, khối lượng

	
	đậu xanh bằng  2  khối lượng gạo nếp và

	
	5

	
	khối lượng thịt bằng 3 khối lượng gạo nếp.

	
	5

	
	b) Bà ngoại cần dùng 4 kg đậu xanh và 6 kg thịt.

	
	– HS nói cách làm.

	
	a) Trong mỗi cái bánh chưng, đậu xanh = ?

	
	?

	
	gạo nếp  Đậu xanh ở trên, gạo nếp ở dưới

	
	 200  2 .

	
		
500	5

	
	b) Do đậu xanh = 2 gạo nếp, mà có 10 kg gạo nếp

	
	5

	
	 Tìm 2 của 10

	
	5

	
	 10 × 2 = 4.

	
	5

	
	Bà ngoại cần dùng 4 kg đậu xanh.

	
	10 × 3 = 6

	
	5

	
	Bà ngoại cần dùng 6 kg thịt.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250097]Bài 6. TỈ SỐ CỦA SỐ LẦN LẶP LẠI MỘT SỰ KIỆN SO VỚI TỔNG SỐ LẦN THỰC HIỆN
(21 tiết – SGK trang 23)

A. Yêu cầu cần đạt
· HS sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản.
· Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản của thực tiễn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: 1 con xúc xắc, hình vẽ các bảng biểu theo nội dung bài Luyện tập 2 (nếu cần). HS: 1 con xúc xắc, 1 cúc áo nhỏ.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Trò chơi “Tập tầm vông”.
	

	– GV dạy HS bài đồng dao, nói luật chơi,
	– HS chơi theo nhóm đôi.

	tổ chức cho HS chơi theo nhóm đôi.
	

	
	– Chơi 5 lần. Một bạn đóng vai người đố, một

	
	bạn đóng vai người đoán.

	
	– Khi chơi, HS ghi nhận lại kết quả số lần đoán

	
	đúng.

	
	Ví dụ: Sau 5 lần chơi, các bạn ghi nhận lại kết

	
	quả như sau:

	
	
[image: ]

	Sau khi chơi, GV giúp HS nhận biết:
	HS lặp lại.

	Trong 5 lần chơi, có 3 lần Minh đoán
	

	đúng, ta nói tỉ số của số lần đoán đúng và
	

	tổng số lần đoán là 3.
5
	

	GV đặt vấn đề: Trong 5 lần chơi, có mấy
	

	lần Minh đoán sai? Tỉ số của số lần đoán
	

	sai và tổng số lần đoán là bao nhiêu?
 Giới thiệu bài.
	




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện

	– GV nêu tình huống, trình chiếu (hoặc
	– HS quan sát.

	treo bảng).
	

	– GV đặt vấn đề:
· Khi ném vòng về phía cây cọc, có mấy
	

	sự kiện có thể xảy ra?
· Các bạn ném vòng mấy lần? Mấy lần
	

	ném trúng đích?
· Tính tỉ số của số vòng trúng đích và
	

	tổng số vòng đã ném.
	

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– GV kết luận:
· Khi ném vòng về phía cây cọc, hai sự
	– HS giải thích.

	kiện có thể xảy ra là: vòng trúng đích
	

	hoặc vòng không trúng đích.
· Sau khi ném nhiều lần, ta tính được tỉ số
	

	của số lần lặp lại của một sự kiện và tổng
	

	số lần thực hiện.
	

	Ví dụ: Tỉ số của số vòng trúng đích và
	

	tổng số vòng đã ném là  3 .
10
	

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	

	– GV cho HS tìm hiểu bài, nhận biết các dữ kiện có trong bài.
	– Tìm hiểu bài, nhận biết:
· Có 26 trận đấu.
· Thắng 15 trận, hoà 8 trận, thua 3 trận.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	– HS giải thích cách tính.

	thích cách tính.
	

	Mở rộng: Nếu chỉ biết số trận thắng, số
	– HS trả lời.

	trận thua và số trận hoà thì có tính được
	

	tỉ số của số trận thắng (thua, hoà) và tổng
	

	số trận đấu không?
	

	Hoặc nếu biết tổng số trận đấu, số trận
	

	thắng và số trận thua thì có tính được
	

	tỉ số của số trận hoà và tổng số trận đấu
	

	không?
	




	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
Nếu có thể, GV nên dùng vật thật để HS thực hành.
– GV cho HS tìm hiểu mẫu:
· Khi tung một con xúc xắc, có mấy sự kiện xảy ra?
· Đề bài cho tung bao nhiêu lần?
· GV cho HS thực hành nhóm đôi.

· GV đưa ra câu hỏi.
Ví dụ: Sau 12 lần tung xúc xắc, mấy lần xuất hiện mặt 1 chấm? Viết tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 1 chấm xuất hiện và tổng số lần tung.
Mở rộng: Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt có số chấm xuất hiện là số chẵn và tổng số lần tung là bao nhiêu?
	


– Tìm hiểu mẫu, nhận biết:
· Khi tung một con xúc xắc thì có 6 sự kiện xảy ra.
· Tung 12 lần.
· HS thực hiện nhóm đôi, một bạn tung xúc xắc rồi nói cho bạn nghe, một bạn ghi nhận lại kết quả và ngược lại.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Trò chơi “Oẳn tù tì”.
	HS (nhóm đôi) thực hiện.

	GV cho HS (nhóm đôi) chơi và ghi nhận
	Chơi 10 lần.

	kết quả. Sau 10 lần chơi, tổng kết viết tỉ số
	Mỗi lần thắng ghi một gạch vào bảng con

	của số lần thắng với số lần chơi.
	(hay vở nháp).

	
	Sau 10 lần chơi, tổng kết và viết tỉ số của số

	
	lần thắng với số lần chơi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	– GV cho HS tìm hiểu bài, nhận biết dữ
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết:

	kiện đề bài cho.
	· Chơi 20 lần;

	
	· Nam thắng 12 lần.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.




	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	– HS giải thích cách tính.

	thích cách tính.
	

	Mở rộng: Có biết được số lần Nam thua
	

	không? Vì sao? Viết tỉ số của số lần Hà thua
	

	và tổng số lần chơi.
	

	Bài 2:
	

	– GV treo (hoặc trình chiếu) bảng kết quả
	– HS đọc đề bài, xác định yêu cầu của bài:

	kiểm đếm lên bảng lớp.
	Đọc bảng thống kê rồi trả lời câu hỏi.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	– HS giải thích cách tính.

	thích cách tính.
	a) An đã tung đồng xu tất cả 65 lần.

	
	b) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt sấp

	
	xuất hiện và tổng số lần tung là: 29 .

	
	65

	
	c) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt ngửa

	
	xuất hiện và tổng số lần tung là: 36 .

	
	65

	Bài 3:
	

	– GV cho HS tìm hiểu bài, nhận biết: Tỉ số
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết: Tỉ số này cho

	17 cho biết điều gì?
	biết Kim chỉ vào phần màu đỏ bằng 17 tổng

	30
	30

	
	số lần quay.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	thích cách tính.
	– HS giải thích cách tính.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Vui học
· GV giúp HS nhận biết luật chơi.




· Trong quá trình chơi, GV cho các bạn ghi chép lại số lần tung và chia sẻ:
· Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt có số chấm là số chẵn và tổng số lần tung.
· Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt có số chấm là số lẻ và tổng số lần tung.
	
– HS đọc yêu cầu, nhận biết khi tung xúc xắc:
· Xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn  Xe màu xanh tiến 1 ô.
· Xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ  Xe màu đỏ tiến 1 ô.
– HS (nhóm đôi) thực hiện.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250096]
Bài 7. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 22)

– Củng cố các kĩ năng liên quan đến:
+ Số tự nhiên, phân số.
+ Thống kê, xác suất.
+ Phân số thập phân, tỉ số.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng số liệu dùng cho nội dung bài Luyện tập 1, hình vẽ bài Luyện tập 2 và mục Vui học (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Có thể dùng trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn” về các nội dung:
+ Cộng hai phân số khác mẫu số.
+ Phân số thập phân.
+ Hỗn số.
+ Tỉ số.
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:

– Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.
	· HS nhận biết yêu cầu của bài.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ
nhóm đôi.
a) Mỗi nhóm đọc một số.
b) So sánh số học sinh của năm học sau với năm học trước.
8 506 600 < 8 718 400 < 8 885 000
< 9 212 000
 Kết luận: Số học sinh năm học sau tăng so với năm học trước.
c) Tìm phần hơn  Xác định số lớn, số bé  Phép trừ.
9 212 000 – 8 506 600 = 705 400
Năm học 2021 – 2022 tăng 705 400 học sinh so với năm học 2018 – 2019.



	






Bài 2:

[image: ]
· Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ cho HS quan sát kết hợp thao tác trên hình khi trình bày và giải thích cách làm.












Bài 3:



· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm. Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai lầm của mình.
	d) (8 506 600 + 8 718 400
+ 8 885 000 + 9 212 000) : 4
= 8 830 500
Trung bình mỗi năm có 8830500 học sinh tiểu học.
– HS trao đổi nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thảo luận cách làm.
· Hình ảnh  Mỗi cái bánh chia thành mấy phần bằng nhau?  Phân số  Cộng.
· Phân số  Phân số thập phân
 Hỗn số.
– HS thực hiện cá nhân.
a) Khay A có 8 cái bánh; khay B có
5
7 cái bánh.
4
Cả  hai  khay  có	67	cái  bánh.
20
 8  7  67 
 5	4	20 
	
b) 8  16    7  175
5	10	4	100
67  335	16  1 6
20	100	10	10

· HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ
trong nhóm đôi.
· Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn đáp án A.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	– HS thực hiện cá nhân.
a) Đ	b) S
(Vì 6 : 1 = 6  Số tách trà gấp 6 lần số bình trà).



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Có thể dùng trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn” về các nội dung:
+ Cộng hai phân số khác mẫu số.
+ Phân số thập phân.
+ Hỗn số.
+ Tỉ số.
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 5:


– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của bài.
a) Tìm cách vẽ sơ đồ.
Số bút đen bằng 2  số bút xanh  Bút đen mấy
3
phần, bút xanh mấy phần?
Số bút đen gấp 2 lần số bút đỏ  Bút đỏ mấy phần?
b) Dựa vào sơ đồ để giải bài toán.
– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thảo luận cách làm.
+ Yêu cầu của bài: Vẽ sơ đồ; giải
bài toán.

Bút đen có 2 phần, bút xanh có 3 phần. Bút đỏ có 1 phần.


· HS thực hiện cá nhân.
a) Sơ đồ:




b) Bài giải
6 : 3 × 2 = 4
Có 4 cái bút đen.
4 : 2 = 2
Có 2 cái bút đỏ.
6 + 4 + 2 = 12
Có tất cả 12 cái bút.



	Bài 6:
· GV yêu cầu HS đọc, nhận biết yêu cầu của bài.
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.





Vui học
· Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích lí do và sửa lại cho đúng.



Hoạt động thực tế
· GV cho HS đọc đề bài, xác định yêu cầu và việc cần làm.

























· GV nhận xét, tổng kết.
	
· HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân (viết tỉ số vào bảng con).
· Sửa bài, HS đọc tỉ số và giải thích. Tỉ số của số lần xuất hiện mặt ngửa
và tổng số lần tung đồng xu là  4 .
15
(Vì Hoà tung 15 lần, xuất hiện mặt ngửa 4 lần).

· Sai (vì hai đại lượng không cùng một đơn vị đo).
 Đổi: 3 kg = 3 000 g
 Tỉ số khối lượng của quả trứng và
gà mái là	45	(hay	15  ;	3 ).
3000	1000	200
· HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
· Chuẩn bị: 1 băng giấy dài khoảng 50 cm, kéo, bút chì.
· Thực hiện:
Việc 1: Đo chiều dài băng giấy bằng 1 gang tay em, dùng bút chì ghi dấu.

[image: ]
Việc 2: Vẽ một vạch thẳng (xem hình) rồi cắt băng giấy thứ nhất.

[image: ]
Việc 3: Cắt băng giấy thứ hai bằng với băng giấy thứ nhất.
Băng giấy thứ nhất:
Băng giấy thứ hai:

Việc 4: Gấp băng giấy thứ hai thành 4 phần bằng nhau → Cắt bỏ 1 phần
( 1 băng giấy).
4
→ Được băng giấy thứ hai bằng 3
4
băng giấy thứ nhất.	[image: ]



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 8. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(2 tiết – SGK trang 24)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết một mối quan hệ phụ thuộc của hai đại lượng, giải được bài toán rút về đơn vị theo cách dùng tỉ số.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán rút về đơn vị.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ dùng cho phần Khởi động và mục Đất nước em, bảng số liệu dùng cho nội dung Cùng học và bài Thực hành 1 (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· Có thể dùng trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn” về các nội dung:
+ Tìm tỉ số của số lớn và số bé (tìm thương của số lớn và số bé).
+ Gấp một số lên một số lần.
+ Giảm một số đi một số lần.
+ Nêu các bước giải bài toán rút về đơn vị đã học ở lớp 4.
· GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ Khởi động cho HS quan sát và vấn đáp:
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	
[image: ]
	– HS quan sát và vấn đáp:

	+ Bạn trai nói gì?
+ Bạn gái hỏi gì?
	+ Số chuồng thỏ gấp lên 3 lần.
+ Nếu mỗi chuồng vẫn có 2 con thỏ thì số thỏ sẽ gấp lên mấy lần?




	+ Ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa số con thỏ và số chuồng thỏ, từ đó sẽ biết thêm một cách giải của Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
 Giới thiệu bài.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	a) Ví dụ về mối quan hệ phụ thuộc
– GV treo (hoặc trình chiếu) bảng thống kê số liệu lên, vừa vấn đáp vừa hoàn thiện bảng cùng với HS.
+ Bạn gái cho biết một chuồng thỏ có mấy con thỏ?
	
– HS viết nháp.

+ 2 con.

	
[image: ]
	

	+ Tìm số con thỏ trong 2 chuồng, 3 chuồng, 4 chuồng.

[image: ]
	
[image: ]

	+ GV chỉ tay theo chiều mũi tên, hướng dẫn HS nói.
	+ HS nói theo hướng dẫn của GV.

	
[image: ]
	
Khi số chuồng gấp lên 3 lần thì số con thỏ cũng gấp lên 3 lần.


Khi số chuồng gấp lên 2 lần thì số con thỏ cũng gấp lên 2 lần.



Khi số chuồng giảm đi 2 lần thì số con thỏ cũng giảm đi 2 lần.



Khi số chuồng giảm đi 4 lần thì số con thỏ cũng giảm đi 4 lần.




	+ Như vậy, số con thỏ phụ thuộc vào số chuồng nuôi thỏ.
– GV giúp HS nhận xét:
+ Số con thỏ trong mỗi chuồng là như nhau.
+ Khi số chuồng gấp lên (hay giảm đi) bao nhiêu lần thì số con thỏ trong các chuồng cũng gấp lên (hay giảm đi) bấy nhiêu lần.
b) Bài toán:
4 chuồng có 8 con thỏ. Hỏi 12 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ? Biết số con thỏ trong các chuồng bằng nhau.
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết 12 chuồng có bao nhiêu con thỏ ta phải biết gì?
+ Nhận dạng bài toán.
+ Để thuận lợi cho việc giải bài toán, trước tiên làm gì?
+ Khi tóm tắt bài này cần lưu ý những gì?













· GV hướng dẫn giải cách thứ hai.
4 chuồng: 8 con 12 chuồng:  ? con
+ 12 chuồng so với 4 chuồng thì gấp mấy lần? Tại sao?
+ GV vừa nói vừa chỉ tay vào tóm tắt: Khi số chuồng gấp lên 3 lần thì số con thỏ trong các chuồng cũng gấp lên 3 lần.
+ 12 chuồng có bao nhiêu con thỏ?
· GV viết lời giải (bên phải của Cách 1).
	

· HS lặp lại.









· HS tìm hiểu bài:
+ 12 chuồng có bao nhiêu con thỏ?
+ 1 chuồng có bao nhiêu con thỏ?

+ Rút về đơn vị.
+ Tóm tắt.

+ 3 dòng, dấu hỏi ở vị trí cuối bên phải
 Một bên là chuồng, một bên là số con thỏ.
 HS tóm tắt.
4 chuồng: 8 con 1 chuồng: ? con 12 chuồng:  ? con
– HS giải bài toán.
Bài giải 8 : 4 = 2
Mỗi chuồng có 2 con thỏ.
2 × 12 = 24
12 chuồng có 24 con thỏ.




+ 3 lần.
Vì 12 : 3 = 4.



+ 24 con, vì 8 × 3 = 24.




	Bài giải 12 : 4 = 3
12 chuồng gấp 4 chuồng là 3 lần.
8 × 3 = 24
12 chuồng có 24 con thỏ. – GV hệ thống hai cách giải.
+ Cách 1: Để tìm số con thỏ trong 12 chuồng, ta tìm số con thỏ trong 1 chuồng, đây là bước rút về đơn vị nên tên của cách 1 là Rút về đơn vị.
 GV viết ở hàng bên trên Bài giải: Cách 1: Rút về đơn vị.
+ Cách 2: Để tìm số con thỏ trong 12 chuồng, ta tìm xem 12 gấp 4 bao nhiêu lần.
Phép chia 12 : 4 cũng được hiểu là tỉ số của 12 và 4. Do đó tên của cách 2 là Tìm tỉ số.
 GV viết ở hàng bên trên Bài giải: Cách 2: Tìm tỉ số.
	

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm đôi) xác định các việc cần làm: Số?

	GV có thể gợi ý:
	

	· 10 phút đóng gói được bao nhiêu kiện hàng?
	· 15.

	· 60 phút gấp mấy lần 10 phút? Vậy số kiện hàng đóng gói được cũng gấp lên mấy lần?
	· 6 lần.

	· 3 kiện hàng so với 15 kiện hàng thì giảm đi mấy lần? Vậy thời gian đóng gói cũng giảm đi mấy lần?
– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức.
	· 5 lần.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
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	a) 6; 90.	B) 5; 2.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV tổ chức cho HS hát, múa tạo không khí vui tươi.
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:


– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.










Bài 2:
Thực hiện tương tự Bài 1.
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán,
giải bài toán.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn (có thể làm theo một trong hai cách).
Tóm tắt
4 quyển: 48 000 đồng 8 quyển: ... đồng?
Bài giải 8 : 4 = 2
8 quyển vở gấp 4 quyển vở là 2 lần.
48 000 × 2 = 96 000
Thọ mua 8 quyển vở hết 96 000 đồng.

Tóm tắt 36 chai : 3 hộp
180 chai: ... hộp?
Bài giải 180 : 36 = 5
180 chai nước gấp 36 chai nước là 5 lần.
5 × 3 = 15
180 chai nước xếp đều được 15 hộp.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:


 Bài toán có mấy yêu cầu?
	 HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và yêu cầu bài toán, rồi thực hiện.
– Bài toán có hai yêu cầu.
a) Tìm số lít xăng.
b) Tính tiền xăng.
Tóm tắt
a) 	100 km: 8 l	b) 1 l: 23 960 đồng 50 km: ? l		? l:   ?  đồng




	· Sửa bài, khuyến khích HS giải thích tại sao chọn các bước tính theo thứ tự này.
















Đất nước em







· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.







Mở rộng: GV có thể giới thiệu đôi nét về nhà máy gạo này.
	Bài giải
a) 100 : 50 = 2
50 km so với 100 km thì giảm 2 lần.
8 : 2 = 4
Ô tô đi 50 km tiêu thụ hết 4 l xăng.
b) 23 960 × 4 = 95 840
Ô tô đi 50 km hết 95 840 đồng tiền xăng.
Trả lời: a) Đi 50 km hết 4 l xăng.
b) Tiền xăng hết 95 840 đồng.
Ví dụ:
a) Giải bài toán rút về đơn vị theo cách 2. Tìm số lần giảm  Phép chia.
Tìm số lít xăng  Phép chia (vì giảm 2 lần).
b) Tính tiền xăng  23 960 đồng được lấy 4 lần
 Phép nhân…
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) xác định các việc cần làm, tìm cách làm: Trả lời câu hỏi.
10 ngày:	16 000 tấn
1 tháng (30 ngày): … tấn?
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
· Sửa bài, HS nói câu trả lời, khuyến khích HS trình bày cách làm.
Ví dụ:
 Đây là bài toán rút về đơn vị.
Bước 1: Tìm số lần gấp  Phép chia (30 ngày giảm xuống 10 ngày).
Bước 2: Tìm tấn lúa khô  Phép nhân (vì tăng gấp 3 lần).
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250095]Bài 9. BÀI TOÁN GIẢI BẰNG BỐN BƯỚC TÍNH
(2 tiết – SGK trang 26)
A. Yêu cầu cần đạt
· Làm quen với “Bài toán giải bằng bốn bước tính”, củng cố phương pháp giải bài toán (cũng là phương pháp giải quyết vấn đề).
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các thẻ từ có viết bốn bước giải toán và hình ảnh cho hoạt động Khởi động; thẻ từ (hoặc bảng phụ) ghi bước giải của Thực hành 1, hình vẽ bài Luyện tập 3 (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	 GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn”.
· GV chia lớp thành hai đội, bốn HS/đội.
	
· HS lên sắp xếp theo đúng thứ tự các bước giải toán.

	[image: ]
	Đội nào gắn xong trước và đúng thì thắng cuộc.

	– GV trình chiếu (hoặc treo) tranh cho HS đọc
	

	các bóng nói (từ trái sang phải).
	

	
[image: ]
	

	 GV vấn đáp  Giới thiệu bài.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Giới thiệu bài toán và cách giải Bài toán
GV trình chiếu (hoặc treo) đề bài cho HS đọc.
1. Tìm hiểu và tóm tắt bài toán


· GV vấn đáp và cùng HS thực hiện tóm tắt lên bảng lớp.
	




– HS đọc kĩ đề bài, xác định cái đã cho và cái phải tìm.
 HS thực hiện tóm tắt lên bảng lớp.



Có thể tóm tắt như sau:





Nhà	đa năng:
600 m2
Nhà kho và các lối đi: … m2?




2. Tìm cách giải bài toán
Dựa vào tóm tắt, có thể tìm cách giải theo các cách sau:
· Xuất phát từ những điều bài toán cho biết
· Bài toán cho biết những gì?






· Diện tích nhà đa năng;
Diện tích sân khấu bằng  1
10







diện tích

nhà đa năng;
Diện tích sàn tập bằng 3
4


diện tích nhà


· Từ những điều trên, ta tìm được gì?
· Sử dụng quy tắc nào?
· Từ đó, tìm diện tích của nhà kho và các lối đi như thế nào?
· Xuất phát từ câu hỏi của bài toán
· Bài toán hỏi gì?
· Muốn tìm diện tích nhà kho và các lối đi ta phải biết gì?
· Để tìm tổng diện tích sân khấu và sàn tập ta phải tìm gì?

đa năng.)
· Diện tích sân khấu, diện tích sàn tập.
· Tìm giá trị phân số của một số.
· Lấy diện tích nhà đa năng trừ đi tổng diện tích sân khấu và sàn tập.

· Diện tích nhà kho và các lối đi.
· Diện tích nhà đa năng đã biết và tổng diện tích sân khấu và sàn tập.
· Tìm diện tích từng nơi.

· Dựa và đâu để tìm?
· 
Diện tích sân khấu bằng  1
10

diện tích

nhà đa năng; diện tích sàn tập bằng 3
4

Sân khấu:
1
10
diện
tích nhà đa năng.
Sàn tập:
3
4
diện
tích nhà đa năng.

· Sử dụng quy tắc nào?
Lưu ý: Có thể kết hợp cả hai cách để tìm cách giải.

diện tích nhà đa năng.
· Tìm giá trị phân số của một số. HS nêu trình tự giải.

	3. Giải bài toán
	
HS hoàn thiện bài giải.
Bài giải
Diện tích sân khấu là:
600 × 1 = 60 (m2)
10
Diện tích sàn tập là:
600 × 3  = 450 (m2)
4
Diện tích sân khấu và sàn tập là: 60 + 450 = 510 (m2)
Diện tích nhà kho và các lối đi là: 600 – 510 = 90 (m2)
Đáp số: 90 m2.
– Dựa vào hướng dẫn trong SGK, HS nhóm đôi tự kiểm tra lại rồi trình bày.

	






4. Kiểm tra lại
	

	– GV khuyến khích HS giải thích tại sao lại lựa
	

	chọn phép tính như vậy.
	

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	 HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nhận biết

	
	cái phải tìm, cái đã cho và yêu cầu bài

	
	toán, rồi thực hiện.

	 Bài toán có mấy yêu cầu?
	 Bài toán có 3 yêu cầu:

	
	a) Trả lời các câu hỏi.

	
	b) Sắp xếp các bước tính cho phù hợp.

	
	c) Giải bài toán.

	– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích tại sao chọn các bước tính theo thứ tự này.
GV có thể cho HS sắp xếp các thẻ phụ (hoặc nối trên bảng phụ).
	
[image: ]

	Lưu ý: Bước 2 và Bước 3 có thể đổi cho nhau
	c)	Bài giải

	(Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó).
	346 : 2 = 173

	
	Nửa chu vi sân bóng đá là 173 m.

	
	(173 – 37) : 2 = 68

	
	Chiều rộng sân bóng đá là 68 m.

	
	68 + 37 = 105

	
	Chiều dài sân bóng đá là 105 m.

	
	105 × 68 = 7 140

	
	Diện tích sân bóng đá là 7 140 m2.



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
	

	– GV tổ chức cho HS hát, múa tạo không khí vui tươi.
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:













– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn các bước tính theo thứ tự này.
	

– HS (nhóm đôi) thảo luận và thực hiện theo 4 bước.
Bài giải
65 000 + 57 000 = 122 000
Nhân mua vở hết 122 000 đồng.
65 000 : 5 = 13 000
Giá tiền một quyển vở loại II là 13 000 đồng.
13 000 × 8 = 104 000
Hiền mua vở hết 104 000 đồng. 104 000 + 122 000 = 226 000
Cả hai bạn mua vở hết 226 000 đồng.
Ví dụ:

[image: ]

· Bài toán hỏi: Cả hai bạn mua vở hết bao nhiêu tiền?
· Nhân mua vở hết bao nhiêu tiền? (Chưa biết, bài toán chỉ cho biết Nhân mua 5 quyển vở loại II hết 65 000 đồng và 3 quyển vở loại I hết 57 000 đồng.)




	








Bài 2:


· Lưu ý HS nhận biết:
+ Phải tính trung bình cộng số đường bán được trong các ngày nào?
+ Muốn tính được trung bình khối lượng đường bán được trong 1 ngày đó ta phải tính gì?













· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
	· Hiền mua vở hết bao nhiêu tiền? (Chưa biết, bài toán chỉ cho biết mua 5 quyển vở loại II hết 65 000 đồng)  Muốn tìm được số tiền Hiền mua 8 quyển vở loại II  Phải tìm được giá tiền 1 quyển vở loại II.
· Gộp số tiền Nhân mua vở và số tiền Hiền mua vở  Tìm được số tiền cả hai bạn mua vở.
…

– HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.

+ 5 ngày còn lại.

+ Khối lượng đường còn lại bán trong 5 ngày.


Bài giải
200 × 3 = 600
Ngày thứ hai cửa hàng bán được 600 kg đường.
200 + 600 = 800
Hai ngày đầu cửa hàng bán được 800 kg đường.
2 tấn = 2 000 kg
2 000 – 800 = 1 200
Cửa hàng bán hết 1 200 kg đường trong 5 ngày còn lại.
1 200 : 5 = 240
Trong 5 ngày này, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 240 kg đường.
Ví dụ:
Tìm khối lượng đường bán trong ngày thứ hai
 Gấp một số lên một số lần  Phép nhân.
Tìm khối lượng đường bán trong hai ngày đầu
 Gộp  Phép cộng.
…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
– Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ lên cho HS quan sát và
	
– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, thảo luận và thực hiện.



	khuyến khích HS thao tác trên hình vẽ để
	– Các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét.

	giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
	a) Đ	b) S	c) Đ

	
	Ví dụ:

	
	a) Vườn hoa có chiều dài là 3 m (vì 7 – 4 = 3).

	
	Diện tích trồng hoa là 6 m2 (vì 3 × 2 = 6).

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



[bookmark: _TOC_250094]Bài 10. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
(2 tiết – SGK trang 28)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó và giải được bài toán.
· Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh có trong bài, viết sẵn đề bài toán Khởi động trên bảng phụ (nếu cần). HS: Bộ đồ dùng học toán.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ Khởi động.
	
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
HS quan sát, đọc kĩ các thông tin và nhận biết vấn đề cần giải quyết:




	Chia 20 kg gạo thành 2 bao, bao này bằng
2 bao kia  Mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam
3
gạo?




























· GV hệ thống lại việc làm của các nhóm và đặt vấn đề:
Ta đã tìm được khối lượng mỗi bao gạo bằng cách thử chọn.
Trong nhiều trường hợp cách này rất phức tạp, đặc biệt khi các số liệu được biểu thị bằng phân số hay số thập phân.
· GV giới thiệu bài.
Có cách nào đơn giản có thể áp dụng cho mọi trường hợp của dạng bài toán này?
→ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
	· Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVĐ.
Các em có thể tính toán hoặc dùng ĐDHT mô tả (mỗi HS đếm: que tính, chấm tròn, ... thay cho 1 kg gạo).
· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện và trình bày trước lớp. Có thể có các cách khác nhau, chẳng hạn:
+ Xuất phát từ tổng khối lượng gạo:
Thử các cặp số đo có tổng 20 kg, chọn cặp
số đo có tỉ số là 2 .
3
10 kg	[image: ]	9 kg	[image: ]	8 kg
10 kg	11 kg	12 kg
Chọn 8 kg và 12 kg (vì 8 = 2 ).
12	3
+ Thử các căp số đo có tỉ số 2 , chọn cặp số
3
đo có tổng là 20 kg.
2 kg	[image: ] 4 kg	[image: ] 6 kg	[image: ]	8 kg
3 kg	6 kg	9 kg	12 kg
Chọn 8 kg và 12 kg (8 + 12 = 20).

· Bước 4: Kiểm tra lại
Cả hai bao: 8 + 12 = 20 (kg).
Tỉ số của bao nhẹ và bao nặng: 8  2 .
12	3




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Bài toán 1: Tổng của hai số là 20. Tỉ số
của hai số đó là 2 . Tìm hai số đó.
3
· Hướng dẫn tìm hiểu bài:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán yêu cầu gì?
+ Do tỉ số là 2 nên trong hai số phải tìm, có
3
một số bé và một số lớn.
· Hướng dẫn tìm cách giải:
+ Hãy tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn
thẳng thể hiện số bé bằng 2 số lớn.
3
[image: ]
+ Thể hiện tổng của hai số trên tóm tắt.
+ Biểu thị yêu cầu của bài toán trên tóm tắt.

[image: ]
+ Quan sát sơ đồ, hãy giải thích tỉ số của hai số là 2 .
3
+ Dựa vào hình vẽ (trên sơ đồ), cho biết 20 gồm những gì.
+ Nếu biết giá trị 1 phần, ta sẽ tìm được số bé và số lớn.
+ Hãy tìm giá trị 1 phần.
+ Tìm số bé.
+ Tìm số lớn.
· Hướng dẫn cách trình bày bài giải:
+ Ta đã dựa vào sơ đồ đoạn thẳng để giải bài toán, do vậy sơ đồ là một bộ phận của bài toán (sơ đồ là yêu cầu bắt buộc khi giải bài toán “Tổng – Tỉ”).
	


– HS tìm hiểu bài:
+ Tổng hai số là 20, tỉ số của hai số đó là 2 .
3
+ Tìm hai số đó.




+ HS thực hiện trên bảng con.



[image: ]




[image: ]
+ Số bé gồm 2 phần bằng nhau, số lớn gồm 3 phần như vậy.

+ 5 phần bằng nhau.



20 : 5 = 4
4 × 2 = 8
4 × 3 = 12 hay 20 – 8 = 12




	Bài giải
Theo đề bài, ta có sơ đồ:

[image: ]
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)
Giá trị của một phần là:
20 : 5 = 4
Số bé là:
4 × 2 = 8
Số lớn là:
20 – 8 = 12
Đáp số: Số bé: 8;
Số lớn: 12.
– GV khái quát hoá cách làm bài toán “Tổng – Tỉ”.
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi thực hiện các bước sau.
Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 2: Tìm giá trị một phần.
Bước 3: Tìm số bé (hoặc số lớn). Bước 4: Tìm số lớn (hoặc số bé).
Lưu ý: Tìm số bé hay số lớn trước đều được (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần).
2. Bài toán 2: Khối lớp 2 và khối lớp 5 trồng được 84 cây. Số cây của khối lớp 5 trồng được gấp 3 lần số cây của khối lớp 2. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được bao nhiêu cây?
– Hướng dẫn tìm cách giải.
+ Bài toán yêu cầu gì?
+ Bài toán cho biết gì về sự liên quan giữa hai số cây phải tìm?
+ Loại bài toán gì?
+ Xác định số số bé, số lớn rồi giải bài toán.
	































· HS tìm hiểu bài, xác định cái đã cho và cái phải tìm.



+ Tìm số cây mỗi khối lớp đã trồng được.
+ Tổng là 84 cây; tỉ số là 1 do số cây khối
3
Năm gấp 3 lần khối Hai.
+ “Tổng – Tỉ”.

· HS nhóm đôi vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi hoàn thiện bài giải.




	
	Bài giải

	
	Theo đề bài, ta có sơ đồ:

	
	
[image: ]

	
	Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

	
	1 + 3 = 4 (phần)

	
	Giá trị của một phần hay số cây khối lớp 2 trồng là:

	
	84 : 4 = 21 (cây)

	
	Số cây khối lớp 5 trồng là:

	
	84 – 21 = 63 (cây)

	Lưu ý: Khi số bé chỉ có 1 phần thì giá trị một phần chính là số bé.
	Đáp số: Khối lớp 2: 21 cây;
Khối lớp 5: 63 cây.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV tổ chức cho HS hát, múa tạo không khí vui tươi.
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:





-- Khi sửa bài, GV có thể cho HS thi đua sửa tiếp sức, HS nói cách làm và cách thử lại.
	
-- HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài.
Quan sát mẫu, kiểm tra: 14 + 35 = 49, tỉ số:
14  2
35	5
 Mỗi cột là một câu: Biết tổng và tỉ số, tìm hai số.
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.




	Luyện tập
Bài 1:


– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
-- HS tìm hiểu bài: Xác định tổng, tỉ số
 Nhận dạng bài toán  Xác định số lớn, số bé.
-- HS thực hiện cá nhân.
-- Sửa bài, HS nói cách làm và cách thử lại.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:

· Lưu ý HS nhận biết: Tổng = 1  chu vi
2
hình chữ nhật.
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
Ví dụ: Bài toán chưa cho biết tổng hai số
 Tổng hai số là tổng chiều dài và chiều rộng
 Nửa chu vi  Phép chia (chu vi chia 2). Vẽ sơ đồ: số bé là chiều rộng, số lớn là chiều dài, tỉ số của chiều rộng và chiều dài
là 1 .
4
…








Bài 3:
	
· HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
Bài giải 90 : 2 = 45
Tổng chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng là 45 m.
Ta có sơ đồ:

[image: ]
1 + 4 = 5
1 + 4 = 5
Tổng số phần bằng nhau là 5 phần.
45 : 5 = 9
Chiều rộng của thửa ruộng là 9 m.
45 – 9 = 36
Chiều dài của thửa ruộng là 36 m.
Trả lời: Chiều rộng là 9 m;
Chiều dài là 36 m.
· HS đọc kĩ đề bài, nhận biết yêu cầu của bài, cái phải tìm, cái đã cho.
+ Yêu cầu của bài: Số?
+ Cái đã cho:
Diện tích căn phòng: 32 m2. Diện tích viên gạch: 16 dm2.
Số gạch màu trắng gấp 3 lần số gạch màu xanh.
+ Cái phải tìm: Số viên gạch màu xanh và số viên gạch màu trắng.



	


















· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
trình bày bài giải (có giải thích cách làm).


Thử thách
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn đáp án D.











Vui học

[image: ]
	· HS nhận biết:
Số bé: Số viên gạch màu xanh; Số lớn: Số viên gạch màu trắng.
Tỉ số: 3
1
 Nếu biết thêm tổng của số gạch thì tìm được số gạch mỗi loại
(Bài toán Tổng – Tỉ số)
 Ở bài này, tổng số viên gạch chưa biết, có tìm được không?
(Diện tích căn phòng: diện tích viên gạch, cùng đơn vị đo là đề-xi-mét vuông.)
· HS làm bài cá nhân.
· Bước 1: Tìm tổng số viên gạch
(Đổi 32 m2 = ? dm2  chia).
· Bước 2: Vẽ sơ đồ  Tìm tổng số phần bằng nhau.
· Bước 3: Tìm số bé  Số viên gạch màu xanh.
· Bước 4: Tìm số lớn  Số viên gạch màu trắng.

– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân. Ví dụ:
Số lớn: Khối lượng cá. Số bé: Khối lượng thịt.
Tổng: 2 kg 400 g = 2 400 g.
Tỉ số: 2 .
1
1 600 : 800 = 2  Khối lượng cá gấp 2 lần khối lượng thịt.
1 600 + 800 = 2 400  Tổng.
…
– HS đọc kĩ đề bài, nhận biết:
+ Yêu cầu: Số?
+ Cái đã cho:
Có tất cả 20 chùm  Tổng.
Cứ 3 chùm đỏ lại có 1 chùm vàng  Tỉ số
vàng và đỏ là 1 .
3



	



– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	 Số bé: số chùm pháo hoa màu vàng, số lớn: số chùm pháo hoa màu đỏ.
+ Cái phải tìm: Số chùm pháo hoa màu vàng và số chùm pháo hoa màu đỏ.
– HS làm bài cá nhân.
Bài giải 3 + 1 = 4
Tổng số phần bằng nhau là 4 phần.
20 : 4 = 5
Chùm pháo hoa màu vàng có 5 chùm.
20 – 5 = 15
Chùm pháo hoa màu đỏ có 15 chùm.
Trả lời: Pháo hoa đỏ: 15 chùm. Pháo hoa vàng: 5 chùm.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



[bookmark: _TOC_250093]Bài 11. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
(2 tiết – SGK trang 31)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó và giải được bài toán.
· Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh có trong bài, viết sẵn đề bài toán Khởi động trên bảng phụ (nếu cần). HS: Bộ đồ dùng học toán.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· Hỏi nhanh đáp gọn về cách giải bài toán “Tổng – Tỉ”.
· GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ Khởi động.

[image: ]
 GV giới thiệu bài.
	

HS quan sát, đọc kĩ các thông tin và nhận biết vấn đề cần giải quyết: Bài toán “Hiệu – Tỉ”.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Bài toán 1:
Hiệu của hai số là 150. Tỉ số của hai số đó là 4 .
9
Tìm hai số đó.
· GV đặt vấn đề: Ở bài “Tổng – Tỉ”, để tìm mỗi số ta dựa vào sơ đồ đoạn thẳng để tìm giá trị 1 phần. Tương tự, hãy tìm mỗi số ở bài này.
· GV hệ thống lại:
Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Bước 1: Tìm hiệu số phần bằng nhau. Bước 2: Tìm giá trị một phần.
Bước 3: Tìm số bé (hoặc số lớn). Bước 4: Tìm số lớn (hoặc số bé).
	






· HS tự tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải thích cách vẽ sơ đồ.

[image: ]
· HS thảo luận nhóm bốn, thảo luận các bước làm rồi nêu các bước làm.
· HS hoàn thiện bài giải.
Bài giải Theo đề bài, ta có sơ đồ:
[image: ]
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
9 – 4 = 5 (phần) Giá trị của một phần là:
150 : 5 = 30



	
	Số bé là: 30 × 4 = 120

	
	Số lớn là: 120 + 150 = 270

	
	Đáp số: Số bé: 120;

	
	Số lớn: 270.

	
	– HS nhóm đôi kiểm tra lại.

	
	270 – 120 = 150  Hiệu hai số là 150.

	
	120  12  4  Tỉ số của hai số là 4 .
270	27	9	9

	2. Bài toán 2:
	

	Một phân xưởng may có số công nhân nữ
	– HS tìm hiểu bài, xác định cái đã cho và

	gấp 5 lần số công nhân nam. Biết rằng số
	cái phải tìm.

	công nhân nữ nhiều hơn số công nhân nam là
	

	48 người. Hỏi phân xưởng đó có bao nhiêu
	

	công nhân nữ, bao nhiêu công nhân nam?
	

	– Hướng dẫn tìm cách giải.
	

	+ Bài toán yêu cầu gì?
	+ Tìm số công nhân nữ và số công nhân nam.

	+ Bài toán cho biết gì về sự liên quan giữa hai
	+ Hiệu là 48 người; tỉ số của nam và nữ là

	số công nhân phải tìm?
+ Loại bài toán gì?
+ Xác định số số bé, số lớn rồi giải bài toán.
	1 do nữ gấp 5 lần nam.
5
+ Hiệu – Tỉ.

	
	– HS nhóm đôi vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi

	
	hoàn thiện bài giải.

	
	Bài giải

	
	Theo đề bài, ta có sơ đồ:

	



Lưu ý: Khi số bé chỉ có 1 phần thì giá trị một phần chính là số bé.
	
[image: ]
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 1 = 4 (phần)

	
	Giá trị của một phần hay số công nhân nam là:

	
	48 : 4 = 12 (người)
Số công nhân nữ là:

	
	12 + 48 = 60 (người)

	
	Đáp số: Số công nhân nam: 12 người;

	
	Số công nhân nữ: 60 người.

	
	– HS nhóm đôi thử lại.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa hoặc vui chơi để tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS tham gia hát múa hoặc chơi theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	

	
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài.

	
	Quan sát mẫu, kiểm tra: 45 – 18 = 27, tỉ số:

	
	18 = 2

	
		
45	5
 Mỗi cột là một câu: Biết hiệu và tỉ số,

	
	tìm hai số.

	
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	– Khi làm bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– Sửa bài, có thể thi đua sửa tiếp sức, HS

	cách làm.
	nói cách làm và cách thử lại.

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS tìm hiểu bài: Xác định hiệu số, tỉ số
 Nhận dạng bài toán  Xác định số lớn,

	
	số bé.

	– Khi làm bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	· HS thực hiện cá nhân.
· Sửa bài, HS nói cách làm và thử lại.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
· Lưu ý HS nhận biết: Hiệu chính là tuổi mẹ khi sinh Bin (mẹ luôn hơn Bin 27 tuổi).













· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
	
· HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết
cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
Bài giải Theo đề bài, ta có sơ đồ:

[image: ]
4 – 1 = 3
Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần.
27 : 3 = 9
Năm nay Bin 9 tuổi.
· HS giải thích cách làm.




	
	Ví dụ:

	
	Vẽ sơ đồ: Hiệu là 27 tuổi, số bé là tuổi Bin,

	
	số lớn là tuổi mẹ, tỉ số của tuổi Bin và tuổi

	
	mẹ là 1 (vì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Bin).

	
	4

	
	…

	Bài 3:
	

	GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ cho HS
	– HS đọc kĩ đề bài, nhận biết yêu cầu của

	quan sát và nói.
	bài, cái phải tìm, cái đã cho.

	
	+ Yêu cầu của bài: Số?

	
[image: ]
	– HS xác định:
+ Cái đã cho: Hiệu: 250 m.
Tỉ số quãng đường từ nhà Nam đến công

	
	viên và quãng đường từ công viên đến

	
	trường học là 2 .

	
	3

	
	+ Cái phải tìm: Chiều dài quãng đường từ

	
	nhà Nam đến trường học.

	– Sửa bài, GV có thể giới thiệu cách làm như
	– HS thảo luận nhóm đôi, viết các phép

	sau:
	tính cần thiết (vào bảng con) rồi trình bày.

	+ Quãng đường từ nhà Nam đến công viên bằng
	+ Từ nhà đến công viên: 2 phần bằng nhau,

	2 quãng đường từ công viên đến trường học.
3
Nếu thể hiện bằng sơ đồ đoạn thẳng thì thế nào?
	từ công viên đến trường học: 3 phần như thế.

[image: ]

	+ Trên sơ đồ, quãng đường từ nhà Nam đến công viên ngắn hơn từ công viên đến trường
	+ 1 phần.

	học mấy phần?
+ Theo đề bài, ta sẽ biết được gì?
+ Bài toán hỏi gì?
	+ 1 phần này là 250 m.
+ Quãng đường từ nhà Nam đến trường học dài bao nhiêu mét?

	+ Dựa vào sơ đồ đoạn thẳng, tính thế nào?
	+ 250  5 = 1 250

	Vậy quãng đường từ nhà Nam đến trường học
	

	dài 1 250 m.
	

	Bài 4:
	

	
	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS có thể thực hiện câu a) theo cách loại

	tại sao chọn đáp án đó.
	trừ như sau:

	
	a) Số bé nhất có hai chữ số là 10

	
	 Chỉ có hai cặp 35 và 25; 12 và 22 có

	
	hiệu là 10

	
	 Trong đó 35 và 25 thoả mãn tỉ số 35  7

	
	25	5

	
	 Chọn ý B.



	
	b) Lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 5B là

	
	10 cây
 Hiệu số cây hai lớp là 10, tỉ số cây hai

	
	lớp là 35  Giá trị 1 phần là: 10 : (35 – 33)
33

	


Lưu ý: HS có nhiều cách làm khác nhau  Giải thích khác nhau  Nếu hợp lí thì chấp nhận.
	= 5 (cây)
 Tổng số cây hai lớp gồm 35 + 33 = 68 (phần)
 Tổng số cây hai lớp là: 68  5 = 340 (cây)
 Chọn ý C.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250092]Bài 12. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 34)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố các kĩ năng liên quan đến giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ (hoặc thẻ từ) dùng cho bài Luyện tập 1; hình ảnh bài Luyện tập 2, mục Vui học và mục Hoạt động thực tế (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Có thể dùng trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn” về các nội dung:
+ Các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
+ So sánh các bước giải tìm điểm giống nhau và điểm khác nhau của hai bài toán.
+ Tỉ số.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.




	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
a) GV có thể cho HS thi đua nối (hoặc ghép) bài toán với tóm tắt thích hợp
 HS giải thích tại sao lại chọn ghép cặp như vậy
 GV giúp HS nhận biết dạng bài toán khi nhìn tóm tắt và ngược lại.
b) HS nêu cách giải mỗi bài trên.






Bài 2:
· GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh cho HS quan sát.
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS
giải thích cách làm.










Bài 3:
	

· HS hoạt động nhóm đôi.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· Sửa bài.

[image: ]


· HS đọc yêu cầu.
a) Cả lớp suy nghĩ, chọn đáp án Đ/S.
Ví dụ: Cả hai bạn đều sai vì hiệu của hai số là 20
và tỉ số của hai số là 3 , mà:
7
+ Kết quả của bạn nam có hiệu là 20 nhưng tỉ số
của hai số không phải 3  5  1 .
		
7  25	5 
	
+ Kết quả của bạn nữ có tỉ số của hai số là 3 ,
7
nhưng hiệu của hai số không phải là 20 (14 – 6 = 8).
b) HS thực hiện cá nhân.

· HS tìm hiểu bài: Xác định tổng số, tỉ số  Nhận dạng bài toán  Xác định số lớn, số bé.
· HS thực hiện cá nhân.
· Sửa bài, HS nói cách làm và cách thử lại.
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau: 4 + 5 = 9 ( phần)
Giá trị của một phần là: 72 000 : 9 = 8 000 ( đồng )
Số tiền Mai đóng góp:
8 000  4 = 32 000 ( đồng )



	

Mở rộng: Liên hệ thực tế phong trào “Nụ cười hồng” tại trường

Bài 4: Thực hiện tương tự Bài 3.



– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS
giải thích cách làm.
	Số tiền Hồng đóng góp: 8 000  5 = 40 000 ( đồng )
Đáp số: Mai: 32 000 đồng; Hồng: 40 000 đồng.

· HS tìm hiểu bài: Xác định hiệu số, tỉ số  Nhận dạng bài toán  Xác định số lớn, số bé.
· HS thực hiện cá nhân.
· Sửa bài, HS nói cách làm và cách thử lại.
Giải Theo đề bài, ta có sơ đồ:

[image: ]
4 – 1 = 3
Hiệu số phần bằng nhau là 3.
78 : 3 = 26
Số cây thước kẻ hay giá trị của một phần là 26 cái.
26  4 = 104
Số cái bút chì là 104 cái. Trả lời: Thước kẻ: 26 cái;
Bút chì: 104 cái.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa hoặc vui chơi để tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS tham gia hát múa hoặc chơi theo hiệu lệnh của GV.

	II. Vận dụng –Trải nghiệm

	Bài 5:
· GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh lên bảng cho HS quan sát.

[image: ]


· Lưu ý HS nhận biết: Tổng chính là diện tích khu đất hình chữ nhật.




· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.







Bài 6: Thực hiện tương tự Bài 5.
· Lưu ý HS nhận biết: Tỉ số của đội A và
đội B là 5 .
7
	
· HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
Bài giải 25 × 8 = 200
Diện tích khu đất là 200 m2.
Ta có sơ đồ:
[image: ]
2 + 3 = 5
Tổng số phần bằng nhau là 5 phần.
200 : 5 = 40
Giá trị của một phần là 40.
40 × 2 = 80
Diện tích nền nhà là 80 m2.
· HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Bài toán chưa cho biết tổng hai số
 Tổng hai số là diện tích khu đất
 Chiều dài × chiều rộng.
Vẽ sơ đồ: Số bé là diện tích nền nhà, số lớn
là diện tích phần đất còn lại, tỉ số là 2 .
3
…

· HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
Bài giải
5 : 7 = 5
7
Tỉ số của số cây đội A và số cây đội B trồng là 5 .
7




	

















– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.












Vui học
	Ta có sơ đồ:
[image: ]
7 – 5 = 2
Hiệu số phần bằng nhau là 2 phần.
10 : 2 = 5
Giá trị của một phần là 5.
5 × 5 = 25
Đội A trồng được 25 cây.
25 + 10 = 35
Đội B trồng được 35 cây. Trả lời: Đội A trồng 25 cây;
Đội B trồng 35 cây. – HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Bài toán chưa cho biết tỉ số  Số cây mỗi người trồng được là như nhau  Đội A có 5 người, Đội B có 7 người  Tỉ số giữa số cây
đội A trồng và số cây đội B trồng là 5 .
7
Vẽ sơ đồ: Số bé là số cây đội A trồng, số lớn là
số cây đội B trồng, tỉ số của đội A và đội B là 5 .
7
…

· HS đọc kĩ đề bài, nhận biết:
+ Yêu cầu: Số?
+ Cái đã cho:
Cứ 1 con voi thì có 3 con khỉ  Tỉ số giữa
voi và khỉ là 1 .
3
Số voi ít hơn số khỉ: 12 con  Hiệu là 12
 Số bé: số con voi, số lớn: số con khỉ.
+ Cái phải tìm: Số con voi và số con khỉ.
· HS làm bài cá nhân.



	· Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh cho HS quan sát, khuyến khích nhiều HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).

[image: ]
Hoạt động thực tế
Thực hiện tương tự mục Vui học.










· Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh cho HS quan sát, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	













· HS đọc kĩ đề bài, nhận biết:
+ Yêu cầu: Số?
+ Cái đã cho:
Cứ 3 lá cờ màu xanh thì có 2 lá cờ màu vàng
 Tỉ số giữa số lá cờ màu xanh và số lá cờ
màu vàng là 3 .
2
Tổng: 70 lá cờ  Số bé: số lá cờ màu vàng, số lớn: số lá cờ màu xanh.
+ Cái phải tìm: Hiệu.
· HS làm bài cá nhân. Ví dụ:
Tìm tổng số phần bằng nhau. Tìm giá trị một phần.
Tìm hiệu số phần bằng nhau. Tìm hiệu số lá cờ.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250091]
Bài 13. HÉC-TA
(1 tiết – SGK trang 36)

– HS nhận biết đơn vị đo diện tích héc-ta:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa héc-ta với mét vuông;
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị héc-ta;
+ Thực hiện được việc chuyển đổi, tính toán với các số đo theo đơn vị héc-ta.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Kẻ trên bảng lớp hoặc dùng một miếng bìa hình vuông, chia ô giống hình vẽ trong phần Cùng học (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”.
+ Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học.
+ 1 m2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
+ Xung quanh em, cái gì có diện tích khoảng 1 m2?
 HS vừa nói, vừa chỉ tay vào hướng để đồ vật có diện tích khoảng 1 m2. Ví dụ: Mặt bàn của GV, khung cửa sổ, bảng phụ, …
GV: Diện tích sân trường thì sao?
GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ “Khởi động”, cho HS quan sát và đọc (theo bóng nói).

[image: ]
 Giới thiệu bài.
	







HS: Lớn hơn 1 m2.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Giới thiệu héc-ta
GV gắn bìa hình vuông có kẻ sẵn ô như SGK lên bảng lớp.
Hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
Diện tích hình vuông này là một héc-ta.
	
HS (nhóm đôi) quan sát và tìm hiểu hình ảnh được vẽ trên bảng lớp.
+ 100 m.




	· Héc-ta là đơn vị đo đại lượng nào?
(Héc-ta là một đơn vị đo diện tích  GV viết bảng.)
· GV giới thiệu cách viết tắt héc-ta.
GV viết bảng: Héc-ta viết tắt là ha.
· 1 ha là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
 GV viết bảng: 1 ha là diện tích hình vuông có cạnh dài 100 m.
· Viết theo mẫu rồi đọc: 3 ha; 805 ha.
GV đọc: 7 ha, 84 ha, 16 095 ha.
GV lưu ý HS: Số và kí hiệu cách nhau một chút (khoảng nửa thân con chữ o).
2. Quan hệ giữa héc-ta và mét vuông

[image: ]
– GV viết bảng
 Diện tích 10 000 m2 (100  100 = 10 000)
 1 ha = 10 000 m2	10 000 m2 = 1 ha
	




+ 100 m.

· Thực hành đọc, viết héc-ta.

· HS làm theo.
· HS viết rồi đọc: 7 ha, 84 ha, 16 095 ha.


· HS (nhóm bốn) thảo luận, nhận biết
quan hệ giữa héc-ta và mét vuông.
· HS quan sát hình ảnh ở SGK, nhận biết: Hình vuông có cạnh là 100 m
 Diện tích 10 000 m2 (100  100 = 10 000)
 1 ha = 10 000 m2	10 000 m2 = 1 ha






· HS lặp lại nhiều lần.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:





Lưu ý: GV cũng có thể
a) Viết từng số đo lên bảng lớp (hoặc đưa các bảng con có ghi số đo lên) cho HS đọc
 Khuyến khích nhiều em đọc.
	
– HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết
được vấn đề cần giải quyết:
a) Đọc số đo diện tích.
b) Viết số đo diện tích.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả.




	b) Đọc lần lượt các số liệu cho HS viết vào
	

	bảng con  Khuyến khích nhiều em đọc số đo.
	

	(Câu b bước đầu giới thiệu cho HS một vài nơi
	

	trong cuộc sống có diện tích biểu thị theo héc-ta.)
	

	Bài 2:
	

	
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:

	
	· Yêu cầu của bài: Số?

	
	· Tìm thế nào? (Chuyển đổi đơn vị đo.)

	Lưu ý: Đối với những HS chậm, GV có thể nhắc các em “một chục nghìn là đơn vị đếm”.
	– Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị.

	· 	Một héc-ta bằng bao nhiêu mét vuông? Tám héc-ta?
…
· Ba trăm nghìn mét vuông bằng bao nhiêu
	· Một chục nghìn mét vuông.
· Tám chục nghìn mét vuông.
· Ba trăm nghìn mét vuông tức là ba mươi

	héc-ta?
	chục nghìn mét vuông là ba mươi héc-ta.

	…
	· HS thực hiện cá nhân.
· HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện)

	– Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp
	

	sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều
	

	kiện cho nhiều HS điền/nói).
	

	GV sửa cặn kẽ câu 2 ha = … m2
	

	5
	

	và câu 4 000 m2 = … ha.
	

	Ví dụ: 2 ha = … m2
	

	5
	

	2 × 10 000 m2 = 4 000 m2
	

	5
	

	Vậy 2 ha = 4 000 m2.
	

	5
	

	Hoặc ngược lại:
	

	4 000 m2 = … ha
	

	4 000  ha = 2 ha
	

		
10 000	5
	

	Vậy 4 000 m2 = 2 ha.
	

	5
	

	….
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa hoặc vui chơi để tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS tham gia hát múa hoặc chơi theo hiệu lệnh của GV.

	II. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
– GV (hoặc một HS) đọc từng câu, khuyến khích HS giải thích.
	– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV (HS giải thích).
Ví dụ:

	
	a) Đ

	
	b) S (Vì 40 × 25 = 1 000 (m2) < 10 000 m2

	
	 Diện tích thửa ruộng không bằng 1 ha.)

	Bài 2:
	

	
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài

	
	toán, giải bài toán.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	cách làm.
	

	Lưu ý: Bài này có thể giải bằng các cách
	

	khác nhau, nếu đúng thì chấp nhận.
	

	Ví dụ:
	

	Cách 1: Tính khối lượng chè búp thu hoạch
	

	được trong 1 năm  Tính tổng số tiền thu được.
	

	Bài giải
	

	10 × 35 = 350
	

	Trong một năm, khu vực đó thu hoạch được
	

	350 tấn búp chè búp tươi.
	

	50 × 350 = 17 500
	

	Trong một năm, khu vực đó thu được
	

	17 500 triệu đồng.
	

	Cách 2: Tính số tiền thu được trên 1 ha vườn
	

	 Tính tổng số tiền thu được.
	

	Bài giải
	

	50 × 10 = 500
	

	Trong  một  năm,  1  ha  vườn  thu  được
	

	500 triệu đồng.
	

	500 × 35 = 17 500
	

	Trong một năm, khu vực đó thu được
	

	17 500 triệu đồng.
	

	...
	



	Đất nước em
	
– HS nhận biết yêu cầu của bài: Số?

	
	– Dựa vào dữ liệu bài toán, chọn số thích

	
	hợp điền vào chỗ chấm.

	– GV có thể giới thiệu thêm về chè Thái Nguyên.
	– Tìm cách thực hiện: Tính 2 của 22 400 ha.
7


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………






A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250090]
Bài 14. KI-LÔ-MÉT VUÔNG
(1 tiết – SGK trang 38)

– HS nhận biết đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa ki-lô-mét vuông với héc-ta, mét vuông;
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị ki-lô-mét vuông;
+ Thực hiện được việc chuyển đổi, tính toán với các số đo theo đơn vị ki-lô-mét vuông.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm, yêu nước, nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Kẻ trên bảng lớp hoặc dùng một miếng bìa hình vuông, chia ô giống hình vẽ trong phần Cùng học, hình ảnh mục Khởi động và mục Khám phá (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
	

	GV đọc (hoặc trình chiếu) từng câu, giới thiệu một vài số đo diện tích thực tế theo các đơn vị đo diện tích đã học.
Ví dụ:
· Phòng học lớp mình có diện tích … m2.
· Trường chúng ta có diện tích khoảng … ha. (GV cần tham khảo trước các số đo này.)
	– HS quan sát, đọc (theo các bóng nói).




	GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh Khởi động, HS quan sát, đọc (theo các bóng nói).

[image: ]
 GV giới thiệu bài
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Giới thiệu ki-lô-mét vuông
GV gắn bìa hình vuông có kẻ sẵn ô như SGK lên bảng lớp.
+ Hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
+ Diện tích hình vuông này là một ki-lô-mét vuông
· Ki-lô-mét vuông là đơn vị đo đại lượng nào? (Ki-lô-mét vuông là một đơn vị đo diện tích → GV viết bảng.)
· GV giới thiệu cách vết tắt ki-lô-mét vuông
 GV viết bảng: Ki-lô-mét vuông viết tắt là km2.
· 1 km2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
 GV viết bảng: 1 km2 là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 km.
	
– HS (nhóm đôi) quan sát và tìm hiểu
hình ảnh được vẽ trên bảng lớp
+ 1 km.






· 1 km.

	2. Quan hệ giữa ki-lô-mét vuông và héc-ta; giữa ki-lô-mét vuông và mét vuông
	

	
[image: ]
	· HS (nhóm bốn) thảo luận, nhận biết
quan hệ giữa ki-lô-mét vuông và héc-ta.
· HS quan sát hình ảnh trong SGK,
nhận biết:
· Ô vuông có cạnh 100 m  Diện tích là 1 ha.
· Hình vuông có cạnh 1 km  Diện tích 1 km2.

	– GV viết bảng: 1 km2 = 100 ha.
	




	– GV tiếp tục vấn đáp để HS nói:
1 km2 = 100 ha
1 ha = 10 000 m2
 1 km2 = 1 000 000 m2
(100  10 000 = 1 000 000)
1 000 000 m2 = 1 km2
	– HS thảo luận tìm cách làm.
· Tìm xem hình vuông gồm bao nhiêu ô vuông.
(10  10 = 100 ô vuông)
 1 km2 = 100 ha	100 ha = 1 km2
– HS lặp lại nhiều lần.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	

	
	– HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết

	
	được vấn đề cần giải quyết:

	
	a) Đọc số đo diện tích.

	
	b) Viết số đo diện tích.

	Lưu ý: GV cũng có thể:
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	a) Viết từng số đo lên bảng lớp (hoặc đưa các
	– Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả.

	bảng con có ghi số đo lên) cho HS đọc
	

	 Khuyến khích nhiều em đọc.
	

	b) Đọc lần lượt các số liệu cho HS viết vào bảng
	

	con  Khuyến khích nhiều em đọc số đo.
	

	Bài 2:
	

	
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:

	
	· Yêu cầu của bài: Số?

	– Đối với những HS hạn chế trong tính toán, GV nhắc các em có thể coi trăm hay triệu là đơn vị đếm.
	· Tìm thế nào? (Chuyển đổi đơn vị đo.)
– Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị.

	– Khi sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp
sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện
	– HS thực hiện cá nhân.

	cho nhiều HS điền/nói).
	

	GV sửa cặn kẽ câu 1 km2 = … ha
	

	10
	

	và câu 50 ha = … km2.
	

	Ví dụ: 1 km2 = … ha
	

	10
	

	1 × 100 ha = 10 ha
	

	10
	

	Vậy 1 km2 = 10 ha.
	

	10
	

	Và:	50 ha = … km2
	

	50 km2 = 1 km2
	

	100	2
	

	Vậy 50 ha = 1 km2.
	

	2
	

	…
	




	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	
	– HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề

	
	cần giải quyết:
· Sắp xếp các số đo theo thứ tự từ lớn đến bé.
· Ghép tên các tỉnh với số đo phù hợp.

	
	– HS (nhóm bốn) thảo luận tìm cách làm.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong

	
	nhóm

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– Sửa bài, HS (vài nhóm) nêu kết quả,

	cách làm.
	giải thích cách làm.

	Lưu ý: HS có thể giải thích bằng nhiều cách,
nếu phù hợp thì công nhận.
	Ví dụ:
· Tìm số đo lớn nhất (16 490 km2) 

	GV giúp HS nhận xét: Dựa vào cách so sánh số.
…
	Ghép với tỉnh Nghệ An.
· Tìm số đo bé nhất (820 km2)  Ghép

	
	với tỉnh Bắc Ninh.
· Số đo lớn hơn (15 510 km2)  Ghép

	
	với tỉnh Gia Lai.
· Số đo bé hơn (860 km2)  Ghép với

	
	tỉnh Hà Nam.

	Bài 2:
	

	– GV giúp HS xác định độ lớn của 1 m2, 1 ha,
	– HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết

	hay 1 km2.
	cách chọn đơn vị đo phù hợp điền vào

	
	chỗ chấm.

	
	a) km2	b) ha	c) m2

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:

	
	a) Tỉnh Tuyên Quang có diện tích khoảng
5 870 km2  Vì diện tích một tỉnh rất lớn,

	
	lớn hơn diện tích khu vườn, trang trại; có

	
	rất nhiều trường học; … nên chọn đơn vị

	
	ki-lô-mét vuông.

	
	b) Diện tích trường tiểu học không thể là

	
	2 km2 vì diện tích này quá lớn; cũng

	
	không thể là 2 m2 vì diện tích này quá

	
	nhỏ, chỉ bằng diện tích mặt bàn của GV
 Diện tích trường học là 2 ha  Hợp lí.

	
	c) Diện tích phòng học không thể là 48 km2 hay 48 ha vì diện tích như vậy quá lớn 
Diện tích phòng học là 48 m2  Hợp lí

	
	(GV có thể cho HS ước lượng diện tích

	
	phòng học của các em để khẳng định).



	Bài 3:
	

	
	– HS đọc yêu cầu: Số?

	
	– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài

	
	toán, giải bài toán.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ: Xác định tổng diện tích hai tỉnh

	Lưu ý: Bài có nhiều cách giải, HS thực hiện
	(7259 km2), hiệu diện tích hai tỉnh (2191 km2)

	theo cách nào cũng được. HS chọn cách làm
	 Nhận dạng bài toán: Tìm hai số khi

	phù hợp và có kết quả đúng thì chấp nhận.
	biết tổng và hiệu

	
	 Số lớn: Diện tích tỉnh Bắc Kạn;

	
	Số bé: Diện tích tỉnh Bạc Liêu

	
	 Cách làm:

	
	Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

	
	 Diện tích tỉnh Bắc Kạn:

	
	Số bé = tổng – số lớn

	
	 Diện tích tỉnh Bạc Liêu.

	Khám phá
	

	
	– HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề

	
	cần giải quyết.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích
	– HS giải thích cách làm.

	các em giải thích cách làm.
	Ví dụ: Diện tích Va-ti-can là

	Mở rộng:
	11 km2 11 km2 = ? ha.

	– Nước Nga nằm ở phía Bắc lục địa Á – Âu.
	25	25

	Ngày 12/6/1990, Nga chính thức tuyên bố chủ
quyền với tên gọi Liên bang Nga. Nước Nga có
	1 km2 = 100 ha  11 của 100 ha
25

	trên 180 dân tộc, trong đó dân tộc Nga là đông nhất
(Nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn).
	 11 × 100 ha = ? ha.
25

	– Nước Va-ti-can có diện tích khoảng 44 ha, là
	

	quốc gia nhỏ nhất thế giới, dân số khoảng
	

	800 người. Từ năm 1984, Va-ti-can trở thành
	

	quốc gia đầu tiên và duy nhất đến nay được
	

	UNESCO công nhận toàn bộ lãnh thổ là Di sản
	

	Văn hoá thế giới (Nguồn: http://caobangtv.vn).
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250089]Bài 15. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
(2 tiết – SGK trang 40)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết được tỉ lệ bản đồ; đọc được tỉ lệ bản đồ; biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trong thực tế.
· Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bản đồ Việt Nam (và một số bản đồ hay lược đồ) dùng cho phần Khởi động và Cùng học, mục Khám phá, bảng số liệu dùng cho bài Thực hành 1 (nếu cần).
HS: Bản đồ Việt Nam (giống bản đồ của GV nhưng nhỏ hơn).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
	

	GV trình chiếu (hoặc treo) bản đồ Việt Nam
	– HS quan sát và vấn đáp.

	cho HS quan sát và vấn đáp:
	

	+ Đây là gì?
	+ Bản đồ Việt Nam.

	+ Thực tế hình ảnh nước ta có bé như vậy
	+ Không.

	không?
	

	+ Thực tế hình ảnh nước ta lớn gấp hình ảnh
	

	này bao nhiêu lần?
 Giới thiệu bài: Bài học hôm nay sẽ giúp
	

	các em biết được thông tin này mỗi khi quan sát bất kì một tấm bản đồ nào  Tỉ lệ bản đồ.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Tỉ lệ bản đồ

	1. Tỉ lệ bản đồ
	

	– GV treo bản đồ Việt Nam lên cho HS quan
sát  Gọi vài nhóm HS trình bày, khuyến
	– HS thảo luận nhóm bốn, quan sát bản đồ,
tìm ghi chú về tỉ lệ trên bản đồ  Đọc 

	khích các em vừa nói vừa chỉ vào các thông
	Nhận xét cách viết.

	tin trên bản đồ.
	

	– GV kết luận (vừa nói, vừa chỉ vào bản đồ;
	

	HS quan sát và lắng nghe).
	

	+ Ở góc phía dưới của bản đồ nước Việt Nam
	

	trong SGK có ghi: “Tỉ lệ 1 : 15 000 000”. Đó
	

	là tỉ lệ bản đồ.
	




	+ Tỉ lệ 1 : 15 000 000 cho biết các khoảng cách thực tế đã được vẽ thu nhỏ lại 15 000 000 lần. Khi đó, độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là
15 000 000 cm = 150 km.
+ Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1.
Ví dụ:    1   ;  1  ;  1  ; …
10000000	500	1000
– GV treo (hoặc trình chiếu) thêm một vài bản đồ cho HS quan sát và đọc tỉ lệ bản đồ.
2. Bài toán 1
· GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) viết đề bài toán cho HS đọc đề.
GV có thể gợi ý:
· Đổi đơn vị đo từ mét sang xăng-ti-mét.
· Tỉ lệ 1 : 500 nghĩa là khoảng cách thực tế giảm đi bao nhiêu lần thì được khoảng cách trong bản đồ?
 Áp dụng: Giảm một số đi một số lần
 Thực hiện phép tính gì?
· Sửa bài, GV khuyến khích một vài nhóm HS trình bày cách làm.



3. Bài toán 2
· GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) viết đề bài toán cho HS đọc đề.
GV có thể gợi ý:
· Tỉ lệ 1 : 1 000 000 nghĩa là khoảng cách thực tế gấp mấy lần khoảng cách trên bản đồ?
 Áp dụng: Gấp một số lên một số lần
 Thực hiện phép toán gì?
· Đổi đơn vị đo từ mi-li-mét sang ki-lô-mét.
· Sửa bài, GV khuyến khích một vài nhóm HS trình bày cách làm.
	













· HS đọc đề.
· HS (nhóm đôi) thảo luận tìm cách làm.






· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
20 m = 2 000 cm
2 000 : 500 = 4
Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là 4 cm.

· HS (nhóm đôi) thảo luận tìm cách làm.







· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

Bài giải
147 × 1 000 000 = 147 000 000
147 000 000 mm = 147 km
Độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh  Đồng Tháp là 147 km.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em xác định được độ dài thật, độ dài trên bản đồ, tỉ lệ bản đồ.
· Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.
· GV hệ thống các cách làm:
· Độ dài thật = độ dài trên bản đồ × số lần.
· Độ dài trên bản đồ = độ dài thật (cùng đơn vị đo) : số lần.
· Tỉ lệ bản đồ = độ dài trên bản đồ : độ dài thật (cùng đơn vị đo).
Trước khi thực hiện tính toán, phải đổi đơn vị đo của độ dài thật theo đơn vị đo của độ dài trên bản đồ.
	

· HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.

· HS thực hiện cá nhân.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa hoặc vui chơi để tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS tham gia hát múa hoặc chơi theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:


– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	

· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
3 × 10 000 000 = 30 000 000
30 000 000 cm = 300 km
Trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là 300 km.




	Bài 2:


– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói giải thích cách làm.
	
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
354 km = 354 000 000 mm
354 000 000 : 2 000 000 = 177
Trên bản đồ quãng đường từ Hà Tĩnh đến Hà Nội dài 177 mm.
...

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:





· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói giải thích cách làm.





Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.

Khám phá



· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
· Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.
a) A	b) B
Ví dụ:
a) 20 cm × 10 000 = 200 000 cm
200 000 cm = 2 km
b) 15 m = 1 500 cm	10 m = 1 000 cm
1500 cm : 500 = 3 cm 1000 cm : 500 = 2 cm
…


· HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết
được vấn đề cần giải quyết.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả, HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Tỉ lệ của bản vẽ là 1 : 100 hay	1	vì:
100
· Chiều cao của ngôi nhà trên bản vẽ là 42 mm (15 + 27 = 42).
· Thực tế: 4 m 20 cm = 4 200 mm
 42 : 4 200 = 1 : 100



	Hoạt động thực tế

– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
	
· HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
· Bước 1: Đổi đơn vị đo từ mét sang
xăng-ti-mét.
· Bước 2: Tìm chiều dài nền phòng học trên bản vẽ.
· Bước 3: Tìm chiều rộng nền phòng học trên
bản vẽ.
· Bước 4: Vẽ hình chữ nhật.

8 m = 800 cm	6 m = 600 cm
800 : 200 = 4
Chiều dài nền phòng học trên bản vẽ là 4 cm.
600 : 200 = 3
Chiều rộng nền phòng học trên bản vẽ là 3 cm.
b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm và chiều rộng 3 cm.
4 cm


3 cm


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250088]Bài 16. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 43)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố các kĩ năng liên quan đến:
+ Số tự nhiên, các phép tính với số tự nhiên, phân số;
+ Đơn vị đo diện tích: héc-ta, ki-lô-mét vuông;
+ Phân số thập phân, hỗn số, tỉ số;
+ Tỉ lệ bản đồ.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản trong thực tiễn liên quan đến tỉ lệ bản đồ; thống kê; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số; tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số; tỉ số.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ bài Luyện tập 2 và mục Đất nước em (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể cho HS hát múa tạo không khí vui tươi.
	HS tham gia hát múa.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:

– Sửa bài, GV cho vài nhóm HS nêu kết quả và giải thích cách làm.
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài.
· HS thực hiện (cá nhân) rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) Đọc số: mười bốn triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm héc-ta.
b) 14 487 400 ha = 144 874 km2
(vì 1 km 2 = 100 ha
 14 487 400 : 100 = 144 874).

	
	…

	Bài 2:
	

	
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu và thảo luận cách làm.
· Hình ảnh  Phân số thập phân  Phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000; …
· Phân số thập phân  Hỗn số (Tử số : Mẫu số = Phần nguyên và số dư là tử số của phần phân số với mẫu số không đổi).
– HS thực hiện cá nhân.




	– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu)
	a) Một tờ giấy được chia thành 100 ô

	hình vẽ cho HS quan sát kết hợp thao tác trên
	vuông bằng nhau

	hình khi trình bày và giải thích cách làm.
	 Đã tô màu 147 tờ giấy.

	
	100

	
	b) 147 = 1 47 vì 147 : 100 = 1 (dư 47)

	
	100	100

	
	(Tính nhẩm: 100 × 1 = 100, 147 – 100 = 47).

	
	…

	Bài 3:
	

	
	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân

	
	(viết hỗn số vào bảng con).

	
	– Sửa bài, HS đọc hỗn số và giải thích.

	
	a) 631 ha = 6 31 km2

	
	100

	
	b) 85 000 m2 = 8 5	ha

	
	10

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	Ví dụ:

	cách làm.
	a) 100 ha = 1 km2  631 : 100 = 6 31

	
	100

	
	(Tính nhẩm: 100 × 6 = 600, 631 – 600 = 31).

	Lưu ý: GV có thể đọc từng số cho HS thực
	b) 10 000 m2 = 1 ha

	hiện vào bảng con.
	 85 000 : 10 000 = 85000 = 85 = 8 5 .

	
	10 000	10	10

	
	…

	Bài 4:
	

	
	– HS làm cá nhân, dùng bảng Đ/S.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	a) Đ

	cách làm.
	b) S (Vì 100 mm2 = 1 cm2  315 : 100 = 3

	
	(dư 15)  315 mm2 = 3 15 cm2).

	
	100

	Bài 5:
	

	
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS xác định các việc cần làm: Đặt tính

	
	rồi tính.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách đặt
	

	tính và thứ tự tính.
	

	(GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép tính
	

	cho HS thực hiện vào bảng con.)
	

	Bài 6:
	

	
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm đôi) xác định việc

	
	cần làm: Tính bằng cách thuận tiện.



	
· Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm (mỗi nhóm/câu).






















Bài 7:
Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em nhận biết cách làm qua một ví dụ đơn giản, chẳng hạn:
Ví dụ: 2 + 3 = 5	7 – 3 = 4


5 – 2 = 3	7 – 4 = 3
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
· GV hệ thống các cách tìm thành phần chưa biết:
· Số hạng = Tổng – Số hạng kia.
· Số trừ = Số bị trừ – Hiệu.
	· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 250 × 8 × 125 × 40 = (250 × 40) × (125 × 8)
( Dùng tính chất giao hoán và kết hợp.)
= 10 000 × 1 000 ( Nhân nhẩm với 1 000.)
= 10 000 000
b) 1  11  6  9   1  6    11  9 
4	10	8	10	 4	8 	 10	10 
			
(Dùng tính chất giao hoán và kết hợp.)
  1  3    11  9 
 4	4 	 10	10 
			
= 1 + 2 = 3.
c) 7  4  1  8   7  8    4  1 
					
8	4	7	 8	7 		4 
			
(Dùng tính chất giao hoán và kết hợp.)
= 1 × 1 = 1.
d) 4  1  4  8  4   1  8 
						
9	9	9	9	9	 9	9 
	
(Một số nhân với một tổng.)
 4  1  4 .
9	9

· HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.






· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa hoặc vui chơi để tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS tham gia hát múa hoặc chơi theo hiệu lệnh của GV.

	II. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 8:






· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.





Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.
Bài 9:



· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
a) D
– HS giải thích tại sao chọn đáp án đó. Ví dụ:
a) 31 cm × 1 000 000 = 31 000 000 cm
(= 310 000 m) = 310 km.
b) 180 km (= 180 000 m) = 180 000 000 mm 
180 000 000 mm : 5 000 000 = 36 mm.




– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân (viết số vào bảng con).
a) 90 và 30	b) 180 và 120
– Sửa bài, HS đọc số và giải thích. Ví dụ:
a) Tổng: 120 kg; Hiệu: 60 kg.
Số lớn: khối lượng đường
Số bé: khối lượng sữa bột
Số bé = (tổng – hiệu) : 2  30 kg sữa bột. Số lớn = số bé + hiệu  90 kg đường.
b) 1 kg đường – 1 túi	90 : 1 = 180
2	2
90 kg đường – ? túi	180 túi đường

1 kg sữa bột – 1 túi	30 : 1 = 120
4	4
30 kg sữa bột – ? túi	120 túi sữa
…




	Bài 10:


+ Thân và đuôi nặng gấp 3 lần đầu 
Biết gì?
+ Còn sự liên quan nào giữa “thân và đuôi” với “đầu”?
+ Nhận dạng bài toán.
+ Số bé, số lớn?
+ Sử dụng bài toán “Tổng – Tỉ” để tìm gì?
+ Tại sao?


+ Tìm được đầu cá  Quy tắc nào để tìm thân cá?
· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
















Đất nước em Bài 1:


· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thảo luận cách làm.
+ Tỉ số.

+ Khối lượng cả con cá  Tổng.

+ Tổng – Tỉ.
+ Đầu; thân và đuôi.
+ Đầu.
+ Bài toán hỏi khối lượng thân cá, thân cá nặng
bằng 5 đầu cá.
3
+ Tìm giá trị phân số của một số.

· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải Theo bài, ta có sơ đồ:

[image: ]
2 kg 400 g = 2 400 g
1 + 3 = 4
Tổng số phần bằng nhau là 4 phần.
2 400 : 4 = 600
Đầu cá nặng 600 g.
600 × 5 = 1 000.
3
Thân cá nặng 1 000 g hay 1 kg



· HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân (viết tỉ số vào bảng con).
· Sửa bài, HS đọc tỉ số và giải thích.
Tỉ số chiều cao của toà nhà và nhà rông là 2
5
(vì 72 :18 	72	 2).
10	10  18	5



	Bài 2:
	

	






– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ biểu đồ cho HS tiếp sức để điền khuyết và nêu câu trả lời kết hợp thao tác trên hình vẽ khi trình bày và giải thích cách làm.
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thảo luận cách làm.
a) Bảng số liệu  Hoàn thiện biểu đồ.
b) Biểu đồ  Số lớn nhất  Diện tích lớn nhất.
c) Biểu đồ  Số bé nhất  Diện tích bé nhất.
d) Thực hiện tính  Phần hơn.
– HS thực hiện cá nhân
a) Diện tích của một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên năm 2021

[image: ]


	
	b) Tỉnh Gia Lai có diện tích lớn nhất.
c) Tỉnh Đắk Nông có diện tích bé nhất.
d) 1 551 010 – 650 930 = 900 080.
Diện tích tỉnh Gia Lai hơn diện tích tỉnh Đắk Nông là 900 080 ha.
…
– HS tìm vị trí bốn tỉnh trong bản trên bản đồ.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250087]Bài 17. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(1 tiết – SGK trang 46)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS ôn tập:
+ Các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm đơn giản. Ghi chép số liệu thống kê. Vận dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm.
+ Ước lượng, đo chiều dài đoạn thẳng. Vận dụng kiến thức về tỉ lệ bản đồ, tính chiều dài quãng đường thực tế.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bình nước, vòng, bảng thống kê, hình vẽ bài 2 (nếu cần). HS: Bình nước, vòng, thước.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
	

	GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em
	HS tham gia trò chơi theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	GV vấn đáp giúp HS ôn lại:
+ Cách mô tả các khả năng xảy ra.
+ Cách ghi chép số liệu thống kê.
+ Cách tính chiều dài quãng đường thực tế dựa trên tỉ lệ bản đồ và chiều dài đoạn đường trên hình vẽ.
…
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm
	

	Hoạt động 1. Trò chơi ném vòng trúng đích.
– GV cùng HS chuẩn bị.

[image: ]
	
HS hoạt động theo nhóm bốn.
Việc 1. Chuẩn bị chơi
· Bước 1: Vẽ ô đặt bình nước.
· Bước 2: Đánh dấu vị trí đứng ném vòng cách ô đặt bình nước 2 m.




	
– GV tổ chức cho HS chơi.
· Bước 1: GV phổ biến cách chơi.
	
Việc 2. Chơi theo nhóm bốn
· Bước 1:
+ HS lần lượt thay nhau tung một chiếc vòng liên tiếp 10 lần.
+ Mỗi lần ném vòng trúng đích vẽ 1 vạch vào ô “Vòng trúng đích”.

	
	
[image: ]

	
	+ Mỗi lần ném vòng không trúng đích vẽ 1 vạch vào ô “Vòng không trúng đích”.

	
	



Ví dụ:

	
	
[image: ]

	· Bước 2: GV tổ chức cho HS chơi thử.
· Bước 3, 4: GV quan sát HS chơi.
	· Bước 2: HS chơi thử.
· Bước 3: HS chơi theo nhóm bốn trong 10 phút.
· Bước 4: HS tính tỉ số của số vòng trúng đích và tổng số vòng đã ném.

	– GV giúp HS trong tổ chọn bạn có tỉ số lớn nhất, các bạn trong tổ vỗ tay hoan hô.
	



	Hoạt động 2. Dựa vào hình vẽ, xác định đường
	

	đi và độ dài quãng đường.
	

	
	– HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu,

	
	nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm

	
	cách làm.
+ Ước lượng  So sánh  Chọn

	
	quãng đường ngắn hơn.
+ Ước lượng (theo xăng-ti-mét)  Đo.
+ Xác định tỉ lệ bản vẽ  Tính độ

	Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em
	dài quãng đường (theo mét).

	nhắc lại cách ước lượng, cách dùng thước đo đoạn
	

	thẳng, cách tính độ dài thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
	

	và độ dài trên bản đồ.
	

	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi bắn tên,
	

	khuyến khích HS nói cách làm.
	

	– GV hệ thống cách làm:
· Độ dài thật = độ dài trên bản đồ × số lần
	

	Lưu ý: GV có thể nêu nhận xét “Giữa hai địa điểm,
	

	đường đi thẳng là đường có độ dài ngắn nhất”.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………






A. Yêu cầu cần đạt
2. [bookmark: _TOC_250086]
SỐ THẬP PHÂN
[bookmark: _TOC_250085]Bài 18. SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 48)

· HS nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân; lập số, đọc, viết các số thập phân ở dạng đơn giản.
· Viết được các phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và phẩm chất chăm chỉ.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động, Thực hành 1, Luyện tập 2, Vui học; hình vẽ bảng ô vuông (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Trò chơi “Tôi bảo”.
+ GV vừa nói vừa viết bảng. Số bánh của tôi là:
GV viết bảng 01. GV viết bảng 05. GV viết bảng 050.
+ GV viết bảng và hỏi:
3 5  Loại số?
10
 Phần nguyên?
 Phần phân số?
1  Loại số? 10
 So sánh với 1
 Phần nguyên?


 Phần phân số?

– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ Khởi động lên cho HS quan sát và vấn đáp.
	

· HS trả lời:
Một cái bánh. Năm cái bánh.
Năm mươi cái bánh.
HS thực hiện theo các nội dung. Hỗn số có chứa phân số thập phân.
3
5

10
Phân số thập phân.
Bé hơn 1.
Không có phần nguyên tức là phần nguyên bằng 0.
1

10
· HS quan sát và vấn đáp.
· HS mô tả bức tranh  Đọc các bóng nói
từ trái sang phải.




	
[image: ]
 GV giới thiệu bài: “Hai phẩy năm là một số thập phân. Hôm nay chúng ta học bài Số thập phân.”.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Giới thiệu số thập phân
· Các phân số thập phân, các hỗn số có chứa phân số thập phân có thể viết dưới dạng số thập phân.
· Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
GV viết trên bảng lớp:
… , …
	
Phần nguyên	Phần thập phân
· GV lần lượt trình chiếu (hoặc treo) từng hình.
· GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Viết phân số thập phân hoặc hỗn số có chứa phân số thập phân.
+ Viết số thập phân.
Viết phân số thập phân bé hơn 1 dưới dạng số thập phân
Ví dụ 1:
a)

+ Băng giấy được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần?
+ Hãy viết phân số biểu thị phần tô màu của băng giấy.
+ Ta sẽ viết phân số thập phân 1 dưới dạng
10
số thập phân.
So sánh 1 với 1.
10
	













· HS (nhóm đôi) quan sát theo gợi ý của GV.
· HS thực hiện các yêu cầu của GV.









10 phần, 1 phần.

1

10




1 bé hơn 1.
10




	Phân số này có phần nguyên không?
 Số thập phân cần viết có phần nguyên là
0 (GV viết trên bảng lớp: 1 = 0, ).
10
Mẫu số của 1 có mấy chữ số 0?
10
 Số thập phân đang viết sẽ có một chữ số ở phần thập phân
 Tử số của 1 có một chữ số là 1, ta viết
10
1 = 0,1
10
 GV giới thiệu: 0,1 là một số thập phân, đọc là: Không phẩy một.
Lưu ý: Có hai cách đọc số thập phân.
· Viết sao đọc vậy (sử dụng cho bài này).
· Đọc dựa vào việc mở rộng cách đọc các số tự nhiên (Bài 19).
b)






+ Hãy viết phân số biểu thị phần tô màu của tờ giấy và giải thích tại sao viết như vậy.
+ Viết phân số thập phân	1	dưới dạng số
100
thập phân.
Viết phần nguyên và dấu phẩy ( 1	= 0,  ).
100
Tại sao viết như vậy?
Mẫu số của phân số có mấy chữ số 0?
 Số thập phân đang viết sẽ có hai chữ số ở phần thập phân.
Tử số của phân số	1	chỉ có một chữ số là 1
100
 Ta viết 01 ở phần thập phân ( 1	= 0,01)
100
 Đọc: Không phẩy không một.
	Không có, tức là phần nguyên bằng 0.




Một chữ số 0.



· HS viết vào bảng con 1 = 0,1.
10




· HS lặp lại.











1

100






· HS giải thích tương tự Ví dụ a. Hai.




	c) Viết phân số thập phân	1	dưới dạng số
1000
thập phân.






GV lưu ý HS: Có bao nhiêu chữ số 0 ở mẫu số của phân số thập phân thì có bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân của số thập phân.
Ví dụ 2:
GV hướng dẫn HS đọc các số thập phân.
5 = 0,5	63 = 0,63	72	= 0,072
10	100	1000
Ví dụ 3: Viết các hỗn số có chứa phân số thập phân dưới dạng số thập phân.
a)




+ Đã tô màu bao nhiêu băng giấy?

+ Viết hỗn số biểu thị phần tô màu của các băng giấy.
+ Ta sẽ viết hỗn số 3 5 thành số thập phân.
10
Phần nguyên của hỗn số là bao nhiêu?
 Phần nguyên của số thập phân cũng là 3
(Ta viết: 3 5 = 3, ).
10
Phần thập phân của số thập phân gồm mấy chữ số, đó là chữ số nào, tại sao?
 Viết tiếp 3 5 = 3,5  Đọc: Ba phẩy năm.
10
b) và c): GV hướng dẫn đọc.
1 63 = 1,63	40 72	= 40,072
100	1000
	· HS thảo luận nhóm đôi và viết vào bảng con ( 1	= 0,001).
1000
· HS giải thích:
Phân số thập phân bé hơn 1  Phần nguyên là 0.
Mẫu số có ba chữ số 0  Có ba chữ số phần thập phân  001.
+ Đọc: Không phẩy không không một.



HS tự viết các phân số thập phân thành số thập phân rồi chia sẻ nhóm bốn.









3 băng giấy và 5 băng giấy.
10
3 5
10



3



Một chữ số 5 vì mẫu số có một chữ số 0 và tử số của phân số là 5.


– HS nhóm đôi viết các hỗn số thành số thập phân, giải thích cách viết.



	2. Hệ thống hoá nội dung bài học
	

	GV hướng dẫn HS đưa ra những nhận xét:
	

	– Số thập phân gồm có mấy phần? Đó là
	

	những phần nào? Được ngăn cách bởi dấu gì?
	

	Bên trái dấu phẩy là phần gì? Phần bên phải
	

	dấu phẩy có tên gọi là gì?
	

	– Khi viết một phân số hay hỗn số dưới dạng
	

	số thập phân, cần lưu ý những gì?
	

	+ Các phân số, hỗn số đó phải là phân số
	

	thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
	

	+ Nếu phân số thập phân đó bé hơn 1 thì phần
	Phần nguyên là 0.

	nguyên là bao nhiêu?
	

	+ Số chữ số ở phần thập phân phụ thuộc vào đâu?
	Số chữ số 0 ở mẫu số.

	Áp dụng
	

	GV viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
	– HS viết số thập phân (bảng con)  HS gạch một gạch dưới phần nguyên, hai gạch dưới phần thập phân.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho lớp trưởng điều khiển cả lớp chơi trò chơi.
	– HS thực hiện theo yêu cầu.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu

	yêu cầu của bài.
	cầu của bài:

	
	+ Viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa

	
	phân số thập phân.

	
	+ Chuyển phân số thập phân hay hỗn số có chứa

	
	phân số thập phân thành số thập phân.




	· GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại:
+ Cách viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
+ Cách viết số thập phân.
· GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
· Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên rồi cho HS chơi tiếp sức để sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm (tạo điều kiện cho nhiều HS trình bày).
Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc treo) từng hình cho HS quan sát hình vẽ  Viết vào bảng con  Đọc và giải thích cách làm.


Bài 2:
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.

· GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại cách viết phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
+ Nếu phân số thập phân đó bé hơn 1 thì phần nguyên là bao nhiêu?
+ Số chữ số ở phần thập phân phụ thuộc vào đâu?
· GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.





· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	



– HS thực hiện cá nhân.
a) Hình A: 7 = 0,7
10
b) Hình B: 2 5 = 2,5.
10
Ví dụ:
a) Hình A được chia thành 10 phần bằng nhau,
tô màu 7 phần  7  Phần nguyên là 0.
10
Mẫu số có một chữ số 0  Phần thập phân có một chữ số  0,7 (không phẩy bảy).

· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Viết phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.



Phần nguyên là 0.

Số chữ số 0 ở mẫu số.

· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 4 = 0,4;	91 = 0,91;	55	= 0,055.
10	100	1000
b) 2 1 = 2,1; 1 6	= 1,06; 15	8	= 15,008.
10	100	1000
Ví dụ:
a) 4 < 1  Phần nguyên là 0.
10
Mẫu số có một chữ số 0  Phần thập phân có một chữ số là 4 (là tử số của phân số thập phân)  0,4.
…
b) 2 1	 Phần nguyên là 2 (phần nguyên 10
của hỗn số).




	

Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm các mảnh ghép, hoặc GV đọc từng phân số cho HS viết vào bảng con rồi chuyển sang số thập phân, …
Bài 3:
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.

· GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại cách xác định vị trí của phần nguyên và phần thập phân.
· GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
· Sửa bài, GV tạo điều kiện cho nhiều HS nói (theo mẫu).
Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc viết) từng số cho HS nêu các phần (giải thích cách làm).
Luyện tập
Bài 1:
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.



+ Viết thế nào?
	Mẫu số có một chữ số 0  Phần thập phân là 1 (tử số của phần phân số thập phân)  2,1.






· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Nêu các chữ số thuộc phần nguyên, phần thập phân (theo mẫu).



· HS thực hiện.
a) 742,5 có phần nguyên gồm các chữ số 7; 4 và 2; phần thập phân gồm có chữ số 5.
…




· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Viết các phân số thập phân thành số thập phân.
· HS thảo luận.
+ Nếu phân số thập phân bé hơn 1: Thực hiện như đã học.
+ Nếu phân số thập phân lớn hơn 1:
Bước 1: Chuyển phân số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân.
Chia nhẩm tử số cho mẫu số: 716 : 100 = 7 (dư 16).
716 = 7 16
100	100
Bước 2: Chuyển hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
716 = 7 16 = 7,16
100	100
· HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.



	– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	a) 7  = 0,7;
10

	– GV có thể giúp HS nhận xét:
	b)	4   0, 04;
100

	37 = 3,7  Viết 37 (tử số)  Đếm: một
	c) 37 = 3 7 = 3,7;

	10
	10	10

	chữ số 0 (ở mẫu số)  Đếm một chữ số (từ phải sang trái) của số 37 rồi viết dấu phẩy: 3,7.
	d) 228 = 2 28 = 2,28.
100	100

	228 = 2,28  Viết 228 (tử số)  Đếm:
	

	100
	

	hai chữ số 0 (ở mẫu số)  Đếm hai chữ số (từ
	

	phải sang trái) của số 228 rồi viết dấu phẩy: 2,28.
	

	II. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.




· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.

Bài 3:
· GV (hoặc một HS) đọc từng câu, cho HS chọn thẻ Đ/S rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.

· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.




Vui học
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.
	
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Viết số thập phân.
· HS thảo luận để tìm cách thực hiện.
· HS làm bài cá nhân.
Bình A: 1  l = 0,1 l	Bình B: 5  l = 0,5 l
10	10
Bình C: 8  l = 0,8 l
10

· Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
Ví dụ:
a) Đúng;
b) Sai (vì 1 2 kg = 1 4  kg = 1,4 kg);
5	10
c) Đúng ( 1  = 0,1;	1	= 0,01).
10	100

· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Viết theo mẫu.
· HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện. Dựa vào hình vẽ: Cái bánh được chia thành mấy phần bằng nhau? Đã ăn hết mấy phần? Còn lại mấy phần?



	











– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.





Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc treo) từng hình vẽ lên cho HS quan sát và thực hiện yêu cầu của bài toán.
	+ Việc 1: Dựa vào hình vẽ  Viết phân số chỉ số phần bánh còn lại, rồi chuyển thành phân số thập phân.
+ Việc 2: Chuyển phân số thập phân thành số thập phân. (Có thể viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân hoặc dựa vào nhận xét ở Luyện tập 1.)
– HS làm bài cá nhân.
Hình B: Có 8 cái bánh hay 16 cái bánh.
5	10
Có 1,6 cái bánh. (Do 16 = 1 6 = 1,6 hay đếm
10	10
một chữ số từ phải sang trái của số 16  16 = 1,6.)
10
Hình C: Có 7 cái bánh, hay 175 cái bánh.
4	100
Có 1,75 cái bánh.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250084]Bài 19. HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 52)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết các hàng của số thập phân, quan hệ giữa các hàng của số thập phân.
· Đọc và viết được số thập phân. Xác định được hàng của mỗi chữ số trong số thập phân, vị trí của các số thập phân đơn giản trên tia số. Viết các số thập phân thành phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân và đơn vị đo độ dài.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.

B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động, khung các đơn vị hàng phần Cùng học, tia số bài Luyện tập 2; thẻ số bài Luyện tập 4 (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”.








· GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ cho HS quan sát
 GV giới thiệu bài.
	· HS hoàn thiện các câu nói (theo mẫu):
+ Mẫu:
Do 1 gấp 10 lần 1  nên 1 gấp 10 lần 0,1.
10
+ Do 1 gấp 10 lần  1	nên 0,1 gấp … lần 0,01.
10	100
+ Do  1	gấp 10 lần	1	nên … gấp 10 lần …
100	1000
· HS sắm vai, đọc các bóng nói theo thứ tự từ trái sang phải.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Giới thiệu các hàng của số thập phân.
Đọc, viết số thập phân
· GV giới thiệu bảng và tên gọi các hàng:
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+ Bên trái dấu phẩy có những hàng nào?
+ Bên phải dấu phẩy có những hàng nào?
· GV vừa viết số vào bảng vừa nói:
Có 1 trăm, 6 chục, 4 đơn vị và 3 phần mười,
7 phần trăm, 5 phần nghìn.
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– GV giới thiệu:
+ Ta có số (GV viết bảng lớp): 164,375.
+ GV đọc số: Một trăm sáu mươi bốn phẩy ba trăm bảy mươi lăm.
	

· HS nhắc lại tên các hàng.




Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.
Hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

· HS lặp lại.






· HS viết bảng con: 164,375.
· HS lặp lại.




	· GV chỉ tay theo các chữ số của số 164,375.


· GV hướng dẫn để HS nhận xét:
+ Khi đọc (hay viết) một số thập phân, ta đọc (hay viết) theo thứ tự nào?
+ Đọc (hay viết) phần nào trước?

2. Giới thiệu quan hệ giữa các hàng của số thập phân
· GV chỉ tay theo các hàng trong bảng.











· GV khái quát: Trong số thập phân (cũng như số tự nhiên), mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau
và bằng 1 (hay 0,1) đơn vị của hàng cao 10
hơn liền trước.
	– HS nói: Số 164,375 gồm 1 trăm, 6 chục, 4 đơn vị và 3 phần mười, 7 phần trăm, 5 phần nghìn.

Muốn đọc (hay viết) một số thập phân, ta đọc (hay viết) lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp
 Đọc (hay viết) từ trái sang phải.
Đọc (hay viết) phần nguyên, tới dấu phẩy, rồi phần thập phân.


HS nói:
+ 1 đơn vị gấp 10 lần 1 phần mười;
1 phần mười gấp 10 lần 1 phần trăm;
1 phần trăm gấp 10 lần 1 phần nghìn.
+ Ngược lại:
1 phần nghìn bằng 1  của 1 phần trăm;
10
1 phần trăm bằng 1  của 1 phần chục;
10
1 phần chục bằng 1  của 1 đơn vị.
10

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu mẫu, nhận biết yêu

	yêu cầu.
	cầu của bài:

	
	a) Đọc số thập phân.

	
	b) Viết số thập phân.

	
	– HS làm bài theo nhóm đôi.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	Ví dụ: Mỗi nhóm một số.

	theo mẫu.
	a) Một HS đọc số, một HS nói.

	
	Số 3,5 đọc là: “Ba phẩy năm”.

	GV khuyến khích HS nói: Số 3,5 gồm
	

	3 đơn vị và 5 phần mười.
	




	
	b) Số 102,370 gồm 1 trăm, 2 đơn vị và 3 phần

	
	mười, 7 phần trăm.

	+ Đọc, viết các số theo thứ tự nào?
	+ Từ trái sang phải.

	Lưu ý: GV cũng có thể viết (hay đọc) từng
	

	số cho HS đọc (hay viết vào bảng con).
	

	Bài 2:
	

	– GV gợi ý cho HS tìm hiểu bài, nhận biết
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết yêu

	yêu cầu của bài: Nói theo mẫu.
	cầu của bài: Nói theo mẫu.

	– Gợi ý tìm hiểu mẫu: Nêu phần nguyên,
	– Tìm hiểu mẫu: Nêu phần nguyên, nêu phần

	nêu phần thập phân.
	thập phân.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV viết số lên bảng lớp,
	Ví dụ:

	khuyến khích nhiều HS nói (chỉ tay vào từng chữ số trên bảng lớp).
	a)

	Bài 3:
	

	– GV gợi ý cho HS tìm hiểu bài.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS xác định các việc cần làm: Viết số.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.
	a) 2,8;

	
	b) 473,29;

	
	c) 85,677;

	
	d) 0,032.

	Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng số cho HS
	

	viết vào bảng con.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV hướng dẫn HS chơi trò chơi “Xếp hàng thứ tự” để ôn tập: So sánh và sắp xếp phân số, số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
· Giáo viên chuẩn bị 2 lá cờ hiệu (cờ giấy nhỏ, 2 lá có màu khác nhau). Mỗi đội có 5 HS sẽ nhận 5 mảnh bìa (kích thước 10 cm  15 cm), trong các mảnh bìa có ghi các số thập phân, phân số khác nhau.
· Thời gian chơi: 3 phút.
· Cách chơi:
+ Hai đội trưởng lên nhận bìa của tổ và phát bìa cho mỗi bạn ở đội mình. GV yêu cầu hai đội quan sát, tự so sánh các số vừa nhận trong nhóm với nhau (trong 1 đến 2 phút). Khi GV hô hiệu lệnh và giơ 2 lá cờ trên 2 tay về hai phía (sang ngang) yêu cầu các em nghe, giơ biển lên cao và xếp mỗi đội một hàng ngang, bắt đầu từ GV. Khi GV đưa 2 lá cờ song song về phía trước các em tập hợp hàng dọc.
+ Giáo viên bắt đầu hô các cách khác nhau như: “Tập hợp theo thứ tự từ bé đến lớn”; “Tập hợp theo thứ tự từ lớn đến bé”. Sau 2 hoặc 3 lần thi sẽ thay đổi các tấm bìa giữa hai đội.
Sau 3 phút kết thúc trò chơi đội nào nhiều điểm sẽ thắng cuộc.
	· HS chơi theo hướng dẫn.


















· Ban thư kí ghi kết quả và tổng hợp điểm. Mỗi lần xếp hàng đúng thứ tự, nhanh, không ồn ào, xô lấn, làm lộn xộn: 10 điểm. Xếp chậm, không thẳng hàng, mất trật tự: trừ 2 điểm.
Đội nào xếp sai không ghi điểm.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
· GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.







· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.
Lưu ý: GV cũng có thể viết từng số lên bảng lớp cho HS đọc và nói giá trị của chữ số màu đỏ.
	

· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Đọc số, nói giá trị của chữ số màu đỏ.
· GV có thể gợi ý các bước giúp HS thực hiện:
+ Đọc số.
+ Xác định vị trí chữ số màu đỏ (hàng)
 Nói giá trị của chữ số màu đỏ.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 7,4: Bảy phẩy tư; chữ số 4 có giá trị là 4 phần mười.




	











Bài 2:
· GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
· GV có thể gợi ý giúp HS nhận biết: 1 đơn vị (khoảng cách từ vạch 0 tới vạch 1) chia thành 10 phần bằng nhau, khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau là 1 phần 10 hay 0,1  Đếm thêm 1 phần 10 hay 0,1, …

· Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/nói).
Bài 3:
· GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.


· GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại:
+ Phân số thập phân có mẫu số là bao nhiêu?
+ Viết một số thập phân bé hơn 1 thành phân số thập phân, ta chú ý điều gì?

· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.


Lưu ý: GV có thể đọc từng số cho HS viết vào
bảng con rồi chuyển sang phân số thập phân (hỗn số có chứa phân số thập phân).
	b) 60,51: Sáu mươi phẩy năm mươi mốt; chữ số 6 có giá trị là 6 chục, chữ số 1 có giá trị là 1 phần trăm.
c) 320,839: Ba trăm hai mươi phẩy tám trăm ba mươi chín; chữ số 8 có giá trị là 8 phần mười; chữ số 9 có giá trị là 9 phần nghìn.
d) 34,044: Ba mươi tư phẩy không trăm bốn mươi bốn; chữ số 4 ở hàng đơn vị có giá trị là 4 đơn vị; chữ số 4 ở hàng phần trăm có giá trị là 4 phần trăm; chữ số 4 ở hàng phần nghìn có giá trị là 4 phần nghìn.

· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.





· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
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· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Viết số thập phân thành phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.

10; 100; 1 000; …
Mẫu số của phân số thập phân có số chữ số 0 là số chữ số ở phần thập phân; tử số chính là phần thập phân.
· HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) 0,4 = 4 ; 0,93 = 93 ; 0,072 =  72 ;
10	100	1000
b) 2,7 = 2 7 ; 18,6 = 18 6 ; 10,05 = 10 5 .
10	10	100



	Bài 4:
– Sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: gắn (hoặc nối) các thẻ có phân số thập phân và số thập phân bằng nhau, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
– HS thực hiện nhóm đôi.
A – P	B – M	C – N
Ví dụ: A: 3 258  3 258 : 10 = 325 (dư 8)
10
 325,8  P.
HS có thể suy luận: Mẫu số của phân số
thập phân 3 258 có một chữ số 0  Số
10
thập phân có một chữ số ở phần thập phân
 325,8.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:

– Sửa bài, GV có thể cho HS dùng thẻ (hoặc viết đáp án vào bảng con) để chọn đáp án đúng, khuyến khích HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
	
– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân. Đáp án: D (vì chữ số 7 ở hàng phần trăm, nên chữ số 7 có giá trị là
7	m  Câu A đúng; 100
7	m = 0,07 m  Câu B đúng; 100
7	m = 7 cm  Câu C đúng 100
 Cả ba ý đều đúng
 Câu D là câu trả lời đúng nhất.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250083]Bài 20. SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
(1 tiết – SGK trang 54)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết các số thập phân bằng nhau; thực hiện được việc tìm các số thập phân bằng nhau.
· Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân bằng nhau.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động, thẻ số bài Luyện tập 2 (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo” (theo nhóm đôi; mỗi nhóm dùng 1 bảng con).
	

	Tôi bảo! Tôi bảo!
	Bảo gì? Bảo gì?

	Tôi bảo em ngồi bên trái viết một số thập phân.
	– HS làm theo.

	Tôi bảo! Tôi bảo!
	Bảo gì? Bảo gì?

	Tôi bảo em ngồi bên phải viết một phân số
thập phân bằng số thập phân mà bạn đã viết.
	– HS làm theo.

	– GV giúp HS nhắc lại cách chuyển một số thập phân thành phân số thập phân.
	

	– GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ.
	– HS quan sát  Sắm vai, đọc các bóng nói theo thứ tự từ trái sang phải.

	


 GV giới thiệu bài.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Ví dụ 1: So sánh 1,85 và 1,850
	– HS (nhóm đôi) thực hiện các yêu cầu của

	
	GV vào bảng con.

	– GV đặt vấn đề.
	

	+ 1,85 và 1,850 là loại số gì?
	+ Số thập phân.

	+ Ta chưa biết cách so sánh hai số thập phân.
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	Hãy chuyển hai số này về loại số mà ta biết
	

	so sánh.
	

	– GV gọi vài nhóm trình bày bài làm,
	– HS trình bày bài làm và nói cách làm.

	khuyến khích HS nói cách làm.
	Ví dụ: 1,85 = 185	1,850 = 1850

	
	100	1000

	
	Vì 185 = 1850 nên 1,85 = 1,850

	
	100	1000




	 Nếu HS sai, GV giúp các em sửa lại cho đúng  Hệ thống lại cách thực hiện.
+ Viết hai số 1,85 và 1,850 thành phân số thập phân.
+ So sánh hai phân số thập phân.
+ So sánh hai số thập phân.
	

	2. Khái quát
· GV giúp HS nhận xét:
+ Nếu viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân, ta được gì?
+ Nếu bỏ bớt chữ số 0 tận cùng ở bên phải phần thập phân, ta được gì?
· GV nêu nội dung kiến thức trọng tâm (SGK).
	

+ Nếu viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân, ta được một số thập phân bằng số đó.
+ Nếu bỏ bớt chữ số 0 tận cùng ở bên phải phần thập phân, ta được một số thập phân bằng số đó.
– Vài HS lặp lại.

	3. Ví dụ 2
· GV viết lên bảng các số thập phân (hoặc dùng các thẻ có viết số thập phân, mỗi thẻ viết một số).
· GV giúp HS nhận biết.
	
· HS đọc lần lượt các số  Ghép các số thập phân bằng nhau.
· HS nhận biết: Số tự nhiên được coi là số thập phân đặc biệt (có phần thập phân là 0 hoặc 00, ...)

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS thực hiện nhóm đôi.

	– Khi sửa bài, GV có thể đọc từng số cho HS thực hiện vào bảng con và yêu cầu HS giải thích.
	a) 5,4	b) 21,07	c) 0,08	d) 100,001
– HS giải thích. Ví dụ:
a) 5,400 = 5,4  Bỏ bớt hai chữ số 0 ở tận cùng
bên phải phần thập phân của số 5,400 thì được số 5,4 bằng với số 5,400.

	
	…

	Bài 2:
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.

	– Sửa bài, GV nêu từng cặp số cho HS thực hiện vào bảng con, khuyến khích HS giải thích một số trường hợp.
Lưu ý: Câu d có nhiều kết quả  HS làm đúng và giải thích hợp lí thì chấp nhận.
	a) 3,16 và 2,40	b) 42,500 và 0,955
c) 73,00 và 6,72	d) 0,1 và 2,4
– HS giải thích. Ví dụ:
a) 3,16 và 2,40

	
	Phần thập phân của số 3,16 có hai chữ số; phần thập phân của số 2,4 có một chữ số
 Viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng bên phải của phần thập phân ta được số 2,40 có hai chữ ở phần thập phân và bằng với số 2,4.



	
	d) 0,1 và 2,4

	
	Phần thập phân của số 0,100 có ba chữ số;

	
	phần thập phân của số 2,40 có hai chữ số

	
	 Bỏ bớt chữ số 0 ở tận cùng bên phải của

	
	phần thập phân ta được hai số 0,1 và 2,4 đều

	
	có một chữ số ở phần thập phân và bằng với

	
	hai số thập phân đã cho ban đầu.

	
	0,100 = 0,1 và 2,4 = 2,40.

	
	…

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS thực hiện nhóm đôi.

	– Sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: gắn (hoặc nối) các thẻ có số thập phân bằng nhau, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
[image: ]

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ: 0,15 = 0,1500 (vì bỏ bớt hai chữ số 0 ở

	
	tận cùng bên phải phần thập phân của số

	
	0,1500 ta được số 0,15 bằng với số 0,1500).

	
	…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
– Sửa bài, GV có thể cho HS ghép các thẻ (hoặc bảng con) có viết số đo (mỗi bảng/thẻ viết một số) bằng nhau lại với nhau, khuyến khích HS giải thích tại sao lại ghép như vậy.
	· HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.

[image: ]
· HS giải thích tại sao lại ghép như vậy.
Ví dụ: Lần lượt viết thêm một và hai chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của 20,7 kg thì được 20,70 kg và 20,700 kg bằng với 20,7 kg.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250082]Bài 21. SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 55)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết cách so sánh hai số thập phân; thực hiện được việc so sánh hai số thập phân; xác định số thập phân lớn nhất và số thập phân bé nhất; sắp xếp được thứ tự các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
· Vận dụng giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến việc so sánh số thập phân.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ phần Khởi động.





 GV ghi vào góc bảng  Giới thiệu bài mới.
	
[image: ]
– HS quan sát  Đọc bóng nói  Nhận biết vấn đề cần giải quyết: So sánh chiều dài quãng đường đã làm trong 1 ngày với kế hoạch đề ra  HS nói nhanh kết quả so sánh và cách làm.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. So sánh hai số thập phân có phần nguyên
	

	khác nhau
	

	Ví dụ 1: So sánh hai số thập phân 2,1 và 1,85.
	

	– GV vấn đáp  Kết hợp viết trên bảng lớp.
	– HS viết vào bảng con.

	+ Nhận xét phần nguyên của hai số thập phân.
	+ Phần nguyên khác nhau.

	+ Để so sánh được hai số thập phân này, ta
	+ Viết hai số thập phân thành phân số thập phân

	làm thế nào?
 GV viết trên bảng lớp:
	rồi so sánh hai phân số thập phân.
– HS nêu cách chuyển đổi và so sánh  Viết vào bảng con:

	2,1 = 21	1,85 = 185
10	100
	2,1 = 21	1,85 = 185
10	100

	21 = 210	210 > 185	 2,1 > 1,85
	21 = 210	210 > 185	 2,1 > 1,85

				
10	100	100	100
				
10	100	100	100




	– Dựa vào 2,1 > 1,85  Nêu quy tắc. Muốn so sánh hai số thập phân có phần
	
So sánh phần nguyên: Số nào có phần nguyên

	nguyên khác nhau ta làm thế nào?
	lớn hơn thì số đó lớn hơn.

	2. So sánh hai số thập phân có phần nguyên
	

	bằng nhau
	

	Ví dụ 2: So sánh hai số thập phân 1,872 và
	– HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm cách thực hiện

	1,850.
	tương tự Ví dụ 1.

	
	– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn

	
	trong nhóm.

	– Sửa bài, HS trình bày trên bảng lớp (như
	1,872 > 1,850

	SGK) và giải thích cách làm
	1872	1850

	 GV có thể viết các số theo cột dọc lên bảng lớp để hướng dẫn HS so sánh.
	(1,872 =	1,850 =
1000	1000

	
[image: ]
Khi so sánh hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau (1 = 1), ta thực hiện như
	
 1872 > 1850 )
1000	1000

	sau (GV vừa nói vừa tô màu các chữ số):
	

	
[image: ]
	

	+ So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng
	

	của phần thập phân, kể từ trái sang phải (8 = 8).
	

	+ Cặp chữ số đầu tiên khác nhau:
	

	Số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn
	

	(7 > 5  1,872 > 1,850).
	

	 Muốn so sánh hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau ta làm thế nào?
	 So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng của phần thập phân, kể từ trái sang phải. Cặp

	
	chữ số đầu tiên khác nhau: số có chữ số lớn

	
	hơn thì lớn hơn.

	3. Các ví dụ tổng hợp
	

	Ví dụ 3:
	

	– GV đọc từng cặp số cho HS viết vào bảng
	– HS viết vào bảng con rồi so sánh.

	con rồi so sánh.
	3,6 > 0,981	92,721 < 92,83	5,40 = 5,4

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	
	3,6 và 0,981  Số có phần nguyên lớn hơn

	
	thì lớn hơn: 3 > 0  3,6 > 0,981.

	
	92,721 và 92,83  Phần nguyên bằng nhau,

	
	so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng:

	Lưu ý: HS cũng có thể giải thích cách khác: Bỏ bớt chữ số 0 tận cùng của 5,40 ta được 5,4.
	7 < 8  92,721 < 92,83.
5,40 và 5,4  Phần nguyên và phần thập phân

	– GV đọc quy tắc trong SGK.
	của hai số bằng nhau  5,40 = 5,4.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:




– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) 9,75 < 12,4	2,38 > 0,951
b) 61,07 < 61,4	0,5 > 0,125
c) 8,91 > 8,9	10,1 = 10,10
– HS giải thích. Ví dụ:
a) 9,75 và 12,4  Vì 9 < 12  9,75 < 12,4.
b) 61,07 và 61,4  Vì 61 = 61; 0 < 4
 61,07 < 61,4.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:

· GV có thể gợi ý cho HS:
+ Thực hiện mấy việc?
+ Việc gì?
+ Viết số thế nào?


+ Sắp xếp theo thứ tự nào?



· Sửa bài, HS giải thích cách làm.
Lưu ý: HS có thể viết được các số thập phân khác nhau, nếu đảm bảo các yêu cầu của đề bài thì chấp nhận.
	· HS (nhóm đôi) tìm hiểu, nhận biết yêu cầu.
· Thảo luận tìm cách giải quyết.
+ Hai việc.
+ Viết bốn số thập phân – Sắp thứ tự.
+ Phải dùng đủ cả ba chữ số đã cho.
Viết bốn số thập phân khác nhau, trong đó phần thập phân có hai chữ số.
+ Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. Ví dụ: 5,67; 7,65; 6,57; 5,76
 5,67; 5,76; 6,57; 7,65
· HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Dùng đủ ba chữ số đề bài cho để viết số có ba chữ số, trong đó phần nguyên có một chữ số và phần thập phân có hai chữ số.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu yêu cầu, ví dụ:
So sánh hai số thập phân 5,23 và 52,3.
…
	HS thực hiện vào bảng con. 5,23 < 52,3
 Nêu cách so sánh.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1: Thực hiện tương tự bài Thực hành 1.

– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói tại sao lại điền dấu như vậy.

 GV hệ thống các cách so sánh số thập phân:
· Số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
· Hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng của phần thập phân theo thứ tự từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau  Kết luận.
· Hai số thập phân có phần nguyên và phần thập phân bằng nhau thì bằng nhau.
Bài 2:

· Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải của phần thập phân để phần thập phân của các số có số chữ số bằng nhau, rồi viết theo cột dọc để so sánh thuận lợi.
· Sửa bài
 GV viết lên bảng:
7,7; 7; 0,77; 0,7.
Sau đó, GV viết các số theo cột dọc để giải thích.
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· HS đọc yêu cầu.
· HS tìm hiểu và làm bài cá nhân.
a) 231,8 > 99,99	46,05 < 46,50
b) 7,42 > 7,24	7,42 < 74,2
c) 140,02 > 140	500 = 500,000
· HS nói tại sao lại điền dấu như vậy.
Ví dụ: 231,8 > 99,99 (vì 231 > 99  chọn dấu >).
…







· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.





HS đọc dãy số để sửa bài. 7,7; 7; 0,77; 0,7.



	Bài 3:
	– HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm hiểu bài,

	
	nhận biết:

	
	· Thay ? bằng chữ số thích hợp.

	
	· Thay bằng cách nào? (So sánh từng cặp

	
	chữ số.)

	
	a) 27,8 = 27,80	b) 639,1 > 638,7

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách làm.
	c) 54,309 < 54,312
– HS nói cách làm. Ví dụ:

	
	a) 27,8 = 27,8?

	
	 Thay dấu ? bằng chữ số 0 vì nếu viết thêm

	
	chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân

	
	của một số thập phân thì được một số thập phân

	
	bằng số đó  27,8 = 27,80.

	
	…

	Bài 4:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm cách làm: bớt

	
	0,1 (câu a), thêm 0,01 (câu b).

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

	
	a) 3,3; 3,2; 3,1; 3,0; 2,9; 2,8; 2,7.

	
	b) 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
	– HS nói tại sao lại chọn số đó.

	nói tại sao lại chọn số đó.
	Ví dụ:

	
	a) Dãy số đếm bớt 1 ở hàng phần mười:

	
	3,3; 3,2; 3,1; 3; 2,9; 2,8; 2,7.

	
	(Lưu ý: 3,0 = 3.)

	
	b) Dãy số đếm thêm 1 ở hàng phần trăm:

	
	0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,11; 0,12.

	
	(Lưu ý: 0,10 = 0,1.)

	
	…

	Bài 5:
	

	– Có thể thực hiện bằng cách giao việc cho
	

	các nhóm GQVĐ.
	

	· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
	Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Số thập phân?

	· Bước 2: Lập kế hoạch
	Nêu được cách thức GQVĐ:

	
	+ Đếm;

	
	+ Dựa vào số thập phân bằng nhau.

	· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2.

	Lưu ý: HS chỉ cần tìm một số rồi viết vào
	Trình bày trước lớp.

	bảng con.
	+ Dựa vào số thập phân bằng nhau:

	
	3,4 = 3,40 và 3,5 = 3,50

	
	+ Đếm thêm 1 ở hàng phần trăm:

	
	3,40  3,41  3,42  3,43  …  3,50

	
	 Số thập phân cần tìm có thể là những số

	
	sau: 3,41; 3,42; 3,43; …; 3,49.



	· Bước 4: Kiểm tra lại Chẳng hạn: 3,4 < 3,41 < 3,5.
…
– Sửa bài, GV hệ thống cách thực hiện của các nhóm.
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Đất nước em
	

	– GV giúp đỡ HS nhận biết yêu cầu của bài.
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm

	
	trình bày trước lớp xem cần thực hiện những

	
	việc gì.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn

	– Sửa bài, GV hệ thống lại cách so sánh
	trong nhóm.

	các số đo độ dài.
	a) Cầu Thái Bình, cầu Thanh An, cầu Lạch Tray.

	
	b) HS xác định vị trí các tỉnh thành: Hà Nội,

	Ví dụ:
a) Xác định cây cầu ngắn nhất  Số đo
	Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng.
0,822 km

	bé nhất
Xác định cây cầu dài nhất  Số đo lớn nhất
 Xác định vị trí để viết số theo thứ tự từ
	
1,2 km

	ngắn đến dài. (GV vừa vấn đáp vừa giúp
	

	HS kiểm tra bài sửa của HS.)
Số bên trái  Số đo bé nhất. Số bên phải  Số đo lớn nhất.
	
0,822 km;	; 1,2 km
0,822 km; 0,963 km; 1,2 km.

	Số đo còn lại viết vào giữa.
	HS đọc tên các cây cầu theo thứ tự:

	
	Cầu Thái Bình; Cầu Thanh An; Cầu Lạch Tray.

	b) GV trình chiếu (hoặc treo) bản đồ
	

	Việt Nam lên cho HS xác định vị trí
	

	4 tỉnh thành trên bản đồ.
	

	…
	



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250081]Bài 22. LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 57)

A. Yêu cầu cần đạt
· HS làm tròn được một số thập phân:
+ Đến hàng đơn vị (tới số tự nhiên gần nhất).
+ Đến hàng phần mười, hàng phần trăm (tới số thập phân có một hoặc hai chữ số ở phần thập phân).
· HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản.
· HS có cơ hội để hình thành các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, nhân ái, chăm chỉ, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng trò chơi chuyển tải các nội dung sau:
· Xác định hàng của mỗi chữ số của một số. Ví dụ: Số 7,46 có:


· Khi làm tròn số đến hàng chục, đến hàng trăm ta chú ý đến chữ số ở hàng nào?
Ví dụ:
· Làm tròn số 78 đến hàng chục được số nào?
· Làm tròn số 149 đến hàng trăm được số nào?
…
– GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ lên cho HS quan sát, sắm vai, đọc các bóng nói theo thứ tự từ trái qua phải.






 GV giới thiệu bài.
	


· Chữ số 7 ở hàng đơn vị;
· Chữ số 4 ở hàng phần mười;
· Chữ số 6 ở hàng phần trăm.


· 80 vì chữ số ở hàng đơn vị là 8.
· 100 vì chữ số ở hàng chục là 4.

– HS tìm hiểu phần Khởi động
 Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị Ví dụ 1:
– GV vẽ (hoặc treo) tia số lên bảng lớp cho HS quan sát, GV chỉ vào các vạch trên tia số cho HS đọc các số thập phân từ 5,0 đến 6,0.
	
– HS quan sát  Đọc các số thập phân từ 5,0 đến 6,0 theo tay GV chỉ.

	
[image: ]
	

	GV gợi ý, giúp HS nhận biết 5,0 = 5 và 6,0 = 6
 GV xoá bớt chữ số 0 ở phần thập phân
 GV: “5 và 6 là hai số tự nhiên”
 GV kết hợp viết thêm các số vào tia số.
	
HS lặp lại. HS đọc lần 2.
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	· GV chỉ vào các vạch có số và đặt vấn đề: “Các em quan sát và cho biết các số 5,28 và 5,74 gần với số tự nhiên nào hơn.”.
5,28 gần số 5 hơn.
5,74 gần số 6 hơn.
· GV chỉ tay vào tia số và giới thiệu: Khi làm tròn một số đến hàng đơn vị, ta được số tự nhiên gần số đó hơn.
· GV viết thêm số 5,5 vào tia số, chỉ tay cho HS đọc và hỏi: “Số này gần với số tự nhiên nào hơn?”
	
HS đọc lần 3: 5; 5,28; 5,74; 6.

5,28 gần số 5 hơn.
5,74 gần số 6 hơn.




5,5 ở chính giữa hai số 5 và 6, không gần số nào hơn.

	
[image: ]
	

	 GV hướng dẫn: Khi làm tròn một số đến hàng đơn vị, ta được số tự nhiên gần số đó hơn. Riêng các số có chữ số ở hàng phần mười là 5, theo quy ước  Làm tròn thành số lớn.
· GV: Khi thực hành (không phải lúc nào cũng có tia số), ta làm như thế nào?
· Khi làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, ta quan sát chữ số hàng nào?
· Nếu chữ số hàng phần mười là 0; 1; 2; 3; 4: Chữ số hàng đơn vị thế nào?

· Nếu chữ số hàng phần mười là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng đơn vị thế nào?
	



HS (nhóm bốn) tìm hiểu nội dung SGK, thảo luận và trình bày theo hướng dẫn của GV.
– Khi làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, ta quan sát chữ số hàng phần mười.
· Nếu chữ số hàng phần mười là 0; 1; 2; 3; 4: Chữ số hàng đơn vị giữ nguyên  Xoá bỏ phần thập phân  Số thập phân được làm tròn thành số tự nhiên.
· Nếu chữ số hàng phần mười là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng đơn vị cộng thêm 1  Xoá bỏ phần thập phân  Số thập phân được làm tròn thành số tự nhiên.




	Ví dụ 2:
	

	– GV đọc từng số:
	HS làm tròn rồi viết kết quả vào bảng con.

	Làm tròn đến hàng đơn vị: 34,51
	35

	120,47
	120

	– GV gọi vài HS giải thích.
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ: Làm tròn số 34,51 đến hàng đơn vị

	
	thì được số 35 (vì chữ số hàng phần mười là

	
	5 nên chữ số hàng đơn vị cộng thêm 1).

	
	…

	2. Làm tròn số thập phân đến hàng phần
	

	mười, đến hàng phần trăm
	

	Ví dụ 3:
	

	– Tương tự với làm tròn số đến hàng đơn vị,
	– HS tự tìm hiểu và kết luận.

	HS tự tìm hiểu và kết luận.
	

	– Khi làm tròn số đến hàng phần mười, ta
	– Khi làm tròn số đến hàng phần mười, ta

	quan sát chữ số hàng nào?
	quan sát chữ số hàng phần trăm.

	· Nếu chữ số hàng phần trăm là 0; 1; 2; 3; 4:
	· Nếu chữ số hàng phần trăm là 0; 1; 2; 3; 4:

	Chữ số hàng phần mười thế nào?
	Chữ	số	hàng	phần	mười	giữ	nguyên

	
	 Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó

	
	 Phần thập phân còn lại một chữ số ở hàng

	
	phần mười.

	· Nếu chữ số hàng phần trăm là 5; 6; 7; 8; 9:
	· Nếu chữ số hàng phần trăm là 5; 6; 7; 8; 9:

	Chữ số hàng phần mười thế nào?
	Chữ số hàng phần mười cộng thêm 1

	
	 Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó

	
	 Phần thập phân còn lại một chữ số ở hàng

	
	phần mười.

	Ví dụ 4:
	

	– Thực hiện tương tự Ví dụ 3, HS tự tìm
	– HS tự tìm hiểu và kết luận.

	hiểu và kết luận.
	

	– Khi làm tròn số đến hàng phần trăm, ta
	– Khi làm tròn số đến hàng phần trăm, ta

	quan sát chữ số hàng nào?
	quan sát chữ số hàng phần nghìn.

	· Nếu chữ số hàng phần nghìn là 0; 1; 2; 3;
	· Nếu chữ số hàng phần nghìn là 0; 1; 2; 3;

	4: Chữ số hàng phần trăm thế nào?
	4: Chữ số hàng phần trăm giữ nguyên

	
	 Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó

	
	 Phần thập phân còn lại hai chữ số ở hàng

	· Nếu chữ số hàng phần nghìn là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng phần trăm thế nào?
Lưu ý: GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS tìm hiểu đồng thời Ví dụ 3 và Ví dụ 4.
	phần mười và hàng phần trăm.
· Nếu chữ số hàng phần nghìn là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng phần trăm cộng thêm 1
 Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó
 Phần thập phân còn lại hai chữ số ở hàng phần mười và hàng phần trăm.



	Ví dụ 5: Các ví dụ tổng hợp
	

	– GV đọc từng số cho HS làm tròn rồi viết
	– HS làm tròn rồi viết kết quả vào bảng con.

	kết quả vào bảng con.
	

	Làm tròn số 27,645 đến hàng phần mười.
	27,6

	Làm tròn số 27,645 đến hàng phần trăm.
	27,65

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	Lưu ý: GV lưu ý HS khi làm tròn số đến
	Làm tròn số 27,645 đến hàng phần mười thì

	hàng nào thì quan sát chữ số ở hàng liền sau,
	được số 27,6 (vì chữ số hàng phần trăm là 4

	bên phải hàng đó.
	 Giữ nguyên chữ số hàng phần mười và

	
	xoá bỏ các chữ số hàng phần trăm, hàng

	
	phần nghìn).

	
	…

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	– HS thảo luận nhóm đôi, nhận biết kết quả

	Bài 1:
	và tập nói thành thạo theo SGK.

	
	a) 7	b) 4

	
	– HS nói cách làm.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách
	Ví dụ:

	làm (nhìn vào chữ số nào, giữ nguyên hay
cộng 1, tại sao?)
	a) Nhìn vào chữ số hàng phần mười, lần lượt
là các chữ số 0; 1; 2; 3; 4  Giữ nguyên chữ

	
	số hàng đơn vị.

	
	…

	Bài 2: Tiến hành tương tự Bài 1.
	a) 5,4	b) 8,2

	Bài 3: Tiến hành tương tự Bài 1.
	a) 0,96	b) 0,73

	Lưu ý: GV có thể vận dụng phương pháp
	

	nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS
	

	thực hiện đồng thời Bài 2 và Bài 3.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
GV đọc số thập phân, yêu cầu HS làm tròn số.

Ví dụ: Làm tròn 2,18 đến hàng đơn vị.
…
(GV cũng có thể cho một HS điều khiển cho cả lớp chơi.)
	
HS làm tròn số theo yêu cầu của GV rồi viết kết quả vào bảng con.
2
…
Tổ nào có tất cả HS làm xong trước và đúng thì thắng cuộc.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:





· Sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm.







Bài 2:

· Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em xác định số thập phân có hai chữ số là số thập phân gồm một chữ số ở phần nguyên và một chữ số ở phần thập phân. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị thì được 9
 Nếu chữ số ở phần nguyên là 8 thì chữ số ở phần thập phân chỉ có thể là một trong các chữ số từ 5 đến 9;
Nếu chữ số ở phần nguyên là 9 thì chữ số ở phần thập phân chỉ có thể là một trong các chữ số từ 0 đến 4.
· Sửa bài, khuyến khích HS giải thích tại sao chọn số đó.
	
– HS tìm hiểu bài:
· Xác định chữ số màu đỏ thuộc hàng nào.
· Làm tròn.
– HS làm bài (cá nhân) rồi nói với bạn câu trả lời.
a) 342	b) 100	c) 76,8	d) 2,97
– HS giải thích. Ví dụ:
a) Làm tròn số 341,57 đến hàng đơn vị
 Quan sát chữ số hàng phần mười: 5
 Thêm 1 vào chữ số hàng đơn vị: 1 + 1 = 2 và bỏ phần thập phân
 Làm tròn số 341,57 đến hàng đơn vị thì được số 342.
…
· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.










· Các số thập phân cần tìm là những số sau: 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9;
9,0; 9,1; 9,2; 9,3; 9,4.




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, GV có thể cho HS đọc từng câu,
	a) A	b) D

	cả lớp đưa bảng đáp án, giải thích tại sao
	– HS giải thích.

	chọn đáp án đó.
	Ví dụ:

	
	a) Làm tròn số 8,25 đến hàng đơn vị thì

	
	được số 8 (vì chữ số hàng phần mười là 2

	
	nên chữ số hàng đơn vị giữ nguyên và bỏ

	
	phần thập phân).

	
	…

	Bài 4:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm cách làm:

	
	+ Làm tròn các số thập phân đến hàng đơn vị

	
	được 5;

	
	+ Số thập phân lớn nhất có hai chữ số.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

	
	Đáp án: 5,4.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
	– HS nói tại sao lại chọn số đó.

	nói tại sao lại chọn số đó.
	Ví dụ: Khi làm tròn các số thập phân 4,5;

	
	4,6; 4,7; 4,8; 4,9 và các số 5,0; 5,1; 5,2; 5,3;

	
	5,4 đến hàng đơn vị ta đều được số 5. Trong

	
	các số đó, số lớn nhất là 5,4.

	
	…

	Đất nước em
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm

	
	cách làm:

	
	a) Làm tròn số đến hàng đơn vị;

	
	b) Làm tròn số đến hàng nghìn.

	
	– HS thảo luận và làm bài.

	
	– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với các

	
	bạn trong nhóm.

	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi
	

	tiếp sức, điền số vào bảng thống kê  GV
	

	giúp HS hệ thống lại cách làm tròn số.
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	Lưu ý: Sau khi làm tròn số, kết quả có thêm
	– HS hệ thống lại cách làm tròn số.

	từ khoảng.
	Ví dụ:

	
	a) Diện tích tỉnh đã làm tròn số đến hàng

	
	đơn vị: Thái Bình – khoảng 1 585 km2; ...
 Khi làm tròn số đến hàng đơn vị, chú ý

	
	quan sát chữ số ở hàng phần mười; ...

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250080]Bài 23. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 60)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng liên quan đến phân số thập phân, số thập phân.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình vẽ và bảng biểu có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các kiến thức, kĩ năng có liên quan đến các nội dung sau:
· Đọc, viết phân số thập phân, số thập phân; chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
· Các hàng của số thập phân, so sánh số thập phân.
· Làm tròn số.
…
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.




	II. Luyện tập – Thực hành
	

	Luyện tập
Bài 1:







– Khi sửa bài, GV có thể chiếu (hoặc treo) từng hình cho HS quan sát và thực hiện vào bảng con, gọi vài nhóm HS giải thích cách làm.
	

– HS nhận biết yêu cầu của bài:
a) Quan sát hình vẽ  Viết phân số thập phân  Chuyển thành số thập phân.
b) Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
c) Làm tròn số đến hàng đơn vị.
– HS thực hiện (cá nhân) rồi chia sẻ nhóm đôi.
a)

[image: ]
85 = 0,85	172 = 1,72
100	100

[image: ]
50 = 0,5	127 = 1,27
100	100

 0,85 đọc là “không phẩy tám mươi lăm”.
…
b) 0,5; 0,85; 1,27; 1,72.
c) 1; 1; 1; 2.
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Chia hình vuông thành 100 ô vuông bằng nhau, tô màu 85 ô vuông. Phân số chỉ phần
đã tô màu là 85 = 0,85.
100
Số 0,85 đọc là “không phẩy tám mươi lăm”.
…




	Bài 2:






· Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.
Bài 3:





· Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích
tại sao chọn điền dấu đó.


 GV hệ thống các cách so sánh số thập phân:
· Số thập phân có phần nguyên lớn hơn?

· Hai số có số thập phân có phần nguyên bằng nhau?


· Hai số thập phân có phần nguyên và phần thập phân bằng nhau?
Bài 4:
Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải của phần thập phân để phần thập phân của các số có số chữ số bằng nhau, rồi viết theo cột dọc để so sánh thuận lợi.
– GV viết các số theo cột dọc để giúp HS giải thích.
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Xác định câu đúng, câu sai.
· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
a) Sai	b) Đúng	c) Đúng
– HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.
a) Số 2,22 gồm 2 đơn vị, 2 phần mười và 2 phần trăm.
...

– Nhóm hai HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: So sánh – Điền dấu.
a) 27,4 > 9,485	645,36 < 1 000,5
b) 54,08 < 54,1	73 = 73,000
c) 86,03 > 86	20,2 > 20,02
– HS giải thích tại sao chọn điền dấu đó. Ví dụ:
a) 27,4 > 9,485 (Vì 27 > 9  Chọn dấu >).
…

· Số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
· Hai số thập phân có phần nguyên bằng
nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng của phần thập phân theo thứ tự từ trái sang phải.
Cặp chữ số đầu tiên khác nhau  Kết luận.
· Hai số thập phân có phần nguyên và phần thập phân bằng nhau thì bằng nhau.

· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ. HS đọc để sửa bài, GV viết lên bảng:
0,55; 5; 5,05; 50,5

· HS giải thích.



	Bài 5:
· GV giúp đỡ các em nhận biết yêu cầu của bài.




· Khi sửa bài, GV yêu cầu HS thực hiện vào bảng con  Gọi vài HS đọc số của mình
 GV ghi nhận lên bảng lớp  Hệ thống lại cách so sánh các số thập phân.
	
· HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cần thực hiện những việc gì.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
HS viết một số thập phân vào bảng con (mỗi HS viết một số).
58,11; 58,18; 58,119;...
· HS có thể giải thích.
+ Dựa vào số thập phân bằng nhau: 58,1 = 58,10 và 58,2 = 58,20.
+ Đếm thêm 1 ở hàng phần trăm:
58,10  58,11  58,12  58,13  … 
58,20
 Số thập phân cần tìm có thể là những số sau: 58,11; 58,112; 58,12; 58,13; …; 58,19.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
GV đọc số thập phân, yêu cầu HS làm tròn số. Ví dụ: Làm tròn số 8,21 đến hàng phần mười.
…
(GV cũng có thể cho một em HS điều khiển cho cả lớp chơi.)
	
· HS thực hiện vào bảng con. 8,1
· HS giải thích: Làm tròn đến hàng phần mười  Quan sát chữ số hàng trăm: 1
 Giữ nguyên chữ số hàng phần mười và bỏ chữ số hàng phần trăm  8,1.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
	
· HS thực hiện cá nhân.
· HS trình bày trước lớp: Nói kết quả và
giải thích tại sao chọn ý đó.




	– Khi sửa bài, GV cũng có thể trình chiếu
	a) C	b) D	c) B	d) A.

	từng câu lên (hoặc cho HS đọc từng câu), cả
	– HS giải thích.

	lớp chọn đáp án rồi đưa lên theo hiệu lệnh
	Ví dụ:

	của GV, khuyến khích HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.
	a) 45  Bé hơn 1  Phần nguyên là 0 100
 Mẫu số có hai chữ số 0  Phần thập phân có hai chữ số  Tử số là 45 có hai chữ số

	
	 Phần thập phân là 45 	45	= 0,45

	
	100

	
	 Đáp án C.

	
	…

	Bài 7: Thực hiện tương tự Bài 6.
	

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	– HS trình bày trước lớp: Nói kết quả và

	
	giải thích cách làm.

	
	a) Đúng	b) Sai	c) Đúng

	– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích.

	cách làm.
	Ví dụ:

	Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ
	b) 1 triệu gấp 10 lần 1 trăm nghìn

	sai của mình.
	 Gấp 10 × 10 lần 1 chục nghìn

	
	 Gấp 10 × 10 × 10 lần 1 nghìn

	
	 Gấp 1 000 lần 1 nghìn

	
	hay 1 000 000 : 1 000 = 1 000

	
	 Sai.

	
	…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 8:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác định

	
	các việc cần làm: Số?

	
	– HS thảo luận tìm cách làm:

	Với những HS còn hạn chế, GV có thể
hướng dẫn các em xác định:
	Số thập phân bé nhất có ba chữ số.
Làm tròn được số 1,5  Phần thập phân có

	Số thập phân có ba chữ số gồm một chữ số ở
	hai chữ số.

	phần nguyên và hai chữ số ở phần thập phân
 Sau khi làm tròn đến hàng phần mười thì được 1,5  Chữ số ở phần nguyên là 1 và
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ. 1,45

	hai chữ số ở phần thập phân có thể là một
	

	trong các số:
	

	45; 46; 47; …; 54.
	




	– Khi sửa bài, GV yêu cầu HS đọc số và giải
	

	thích tại sao chọn số đó, GV khuyến khích
	– HS giải thích tại sao chọn số đó

	nhiều nhóm trình bày.
	 Số thập phân cần tìm có thể là những số

	
	sau: 1,45; 1,46; 1,47; ...; 1,54  Số thập

	
	phân bé nhất: 1,45 vì làm tròn số 1,45 đến

	
	hàng phần mười ta được số 1,5.

	
	…

	Bài 9:
	

	– Có thể thực hiện bằng cách giao việc cho
	

	các nhóm GQVĐ.
	

	· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
	Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Số thập phân?

	· Bước 2: Lập kế hoạch
	Nêu được cách thức GQVĐ:
+ Tìm số lẻ bé nhất có một chữ số.

	
	+ Tìm số chẵn lớn nhất có một chữ số.

	
	+ Dựa vào số thập phân bằng nhau.

	· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
GV lưu ý HS:
Chỉ có mười chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9.
	HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2. Bạn Ly đã viết số: 4,18.
HS trình bày cách làm trước lớp. Ví dụ:
+ Chữ số lẻ bé nhất là 1  Chữ số hàng

	
	phần mười là 1.

	
	+ Chữ số chẵn lớn nhất là 8  Chữ số hàng

	
	phần trăm là 8.

	
	+ Dựa vào số thập phân bằng nhau: 4 = 4,00

	
	và 5 = 5,00.

	
	Số thập phân này lớn hơn 4 nhưng bé hơn 5

	
	 4,00 < .?. < 5,00.

	
	Chữ số ở phần nguyên là 4  Số cần tìm

	· Bước 4: Kiểm tra lại
	là: 4,18.
Số 4,18 có:

	GV hệ thống cách thực hiện của các nhóm.
	Chữ số hàng phần mười là 1  Chữ số lẻ bé

	
	nhất.

	
	Chữ số hàng phần trăm là 8  Chữ số chẵn

	
	lớn nhất.

	
	4 < 4,18 < 5

	
	…

	Khám phá
	

	
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết

	
	yêu cầu và thảo luận cách làm:

	
	Dựa vào số liệu ở bảng thống kê

	
	 Hoàn thiện biểu đồ.

	
	– HS thực hiện cá nhân.



	· Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ biểu đồ cho HS tiếp sức để điền khuyết và nêu câu trả lời kết hợp thao tác trên hình vẽ khi trình bày và giải thích cách làm.
















Đất nước em




· Khi sửa bài, GV đưa từng số liệu, cho HS giơ bảng con ghi đáp án và giải thích (mỗi nhóm trình bày một số).
	
[image: ]
HS giải thích cách làm.
Các cột trên biểu đồ biểu thị từ thấp đến cao
 Các số đo từ bé đến lớn
0,275; 1,2; 7; 7,7
 Chim cánh cụt hoàng đế – Rùa da – Bạch tuộc Đăm-bô (Dumbo) – Cá nòng nọc.
…

· HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài.
· HS làm bài (mỗi HS/một số) rồi chia sẻ
với bạn trong nhóm.
a) 	Dân tộc Kinh: khoảng 82 086 000 người; Dân tộc Tày: khoảng 1 845 000 người; Dân tộc Thái: khoảng 1 821 000 người; Dân tộc Ê-đê: khoảng 399 000 người.
b) Dân tộc Kinh: khoảng 82 086 nghìn người; khoảng 82,086 triệu người;
Dân tộc Tày: khoảng 1 845 nghìn người; khoảng 1,845 triệu người;
Dân tộc Thái: khoảng 1 821 nghìn người; khoảng 1,821 triệu người;
Dân tộc Ê-đê: khoảng 399 nghìn người; khoảng 0,399 triệu người.
– HS giải thích (mỗi nhóm trình bày một số). Ví dụ: HS vừa đưa bảng, vừa nói:
a) Dân tộc Kinh 82 085 826 người  HS đọc
số  Giơ bảng có ghi số 82 086 000  Đọc số  Nói cách làm tròn  Làm tròn số 82 085 826 đến hàng nghìn thì được số
82 086 000, vì chữ số hàng trăm là 8 nên



	






Mở rộng: GV có thể giới thiệu sơ lược về các dân tộc này.
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Người Kinh còn có tên gọi khác là: Người Việt.
Người Tày có mặt ở Việt Nam từ rất sớm và là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt cổ.
Người Thái có cội nguồn ở vùng Đông Nam Á, tổ tiên xa xưa của người Thái có mặt ở Việt Nam từ rất sớm, có hai nhóm chính: Thái Trắng và Thái Đen.
Người Ê-đê là cư dân có mặt lâu đời ở miền Trung – Tây Nguyên. Cho đến nay, cộng đồng Ê-đê vẫn tồn tại những truyền thống đậm nét mẫu hệ ở nước ta.
	phải thêm 1 vào chữ số hàng nghìn và các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị chuyển thành chữ số 0  Lần lượt giơ bảng và đọc số 82 086 nghìn người và 82,026 triệu người.
(82 086 nghìn = 82 026 triệu = 82,026 triệu)
1000
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250079]Bài 24. VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 63)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thể hiện được các số đo độ dài bằng cách dùng số thập phân.
· HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo độ dài.
· HS có cơ hội hình thành các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động và mục Vui học (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Có thể dùng trò chơi  Nhắc lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài
 Hai đơn vị đo độ dài liền kề, đơn vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?
	

Hai đơn vị đo độ dài liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
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	– GV giới thiệu hình ảnh Khởi động  HS đọc các bóng nói.
	– HS tìm hiểu phần Khởi động.
 HS đọc các bóng nói.
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	Giao việc cho các nhóm.
– GV tổ chức theo phương pháp nhóm các mảnh ghép  Mỗi nhóm/việc  Các nhóm GQVĐ.
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
· Bước 2: Lập kế hoạch
· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	· Việc 1: Đổi 8 dm sang mét;
· Việc 2: Đổi 2 m và 15 cm sang mét
 Mỗi nhóm/việc  Các nhóm GQVĐ.
Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Đổi đơn vị đo sang mét.
Nêu được cách thức GQVĐ (sử dụng mối quan hệ giữa các đơn vị đo).
HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2. Trình bày trước lớp.




	Lưu ý: HS có thể viết dưới dạng phân số tối giản là 4 m và 43 m.
5	20
	+ Việc 1: 1 dm = 1 m  8 dm = 8 m.
10	10
+ Việc 2: 1 cm =	1	m  15 cm = 15  m
100	100

	
	 2 m + 15 cm = 2 15 m.

	
	100

	· Bước 4: Kiểm tra lại
 Giới thiệu bài mới: Các em đã viết các
	So với số đo ở đề bài, so với mối liên hệ giữa các đơn vị đo.

	số đo độ dài dưới dạng số tự nhiên, phân số
	

	và hỗn số. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau
	

	tìm hiểu một cách viết các số đo độ dài
	

	mới, đó là viết các số đo độ dài dưới dạng
	

	số thập phân.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

	Ví dụ 1: 8 dm = .?. m
	

	– Gợi ý của GV.
	– HS (nhóm bốn) thảo luận theo gợi ý của GV.

	+ Viết số đo dưới dạng phân số thập phân
	– HS trình bày:

	có đơn vị đo là mét.
+ Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
	8 dm = 8 m = 0,8 m  8 dm = 0,8 m.
10
Vì  8 < 1  Phần nguyên là 0  Mẫu số có

	
	10

	
	một chữ số 0  Phần thập phân có một chữ

	
	số  Tử số là 8: Số có một chữ số

	
	 Số thập phân phải tìm là 0,8.

	
	…

	Ví dụ 2:	2 m 15 cm = .?. m
	

	Lưu ý: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau,
	– Tương tự Ví dụ 1, HS tự tìm hiểu và kết luận.

	đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
	2 m và 15 cm  2 m + 15 cm

	
	 2 m là phần nguyên.

	
	– HS trình bày:

	
	2 m + 15 cm = 2 m 15 cm

	
	= 2 15 m = 2,15 m

	
	100

	
	 2 m và 15 cm = 2,15 m.

	
	Vì 2 15	có phần nguyên là 2  Số thập

	
	100

	
	phân có phần nguyên là 2.

	
	Mẫu số có hai chữ số 0  Phần thập phân có

	
	hai chữ số  Tử số là 15: Số có hai chữ số

	
	 Số thập phân phải tìm là 2,15.

	
	…




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/số đo), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.











· GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài.




Luyện tập
Bài 1:
· GV cho HS đọc yêu cầu.



· Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo (giống bài Thực hành 1).
	

– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 2 dm = 0,2 m	345 cm = 3,45 m
17 mm = 0,017 m
b) 71 m 6 dm = 71,6 m	4 m 9 cm = 4,09 m
8 m 12 mm = 8,012 m
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 345 cm = 3,45 m
Vì 345 cm = 345 m  345 > 1
100	100
 345 : 100 = 3 (dư 45)
 345 m = 3 45 m.
100	100
…
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· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác định việc cần làm: Số thập phân?
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a) 8 dm 4 cm = 8,4 dm
1 cm 6 mm = 1,6 cm
b) 7 dm 2 cm = 0,72 m
6 cm 1 mm = 0,061 m
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 8 dm 4 cm
 Có phần nguyên là 8, đổi 4 cm sang đề-xi-mét
 8 dm 4 cm = 8 4 dm = 8,4 dm
10
 Vậy 8 dm 4 cm = 8,4 dm.
…




	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
· Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em đổi các số đo sang cùng một đơn vị đo rồi sắp xếp.

· Khi sửa bài, GV yêu cầu HS đọc dãy số và giải thích tại sao sắp xếp như vậy.





Vui học
· GV cho HS đọc yêu cầu.









· Khi sửa bài, GV yêu cầu HS nói kết quả và giải thích tại sao.
	
· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. 2 500 m; 2,25 km; 2,05 km; 2 km 5 m
· HS giải thích tại sao sắp xếp như vậy. Ví dụ:
· Đổi sang đơn vị đo ki-lô-mét:
2 500 m = 2,5 km	2 km 5 m = 2,005 km
· Sắp xếp: 2,5 km; 2,25 km; 2,05 km; 2,005 km.
…

· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
+ 1 đốt: 315 mm;
+ 100 đốt: .?. m;
+ So sánh với 33,25 m
· HS thảo luận và làm bài.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
Cây tre trăm đốt không cao bằng toà nhà 10 tầng, vì:
315 × 100 = 31 500
31 500 mm = 31,5 m
Cây tre trăm đốt dài 31,5 m.
31,5 m < 33,25 m


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250078]Bài 25. VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 64)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thể hiện được các số đo khối lượng bằng cách dùng số thập phân.
· HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo khối lượng.
· HS có cơ hội để hình thành các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ, nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Lưu ý: GV có thể tổ chức hoạt động cho HS
	

	tương tự Bài 24, nhưng cũng có thể tổ chức
	

	các hoạt động như sau (có thể dùng trò chơi)
	

	 Nhắc lại cách viết phân số thập phân hay
	

	hỗn số có chứa phân số thập phân thành số
	

	thập phân.
– GV đọc số.
	– HS chuyển đổi rồi viết vào bảng con, đọc

	Ví dụ:
	kết quả và giải thích.

	a) 7 kg
	0,7 kg

	10
	Vì	7	< 1  Phần nguyên là 0  Phần

	
	10

	
	nguyên của số thập phân là 0.

	
	Mẫu số có một chữ số 0  Phần thập phân

	
	có một chữ số  Tử số là 7: Số có một chữ

	
	số  Số thập phân phải tìm là 0,7.

	
	…

	b) 4 27	tấn
	4,027 tấn

	1000
	Vì 4 27	có phần nguyên là 4  Phần

	
	1000

	
	nguyên của số thập phân là 4.

	
	Mẫu số có ba chữ số 0  Phần thập phân có

	
	ba chữ số  Tử số là 27: Số có hai chữ số

	
	 Phần thập phân phải viết thêm chữ số 0

	
	vào hàng phần mười  Số thập phân phải

	
	tìm là 4,027.

	GV yêu cầu HS nhắc lại mối quan hệ giữa
	…

	một số đơn vị đo khối lượng
	




	 Hai đơn vị đo khối lượng liền kề, đơn vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?
	Hai đơn vị đo khối lượng liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
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	GV giới thiệu hình ảnh phần Khởi động
	– HS tìm hiểu phần Khởi động.
 HS đọc các bóng nói  Nhận biết yêu cầu: Đổi đơn vị đo sang tấn: 725 kg = .?. tấn
4 tấn 3 tạ = .?. tấn

	 Giới thiệu bài mới: Các em đã viết các số đo khối lượng dưới dạng số tự nhiên, phân số và hỗn số. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách viết các số đo khối lượng mới, đó là viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Các em sẽ lần lượt đổi các số đo sang đơn vị tấn và viết số đo dưới dạng số thập phân.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

	Giao việc cho các nhóm.
Khi sửa bài, GV cho các nhóm trình bày trước lớp  GV ghi nhận các bước lên bảng lớp  Cả lớp nhận xét, bổ sung, …
Ví dụ 1: 725 kg = .?. tấn
GV nêu yêu cầu:
· Viết số đo dưới dạng phân số thập phân có đơn vị đo là tấn.
· Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
Khi sửa bài, GV cho HS trình bày trên bảng lớp (hoặc bảng phụ rồi treo lên).
	· Việc 1: Đổi 725 kg sang tấn  Viết số đo dưới dạng số thập phân.
· Việc 2: Đổi 4 tấn và 3 tạ sang tấn  Viết số đo dưới dạng số thập phân.

HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện vào bảng con.


+ 1 kg =	1	tấn
1000
 725 kg =  725  tấn = 0,725 tấn.
1 000
Vậy: 725 kg = 0,725 tấn.
Vì  725  < 1  Phần nguyên là 0
1 000
 Số thập phân có phần nguyên là 0.
Mẫu số có ba chữ số 0  Phần thập phân có ba chữ số  Tử số là 725: Số có ba chữ số
 Số thập phân phải tìm là 0,725.
…




	2. Ví dụ 2: 4 tấn và 3 tạ = .?. tấn
	

	– Tương tự Ví dụ 1.
	– HS trình bày và kết luận.

	Lưu ý: Hai đơn vị đo độ dài liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
	+ 1 tạ = 1 tấn  3 tạ = 3 tấn
10	10

	
	 4 tấn 3 tạ = 4 3 tấn = 4,3 tấn.

	
	10

	
	Vậy: 4 tấn 3 tạ = 4,3 tấn.

	
	Vì 4 3	có phần nguyên là 4  Số thập

	
	10

	
	phân có phần nguyên là 4.

	
	Mẫu số có một chữ số 0  Phần thập phân

	
	có một chữ số  Tử số là 3: Số có một chữ

	
	số  Số thập phân phải tìm là 4,3.

	
	…

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	

	
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	– Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi
	a) 14 tạ = 1,4 tấn

	nhóm/số đo), khuyến khích HS nói cách
	72 yến = 0,72 tấn

	chuyển đổi đơn vị đo.
	5 kg = 0,005 tấn

	
	b) 54 tấn 6 tạ = 54,6 tấn

	
	2 tấn 5 yến = 2,05 tấn

	
	1 tấn 90 kg = 1,09 tấn

	
	– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.

	
	Ví dụ:

	
	a) 1 kg =	1	tấn  5 kg =	5	tấn

	
	1000	1000

	
		5	< 1  Phần nguyên là 0.

	
	1000

	
	Mẫu số có ba chữ 0  Phần thập phân có

	
	ba chữ số.

	
	Tử số là 5: Số có một chữ số  Phần thập

	
	phân phải viết thêm hai chữ số 0 vào hàng

	
	phần mười và hàng phần trăm  Số thập

	
	phân phải tìm là 0,005.

	
	Vậy: 5 kg = 0,005 tấn.

	
	…

	– GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài. GV vấn đáp, gợi ý, HS điền vào bảng.
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	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác

	
	định các việc cần làm: Số thập phân?

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

	
	a) 9 tấn 8 tạ = 9,8 tấn	2 tạ 7 kg = 0,207 tấn

	– Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi
	b) 4 150 g = 4,15 kg	9 kg 800 g = 9,8 kg

	nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách
	– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.

	chuyển đổi đơn vị đo (giống bài Thực hành 1).
	Ví dụ:

	
	a) 2 tạ 7 kg  1 tạ = 1 tấn  2 tạ = 2 tấn

	
	10	10

	
	 1 kg =	1	tấn  7 kg =	7	tấn

	
	1000	1000

	
	 2 tạ 7 kg = 2 tấn	7	tấn

	
	10	1000

	
	= 200  tấn	7	tấn = 207  tấn.

	
	1000	1000	1000

	
	Vậy: 2 tạ 7 kg = 0,207 tấn.

	
	…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
1 ngày: 150 kg 30 ngày: .?. tấn
· HS thảo luận và làm bài.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
Bài giải 150 × 30 = 4 500
4 500 kg = 4,5 tấn
Trong 30 ngày, con voi ăn hết 4,5 tấn thức ăn.

	


– Khi sửa bài, GV cho HS nói kết quả và
giải thích tại sao.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250077]Bài 26. VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 65)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thể hiện được các số đo diện tích bằng cách dùng số thập phân.
· HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
· HS có cơ hội hình thành các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình vẽ phần Khởi động và mục Vui học (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Có thể dùng trò chơi  Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo
 Hai đơn vị đo diện tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?
	

Hai đơn vị đo diện tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.
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GV giới thiệu hình ảnh Khởi động
 Giới thiệu bài mới: Các em đã viết các số đo diện tích dưới dạng số tự nhiên, phân số và hỗn số. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách viết các số đo diện tích mới, đó là viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
	– HS tìm hiểu phần Khởi động
 HS đọc các bóng nói.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

	GV có thể tổ chức hoạt động cho HS tương tự Bài 25.
Giao việc cho các nhóm.
Khi sửa bài, GV cho các nhóm trình bày trước lớp  GV ghi nhận các bước lên bảng lớp  Cả lớp nhận xét, bổ sung, …
	
· Việc 1: Đổi 93 dm2 sang mét vuông 
Viết số đo dưới dạng số thập phân.
· Việc 2: Đổi 1 m2 7 dm2 sang mét vuông 
Viết số đo dưới dạng số thập phân.




	Ví dụ 1: 93 dm2 = .?. m2
	

	GV gợi ý:
	HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện vào bảng con.

	· Viết số đo dưới dạng phân số thập phân có đơn vị đo là mét vuông.
· Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
	+ 1 dm2 =	1	m2
100
 93 dm2 =  93 m2 = 0,93 m2.
100

	
	Vậy: 93 dm2 = 0,93 m2.

	
	Vì 93 < 1  Phần nguyên là 0  Số thập phân

	
	100

	
	có phần nguyên là 0.

	
	Mẫu số có hai chữ số 0  Phần thập phân có

	
	hai chữ số  Tử số là 93: Số có hai chữ số

	
	 Số thập phân phải tìm là 0,93.

	
	…

	Ví dụ 2: 1 m2 7 dm2 = .?. m2
– Tương tự Ví dụ 1.
	
– HS trình bày và kết luận.

	Lưu ý: Hai đơn vị đo diện tích liền nhau,
	+ 1 dm2 =	1	m2  7 dm2 =	7	m2

	đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.
	100	100

	
	 1 m2 7 dm2 = 1 7	m2 = 1,07 m2.

	
	100

	
	Vậy: 1 m2 7 dm2 = 1,07 m2.

	
	Vì 1 7	có phần nguyên là 1  Số thập phân

	
	100

	
	có phần nguyên là 1.

	
	Mẫu số có hai chữ số 0  Phần thập phân

	
	có hai chữ số  Tử số là 7: Số có một chữ

	
	số  Phần thập phân phải viết thêm chữ số 0

	
	vào hàng phần mười  Số thập phân phải

	
	tìm là 1,07.

	
	…

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
	
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 342 dm2 = 3,42 m2  504 cm2 = 0,0504 m2
b) 80 m2 26 dm2 = 80,26 m2
7 m2 1 cm2 = 7,0001 m2
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 504 cm2 =	504	m2 	504	< 1
10 000	10 000
 Phần nguyên là 0  Mẫu số có 4 chữ số 0

	– Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/số đo), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.
	




	
	 Phần thập phân có 4 chữ số  0504

	
	 Số thập phân cần tìm là 0,0504.

	
	Vậy: 504 cm2 = 0,0504 m2.

	– GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
	…
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	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài,

	
	xác định các việc cần làm: Số thập phân?

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

	
	a) 6 dm2 42 cm2 = 6,42 dm2

	– Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi
	37 cm2 6 mm2 = 37,06 cm2

	nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách
	b) 1 km2 5 ha = 1,05 km2

	chuyển đổi đơn vị đo (giống bài Thực hành 1).
	2 ha 8 500 m2 = 2,85 ha

	
	– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.

	
	Ví dụ:

	
	a) 6 dm2 42 cm2  Có phần nguyên là 6, đổi

	
	42 cm2 sang đề-xi-mét vuông

	
	 6 dm2 42 cm2 = 6 42 dm2 = 6,42 dm2

	
	100

	
	 Vậy 6 dm2 42 cm2 = 6,42 dm2.

	
	…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
+ Chiều dài: 250 m	Diện tích .?. ha.
+ Chiều rộng: 75 m
· HS thảo luận và làm bài.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
1,875
· HS giải thích. Ví dụ:
250 × 75 = 18 750
18 750 m2 = 1,875 ha
 Số thập phân cần tìm là 1,875.

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	

	


– Khi sửa bài, GV cho HS nói kết quả và
	

	giải thích tại sao.
	



	Vui học
· Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em đổi các số đo sang cùng một đơn vị đo rồi so sánh.
· Khi sửa bài, GV cho HS đọc đáp án và
giải thích tại sao chọn số đó.
	· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
Căn phòng của bạn chim vàng có diện tích lớn nhất.
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· HS giải thích tại sao chọn số đó. Ví dụ:
· Đổi sang đơn vị mét vuông:
9 dm2 =	9	m2 = 0,09 m2
100
841 cm2 =	841  m2 = 0,0841 m2
10 000
· So sánh:
0,09 m2; 0,0961 m2; 0,0841 m2
 0,0961 m2 là số đo lớn nhất.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250076]Bài 27. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 66)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng về chuyển đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích; viết các số đo dưới dạng số thập phân.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ lệ bản đồ, diện tích.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình vẽ và bảng biểu có trong bài (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các kiến thức, kĩ năng có liên quan đến các nội dung sau:
· Mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích.
· Chuyển đổi đơn vị đo, viết các số đo dưới dạng số thập phân.
…
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành
	

	Luyện tập
Bài 1:
· GV cho HS đọc yêu cầu.


· Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức.


· GV hệ thống mối quan hệ giữa các đơn vị đo:
· Độ dài và khối lượng: Hai đơn vị liền kề hơn kém nhau 10 lần.
· Diện tích: hai đơn vị liền kề hơn kém nhau 100 lần.
…
Bài 2:
– Sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/số đo), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.
	

· HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
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· HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 5 m 27 mm = 5,027 m
39 cm 6 mm = 0,396 m
14 tạ 4 kg = 14,04 tạ
b) 21 m2 94 dm2 = 21,94 m2
83 m2 16 cm2 = 83,0016 m2
10 cm2 5 mm2 = 10,05 cm2
· HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 5 m 27 mm = 5 27	m = 5,027 m.
1000
→ 5 m 27 mm = 5,027 m
…



	Bài 3:

· Khi sửa bài, GV cho HS trình bày trước lớp: Nói kết quả và giải thích tại sao chọn ý đó.
Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu từng câu lên (hoặc cho HS đọc từng câu), cả lớp chọn đáp án rồi đưa lên theo hiệu lệnh của GV.



Bài 4:
· GV cho HS đọc yêu cầu.
· Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em xác định phần nguyên và số chữ số của phần thập phân.




· Khi sửa bài, GV cho HS đọc số và giải thích tại sao chọn số đó, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng số lên cho HS thực hiện chuyển đổi đơn vị đo, viết vào bảng con, rồi đưa lên theo hiệu lệnh của GV.
	
– HS thực hiện cá nhân.
a) C	b) D
– HS giải thích tại sao chọn ý đó. Ví dụ:
a) 1 m =  1  km  1 g =  1  kg
1 000	1 000
1 ml =  1  l
1 000
…

· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài,
xác định các việc cần làm: Số thập phân?
· HS thảo luận tìm cách làm: Chuyển đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, diện tích  Viết số đo dưới dạng phân số thập phân, rồi chuyển thành số thập phân.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
a) 2 km 345 m = 2,345 km
75 tấn 61 kg = 75,061 tấn
3 l 250 ml = 3,25 l
b) 4 km2 26 ha = 4,26 km2
12 590 m2 = 1,259 ha
6 ha 370 m2 = 6,037 ha
– HS giải thích tại sao chọn số đó. Ví dụ:
a) Vì 75 tấn 61 kg có: phần nguyên là 75;
phần phân số thập phân là  61
1 000
 Mẫu số có ba chữ số 0
 Phần thập phân có ba chữ số
 Viết thêm một chữ số 0 vào hàng phần mười.
75 tấn 61 kg = 75  61  = 75,061 tấn
1 000
 75 tấn 61 kg = 75,061 tấn.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các kiến thức, kĩ năng có liên quan đến nội dung: – Dựa vào tỉ lệ bản đồ, tính độ dài thật.
…
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 5:
· GV giúp đỡ các em nhận biết yêu cầu của bài.




· Khi sửa bài, GV hệ thống lại cách đọc, viết và so sánh các số thập phân.
…


Bài 6:
· Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em xác định được độ dài thật, độ dài trên bản vẽ, tỉ lệ bản đồ.
· Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.










· GV hệ thống các cách làm:
· Độ dài thật = Độ dài trên bản đồ × Số lần.
· Độ dài trên bản đồ = Độ dài thật (cùng đơn vị đo) : Số lần
· Tỉ lệ bản đồ = Độ dài trên bản đồ : Độ dài thật (cùng đơn vị đo)
 Trước khi thực hiện tính toán, phải đổi đơn vị đo của độ dài thật theo đơn vị đo của độ dài trên bản vẽ.
…
	
· HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cần thực hiện những việc gì.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
a) 1 tấn 13 tạ = 2,3 tấn
2 tấn 4 tạ = 2,4 tấn
1 040 kg = 1,04 tấn
1 tấn 590 kg = 1,59 tấn
b) Hà mã nặng nhất; cá sấu nhẹ nhất.

– HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
a) Chiều dài thật của khu đất là 18 000 cm hay 180 m.
Chiều rộng thật của khu đất là: 9 000 cm hay 90 m.
b) Diện tích thật của khu đất là: 16 200 m2 hay 1,62 ha.
– HS nói cách làm. Ví dụ:
a) 12 × 1 500 = 18 000
18 000 cm = 180 m;
→ Chiều dài thật của khu đất là 18 000 cm hay 180 m.
...



	Đất nước em






– Khi sửa bài, GV cho HS nói đáp án và giải thích
cách làm.






Mở rộng: GV có thể giới thiệu sơ lược về hồ Ba Bể.
Ví dụ: Hồ Ba Bể là khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam với nhiều phong cảnh kì thú và đa dạng về sinh học. Hồ Ba Bể nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể.
	
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài:
Chuyển đổi đơn vị đo diện tích từ mét vuông sang: héc-ta và ki-lô-mét vuông.
· HS làm bài cá nhân (mỗi HS/một yêu cầu) rồi chia sẻ với bạn trong nhóm.
500 ha hay 5 km2.
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
1 ha = 10 000 m2 nên 5 000 000 m2
= 5000 000 ha = 500 ha.
10 000
 5 000 000 m2 = 500 ha = 5 km2.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………







A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250075]
Bài 28. CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 68)

· HS thực hiện được phép cộng hai số thập phân, nhận biết được các tính chất của phép cộng các số thập phân.
· Vận dụng được các tính chất của phép cộng trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng các số thập phân.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh, bảng biểu có trong bài (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi để ôn lại các kiến thức về cộng hai số tự nhiên:
+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính.
GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống khởi động lên cho HS đọc.





GV nhắc lại: Mã vùng giúp người sử dụng biết cây xoài được trồng ở đâu, nơi đó có áp dụng phương pháp canh tác an toàn hay không
 Hình thành phép cộng: 32,65 + 61,94 = ?
 Giới thiệu bài.
	HS chơi để ôn lại các kiến thức về cộng hai số tự nhiên:
+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính. HS đọc thông tin.

[image: ]







	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Ví dụ 1: Phép cộng 32,65 + 61,94 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau: – GV nêu vấn đề 32,65 + 61,94 = ?


+ Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.





 GV hệ thống lại cách làm như SGK. – GV giới thiệu biện pháp tính:
Để thực hiện phép cộng 32,65 + 61,94, ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):
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+ HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện.
+ HS thảo luận: Thực hiện phép cộng.
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân rồi thực hiện phép cộng với các phân số thập phân, rồi viết kết quả thành số thập phân.
· HS cũng có thể đặt tính rồi tính như phép cộng số tự nhiên, nhưng chưa giải thích được tại sao thực hiện như vậy.
…


HS vừa nói vừa viết trên bảng con:
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	+ Đặt tính?



+ Tính?



– So sánh kết quả các cách tính, nhận biết cách tính thuận tiện.
+ GV: Ở bài đặt tính rồi tính, ta cần lưu ý điều gì?
	+ Đặt tính: Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng thứ hai ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang.
+ Tính (cộng từ phải sang trái).
· Cộng như cộng hai số tự nhiên.
· Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng.
– HS nhận biết cách tính thuận tiện.

· Khi đặt tính các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· Các dấu phẩy thẳng cột với nhau.
· Đặt tính cẩn thận.
· Khi tính luôn lưu ý việc “có nhớ”.

	2. Ví dụ 21: Phép cộng 45,8 + 9,16 = ?
– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày (có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm
 GV hướng dẫn).
	– HS (nhóm đôi) thực hiện.
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	+ Khi đặt tính, ta cần lưu ý điều gì?
+ Khi tính ta cần lưu ý việc gì?
– Muốn cộng hai số thập phân ta làm sao?
	+ Các số cùng hàng thẳng cột, dấu phẩy thẳng cột.
+ Có nhớ.
– Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
· Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· Cộng như cộng các số tự nhiên.
· Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:





– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
tại sao chọn đáp án đó.
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Chỉ ra cách đặt tính sai.
· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
Câu a và câu d đặt tính sai.
· HS giải thích tại sao chọn đáp án a và d.




	Lưu ý: GV có thể cho HS đặt tính rồi tính để
	Ví dụ:

	kiểm tra kết quả.
	Các số ở các hàng và các dấu phẩy không

	
	thẳng cột, ...

	
	a)

	
	Không thực hiện được vì

	
	các số ở các hàng không

	
	thẳng cột.

	
	Sửa lại:	[image: ]

	
	d)
[image: ]  [image: ]

	
	…

	Bài 2:
	– HS thực hiện (cá nhân) vào bảng con.

	
	a)	b)	c)	d)

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói cách tính.

	cách tính.
	Ví dụ:

	Lưu ý:
	a) Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng

	+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép
	thứ hai ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng

	cộng cho HS thực hiện vào bảng con.
	thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch

	+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính
	ngang  Tính từ phải sang trái.

	và tính.
	4 + 7 = 11, viết 1, nhớ 1;

	
	1 + 3 + 1 = 5, thêm 1 bằng 5, viết 5;

	
	5 + 2 = 7, viết 7;

	
	51,4 + 23, 7 = 75,1.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	Hướng dẫn HS tìm hiểu bài và cách thực hiện.
	HS thực hiện.

	a) GV có thể vận dụng phương pháp nhóm
	Bước 1: Nhóm lẻ  Cách 1  67,3 + 0,14

	các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.
	Nhóm chẵn  Cách 2  0,14 + 67,3

	
	Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh

	– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.
67,3 + 0,14 = 67,44
0,14 + 67,3 = 67,44

	
	 67,3 + 0,14 = 0,14 + 67,3

	– GV khái quát: Phép cộng các số thập phân
	

	có tính chất giao hoán:
	

	a + b = b + a
	Vài HS lặp lại.

	b) Cách thức tiến hành tương tự câu a.
	HS thực hiện.

	GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các
	Bước 1:

	mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.
	Nhóm lẻ  Cách 1  (3,8 + 4,7) + 2,3

	
	Nhóm chẵn  Cách 2  3,8 + (4,7 + 2,3)

	
	Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh

	– Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận. (3,8 + 4,7) + 2,3 = 8,5 + 2,3 = 10,8
3,8 + (4,7 + 2,3) = 3,8 + 7 = 10,8

	
	 (3,8 + 4,7) + 2,3 = 3,8 + (4,7 + 2,3) =

	– GV khái quát: Phép cộng các số thập phân
	10,8

	có tính chất kết hợp:
(a + b) + c = a + (b + c)
	HS lặp lại.

	II. Vận dụng – Trải nghiệm
	

	Bài 2:
	· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện.
· HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp  Tìm tổng của các cặp số có kết quả là số tự nhiên  Cộng tiếp để tìm giá trị của biểu thức.
· HS làm bài cá nhân.
a) 52,7 + 21,9 + 34,3 = (52,7 + 34,3) + 21,9
= 87 + 21,9 = 108,9









· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.




Bài 3:









· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước thực hiện.




Vui học








· Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm,
khuyến khích HS nói cách làm.

D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
b) 
0,4 + 0,8 + 0,2 + 0,6
= (0,4 + 0,6) + (0,8 + 0,2) = 1 + 1 = 2
c) 4,82 + 1,18 + 5,67 = (4,82 + 1,18) + 5,67
= 6 + 5,67 = 11,67
d) 3,1 + 4,3 + 6,9 + 5,7
= (3,1 + 6,9) + (4,3 + 5,7) = 10 + 10 = 20
– HS giải thích cách làm. Ví dụ: Tổng của 52,7 và 34,3 là một số tự nhiên.

a) 52,7 + 21,9 + 34,3
= (52,7 + 34,3) + 21,9
= 87 + 21,9 = 108,9
…
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
894,8 + 104,8 = 999,6
Năm 2021, sản lượng xoài của nước ta khoảng 999,6 nghìn tấn.
894,8 + 999,6 = 1 894,4
Cả hai năm, sản lượng xoài của nước ta khoảng 1 894,4 nghìn tấn.
· HS nói các bước thực hiện. Ví dụ:
· Bước 1: Tìm sản lượng xoài của nước ta năm 2021.
· Bước 2: Tìm tổng sản lượng xoài của nước ta cả hai năm.
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
· Bước 1: Tìm tổng khối lượng của ba trái xoài.
· Bước 2: So sánh với khối lượng của con gà
 Trả lời.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. Cả ba trái xoài nặng hơn con gà.
· HS nói cách làm. Ví dụ:
0,62 kg + 0,7 kg + 0,78 kg = 2,1 kg 2,1 kg > 2kg

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………




A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250074]
Bài 29. TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 70)

· HS thực hiện được phép trừ hai số thập phân, nhận biết được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ các số thập phân.
· Vận dụng được quy tắc tính trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ các số thập phân.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh, bảng biểu có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tiến hành tương tự Bài 28.
GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS ôn lại:
+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính khi thực hiện phép tính cộng hai số thập phân.
GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống khởi động lên cho HS đọc.



 Giới thiệu bài.
	





HS đọc thông tin.
[image: ]
 Hình thành phép trừ: 43,88 – 42,78 = ?

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Trừ hai số thập phân

	1. Ví dụ 1: Phép trừ 43,88 – 42,78 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau: – GV nêu vấn đề 43,88 – 42,78 = ?








+ Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm.
	

+ HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện:
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân, sau đó thực hiện phép trừ với các phân số thập phân, rồi viết kết quả thành số thập phân.
· HS cũng có thể đặt tính rồi tính như phép cộng số thập phân.
+ HS thảo luận: Thực hiện phép trừ.
+ HS trình bày cách làm.




	 GV hệ thống lại cách làm như SGK. – GV giới thiệu biện pháp tính:
Để thực hiện phép cộng 43,88 – 42,78, ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):

[image: ]
+ Đặt tính?


+ Tính?



– So sánh kết quả các cách tính, nhận biết cách tính viết thuận tiện.
+ GV: Ở bài đặt tính rồi tính, ta cần lưu ý điều gì?




2. Ví dụ 2: Phép trừ 27,5 – 4,38 = ?
· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày. (Có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm
 GV hướng dẫn.)

[image: ]
+ Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì?
+ Khi tính ta cần lưu ý việc gì?
· Muốn trừ hai số thập phân ta làm sao?
	

HS vừa nói vừa viết trên bảng con:

[image: ]

+ Đặt tính: Viết số bị trừ ở trên, viết số trừ ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang.
+ Tính (trừ từ phải sang trái).
· Trừ như trừ hai số tự nhiên.
· Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của các số bị trừ và số trừ.
→ HS nhận biết cách tính viết thuận tiện.

· Khi đặt tính các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· Các dấu phẩy thẳng cột với nhau.
· Đặt tính cẩn thận.
· Khi tính luôn lưu ý việc “có nhớ”.

· HS (nhóm đôi) thực hiện.
· Với HS còn hạn chế: Viết 27,5 thành 27,50 (dễ đặt tính và dễ tính).
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+ Các số cùng hàng thẳng cột, dấu phẩy thẳng cột.
+ Có nhớ.
· Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
· Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· Trừ như trừ các số tự nhiên.
· Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.

	
	a)	b)

	
	c)	d)

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS
	– HS nói cách tính.

	nói cách tính.
	Ví dụ:

	Lưu ý:
	a) Viết số bị trừ ở trên, viết số trừ ở dưới sao

	+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép trừ
	cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với

	cho HS thực hiện vào bảng con.
	nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang  Tính từ

	+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính
	phải sang trái.

	và tính.
	14 – 7 = 7, viết 7, nhớ 1;

	
	6 – 4 = 2; 2 – 1 = 1, viết 1;

	
	5 – 1 = 4, viết 4;

	
	5,64 – 1,47 = 4,17.

	
	…

	Bài 2:
	– HS nhận biết yêu cầu của bài: Tìm kết quả phép trừ  Dựa vào hình vẽ  Dựa

	
	vào đặt tính rồi tính.

	
	– HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong

	
	nhóm đôi.

	
	a) 1 – 0,75 = 0,25

	
	b)

	– Khi sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu)
	– HS thao tác trên hình vẽ để giải thích

	hình ảnh lên cho HS thao tác trên hình vẽ để
	cách làm.

	giải thích cách làm.
	Ví dụ:

	
	a) Có 1 hình vuông, đã tô màu	75	hình

	
	100

	
	vuông, tức là 0,75 hình vuông, còn lại  25

	
	100

	
	hình vuông chưa tô màu hay 0,25 hình

	
	vuông.

	
	Vậy 1 – 0,75 = 0,25.

	
	…



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận

	
	biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.

	– Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.

	các em nhận biết cách làm qua một ví dụ đơn
	

	giản, chẳng hạn:
	

	Ví dụ: 5 – 3 = 2	5 – 3 = 2
	

	2 + 3 = 5	5 – 2 = 3
	

	…
	

	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.
	
[image: ]

	
	– HS nói cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	Số trừ = Số bị trừ – Hiệu

	
	 7,91 – 0,4 = 7,51

	
	...

	– GV hệ thống các cách tìm thành phần chưa biết:
	

	· Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.
	

	· Số trừ = Số bị trừ – Hiệu.
	

	…
	

	Bài 2:
	

	– GV hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
	– HS nhận biết yêu cầu của bài:

	
	a) Tính, so sánh giá trị của các biểu thức.




	
	b) Số?

	a) GV có thể vận dụng phương pháp nhóm
	Bước 1:

	các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện
	Nhóm lẻ  Cách 1  1 – 0,31 – 0,19

	
	Nhóm chẵn  Cách 2  1 – (0,31 + 0,19)

	
	Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh

	
	kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.

	
	– HS (nhóm đôi) thực hiện.

	– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm
	a) 1 – 0,31 – 0,19 = 0,69 – 0,19 = 0,5

	trình bày.
	1 – (0,31 + 0,19) = 1 – 0,5 = 0,5

	– GV khái quát: Khi trừ một số đi một tổng, ta
	 1 – 0,31 – 0,19 = 1 – (0,31 + 0,19) = 0,5

	có thể lấy số đó trừ lần lượt từng số hạng của
	

	tổng.
	

	b) Cách thức tiến hành tương tự câu a.
· GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các
	Bước 1: Nhóm lẻ  3,6 – 0,7 – 0,3
Nhóm chẵn  4,67 – (1,27 + 2,4)

	mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện
	Bước 2: Nhóm chia sẻ  Rút ra kết luận.

	· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm
	3,6 – 0,7 – 0,3 = 3,6 – (0,7 + 03)

	trình bày.
	= 3,6 – 1 = 2,6

	
	4,67 – (1,27 + 2,4) = (4,67 – 1,27) – 2,4

	
	= 3,4 – 2,4 = 1

	– GV khái quát:
a – b – c = a – (b + c)
	HS lặp lại.

	hoặc a – (b + c) = a – b – c.
	

	Bài 3:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết

	
	yêu cầu: Tính giá trị của biểu thức.

	
	– HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực

	
	hiện: Thực hiện các phép tính theo thứ tự

	
	từ trái sang phải (vì biểu thức chỉ có phép

	
	tính cộng và phép tính trừ), khuyến khích

	
	HS tìm cách tính thuận tiện cho câu c.

	
	– HS làm bài cá nhân.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	a) 2,3 + 2,7 – 1,8 = 5 – 1,8 = 3,2

	cách làm.
	b) 7,65 – 2,05 + 3,4 = 5,6 + 3,4 = 9

	
	c) 18,9 – 4,5 – 4,4 = 18,9 – (4,5 + 4,4)

	
	= 18,9 – 8,9 = 10

	
	– HS giải thích cách làm.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:


– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước thực hiện.
Lưu ý: HS có thể giải bài toán bằng cách khác, nếu hợp lí thì chấp nhận.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 2,25 + 1,25 = 3,5
Cửa hàng đã bán được 3,5 tạ gạo.
16 – 3,5 = 12,5
Cửa hàng còn lại 12,5 tạ gạo.




	




Đất nước em







– Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm,
khuyến khích HS nói cách làm.
	– HS nói các bước thực hiện. Ví dụ:
· Bước 1: Tìm khối lượng gạo đã bán.
· Bước 2: Tìm khối lượng gạo còn lại.

· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
a) Năng suất lúa trung bình năm 2020.
b) Phần hơn năng suất lúa trung bình của An Giang so với cả nước.
– HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
Bài giải
a) 6,06 – 0,18 = 5,88
Năng suất lúa trung bình của nước ta năm 2020 là 5,88 tấn trên mỗi héc-ta.
b) 6,63 – 6,06 = 0,57
Năng suất lúa trung bình trên mỗi héc-ta của tỉnh An Giang cao hơn cả nước là 0,57 tấn.
– HS nói cách làm. Ví dụ:
a) Số bé = Số lớn – Phần hơn.
b) Phần hơn = Số lớn – Số bé.
...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250073]Bài 30. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 72)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng liên quan đến số thập phân và các phép tính cộng, trừ các số thập phân.
· Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số thập phân.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Thẻ số dùng cho bài Luyện tập 1 và 4, hình vẽ sơ đồ bài Luyện tập 7 (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các kiến thức, kĩ năng có liên quan đến các nội dung sau:
– Cộng, trừ số thập phân: Đặt tính rồi tính, tính giá trị biểu thức, chọn số thích hợp viết phép tính, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
…
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
– Sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: Gắn (hoặc nối) các thẻ cấu tạo số với thẻ số thập phân thích hợp, khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý: HS cũng có thể suy luận: Từ số 
Viết thành tổng theo các hàng  Chọn.







Bài 2:
	
· HS thực hiện nhóm đôi.
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· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
A: Kết quả là số có 2 nghìn, 7 trăm, 2 chục và 3 đơn vị → V
B: Kết quả là số có 2 trăm, 7 chục, 2 đơn vị và 3 phần mười → U
…
· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định các việc cần làm: Đặt tính
rồi tính.



	




· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách đặt tính và thứ tự tính.
(GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.)



Bài 3:








· Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm (mỗi nhóm/câu).





Bài 4:
· Có thể thực hiện bằng cách giao việc cho các nhóm GQVĐ.
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề


· Bước 2: Lập kế hoạch


· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a)	b)	c)



– HS nói cách đặt tính và thứ tự tính. Ví dụ:
a) Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng thứ hai ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang  Tính từ phải sang trái.
…
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) xác định việc cần làm: Tính bằng cách thuận tiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 95,4 + 0,16 + 4,6 = (95,4 + 4,6) + 0,16
= 100 + 0,16 = 100,16
b) 3,82 + 1,88 + 2,18 + 2,12
= (3,82 + 2,18) + (1,88 + 2,12)
= 6 + 4 = 10
– HS trình bày cách làm (mỗi nhóm/câu). Ví dụ:
a) 95,4 + 0,16 + 4,6
= (95,4 + 4,6) + 0,16 (giao hoán và kết hợp)
= 100 + 0,16	(cộng nhẩm)
= 100,16
…



· Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Chọn 3 số trong các số đã cho để viết một phép tính cộng và một phép tính trừ.
· Nêu được cách thức GQVĐ:
Cộng nhẩm (hoặc thử chọn)  Tìm 2 số có tổng là 6.
· HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2. Trình bày trước lớp.
+ Cộng nhẩm  Tìm tổng của hai số thập phân cho ra một số tự nhiên  Hai số có
chữ số ở phần thập phân lần lượt là 3 và 7.



	· Bước 4: Kiểm tra lại
– Sửa bài, GV hệ thống cách thực hiện của các nhóm, ôn lại mối quan hệ cộng, trừ.
	+ Thử chọn  1,7 + 4,3 = 6

…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”.
	

	GV nêu yêu cầu, ví dụ:
	HS thực hiện vào bảng con.

	Tính 3,8 + 8,8 + 6,2.
	3,8 + 8,8 + 6,2 = (3,8 + 6,2) + 8,8

	Lưu ý: Chọn số thập phân có 2 chữ số, giúp
	= 10 + 8,8 = 18,8

	HS dễ nhẩm.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 5:
	– HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết

	– Với những HS còn hạn chế, GV có thể
	nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.

	giúp các em nhận biết cách làm qua một ví
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.

	dụ đơn giản, chẳng hạn:
	

	Ví dụ: 2 + 3 = 5	7 – 3 = 4
	

	5 – 2 = 3	7 – 4 = 3
	

	
	a) 4,65 + 1,72 = 6,37	b) 56,9 – 54,8 = 2,1

	
	c) 17,2 – 7,8 = 9,4

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
	– HS nói cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) 4,65 + ? = 6,37  6,37 – 4,65 = 1,72

	
	…

	– GV hệ thống các cách tìm thành phần chưa biết:
	

	· Số hạng = Tổng – Số hạng kia.
	

	· Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.
	

	· Số trừ = Số bị trừ – Hiệu.
	

	…
	



	Bài 6:
	– HS quan sát dãy số, nhận biết yêu cầu

	
	của bài.

	
	– Dựa vào dãy số, tìm kiếm sự khác biệt

	
	(Số sau lớn hơn số trước  Dãy số tăng).

	
	– Tìm cách thực hiện: Thực hiện cá nhân rồi

	
	chia sẻ với bạn.

	
	a) 1,75	b) 2,2

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm
	– HS nói cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) 0,25; 0,25 + 0,25 = 0,5; 0,5 + 0,25 = 0,75;

	
	0,75 + 0,25 = 1; …; 1,5 + 0,25 = 1,75.

	
	Vậy số thứ bảy là 1,75.

	
	b) 0,1;	0,1 + 0,1 = 0,2; 0,2 + 0,2 = 0,4;

	
	0,4 + 0,3 = 0,7; ...; 1,6 + 0,6 = 2,2.

	
	Vậy số thứ bảy là 2,2.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 7:
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán,
giải bài toán.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
1,75 – 0,25 = 1,5
Gà vàng cân nặng 1,5 kg.
1,5 + 0,5 = 2
Gà đen cân nặng 2 kg.
1,75 + 1,5 + 2 = 5,25
Cả ba con gà cân nặng là 5,25 kg
· HS giải thích cách làm.
Tìm khối lượng của 3 con gà, cần biết khối lượng của từng con gà.
…

	
– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	

	cách làm.
	

	



– GV hệ thống:
	

	· Số lớn = Số bé + Phần hơn.
	

	· Số bé = Số lớn – Phần hơn.
	

	· Phần hơn = Số lớn – Số bé.
	

	…
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250072]Bài 31. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
(1 tiết – SGK trang 73)
A. Yêu cầu cần đạt
· Thực hiện được phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh phần Khởi động (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS ôn lại:
· Nhân một số với số tự nhiên có hai chữ số;
· Nhân một phân số với một số tự nhiên.
GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống Khởi động lên cho HS đọc.




 Hình thành phép nhân: 1,5 × 3 = ?
 Giới thiệu bài.
	



HS đọc các bóng nói.

[image: ]




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ 1: Phép nhân 1,5 × 3 = ? Có thể tiến hành theo trình tự sau: – GV nêu vấn đề 1,5 × 3 = ?









+ Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm  GV hệ thống lại cách làm như SGK.
	
+ HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện:
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân rồi thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên, rồi viết kết quả thành số thập phân.
· HS cũng có thể chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau, rồi thực hiện phép cộng các số thập phân để tìm kết quả.
· HS cũng có thể đặt tính rồi tính như phép nhân hai số tự nhiên.
+ HS thảo luận: Thực hiện phép nhân.
+ HS trình bày cách làm.




	· GV giới thiệu biện pháp tính:
Để thực hiện phép nhân 1,5 × 3 ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):
+ Đặt tính?

+ Tính?



+ GV: Ở bài đặt tính rồi tính, ta cần lưu ý điều gì?


Ví dụ 2: Phép nhân 0,32 × 24 = ?
· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày. (Có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm  GV hướng dẫn.)
+ Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì?
+ Khi tính ta cần lưu ý việc gì?
· GV gợi ý để HS giải thích:
Ở tích riêng thứ hai, tại sao lại viết chữ số 4 lùi vào một hàng?
· GV chỉ vào phép tính hàng dọc.



Lưu ý: Khi thực hiện phép nhân (viết) với số có hai chữ số: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm sao?
	
– HS vừa nói vừa viết vào bảng con:
+ Đặt tính: Viết một thừa số ở trên, viết một thừa số ở dưới – Viết dấu nhân, kẻ gạch ngang.
+ Nhân từ phải sang trái.
· Nhân như nhân hai số tự nhiên.
· Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ra
ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
· “Nhân” → Khi tính lưu ý việc “có nhớ”.
· “Đếm”
· “Tách” → Đặc biệt lưu ý dấu phẩy ở tích.

· HS (nhóm đôi) thực hiện.




+ Đặt tính cẩn thận, đặt dấu phẩy ở tích.
+ Có nhớ.
· 32 × 20 = 640
 Thay vì viết đầy đủ là 640
 Viết số 4 lùi vào một hàng
 64 chục tức là 640.
· HS nói cách tính.
+ Khi nhân để có tích riêng thứ hai: Chữ số đầu tiên bên phải viết ở hàng chục.
+ Thường xuyên lưu ý “có nhớ”.
· Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
· Đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên.
· Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép nhân cho HS thực hiện vào bảng con.
	
– HS thực hiện (cá nhân) vào bảng con.




	+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính.
	a)	b)	c)	d)




– HS nói cách tính.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:




– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.
	
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 30,5 × 3 = 91,5
Trong 3 giờ xe máy đi được 91,5 km.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
1 giờ: 30,5 km	Gấp 30,5 km lên 3 lần
3 giờ:  .?. km	Lấy 30,5 km × 3


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250071]Bài 32. NHÂN HAI SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 74)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép nhân hai số thập phân; nhận biết các tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số thập phân.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân các số thập phân.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh và bảng biểu có trong bài (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
	– HS hoạt động nhóm.

	Các nhóm thực hiện theo các yêu cầu sau:
	

	+ Đọc các thông tin trong phần Khởi động.
	

	+ Viết phép tính tìm diện tích tấm bảng.
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	– GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh lên bảng.
	

	– Dựa vào hình vẽ, hướng dẫn HS tìm diện
	Diện tích phần tô màu gồm:

	tích tấm bảng (diện tích phần tô màu).
	+ 1 hình vuông lớn cạnh 1 m.

	
	+ 80 ô vuông nhỏ cạnh 1 m.

	
	10

	
	Diện tích hình vuông lớn: 1 m2.

	
	Diện tích 1 ô vuông:	1	m2.

	
	100

	
	Diện tích tấm bảng: 1 80 m2 = 1,8 m2

	 1,5 × 1,2 = ?
– GV đặt vấn đề: Ta đã dựa vào hình vẽ để
	100
 1,5 × 1,2 = 1,8.

	tính diện tích hình chữ nhật. Nếu không có
	

	hình vẽ thì thực hiện cách nào?
	

	 Giới thiệu bài mới.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ 1: Phép nhân 1,5 × 1,2 = ? Có thể tiến hành theo trình tự sau: GV nêu vấn đề 1,5 × 1,2 = ?
	

+ HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện:
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân rồi thực hiện phép nhân hai phân số, rồi viết kết quả thành số thập phân.
· HS cũng có thể đổi đơn vị, chuyển về nhân hai số tự nhiên; viết kết quả theo đơn vị mét vuông.
…




	+ Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm  GV hệ thống lại cách làm như SGK. – GV giới thiệu biện pháp tính:
Để thực hiện phép nhân 1,5 × 1,2 ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):
+ Đặt tính?


+ Tính?






· GV gợi ý để HS giải thích: Ở tích riêng thứ hai, tại sao lại viết chữ số 5 lùi vào một hàng?
· GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
Lưu ý: Khi thực hiện phép nhân (viết) với số có hai chữ số:
+ Khi nhân để có tích riêng thứ hai: Chữ số đầu tiên viết lùi vào một hàng.
+ Thường xuyên lưu ý “có nhớ”.
Ví dụ 2: Phép nhân 0,51 × 8,2 = ?
· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày (Có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm
 GV hướng dẫn).

+ Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì?
+ Khi tính ta cần lưu ý việc gì?
· Muốn nhân hai số thập phân ta làm sao?




Lưu ý: Khi thực hiện phép nhân (viết) với số có hai chữ số:
+ Khi nhân để có tích riêng thứ hai: Chữ số đầu tiên viết lùi vào một hàng.
+ Thường xuyên lưu ý “có nhớ”.
	+ HS thảo luận: Thực hiện phép nhân.
+ HS trình bày cách làm.



– HS vừa nói vừa viết trên bảng con):
+ Đặt tính: Viết một thừa số
ở trên, viết một thừa số ở dưới. Viết dấu nhân, kẻ gạch ngang.
+ Tính (nhân từ phải sang trái).
· Nhân như nhân hai số tự nhiên.
· Đếm xem trong phần thập phân
của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
15 × 10 = 150  Thay vì viết đầy đủ là 150
 Viết số 5 lùi vào một hàng  15 chục tức là 150.
· HS nói cách tính.





· HS (nhóm đôi) thực hiện.
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+ Đặt tính cẩn thận, đặt dấu phẩy ở tích.
+ Có nhớ.
· Muốn nhân hai số thập phân ta làm như sau:
· Đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên.
· Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
	
– HS thực hiện (cá nhân) vào trên bảng con.

	
	a)	b)	c)

	– Khi sửa bài, có thể cho HS chơi tiếp sức,
	– HS nói cách tính.

	khuyến khích nói cách tính.
	

	Lưu ý:
	

	+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép nhân
	

	cho HS thực hiện vào bảng con.
	

	+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính
	

	và tính.
	

	Bài 2:
	– HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận

	– Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp
	biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.

	các em nhận biết nhân giống nhân hai số tự nhiên.
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.

	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.
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	– GV hệ thống:
	– HS nói cách làm.

	· Một số thập phân nhân với 1 (hay 1 nhân
	

	với một số thập phân) bằng chính số đó.
	

	· Một số thập phân nhân với 0 (hay 0 nhân
	

	với một số thập phân) bằng 0.
	

	…
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Trò chơi 4: Gà mẹ tìm con
· Chuẩn bị: 5 con gà mẹ làm bằng bìa cứng có ghi phép tính; 5 con gà con làm bằng bìa cứng có ghi kết quả tính.
· Thời gian chơi: 3 đến 5 phút.
	– Cách chơi: Tổ chức cho HS chơi cá nhân.
10 HS xung phong lên chơi: 5 em cầm 5 con gà mẹ, 5 em cầm 5 con gà con. HS mang tấm bìa gà mẹ tìm đúng gà con của mình (sao cho phép tính trên mình gà mẹ tương ứng với kết quả tính trên mình gà con). Cặp nào tìm đúng, nhanh nhất sẽ thắng cuộc. Cặp nào tìm sai sẽ bị phạt và nhảy lò cò.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
– GV hướng dẫn tìm hiểu bài và tìm cách thực hiện.
a) GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.



· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.

· GV khái quát: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
a × b = b × a
b) Cách thức tiến hành tương tự câu a.
· GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.



· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.

– GV khái quát: Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp:
(a × b) × c = a × (b × c)
Bài 2:
	

· HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính, so sánh
giá trị của các biểu thức. Bước 1:
Nhóm lẻ  Cách 1  6,4 × 7.
Nhóm chẵn  Cách 2  7 × 6,4.
Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.
· HS (nhóm đôi) thực hiện.
a) 6,4 × 7 = 44,8
7 × 6,4 = 44,8
 6,4 × 7 = 7 × 6,4 = 44,8
HS lặp lại.
Bước 1:
Nhóm lẻ  Cách 1  (9,2 × 2) × 0,5
Nhóm chẵn  Cách 2  9,2 × (2 × 0,5) Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.
b) (9,2 × 2) × 0,5 = 9,2
9,2 × (2 × 0,5) = 9,2
 (9,2 × 2) × 0,5 = 9,2 × (2 × 0,5) = 9,2

HS lặp lại.

· HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện.
· HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp



	








– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	 Tìm tích các cặp số có kết quả là số tự nhiên
 Nhân tiếp để tìm giá trị của biểu thức. – HS làm bài cá nhân.
a) 0,2 × 3,9 × 50 = (0,2 × 50) × 3,9
= 10 × 3,9 = 39
b) 6,7 × 2,5 × 40 = 6,7 × (2,5 × 40)
= 6,7 × 100 = 670
c) 0,5 × 8,3 × 2 000 = (0,5 × 2 000) × 8,3
= 1 000 × 8,3 = 8 300
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 0,2 × 3,9 × 50
= (0,2 × 50) × 3,9 (giao hoán và kết hợp)
= 10 × 3,9	(nhân nhẩm)
= 39
 Vì tích của 0,2 và 50 là một số tự nhiên.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm
	

	Bài 3:
	– HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán

	
	hỏi gì.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	Bài giải

	
	14,5 × 2,5 = 36,25

	
	Trong 2,5 giờ người đó đi được 36,25 km.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách chọn phép tính.

	cách chọn phép tính.
	Ví dụ:

	
	1 giờ:  14,5 km

	
	2,5 giờ:  .?. km

	
	 Gấp 14,5 km lên 2,5 lần

	
	 Lấy 14,5 km × 2,5.

	
	…

	Bài 4:
	– HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài

	
	toán, xác định các việc cần làm: Chọn số

	
	thích hợp để thay vào .?.

	
	– HS làm bài cá nhân.

	
	3,6 l

	– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm
	– HS trình bày cách làm.

	trình bày cách làm.
	+ Tìm diện tích một mặt bức tường cần sơn.

	
	1,2 × 7,5 = 9 (m2)

	
	+ Tìm diện tích hai mặt bức tường cần sơn.

	
	9 × 2 = 18 (m2)

	
	+ Tìm số lít sơn cần dùng.

	
	0,2 × 18 = 3,6 (l)

	
	…



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Bài 33. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1 000; … NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 0,1; 0,01; 0,001; …
(1 tiết – SGK trang 76)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1 000; …; một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ….
· Vận dụng đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng và diện tích.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh cho phần Khởi động và Hoạt động thực tế (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động.








 GV viết vào góc bảng (nên chọn vài kết quả khác nhau  Tạo tình huống dẫn vào bài mới)
 Giới thiệu bài mới.
	
[image: ]
 HS quan sát và viết phép tính:
0,38 × 1 000 = ?
 HS dự đoán kết quả.




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	a) Nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000; …
	

	Có thể tiến hành theo cách sau: GV dẫn dắt, HS
	HS thực hiện theo yêu cầu.

	thực hiện theo yêu cầu, GV thao tác trên bảng lớp.
	

	– GV nêu vấn đề: 0,38 × 10 = ?
	HS nhóm đôi thảo luận, đặt tính và tính

	
	trên bảng con

	
	 Thực hiện phép nhân một số thập phân

	
	với một số tự nhiên.

	+ GV giới thiệu cách tính.
	…

	GV vừa vấn đáp, vừa viết bảng lớp.
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	Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
	Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên phải một

	 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ
	chữ số

	số 0 như trên
 Khi nhân một số thập phân với 10, ta làm sao
	 Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên

	cho nhanh?
	phải một chữ số.

	– Thực hiện tương tự với phép nhân: 0,38 × 100 = ?
	– HS thảo luận tìm kết quả phép nhân.

	+ GV giới thiệu cách tính.
	…

	GV vừa vấn đáp, vừa viết bảng lớp.
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	Cũng có thể tiến hành:
	

	0,38  100 = 0,38  10  10
	

	0,38 × 10 = 3,8
	

	3,8 × 10 = 38
Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
	Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên phải hai chữ số.

	 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ
	

	số 0 như trên
	

	 Khi nhân một số thập phân với 100, ta làm
	Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải

	sao cho nhanh?
	hai chữ số.

	…
	

	– GV nêu vấn đề: 0,38 × 1 000 = ?
	

	GV: Không thực hiện phép tính, em nói nhanh
	HS (nhóm đôi) thảo luận nói kết quả

	kết quả phép nhân này.
	phép nhân.



	GV vừa vấn đáp, vừa viết bảng lớp  Kiểm tra kết quả.
	

	Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ số 0 như trên
 Khi nhân một số thập phân với 1 000, ta làm sao cho nhanh?
 So sánh với kết quả các em vừa nêu và kết quả các em dự đoán trong phần Khởi động
– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
· Khi nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000 ta làm thế nào?
	Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên phải ba chữ số.
Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số.
 Đoạn đường từ nhà bạn đến trường dài 380 m.
· Khi nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải lần lượt một; hai; ba; … chữ số.

	b) Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …
– GV giao việc: 3,8 × 0,1 = ?
3,8 × 0,01 = ?
	
HS (nhóm bốn) thảo luận, thực hiện phép nhân hai số thập phân (mỗi HS/phép tính).

	GV: Tìm kết quả các phép nhân này bằng cách nào?
– Sửa bài, HS trình bày trên bảng lớp (mỗi nhóm/phép tính).
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	Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ số 0 như trên
 Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01, ta làm sao cho nhanh?
…
	Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên trái một hoặc hai chữ số.
Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một hoặc hai chữ số.
…

	– GV nêu vấn đề: 3,8 × 0,001 = ?
GV: Không thực hiện phép tính, em tìm nhanh kết quả phép nhân này bằng cách nào?
	
Chuyển dấu phẩy sang bên trái ba chữ số.
 Viết vào bảng con
3,8 × 0,001 = 0,0038
– Hai HS trình bày trên bảng lớp (mỗi HS/phép tính)  Kiểm tra kết quả.
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	– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
· Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta làm gì?
	· Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái lần lượt một; hai; ba; … chữ số.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
– Khi sửa bài, GV có thể cho HS chơi “Bắn tên” để nói kết quả, khuyến khích HS nói cách làm.
	– HS thực hiện cá nhân trên bảng con, chia sẻ nhóm ba.
a) 1,67 × 10 = 16,7	4,93 × 100 = 493
2,82 × 1 000 = 2 820
b) 5,4 × 0,1 = 0,54	46,3 × 0,01 = 0,463
391,5 × 0,001 = 0,3915
– HS nói cách làm. Ví dụ:
a) 1,67 × 10
 Chuyển dấu phẩy của 1,67 sang bên phải một chữ số thì được tích là 16,7.
…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:








– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	
– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu:
a) Giải thích tại sao đổi đơn vị đo, có thể chuyển dấu phẩy.
b) Số?
· HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện.
· HS làm bài cá nhân. 1 m = 100 cm
1 m2 = 10 000 cm2
Ví dụ:
a) 1 m = 100 cm  2,5 × 100 = 250 (cm)
 Chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số.
1 m2 = 10 000 cm2
 0,4 × 10 000 = 4 000 (cm2)
 Chuyển dấu phẩy sang bên phải bốn chữ số.
b) 	0,12dm = 1,2 cm	0,7 m = 700 mm 4,5 tấn = 45 tạ	 0,36 tấn = 360 kg
9,2 cm2 = 920 mm2	0,84 m2 = 8 400 cm2
– HS giải thích cách làm.















































































































































































































…
Ví dụ:
– GV có thể giúp HS hệ thống lại mối quan hệ
1 tấn = 1 000 kg → 0,36 × 1 000 = 360 kg
giữa các đơn vị đo.
 Đổi đơn vị đo từ tấn sang ki-lô-gam ta

chuyển dấu phẩy sang bên phải ba chữ số.

…
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Vui học

– GV giúp HS nhận biết yêu cầu của bài.
– HS nhận biết yêu cầu của bài: Tìm hiểu

hai cách tính độ dài quãng đường
GV cho ví dụ.

– GV yêu cầu HS đo bước chân của mình rồi
HS (nhóm đôi) tính vào bảng con (mỗi
tính theo hai cách  So sánh kết quả.
HS/cách)  So sánh kết quả.
– GV giúp các em nhận biết: 900 = 100 × 9

 Nên một số nhân với 900 hay nhân với 100
HS nhận xét và chọn cách tính dễ hơn:
rồi nhân tiếp với 9, đều cho kết quả như nhau.
Nhân với 100 rồi nhân tiếp với 9.
…
– GV có thể cho các em chơi “Ai nhanh hơn?” để vận dụng tính chất này.
– HS thực hiện vào bảng con theo cách
 1,8 × 10) × 5 = 90 (Vì 50 = 10 × 5.)
GV nêu phép tính
 (34,05 × 1 000) × 2 = 68 100
Ví dụ: 1,8 × 50
(Vì 2 000 = 1 000 × 2.)
34,05 × 2 000
Tổ (hay nhóm) nào có tất cả HS làm xong

trước và đúng hết thì thắng cuộc.




D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250070]Bài 34. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 78)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng liên quan đến phép nhân số thập phân, tính chất của phép nhân.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân các số thập phân, đổi đơn vị đo độ dài, dung tích, diện tích, khối lượng.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách thực hiện phép nhân số thập phân.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS xác định các việc cần làm: Đặt tính

	
	rồi tính.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	cách đặt tính và thứ tự tính.
(GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.)
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	– HS nói cách đặt tính và thứ tự tính.

	Bài 2:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu:
	

	Tại sao 0,3 × 50 = 0,3 × (10 × 5)?
	0,3 × 50 = 0,3 × 10 × 5 = 3 × 5 = 15

	
	– HS thực hiện cá nhân (theo mẫu).

	
	a) 0,7 × 40 = 0,7 × 10 × 4

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình
	= 7 × 4 = 28

	bày cách làm (mỗi nhóm/câu).
	0,7 × 0,4 = 7 × 0,1 × 4 × 0,1

	
	= 7 × 4 × 0,1 × 0,1 = 0,28

	
	b) 0,6 × 700 = 0,6 × 100 × 7

	
	= 60 × 7 = 420

	
	0,6 × 0,07 = 6 × 0,1 × 7 × 0,01

	
	= 6 × 7 × 0,1 × 0,01 = 0,042



	
	c) 0,3 × 8 000 = 0,3 × 1 000 × 8

	
	= 300 × 8 = 2 400

	
	0,3 × 0,008 = 3 × 0,1 × 8 × 0,001

	
	= 3 × 8 × 0,1 × 0,001 = 0,0024

	
	– HS trình bày cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) 0,7 × 40 = 0,7 × 10 × 4 (Vì 40 = 10 × 4.)

	
	= 7 × 4 = 28

	
	0,7 × 0,4 = 7 × 0,1 × 4 × 0,1

	
	(Vì 0,7 = 7 × 0,1; 0,4 = 4 × 0,1.)

	
	= 7 × 4 × 0,1 × 0,1

	
	= 28 × 0,1 × 0,1

	
	= 2,8 × 0,1

	
	= 0,28

	
	…

	Bài 3:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu của bài, tìm cách
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết

	thực hiện:
	yêu cầu của bài: Số?.

	+ Tìm thế nào?
	Chuyển đổi đơn vị đo

	
	– HS nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

	
	Sử dụng cách nhân nhẩm với 1 000, 10 000, …

	
	để chuyển đổi.

	
	a) 12,5 km = 12 500 m	b) 4,2 l = 4 200 ml

	
	c) 2,7 m2 = 27 000 cm2

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:

	
	a) 12,5 km = ? m

	
	Nói: 1 km = 1 000 m

	
	12,5 km = 12,5 × 1 000 m = 12 500 m

	
	Viết: 12,5 km = 12 500 m.

	
	b) 2,7 m2 = ? cm2

	
	Nói: 1 m2 = 10 000 cm2

	
	2,7 m2 = 2,7 × 10 000 cm2 = 27 000 cm2

	
	Viết: 2,7 m2 = 27 000 cm2.

	
	…

	Bài 4:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và cách
	a) HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính, so sánh

	thực hiện.
	giá trị của các biểu thức.

	
	– HS (nhóm bốn) thực hiện (mỗi HS/biểu thức).

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều
	a) 8,5 × (2,6 + 7,4) = 8,5 × 10 = 85

	nhóm trình bày.
	8,5 × 2,6 + 8,5 × 7,4 = 22,1 + 62,9 = 85
 8,5 × (2,6 + 7,4) = 8,5 × 2,6 + 8,5 × 7,4

	
	= 85



	· GV khái quát:
a × (b + c) = a × b + a × c




· GV khái quát:
a × (b – c) = a × b – a × c
Nhân một số với một tổng (hoặc một hiệu) với các số thập phân ta làm thế nào?

· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách thực hiện.
	
HS lặp lại.
1,7 × 14,3 – 1,7 × 4,3 = 24,31 – 7,31 = 17
1,7 × (14,3 – 4,3) = 1,7 × 10 = 17
 1,7 × (14,3 – 4,3) = 1,7 × 14,3 – 1,7 × 4,3
= 17

HS lặp lại.
Quy tắc nhân một số với một tổng (hoặc một hiệu) với các số thập phân cũng tương tự như với các số tự nhiên. Ta có thể áp dụng quy tắc để tính toán thuận tiện.
b) HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. 0,92 × 4,2 + 0,92 × 5,8 = 0,92 × (4,2 + 5,8)
= 0,92 × 10 = 9,2
7,3 × 1,6 – 7,3 × 0,6 = 7,3 × (1,6 – 0,6)
= 7,3 × 1 = 7,3

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:

– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
a) 1,2 × 0,7 = 0,84
0,84 km2 = 84 ha
Diện tích của vùng trồng lúa là 84 ha.
b) 6,2 × 84 = 520,8
Sản lượng lúa của cả vùng là 520,8 tấn.
– HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
a) Diện tích hình chữ nhật = Dài  Rộng (cùng đơn vị đo)  Phép nhân  1,2 × 0,7.
b) 1 ha: 6,2 tấn 84 ha: .?. tấn
 Gấp 6,2 tấn lên 84 lần  Lấy 6,2 tấn × 84.
...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250069]Bài 35. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
(1 tiết – SGK trang 79)

A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép chia số thập phân cho số tự nhiên.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến chia số thập phân cho số tự nhiên.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh Khởi động (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS ôn lại:
+ Quy trình chia:

+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính khi thực hiện chia;
+ Chia một phân số cho một số tự nhiên. GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống Khởi động lên cho HS đọc.



 Hình thành phép chia: 4,5 : 3 = ?
 Giới thiệu bài.
	

+ Đặt tính – bắt số – chia – nhân – trừ – hạ; (Ước lượng thương – thử – chọn.)
+ Từ trái sang phải.
– HS đọc các bóng nói.

[image: ]




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ 1: Phép chia 4,5 : 3 = ? Có thể tiến hành theo trình tự sau: – GV nêu vấn đề 4,5 : 3 = ?
	

– HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện:
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân rồi thực hiện phép chia phân số cho số tự nhiên, viết kết quả thành số thập phân.
· HS cũng có thể đổi đơn vị, chuyển về chia hai số tự nhiên.
…
– HS thảo luận: Thực hiện phép chia.




	· Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm như SGK và giới thiệu cách đặt tính và tính.
+ Đặt tính?


+ Tính?








+ GV hướng dẫn HS thử lại.
Ví dụ 2: Phép chia: 3,6 : 15 = ?


· GV cho các nhóm trình bày
 GV có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm  GV hướng dẫn.
+ Đặt tính?


+ Tính?
	– Sửa bài, HS trình bày cách làm.

+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
+ Tính: Từ trái sang phải  Chia phần nguyên
trước, phần thập phân sau.
· 4 chia 3 được 1, viết 1;
1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1, viết 1.
· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm được (bên phải số 1).
Hạ 5, được 15; 15 chia 3 được 5, viết 5;
5 nhân 3 bằng 15, 15 trừ 15 bằng 0, viết 0.
4,5 : 3 = 1,5
+ 1,5 × 3 = 4,5
· HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận
 Thực hiện theo quy trình
 Thực hiện cá nhân (bảng con).
· Các nhóm trình bày
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
+ Tính (từ trái sang phải):
· 3 chia 15 không được, viết 0;
0 nhân 15 bằng 0; 3 trừ 0 bằng 3, viết 3.
· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm được (bên phải số 0).
Hạ 6, được 36; 36 chia 15
 Ước lượng: 40 : 20 được 2; 15 × 2 = 30
 36 chia 15 được 2, viết 2;
2 nhân 5 bằng 10; 16 trừ 10 bằng 6, viết 6
nhớ 1;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.
· Thêm 0 vào bên phải số dư 6, được 60; 60 chia 15
 Ước lượng: 60 : 20 = 3; 15 × 3 = 45
 Phải tăng thương thành 4 (15 × 4 = 60)
 60 chia 15 được 4, viết 4;
4 nhân 5 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0,
nhớ 2;
4 nhân 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.
3,6 : 15 = 0,24



	+ GV hướng dẫn HS thử lại.
· GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia số thập phân cho số tự nhiên, cần lưu ý điều gì?
Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm sao?






Lưu ý: Nếu phép chia còn dư, ta có thể viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.
· GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	0,24 × 15 = 3,6.
Thứ tự thực hiện phép chia: Chia phần nguyên 
Viết dấu phẩy  Chia phần thập phân.
Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:
· Đặt tính và tính như chia hai số tự nhiên.
· Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
· Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục chia.
· Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.



– HS nói cách tính.

	III. Luyện tập − Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị trí thích hợp.
	
– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.
a)	b)


c)	d)



– HS nói cách tính.

	IV. Vận dụng − Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:

– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.
	
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 5,25 : 3 = 1,75
Trung bình mỗi con gà cân nặng 1,75 kg.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
3 con gà: 5,25 kg 1 con gà: .?. kg
 Tìm số trung bình cộng: lấy tổng khối lượng chia cho số con gà  Lấy 5,25 kg : 3.



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250068]Bài 36. CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 80)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân.
· Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh Khởi động (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn” để giúp HS ôn lại:
+ Viết số tự nhiên dưới dạng số thập phân.
+ Chia số thập phân cho số tự nhiên cần lưu ý những gì?
– GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống phần Khởi động lên cho HS đọc.

 Hình thành phép chia: 6 : 4 = ?
 Giới thiệu bài.
	




– HS đọc các bóng nói.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ 1: Phép chia 6 : 4 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau: – GV nêu vấn đề 6 : 4 = ?
+ Tìm cách chuyển về phép chia số thập phân đã học.
Chuyển số tự nhiên thành số thập phân
	

+ HS (nhóm đôi) nhận biết cách có thể thực hiện:
 6 = 6,0




	 Chia như chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
	 6,0 : 4

	Lưu ý: HS cũng có thể thực hiện theo các
cách khác.
	– HS thảo luận: Thực hiện phép chia.

	– Sửa bài, HS trình bày cách làm  GV hệ thống lại cách làm như SGK.
+ Đặt tính?
	– HS trình bày cách làm
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia

	+ Tính?
	bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
+ Tính (từ trái sang phải):

	
	· 6 chia 4 được 1, viết 1;

	
	1 nhân 4 bằng 4; 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.

	
	· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm

	
	được (bên phải số 1),

	
	viết thêm 0 vào bên phải 2, được 20;

	
	20 chia 4 được 5, viết 5;

	
	5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.

	+ GV hướng dẫn HS thử lại.
	6 : 4 = 1,5
1,5 × 4 = 6

	Ví dụ 2: Phép chia: 29 : 25 = ?
	– HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi

	
	thảo luận

	
	 Thực hiện theo quy trình

	– GV cho các nhóm HS trình bày.
GV có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình
huống sư phạm  GV hướng
	 Thực hiện cá nhân (bảng con). – Các nhóm HS trình bày
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.

	dẫn → Cả lớp làm lại (bảng
	

	con) theo hướng dẫn của GV.
	

	+ Đặt tính?
	+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia

	
	bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.

	
	+ Tính (từ trái sang phải):

	+ Tính?
	· 29 chia 25 được 1, viết 1;

	
	1 nhân 25 bằng 25; 29 trừ 25 bằng 4, viết 4.

	
	· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm

	
	được (bên phải số 1), viết thêm 0 vào bên

	
	phải số dư 4, được 40;

	
	40 chia 25 được 1, viết 1;

	
	1 nhân 5 bằng 5; 10 trừ 5 bằng 5, viết 5

	
	nhớ 1;

	
	1 nhân 2 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 4 trừ 3

	
	bằng 1, viết 1.

	
	· Viết thêm 0 vào bên phải số dư 15,

	
	được 150; 150 chia 25

	
	 Ước lượng: 150 : 30 = 5; 25 × 5 = 125



	





· GV hướng dẫn HS thử lại.
· GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân, cần lưu ý điều gì? Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, muốn chia tiếp, ta làm sao?




Lưu ý: Chia số tự nhiên còn dư  Ta có thể viết thêm môt chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia và cứ như thế.
· GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	 Phải tăng thương thành 6 (25 × 6 = 150)
 150 chia 25 được 6, viết 6;
6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0,
viết 0, nhớ 3;
6 nhân 2 bằng 12, thêm 3 bằng 15; 15
trừ 15 bằng 0, viết 0.
29 : 25 = 1,16
1,16 × 25 = 29.
– Khi chia còn dư  Viết dấu phẩy vào bên phải thương  Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư  Chia tiếp.
Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, muốn chia tiếp, ta làm như sau:
· Viết dấu phẩy vào bên phải thương.
· Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư rồi chia tiếp.
· Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư rồi chia tiếp.

– HS nói cách tính.

	III. Luyện tập − Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.

	– Khi sửa bài, HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính
	a)	b)	c)

	và tính  Dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị
	– HS nói cách tính.

	trí thích hợp.
	

	Bài 2:
	– HS thực hiện nhóm đôi.

	
	5 = 5 : 8 = 0,625

	– Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.
	8
– HS giải thích.

	
	Ví dụ: Viết phân số 5  dưới dạng phép

	
	8

	
	chia, sau đó thực hiện phép chia một số tự

	
	nhiên cho một số tự nhiên.

	 GV có thể giới thiệu:
	…

	5 = 5125 =  625  = 0,625.
	

			
8	8125	1000
	

	…
	




	IV. Vận dụng − Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:





– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 1 : 4 = 0,25
Làm một cái bánh hết 0,25 kg bột.
0,25 × 6 = 1,5
Làm 6 cái bánh như thế hết 1,5 kg bột.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
4 cái bánh: 1 kg 6 cái bánh: .?. kg
Đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị
· Bước 1: Rút về đơn vị  Tính khối lượng bột dùng để làm 1 cái bánh;
· Bước 2: Tính khối lượng bột dùng để làm 4 cái bánh.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Bài 37. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10; 100; 1 000; … CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 0,1; 0,01; 0,001; …
(1 tiết – SGK trang 81)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được việc tính nhẩm: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …; chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ….
· Nhận biết sự liên quan giữa các phép chia trên với phép nhân với 0,1; 0,01; ….
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh cho phần Khởi động (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”. – GV nói: 320 chia cho 10
 GV viết lên bảng lớp: 320 : 10 = 32,0. GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động.
	· HS viết và đọc: 320 : 10 = 32
· HS quan sát và viết phép tính: 1,15 : 10 = ?
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– Nếu cần, GV cho HS tham khảo cách đặt tính để tăng tính thuyết phục


 GV viết bảng 1,15 : 10 = 0,115
 Giới thiệu bài mới.
	· HS dự đoán kết quả, thử lại bằng phép nhân. 1,15 : 10 = 0,115	(0,115 × 10 = 1,15)
· HS tham khảo cách đặt tính.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	a) Chia một số thập phân cho 10; 100;
	

	1 000; …
	– HS quan sát các phép chia GV đã ghi nhận

	Có thể tiến hành theo cách sau: GV dẫn
	trên bảng lớp trong phần Khởi động:

	dắt, HS thực hiện theo yêu cầu, GV thao
	320 : 10 = 32,0

	tác trên bảng lớp.
	1,15 : 10 = 0,115

	320 : 10 = 32,0
	

	1,15 : 10 = 0,115
	

	Số bị chia và thương khác nhau ở điểm nào?
	Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên trái một chữ số.

	 Khi chia một số thập phân cho 10, ta
	

	
	 Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái

	làm sao cho nhanh?
	một chữ số.

	– GV nêu vấn đề: 1,15 : 100 = ?
	

	GV: Không thực hiện phép tính, em nói
	– HS (nhóm đôi) thảo luận nói kết quả phép

	nhanh kết quả phép chia này  Dùng phép
	chia.

	nhân để thử lại.
	1,15 : 100 = 0,0115
Thử lại: 0,0115 × 100 = 1,15  Đúng.

	 Khi chia một số thập phân cho 100, ta
	 Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái

	làm sao cho nhanh?
	hai chữ số.

	– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
	

	· Muốn chia một số thập phân cho 10; 100;
	· Muốn chia một số thập phân cho 10; 100;

	1 000; … ta làm thế nào?
	1 000; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó

	
	sang bên trái lần lượt một; hai; ba; … chữ số.



	b) Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01;
	

	0,001; …
	

	– GV giao việc:
	– HS thảo luận nhóm bốn, thực hiện các phép

	1,2 : 5 = ?	86,4 : 20 = ?
	chia rồi so sánh kết quả

	2,4 : 10 = ?	43,2 : 10 = ?
	

	 GV giúp HS nhận biết: Khi nhân (hay
	 HS nhận biết: Khi nhân (hay chia) cả số bị

	chia) cả số bị chia và số chia với cùng một
	chia và số chia với cùng một số khác 0 thì

	số khác 0 thì thương thế nào?
	thương không thay đổi
 Tương tự như tính chất cơ bản của phân số.

	– GV nêu từng phép tính
	– HS quan sát và trả lời theo hướng dẫn của GV.

	
	7,2 : 0,1 = 72 : 1 = 72

	
	7,2 : 0,01 = 720 : 1 = 720

	 Làm sao để chuyển về phép chia cho 1?
	 Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải

	 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và
	một hoặc hai chữ số

	các chữ số
	

	7,2 : 0,1 = 72,0	7,2 : 0,01 = 720,0
	

	 Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01,
	 Chuyển dấu phẩy sang bên phải ba chữ số

	ta làm sao cho nhanh?
	7,2 : 0,001 = 7 200

	– GV nêu vấn đề: 7,2 : 0,001 = ?
	 7 200 × 0,001 = 7,2

	GV: Không thực hiện phép tính, em tìm
	Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01;

	nhanh kết quả phép nhân này bằng cách nào?
	0,001; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó

	 Kiểm tra kết quả.
	sang bên phải lần lượt một; hai; ba; … chữ số.

	– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
	

	Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01;
	

	0,001; … ta làm thế nào?
	

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	– HS thực hiện cá nhân, viết kết quả trên bảng con, chia sẻ nhóm ba.
a) 42,7 : 10 = 4,27	61,3 : 100 = 0,613
76,5 : 1 000 = 0,0765
b) 0,9 : 0,1 = 9	21,6 : 0,01 = 2 160
8 : 0,001 = 8 000
– HS nói cách làm. Ví dụ:
b) 8 : 0,001 = 8 000
Chia 8 cho 0,001 nên chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số thì được thương là 8 000.
…

	Bài 1:
	

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	

	cách làm.
	

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu, thảo luận tìm
	– HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết

	cách thực hiện.
	nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.




	– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
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	– HS nói cách làm.
Ví dụ: Các biểu thức đều có một thành phần của phép tính là 742,5  Tìm cách thực hiện giống nhau  Cho kết quả bằng nhau.
A: 742,5 : 10  Chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số;
L: 742,5 × 0,1  Chuyển dấy phẩy sang trái một chữ số
 A = L = 74,25
…

	– Sau đó, GV giúp HS nhận biết:
+ Chia một số cho 10 cũng là nhân số đó với 0,1;
+ Chia một số cho 0,1 cũng là nhân số đó với 10.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250067]Bài 38. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 82)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng liên quan đến tính nhẩm: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …; chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đổi đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng các đơn vị đo độ dài, diện tích.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách thực hiện phép chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; … hay cho
0,1; 0,01; 0,001; ….
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS xác định việc cần làm: Tính nhẩm.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	a) 7,4 : 10 = 0,74	5,12 : 100 = 0,0512

	cách làm.
	265,8 : 1 000 = 0,2658

	Lưu ý:
	b) 18,2 : 0,1 = 182	60,6 : 0,01 = 6 060

	+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép
	4,92 : 0,001 = 4 920

	tính cho HS viết kết quả vào bảng con.
	– HS nói cách làm.

	Bài 2: Thực hiện tương tự Bài 1.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS xác định việc cần làm: Tính nhẩm.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	a) 5,6 : 0,1 = 56	5,6 × 10 = 56

	cách làm.
	b) 0,172 : 0,01 = 17,2	0,172 × 100 = 17,2

	Lưu ý:
	c) 82 : 0,001 = 82 000	82 × 1 000 = 82 000

	+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép
	– HS nói cách làm.

	tính cho HS viết kết quả vào bảng con.
	

	+ GV cũng có thể tổ chức Bài 1 và Bài 2
	

	đồng thời theo phương pháp mảnh ghép.
	

	Bài 3:
	– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:

	
	a) Giải thích tại sao khi đổi đơn vị đo, có

	
	thể chuyển dấu phẩy.

	
	b) Số?

	
	– HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện:

	
	· 100 cm = 1 m  Chuyển dấu phẩy sang

	
	bên trái hai chữ số;

	
	· 10 000 cm2 = 1 m2  Chuyển dấu phẩy

	
	sang bên trái bốn chữ số.

	
	– HS làm bài cá nhân.

	
	a) 100 cm = 1 m

	
	 36,1 cm = (36,1 : 100) m = 0,361 m

	
	10 000 cm2 = 1 m2

	
	 5 cm2 = (5 : 10 000) m2 = 0,0005 m2

	
	Khi đổi đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn

	
	thì có thể chuyển dấu phẩy.



	
	b) 8,2 cm = 0,82 dm	76,3 mm = 0,0763 m

	
	0,1 tạ = 0,01 tấn	345,8 kg = 0,3458 tấn

	
	64,9 mm2 = 0,649 cm2

	
	120 cm2 = 0,012 m2

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	– HS giải thích cách làm.

	thích cách làm.
	Ví dụ:
8,2 cm = 0,82 dm  Vì 10 cm = 1 dm nên khi

	
	đổi đơn vị đo từ xăng-ti-mét sang đề-xi-mét,

	
	ta chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số.

	
	…

	– GV có thể giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
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	Bài 4:
	– HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính giá trị

	
	của biểu thức.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm
	a) 4,5 : 3 : 12 = 1,5 : 12 = 0,125

	HS trình bày.
	b) 15 : 2 : 15 = 7,5 : 15 = 0,5

	– GV hệ thống lại thứ tự tính khi biểu thức
	– Nhiều nhóm HS trình bày.

	chỉ có phép chia: Thực hiện từ trái sang phải.
	

	Lưu ý: HS cũng có thể tính bằng cách khác,
	

	đúng thì chấp nhận.
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:

– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
a) 0,75 tấn	b) 7,5 kg
– HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
a) 7,5 tấn : 10 = 0,75 tấn
Mỗi xã nhận được 0,75 tấn gạo.
b) 0,75 tấn : 100 = 0,0075 tấn
và 0,0075 tấn = 7,5 kg
Mỗi phần quà có 7,5 kg gạo.
…



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250066]Bài 39. CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 83)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
· Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh cho phần Khởi động (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh –
	

	Đáp gọn”.
	

	+ Khi nhân (hay chia) cả số bị chia và số
	+ Không thay đổi

	chia với (cho) cùng một số (khác 0) thì tích
	

	(hay thương) thế nào?
	

	– GV đọc phép tính, nói yêu cầu.
	– HS thực hiện vào bảng con.

	Ví dụ:
	Ví dụ:

	· GV nói: 28 chia cho 5; nhân cả số bị chia
	· HS viết vào bảng con:

	và số chia với 2 rồi tính.
	28 : 5 = (28 × 2) : (5 × 2)

	
	= 56 : 10 = 5,6

	· GV nói: 28 chia cho 0,2; nhân cả số bị
	· HS viết vào bảng con:

	chia và số chia với 10 rồi tính.
	28 : 0,2 = (28 × 10) : (0,2 × 10)

	…
	= 280 : 2 = 140

	– GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần
	– HS quan sát và viết phép tính: 2 : 0,5 = ?

	Khởi động.
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	– GV chọn cách tính thích hợp (nhân với 10), ghi bảng lớp:
2 : 0,5 = (2  10) : (0,5  10)
= 20 : 5
= 4
 GV giới thiệu bài mới: Việc đặt tính rồi tính sẽ thực hiện thế nào?
	 HS có thể giới thiệu vài cách tính khác nhau. Ví dụ: Nhân cả số bị chia và số chia với 2 (hoặc 4, hoặc 10, …)  HS trình bày.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ 1: Phép chia 2 : 0,5 = ?
Có thể tiến hành theo cách sau:
· GV dẫn dắt và thao tác trên bảng lớp.
· GV nêu vấn đề: Đặt tính rồi tính 2 : 0,5 = ?
+ Đặt tính?








+ Tính?



+ GV hướng dẫn HS so sánh với kết quả ở phần Khởi động.
Ví dụ 2: Phép chia: 12 : 0,75 = ?





· GV gợi ý.
+ Đặt tính?






+ Tính?
	

– HS thực hiện vào bảng con.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia
 Phần thập phân của 0,5 có một chữ số
 Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bị chia (2) được 20.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (0,5) được 5.
+ Tính (từ trái sang phải):
Phép chia: 20 : 5
20 chia 5 được 4, viết 4;
4 nhân 5 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.
+ HS so sánh với kết quả ở phần Khởi động.

· HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi
thảo luận
→ Thực hiện theo quy trình
→ Thực hiện cá nhân (bảng con).
· Vài nhóm trình bày  Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia  Phần thập phân của 0,75 có hai chữ số
 Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số bị chia (12) được 1 200.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (0,75) được 75.
+ Tính (từ trái sang phải): Phép chia: 1 200 : 75



	











+ GV hướng dẫn HS thử lại.
	120 chia 75  Ước lượng: 120 : 80 được 1
 Tăng thương thành 2; 75 × 2 = 150
 120 : 75 được 1, viết 1;
1 nhân 75 bằng 75; 120 trừ 75 bằng 45,
viết 45.
Hạ 0, được 450, 450 chia 75
 Ước lượng: 500 : 80 được 6; 75 × 6 = 450
 450 chia 75 được 6, viết 6;
6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0
nhớ 3;
6 nhân 7 bằng 42, thêm 3 bằng 45; 45 trừ
45 bằng 0, viết 0.
12 : 0,75 = 16
+ 16 × 0,75 = 12
– Số chữ số 0 viết thêm vào bên phải số bị chia bằng với số chữ số ở phần thập phân của số chia.
Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta làm như sau:
· Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập
phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.
· Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia
như chia các số tự nhiên.


– HS nói cách tính.

	– GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia
	

	một số tự nhiên cho một số thập phân, cần
	

	lưu ý điều gì?
	

	Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập
	

	phân, ta làm sao?
	

	
Lưu ý: Nếu phép chia còn dư, ta có thể viết
	

	dấu phẩy vào bên phải số thương và viết
	

	thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp
	

	tục chia.
	

	– GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	

	III. Luyện tập – Thực hành
	

	Thưc hành
Bài 1:
– Khi sửa bài, HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Số chữ số 0 được viết thêm vào số bị chia, dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị trí thích hợp (nếu có).
	
– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.
a)	b)


c) d)

· HS nói cách tính.

· HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính giá trị của biểu thức.
a) 18 : 1,2 : 0,75	b) 8 : 0,5 : 0,25
= 15 : 0,75 = 20	= 16 : 0,25 = 64

	Bài 2:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và cách thực hiện.
	

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	



	– GV hệ thống lại thứ tự tính khi biểu thức chỉ có phép chia: Thực hiện từ trái sang phải. Lưu ý: HS cũng có thể tính bằng cách khác, nếu đúng thì chấp nhận.
	

	IV. Vận dụng − Trải nghiệm
	

	Luyện tập
Bài 1:
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.
	
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 9 : 1,5 = 6
9 kg gạo chia được 6 túi.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
1,5 kg: 1 túi 9 kg: .?. túi
 Đây là bài toán liên quan đến việc chia
theo nhóm  Chọn phép tính chia.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250065]Bài 40. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 84)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép chia hai số thập phân.
· Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh cho phần Khởi động (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”.
+ Khi nhân (hay chia) cả số bị chia và số chia với (cho) cùng một số (khác 0) thì tích (hay thương) thế nào?
+ Nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100, ta làm sao cho nhanh?
+ Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, cần lưu ý điều gì?
+ Chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta cần lưu ý điều gì?
· GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động.
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	+ Không đổi.

+ Chuyển dấu phẩy sang phải 1; 2;3;… chữ số.
+ Thứ tự thực hiện phép chia: Chia phần nguyên
→ Viết dấu phẩy → Chia phần thập phân.
+ Số chữ số 0 viết thêm vào bên phải số bị chia bằng với số chữ số ở phần thập phân của số chia.
– HS quan sát và viết phép tính: 4,24 : 1,6 = ?
 HS chuyển về dạng phép chia cho số tự nhiên mà các em đã học.

	 GV ghi trên bảng lớp
4,26 : 1,6 = (4,26  10) : (1,6  10)
= 42,6 : 16
 GV dẫn vào bài mới.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ 1: Phép chia 4,24 : 1,6 = ?
– GV nêu vấn đề: Đặt tính rồi tính 4,24 : 1,6 = ?
	
– HS thảo luận: Thực hiện phép chia.

	– Sửa bài, HS trình bày cách làm  GV hệ thống lại cách làm như SGK và giới thiệu cách đặt tính và tính.
+ Đặt tính?
GV có thể giải thích: vì 1,6 × 10 = 16 nên 4,24 cũng phải nhân với 10  Khi nhân nhẩm với 10, chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số.


+ Tính?
	– HS trình bày cách làm
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia
 Phần thập phân của 1,6 có một chữ số
 Chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số (4,24) được 42,4.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (1,6) được 16.
+ Tính (từ trái sang phải): Phép chia: 42,4 : 16
· 42 chia 16
 Ước lượng: 40 : 20 = 2; 16 × 2 = 32




	























+ GV hướng dẫn HS thử lại.
Ví dụ 2: Phép chia: 6,3 : 0,42 = ?



– Sửa bài, vài nhóm HS trình bày (có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  tạo tình huống sư phạm  GV hướng dẫn cả lớp làm lại (bảng con).
+ Đặt tính?
	 42 : 16 được 2, viết 2;
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0,
nhớ 1;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 4 trừ 3
bằng 1, viết 1.
Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm được (bên phải 2).
· Hạ 4, được 104; 104 chia 16
 Ước lượng: 100 : 20 được 5; 16 × 5 = 80
 Phải tăng thương thành 6 (16 × 6 = 96)
 104 chia 16 được 6, viết 6;
6 nhân 6 bằng 36; 44 trừ 36 bằng 8, viết 8,
nhớ 4;
6 nhân 1 bằng 6, thêm 4 bằng 10; 10 trừ 10
bằng 0, viết 0.
· Thêm 0 vào bên phải số dư 8, được 80; 80
chia 16
 Ước lượng: 80 : 20 = 4; 16 × 4 = 64 
Phải tăng thương thành 5 (16 × 5 = 80)
 80 chia 16 được 5, viết 5;
5 nhân 6 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0,
nhớ 3;
5 nhân 1 bằng 5, thêm 3 bằng 8; 8 trừ 8
bằng 0, viết 0.
4,24 : 1,6 = 2,65
+ 2,65 × 1,6 = 4,24
· HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi
thảo luận
 Thực hiện theo quy trình
 Thực hiện cá nhân (bảng con).
· Vài nhóm HS trình bày
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia
 Phần thập phân của 0,42 có hai chữ số  Chuyển dấu phẩy của số bị chia sang phải hai chữ số (6,3) được 630.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (0,42) được 42.



	+ Tính?











+ GV hướng dẫn HS thử lại.
· GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia hai số thập phân, cần lưu ý điều gì?
Muốn chia số thập phân cho số thập phân, ta làm sao?
Lưu ý:
+ Nếu chữ số ở phần thập phân của số bị chia ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số chia  Viết thêm chữ số 0.
+ Nếu phép chia còn dư, ta có thể viết dấu phẩy vào bên phải số thương và viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.
· GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	+ Tính (từ trái sang phải): Phép chia: 630 : 42
· 63 chia 42 được 1, viết 1;
1 nhân 42 bằng 42; 63 trừ 42 bằng 21,
viết 21.
· Hạ 0, được 210; 210 chia 42
 Ước lượng: 200 : 40 = 5; 42 × 5 = 210
 210 chia 42 được 5, viết 5;
5 nhân 2 bằng 10; 10 trừ 10 bằng 0, viết
0 nhớ 1;
5 nhân 4 bằng 20, thêm 1 bằng 21; 21 trừ
21 bằng 0, viết 0.
6,3 : 0,42 = 15
+ 15 × 0,42 = 6,3
– Vị trí dấu phẩy của số bị chia.
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:
· Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
· Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
– HS nói cách tính.

	III. Luyện tập – Thực hành
	

	Thực hành
Bài 1:
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Vị trí dấu phẩy ở số bị chia.
	
– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.
a)	b)


c)	d)



– HS nói cách tính.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.




	
	Bài giải 7,8 : 0,52 = 15
Con thỏ cần nhảy 15 bước.
– HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
0,52 m: 1 bước 7,8 m: .?. bước
 Đây là bài toán liên quan đến việc chia
theo nhóm  Chọn phép tính chia.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250064]Bài 41. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 85)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng liên quan đến chia số thập phân, tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần chưa biết.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến dung tích, độ dài, khối lượng, biểu đồ.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh biểu đồ mục Khám phá (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi: “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại:
+ Chia hai số thập phân;
+ Chia nhẩm cho 10; 100; 1 000; …; cho
0,1; 0,01; 0,001; …;
+ Thứ tự thực hiện các phép tính trong tính giá trị của biểu thức.
	




	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
	
· HS xác định yêu cầu của bài: Đặt tính rồi tính.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV có thể cho HS lên bảng lớp sửa (mỗi HS/phép tính).
	a)	b)

	

Lưu ý: GV có thể đọc từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.
	c)	d)

	
	– HS nêu lại những lưu ý khi làm loại bài này: Đặt tính (Lưu ý: Số chữ số ở phần thập phân của số chia  Dấu phẩy ở số bị chia) – Chia (bắt chữ số, ước lượng thương, thử) – Nhân – Trừ (từng chữ số) – Hạ.
Chia phần nguyên trước  Dấu phẩy (vị trí đặt dấu phẩy ở thương)  Chia phần thập phân.

	





· GV nên hệ thống hoá cách thử lại:
+ Kiểm tra các chữ số có đúng như đề bài.
+ Kiểm tra cách tính.
+ Kiểm tra kết quả, có thể dựa vào mối quan hệ giữa các phép tính nhân và chia, chú ý phép chia có dư.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị trí thích hợp.
	· Đặt tính cẩn thận (Lưu ý: Số chữ số ở phần thập phân của số chia  Dấu phẩy ở số bị chia).
· Tính: Chia từ trái sang phải (Chia phần nguyên trước  Đặt dấu phẩy ở thương
 Chia phần thập phân).
Nếu chia còn dư  Ta có thể viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia và cứ như thế.

	Bài 2:


– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách làm.
	· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định việc cần làm: Tính nhẩm.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 4,1 : 0,1 = 41	b) 39 : 0,1 = 390
c) 1,25 : 0,01 = 125	d) 0,982 : 0,001 = 982



	Lưu ý: GV cũng có thể đọc lần lượt từng
	– HS nói cách làm.

	phép tính cho HS viết kết quả vào bảng
	Ví dụ:

	con, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	a) 4,1 : 0,1  Chuyển dấu phẩy sang phải

	
	một chữ số.

	
	…

	Bài 3:
	– HS (nhóm sáu) nhận biết yêu cầu, thảo luận

	
	cách thực hiện: Tính giá trị của mỗi biểu thức

	
	(kết quả của mỗi biểu thức) rồi so sánh các

	
	giá trị để tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau.

	
	– Mỗi HS thực hiện một phép tính rồi chia

	
	sẻ nhóm sáu. Cả nhóm thống nhất cách chọn

	– Sửa bài, HS thi đua nối các biểu thức có
	các biểu thức có giá trị bằng nhau.

	giá trị bằng nhau (trên bảng lớp), GV
khuyến khích HS giải thích tại sao chọn
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	như vậy.
	

	Lưu ý: HS có nhiều cách giải thích khác
nhau, nếu đúng thì chấp nhận.
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	– HS giải thích tại sao chọn như vậy.

	
	Ví dụ:

	
	6 : 0,5 = 12 → M: 6 × 2 = 12

	
	Hoặc 6 : 0,5 = 6 : 1 = 6 × 2

	
	2

	
	…

	Bài 4:
	– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:

	
	Số?

	
	– HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện:

	
	0,1 = 1  Một số chia cho 1

	
	10	10

	
	 Lấy số đó nhân với phân số đảo ngược là

	
	10  Lấy số đó nhân với 10.

	
	1

	
	…

	
	– HS làm bài cá nhân.

	– Khi sửa bài, GV đọc từng câu, HS viết
	a) 10	b) 5	c) 2	d) 4

	đáp án vào bảng con, giơ lên theo hiệu lệnh
	– HS giải thích cách làm.

	của  GV,  khuyến  khích  HS  giải  thích
	

	cách làm.
	

	Bài 5:
	– HS xác định câu hỏi của bài toán, xác định

	
	các việc cần làm: Chọn số thích hợp để thay

	
	vào .?..

	– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức,
	– HS làm bài cá nhân.

	khuyến khích nhiều nhóm trình bày bài làm
(có giải thích cách làm: tìm thừa số chưa
	
[image: ]

	biết thông qua các thành phần đã biết).
	– HS giải thích cách làm: Tìm thừa số chưa

	
	biết thông qua các thành phần đã biết.



	Nếu HS quên quy tắc, GV hướng dẫn HS
	Ví dụ: Lấy tích (0,3) chia cho thừa số đã biết

	dùng một phép tính đơn giản để nhớ lại
	(0,5) ta tìm được thừa số kia (0,6).

	cách làm.
	

	Ví dụ: 3 × 9 = 27	3 × 9 = 27
	

	
27 : 9 = 3	27 : 3 = 9
	

	…
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………
TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi: “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại:
+ Thứ tự thực hiện các phép tính trong tính giá trị của biểu thức.
	– HS thực hiện theo yêu cầu.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và cách
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài:

	thực hiện.
	Tính giá trị của biểu thức.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều
	a) 0,6 : 1,2 × 3,4 = 0,5 × 3,4

	nhóm trình bày.
	= 1,7

	
	b) 58,26 – 70,02 : 1,8 = 58,26 – 38,9

	
	= 19,36

	
	c) 6,3 : (0,12 + 0,3) = 6,3 : 0,42

	
	= 15

	– GV hệ thống lại thứ tự tính khi biểu thức:
	

	+ Chỉ có phép tính nhân, chia?
	+ Thực hiện từ trái sang phải.

	+ Có các phép tính cộng, trừ và nhân, chia?
	+ Thực hiện các phép tính nhân, chia trước,

	
	các phép tính cộng, trừ sau.

	+ Có dấu ngoặc đơn?
	+ Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

	Lưu ý: HS cũng có thể tính và giải thích
	

	bằng các cách khác, nếu đúng thì chấp nhận.
	




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 7:







· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.


Bài 8:









· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.





Bài 9: Thực hiện tương tự Bài 7.






· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 36 : 0,75 = 48
36 l dầu rót được 48 chai dầu.
48 : 6 = 8
Cần 8 hộp để đựng hết số dầu đó.
· HS giải thích cách chọn phép tính.
Ví dụ: Đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị, thực hiện hai bước.
…
· Nhóm hai HS tìm hiểu bài mẫu, xác định
yêu cầu: Tìm số dư; Thử lại.
· HS nhận biết cách tìm số dư: Xác định theo hàng  Chữ số 1 ở số dư thuộc hàng phần trăm  Hàng phần mười và hàng đơn vị đều là chữ số 0  Số dư là 0,01.
· HS thực hiện (cá nhân) vào bảng con, rồi chia sẻ với bạn.
Số dư: 0,23
Thử lại: 0,15 × 24 + 0,23 = 3,83
· HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Số dư là 0,23 (vì chữ số 2 thuộc hàng phần mười, chữ số 3 thuộc hàng phần trăm và hàng đơn vị là chữ số 0).
Thử lại: thương × số chia + số dư = số bị chia.
…
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
20 : 1,6 = 12 (dư 0,8)
May được nhiều nhất 12 cái áo và còn thừa 0,8 m vải.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
Đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị, thực hiện 2 bước.



	Thử thách







– Sửa bài, vài nhóm nói kết quả và trình bày cách làm.
	· HS nhóm bốn tìm hiểu bài, xác định yêu cầu: Tìm số thích hợp thay vào .?..
· 	HS thảo luận cách thực hiện. Tóm tắt
0,9 kg: 1 chai
1 tấn: ? chai (làm tròn đến hàng đơn vị)
· Các nhóm thực hiện. 1 111 chai
· HS trình bày cách làm.
Bài giải
1 tấn = 1 000 kg
1 000 : 0,9 = 1 111 (dư 0,1)
Cần khoảng 1 111 chai.

	Khám phá

– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) biểu đồ lên cho HS quan sát, khuyến khích HS nói cách làm (có thể chỉ vào biểu đồ).

[image: ]


	· HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Số cần tìm là: 1 062,05.
· HS nói cách làm, vừa nói vừa chỉ vào biểu đồ:
Năm 2015: Sản xuất 966,1 nghìn tấn; Năm 2016: Sản xuất 1 034,7 nghìn tấn; Năm 2017: Sản xuất 1 078,6 nghìn tấn; Năm 2018: Sản xuất 1 168,8 nghìn tấn.
(966,1 + 1034,7 + 1078,6 + 1168,8) : 4 = 1062,05
Trung bình mỗi năm nước ta sản xuất được 1 062,05 nghìn tấn.
...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250063]Bài 42. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(1 tiết – SGK trang 87)
A. Yêu cầu cần đạt
– HS thực hành và trải nghiệm giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống liên quan đến các kiến thức và kĩ năng:
+ Các bài toán: quan hệ phụ thuộc, tìm hai số biết tổng và tỉ số của chúng;
+ Chia số thập phân;
+ Cân.
– HS có cơ hội để phát triển các năng lực giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV và HS: 1 kg thóc giống, cân đồng hồ (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	GV vấn đáp giúp HS ôn lại:
+ Các bài toán về quan hệ phụ thuộc, tìm hai số biết tổng và tỉ số của chúng;
+ Cách chia số thập phân.
	

	III.Vận dụng, trải nghiệm

	1. Nhiệm vụ






2. Chuẩn bị
3. Thực hiện
– GV tổ chức cho HS làm việc.
Bước 1: Tìm khối lượng của từng phần lúa.
	· HS hoạt động theo nhóm bốn (hoặc nhóm sáu).
· HS đọc kĩ nội dung, nhận biết do diện tích gieo mạ và khối lượng lúa giống có quan hệ phụ thuộc nên khối lượng lúa trên mảnh đất thứ hai gấp rưỡi khối lượng lúa trên mảnh đất thứ nhất.
· Các nhóm HS chuẩn bị theo yêu cầu.

· HS làm việc theo yêu cầu của GV.
1 kg hạt lúa chia thành 2 phần không bằng nhau
 Phần này gấp rưỡi phần kia



	




Bước 2: GV tổ chức cho HS luân phiên cân để tách lúa giống thành 2 phần như yêu cầu
→ GV giúp HS trong tổ sắp xếp thứ tự cho các bạn cân.
Bước 3: Tổng kết
	 Phần nhiều bằng 3 phần ít
2
 Dạng toán: Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 Tính khối lượng lúa mỗi phần.
– HS luân phiên cân để tách lúa giống thành 2 phần như yêu cầu.

	
 GV hệ thống, đánh giá công việc của từng nhóm.
…
	– HS các nhóm lần lượt trình bày trước lớp các việc nhóm đã tiến hành
 Cả lớp nhận xét, bổ sung (nếu cần).


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. [bookmark: _TOC_250062]HÌNH TAM GIÁC, HÌNH THANG, HÌNH TRÒN
[bookmark: _TOC_250061]Bài 43. HÌNH TAM GIÁC
(1 tiết – SGK trang 89)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết một số loại tam giác. Nhận biết đường cao của tam giác.
· Vẽ được đường cao của hình tam giác.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học và các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình vẽ hình tam giác có trong bài. HS: Ê-ke, Vở bài tập hoặc Phiếu giao việc.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	


– Từ nội dung các bóng nói, GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Hình tam giác
	

	· GV trình chiếu hình và gợi ý để HS đọc tên và nói về một số yếu tố cơ bản của hình tam giác.

Câu hỏi gợi ý:
+ Tam giác tên gì?
+ Tam giác ABC có mấy đỉnh? Mấy cạnh? Mấy góc? Đọc tên.
· Sửa bài, HS vừa trình bày vừa chỉ vào hình vẽ.
	– HS quan sát hình tam giác  Đọc tên và nói về một số yếu tố cơ bản của hình tam giác.
[image: ]
+ Đây là tam giác ABC.
+ Tam giác ABC có:
Ba đỉnh: A, B, C;
Ba cạnh: AB, BC, CA;
Ba góc: góc đỉnh A, góc đỉnh B, góc đỉnh C.

	2. Phân loại các hình tam giác
	

	– GV treo (hoặc vẽ) hình lên bảng lớp, nêu các câu hỏi gợi ý, giúp HS quan sát và thảo luận.
	

	Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
	

	
[image: ]
	




	Câu hỏi gợi ý:
Mỗi góc của tam giác là loại góc gì? Vuông, nhọn hay tù?
· GV giúp HS dùng ê-ke kiểm tra từng hình.




· GV nói “Hình tam giác có ba góc nhọn, ta nói đây là tam giác nhọn”, GV viết Tam giác nhọn dưới Hình 1.
	– HS hoạt động nhóm đôi, mỗi nhóm chỉ quan sát một hình  Ước lượng  Dự đoán loại góc.
HS dùng ê-ke kiểm tra từng hình. Hai nhóm lần lượt kiểm tra 1 hình.
Ví dụ:
Hình 1:	Sau khi kiểm tra, HS kết luận: “Tam giác này có ba góc nhọn.”.
HS lặp lại: Hình tam giác có ba góc nhọn là hình tam giác nhọn.

	Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
	

	
[image: ]
	

	– GV yêu cầu HS thực hiện tương tự với Hình 2, 3, 4.
	Hình 2	Hình 3	Hình 4

[image: ]

	
	– Sau khi kiểm tra, HS lần lượt viết thêm dưới hình tiếp theo.

	
	Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4

	
	
[image: ]

	
	Tam giác nhọn Tam giác vuông  Tam giác tù	Tam giác đều

	3. Đáy và đường cao – GV vừa vẽ vừa nói: Trong tam giác ABC, ta vẽ đoạn thẳng AH vuông góc với cạnh BC.
	
– HS vẽ vào bảng con.

	– GV vừa nói, vừa chỉ vào hình:
Khi đó, BC gọi là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC.
Độ dài AH là chiều cao.
…
	– Vài HS lên bảng làm theo GV.
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	4. Vẽ đường cao của hình tam giác
– GV hướng dẫn và vẽ từng bước ở mỗi ví dụ. GV lưu ý HS cách đặt ê-ke, chẳng hạn:
Ví dụ 1: Vẽ đường cao tương ứng với đáy LN của tam giác LMN.
Đặt một cạnh góc vuông của ê-ke trùng với đáy LN, cạnh góc vuông còn lại đi qua điểm M.
	
– HS vẽ theo trong Phiếu học tập hoặc Vở bài tập. Bước 1: Đặt ê-ke.




	Vẽ đoạn thẳng theo cạnh của ê-ke.


Ghi tên giao điểm giữa đường cao và cạnh đáy: V.
	Bước 2: Vẽ.

Bước 3: Ghi tên đường cao.	[image: ]

	Ví dụ 2: Vẽ đường cao tương ứng với đáy DE của tam giác CDE.
– Thực hiện tương tự Ví dụ 1. GV hướng dẫn và vẽ trên bảng lớp.
Dùng thước thẳng vẽ kéo dài cạnh đáy DE về bên trái.
Đặt một cạnh góc vuông của ê-ke trùng với đáy DE (phần kéo dài), cạnh góc vuông còn lại đi qua điểm C, rồi vẽ đoạn thẳng theo cạnh của ê-ke.
Ghi tên giao điểm giữa đường cao và cạnh đáy: I.
	

HS vẽ theo trong Phiếu học tập hoặc Vở bài tập. Bước 1: Vẽ kéo dài cạnh.
Bước 2: Đặt ê-ke và vẽ.


Bước 3: Ghi tên đường cao.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:




– Khi sửa bài, GV treo (hoặc vẽ) hình lên bảng lớp, khuyến khích HS trình bày rành
mạch, vừa trình bày vừa thao tác trên hình.
	· Tìm hiểu bài, nhận biết: Quan sát hình
 Nêu tên (chẳng hạn: tam giác ABC), nêu các cạnh, nhận biết loại tam giác.
· HS làm bài theo nhóm đôi (nếu cần thì sử dụng ê-ke, thước đo góc).

	











– GV yêu cầu HS so sánh độ dài các cạnh của tam giác đều.
	Hai nhóm trình bày một hình.
· Tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC, CA; ba góc: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C; góc đỉnh C là góc vuông  Tam giác ABC là tam giác vuông.
· Tam giác HIK có ba cạnh là HK, KI, IH; ba góc: đỉnh H, đỉnh I, đỉnh K; góc đỉnh K là góc tù  Tam giác HIK là tam giác tù.
· Tam giác LMN có ba cạnh là LM, MN, NL; ba góc: đỉnh L, đỉnh M, đỉnh N; ba góc đều là góc nhọn  Tam giác LMN là tam giác nhọn.
· Tam giác DEG có ba cạnh là DE, EG, GD; ba góc: đỉnh D, đỉnh E, đỉnh G; ba góc đều bằng 60o  Tam giác DEG là tam giác đều.
– HS dùng thước thẳng đo và nhận xét: Ba cạnh của tam giác đều bằng nhau.



	Bài 2:
	HS nhận biết cách thực hiện:
· Nêu tên tam giác.
· Dựa vào hình ảnh ê-ke, nêu tên đường cao rồi nêu tên đáy.

	– Sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) hình lên giúp HS trình bày.
Lưu ý: Trong tam giác DEG, đường cao là DE hoặc GE (nêu đúng tên cạnh đáy tương ứng).
	
[image: ]
· Tam giác ABC có đường cao CK tương ứng với đáy AB.
· Tam giác MNP có đường cao MH tương ứng với đáy NP.
· Tam giác STU có đường cao TI tương ứng với đáy SU.
· Tam giác DEG có đường cao DE tương ứng với đáy EG.

	Bài 3:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài. Ví dụ: Tam giác ABC.
Đường cao tương ứng với đáy nào?
 Đường cao xuất phát từ đỉnh nào?
 Đường cao liên quan gì với đáy BC?
 Em hãy dùng đầu ngón tay vạch một đường tượng trưng cho đường cao ứng với đáy BC.
	

BC.
Đỉnh A.
Vuông góc với BC.
HS dùng đầu ngón tay vạch một đường tượng trưng cho đường cao ứng với đáy BC.
– HS vẽ đường cao
 HS có thể quan sát các bước vẽ đường cao ở phần Cùng học rồi thực hiện.

	– Sửa bài, GV cho HS thực hiện trên bảng phụ rồi treo lên cho cả lớp quan sát, dùng ê-ke kiểm tra và nhận xét
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	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Khám phá
– GV có thể trình chiếu hình rồi vấn đáp, giúp HS nhận biết:
+ Diện tích của hai tam giác bằng nhau.
+ Vẽ đường cao của một trong hai tam giác
 Cắt theo đường cao vừa vẽ  Ghép hai mảnh cắt với hình tam giác còn lại  Diện tích hình chữ nhật vừa ghép được.
Lưu ý: GV cũng có thể giao việc để HS chuẩn bị ở nhà, phục vụ cho bài Diện tích hình tam giác.
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D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250060]Bài 44. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
(2 tiết – SGK trang 91)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
· Tính được diện tích hình tam giác biết độ dài đáy và chiều cao tương ứng.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích tam giác.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hai miếng bìa hình tam giác có màu sắc khác nhau, hình dạng các miếng bìa như phần Cùng học, kích thước: đáy 6 dm, chiều cao 4 dm; một cái kéo.
HS: Hai miếng bìa hình tam giác có màu sắc khác nhau, kích thước như phần Cùng học; kéo thủ công; giấy thủ công cho mục Khám phá.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Cô bảo”.
Cô bảo! Cô bảo!
Viết công thức tính diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (cùng đơn vị đo).
	

Bảo gì? Bảo gì? S = a  b.
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– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, phân tích các bóng nói (từ trái sang phải).

	
	
[image: ]




	 GV giới thiệu nội dung bài:
+ Xây dựng công thức và quy tắc tính diện tích hình tam giác.
+ Tính được diện tích hình tam giác khi biết độ dài đáy và chiều cao tương ứng.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Diện tích hình tam giác

	1. Tìm hiểu cách tính diện tích hình tam giác
	

	– GV nêu ví dụ (có hình vẽ minh hoạ).
	

	Tính diện tích hình tam giác, biết:
	

	độ dài đáy là 6 cm,
	

	chiều cao là 4 cm.
	

	(GV giải thích hình
	

	vẽ được phóng lớn để
	

	dễ quan sát.)
	

	– GV đặt vấn đề: Dựa vào công thức tính
	

	diện tích hình chữ nhật, xây dựng công
	

	thức tính diện tích hình tam giác.
	

	– GV giao việc.
	– HS thực hiện nhóm đôi rồi trình bày trước

	Sử dụng hai miếng bìa hình tam giác đã
chuẩn bị  Cắt một miếng bìa thành hai
	lớp.

	mảnh rồi ghép với hình còn lại để được
	

	một hình chữ nhật
	

	
[image: ]
	

	 So sánh diện tích hình tam giác với
	

	diện tích hình chữ nhật ghép được
	

	 Viết phép tính tìm diện tích hình chữ nhật
 Viết phép tính tìm diện tích hình tam giác. – Sửa bài, GV cho HS thao tác ghép hình và viết phép tính theo yêu cầu, khuyến khích HS giải thích.
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	Diện tích hình tam giác bằng 1  diện tích

	
	2

	
	hình chữ nhật (vì hai hình tam giác bằng nhau

	
	ghép thành một hình chữ nhật).

	
	6 × 4 = 24

	
	Diện tích hình chữ nhật là 24 cm2.

	
	24 : 2 = 12

	
	Diện tích hình tam giác là 12 cm2.




	– GV vấn đáp giúp HS hệ thống lại.
	

	Trong phép tính 24 : 2 = 12; 24 là kết quả
	6 × 4 = 24

	của phép tính nào?
	

	 Như vậy thay vì tính diện tích hình tam
	

	giác qua hai phép tính: một phép nhân và
	

	một phép chia, hãy viết thành một phép
	

	tính gộp
	

	 GV viết bảng lớp:
	HS viết vào bảng con:

	
[image: ] [image: ]
	6  4  12 (cm2)
2

	2. Cách tính diện tích hình tam giác
	

	– GV vấn đáp giúp HS nhận biết các số đo
	

	(6 và 4) trong phép tính rồi giúp các em nêu
	

	quy tắc tính diện tích hình tam giác (vừa
	

	vấn đáp vừa ghi chú vào phép tính).
	

	6 và 4 chính là số đo nào trong đề bài?
	Độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác.
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	 Vậy muốn tính diện tích hình tam giác
	Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ

	ta làm thế nào?
	dài đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng
một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

	– GV hướng dẫn HS viết công thức tính
	

	diện tích hình tam giác.
	

	Viết công thức tính diện tích hình tam giác
	

	có độ dài đáy là a và chiều cao là h.
	

	GV viết lên bảng lớp:
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	HS viết vào bảng con:
S  a  h .
2

– HS ghi nhớ quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
	
· Tìm hiểu bài, nhận biết: Độ dài đáy và chiều cao tương ứng của mỗi hình tam giác.
· HS làm bài cá nhân.
a) 14  9  63 (cm2) 2

	
– Khi sửa bài, GV trình chiếu hình giúp HS quan sát và trình bày.
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	b) 1316  104 (dm2) 2
c) 4  3  6 (m2) 2

	Lưu ý: HS có thể trình bày như sau:
	

	a) 14  9 : 2 = 63 (cm2).
	

	…
	

	Bài 2:
	

	– GV lưu ý HS độ dài đáy và chiều cao
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.

	tương ứng phải cùng đơn vị đo.
	2

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nhắc lại công thức hoặc quy tắc khi trình bày.
	a) 6 ×	: 2 = 2 (m2)
3
b) 30 cm = 3 dm

	
	4  3  6 (dm2)

	
	2


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”.
· GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 5 m và chiều cao là 3 m.
...
	
– HS thực hiện vào bảng con. 5 3  7, 5 (m2)
2
 HS nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 3:
	– HS nhận biết các kí hiệu a, h.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.

	– Sửa bài, GV cho HS trình bày trên bảng lớp
 Nhắc lại công thức tính diện tích hình
	a) 0, 6 1, 4  0, 42 (dm2) 2

	tam giác.
	b) 1  4 :2  1 (cm2)

	
	2	5	5




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài

	
	toán, vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam

	
	giác để thực hiện.

	– Sửa bài.
	Bài giải
1218  108

	
	
2

	
	Diện tích của khu đất là 108 m2.

	Bài 2:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm.
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của

	
	bài: Tính diện tích phần màu đỏ.

	Ta đã học quy tắc tính diện tích của các
	Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác.

	hình nào?
	

	Hình màu đỏ có là một trong các hình trên
	Không phải.

	không?
	

	Ta có thể thực hiện theo một trong các cách sau:
· Chia hình màu đỏ thành các hình mà ta
	– HS thảo luận nhóm bốn rồi thực hiện.

	có thể tính diện tích của mỗi hình đó.
	

	· Coi diện tích hình màu đỏ là hiệu diện tích
	

	của các hình mà ta có thể tính diện tích của
	

	mỗi hình đó.
	

	– Sửa bài, GV cho HS viết đáp án vào
	108 cm2.

	bảng con, GV khuyến khích các nhóm
	– HS trình bày các cách làm khác nhau.

	trình bày các cách làm khác nhau.
	Ví dụ:
· Chia hình màu đỏ thành các tam giác như

	
	hình vẽ.

	
	Nhận thấy, hình màu đỏ gồm 4 hình tam giác

	
	có kích thước như các hình tam giác màu vàng.

	
	9  6 : 2 = 27

	
	Diện tích mỗi hình tam giác màu vàng là 27 cm2.

	
	27  4 = 108

	
	Diện tích hình màu đỏ là 108 cm2.

	
	· Diện tích hình màu đỏ bằng hiệu diện tích

	
	giữa hình chữ nhật và 4 hình tam giác màu vàng.
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	Dễ dàng nhận thấy, hình chữ nhật có chiều

	
	dài 18 m và chiều rộng 12 m.

	
	18  12 = 216

	
	Diện tích hình chữ nhật là 216 cm2.

	
	9  6 : 2 = 27

	
	Diện tích mỗi hình tam giác màu vàng là 27 cm2.

	
	27  4 = 108

	
	Diện tích 4 hình tam giác màu vàng là 108 cm2.

	
	216 – 108 = 108

	
	Diện tích hình màu đỏ là 108 cm2.

	
	…

	Khám phá
	– HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.

	
	– HS thảo luận rồi thực hiện (có thể sử dụng

	
	giấy thủ công có lưới ô vuông).

	– Sửa bài, các nhóm trình bày và kết luận diện tích hai hình bằng nhau.
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	Diện tích hai hình bằng nhau, vì hình chữ nhật

	
	được cắt ghép từ chính hình tam giác.

	– GV có thể mở rộng để dạy học cá thể hoá.
	

	+ Nếu lưới ô vuông có cạnh mỗi ô là 1 cm
	+ Dài: 6 cm; rộng: 2 cm.

	thì chiều dài và chiều rộng của hình chữ
	

	nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét?
	

	+ Diện tích hình chữ nhật (cũng là diện tích
	6 × 2 = 12

	hình tam giác) là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
	Diện tích hình chữ nhật là 12 cm2.

	+ Tính diện tích hình tam giác theo quy tắc đã học.
	6  4  12
2
Diện tích hình tam giác là 12 cm2.

	+ So sánh hai kết quả.
	12 cm2 = 12 cm2
Diện tích hình tam giác bằng diện tích hình

	
	chữ nhật.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250059]Bài 45. HÌNH THANG
(1 tiết – SGK trang 94)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết hình thang và đặc điểm về cạnh của hình thang.
· Nhận biết được đường cao của hình thang.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình thang trong bộ đồ dùng dạy học, ê-ke; vẽ sẵn các hình thang ABCD (phần Cùng học) trên bảng lớp; hai miếng bìa dùng cho phần Vui học.
HS: Bộ đồ dùng học toán.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS quan sát hình ảnh phần Khởi động và giới thiệu: Cửa sổ có dạng hình thang
 GV giới thiệu bài:
Bài học này giúp chúng ta nhận biết hình thang cùng đặc điểm về cạnh của hình thang.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Hình thang
a) Nhận biết hình thang qua bộ đồ dùng học tập
– GV gắn các hình thang trong bộ đồ dùng dạy học lên bảng lớp rồi nói: Hình thang.
b) Nhận biết đặc điểm về cạnh của hình thang.
· GV vẽ (hoặc treo) hình lên bảng lớp.
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· GV giao nhiệm vụ: Tìm hiểu đặc điểm về cạnh của hình thang ABCD. (Hình thang ABCD và các hình thang trong bộ đồ dùng học tập đều có đặc điểm gì về cạnh?)
	

· HS lấy các hình thang trong bộ đồ dùng học toán rồi nói: Hình thang.

· HS quan sát hình ảnh rồi đọc: Hình thang ABCD.






· HS nhóm bốn thảo luận rồi trình bày.




	· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày, kết hợp thao tác trên hình vẽ.
+ Tại sao em biết hai cạnh này song song?
· GV vừa giới thiệu vừa viết các nội dung trong phần Cùng học trên bảng lớp.
+ Hai cạnh song song với nhau gọi là hai cạnh đáy.
+ AB: đáy bé và CD: đáy lớn.
+ Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.
 Như vậy, hai cạnh đáy song song với nhau
 Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.
	Hình thang ABCD có hai cạnh AB và DC song song với nhau.
Hai cạnh này nằm trên hai đường thẳng song song với nhau.
– HS lặp lại.

	2. Đường cao của hình thang
– GV vừa vẽ vừa nói:
Trong hình thang ABCD, ta vẽ đoạn thẳng AH vuông góc với một đáy của hình thang AH là đường cao của hình thang ABCD. Độ dài AH là chiều cao.
	



– HS chỉ vào hình và nói.
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	– Sau khi GV vẽ xong, gọi vài HS lên chỉ vào hình vẽ và gọi tên đường cao.
	AH là đường cao của hình thang ABCD.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV có thể gợi ý: Làm sao để nhận biết hình nào là hình thang?
· Khi sửa bài, HS viết đáp án vào bảng con, GV treo (hoặc vẽ) hình lên bảng lớp giúp HS giải thích tại sao các Hình 1, 2, 4, 5 là hình thang.
	· Tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
· Hình có một cặp cạnh đối diện song song.
· HS thảo luận nhóm đôi rồi trình bày.
Hình 1, Hình 2, Hình 4 và Hình 5 là các hình thang.

	
	– HS giải thích, vừa nói vừa chỉ tay vào hình. Ví dụ:
Hình 1 có một cặp cạnh đối diện song song với nhau.
...



	Bài 2:
– GV có thể gợi ý:
 Hai đáy phải nằm trên hai đường thẳng song song
 Xác định vị trí điểm C.
	Sử dụng Phiếu học tập hoặc Vở bài tập. – HS nhận biết cách thực hiện:
Xuất phát từ hai đáy
 Vẽ hình.
– HS có thể vẽ điểm C ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn thoả mãn hai đáy song song.
a) b)




· HS quan sát các bước thực hiện ở phần Cùng học rồi thực hiện.




Hình thanh MNPQ có hai góc vuông: góc đỉnh M và góc đỉnh Q.
MN và QP. MQ và NP.


Cạnh bên MQ vuông góc với hai đáy.
· HS lặp lại.
+ Cạnh bên MQ cũng là đường cao của hình thang vuông MNPQ.

	– Sửa bài, GV có thể cho HS thực hiện vào bảng phụ rồi treo lên bảng lớp.
Lưu ý: Điểm C nằm trên đường kẻ màu đỏ (GV dùng phấn màu để vẽ).
	

	Bài 3:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
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GV gợi ý:
+ Hình thang có mấy góc vuông?
	

	+ Xác định hai đáy.
+ Xác định hai cạnh bên.
…
· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày, kết hợp thao tác trên hình vẽ.
+ Nêu tên cạnh bên vuông góc với hai đáy.
· GV giới thiệu: Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.
+ Xác định đường cao của hình thang vuông MNPQ.
	

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Vui học
	– HS quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm đôi.
 Cắt ghép hình.

	– Sửa bài, HS thực hiện với đồ dùng GV đã chuẩn bị trên bảng lớp.
GV có thể chuẩn bị 4 bộ để các tổ thi đua ghép hình (hai tổ ghép hình thang, hai tổ ghép hình tam giác).
	a)	b)

	Hoạt động thực tế

– GV có thể cho HS thi đua giữa các tổ.
	HS thảo luận nhóm, sử dụng hình ảnh trong SGK và đồ vật xung quanh để tìm hình ảnh có dạng hình thang rồi nêu trước lớp.
Các tổ lần lượt kể tên các đồ vật có dạng hình thang (không được lặp lại những ý tổ bạn đã nêu), tổ nào không nêu được tiếp theo thì thua, tổ nào hoạt động đến lượt cuối cùng thì thắng.



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250058]Bài 46. DIỆN TÍCH HÌNH THANG
(2 tiết – SGK trang 96)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.
· Tính được diện tích hình thang biết độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình thang.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Một miếng bìa hình thang có hình dạng như phần Cùng học, kích thước: đáy 3 dm, 7 dm, chiều cao 4 dm; một cái kéo.
HS: Một miếng bìa hình thang có hình dạng và kích thước như phần Cùng học; kéo thủ công.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	




 GV giới thiệu nội dung bài:
+ Xây dựng công thức và quy tắc tính diện tích hình thang.
+ Tính được diện tích hình thang khi biết độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, phân tích các bóng nói (từ trái sang phải).
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Diện tích hình thang

	1. Tìm hiểu cách tính diện tích hình thang
	

	– GV nêu ví dụ (có hình vẽ minh hoạ).
	

	Tính diện tích hình thang, biết:
	

	độ dài đáy lớn là 7 cm,
	

	độ dài đáy bé là 3 cm, chiều cao là 4 cm.
(GV giải thích hình vẽ được phóng lớn để dễ quan sát.)
– GV đặt vấn đề: Dựa vào công thức tính
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	diện tích hình tam giác, xây dựng công
	

	thức tính diện tích hình thang.
	

	– GV giao việc:
	– HS thực hiện nhóm đôi.

	Sử dụng miếng bìa hình thang đã chuẩn bị
	

	 Xác định trung điểm một cạnh bên, vẽ
	

	một đoạn thẳng như hình mẫu
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	 Cắt miếng bìa thành hai mảnh rồi ghép
	

	lại để được một hình tam giác
	

	 So sánh diện tích hình thang với diện
	

	tích hình tam giác ghép được
 Viết phép tính tìm diện tích hình tam giác
 Viết phép tính tìm diện tích hình thang. – Sửa bài, GV cho HS trình bày trước lớp, có thao tác trên hình.
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Diện tích hình thang bằng với diện tích hình

	
	tam giác ghép được (vì hình tam giác được

	
	ghép bởi hai mảnh cắt của hình thang)

	
	7 + 3 = 10

	
	Chiều dài đáy là 10 cm.

	
	10  4  20

	
	
2

	
	Diện tích hình tam giác là 20 cm2.

	
	Vì diện tích hình thang bằng diện tích hình

	
	tam giác nên diện tích hình thang là 20 cm2.

	– GV vấn đáp giúp HS hệ thống lại.
	

	Ví dụ:
	

	Chiều dài đáy của hình tam giác.
Chiều dài đáy của hình tam giác chính là tổng
	7 + 3 = 10 (cm)

	của 2 đáy của hình thang.
Viết lại công thức tính diện tích hình thang.
	(7  3)  4  20 (cm2)
2




	2. Cách tính diện tích hình thang
– GV vấn đáp giúp HS nhận biết các số đo (7; 3 và 4) trong phép tính rồi giúp các em nêu quy tắc tính diện tích hình thang. (Vừa vấn đáp vừa ghi chú vào phép tính.)
7; 3 và 4 chính là các số đo nào trong đề bài?
	




Độ dài đáy lớn, đáy bé và chiều cao.
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	Viết công thức tính diện tích hình thang có độ dài đáy lớn là a, đáy bé là b và chiều cao là h.
Muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào?

– GV hướng dẫn HS viết công thức tính diện tích hình thang.
GV viết lên bảng lớp:
	


Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.
HS viết vào bảng con: (a  b)  h
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2

– HS ghi nhớ quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.
(Có thể sử dụng bài thơ ở phần Vui học, SGK trang 105.)

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– Tìm hiểu bài, nhận biết: Số đo độ dài hai đáy

	
	và chiều cao của mỗi hình thang.

	
	– HS làm bài cá nhân.

	– Khi sửa bài, GV trình chiếu hình giúp HS quan sát và trình bày.
	a) (12  4)  6  48 (cm2)
2
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	b) (7  4)  3  16, 5 (dm2)
2

	Lưu ý: HS có thể trình bày như sau:
	

	a) (12 + 4)  6 : 2 = 48 (cm2).
	

	…
	



	Bài 2:
· GV lưu ý HS: Độ dài hai đáy và chiều cao phải cùng đơn vị đo.
· Sửa bài, GV yêu cầu HS trình bày trên bảng lớp.
	· HS sử dụng công thức tính diện tích hình thang để thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a)  1  1  1 :2  1 (m2)
 2	4   3	8
	
b) 20 cm = 2 dm
(2, 7 1,8)  2  4, 5 (dm2)
2


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa tạo bầu không khí lớp học vui tươi.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là 1,2 m và 0,8 m, chiều cao là 0,5 m.
	· HS thực hiện vào bảng con:
(1, 2  0, 8)  0, 5  0, 5 (m2)
2
· HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của

	– Sửa bài, HS có thể trình bày những cách
	bài toán, thực hiện cá nhân.

	giải khác nhau.
	+ HS có thể vận dụng quy tắc tính diện tích

	
	hình thang để giải.

	
	Bài giải

	
	(30  50) 10  400

	
	
2

	
	Diện tích của mỗi miếng bìa hình thang là

	
	400 cm2.




	
	400  4 = 1600

	
	Diện tích của khung tranh là 1600 cm2.

	
	+ HS có thể coi diện tích khung tranh bằng

	
	hiệu diện tích giữa hai hình vuông:
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	Bài giải

	
	50  50 = 2 500

	
	Diện tích hình vuông lớn là 2 500 cm2.

	
	30  30 = 900

	
	Diện tích hình vuông bé là 900 cm2.

	
	2 500 – 900 = 1 600

	
	Diện tích của khung tranh là 1 600 cm2.

	Bài 2:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, tìm cách làm.
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của

	
	bài, tìm hiểu cách làm:

	
	Tìm diện tích phần còn lại

	
	 Dựa vào diện tích cả vườn và diện tích

	
	hoa cúc ( 2 diện tích cả vườn: Bài toán tìm

	
	5

	
	phân số của một số)

	
	 Tính diện tích cả vườn

	
	 Vườn hình thang

	
	 Cần biết số đo hai đáy và chiều cao (24 m,

	
	18 m, 12 m).

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài.
	Bài giải
(24 18) 12  252

	
	
2

	
	Diện tích mảnh vườn là 252 m2.

	
	252  2 = 100,8

	
	5

	
	Diện tích trồng hoa cúc là 100,8 m2.

	
	252 – 100,8 = 151,2

	
	Diện tích trồng hoa hồng là 151,2 m2.



	Bài 3:
– Sửa bài, GV cho 1 HS đọc từng câu  Cả lớp viết đáp án vào bảng con rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài, thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) Sai    b) Đúng    c) Đúng
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Nếu ta vẽ đoạn thẳng AK thì thấy rằng hình thang được chia thành 4 phần bằng nhau.
a) Hình chữ nhật màu hồng chiếm 2 phần
nên diện tích bằng 1 diện tích hình thang
2
 Câu a sai.
...
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D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




[bookmark: _TOC_250057]Bài 47. ĐƯỜNG TRÒN, HÌNH TRÒN
(1 tiết – SGK trang 99)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố các kĩ năng về các đơn vị đo thời gian, các phép tính về số đo thời gian.
· Vận dụng giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

B. Đồ dùng dạy học
GV: Com-pa.
HS: Com-pa, giấy trắng để vẽ hình tròn.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV giới thiệu: Để có bức tranh này, người ta vẽ một đường tròn rồi vẽ các hoạ tiết, tô màu, ta có bức tranh hình tròn
 GV giới thiệu bài.
Bài học này giúp chúng ta nhận biết đường tròn, hình tròn và vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính hoặc đường kính cho trước.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động,
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Đường tròn, hình tròn

	1. Đường tròn, hình tròn
	

	– GV vẽ một đường tròn trên bảng lớp và
	

	giới thiệu:
	

	Đầu phấn của com-pa vạch trên bảng một
	

	đường tròn.
	

	– GV đồ theo nét phấn, nói: Đường tròn.
	– HS nói: Đường tròn.
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	– GV dùng tay xoa vào hình tròn, nói: Hình
	– HS nói: Hình tròn tâm O.

	tròn tâm O.
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[image: ]




	2. Bán kính, đường kính của hình tròn
· GV vẽ trên cùng một hình tròn và đặt câu hỏi.

Điểm A ở đâu?





Đoạn thẳng OA gọi là gì?





Đoạn thẳng AB gọi là gì?




So sánh độ dài các bán kính OA, OB, OM.


· GV vấn đáp giúp HS đưa ra nhận xét: Trong một hình tròn:
+ So sánh độ dài của tất cả các bán kính.
+ Đường kính dài gấp mấy lần bán kính?
	· HS trả lời.


Trên đường tròn.




Bán kính của hình tròn.






Đường kính của hình tròn.




OA = OB = OM.



· HS đưa ra nhận xét:
Trong một hình tròn:
+ Tất cả các bán kính có độ dài bằng nhau.
+ Đường kính dài gấp hai lần bán kính.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
GV có thể trình chiếu hình vẽ và vấn đáp, gợi ý:
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– Tìm hiểu mẫu.
HS quan sát hình vẽ, trả lời các câu hỏi.




	+ Trong hình vẽ có mấy hình tròn?
+ Với mỗi hình tròn, ta sẽ nêu tên của tâm, các bán kính và đường kính. Bắt đầu từ hình tròn thứ nhất, bên trái.
– Sửa bài, yêu cầu HS trình bày (vừa chỉ vào hình vừa nói).
	+ Trong hình vẽ có 3 hình tròn.
+ Hình tròn tâm B, bán kính BA và BC, đường kính AC.
…
– HS thảo luận nhóm đôi rồi trình bày.
+ Hình tròn tâm C, bán kính CB và CD, đường kính BD.
Hình tròn tâm D, bán kính DC và DE, đường kính CE.

	Bài 2:
– GV gợi ý giúp HS tìm hiểu mẫu.
+ Để vẽ hình tròn theo yêu cầu, ta phải xác định tâm và bán kính. Hãy nêu tâm và độ dài bán kính của mẫu.
+ GV giúp HS nhớ lại và nhắc lại các bước vẽ hình tròn (đã học ở lớp 3).


+ GV vẽ lên bảng lớp.
	
– HS sử dụng giấy trắng hoặc VBT.
+ Tâm O, bán kính 3 cm.

Bước 1: Xác định tâm.
Bước 2: Mở khẩu độ com-pa đo trên thước thẳng để được 3 cm.
Bước 3: Vẽ đường tròn  Đặt mũi nhọn com-pa vào tâm hình tròn  Xoay com-pa.
+ HS cùng vẽ theo hướng dẫn của GV.
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	O 3 cm

	
– Sửa bài, GV gọi vài nhóm thực hiện trên bảng phụ với kích thước gấp đôi hoặc gấp ba lần cho cả lớp dễ quan sát, khuyến khích HS trình bày cách làm.
	
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a)	b)

K  4 cm 

	
	C 	5 cm	

	
– GV gợi ý giúp HS hệ thống lại cách vẽ hình tròn.
+ Để vẽ hình tròn theo yêu cầu, ta phải xác định các yếu tố nào?
+ Sau khi xác định tâm và bán kính, ta làm gì?
 GV lưu ý HS giữ đầu nhọn của com-pa ngay tâm, tránh xê dịch.
	


+ Để vẽ hình tròn theo yêu cầu, ta phải xác định tâm và bán kính.
+ Mở khẩu độ com-pa đo trên thước thẳng để được bán kính, đặt mũi nhọn com-pa vào tâm hình tròn và xoay.




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:
– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích cách làm (dựa vào mối quan hệ giữa đường kính và bán kính).
	– HS tìm hiểu bài và thực hiện cá nhân.
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	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Đường kính dài gấp 2 lần bán kính
 r × 2 = d hoặc d : 2 = r
2 × 2 = 4 (cm); 7,2 : 2 = 3,6 (m).
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



[bookmark: _TOC_250056]Bài 48. CHU VI HÌNH TRÒN
(2 tiết – SGK trang 101)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.
· Tính được chu vi hình tròn.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến chu vi hình tròn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; sử dụng các công cụ, phương tiện học toán; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các miếng bìa cứng hình tròn đường kính 5 cm hoặc 10 cm (đủ để mỗi nhóm HS sử dụng một miếng bìa. Phân nửa số nhóm dùng bìa đường kính 5 cm, nửa còn lại dùng bìa đường kính 10 cm).
HS: Mỗi nhóm HS một băng giấy trắng hình chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng 1,5 cm.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV treo hoặc trình chiếu hình ảnh phần Khởi động cho HS quan sát.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, phân tích các bóng nói (từ trái sang phải).

	· GV giới thiệu bài.
Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó.
· Nội dung bài:
+ Xây dựng công thức và quy tắc tính chu vi hình tròn.
+ Tính được chu vi hình tròn khi biết đường kính hoặc bán kính.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Chu vi hình tròn

	1. Tìm hiểu cách tính chu vi của hình tròn
	

	– GV giao việc cho các nhóm (xem phần
	– HS trong nhóm thảo luận, thực hiện theo

	Cùng học).
	hướng dẫn của GV.

	Dùng sợi dây (hoặc băng giấy) khoanh theo
đường tròn đủ một vòng  Dùng bút đánh
	

	dấu trên sợi dây (hoặc băng giấy)
	5 cm

	  Dùng  thước  có  vạch  mi-li-mét  đo
	

	chiều dài băng giấy đã đánh dấu theo đơn vị mi-li-mét.
 Đổi đơn vị sang xăng-ti-mét
 Chia số đo chu vi cho độ dài đường kính
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	(thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân).
	

	– Sửa bài, các nhóm trình bày, GV hệ thống. Ví dụ:
	– HS trình bày. Ví dụ:
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	Chu vi: 314 mm = 31,4 cm Đường kính: 10 cm
314 : 10 = 3,14
…




	
2. Cách tính chu vi của hình tròn
· GV yêu cầu HS dựa vào bảng để đưa ra nhận xét về kết quả C : d.
· GV: Người ta đã tìm ra con số này là 3,14 (nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân)
 Vậy C : d = ?
Muốn tính chu vi của hình tròn ta làm gì?


· GV viết công thức tính chu vi hình tròn trên bảng lớp.
C = d × 3,14	hay	C = 3,14 × d
C = r × 2 × 3,14	hay	C  = 3,14 × 2 × r
trong đó C là chu vi, d và r lần lượt là độ dài đường kính và bán kính hình tròn.
Lưu ý: Không bắt buộc HS viết đủ hai cách.
· GV nêu yêu cầu của ví dụ.
+ Tính chu vi của hình tròn đường kính 20 cm.
+ Tính chu vi của hình tròn bán kính 1,5 m.
	

· Dựa vào bảng, HS nhận xét. Kết quả C: d khoảng 3,1.

 Vậy C : d = 3,14.
Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy độ dài đường kính nhân với số 3,14.
· Vài HS lặp lại.
· HS viết vào bảng con.
C = d × 3,14	hay	C = 3,14 × d
C = r × 2 × 3,14	hay	C = 3,14 × 2 × r




· HS thực hiện vào bảng con. 20 × 3,14 = 62,8 (cm).
1,5 × 2 × 3,14 = 9,42 (m).

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và

	
	thực hiện cá nhân (bảng con).

	– Khi sửa bài, GV lưu ý HS nêu quy tắc,
	a) 3 × 3,14 = 9,42 (m)

	công thức tính chu vi hình tròn.
	b) 4,2 × 3,14 = 13,188 (dm)

	
	c) 3  3,14  2, 355 (cm)

	
	4

	
	– HS nêu quy tắc, công thức tính chu vi của

	
	hình tròn.

	
	Ví dụ: Để tính chu vi của hình tròn, ta lấy

	
	đường kính nhân với số 3,14.

	
	…

	Bài 2: Thực hiện tương tự Bài 1.
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và

	– Khi sửa bài, GV lưu ý HS nêu quy tắc,
	thực hiện cá nhân (bảng con).

	công thức tính chu vi của hình tròn.
	a) 36 × 2 × 3,14 = 226,08 (mm)

	Lưu ý: Bài Thực hành 1 và 2, GV có thể
	b) 0,7 × 2 × 3,14 = 4,396 (cm)

	vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện
 Nhận biết sự khác nhau khi chọn công thức tính chu vi của hình tròn: đường kính nhân với số 3,14; bán kính phải nhân 2 rồi mới nhân với số 3,14.
…
	c) 1  2  3,14  3,14 (m)
2
– HS nêu quy tắc, công thức tính chu vi của hình tròn.
Ví dụ: Để tính chu vi của hình tròn, ta lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14.
…



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Đố bạn” để giúp HS ôn lại công thức và quy tắc tính chu vi của hình tròn.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của

	
	bài toán, vận dụng quy tắc, công thức tìm

	
	chu vi hình tròn.

	– Khi sửa, GV có thể trình chiếu (hoặc vẽ)
	a) 4,5 × 2 × 3,14 = 28,26 (cm)

	hình giúp HS trình bày cách chọn công thức.
	b) 7,8 × 3,14 = 24,492 (cm)
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	– HS trình bày cách chọn công thức. Ví dụ:
a) Biết bán kính của hình tròn
 Lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14.
…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:

– Khi sửa bài, GV có thể nói đôi nét về chiếc nón lá. Chẳng hạn:
Nón thường dùng để che nắng, che mưa, làm quạt khi nóng. Đôi khi có thể dùng để múc nước hoặc để đựng. Ngày nay, nón lá cũng được xem là quà tặng đặc biệt cho du khách khi đến tham quan Việt Nam. Nhưng hơn hết nón lá còn thể hiện đặc trưng văn hoá nước ta. Chiếc nón lá gắn liền với đời sống tinh thần của nhân dân, với người phụ nữ Việt. Trải dài mọi miền đất nước, hình ảnh nón lá luôn hiện diện, đó chính là nét đẹp, nét duyên, là sự bình dị, mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam. Nón
lá đi liền với tà áo dài, tạo nên một vẻ đẹp rất bình dị và mộc mạc của người Việt Nam.
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán.
40 × 3,14 = 125,6
Độ dài của vành nón (hay chu vi của vành nón) là 125,6 cm.
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	Bài 3:
	

	– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo)
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.

	hình vẽ lên giúp HS hệ thống cách giải của
	– HS thực hiện cá nhân.

	bài toán.
	Bài giải

	
	0,6  3,14 = 1,884
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	Chu vi hình tròn nhỏ là 1,884 m.
0,9  3,14 = 2,826
Chu vi hình tròn lớn là 2,826 m. 1,884 + 2,826 + 0,9  2 = 6,51
Sợi dây thép dài 6,51 m.

	+ Bài toán hỏi gì?
+ Sợi dây thép đã được cắt ra để tạo thành cái khung. Khung này gồm những bộ phận nào?
	+ Tính độ dài sợi dây thép.
+ Hai vòng tròn và hai thanh thẳng.

	+ Muốn tìm độ dài sợi dây thép, ta phải tìm
	+ Độ dài mỗi vòng tròn và độ dài mỗi thanh

	những gì?
	thẳng.

	+ Nêu cách tìm.
	+ Tìm chu vi mỗi hình tròn, biết đường kính.

	…
	Mỗi thanh thẳng có độ dài bằng đường kính

	
	hình tròn lớn.

	Vui học
	Hoạt động nhóm bốn.

	
	– HS thảo luận và thực hiện.

	– Sửa bài, GV cho HS viết đáp án vào bảng
	a) 1,256 m	b) 1 256 m

	con, gọi vài nhóm trình bày cách làm.
	– HS trình bày cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a)	0,4 × 3,14 = 1,256 (m)

	
	Muốn tính chu vi của bánh xe, ta lấy đường

	
	kính nhân 3,14.

	
	b)	1,256 × 1 000 = 1 256 (m)

	
	Gấp chu vi của bánh xe lên 1 000 lần.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250055]Bài 49. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
(2 tiết – SGK trang 103)
A. Yêu cầu cần đạt
· Tính được diện tích hình tròn biết bán kính của hình tròn đó.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình tròn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng các công cụ, phương tiện học toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
· GV: Chuẩn bị các tấm bìa như hình vẽ, hình tròn có đường kính 20 cm (hoặc 30 cm).
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C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV nêu ví dụ (có hình vẽ minh hoạ): Tính diện tích hình tròn bán kính 10 cm. (GV giải thích hình vẽ được phóng lớn để dễ quan sát.)
· GV vừa nói, vừa lần lượt gắn các hình lên bảng.
“Cô/Thầy chia hình tròn này thành các phần bằng nhau  Tô màu  Cắt theo các bán kính  Ghép lại thành hình chữ nhật


 GV đưa tấm bìa hình tròn còn lại lên và hỏi: Đây là hình gì?
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Hình tròn.

	[image: ]
	

	+ GV ướm tấm bìa này với hình tròn trên bảng lớp và hỏi: So sánh với hình tròn cô/thầy đang gắn trên bảng: Giống nhau không? Bằng nhau không?
	+ Hai hình tròn bằng nhau, giống hệt nhau.




	+ Các em đếm xem, hình tròn này đã được chia thành mấy phần bằng nhau và cô/thầy đã tô màu thế nào.
+ Bây giờ, cô/thầy sẽ cắt hình tròn này thành 16 miếng có dạng hình tam giác bằng nhau
 GV gắn lên bảng lớp và nói: Cô/thầy có
8 miếng bìa tam giác màu trắng, cô/thầy xếp sao cho chúng thẳng hàng với nhau và sát vào nhau
 Tiếp theo, cô/thầy xếp các tam giác màu
trắng xen kẽ và sát vào với các tam giác màu xám.




Còn 1 tam giác màu trắng cuối cùng, cô/thầy cắt thành 2 tam giác nhỏ bằng nhau rồi xếp vào hai bên. Ta được hình gì?
+ Từ 1 hình tròn, cắt và ghép lại được 1 hình chữ nhật.
· GV đặt vấn đề: Dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật, xây dựng công thức tính diện tích hình tròn.
· GV giao việc.
+ So sánh diện tích hình tròn với diện tích hình chữ nhật ghép được.

+ Viết phép tính tìm diện tích hình chữ nhật.
+ Viết phép tính tìm diện tích hình tròn.
· GV có thể thao tác trên các hình và gợi ý giúp HS nhận biết:
+ Chiều dài hình chữ nhật bằng nửa chu vi hình tròn (dựa trên số hình tam giác).
+ Chiều rộng hình chữ nhật bằng bán kính hình tròn (dựa vào cạnh hình tam giác).
· Sửa bài, GV vấn đáp giúp HS hệ thống lại.
Ví dụ:
Chiều rộng của hình chữ nhật? Chiều dài của hình chữ nhật?
Viết lại công thức tính diện tích hình tròn.
· GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động cho HS quan sát.
	+ 16 phần bằng nhau; tô 8 phần màu xám và 8 phần màu trắng.
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Hình chữ nhật.
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· HS nhóm đôi thảo luận, rồi trả lời.
+ Diện tích hình tròn bằng diện tích hình chữ nhật vì hình chữ nhật được ghép bởi các mảnh cắt của hình tròn.
10 × 2 × 3,14 : 2 = 31,4
Chiều dài hình chữ nhật là 31,4 cm.
Chiều rộng hình chữ nhật (bằng bán kính hình tròn) là 10 cm.
31,4 × 10 = 314
Diện tích hình chữ nhật là 314 cm2.
Vì diện tích hình tròn bằng diện tích hình chữ nhật nên diện tích hình tròn là 314 cm2.
· Các nhóm trình bày cách làm.

10 cm
10 × 3,14 (cm)
10 × 10 × 3,14 = 314 (cm2)
– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, phân tích các bóng nói (từ trái sang phải).




	 GV giới thiệu bài: Trong trường hợp này, mặt cười khá lớn, chúng ta khó có thể cắt rồi ráp mặt cười thành 1 hình chữ nhật để tính diện tích. Vậy, chúng ta phải làm thế nào mới tính được diện tích hình tròn?
 Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài Diện tích hình tròn.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Diện tích hình tròn

	Cách tính diện tích hình tròn
· GV vấn đáp giúp HS nhận biết các số (10; 10 và 3,14) trong phép tính rồi giúp các em nêu quy tắc tính diện tích hình tròn (vừa vấn đáp vừa ghi chú vào phép tính).
+ 10; 10 và 3,14 chính là số đo nào trong đề bài?
Bán kính    Bán kính

10 × 10 × 3,14
+ Muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?
· GV viết bảng lớp công thức tính diện tích hình tròn có độ dài bán kính là r.

S = r × r × 3,14
hay S = 3,14 × r × r

Lưu ý: Không bắt buộc HS viết cả hai cách.
Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính 3 dm.
	




+ Độ dài đáy lớn, đáy bé và chiều cao.





+ Muốn tính diện tích của hình tròn, ta lấy độ dài bán kính nhân với chính nó rồi nhân với số 3,14.
· HS viết bảng con.
S = r × r × 3,14   hay   S = 3,14 × r × r


· HS ghi nhớ quy tắc và công thức tìm diện tích hình tròn.


· HS thực hiện cá nhân (bảng con).
3  3  3,14 = 28,26 (dm2)
· HS đọc lại quy tắc.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:

– Khi sửa bài, GV lưu ý HS nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn.
	
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và
thực hiện cá nhân (bảng con).
a) 5 × 5 × 3,14 = 78,5 (dm2)
b) 0,3 × 0,3 × 3,14 = 0,2826 (cm2)
c) 1  1  3,14  0, 785 (m2)
2	2
– HS nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn.



	Bài 2:
	· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 8 : 2 = 4
Bán kính hình tròn là 4 cm.
4 × 4 × 3,14 = 50,24
Diện tích hình tròn là 50,24 cm2.
b) 0,4 : 2 = 0,2
Bán kính hình tròn là 0,2 dm. 0,2 × 0,2 × 3,14 = 0,1256
Diện tích hình tròn là 0,1256 dm2.
c) 6 :2  3
5	5
Bán kính hình tròn là 3 m.
5
3 × 3 × 3,14 = 1,1304
5	5
Diện tích hình tròn là 1,1304 m2.
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ: S = r × r × 3,14  Tìm bán kính
 r = d : 2
…

	– Khi sửa bài, GV lưu ý HS tìm bán kính
	

	trước khi tính diện tích hình tròn.
	

	Lưu ý: Bài Thực hành 1 và 2, GV có thể
	

	vận dụng phương pháp nhóm các mảnh
	

	ghép để tổ chức cho HS thực hiện
	

	 Khi biết đường kính, phải tìm bán kính
	

	trước khi tìm diện tích.
	

	...
	

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Khám phá
– GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh lên cho HS quan sát.
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	· Hoạt động nhóm bốn.
· HS thảo luận, nhận biết:
Đường kính của bề mặt sân khấu bằng tổng độ dài sải tay của 4 bạn.
Do độ dài sải tay mỗi người thường bằng số đo chiều cao của người đó nên đường kính của bề mặt sân khấu bằng tổng số đo chiều cao của 4 bạn.

	– GV có thể tổ chức như sau:
Yêu cầu 4 học sinh (2 nam, 2 nữ) đứng dang tay như hình ảnh trên.
Mỗi bạn lần lượt nói chiều cao của mình theo đơn vị mét (chẳng hạn 1,4 m, ...).
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.


Các bạn dưới lớp thực hiện tính:
+ Đường kính bề mặt sân khấu.
+ Bán kính bề mặt sân khấu, làm tròn số đo bán kính theo đơn vị mét đến hàng đơn vị).
+ Diện tích bề mặt sân khấu.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Đố bạn” để ôn lại công thức và quy tắc tính diện tích hình tròn Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính là 2 m.
...
Lưu ý: GV cho số liệu đơn giản để HS dễ tính nhẩm.
	

· HS thực hiện vào bảng con. 2 × 2 × 3,14 = 12,56 (m2)
· HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình tròn.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của

	
	bài toán.

	
	HS nhận biết: Muốn tìm diện tích hình tròn

	
	cần biết bán kính.

	– Khi sửa, GV có thể trình chiếu (hoặc vẽ)
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	hình giúp HS trình bày cách làm.
	a) 6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

	
[image: ]
	b) 2 : 2 = 1 (dm)
1 × 1 × 3,14 = 3,14 (dm2)
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn.

	
	b) Tìm bán kính trước khi tính diện tích.

	
	…

	Bài 2:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của

	
	bài toán.

	
	– HS nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích

	
	hình tròn khi biết bán kính.

	
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách thực hiện.
	
[image: ]

	
	– HS nói cách thực hiện.

	
	Ví dụ:

	
	C = r × 2 × 3,14

	
	S = r × r × 3,14

	
	...




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài.

	– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên rồi
	

	vấn đáp.
	

	+ Khi cần tính diện tích của một hình mà
	+ Có thể chia hình đó thành các hình mà ta

	chưa học quy tắc tính diện tích của hình đó,
	biết quy tắc tính diện tích.

	ta làm thế nào?
	

	+ Trong trường hợp này, ta có thể làm sao?
	+ Có thể đưa về tính hiệu diện tích hai hình

	
	tròn mà ta đã biết quy tắc tính diện tích của

	
	mỗi hình.

	– Sửa bài, yêu cầu HS trình bày trên bảng phụ
	– HS thực hiện theo nhóm bốn.

	rồi treo lên.
	Bài giải
6  6  3,14 = 113,04

	
	Diện tích hình tròn lớn là 113,04 dm2.

	
	2  2  3,14 = 12,56

	
	Diện tích hình tròn nhỏ là 12,56 dm2.

	
	113,04 – 12,56 = 100,48

	
	Diện tích phần không bị che của hình tròn

	
	lớn là 100,48 dm2.

	Bài 4: Thực hiện tương tự Bài 3.
	– HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài,

	– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu)
	thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	hình vẽ lên giúp HS trình bày cách làm.
	Bài giải

	
	5  2 = 10

	[image: ]
	Cạnh của hình vuông dài 10 cm.
10  10 = 100
Diện tích hình vuông là 100 cm2.
5  5  3,14 = 78,5
Diện tích hình tròn là 78,5 cm2.
100 – 78,5 = 21,5

	
	Diện tích phần tô màu là 21,5 cm2.

	
	– HS trình bày.

	
	Ví dụ: Tính diện tích phần tô màu  Cần

	
	tính hiệu diện tích hình vuông và diện tích

	
	hình tròn.

	
	...

	Bài 5:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu, nhận biết
	– HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài,

	yêu cầu của bài.
	thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

	– Sửa bài, GV trình chiếu (hoặc treo) hình,
	a) S	b) S	c) Đ

	HS đọc từng câu  Cả lớp chọn đáp án,
	– HS giải thích.



	viết vào bảng con rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.

[image: ]


	Ví dụ:
Hình tròn được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 2 phần
 Diện tích phần tô màu bằng 2 hay 0,4
5
diện tích hình tròn
 Diện tích hình tròn bằng 5 hay 2,5 diện
2
tích phần tô màu.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250054]Bài 50. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 105)
A. Yêu cầu cần đạt
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến phân loại hình tam giác; diện tích hình tam giác, hình thang; chu vi và diện tích hình tròn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
Các hình ảnh có trong bài.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Bắn cung”.
· GV: Bắn cung, bắn cung!
· GV: Bắn bạn A.
…
Các nội dung chơi:
· Nói về các loại tam giác đã học.
	· HS: Bắn ai? Bắn ai?


· Tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều.
+ Tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn.
+ Tam giác có một góc vuông là tam giác vuông.
+ Tam giác có một góc tù là tam giác tù.
+ Tam giác có ba góc 60o (hoặc có ba cạnh bằng nhau) là tam giác đều.




	· Nêu quy tắc tính diện tích các hình (đã học).
· Nêu quy tắc tính chu vi hình tròn
 GV giới thiệu bài: Ôn tập về các nội dung trên.
	– Hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
· Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình lên giúp HS giải thích. GV có thể đọc từng câu cho HS viết đáp án vào bảng con.
[image: ]
Lưu ý: HS dựa vào các ô vuông để nhận biết góc nhọn, vuông, tù, các đáy BH = HD = DC;
...





Bài 2:

· Sửa bài, GV có thể treo (hoặc vẽ) lên bảng lớp, giúp HS giải thích.

[image: ]

Lưu ý: HS có thể có những cách giải thích khác nhau. Nếu đúng thì chấp nhận.
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.
· Thảo luận nhóm, thực hiện vào bảng con.
a) 	Tam giác ABC là tam giác nhọn; Tam giác ABH là tam giác vuông; Tam giác ADC là tam giác tù.
b) Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích
bằng nhau.
c) 4, 5 3  6, 75
2
Diện tích tam giác ABC là 6,75 cm2.
– HS giải thích. Ví dụ:
a) Tam giác ABC là tam giác nhọn  Cả ba góc đều là góc nhọn.
· Tam giác ABH là tam giác vuông  Góc đỉnh H là góc vuông.
· Tam giác ADC là tam giác tù  Góc đỉnh D là góc tù.
...
· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán.
· HS thảo luận nhóm bốn rồi trình bày. Tam giác STV là tam giác đều.
· HS giải thích.
Có thể dựa vào tiêu chí góc hoặc cạnh để nhận biết STV là tam giác đều.
+ Các góc đỉnh S, T, V có số đo 60o vì là góc của các tam giác đều.
+ Bốn tam giác đều có cạnh bằng nhau nên ST = TV = VS (mỗi cạnh gấp 2 lần cạnh của tam giác nhỏ).
+ HS có thể đo góc và đo cạnh.
…

	III. Luyện tập – Thực hành

	Bài 3:
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán.
· HS thảo luận nhóm bốn, nhận biết:
+ Chu vi của biển báo là chu vi của hình tròn lớn.
+ Diện tích phần màu đỏ là hiệu diện tích giữa hình tròn lớn và hình tròn nhỏ.




	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ biển báo giúp HS giải thích cách làm. Sau đó, GV có thể giới thiệu về biển báo.
Ví dụ:
Biển báo: Đường cấm.
Cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên.
	Bài giải
a) 70 × 3,14 = 219,8
Chu vi của biển báo là 219,8 cm.
b) 70 : 2 = 35
Bán kính của biển báo là 35 cm. 35 × 35 × 3,14 = 3 846,5
Diện tích biển báo là 3 846,5 cm2. 25 × 25 × 3,14 = 1 962,5
Diện tích phần màu trắng của biển báo là

	
	1 962,5 cm2.

	
	3 846,5 – 1 962,5 = 1 884

	
	Diện tích phần màu đỏ của biển báo là

	
	1 884 cm2.

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) Chu vi hình tròn = Đường kính × 3,14.

	
	…

	Bài 4:
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài.

	– GV có thể gợi ý:
	– HS thảo luận nhóm đôi về cách làm.

	+ Khi cần tính diện tích của một hình mà
	+ Có thể chia hình đó thành các hình mà ta

	chưa học quy tắc tính diện tích của hình đó,
	biết quy tắc tính diện tích.

	ta làm thế nào?
	

	+ Chọn cách nào? Tại sao?
	+ Hoặc đưa về tính hiệu diện tích hai hình mà

	– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo)
	ta đã biết quy tắc tính diện tích của mỗi hình.

	hình vẽ lên, khuyến khích HS giải thích
	– HS thực hiện cá nhân.

	cách làm.
	Bài giải

	
[image: ]
	(2 + 1,2)  1,6 : 2 = 2,56
Diện tích hình thang là 2,56 m2.
1,2 : 2 = 0,6
Bán kính hình tròn là 0,6 m.
0,6  0,6  3,14 = 1,1304
Diện tích hình tròn là 1,1304 m2.
2,56 – 1,1304 = 1,4296
Diện tích phần kính màu hồng và màu tím là 1,4296 m2.

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	Tính diện tích phần kính màu hồng và màu

	
	tím  Cần tìm diện tích hình thang và diện

	
	tích hình tròn.

	
	...

	Vui học
	HS ghi nhớ bài thơ về diện tích hình thang.



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250053]Bài 51. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(2 tiết – SGK trang 106)
A. Yêu cầu cần đạt
· Thực hành vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông.
· Vận dụng lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng các công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh trang giấy kẻ ô vuông (để hướng dẫn HS vẽ).
HS: Giấy kẻ ô vuông hoặc VBT (mỗi ô vuông có cạnh 1 cm), bút màu.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	
– GV giới thiệu nội dung bài:
+ Thực hành vẽ hình trang trí trên giấy kẻ ô vuông.
+ Vận dụng lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
	– HS hát một bài tạo không khí vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV giúp HS nhận biết nhiệm vụ.
	– HS đọc kĩ nội dung, nhận biết:
· Vẽ.
· Áp dụng tỉ lệ bản đồ  Tính diện tích thật khi vẽ trên tường  Tính tiền sơn.

	– GV tổ chức cho HS làm việc.
· Bước 1: Tìm hiểu hình vẽ mẫu.
	

	

· Bước 2: Nhắc lại các bước vẽ hình tròn.
	Vẽ 1 hình tròn, 1 hình thoi, các đoạn thẳng song song.
+ Xác định tâm.
+ Mở khẩu độ com-pa bằng bán kính.
+ Xoay com-pa.




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	1. Vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông
	– HS thảo luận nhóm bốn, tìm hiểu cách vẽ, trình bày cách vẽ hình thứ nhất (vẽ chì, chưa tô màu).

	· GV lưu ý HS:
+ Vẽ trên khung hình chữ nhật: Chiều dài? Chiều rộng?
+ Nhận biết bán kính hình tròn.
+ Các hình vẽ phải theo đúng mẫu.
· Sau khi HS vẽ xong hình thứ nhất, các em chia sẻ nhóm đôi, nhận xét bản vẽ của bạn có theo mẫu không.
	
+ Chiều dài 16 ô (16 cm), chiều rộng 6 ô (6 cm).

+ 2 ô (2 cm).

– Khi tô màu, HS có thể chọn màu sắc theo ý thích của mình.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	GV giúp HS nhắc lại cách tính độ dài thật khi biết tỉ lệ bản đồ và độ dài trên bản vẽ.
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	2. Tính tiền mua sơn để trang trí
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề



· Bước 2: Lập kế hoạch
	– Hoạt động nhóm.
· Nhận biết vấn đề cần giải quyết:
a) Tính kích thước thật (theo đơn vị mét) của hình trang trí trên bức tường.
b) Tính tiền mua sơn.
· Nêu được cách thức giải quyết vấn đề.
a) Dựa vào tỉ lệ bản đồ.
b) Dựa vào 50 000 đồng/m2, từ đó cần tính diện tích thật của hình trang trí trên bức tường.




	· Bước 3: Tiến hành kế hoạch Sửa bài, các nhóm trình bày.













· Bước 4: Kiểm tra lại GV giúp HS kiểm tra lại.
	· Các nhóm thực hiện và trình bày.
a) 16 cm  60 = 960 cm
960 cm = 9,6 m.
Chiều dài thật của hình trang trí trên bức tường là 9,6 m.
6 cm  60 = 360 cm
360 cm = 3,6 m.
Chiều rộng thật của hình trang trí trên bức tường là 3,6 m.
b) 9,6  3,6 = 34,56
Diện tích thật của hình trang trí trên bức tường là 34,56 m2.
50 000  34,56 = 1 728 000
Trang trí xong bức tường cần 1 728 000 đồng mua sơn.
· Kiểm tra phương án giải quyết vấn đề;
kiểm tra việc tính toán.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. [bookmark: _TOC_250052]ÔN TẬP HỌC KÌ 1
[bookmark: _TOC_250051]Bài 52. ÔN TẬP SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 108)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Khái niệm số thập phân; đọc, viết số thập phân; cấu tạo của số thập phân và hàng của số thập phân.
+ So sánh, xếp thứ tự các số thập phân.
+ Làm tròn số thập phân.
+ Thể hiện được các số đo đại lượng bằng cách dùng số thập phân.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách đọc, viết số thập phân.
Ví dụ: GV viết số (đọc số). 21,58
…
· GV có thể cho HS luân phiên điều khiển lớp.
	

HS đọc số (viết số), nói cấu tạo số. Hai mươi mốt phẩy năm mươi tám.
Gồm 2 chục, 1 đơn vị, 5 phần mười và 8 phần trăm.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
· GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS quan sát rồi gợi ý:
+ 1 l nước được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?
 Lượng nước chứa trong mỗi bình
 Lượng nước chứa trong cả hai bình.
· Sửa bài, HS viết đáp án vảo bảng con (hoặc chọn thẻ đáp án) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV, khuyến khích HS trình bày cách làm, giải thích cách chọn ý trả lời đúng nhất.
	· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Chọn ý trả lời đúng nhất.
· HS quan sát hình ảnh, thảo luận nhóm đôi,
thực hiện rồi chia sẻ với bạn.



Chọn D.
· HS trình bày cách làm, giải thích cách chọn ý trả lời đúng nhất.
Ví dụ: 1 l nước được chia thành 10 phần bằng nhau, gồm 1 bình đầy và nửa bình



 1 5
10

l (dạng hỗn số)






Bài 2:





· Khi sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, điền số vào bảng rồi đọc số, khuyến khích nhiều HS trả lời.







Bài 3:



· Sửa bài, GV có thể đọc từng câu, yêu cầu HS thực hiện vào bảng con, rồi nói lại cách so sánh.



· GV giúp HS khái quát hoá cách so sánh hai số thập phân:
So sánh các phần nguyên của hai số:

+ Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì sao?





+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì sao?

15 l	(dạng phân số)
10
1,5 l	(dạng số thập phân)
 Cả 3 ý đều đúng.
…
· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định các việc cần làm: Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và cho biết mỗi chữ số của số đó thuộc hàng nào.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	
Viết số
	Phần nguyên
	Phần thập phân

	
	Hàng đơn vị
	Hàng phần mười
	Hàng phần trăm
	Hàng phần nghìn

	6,37
	6
	3
	7
	

	0,945
	0
	9
	4
	5


HS đọc số:
6,37: Sáu phẩy ba mươi bảy.
0,945: Không phẩy chín trăm bốn mươi lăm.
…
· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: So sánh hai số thập phân.
· HS làm bài cá nhân.
a) 4,790 = 4,79	b) 82,5 > 82,49
c) 22,36 < 223,6
· HS nói lại cách so sánh. Ví dụ:
a) Bỏ chữ số 0 tận cùng bên phải  Số thập phân mới bằng với số thập phân đó
 4,790 = 4,79
...


+ Nếu phần nguyên của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn.
+ Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.


	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
	

	Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
	

	Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
	Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Sắp xếp

	
	các ba lô A, B, C, D theo thứ tự từ nặng

	
	đến nhẹ.

	Bước 2: Lập kế hoạch
	Nêu được cách thức GQVĐ:
– Sắp xếp theo thứ tự từ nặng đến nhẹ 

	
	Sắp xếp các số đo khối lượng theo thứ tự

	
	từ lớn đến bé.

	
	– Viết các số đo khối lượng của các ba lô B

	
	và D dưới dạng số thập phân.

	
	– So sánh các số thập phân là số đo khối

	
	lượng của các ba lô A, B, C, D (có cùng

	
	đơn vị đo là ki-lô-gam) rồi sắp xếp theo

	
	thứ tự từ lớn đến bé.

	
	– Sắp xếp các ba lô A, B, C, D tương ứng

	
	theo thứ tự từ nặng đến nhẹ.

	Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	Các nhóm thực hiện và trình bày.

	
	– HS viết số đo vào bảng con rồi gắn lên

	
	bảng lớp theo yêu cầu.

	
	
[image: ]

	
	HS trình bày cách làm.

	
	A: 2,785 kg	B: 14 kg = 2,8 kg
5

	
	C: 2,825 kg

	
	D: 2 3 kg = 2 75 kg = 2,75 kg
4	100
2,825 kg > 2,8 kg > 2,785 kg > 2,75 kg

	
	Sắp xếp các ba lô A, B, C, D tương ứng

	
	theo thứ tự từ nặng đến nhẹ: C; B; A; D.

	Bước 4: Kiểm tra lại
	

	GV hệ thống lại việc làm của các nhóm, kiểm
	

	tra kết quả và kết luận.
	

	Bài 5:
	– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc

	
	cần làm: Làm tròn số thập phân đến hàng

	
	có chữ số màu đỏ.
– HS làm cá nhân.

	– GV có thể gợi ý cho HS đọc từng số thập phân
	

	cần làm tròn, nêu phần nguyên, phần thập phân
	

	và chữ số làm tròn thuộc hàng nào trong mỗi
	

	số đó.
	



	Ví dụ: Số 45,37 có phần nguyên là 45, phần
	

	thập phân là 37 và chữ số làm tròn là 4 thuộc
	

	hàng chục (làm tròn đến hàng chục).
	a) 50	b) 100	c) 3,7	d) 0,79

	– Sửa bài, GV nêu yêu cầu HS thực hiện vào
	– HS nói lại cách làm tròn số thập phân.

	bảng con và nói lại cách làm tròn số thập phân.
	Ví dụ:

	
	a) Làm tròn số 45,37 đến hàng chục ta được

	
	số 50.

	– GV giúp HS khái quát hoá cách làm tròn số
	...

	thập phân.
	

	Bài 6:
	– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc

	
	cần làm: Chọn câu đúng, câu sai.

	
	– HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm.

	
	a) Sai	b) Sai	c) Đúng

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách chọn.

	cách chọn.
	Ví dụ:

	
	a) Hỗn số 8 4  được viết dưới dạng số

	
	5

	
	thập phân là 8,8.

	
	b) Số thập phân có ba đơn vị và mười lăm

	
	phần nghìn được viết là 3,015.

	
	c) Ví dụ: 15 có thể viết là 15,0 hay 15,00.

	
	…

	Vui học
	– HS nhóm đôi tìm hiểu, thảo luận, nhận

	– GV có thể gợi ý: Hai yêu cầu là:
+ Bé hơn 1  Phần nguyên là 0.
	biết: Số cần viết thoả mãn hai yêu cầu.

	+ Phần thập phân gồm các chữ số 3; 5; 7 (mỗi
chữ số chỉ dùng một lần trong mỗi số).
	0,753

	– Sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách
	– HS giải thích cách viết số thứ sáu.

	viết số thứ sáu.
	Dãy số đã viết tăng dần  Viết số lớn hơn

	
	0,735 < 0,753.

	
	...

	Thử thách
	– HS đọc đề, xác định yêu cầu của đề:

	
	Tìm chiều cao của bạn Đào.

	– GV giúp HS trả lời các câu hỏi sau:
	

	+ Chiều cao của bạn Đào (tính theo đơn vị
	+ Số thập phân có ba chữ số.

	mét) là số thế nào?
	

	+ So với hai số 1,4 và 1,5 thì số này ra sao?
	+ Lớn hơn 1,4 và bé hơn 1,5.

	Vì sao em biết?
	Bạn Đào cao hơn bạn Sơn nhưng thấp hơn

	
	bạn Hồng.

	+ Như vậy số đo chiều cao của bạn Đào có
	+ Có một chữ số và là chữ số 1.

	phần nguyên có mấy chữ số và là chữ số nào?
	

	+ Còn phần thập phân có bao nhiêu chữ số,
	+ Có hai chữ số và chữ số hàng phần mười

	trong đó chữ số hàng phần mười là chữ số mấy?
	là 4.



	+ Chữ số hàng phần trăm trong số đo chiều cao của bạn Đào có đặc điểm gì?
+ Vậy nó là số mấy?
Lưu ý: Nếu chữ số hàng phần trăm là 0, ta có số đo 1,40 m = 1,4 m (chiều cao của Sơn) không thoả mãn vì Đào cao hơn Sơn.
+ Ta tìm được chiều cao của bạn Đào là bao nhiêu?
	+ Là số chia hết cho 5.

+ Số 5.



+ 1,45 m


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………






[bookmark: _TOC_250050]Bài 53. ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
(3 tiết – SGK trang 110)

A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Thực hiện các phép tính với số thập phân (theo yêu cầu của chương trình).
+ Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.
+ Thực hiện được phép nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; … hoặc với 0,1; 0,01; 0,001; …
+ Thực hiện được phép chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; … hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; …
· Giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến các phép tính với các số thập phân (bài toán tìm số trung bình cộng, bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, bài toán tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức trò chơi liên quan đến một trong các nội dung sau:
+ Cách đặt tính trong phép cộng, phép trừ hai số thập phân.
+ Cách xử lí dấu phẩy ở kết quả trong phép nhân, ở số bị chia và số chia trong phép chia các số thập phân.
+ Các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần

	Bài 1:
	làm: Đặt tính rồi tính.

	
	– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên

	
	cạnh.

	· Sửa bài, HS trình bày trên bảng lớp, nêu cách đặt tính và cách tính.
· GV giúp HS khái quát hoá cách đặt tính, cách tính và xử lí dấu phẩy ở kết quả. Lưu
	a)

	ý thêm cách đặt tính ở ý thứ hai của câu b (91 – 44,5).
	b)

24,6	46,5

	
	– HS nêu cách đặt tính và cách tính.

	Bài 2:
	– HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia

	
	sẻ nhóm đôi.

	
	a) 17,8 + 8,53 +1,47 + 82,2

	
	= (17,8 + 82,2) + (8,53 + 1,47)

	
	= 100 + 10 = 110

	
	b) 63,4 + 3,66 + 36,6 + 6,34

	
	= (63,4 + 36,6) + (3,66 + 6,34)

	
	= 100 + 10 = 110

	– Sửa bài, HS trình bày cách làm. Đây là dạng
	– HS trình bày cách làm.

	bài tính nên phải trình bày các bước tính.
	Ví dụ:

	HS có thể thực hiện theo các cách khác
	a) 17,8 + 8,53 +1,47 + 82,2

	nhau. Tuy nhiên, GV giúp HS nhận biết sự
	= (17,8 + 82,2) + (8,53 + 1,47)  Giao hoán

	thuận tiện của việc sử dụng các tính chất
	và kết hợp

	của phép cộng như giao hoán (đổi chỗ các
số hạng), kết hợp (sử dụng dấu ngoặc và bắt cặp) để được các kết quả là các số tròn
	= 100 + 10 = 110	 Tính nhẩm
…

	chục, tròn trăm, tròn nghìn, … rồi tính nhẩm.
	



Bài 3:




– Sửa bài trên bảng lớp, HS trình bày cách làm. GV khuyến khích nhiều cách làm. Chẳng hạn:
+ Áp dụng các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
+ Sử dụng mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
+ Dùng phép suy luận tương tự. Ví dụ: 1 – .?. = 0,125
 Viết một phép tính đơn giản:2

· 
HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
· HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) 0,5 + 0,5 = 1	b) 1,25 – 0,25 = 1
c) 1 – 0,875 = 0,125
· HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) 1 – 0,5 = 0,5  0,5 + 0,5 = 1
…

6 –	= 4



 .?. = 6 – 4
 Áp dụng tương tự vào 1 – .?. = 0,125
 .?. = 1 – 0,125
…
Bài 4:








· Sửa bài, GV có thể đọc từng phép tính, HS thực hiện vào bảng con, hai HS trình bày trên bảng lớp, nêu cách đặt tính và cách tính.
· GV giúp HS khái quát hoá cách đặt tính, cách tính và cách đặt dấu phẩy ở kết quả sau khi nhân.






· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Đặt tính rồi tính.
· HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
[image: ]a)	b)4
2






· HS nêu cách đặt tính và cách tính.



Bài 5:
· 
HS đọc yêu cầu: Tính.
· HS tìm hiểu mẫu: Qua ví dụ cụ thể, tái hiện lại quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.
· HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.


	









– Sửa bài, HS trình bày trên bảng lớp, nêu cách đặt tính và cách tính.
	a)	b)




c)




– HS nêu cách đặt tính và cách tính.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Vui học
– GV có thể gợi ý:
+ Có nhận xét gì về hai số cùng nằm trên đường thẳng?
+ Vậy tìm số thích hợp để thay vào .?. là làm việc gì?
+ Ta thực hiện thế nào?
	· Thực hiện nhóm.
· Thảo luận:
+ Có tổng bằng 10.

+ Tìm số hạng chưa biết trong một tổng.

+ Nhẩm, tính: Lấy tổng trừ số hạng kia, …

	
	
[image: ]

	– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức giải thích cách làm.
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
10 – 1,15 = 8,85  Số điền vào hình tròn màu vàng là 8,85.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn một trong các nội dung sau:
+ Viết phép tính nhân/chia  Gọi tên các thành phần của phép tính.
+ Các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân/chia.
+ Nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1 000; ... hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;...
+ Chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1 000; ... hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; ...
+ Điểm giống nhau giữa nhân nhẩm và chia nhẩm số thập phân  Cách chuyển dấu phẩy.
…
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
	– HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm:

	
	Tính nhẩm.

	– GV có thể cho HS nhắc lại các quy tắc
	– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn

	nhân nhẩm một số thập với 10; 100; 1000; …,
	bên cạnh.

	chia nhẩm một số thập phân cho 10, 100;
	a) 61,4 × 10 = 614	61,4 : 10 = 6,14

	1000; …
	b) 50,37 × 100 = 5 037 50,37 : 100 = 0,5037

	
	c) 829,2 × 1000 = 829 200

	
	829,2 : 1000 = 0,8292

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói lại
	– HS nói lại cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:
a) Nhân một số thập phân với 10  Chuyển

	
	dấu phẩy sang phải 1 chữ số.

	
	Chia một số thập phân cho 10  Chuyển

	
	dấu phẩy sang trái 1 chữ số.

	
	…

	Bài 7:
	

	Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
	

	· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
	Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Số?

	· Bước 2: Lập kế hoạch
	Nêu được cách thức GQVĐ:

	
	Thực hiện phép tính ở bên trái dấu “=” trước

	
	(vế trái)  Tìm số bằng cách dựa vào bài toán:

	
	Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

	· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.

	Lưu ý: Khi trình bày HS chỉ cần nêu bước
	a) 0,58 × 0,1 = 0,58 : 10  7,6 : 0,1 = 7,6 × 10

	cuối (ví dụ: 34  0,5 = 34 : 2).
	b) 34 × 0,5 = 34 : 2	21 : 0,5 = 21 × 2




	








· Bước 4: Kiểm tra lại
GV hệ thống lại việc làm của các nhóm, kiểm tra kết quả và kết luận.
Từ phần trình bày của HS, GV có thể giúp HS rút ra một số nhận xét để tính nhẩm.
Ví dụ:
a) Nhân một số với 0,1 là lấy số đó chia cho mấy? Chia một số cho 0,1 là lấy số đó nhân với mấy?
b) Nhân một số với 0,5 là lấy số đó chia cho mấy? Chia một số cho 0,5 là lấy số đó nhân với mấy?
c) Nhân một số với 0,25 là lấy số đó chia cho mấy? Chia một số cho 0,25 là lấy số đó nhân với mấy?
Bài 8:





· Sửa bài trên bảng lớp, HS trình bày cách làm.
GV khuyến khích HS trình bày nhiều cách làm. Chẳng hạn:
+ Áp dụng các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
+ Sử dụng cách tính nhẩm như nhận xét từ Bài 7.
· GV lưu ý HS thử lại để kiểm tra kết quả.
Bài 9:

· Sửa bài, HS trình bày cách làm. Đây là dạng bài tính nên phải trình bày các bước tính.
	c) 8 × 0,25 = 8 : 4	6 : 0,25 = 6 × 4
HS nói cách làm. Ví dụ:
b) 34  0,5 = 34 : .?.
34  0,5 = 17  34 : 17 = 2
 34  0,5 = 34 : 2
21 : 0,5 = 21  .?.
21 : 0,5 = 42  42 : 21 = 2
 21 : 0,5 = 21  2






Nhân một số với 0,1 là lấy số đó chia cho 10; chia một số cho 0,1 là lấy số đó nhân với 10.

Nhân một số với 0,5 là lấy số đó chia cho 2; chia một số cho 0,5 là lấy số đó nhân với 2.

Nhân một số với 0,25 là lấy số đó chia cho 4; chia một số cho 0,25 là lấy số đó nhân với 4.

· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
a) 0,25 × 4 = 1	b) 1 : 0,1 = 10
c) 1 : 0,5 = 2
· HS trình bày cách làm.

Ví dụ:
0,25  .?. = 1  .?. : 4 = 1  4 : 4 = 1
 0,25  4 = 1
.?. : 0,1 = 10  .?.  10 = 10  1  10 = 10
 1 : 0,1 = 10
1 : .?. = 2  1 : .?. = 1  2  1 : 0,5 = 1  2
 1 : 0,5 = 2
· HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) 40  9,8  2,5 = 9,8  (40  2,5)
= 9,8  100 = 980



	HS có thể thực hiện theo các cách khác nhau.
	b) 0,38  7,4 + 0,38  2,6

	Tuy nhiên, GV giúp HS nhận biết sự thuận
	= 0,38  (7,4 + 2,6)

	tiện của việc sử dụng các tính chất của các
	= 0,38  10 = 3,8

	phép nhân như giao hoán (đổi chỗ các thừa
	– HS trình bày cách làm.

	số), kết hợp (sử dụng dấu ngoặc và bắt cặp)
	Ví dụ:

	hay tính chất nhân một số với một tổng để
	a) 40  9,8  2,5

	được các kết quả là các số tròn chục, tròn
	= 9,8  (40  2,5)  Giao hoán và kết hợp

	trăm, tròn nghìn, … rồi tính nhẩm.
	= 9,8  100	 Tính nhẩm
= 980	 Tính nhẩm

	
	…

	Bài 10:
	– HS thực hiện nhóm đôi, đọc yêu cầu, nhận

	
	biết việc cần làm: Tính giá trị của biểu thức.

	
	a) 6,85 – 1,5 × 0,12 + 2,029

	
	= 6,85 – 0,18 + 2,029 = 6,67 + 2,029

	
	= 8,699

	
	b) 15 : (6,3 – 3 × 0,4) = 15 : (6,3 – 0,3)

	
	4

	
	= 15 : 6 = 2,5

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	– HS giải thích cách làm.

	thích cách làm.
	Ví dụ:

	
	a) Thực hiện phép nhân trước, cộng và trừ

	
	sau

	
	 1,5 × 0,12 = 0,18

	
	 6,85 – 0,18 + 2,029 = 6,67 + 2,029 = 8,699

	
	…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 11:
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm số tiền mẹ mua cam.
Có thể tóm tắt như sau:
1,5 kg: 27 000 đồng	? đồng 2,5 kg:	...	đồng
· HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ nhóm đôi. 72 000 đồng
· HS nói cách làm. Ví dụ:
Mua 1,5 kg cam hết 27 000 đồng nên tiền mua 1 kg cam là 18 000 đồng (27 000 : 1,5). Mẹ mua tất cả 4 kg cam (1,5 + 2,5) nên số tiền
mẹ mua cam là 72 000 đồng (18 000  4).

	


– Sửa bài, HS nêu số thay vào .?. và nói
	

	cách làm.
	

	Lưu ý: HS cũng có thể làm theo cách khác.
	



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 3

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	· GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại các dạng toán điển hình: trung bình cộng, tổng – hiệu, tìm phân số của một số, …
· GV nêu bài toán.
Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của ba số 9; 0,5; 10.
	



– HS thực hiện vào bảng con. (9 + 0,5 + 10) : 3 = 6,5

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 12:











– Sửa bài, HS trình bày và giải thích cách làm.
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm khối lượng của một gói bánh, một gói kẹo.
· HS nhận dạng được bài toán “Tổng – Hiệu”.
+ Tổng: 1 kg (cân nặng của một gói bánh và một gói kẹo).
+ Hiệu: 0,5 kg (gói bánh nặng hơn gói kẹo).
+ Số bé là khối lượng của gói kẹo, số lớn là khối lượng của gói bánh.
· HS nêu cách tìm số bé, số lớn trong bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
· HS thực hiện cá nhân.
Gói bánh: 0,75 kg;	Gói kẹo: 0,25 kg.
· HS giải thích cách làm. Tổng: 1 kg
Hiệu: 0,5 kg
 (1 + 0,5) : 2 = 0,75 (kg)  Gói bánh.
…




	Bài 13:
· GV có thể hướng dẫn HS tóm tắt như sau:
+ Bài toán cho mấy sợi dây?
+ Độ dài của mỗi sợi dây thế nào?


+ Bài toán hỏi gì?

[image: ]






· Sửa bài, HS giải thích từng bước làm.



Bài 14:











· Sửa bài, HS giải thích từng bước làm. GV khuyến khích các em thử lại.
	· HS đọc kĩ đề bài, tìm hiểu đề.

+ Ba sợi dây.
+ Sợi thứ nhất = 1,2 m.
Sợi thứ hai gấp 3 lần sợi thứ nhất.
Sợi thứ ba = trung bình cộng hai sợi đầu.
+ Tính tổng độ dài của ba sợi dây.

· Dựa vào tóm tắt, HS giải bài toán.
Bài giải 1,2  3 = 3,6
Sợi dây thứ hai dài 3,6 m. (1,2 + 3,6) : 2 = 2,4
Sợi dây thứ ba dài 2,4 m. 1,2 + 3,6 + 2,4 = 7,2
Tổng độ dài của ba sợi dây là 7,2 m. – HS giải thích từng bước làm.
Ví dụ: Tính tổng độ dài 3 sợi dây  Chiều dài
các sợi dây.
...
· HS đọc đề bài, xác định cái đã cho, cái cần tìm.
· HS nhóm đôi thảo luận:
+ Rót hết 10 l vào hai bình trống
 Biết tổng số lít dầu trong hai thùng.
+ Số dầu bình thứ nhất bằng 3 số dầu bình
5
thứ hai
 Biết tỉ số dầu của hai bình
 Nhận dạng bài toán “Tổng – Tỉ”
 Xác định số bé, số lớn.
· HS làm bài cá nhân.
Bài giải

[image: ]
3 + 5 = 8
Tổng số phần bằng nhau là 8 phần.
10 : 8 = 1,25
Giá trị một phần là 1,25 l.
1,25  3 = 3,75
Bình thứ nhất có 3,75 l dầu.
1,25  5 = 6,25
Bình thứ hai có 6,25 l dầu.



	











Bài 15:

· GV vấn đáp giúp HS nhận ra được dạng bài toán: “Hiệu – Tỉ”.
Có thể hỏi HS như sau:
+ Đội A cứ lấy được 2 l nước thì đội B lấy được mấy lít nước?
+ 2 l nước so với 3 l nước thì bằng bao nhiêu?

+ Vậy lượng nước đội A lấy bằng mấy phần lượng nước đội B lấy?
+ Bài toán này thuộc dạng toán nào?


· Sửa bài, HS đọc số viết vào .?. và giải thích cách làm.








Thử thách
· GV giúp HS trả lời các câu hỏi sau:
+ Cả hai bình có bao nhiêu lít nước?
+ Nếu san 0,5 l nước từ bình màu đỏ sang bình màu xanh thì lượng nước trong hai bình thế nào?
	Trả lời: Bình thứ nhất có 3,75 l dầu. Bình thứ hai có 6,25 l dầu.
· HS giải thích từng bước làm.
Ví dụ: Tìm số lít dầu trong mỗi bình  Bài toán “Tổng – Tỉ”  Tổng và số phần  Giá trị 1 phần.
...
Thử lại:
Tổng: 3,75 l + 6,25 l = 10 l  Đúng.
Tỉ số: 3,75 : 6,25 = 0,6 = 3  Đúng.
5
· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm số lít nước mỗi đội A và B đã lấy được.



+ 3 l nước.
+ Bằng 2 .
3
+ Bằng 2 .
3
+ Hiệu – Tỉ.
· HS thực hiện cá nhân.
Đội A: 11 l nước;	Đội B: 16,5 l nước.
· HS giải thích cách làm.
Hiệu: 5,5 l	Tỉ số: 2 : 3 = 2
3
3 – 2 = 1  Hiệu số phần bằng nhau. 5,5 : 1 = 5,5  Giá trị 1 phần.
5,5 × 2 = 11  Đội A.
11 + 5,5 = 16,5  Đội B.
...
– HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.

+ 6 l nước.
+ Bằng nhau.



	+ Nếu san thì mỗi bình có bao nhiêu lít nước?
	+ 3 l nước

	Làm sao?
	6 : 2 = 3

	+ Vậy:
	

	Bình màu đỏ có bao nhiêu lít nước?
	Bình màu đỏ có 3,5 l nước.

	Làm sao?
	3 + 0,5 = 3,5

	Bình màu xanh có bao nhiêu lít nước?
	Bình màu xanh có 2,5 l nước.

	Làm sao?
	3 – 0,5 = 2,5

	
	Bài giải

	Cũng có thể giải bằng một cách khác: Đưa
	0,5 + 0,5 = 1

	về dạng toán “Tổng – Hiệu” theo sơ đồ:
	Bình màu đỏ có nhiều hơn bình màu xanh là 1 l nước.

	
	(6 – 1) : 2 = 2,5

	
[image: ]
	Bình màu xanh có 2,5 l nước.
2,5 + 1 = 3,5
Bình màu đỏ có 3,5 l nước.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250049]Bài 54. ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
(3 tiết – SGK trang 113)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Nhận dạng một số loại tam giác đã học.
+ Tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn.
+ Sử dụng bộ xếp hình để lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng.
+ Mối liên hệ giữa các đơn vị đo trong cùng một đại lượng; chuyển đổi, tính toán với các số đo.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ xếp hình, ê-ke, thước thẳng, com-pa. Các hình ảnh trong bài (nếu cần), một vài cái cân (loại cân sức khoẻ).
HS: Bộ xếp hình, ê-ke, thước thẳng, com-pa.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS trò chơi nhằm tái hiện lại các kiến thức về: Các loại tam giác đã học, cách tính diện tích các hình đã học, sử dụng lưới ô vuông để nêu số đo diện tích của một hình (đơn giản); …
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:


– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn.
GV có thể dùng hình minh hoạ để giải thích tính đúng/sai như sau:

[image: ]

Bài 2:
Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề


· Bước 2: Lập kế hoạch




· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.




· Bước 4: Kiểm tra lại
GV hệ thống lại việc làm của các nhóm, kiểm tra kết quả và kết luận.
	· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Chọn câu đúng, câu sai.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) Sai	b) Đúng	c) Đúng
· HS giải thích cách chọn.









· HS nhận biết vấn đề cần giải quyết: Nêu tên các tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều trong các hình tam giác đã cho.
· HS nêu được cách thức GQVĐ:
Sử dụng ê-ke để kiểm tra các góc nhọn, góc vuông, góc tù trong mỗi hình tam giác; dùng thước thẳng hoặc com-pa để kiểm tra độ dài các cạnh trong mỗi hình tam giác.
· Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.

[image: ]	[image: ]	[image: ]
Tam giác Tam giác Tam giác Tam giác vuông ABC đều DEG  nhọn KML tù STU




	Bài 3:








– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc vẽ) hình lên cho HS quan sát, viết công thức vào bảng con theo yêu cầu và nêu lại các quy tắc tính.
	· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Viết công thức tính diện tích S của hình tam giác (biết độ dài đáy là a và chiều cao là h), công thức tính diện tích S của hình thang (biết độ dài hai đáy là a, b và chiều cao là h), công thức tính chu vi C và diện tích S của hình tròn (có r là bán kính và d là đường kính) theo hình vẽ đã cho.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a)	b)


S = a  h	S = (a  b)  h
2	2
c)	C = d × 3,14
hoặc C = r × 2 × 3,14 S = r × r × 3,14

	
	– HS nêu lại các quy tắc tính. Ví dụ:
a) Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ cho HS quan sát.
	

– HS đọc đề bài, quan sát hình vẽ.

	· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề



· Bước 2: Lập kế hoạch
	· HS nhận biết vấn đề cần giải quyết:
+ Tính bán kính thật của bồn hoa.
+ Tính diện tích trồng mỗi loại hoa trên thực tế theo đơn vị mét vuông.
· HS quan sát hình vẽ và nêu được cách thức GQVĐ:
+ Bán kính của bồn hoa trên bản vẽ bằng 3 lần độ dài cạnh hình vuông nhỏ 1 cm
 Tính bán kính bồn hoa theo bản vẽ.




	
	+ Bản vẽ có tỉ lệ	1	 Tính bán kính thật

	
	100

	
	của bồn hoa (theo đơn vị mét).

	
	+ Biết bán kính của bồn hoa  Tính diện tích

	
	thật của bồn hoa (theo đơn vị mét vuông).

	
	+ So sánh phần diện tích trồng mỗi loại hoa

	
	(phần diện tích tô màu tím và phần diện tích tô

	· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	màu xanh)  Tính diện tích trồng mỗi loại hoa. – Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.

	Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách
	Bài giải

	làm.
	a)	3  1 = 3

	
	Bán kính bồn hoa theo hình vẽ là 3 cm.

	
	3  100 = 300

	
	Bán kính thật của bồn hoa là 300 cm.

	
	300 cm = 3 m

	
	3  3  3,14 = 28,26

	
	Diện tích thực tế của bồn hoa là 28,26 m2.

	
	b)	28,26 : 2 = 14,13

	· Bước 4: Kiểm tra lại
	Diện tích thực tế trồng mỗi loại hoa là 14,13 m2.

	GV hệ thống lại việc làm của các nhóm,
	

	kiểm tra kết quả và kết luận.
	

	Bài 5:
	– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần

	– GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ
	làm: Tính diện tích phần tô màu theo hình vẽ.

	lên cho HS quan sát.
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	– HS làm bài theo nhóm đôi rồi chia sẻ với

	
	nhóm bên cạnh.

	
	Diện tích phần tô màu là 19 cm2.

	– Sửa bài, các nhóm trình bày cách làm.
	– HS trình bày cách làm.

	GV khuyến khích HS tính bằng nhiều cách
	Diện tích của một ô vuông nhỏ là 1 cm2

	khác nhau.
	 Đếm phần tô màu có bao nhiêu ô vuông nhỏ

	
	 Diện tích phần tô màu.

	
	– HS có thể tính bằng nhiều cách khác nhau.

	
	· Đếm toàn bộ có 12 ô vuông và 14 nửa ô vuông

	
	được tô màu

	
	 12 + 14  0,5 = 19  Có 19 ô vuông được

	
	tô màu.

	
	Vậy diện tích phần tô màu là 19 cm2.



	
	· Cũng có thể đếm ô vuông theo hàng: Hàng trên cùng: có 2 nửa ô vuông;
Hàng dưới tiếp theo: có 2 ô vuông và 2 nửa ô vuông; Hàng dưới tiếp theo: có 2 ô vuông và 4 nửa ô vuông; Hàng dưới tiếp theo: có 6 ô vuông và 2 nửa ô vuông; Hàng dưới tiếp theo: có 2 ô vuông và 4 nửa ô vuông; Tổng cộng có 12 ô vuông và 14 nửa ô vuông được tô màu
 Có 19 ô vuông được tô màu.
Vậy diện tích phần tô màu là 19 cm2.
· Cũng có thể đếm một nửa phần tô màu rồi gấp lên 2 lần. (Một nửa được tính từ đỉnh trên của hình tam giác: Có 6 ô vuông và 7 nửa ô vuông.)
· Cũng có thể áp dụng công thức tính diện tích hình tam giác và diện tích hình thang để tính diện tích phần tô màu như sau: (Xem hình vẽ)
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10  5  25
2
Diện tích hình tam giác ABC là 25 cm2.
2 1  1
2
Diện tích hình tam giác MNI là 1 cm2.
(4  6) 1  5
2
Diện tích hình thang DEGH là 5 cm2.
25 – (1 + 5) = 19 (cm2).
Diện tích phần tô màu là 19 cm2.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS trò chơi nhằm tái hiện lại các kiến thức xoay quanh các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian đã biết, …
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
	
· HS đọc yêu cầu của bài, quan sát hình vẽ, nhận biết việc cần làm: Dùng bộ xếp hình để xếp hình chim đà điểu.
· HS (nhóm đôi) thảo luận tìm cách làm (mỗi HS xếp một hình rồi chia sẻ với bạn).

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS mô tả cách xếp (kết hợp với ĐDHT).
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	– HS mô tả cách xếp (kết hợp với ĐDHT). Ví dụ: Hình chim đà điểu được xếp bởi 1 hình vuông, 2 hình tam giác vuông lớn, 3 hình tam giác vuông nhỏ và 1 hình bình hành.
…

	Bài 7:


– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn.
	· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Chọn câu đúng, câu sai.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) Đúng	b) Đúng	c) Sai
– HS giải thích cách chọn. Ví dụ:
a) 1 m = 10 dm; 1 dm = 10 cm;
1 cm = 10 mm; …
…

	Bài 8:


– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS trình bày.
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu bài: Số?.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 1 km = 1 000 m	b) 1 km2 = 100 ha
1 kg = 1 000 g	1 ha = 10 000 m2
1 l = 1 000 ml	1 km2 = 1 000 000 m2
c) 1 thế kỉ = 100 năm	1 giờ = 60 phút
1 phút = 60 giây



	Khám phá




– Sửa bài, GV kiểm tra việc thực hiện và đánh giá kết quả.
	· HS đọc và chia sẻ thông tin về chim đà điểu.
· HS thực hiện cá nhân việc so sánh khối lượng một con chim đà điểu với khối lượng một quả trứng của nó, rồi thông báo kết quả và nói cách thực hiện.
Bài giải 120 : 1,2 = 100
Khối lượng con chim đà điểu gấp 100 lần khối lượng quả trứng của nó.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 3

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các nội dung sau:
Chuyển đổi các đơn vị đo: độ dài, khối lượng, diện tích, ...
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 9:





– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu bài: Số?. Số?  Chuyển đổi đơn vị đo  Nhớ lại quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài (câu a); đơn vị đo diện tích (câu b); đơn vị đo khối lượng, đo dung tích (câu c).
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm ba.
a) 2,1 m = 210 cm
38,50 m = 0,0385 km
204 mm = 0,204 m
b) 4,7 km2 = 470 ha
6,2 ha = 0,062 km2
11 095 m2 = 1,1095 ha
c) 1 tấn 6 tạ = 106 tạ
5 tấn 170 kg = 5,17 tấn
2 l 20 ml = 2,02 l




	
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 2,1 m = .?. cm Nói: 1 m = 100 cm
2,1 m = 2,1  100 cm = 210 cm
Viết: 2,1 m = 210 cm

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 10:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu bài:

	
	Chọn đơn vị thích hợp.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV yêu cầu HS đọc bài và giải
	500 ha	18 km	2,3 m

	thích cách làm.
	– HS có thể giải thích như sau: km, m là các

	
	đơn vị đo độ dài và 1 km gấp 1 000 lần 1 m;

	
	ha là đơn vị đo diện tích nên chọn diện tích

	
	Hồ Tây là 500 ha, chu vi Hồ Tây là 18 km và

	
	nơi sâu nhất của Hồ Tây khoảng 2,3 m.

	Bài 11:
	– HS đọc đề bài, xác định cái đã cho, cái phải tìm.

	
	– HS nhận dạng bài toán: “Tổng – Tỉ”, xác định

	
	số bé, số lớn rồi giải bài toán.

	
	Bài giải

	– Sửa bài, HS giải thích từng bước làm. GV khuyến khích HS thử lại.
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	3 + 1 = 4

	
	Tổng số phần bằng nhau là 4 phần.

	
	3 : 4 = 0,75

	
	Khối lượng bột làm bánh ít nhân dừa là 0,75 kg.

	
	0,75  3 = 2,25

	
	Khối lượng bột làm bánh ít nhân đậu là 2,25 kg.

	
	Trả lời: 0,75 kg bột làm bánh ít nhân dừa.

	
	2,25 kg bột làm bánh ít nhân đậu.

	Hoạt động thực tế
	– HS đọc thông tin, nhận biết yêu cầu bài: Số?.

	
	– HS nêu cách thực hiện để tìm kết quả:

	
	Cân khối lượng của cơ thể

	
	→ Tính 0,1 khối lượng cơ thể

	– GV cho một số HS thực hành trên lớp.
	→ Khối lượng tối đa của cặp sách.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250048]Bài 55. ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
(1 tiết – SGK trang 116)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột, nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột.
+ Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong biểu đồ cột.
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
· Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Một số hình ảnh về biểu đồ cột; hình vẽ biểu đồ cột (Luyện tập 1), bảng thống kê (Luyện tập 2) như SGK.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể đưa ra một số hình ảnh về biểu đồ cột và tổ chức cho HS thi đua đọc các biểu đồ cột theo các nội dung:
+ Biểu đồ cột cung cấp thông tin gì?
+ Hàng ngang bên dưới cho biết gì?
+ Cột ngoài cùng bên trái biểu thị gì?
+ Các cột tô màu thể hiện điều gì?
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
· GV giới thiệu biểu đồ cột ở Bài 1 trong SGK.
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· GV vấn đáp:

+ Biểu đồ này nói về điều gì?
	









– HS đọc và mô tả các số liệu trong biểu đồ cột thông qua việc trả lời các câu hỏi sau của GV:
+ Khối lượng cặp sách mỗi ngày trong một tuần
của một bạn học sinh.




	+ Hàng ngang bên dưới cho biết gì?
	+ Các ngày học trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

	+ Cột số bên trái biểu thị gì?
	+ Khối lượng cặp sách tính theo đơn vị

	
	ki-lô-gam.

	+ Mỗi cột tô màu thể hiện điều gì?
	+ Khối lượng cặp sách mỗi ngày.

	
	– HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các

	
	câu hỏi.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
	a) Thứ Hai: 3,25 kg	Thứ Ba: 4,5 kg

	kết hợp chỉ vào biểu đồ.
	Thứ Tư: 4 kg	Thứ Năm: 3,75 kg

	
	Thứ Sáu: 3 kg

	
	b) Ngày thứ Ba cặp sách của bạn học sinh

	
	nặng nhất (cột cao nhất).

	
	Ngày thứ Sáu cặp sách của bạn học sinh

	
	nhẹ nhất (cột thấp nhất).

	
	c)	(3,25 + 4,5 + 4 + 3,75 + 3) : 5 = 3,7

	
	Trung bình mỗi ngày cặp sách của bạn học

	
	sinh cân nặng là 3,7 kg.

	
	d) 37,5 kg  0,1 = 3,75 kg

	
	Vì 4,5 kg > 3,75 kg và 4 kg > 3,75 kg nên ở

	
	ngày thứ Ba và ngày thứ Tư, khối lượng cặp

	
	sách của bạn học sinh vượt quá 0,1 khối lượng

	
	cơ thể của bạn đó.

	Bài 2:
	

	– GV giới thiệu bảng thống kê số liệu ở
	– HS đọc và mô tả số liệu.

	Bài 2 trong SGK:
	+ Bảng gồm 2 hàng và 3 cột.
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	+ Thể hiện số lần ném bóng vào rổ hoặc không vào rổ.

	– GV hướng dẫn HS đọc và mô tả số liệu
	– HS (nhóm đôi) xem bảng và trả lời các câu hỏi.

	thông qua trả lời các câu hỏi sau:
	

	+ Bảng này gồm mấy hàng và mấy cột?
	+ Bảng gồm 2 hàng và 3 cột.

	+ Mỗi hàng và mỗi cột thể hiện nội dung gì?
	+ Số lần ném bóng vào rổ và không vào rổ.

	– Sửa bài, các nhóm trả lời trước lớp.
	a) Số lần ném bóng vào rổ: 6 lần.

	
	Số lần ném bóng không vào rổ: 14 lần.

	
	Ngọc đã ném tất cả 20 lần. (Vì 6 + 14 = 20.)

	
	b) Tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và tổng số

	
	lần ném là 3 .  (Vì 6: 20  6  3 . )

	
	10	20	10

	
	c) Tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và không

	
	vào rổ là 3 . (Vì 6 :14  6  3 . )

	
	7	14	7


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. [bookmark: _TOC_250047]TỈ SỐ PHẦN TRĂM
[bookmark: _TOC_250046]Bài 56. TỈ SỐ PHẦN TRĂM
(1 tiết – SGK trang 7)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.
· Thực hiện được các kĩ năng:
+ Viết một tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm.
+ Viết một số dưới dạng tỉ số phần trăm.
+ Viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
Các hình ảnh có trong bài.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV treo hoặc trình chiếu hình ảnh phần Khởi động cho HS quan sát.
 Từ nội dung các bóng nói, GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Giới thiệu tỉ số phần trăm
	

	Ví dụ:
· GV: Đàn gà có 100 con, trong đó có 12 con gà trống. Tỉ số của số con gà trống và số con gà cả đàn là bao nhiêu?

· Khi số thứ hai của tỉ số là 100, ta có thể viết như sau:
	
· HS viết (bảng con) tỉ số của số con gà trống và số con gà cả đàn
12 : 100 hay 12
100
· HS viết ra bảng con 12% và đọc.

	12  = 12% đọc là mười hai phần trăm
100
 Ta nói Tỉ số của số con gà trống và số con gà cả đàn là 12%;
Hay: Số con gà trống chiếm 12% số con gà của cả đàn.
	
– HS lặp lại nhiều lần.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV yêu cầu HS tìm hiểu mẫu.











· Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình cho HS thao tác và nói theo hai cách như phần Cùng học.


















Bài 2:
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu.
+ Bài yêu cầu gì?

+ Để viết thành tỉ số phần trăm, mẫu số phải là bao nhiêu?
+ Tiến hành thế nào?
+ Tại sao phải rút gọn?
	

· HS quan sát hình ảnh, nhận biết:
+ Có tất cả 100 hộp, trong đó có 10 hộp nước ổi; 20 hộp nước nho; 30 hộp nước dâu và 40 hộp nước cam.
+ Cần viết tỉ số phần trăm của số hộp nước trái cây mỗi loại và tổng số hộp (theo mẫu).
Mẫu: Nước ổi:  10  = 10%.
100
Nói: Số hộp nước ổi chiếm 10% tổng số hộp nước trái cây.
· HS làm bài cá nhân: Viết trên bảng con và nói với bạn (theo mẫu).
· HS thao tác trên hình vẽ, giơ bảng con và nói theo mẫu.
a) Nước nho: 20 = 20%
100
Số hộp nước nho chiếm 20% tổng số hộp nước trái cây.
Hay: Tỉ số phần trăm của số hộp nước nho và tổng số hộp nước trái cây là 20%.
b) Nước dâu: 30 = 30%
100
Số hộp nước dâu chiếm 30% tổng số hộp nước trái cây.
Hay: Tỉ số phần trăm của số hộp nước dâu và tổng số hộp nước trái cây là 30%.
c) Nước cam: 40 = 40%
100
Số hộp nước cam chiếm 40% tổng số hộp nước trái cây.
Hay: Tỉ số phần trăm của số hộp nước cam và tổng số hộp nước trái cây là 40%.

– HS nhóm đôi đọc yêu cầu và mẫu.
+ Viết các tỉ số ở dạng phân số thành tỉ số phần trăm.
+ 100

+ Rút gọn phân số rồi nhân cả tử và mẫu với 10.
+ Không có số tự nhiên khi nhân với 30 để được 100.




	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 2   4 = 4%	b) 17  85 = 85%
50	100	20	100
c) 12  150 = 150%  d) 6  2   8 = 8%
8	100	75	25	100
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Vì 100 : 50 = 2 nên 2  2 2   4 = 4%.
50	50  2	100
…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	– Với HS còn hạn chế, GV có thể hướng
	– HS nhóm đôi tìm hiểu bài rồi thực hiện

	dẫn như sau:
	cá nhân.

	Đọc 36%
	Ba mươi sáu phần trăm

	 Viết ba mươi sáu phần trăm dưới dạng
	 36

	phân số
 Phân số này đã tối giản chưa?
 Rút gọn phân số.
	
100
 Chưa
 36  36 : 4  9

	– Sửa bài, HS giải thích cách làm.
			
100	100 : 4	25
a) 50% = 50  1	b) 60% = 60  3

	
	100	2	100	5

	
	c) 75% = 75  3	d) 100% = 100 = 1

	
	100	4	100

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	a) Vì 100 : 50 = 2 nên 50  50 : 50  1 .

	
	100	100 : 50	2

	
	...

	Bài 2:
	– HS đọc yêu cầu.

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu.
	

	Giải thích 100 = 1  0,375 × 1 = ?
	0,375 × 1 = 0,375

	100
	

	
	

	 Nhân 0,375 với 1 thì vẫn bằng 0,375
	

	nhưng khi đó xuất hiện mẫu 100 để viết
	

	thành tỉ số phần trăm.
	

	0,375 = 0,375  100% = ?
Tại sao?
– Sửa bài, HS giải thích cách làm.
	0,375 = 0,375  100% = 37,5%
(Vì 100% = 1, nên nhân 0,375 với 100 rồi viết %.) – HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	
	a) 0,54 = 0,54 × 100% = 54%

	
	b) 0,762 = 0,762 × 100% = 76,2%

	
	c) 1 = 1 × 100% = 100%

	
	d) 1,5 = 1,5 × 100% = 150%



	




Vui học
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 0,54 × 100 = 0,54 × 100% = 54%
100
…
HS thảo luận nhóm đôi rồi trình bày.
Cứ 100 con cá biển thì có 25 con cá sống ở rạn san hô.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250045]Bài 57. TÍNH TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA HAI SỐ
(2 tiết – SGK trang 9)
A. Yêu cầu cần đạt
· Tính được tỉ số phần trăm của hai số, tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.
· Giải quyết vấn đề liên quan đến việc tính tỉ số phần trăm của hai số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
Các hình ảnh có trong bài.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· Trò chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu yêu cầu:
+ Viết tỉ số 28 dưới dạng tỉ số phần trăm.
35
+ Viết số 0,8 dưới dạng tỉ số phần trăm.
· GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh phần Khởi động cho HS quan sát  Từ nội dung các bóng nói, GV giới thiệu bài.
	
· HS thực hiện vào bảng con.
+ 28  4  80 = 80%.
35	5	100
+ 0,8  100% = 80%.
· HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, thành kiến thức mới: Tính tỉ số phần trăm của hai số

	Ví dụ 1: Tính tỉ số phần trăm của 28 và 35.
· GV: Tìm tỉ số của 28 và 35.





· GV đặt vấn đề: Có thể làm theo cách khác được không?
Dấu gạch ngang của 28 biểu thị phép tính gì?
35
 Ta lấy 28 chia cho 35 được thương là một số, rồi chuyển số đó thành tỉ số phần trăm.
Lưu ý: Có thể tính nhẩm 4 : 5
 GV: Cách này giúp ta luôn tính được tỉ số phần trăm của hai số (kể cả trường hợp không đưa được mẫu về 100).
· GV hướng dẫn HS cách trình bày và đưa ra quy tắc.
 GV viết bảng lớp
28 : 35 = 0,8 = 80%
· Muốn tìm tỉ số phần trăm của 28 và 35, ta làm như sau:
· Tìm thương của 28 và 35.
· Nhân nhẩm thương đó với 100 rồi viết kí hiệu % vào bên phải của tích.
Ví dụ 2:
· GV treo bảng phụ (hoặc trình chiếu) đề bài.




· GV hướng dẫn HS trình bày bài toán theo các bước như quy tắc.
	· HS thảo luận nhóm bốn rồi trình bày.
28

35
 Viết tỉ số 28 dưới dạng tỉ số phần trăm:
35
28  4  80  = 80%.
35	5	100


Phép chia.
· HS thực hiện phép chia 28 : 35 = 0,8
 Chuyển 0,8 thành tỉ số phần trăm
0,8  100% = 80%




 HS viết bảng con 28 : 35 = 0,8 = 80%
· HS lặp lại.




· HS đọc đề bài toán:
Một lớp học vùng cao có 30 học sinh, trong đó có 18 bạn nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số bạn nữ trong lớp.
· HS thảo luận nhóm đôi, viết phép tính (bảng con).
18 : 30 = 0,6 = 60%
Bài giải 18 : 30 = 0,6
0,6 = 60%
Tỉ số phần trăm của số bạn nữ trong lớp là 60%.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu.
GV có thể gợi ý: Có mấy cách tính tỉ số phần trăm của hai số.
 Áp dụng quy tắc.
	

– HS nhóm đôi quan sát hình ảnh, nhận biết
hai cách tính tỉ số phần trăm của hai số.
+ Cách 1: Viết tỉ số dưới dạng phân số
 Chuyển mẫu thành 100




	
	 Viết tỉ số phần trăm.

	
	+ Cách 2: Tìm thương của số thứ nhất và số

	
	thứ hai

	
	 Viết thương thành tỉ số phần trăm.

	
	– HS làm bài cá nhân (mỗi HS một cách), rồi

	
	chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài.
Lưu ý: GV có thể đọc từng câu cho HS
	a) 7  70 = 70%	7 : 10 = 0,7 =70%
10	100

	thực hiện vào bảng con, hoặc GV vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép tổ chức cho HS thực hiện.
	b) 16  64 = 64%	16 : 25 = 0,64 = 64%
25	100
c) 57  285 = 285%	57 : 20 = 2,85 = 285%

	
	20	100

	Bài 2:
	

	– GV nêu yêu cầu: Áp dụng quy tắc, tìm
	– HS thực hiện phép chia trên bảng con.

	tỉ số phần trăm của hai số 17 và 30.
	17 : 30 = 0,566…

	+ GV lưu ý HS: Nếu phần thập phân của
	– HS nhìn vào thương, nói: Tỉ số phần trăm

	thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến ba
	của 17 và 30 là 56,6%.

	chữ số.
	– HS thực hiện cá nhân từng câu: Viết phép chia

	
	trên bảng con, nói tỉ số phần trăm (theo mẫu).

	
	a) 3 : 5 = 0,6

	– Sửa bài.
	 Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là 60%.

	
	b) 1,6 : 2 = 0,8

	
	 Tỉ số phần trăm của 1,6 và 2 là 80%.

	
	c) 4,5 : 6,1 = 0,737

	
	 Tỉ số phần trăm của 4,5 và 6,1 là 73,7%.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS đọc đề bài và tìm hiểu nội dung.

	– GV có thể gợi ý.
	

	+ Các câu a), b), c) biểu thị gì?
	+ Tỉ số phần trăm của quãng đường bơi được

	
	của mỗi bạn và quãng đường bơi theo kế hoạch.

	+ Quãng đường bơi được của mỗi bạn là
	+ HS dựa vào bảng số liệu để trả lời:

	bao nhiêu?
	Linh: 450 m;	Tuấn: 500 m;	Thu: 600 m

	+ Quãng đường bơi theo kế hoạch của các
	+ 500 m

	bạn là bao nhiêu?
	

	
	– HS thực hiện cá nhân, trao đổi nhóm đôi.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	a) 90%	b) 100 %	c) 120%

	cách làm.
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) Linh: 90% (Vì 450  90 .)

	
	500	100

	
	…

	– GV yêu cầu HS nhận xét về quãng đường
	Linh chưa đạt kết hoạch.

	bơi được của mỗi bạn so với kế hoạch đặt ra.
	Tuấn đạt kế hoạch.
Thu vượt kế hoạch.



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu hai số, yêu cầu HS tính tỉ số phần trăm của hai số đó.
Ví dụ: 4 và 5.
.......
	
HS tính tỉ số phần trăm của hai số vào bảng con.
4 : 5 = 0,8 = 80%

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 2:
– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý: HS cũng có thể trình bày như sau:
1, 4  0, 35  3, 5 = 3,5%
40	10	100
	· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện cá nhân.
Bài giải
1,4 : 40 = 0,035
0,035 = 3,5%
Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là 3,5%.
· HS giải thích cách làm.
Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối, trong 100 kg nước biển có 3,5 kg muối.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
· GV có thể gợi ý giúp HS tìm hiểu bài.
+ Bài toán hỏi gì?

+ Ta phải tính gì?


· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· HS đọc đề, nhận biết yêu cầu của bài.
+ Mỗi học kì, lớp 5D có bao nhiêu phần trăm học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ?
+ Tính tỉ số phần trăm của số học sinh tham gia câu lạc bộ ở từng học kì và số học sinh cả lớp.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 14 : 35 = 0,4
0,4 = 40%
Học kì 1 lớp 5D có 40% số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ.




	
	14 + 7 = 21

	
	Học kì 2 lớp 5D có 21 học sinh tham gia

	
	câu lạc bộ bóng rổ.

	
	21 : 35 = 0,6

	
	0,6 = 60%

	
	Học kì 2 lớp 5D có 60% số học sinh tham

	
	gia câu lạc bộ bóng rổ.

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	Tính tỉ số phần trăm của số học sinh tham

	
	gia câu lạc bộ ở từng học kì và số học sinh

	
	cả lớp, cần tìm

	
	→ Tìm số học sinh tham gia câu lạc bộ ở

	
	từng học kì và số học sinh cả lớp

	
	→ Học kì 1: 14 học sinh;

	
	Học kì 2 = Học kì 1 + 7 học sinh;

	
	Số học sinh cả lớp: 35 học sinh.

	
	…

	Bài 4:
	

	– GV gợi ý:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.

	Câu “Tỉ số phần trăm của số xe đạp trong
	Tỉ số phần trăm của số xe đạp và tổng số xe

	bãi xe” là gì?
	trong bãi.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS thực hiện cá nhân và giải thích cách làm.

	tại sao chọn ý đó.
	Tổng số xe đạp và xe máy là 120.

	
	72  12  60  = 60%

	
			
120	20	100

	Vui học
	 Chọn ý B.

	GV có thể treo (hoặc trình chiếu) tranh lên
	– HS tìm hiểu nội dung, thảo luận nhóm bốn.

	cho HS quan sát và thao tác trên tranh khi
	– Các nhóm trình bày, giải thích cách làm.

	trình bày.
	Trong bức tranh có tất cả 12 con vật, trong đó:

	
	a) Con vật có bốn chân, không là động vật

	
	ăn thịt: 3 con sóc, chiếm 25%.

	
	(Vì 3 : 12 = 0,25 = 25%.)

	
	b) Con vật đẻ trứng: 5 con chim và 4 con cá

	
	sấu, chiếm 75%.

	
	(Vì 9 : 12 = 0,75 = 75%.)


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250044]Bài 58. TÌM GIÁ TRỊ PHẦN TRĂM CỦA MỘT SỐ
(2 tiết – SGK trang 11)
A. Yêu cầu cần đạt
· Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước.
· Giải quyết vấn đề liên quan đến việc tính giá trị phần trăm của một số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
Các hình ảnh có trong bài.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· Trò chơi “Cô bảo” về nội dung:
+ Tìm giá trị phân số của một số?
+ Tìm 2 của 18.
3

· GV treo hoặc trình chiếu hình ảnh phần Khởi động cho HS quan sát
 Từ nội dung các bóng nói, GV giới thiệu bài.
	
+ Lấy số đó nhân với phân số đã cho.
+ 18  2 = 12 hay 18 : 3  2 = 12
3
– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Tìm giá trị phần trăm của một số

	Ví dụ 1: Tìm 25% của 32.
	– HS thảo luận nhóm bốn rồi trình bày.

	
	Tìm 25% của 32

	
	 Tìm 25 của 32

	
	100

	
	 Tìm phân số của một số

	
	 Hai cách làm:

	
	32  25 = 8	hay 32 : 100  25 = 8.

	– GV hướng dẫn HS cách trình bày và đưa
	100

	ra quy tắc. (GV viết bảng lớp.)
25% của 32 là:  32  25% = 8
hay 32 : 100  25 = 8.
· Muốn tìm 25% của 32, ta làm thế nào?
	– HS viết bảng con.
25% của 32 là:  32  25% = 8
hay 32 : 100  25 = 8.
· Muốn tìm 25% của 32, ta có thể lấy 32 nhân

	
	với 25% hay 32 : 100 × 25.



	Ví dụ 2:
– GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) đề bài toán.
	
· HS đọc đề bài toán, nhận biết yêu cầu của đề bài.
· HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện rồi
trình bày.
Bài giải 84  75% = 63
Diện tích đất trồng rau là 63 m2.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.

	
	(HS viết phép tính trên bảng con rồi nói câu

	
	trả lời.)

	– Sửa bài.
	a) 40  15% = 6	(15% của 40 l là 6 l.)

	
	b) 60  0,5% = 0,3 (0,5% của 60 m là 0,3 m.)

	
	c) 15  8,4% = 1,26 (8,4% của 15 ha là 1,26 ha.)

	Bài 2:
	– HS thảo luận nhóm đôi rồi thực hiện.

	
	a) 2 kg	b) 20 kg	c) 50 kg

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách
	– HS nói cách tính nhẩm.

	tính nhẩm.
	Ví dụ:

	Lưu ý: HS có thể nói các cách tính nhẩm
	a) 1% của 200 kg

	khác nhau.
	+ 200  1 : 100 = 2 (kg)

	
	+ 200 : 100  1 = 2 (kg)

	
	+ 1% =	1	= 0,01	200  0,01 = 2 (kg)

	
	100

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Khám phá

– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	· HS tìm hiểu nội dung, thảo luận nhóm bốn.
· HS viết vào bảng con. 3,66 kg
· HS giải thích cách làm. Ví dụ: Tìm 91,5% của 4 kg. 4 × 91,5% = 3,66 kg
Lượng nước có trong 4 kg dưa hấu là 3,66 kg.
...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tìm 40% của 24 kg.
...
	HS nhẩm rồi viết kết quả vào bảng con: 9,6 kg

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:

– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách tính.
	
· HS đọc đề và tìm hiểu nội dung rồi tính và viết kết quả vào bảng con.
· HS giơ bảng con, đọc kết quả và nói cách tính. 5 000
Ví dụ: Tìm 0,5% của 1 000 000 đồng, ta có thể lấy 1 000 000 đồng nhân với 0,5%.
1 000 000  0,5% = 5 000 (đồng).

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	– HS tìm hiểu bài rồi thực hiện cá nhân.

	
	Bài giải

	
	10 000 000  0,52% = 52 000

	
	Số tiền lãi sau 1 tháng là 52 000 đồng.

	
	10 000 000 + 52 000 = 10 052 000

	
	Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau 1 tháng là

	
	10 052 000 đồng.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Muốn tìm tổng số tiền gửi và tiền lãi sau

	
	1 tháng, ta phải tìm:

	
	+ Số tiền lãi sau 1 tháng.

	
	+ Tổng số tiền gửi và tiền lãi.

	
	...

	Bài 3:
	– HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài và

	– GV có thể gợi ý cho HS suy luận theo lối
	cách giải bài toán.

	tổng hợp như sau:
	Có thể suy luận theo lối tổng hợp như sau:

	· Bài toán cho biết gì?
	· Bài toán cho biết 64 kg rau và thịt mà thịt

	
	chiếm 25%

	 Tính khối lượng thịt
	 25% của 64 kg

	 Tìm khối lượng rau
	 64 kg trừ đi khối lượng thịt

	 Tìm khối lượng rau để nấu canh
	 1 khối lượng rau để nấu canh

	 Tìm khối lượng rau để xào.
	3
 Khối lượng rau trừ đi rau nấu canh.

	
	– HS thực hiện cá nhân.



	
	Bài giải

	
	64  25% = 16

	
	Khối lượng thịt là 16 kg.

	
	64 – 16 = 48

	
	Khối lượng rau là 48 kg.

	
	48  1 = 16

	
	3

	
	Khối lượng rau để nấu canh là 16 kg.

	
	48 – 16 = 32

	– Sửa bài, GV khuyến khích các em nói cách tính nhẩm.
	Khối lượng rau để xào là 32 kg. – HS giải thích cách làm.
Ví dụ:

	
	Để tìm được khối lượng rau dùng để xào,

	
	ta phải tìm được tổng khối lượng rau,

	
	khối lượng rau dùng để nấu canh, …

	Bài 4:
	– HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài và

	– GV có thể gợi ý cho HS:
	cách giải bài toán.

	+ Bài toán cho biết gì?
	+ Bài toán cho biết cả va li hành lí nặng

	
	20 kg, biết va li khi chưa có đồ nặng 2 kg.

	+ Ta tính được khối lượng của cái gì?
	+ Tính được khối lượng đồ đạc.

	+ Khối lượng quần áo chiếm bao nhiêu phần
	+ Khối lượng quần áo chiếm 30% khối

	trăm khối lượng đồ đạc?
	lượng đồ đạc

	
	 Tìm khối lượng quần áo

	
	 Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	Bài giải

	
	a)	20 – 2 = 18

	
	Khối lượng đồ đạc là 18 kg.

	
	18  30% = 5,4

	
	Khối lượng quần áo là 5,4 kg.

	
	b)	5,4 : 20 = 0,27

	
	0,27 = 27%

	
	Khối lượng quần áo chiếm 27% khối lượng

	
	cả va li.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:
a) Muốn tìm được khối lượng quần áo trong

	
	va li, ta tìm khối lượng đồ đạc nói chung,

	
	sau đó tìm 30% của khối lượng đồ đạc.

	
	…

	Bài 5:
	

	– GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ
	– HS quan sát hình vẽ, nhận biết yêu cầu.

	lên cho HS quan sát.
	



	









– Sửa bài, GV cho HS giơ bảng con và giải thích cách làm (thao tác trên hình vẽ).
	
[image: ]
– HS nhóm đôi tìm hiểu bài và thực hiện, rồi viết kết quả vào bảng con.
a) 10	b) 50	c) 150
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Đếm: 10 phần bằng nhau.
b) Bao nhiêu phần trăm hình tròn được tô màu đỏ?
 Tìm tỉ số phần trăm của số phần tô màu đỏ và tổng số phần của hình tròn.
5  50  = 50%
10	100
c) Phần tô màu xanh bằng bao nhiêu phần tô màu vàng?
 Tìm tỉ số phần trăm của số phần tô màu xanh và số phần tô màu vàng.
3  150 = 150%
2	100


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250043]Bài 59. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 13)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng về tỉ số phần trăm.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số phần trăm.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Trò chơi “Cô bảo” về nội dung:
+ Viết một số dưới dạng tỉ số phần trăm;
+ Tìm tỉ số phần trăm của hai số;
+ Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước – GV nêu yêu cầu
 GV giới thiệu bài: Ôn tập về các nội dung trên.
	



– HS thực hiện vào bảng con.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:




· Khi sửa bài, GV lưu ý HS giải thích.






Bài 2: Thực hiện tương tự Bài 1.






· Khi sửa bài, GV lưu ý HS giải thích.


Lưu ý: GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện đồng thời bài 1 và bài 2.
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu, thực hiện
cá nhân.
a) 0,45 =45%	b) 2,75 = 275%
c) 5 = 500%	d) 3 = 60%
5
– HS giải thích. Chẳng hạn:
a) 0,45 = 45% (Nhân 0,45 với 100 rồi viết kí hiệu % vào bên phải của tích.)
d) 3 = 0,6 = 60%	hay  3  60 = 60%.
5	5	100
...
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu, thực hiện
cá nhân.
a) 6 : 15 = 0,4 → 0,4 = 40%
Tỉ số phần trăm của a và b là 40%.
b) 1,4 : 4 = 0,35 → 0,35 = 35%
Tỉ số phần trăm của a và b là 35%.
c) 2,7 : 1,8 = 1,5 → 1,5 = 150%
Tỉ số phần trăm của a và b là 150%.
– HS giải thích. Chẳng hạn:
a) a = 6 và b = 15 6 : 15 = 0,4
0,4 = 40%
Tỉ số phần trăm của a và b là 40%.
...

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
– Sửa bài, GV có thể cho HS đọc từng câu, viết đáp án vào bảng con rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV và kết hợp cho HS giải thích.
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân.
a) Đ




	


Bài 4:
· GV có thể gợi ý: Trâu và bò có tất cả bao nhiêu con? Tỉ số của trâu và bò?...


Dạng toán?

· Sửa bài, GV lưu ý HS: Biết tỉ số phần trăm của hai số, sẽ biết tỉ số của hai số đó.









Vui học
· GV có thể gợi ý:
Trong tranh có 10 học sinh tham gia buổi cắm trại, trong đó có mấy bạn đang dựng lều và mấy bạn làm vệ sinh?
· Sửa bài, GV nêu từng câu rồi cho HS giơ bảng và giải thích.
	b) S (100% số học sinh lớp 5A đi cắm trại tức là toàn bộ số học sinh lớp 5A đi cắm trại, số học sinh của lớp có thể là 30, 35, …)
· HS tìm hiểu bài, nhận biết:
+ Tổng số trâu và bò là 20 con.
+ Số trâu bằng 25% số bò  Tỉ số phần trăm
 Tính được tỉ số của trâu và bò ( 1 ).
4
+ Nhận dạng bài toán “Tổng – Tỉ”.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
25% = 25  1
100	4
Số con trâu bằng 1 số con bò.
4
1 + 4 = 5
Tổng số phần bằng nhau là 5 phần.
20 : 5 = 4
Có 4 con trâu. 20 – 4 = 16
Có 16 con bò.

· HS thảo luận nhóm đôi rồi thực hiện. 6 bạn đang dựng lều và 4 bạn làm vệ sinh.
· HS ghi kết quả vào bảng con rồi chia sẻ với bạn.
· HS giơ bảng theo hiệu lệnh của GV.
a) 100	b) 60	c) 150
– HS giải thích. Ví dụ:
a) 100% số học sinh Tổ 1 đã tham gia cắm trại. Tổ 1 có 10 bạn, cả 10 bạn đều tham gia: 10 : 10 = 1 = 100%.
...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250042]Bài 60. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY
(2 tiết – SGK trang 14)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS làm quen với việc sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; tính tỉ số phần trăm của hai số; tính giá trị phần trăm của một số cho trước.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính giá trị phần trăm.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính cầm tay, hình ảnh trong bài (nếu cần). HS: Máy tính cầm tay (4 em/máy).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ phần Khởi động lên cho HS quan sát và đọc (theo bóng nói):

 Giới thiệu bài.
	– HS quan sát và đọc (theo bóng nói).

[image: ]

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	1. Giới thiệu máy tính cầm tay


– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ cho HS thao tác để trình bày.
Khi trình bày, GV khuyến khích HS vừa nói, vừa chỉ vào hình vẽ.
	· HS hoạt động nhóm bốn, quan sát máy tính cầm tay, có thể bấm thử vài nút
 Gọi tên các nút.
· HS thao tác để trình bày nội dung vừa thảo luận. HS vừa nói, vừa chỉ vào hình vẽ.
Ví dụ: Các nút có ghi số từ số 0 đến số 9 
Nhấn nút, số hiện lên màn hình.

	
	Nút . thể hiện dấu phẩy (,) trong số thập phân.

	
– GV lần lượt trình chiếu (hoặc gắn) chữ vào hình vẽ và giới thiệu tên của các nút: Đây là nút mở máy, …
	…
– HS làm theo (chỉ vào hình vẽ) và lặp lại.

[image: ]




· GV có thể cho HS thao tác trực tiếp trên máy tính và vấn đáp giúp HS nhận biết:
· Cách sử dụng máy tính khi nhấn các nút.
· Dùng máy tính tìm kết quả vài phép tính để HS biết cách sử dụng.





HS nhấn nút:





 Để mở máy.

· Ví dụ:ON/C

· 81 + 9

Tiếp tục nhấn các nút  8  1  +  9  =
 Kết quả hiện ra là 90.

HS nhấn nút:	để xoá các dữ liệu đãON/C


· Hoặc 200 – 150




2. Thực hiện các phép tính bằng máy tính cầm tay
Ví dụ 1: 53 : 2 – GV giao việc.

nhập vào máy tính trước đó. Tiếp tục nhấn các nút
2	0	0	–	1  5	0  =
 Kết quả hiện ra là 50.
…



· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.ON/C


· Sửa bài, HS (vài nhóm) nói kết quả và

HS nhấn nút:

 Để mở máy

cách thực hiện.
Lưu ý: GV có thể cho HS đặt tính rồi tính
 So sánh hai kết quả.
Ví dụ 2 và Ví dụ 3:
· GV có thể “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS nhắc lại:
+ Cách tính tỉ số phần trăm của hai số.


+ Cách tìm giá trị phần trăm của một số. Đối với những HS còn chậm, GV có thể gợi ý sau khi nhấn nút dữ liệu và phép tính%


Tiếp tục nhấn các nút  5	3	÷	2  =
 Kết quả hiện ra là 26.5, tức là 26,5.
· HS so sánh kết quả với kết quả tính viết.


+ Tìm thương của hai số  Nhân nhẩm thương đó với 100 rồi viết kí hiệu % vào bên phải của tích.
+ Số đó × Tỉ số phần trăm.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

thì nhấn nút nút = .

vào bên phải. Sau đó, nhấn

· Sửa bài, HS (vài nhóm) nói kết quả và
cách thực hiện.
· 
HS nói kết quả và cách thực hiện.

Ví dụ: Tính tỉ số phần trăm của 5 và 40.

HS nhấn nút:

 Để xoá các dữ liệu đã

nhập vào máy tính trước đó.ON/C

Tiếp tục nhấn các nút 5	  4  0  %  =
 Kết quả hiện ra là 12.5, tức là 12,5%.ON/C


Tính 25% của 36.

HS nhấn nút

 Để xoá các dữ liệu đã

nhập vào máy tính trước đó. Tiếp tục nhấn các nút 36  ×
=
2
5
%


 Kết quả hiện ra là 9.
…


	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong

	
	nhóm đôi.

	– Sửa bài, GV yêu cầu HS thao tác trên
	– HS thao tác trên máy tính và nói kết quả

	máy tính và nói kết quả phép tính.
	phép tính.

	Lưu ý:
	a) 28 459 + 30 953 = 59 412

	+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép
	b) 48 321 – 9 470 = 38 851

	tính cho HS bấm máy tính tìm kết quả.
	c) 27 452 × 67 = 1 839 284

	+ GV luôn nhận xét về thứ tự nhấn nút trên
	d) 68 698 : 28 = 2 453,5

	máy tính.
	

	Bài 2:
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Khi sửa bài, HS nói thứ tự nhấn nút để
	a) 18 : 80% = 22,5

	tìm ra kết quả.
	b) 60 × 45% = 27

	
	– HS nói thứ tự nhấn nút để tìm ra kết quả.

	
	Ví dụ:

	
	a)  1	8    8  0  %	=

	
	 Kết quả hiện ra là 22.5, tức là 22,5%.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tìm 30% của 12 m.
…
	

– HS sử dụng máy tính rồi viết kết quả vào bảng con:
3,6 m
(HS nói thứ tự nhấn nút để tìm ra kết quả.)

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
	
· HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Tính giá trị của biểu thức.
· HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện.



ON/C
×

2

2
8
5


	


· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.







Bài 2:
· Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em nhận biết cách làm qua một ví dụ đơn giản, chẳng hạn:
Ví dụ: 2 × 3 = 6


6 : 3 = 2
· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.


· GV giúp HS hệ thống các cách tìm thành phần chưa biết:
· Thừa số = Tích : Thừa số kia.
· Số hạng = Tổng – Số hạng kia.
· Số bị chia = Thương × Số chia.
· Số trừ = Số bị trừ – Hiệu.
…
	– HS làm bài cá nhân.
a) 347 × 26 – 285 = 8 737
b) 24 586 : 38 + 1 374 = 2 021
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 347 × 26 – 285 = 8 737.
Biểu thức có phép nhân và phép trừ
 Thực hiện tính nhân trước, tính trừ sau.
 Nhấn nút:	 Tiếp tục nhấn các nút
3	4  7	6	̶	=
 Kết quả hiện ra là 8 737.
…
· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.



· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) 753,5	b) 76 887
c) 136 674	d) 20 562
– HS nói cách làm. Ví dụ:
a) Tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia
 Nhấn nút: ON/C  Tiếp tục nhấn các nút
3	1  6  4	7  ÷	4 2	=
 Kết quả hiện ra là 753.5, tức là 753,5.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
· Sửa bài, GV cho HS dùng thẻ Đ/S (hoặc viết đáp án vào bảng con) giơ lên theo hiệu lệnh của GV
· GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	· HS đọc đề bài, thảo luận, chọn đáp án.
· Một HS đọc câu hỏi, cả lớp giơ đáp án theo hiệu lện của GV.
a) Đúng	b. Sai
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Tính tỉ số phần trăm của 4800 ha và 5000 ha.
 Nhấn nút: ON/C  Tiếp tục nhấn các nút
4	8  0  0  ÷  5  0  0	0  %  =
 Kết quả hiện ra là 96, tức là 96%
 Câu a) đúng.
…



	Khám phá
– GV viết phép tính với số thập phân trên bảng lớp.
Ví dụ: 45,6 : 3,04
Đối với những HS thao tác chậm, GV có thể nhắc nhở dấu (,) trong số thập phân chính là
	
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.

	nút  .  trên máy tính của các em.
	

	– Khi sửa bài, HS nói kết quả phép tính và
thao tác trên máy tính.
	– HS nói kết quả phép tính là 15 và thao tác
trên máy tính
 Nhấn nút: ON/C  Tiếp tục nhấn các nút

	
	4	5  .  6  ÷  3  .  0	4	=
 Kết quả hiện ra là 15.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250041]Bài 61. VIẾT CÁC SỐ LIỆU DƯỚI DẠNG TỈ SỐ PHẦN TRĂM
(1 tiết – SGK trang 16)
A. Yêu cầu cần đạt
· Viết được các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm để hoàn thiện bảng số liệu.
· Giải quyết vấn đề liên quan đến việc viết số liệu ở dạng tỉ số phần trăm.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các bảng số liệu (Cùng học, Thực hành 1).
HS: Phiếu học tập hoặc Vở bài tập (Bảng số liệu của Thực hành 1).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?” – GV nêu bài toán và nêu yêu cầu.
Một tổ có 6 bạn nữ và 4 bạn nam.
+ Tính tỉ số phần trăm của số bạn nữ trong tổ.
	– HS thực hiện vào bảng con và nói cách làm. 60%.




	

+ Tính tỉ số phần trăm của số bạn nam trong tổ.







– Từ nội dung các bóng nói, GV giới thiệu bài.
	Nói: Số bạn nữ chiếm 60% số bạn trong tổ. Giải thích: 6 + 4 = 10, tổ đó có 10 bạn.
6 : 10 = 0,6;	0,6 = 60%
40%.
Nói: Số bạn nam chiếm 40% số bạn trong tổ. Giải thích: 4 : 10 = 0,4;	0,4 = 40%
– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động và đọc các bóng nói.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ:
	

	– GV đọc ví dụ, viết lên bảng:
	

	Sách giáo khoa: 81 quyển.
	

	Sách tham khảo: 108 quyển.
	

	Truyện thiếu nhi: 270 quyển.
	

	Các loại sách khác: 81 quyển.
	

	GV đặt vấn đề: Ta đã thống kê được số lượng
	HS thảo luận nhóm bốn rồi trình bày.

	sách các loại. Nhà trường yêu cầu thống kê
	

	các loại sách này theo tỉ số phần trăm.
	

	Hãy tính tỉ số phần trăm các loại sách trong
	

	tủ sách của lớp 5A.
	

	– Sửa bài.
	81 + 108 + 270 + 81 = 540

	
	Có tất cả 540 quyển sách.

	
	81  3  15 = 15%.

	
	540	20	100

	
	Tỉ số phần trăm của sách giáo khoa là 15%.

	
	108  2  20  = 20%.

	
	540	10	100

	
	Tỉ số phần trăm của sách tham khảo là 20%.

	
	270  1  50 = 50%.

	
	540	2	100

	
	Tỉ số phần trăm của truyện thiếu nhi là 50%.

	Với các số liệu được viết dưới dạng tỉ số
	Tỉ số phần trăm của các loại sách khác là 15%.

	phần trăm, ta có bảng thống kê.
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	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:









– GV nói về ích lợi của việc đọc sách, tuyên dương các HS ham đọc sách.
	
Hoạt động theo tổ.
· Tìm hiểu bài.
· Thống kê số lượng HS đọc sách: ít hơn 10 quyển, 10 quyển, nhiều hơn 10 quyển.
· Viết các số liệu đã thống kê dưới dạng tỉ số phần trăm.
· Hoàn thiện bảng thống kê.
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· Báo cáo trước lớp.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS tìm hiểu nội dung, thảo luận nhóm đôi,

	
	trình bày trước lớp.

	– Sửa bài, GV cũng có thể vẽ sẵn bảng
	Tỉ số phần trăm các viên gạch

	thống kê số liệu cho HS chơi tiếp sức điền
	của bức tường theo màu

	vào bảng. Sau đó, GV treo (hoặc trình chiếu) hình lên cho HS tương tác với hình vẽ để giải thích cách làm.
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	– HS giải thích cách làm.

	
	Số gạch cả bức tường: 75 viên (15  5 = 75).

	
	Số gạch màu vàng: 24 viên (4  6 = 24).

	
	 32% bức tường ( 24  8  32 = 32%)

	
	75	25	100

	
	Số gạch màu đỏ: 15 viên (5  3 = 15)

	
	 20% bức tường ( 15  5  20 = 20%)

	
	75	25	100

	
	Số gạch màu xanh: 36 viên (75 – 24 – 15 = 36)

	
	 48% bức tường ( 36  12  48 = 48%)

	
	75	25	100

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250040]Bài 62. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN
(2 tiết – SGK trang 17)
A. Yêu cầu cần đạt
· Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.
· Sắp xếp được các số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến biểu đồ hình quạt tròn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các biểu đồ hình quạt tròn trong bài, một chiếc quạt giấy.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV giới thiệu bài.
· Chúng ta đã học các loại biểu đồ nào?
· Hai loại biểu đồ này giúp ta dễ dàng so sánh các số liệu.
· Ở bài trước, ta đã làm quen với các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm. Dùng biểu đồ nào thể hiện các số liệu này?
Đó là biểu đồ hình quạt tròn.
Biểu đồ hình quạt tròn ngoài việc giúp ta so sánh các số liệu còn có ưu điểm lớn: Thể hiện được sự liên quan giữa mỗi số liệu với toàn bộ các số liệu.
	
– Biểu đồ tranh, biểu đồ cột.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Biểu đồ hình quạt tròn
· GV trình chiếu hoặc gắn biểu đồ lên bảng lớp và giới thiệu: Đây là một biểu đồ hình quạt tròn.






· Tìm hiểu hình dạng của biểu đồ hình quạt tròn.
+ Biểu đồ này có dạng hình gì?
	
– HS nói: Biểu đồ hình quạt tròn.
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Hình tròn.




	+ Mỗi phần tô màu có dạng như chiếc quạt giấy (cho HS xem chiếc quạt giấy.)
	+ HS xem chiếc quạt giấy.
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	Đọc và mô tả các số liệu ở biểu đồ
· Biểu đồ này biểu diễn gì?

· Hình tròn thể hiện gì?
· Biểu đồ gồm 4 màu, mỗi phần tô màu biểu thị một loại sách. Quan sát phần chú thích của biểu đồ, ta sẽ biết tên các loại sách đó.
· Trên biểu đồ, mỗi phần tô màu biểu thị phần trăm của một loại trong tủ sách.



· Trong tủ sách lớp 5A, loại sách nào có nhiều nhất? Tại sao?
Lưu ý: Coi % như một loại đơn vị.
· GV hệ thống lại những điều cần làm khi đọc một biểu đồ hình quạt tròn.
· Tìm hiểu xem biểu đồ biểu diễn gì?
· Hình tròn thể hiện gì?
· Tìm hiểu các loại số liệu:
+ Số màu trên biểu đồ giúp ta biết có bao nhiêu số liệu.
+ Phần chú thích giúp ta biết tên của các số liệu.
+ Tỉ số phần trăm ở mỗi phần tô màu trên biểu đồ giúp ta biết tỉ số phần trăm của mỗi loại số liệu.
· Nhận xét đơn giản từ biểu đồ  Dựa vào các nội dung đã tìm hiểu ở trên.
	
Tỉ số phần trăm các loại sách trong tủ sách của lớp 5A.
Toàn bộ số sách trong tủ.
· HS đọc tên 4 loại sách.



· HS nói:
Sách giáo khoa chiếm 15% của tủ sách. Sách tham khảo chiếm 20% của tủ sách.
Truyện thiếu nhi chiếm 50% của tủ sách. Các loại sách khác chiếm 15% của tủ sách.
Truyện thiếu nhi có nhiều nhất vì phần màu vàng lớn nhất.
Hay: 50% là số liệu lớn nhất.


· Đọc tên biểu đồ. Toàn bộ.
· HS lặp lại.
+ Số màu trên biểu đồ giúp ta biết có bao nhiêu số liệu.
+ Phần chú thích giúp ta biết tên của các số liệu.
+ Tỉ số phần trăm ở mỗi phần tô màu trên biểu đồ giúp ta biết tỉ số phần trăm của mỗi loại số liệu.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
– GV có thể gợi ý:
a) Biểu đồ biểu diễn gì? (Dựa vào tên biểu đồ.) Hình tròn thể hiện gì? (Toàn bộ số HS đi học ngày hôm đó.)
b) Các cách đến trường. (Dựa vào chú thích.)
	
Hoạt động theo nhóm bốn.
· Tìm hiểu bài.
· Thảo luận.




	c) Cách di chuyển được HS dùng nhiều nhất. (Dựa vào phần tô màu nào lớn nhất, hay số liệu nào lớn nhất.)
d) Cứ 100 em đến trường thì có bao nhiêu em đi bộ. (Ý nghĩa của tỉ số phần trăm.)
· Các nhóm trình bày trước lớp, GV tập cho HS nói trôi chảy.




Bài 2:

· Sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) biểu đồ lên cho HS tương tác và trình bày.
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– HS trình bày, nói trước lớp.
a) Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn: Tỉ số phần trăm học sinh sử dụng phương tiện di chuyển.
b) HS đến trường bằng các phương tiện: xe máy, xe đạp, đi bộ, phương tiện khác.
c) Có nhiều học sinh đi bộ nhất.
d) Cứ 100 HS đến trường thì có 62 em đi bộ.
· HS tìm hiểu bài cá nhân, tự trả lời các câu hỏi.
· Chia sẻ nhóm đôi.
· Trình bày trước lớp.
a) Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn: Tỉ số phần trăm thời gian dành cho các hoạt động trong một ngày của bạn Cương.
b) 	Ở trường: 37,5%	Tập bóng rổ: 6,3% Ngủ: 37,5%	Đọc sách: 4,2% Các hoạt động khác: 14,5%
c) Bạn Cương dành thời gian cho hoạt động tập bóng rổ nhiều hơn đọc sách.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Vui học
– Sửa bài, GV treo (hoặc chiếu) hình vẽ lên cho HS chơi tiếp sức. Sau đó, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	– HS thảo luận nhóm đôi, tìm hiểu bài.
HS gắn thẻ (hoặc viết tên) thích hợp vào biểu đồ.
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	Mẹ	Bi	Bà

	
	– HS giải thích cách làm. Chẳng hạn:
Trong ba số liệu: 25%, 30%, 50% thì 25% là bé nhất, 50% là lớn nhất.
So sánh diện tích các phần màu tím trên ba biểu đồ:
+ Hình C: Phần màu tím có diện tích bé nhất
 25%  Bà.
+ Hình B: Phần màu tím có diện tích lớn nhất
 50%  Bi.
+ Còn lại hình A  Mẹ.
…



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. – GV trình chiếu biểu đồ và nêu yêu cầu.
Tỉ số phần trăm các loại sách, truyện trong Thư viện
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Ví dụ: Thư viện có nhiều sách nào nhất?
...
	
– HS viết vào bảng con.









Truyện Văn học.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức để hoàn thiện biểu đồ rồi nói câu trả lời, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· HS tìm hiểu nội dung, thảo luận nhóm đôi.
· Mỗi HS tập trả lời theo yêu cầu. a)





b) Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn: Tỉ số phần trăm học sinh lớp 5C tham gia các câu lạc bộ.
c) Các bạn học sinh lớp 5C tham gia các câu lạc bộ: Mĩ thuật, Âm nhạc, Cờ Vua, Đọc sách.
d) Câu lạc bộ Đọc sách có nhiều học sinh lớp 5C tham gia nhất.
– HS giải thích cách làm.




	
	Chẳng hạn:
a) Dựa vào chú thích: Mĩ thuật  Xanh lá. Dựa vào bảng số liệu: Mĩ thuật  25%.
Vậy dấu hỏi trên phần xanh lá ở biểu đồ là 25%.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:


– Sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) biểu đồ lên cho HS chơi tiếp sức và giải thích cách làm.
	· HS tìm hiểu nội dung, thảo luận nhóm bốn.
· Mỗi HS tập trả lời các câu hỏi. a)
[image: ]

	
	b) Trà sữa: 24 em	Nước cam: 16 em Nước chanh: 8 em Nước suối: 28 em Sữa đậu nành: 4 em
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Dựa vào biểu đồ: Xanh dương  35%. Dựa vào bảng số liệu: 35%  Nước suối. Vậy mục chú thích: Xanh dương  Nước suối.
+ Dựa vào bảng số liệu:
Các số liệu 30%; 20%; 10%; 5% được sắp xếp từ lớn đến bé.
Dựa vào biểu đồ, với 4 màu còn lại (không tính màu xanh dương):
Các phần từ lớn đến bé theo thứ tự màu: Hồng, cam, xanh lá, vàng.
…
b) Tỉ số phần trăm học sinh yêu thích nhất loại nước uống:
Trà sữa: 80  30% = 24  24 em thích trà sữa nhất.
…

	Bài 3:


– Sửa bài, GV cho HS trả lời lần lượt các câu hỏi. GV có thể treo (hoặc trình chiếu) bảng thống kê và biểu đồ lên cho HS giải thích cách làm.
	· HS tìm hiểu nội dung, thảo luận nhóm đôi.
· Hai bạn trong nhóm thay nhau đóng vai hỏi và đáp.
a) Có tất cả 150 HS lớp 5 tham gia các trò chơi.
b) 	Đá cầu: 20%	Kéo co: 10% Cướp cờ: 30%	 Nhảy bao bố: 16% Bịt mắt bắt dê: 24%



	Lưu ý: Khi sửa các bài luyện tập, GV có thể tổ chức để HS thi đua.
	c)
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	– Sửa bài, HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Dựa vào bảng số liệu, tính tổng số HS. (30 + 15 + 45 + 24 + 36 = 150)
b) Tính tỉ số phần trăm số HS mỗi môn và tổng số HS.
Đá cầu: 30 : 150 × 100% = 20%.
…

	
	c) Thay các số liệu tính được ở câu b) vào bảng.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



[bookmark: _TOC_250039]Bài 63. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 21)

A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng về tỉ số phần trăm.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số phần trăm và biểu đồ hình quạt tròn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học

C. Các hoạt động dạy học chủ yếuHOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I. Khởi động:
– GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”

về nội dung:

+ Viết một số dưới dạng tỉ số phần trăm và

ngược lại;

+ Tìm tỉ số phần trăm của hai số;

+ Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.

GV đọc số và nêu yêu cầu.
– HS thực hiện vào bảng con.
Ví dụ: Viết số 0,123 dưới dạng tỉ số phần
0,123 = 0,123 × 100% = 12,3%
trăm.
…
 GV giới thiệu bài.
hay 0,123 = 0,123 × 100 = 12,3%.
100
II. Luyện tập – Thực hành
Luyện tập

Bài 1:
– Tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu, thực hiện

cá nhân.

a) 57%	281%	60%

b) 0,5	1,75	0,032
– Khi sửa bài, GV lưu ý HS giải thích.
– HS giải thích.

Ví dụ:

a) 0,57 = 0,57 × 100% = 57%

 Nhân 0,57 với 100 rồi viết kí hiệu % vào

bên phải của tích.

…

b) 3,2% = 3, 2 = 0,032.

100

…
Bài 2:
– Nhận biết yêu cầu, tìm hiểu mẫu, thực hiện

cá nhân.
– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS sửa
a) 7 : 20 = 0,35
tiếp sức.
Nói: Tỉ số phần trăm của 7 và 20 là 35%.

b) 22 : 4 = 5,5

Nói: Tỉ số phần trăm của 22 và 4 là 550%.

c) 2,5 : 9 = 0,277...

Nói: Tỉ số phần trăm của 2,5 và 9 là 27,7%.
– GV giúp HS ôn lại:

Muốn tính tỉ số phần trăm của hai số, ta
Tìm thương của hai số rồi nhân thương đó
làm sao?
với 100%.

…



















II
















	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
· GV có thể gợi ý giúp HS.
+ Bài toán hỏi gì?
+ Đề bài có cho biết sự liên quan giữa số quần và số áo?


+ Nhận dạng bài toán.
+ Nhắc lại các bước làm.


· Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm.



















· Hướng dẫn HS kiểm tra lại:





Bài 4:
· GV có thể gợi ý.
+ Dựa vào biểu đồ.
	· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài và thảo luận
cách làm.
+ Tìm số quần, số áo đã bán.
+ Số quần ít hơn số áo là 24 cái  Hiệu giữa số áo và số quần.
Số quần bằng 40% số áo  Chuyển 40% về tỉ số.
+ Hiệu – Tỉ.
+ HS nhắc lại các bước làm của bài toán “Hiệu – Tỉ”.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
40% = 2
5
Theo bài, ta có sơ đồ:
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5 – 2 = 3
Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần.
24 : 3 = 8
Giá trị 1 phần là 8 cái.
8  2 = 16
Cửa hàng đã bán 16 cái quần.
8  5 = 40
Cửa hàng đã bán 40 cái áo.

40 – 16 = 24  Số quần ít hơn số áo là 24 cái.
16  8  40 = 40%  Số quần bằng 40%
40	20	100
số áo.
…

– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận
cách làm.
+ Tỉ số phần trăm khối lượng mỗi mặt hàng (so với tổng khối lượng bốn mặt hàng đã bán)
 Bài toán tìm giá trị phần trăm của 3 tấn (Tỉ số phần trăm mỗi loại).



	+ Theo bảng số liệu.
	+ Khối lượng mỗi mặt hàng có đơn vị là

	
	ki-lô-gam  Đổi tấn ra ki-lô-gam.

	+ Làm lại mẫu.
	+ 3 tấn = 3 000 kg

	– Sửa bài, GV cho HS thi đua sửa tiếp sức. GV khuyến khích HS giải thích.
	3 000  15% = 450 (kg)
– HS thi đua sửa tiếp sức.
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	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	
	3 000 × 25% = 750 → Đã bán 750 kg cá.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. [bookmark: _TOC_250038]HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG. HÌNH TRỤ
[bookmark: _TOC_250037]Bài 64. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG
(2 tiết – SGK trang 23)

A. Yêu cầu cần đạt
· HS nhận biết và mô tả được hình dạng của hình hộp chữ nhật và hình lập phương, nhận biết hình khai triển của các hình này.
· Vận dụng giải quyết được một số vấn đề về lắp ghép, tạo hình, tính toán.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ, nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Một số đồ dùng (vật thật) cho phần Khởi động; mô hình, hình vẽ dùng cho nội dung bài học và các bài luyện tập (nếu cần).
HS: Một số đồ dùng (vật thật) cho phần Khởi động; mô hình, đồ dùng để dùng cho các bài thực hành và luyện tập (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi
	

	“Tôi bảo”.
	

	Yêu cầu HS đặt các đồ vật mà các em
	HS đặt các đồ vật mà các em mang theo lên

	mang theo lên bàn  GV lần lượt giới
	bàn.

	thiệu tên gọi mới của các khối: hình hộp
	

	chữ nhật, hình lập phương.
	

	Ví dụ: Hộp sữa em uống hằng ngày có
	

	dạng hình hộp chữ nhật, …
	

	GV yêu cầu HS để lại trên bàn những đồ
	HS để lại trên bàn những đồ vật có dạng hình

	vật có dạng hình hộp chữ nhật ở bên trái,
	hộp chữ nhật ở bên trái, những đồ vật có dạng

	những đồ vật có dạng hình lập phương ở
	hình lập phương ở bên phải và cất những đồ

	bên phải và cất những đồ vật còn lại vào hộc bàn, nói số mặt, số cạnh, số đỉnh của
	vật còn lại vào hộc bàn
 HS nói số mặt, số cạnh, số đỉnh của hình

	hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	hộp chữ nhật, hình lập phương.

	GV có thể Hỏi nhanh – Đáp gọn giúp HS
	

	nhắc lại:
	

	Hình hộp chữ nhật/Hình lập phương có:
	HS vừa trả lời vừa chỉ vào hình, lần lượt đếm.

	– Bao nhiêu đỉnh?
	8

	– Bao nhiêu cạnh?
	12

	– Bao nhiêu mặt?
	6

	…
 Giới thiệu bài.
	…




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Hình hộp chữ nhật, hình lập phư[image: ]ng

	a) Hình hộp chữ nhật


· GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ cho HS quan sát và vấn đáp giúp HS nhận biết các cặp mặt đối diện của hình hộp chữ nhật.




· GV dùng mô hình hình hộp chữ nhật trong bộ ĐDDH, chỉ vào các mặt của hình hộp chữ nhật và giới thiệu: Đây là mặt đáy của hình hộp chữ nhật.
· Tương tự, GV giới thiệu bốn mặt bên của
hình hộp chữ nhật.


· GV cho HS thảo luận để nhận biết: Hình hộp chữ nhật có mấy mặt đáy và mấy mặt bên.
· Khi trình bày, GV khuyến khích HS vừa nói, vừa chỉ vào các mặt của hình hộp chữ nhật và đếm.
Kết luận: Hình hộp chữ nhật có 2 mặt đáy và 4 mặt bên.
· GV cho HS mở hình hộp chữ nhật ra, quan sát, (GV cũng có thể trình chiếu hoặc treo hình vẽ cho HS quan sát) và vấn đáp giúp HS nhận biết:



· Các mặt của hình hộp chữ nhật có điểm gì chung?
· Những mặt nào của hình hộp chữ nhật
bằng nhau?
Kết luận: Các mặt của hình hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật. Các mặt đối diện của hình hộp chữ nhật bằng nhau.
	
– HS hoạt động nhóm bốn, sử dụng mô hình hình hộp chữ nhật trong bộ ĐDHT.
· ABCD và MNPQ;
· ABNM và DCPQ;
· AMQD và BNPC.




– HS làm theo và lặp lại.
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· HS thảo luận để nhận biết: hình hộp chữ nhật có mấy mặt đáy và mấy mặt bên.

· HS vừa nói, vừa chỉ vào các mặt của hình hộp chữ nhật và đếm.

HS lặp lại.

· HS mở hình hộp chữ nhật ra, quan sát,
nhận biết:
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· Đều là hình chữ nhật.

· Các mặt đối diện bằng nhau.

HS lặp lại.




	– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS quan sát, cho HS thảo luận và vấn đáp giúp HS nhận biết các kích thước của hình hộp chữ nhật
 Khi trình bày, khuyến khích HS kết hợp sử dụng mô hình hình hộp chữ nhật.
	– HS quan sát, thảo luận, nhận biết các kích thước của hình hộp chữ nhật:
· Chiều dài;
· Chiều rộng;
· Chiều cao.

	
	HS vừa nói, vừa chỉ vào các cạnh để xác định kích thước.
Ví dụ:
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	Kết luận: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là: chiều dài, chiều rộng và chiều cao.
	HS lặp lại.

	b) Hình lập phương
Có thể tiến hành tương tự như hoạt động về hình hộp chữ nhật.
– GV có thể gợi ý:
· Hình lập phương có mấy cặp mặt đối diện?
· Hình lập phương có mấy mặt đáy, mấy mặt bên?
· Các mặt của hình lập phương có điểm gì chung?
· Những mặt nào của hình lập phương bằng nhau?
· Hình lập phương có mấy kích thước?
 Khi trình bày, khuyến khích HS kết hợp sử dụng mô hình hình lập phương (vừa nói, vừa chỉ vào mô hình).
Kết luận: Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.
Lưu ý: GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép tổ chức cho HS khám phá kiến thức đồng thời cả hai hình.
Bước 1: Nhóm chuyên gia Bước 2: Nhóm chia sẻ
	
– HS hoạt động nhóm bốn, sử dụng mô hình hình lập phương trong bộ ĐDHT, thảo luận theo gợi ý của GV và nhận biết:
· 3
· 2 mặt đáy, 4 mặt bên.

· Đều là hình vuông.
· Tất cả đều bằng nhau.

· 3 kích thước bằng nhau.
HS vừa nói, vừa chỉ vào mô hình. HS lặp lại.

Nhóm lẻ: Hình hộp chữ nhật. Nhóm chẵn: Hình lập phương.
Các nhóm thảo luận theo gợi ý của GV.
Tạo nhóm có đầy đủ các thành viên của cả hai nhóm (lẻ và chẵn)
 HS chia sẻ với nhau kiến thức vừa tìm hiểu được
 Rút ra kết luận.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
Nếu có điều kiện thì có thể coi đây là bài thực hành làm mô hình hình lập phương.

· GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ cho HS quan sát, nêu các bước thực hiện.



· Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai nhanh hơn”.
	

· HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu và thảo luận cách thức GQVĐ.
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Thi đua theo nhóm bốn: Mỗi em thực hiện một bước.
Nhóm nào xong đầu tiên, cắt rồi xếp đúng và đẹp thì thắng cuộc.
· Các nhóm kiểm tra, nhận xét.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:
· GV cho HS đọc yêu cầu.



· Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách làm.
	

· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm: Xác định màu của mặt đáy.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. Hình 1: Hai mặt đáy có màu xanh.
Hình 2: Hai mặt đáy có màu vàng. Hình 3: Hai mặt đáy có màu hồng.
· HS nói cách làm.
Ví dụ: Hình 1 mặt đáy có màu xanh (vì màu của mặt đáy trên là màu xanh).
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Đố vui” để giúp HS ôn lại đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
…
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 2:
	

	

– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc đưa vật thật) cho HS đọc kết quả và thao tác đếm số hình lập phương dùng để ghép hình.
	· HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. Hình D: dài 4 cm; rộng 3 cm và cao 1 cm. Hình E: dài 3 cm; rộng 2 cm và cao 3 cm. Hình G: dài = rộng = 2 cm và cao 4 cm.
Hình H: dài = rộng = cao = 3 cm.

	Lưu ý : GV cũng có thể trình chiếu hoặc đưa từng hình cho HS quan sát, viết đáp án vào bảng con.
…
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
	

	

– Sửa bài, các nhóm trình bày trước lớp. GV cho HS dùng ĐDHT để minh hoạ.
	· Các nhóm nhận biết yêu cầu của bài.
· Thảo luận (có thể dùng ĐDHT để thực hiện).
Hai hình khi ghép lại được khối lập phương là hình I và hình L.
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	Bài 4:
	

	
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
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	Bài giải

	
	a)	10 × 8 = 80

	
	Diện tích mặt đáy ABCD là 80 cm2.

	
	b)	8 × 4 = 32

	
	Diện tích mặt bên CBTU là 32 cm2.

	
	10 × 4 = 40

	
	Diện tích mặt bên ABTS là 40 cm2.

	
	Trả lời: a) Diện tích mặt đáy ABCD là 80 cm2.

	
	b) Diện tích mặt bên CBTU là 32 cm2.

	
	Diện tích mặt bên ABTS là 40 cm2.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các
	– HS nói các bước thực hiện.

	bước thực hiện và thao tác trên hình vẽ.
	Ví dụ:

	
	· Bước 1: Tìm các kích thước của mặt đáy

	
	ABCD, các mặt bên CBTU và ABTS.

	
	· Bước 2: Tính diện tích mặt đáy ABCD.

	
	· Bước 3: Tính diện tích các mặt bên

	
	CBTU và ABTS.

	Thử thách
	

	
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS quan sát hình vẽ, đọc câu hỏi, thảo

	
	luận rồi trả lời.

	– Khi sửa bài, GV có thể chuẩn bị đồ dùng
	– HS nói kết quả và trình bày cách làm (kết

	để tổ chức cho HS chơi tiếp sức: tô màu vào
	hợp với ĐDHT).

	hình vẽ, rồi xếp thành hình lập phương để kiểm tra xem các mặt đối diện có cùng màu không.
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	Khám phá
	

	
	– Nhóm hai HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu

	
	của bài: Nhận dạng hình.

	– Khi sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu)
	Đó là hình lập phương nghiêng.

	hình ảnh lên bảng lớp, khuyến khích HS
	

	chỉ vào hình ảnh để nhận dạng hình.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250036]Bài 65. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
(2 tiết – SGK trang 26)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
· Tính được diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh hình hộp chữ nhật và hình khai triển ở phần Cùng học. HS: Phiếu học tập hoặc vở bài tập (dùng cho Thực hành 1).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Khai thác nội dung phần Khởi động. Bóng nói thứ nhất
 GV giới thiệu: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.
 GV: Ta sẽ tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật dựa vào ba kích thước của hình hộp chữ nhật.
	HS quan sát hình ảnh ở phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

	a) Diện tích xung quanh
Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm và chiều cao 2 cm.





– GV có thể chiếu (hoặc treo) hình vẽ giúp HS trình bày và hệ thống kiến thức.
	
· HS quan sát hình ảnh hình hộp chữ nhật và hình khai triển.
· HS thảo luận nhóm bốn:
+ Xác định diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích hình nào trên hình khai triển.
+ Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.
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	+ Diện tích xung quanh của hình hộp chữ

	
	nhật bằng diện tích hình chữ nhật ABCD trên

	
	hình khai triển  Ta tính diện tích của hình

	
	chữ nhật ABCD.

	+ Chiều dài CD của hình chữ nhật ABCD
được tính thế nào?
	5 + 3 + 5 + 3 = (5 + 3)  2 = 16 (cm)

	+ Tính diện tích xung quanh của hình hộp
chữ nhật.
	16  2 = 32 (cm2)

	+ Ở biểu thức 16  2,
	

	16 là gì của hình hộp chữ nhật?
2 là số đo nào của hình hộp chữ nhật? – GV viết chú thích vào phép tính:
	Chu vi một đáy của hình hộp chữ nhật. Chiều cao.
HS nêu quy tắc tính diện tích xung quanh của
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	hình hộp chữ nhật:
Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta có thể lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

	b) Diện tích toàn phần
	

	– GV giới thiệu: Diện tích toàn phần của
	

	hình hộp chữ nhật là tổng diện tích sáu mặt
	

	của hình hộp chữ nhật.
	

	– GV hướng dẫn HS nêu quy tắc.
	– HS nêu quy tắc:

	
	Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp

	
	chữ nhật, ta có thể lấy diện tích xung quanh

	
	cộng với diện tích hai mặt đáy.

	– GV trình chiếu (hoặc treo) bài giải cho HS
	– HS quan sát cách trình bày sau và giải thích

	quan sát cách trình bày sau và giải thích.
	tại sao lại thực hiện như vậy.

	Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ
	Ví dụ:

	nhật là:
5 × 3 × 2 = 30 (cm2).
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 32 + 30 = 62 (cm2).
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	Diện tích toàn phần là tổng diện tích xung

	
	quanh (chính là diện tích hình chữ nhật

	
	ABCD) và diện tích hai đáy  Tìm diện tích

	
	hai đáy → Tìm diện tích toàn phần.

	
	…

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
	

– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, thảo luận các bước tính:
+ Tính chu vi mặt đáy.
+ Tính diện tích xung quanh.
+ Tính diện tích hai mặt đáy.
+ Tính diện tích toàn phần.




	– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức.
	– HS hoàn thiện bài giải.
Bài giải
Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
(2 + 1)  2 = 6 (m).
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 6  0,8 = 4,8 (m2).
Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 2  1  2 = 4 (m2).
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 4,8 + 4 = 8,8 (m2).
Trả lời: Diện tích xung quanh: 4,8 m2; Diện tích toàn phần: 8,8 m2.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	– HS thực hiện cá nhân.
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	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nêu
	– HS nêu cách tính.

	cách tính.
	Ví dụ:

	
	Diện tích xung quanh = chu vi đáy × chiều cao

	
	(10 + 5) × 2 × 8 = 240 m2

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Đố bạn” để ôn các nội dung:
+ Quy tắc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật;
+ Xác định kích thước của hình hộp chữ nhật;
+ Quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu kích thước và yêu cầu.
Ví dụ: Tìm diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 2 m.
	

· HS tính nhẩm rồi viết kết quả vào bảng con: 16 m2.
· HS nêu quy tắc tính.

	…
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
	

· HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán, vận dụng quy tắc tìm diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật để thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
(20 + 18) × 2 = 76
Chu vi mặt đáy của cái hộp là 76 cm.
76 × 10 = 760
Diện tích phần giấy màu bạn An đã dán là 760 cm2.

· HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán, vận dụng quy tắc tìm diện toàn phần của hình hộp chữ nhật để thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
(1,2 + 0,7) × 2 = 3,8
Chu vi mặt đáy của khối gỗ là 3,8 dm.
10 cm = 1 dm
3,8 × 1 = 3,8
Diện tích xung quanh của khối gỗ là 3,8 dm2.

	Bài 1:
	

	

– Khi sửa bài, GV lưu ý các em phân biệt
	

	chu vi, diện tích hình chữ nhật và đơn vị đo.
	

	

Bài 2:
	

	

– Khi sửa bài, GV lưu ý các em phân biệt
	

	diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
	

	của hình hộp chữ nhật.
	



	



Lưu ý: Bài Luyện tập 1 và 2, GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép cho các em thực hiện  Phân biệt diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.
Bài 3:


· GV có thể chiếu hình ảnh cho HS quan sát, giúp các em dễ nhận biết dữ liệu đề bài cho.













· Sửa bài, hướng dẫn HS giải thích cách làm. GV lưu ý HS các kích thước phải cùng đơn vị đo.
	1,2 × 0,7 × 2 = 1,68
Diện tích hai mặt đáy của khối gỗ là 1,68 dm2.
3,8 + 1,68 = 5,48
Diện tích phần gỗ được sơn là 5,48 dm2.





· HS nhận biết yêu cầu: Chọn ý trả lời đúng.
· HS nhóm bốn quan sát, tìm hiểu bài,
nhận biết:
a)
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Diện tích xung quanh của hình H là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài (6  3) cm, chiều rộng 2 cm, chiều cao 3 cm.
b) Tính diện tích mặt ngoài của thùng
 Tính tổng diện tích xung quanh và một mặt đáy của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m; chiều rộng 0,5 m; chiều cao 8 dm.
a) B	b) B
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Diện tích xung quanh
= Chu vi đáy × Chiều cao
Chiều dài đáy là 18 cm  6 × 3 = 18.
Chu vi đáy là 40 cm  (18 + 2) × 2 = 40. Diện tích xung quanh là 120 cm2
 40 × 3 = 120
 Chọn đáp án B.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bài 66. DIỆN TÍCH XUNG QUANH
VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
(1 tiết – SGK trang 29)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
· Tính được diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Đồ dùng cho phần Vui học.
HS: Phiếu học tập hoặc vở bài tập (dùng cho Thực hành 1, 2).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Khai thác nội dung phần Khởi động.
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	– Hoạt động nhóm bốn, sử dụng hình lập phương trong bộ đồ dùng học toán
 Nhận biết diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 Thảo luận cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương khi biết số đo các cạnh của hình lập phương
 Các nhóm trình bày.

	 GV hệ thống lại.
+ Hình lập phương có mấy mặt? Các mặt của hình lập phương là các hình gì? Kích thước của hình lập phương?
+ Biết số đo cạnh, ta tính được gì?
+ Diện tích xung quanh tính như thế nào?
+ Diện tích toàn phần tính như thế nào?
	6 mặt là 6 hình vuông bằng nhau, các kích thước bằng nhau.
+ Diện tích một mặt.
+ Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4.
+ Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6.

	 GV giới thiệu bài.
	

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phư[image: ]ng

	– GV gợi ý để HS nêu quy tắc.
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	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, thảo luận các

	
	bước tính:

	
	+ Tính diện tích một mặt.

	
	+ Tính diện tích xung quanh.

	
	+ Tính diện tích toàn phần.

	
	– HS hoàn thiện bài giải trong Phiếu học tập

	
	hoặc vở bài tập.

	– Sửa bài.
	Bài giải

	
	4 × 4 = 16

	
	Diện tích một mặt của hình lập phương là 16 dm2.

	
	16 × 4 = 64

	
	Diện tích xung quanh của hình lập phương là

	
	64 dm2.

	
	16 × 6 = 96

	
	Diện tích toàn phần của hình lập phương là 96 dm2.

	
	Trả lời: Diện tích xung quanh là 64 dm2;

	
	Diện tích toàn phần là 96 dm2.

	Bài 2:
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, GV yêu cầu HS nêu cách tính.
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	– HS nêu cách tính.

	
	Ví dụ:

	
	Diện tích xung quanh = Diện tích một mặt × 4

	
	 8 × 8 × 4 = 256

	
	…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:



– Sửa bài.
	
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán, vận dụng quy tắc tìm diện tích toàn phần của hình lập phương để thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
0,5  0,5 = 0,25
Diện tích một mặt của khối gỗ là 0,25 m2.
0,25  6 = 1,5
Diện tích các mặt của một khối gỗ là 1,5 m2.
1,5  2 = 3
Diện tích cần quét sơn của hai khối gỗ là 3 m2.



	Vui học
	· HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Xác định câu đúng, câu sai.
· Các em thảo luận rồi thực hiện.
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– Sửa bài, GV có thể dùng trực quan để giúp HS nhận biết.
	a) Đúng  b) Sai   c) Đúng   d) Sai
– HS chọn thẻ Đ/S (hoặc viết đáp án vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV, các nhóm trình bày.
+ Hình A gồm 2 lớp, mỗi lớp có 4 khối gỗ
 Hình A gồm 8 khối gỗ.
Hình B gồm 2 lớp: lớp trên có 2 khối gỗ, lớp dưới có 6 khối gỗ
 Hình B gồm 8 khối gỗ
 Câu a) đúng.
+ Tính theo hình vuông nhỏ (mặt của mỗi khối gỗ), phần quét sơn của:
Hình A gồm 24 hình vuông nhỏ (4  6). Hình B gồm 26 hình vuông nhỏ (đếm).
 Câu b) sai.
…

	Khám phá

– Sửa bài, HS viết đáp án vào bảng con rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
Không giống những thư viện khác, thư viện Stuttgart (Đức) có thể coi là một kiệt tác kiến trúc hiện đại của nhà thiết kế người Hàn Quốc Eun Young Ki.
GV có thể tham khảo thêm về thư viện này theo đường link:
https://tienphong.vn/thu-vien-stuttgart- post558214.tpo
	· HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu: Số?
· Các em thảo luận rồi thực hiện. 8 100
Diện tích xung quanh của thư viện đó là 8100 m2.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250035]
Bài 67. HÌNH TRỤ
(1 tiết – SGK trang 31)

· HS nhận biết và mô tả được hình dạng của hình trụ. Nhận biết hình khai triển của hình này.
· Vận dụng giải quyết được vấn đề về tạo hình.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Một số đồ dùng (vật thật) cho phần Khởi động, mô hình, hình vẽ dùng cho nội dung bài học và bài thực hành (nếu cần).
HS: Một đồ dùng (vật thật) cho phần Khởi động, lõi bìa hình trụ của cuộn giấy, giấy màu kẻ ô và bìa cứng.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.

 Giới thiệu bài.
	– HS (tiếp sức) viết tên những đồ vật có dạng hình trụ. Ví dụ: hộp sữa bột, lon sữa đặc, cái li, …
 1 HS/tên.
Nhóm nào kể được nhiều tên nhất thì thắng cuộc.

	II Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Hình trụ và hình triển khai của hình trụ
· GV dùng mô hình hình trụ trong bộ ĐDDH, chỉ vào các mặt của hình trụ và giới thiệu: Đây là mặt đáy của hình trụ.
· GV cho HS thảo luận để nhận biết: Hình trụ có mấy mặt đáy?
· Khi trình bày, GV khuyến khích HS vừa nói, vừa chỉ vào các mặt của hình trụ và đếm.
· GV cho HS mở hình trụ ra quan sát (GV cũng có thể trình chiếu hoặc treo hình vẽ) và vấn đáp giúp HS nhận biết:
Các mặt đáy của hình trụ có điểm gì chung?
	– HS hoạt động nhóm bốn, sử dụng mô hình hình trụ trong bộ đồ dùng học tập.
 HS làm theo và lặp lại.


2 mặt đáy.





Là những hình tròn bằng nhau.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
	– HS thảo luận, nhận biết: Kể tên đồ vật và nói chúng có dạng hình trụ.
Ví dụ: Bút chì có dạng hình trụ, hộp cắm bút của cô giáo có dạng hình trụ, hộp bút của bạn có dạng hình trụ, ...




	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	

	– GV có thể cho HS thực hiện theo nhóm
	– HS thực hiện theo nhóm đôi (hoặc nhóm

	đôi (hoặc nhóm bốn): Mỗi HS làm một
	bốn): Mỗi HS làm một hình trụ.

	hình trụ.
	– HS thực hiện theo các bước trong SGK.

	– Khi đã làm xong, khuyến khích các em
	– Các em tưởng tượng và trang trí xung

	tưởng tượng và trang trí xung quanh hộp.
	quanh hộp.

	– Sau đó, GV có thể tổ chức cho các tổ
	– Các tổ (mỗi tổ/góc lớp) trình bày “Triển lãm

	(mỗi tổ/góc lớp) trình bày “Triển lãm hộp
	hộp đẹp”.

	đẹp”.
	– Cả lớp (đi vòng quanh theo phương pháp

	
	góc) tham quan, nhận xét và bình chọn.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250034]Bài 68. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 33)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kĩ năng liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh dùng cho Luyện tập 3; một hình hộp chữ nhật mà các mặt đối diện có màu giống nhau dùng cho phần Thử thách.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Trò chơi “Ai nhanh hơn?” về nội dung:
+ Tính chất các mặt của hình hộp chữ nhật, hình lập phương;
+ Các kích thước của hình hộp chữ nhật, các cạnh của hình lập phương;
+ Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
 GV giới thiệu bài.
	– HS thực hiện theo yêu cầu.




	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
	

	– GV cho HS tìm hiểu bài và thảo luận
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài và thảo luận

	cách làm.
	cách làm.

	
	+ Diện tích phần bìa dùng làm hộp bằng diện

	
	tích toàn phần của hình lập phương cạnh 5 cm.

	
	+ Yêu cầu của bài: Tính diện tích trên theo

	
	đơn vị đề-xi-mét vuông.

	
	Bài giải

	– Khi sửa bài, lưu ý HS nêu cách đổi đơn
	5 × 5 = 25

	vị diện tích.
	Diện tích một mặt của cái hộp hình lập

	
	phương là 25 cm2.

	
	25 × 6 = 150

	
	150 cm2 = 1,5 dm2

	
	Phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán)

	
	có diện tích là 1,5 dm2.

	
	– HS nêu cách đổi đơn vị diện tích.

	
	Ví dụ: 100 cm2 = 1 dm2

	
	 150 cm2 = 1,5 dm2 (vì 150 : 100 = 1,5).

	
	…

	Bài 2:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài và thảo luận

	
	cách làm.

	
	+ Diện tích kính làm bể cá gồm diện tích

	
	xung quanh và diện tích một mặt đáy của

	
	hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m, chiều

	
	rộng 1 m và chiều cao 0,8 m.

	
	+ Các bước làm:

	
	Tính chu vi đáy.

	
	Tính diện tích xung quanh.

	
	Tính diện tích một mặt đáy.

	
	Tính diện tích kính cần dùng.

	– Khi sửa bài, lưu ý HS nhận biết bể cá
	Bài giải

	không có nắp  Diện tích toàn phần là
	(2,5 + 1) × 2 = 7

	tổng diện tích xuang quanh và diện tích
	Chu vi đáy bể cá hình hộp chữ nhật là 7 m.

	một đáy.
	7 × 0,8 = 5,6

	
	Diện tích xung quanh bể cá là 5,6 m2.

	
	2,5 × 1 = 2,5

	
	Diện tích một mặt đáy bể cá là 2,5 m2.

	
	5,6 + 2,5 = 8,1

	
	Diện tích kính cần dùng để làm bể cá (không

	
	tính mép dán) là 8,1 m2.




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
	· HS tìm hiểu bài và thảo luận nhóm bốn.
· Các nhóm trình bày.

	– GV dùng trực quan để HS nhận biết các dữ kiện đề bài đã cho.
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– Sửa bài, GV cho HS viết đáp án vào bảng con rồi giải thích.
	Dài: 2 m	Rộng: 1,5 m – HS giải thích.
Ví dụ: Đếm trên hình vẽ.
+ Chiều dài ít nhất gấp 4 lần cạnh hình vuông
 0,5 × 4 = 2.
+ Chiều rộng ít nhất gấp 3 lần cạnh hình vuông
 0,5 × 3 = 1,5.

	Bài 4:
– Sửa bài, GV yêu cầu HS chọn thẻ Đ/S (hoặc viết đáp án vào bảng con, rồi giải thích.
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận rồi
trình bày.
a) Đúng	b) Đúng	c) Sai Ví dụ:
c)

	
	Chỉ có các mặt đối diện bằng nhau.

	Thử thách
· GV dùng trực quan để HS nhận biết.
· GV cho các nhóm trình bày.
	– HS tìm hiểu bài và thảo luận nhóm bốn.
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	Vẫn cùng hình hộp chữ nhật đó, đặt ở tư thế khác  Diện tích toàn phần không thay đổi.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250033]Bài 69. THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH
(2 tiết – SGK trang 34)
A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được thể tích thông qua một số biểu tượng cụ thể.
· Giải quyết được vấn đề đơn giản liên quan đến thể tích.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Đồ dùng trực quan dùng cho các hoạt động: Cùng học, Thực hành, Luyện tập, Khám phá, Hoạt động thực tế.
HS: Bộ đồ dùng học toán.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS quan sát hình ảnh phần Khởi động. Từ nội dung bóng nói, GV giới thiệu: Các bạn HS đang thảo luận nội dung liên quan đến thể tích
 GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	Ví dụ 1
– GV đặt một hình lập phương vào trong một hình hộp chữ nhật (tham khảo hình vẽ) và nói: “Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật.”
 GV vừa nói vừa viết lên bảng lớp.
+ Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật.
+ Thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.
GV cho HS quan sát các hình lập phương xuất hiện trong bài để HS nhận xét.
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 HS chỉ vào hình vẽ và lặp lại.
+ Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật.
+ Thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

 HS nhận xét: Các hình lập phương nhỏ có kích thước như nhau.



	Ví dụ 2
– GV đặt hai hình A và B để HS quan sát.




Hình A và hình B, mỗi hình gồm mấy hình lập phương?
 GV vừa nói, vừa viết lên bảng lớp.
Thể tích hình A bằng thể tích hình B.

Ví dụ 3 (Thực hiện tương tự Ví dụ 2)
Thể tích hình E bằng tổng thể tích hai hình C và D.
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– HS quan sát và trả lời. 5 hình lập phương.

 HS lặp lại nhiều lần:
Thể tích hình A bằng thể tích hình B.
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Thể tích hình E bằng tổng thể tích hai hình C và D.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV cho HS tập sử dụng các từ “bé hơn” và “lớn hơn” để so sánh thể tích.


Bài 2:
· GV cho HS tập nói về tổng thể tích.
	
· Thực hành sử dụng các từ “bé hơn” và “lớn hơn” để so sánh thể tích.
· HS (nhóm đôi) sử dụng hộp bút (hoặc bóp viết) và các đồ dùng học tập, thay nhau nói theo mẫu rồi nói trước lớp.
· HS (nhóm bốn) thực hành theo mẫu (có thể ghép để tạo các hình khác).

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:


– Sửa bài, GV có thể chiếu hình vẽ lên cho HS quan sát, trả lời.
	
– HS (nhóm đôi) quan sát hình ảnh trong SGK, thay nhau nói theo các câu a), b), c) rồi nói trước lớp.
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a) bằng	b) lớn hơn	c) bằng


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV trình chiếu hình vẽ rồi nêu yêu cầu.
Ví dụ:
[image: ]
Hình A	Hình B	Hình C
Lớn hơn, bé hơn hay bằng?
Thể tích hình A	thể tích hình B.
...
	
– HS so sánh thể tích rồi viết vào bảng con.






bằng

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 2:
· GV có thể gợi ý:
 Xác định xem mỗi hình gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ
 Sử dụng các từ: lớn hơn, bé hơn, bằng để so sánh thể tích hai hình.
· Sửa bài: GV lần lượt chiếu từng hình, hướng dẫn để HS nói cách tìm số hình lập phương nhỏ của mỗi hình rồi so sánh thể tích.
	· HS nhóm bốn nhận biết yêu cầu: So sánh
thể tích hai hình.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.



a)



Hình D gồm 3 hàng, mỗi hàng có 4 hình lập phương nhỏ  Hình D gồm 12 hình lập phương nhỏ.
Hình E gồm 3 cột, mỗi cột có 4 hình lập phương nhỏ  Hình E gồm 12 hình lập phương nhỏ.
Vậy thể tích hình D bằng thể tích hình E (hoặc: Hai hình D và E có thể tích bằng nhau). b)




Hình H gồm 2 lớp, mỗi lớp có 8 hình lập phương nhỏ  Hình H gồm 16 hình lập phương nhỏ.
Hình K gồm 2 lớp, mỗi lớp có 9 hình lập phương nhỏ  Hình K gồm 18 hình lập phương nhỏ.
Vậy thể tích hình H bé hơn thể tích hình K (hoặc: Thể tích hình K lớn hơn thể tích hình H).



	Bài 3: Thực hiện tương tự Bài 2.
GV trình chiếu hình cho HS tương tác.
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	– HS trả lời kết hợp thao tác trên hình vẽ. Hình S có 28 hình lập phương nhỏ (7 cột, mỗi cột 4 hình lập phương nhỏ  7 × 4 = 28); Hình T có 40 hình lập phương nhỏ (10 cột, mỗi cột 4 hình lập phương nhỏ  10 × 4 = 40); Hình U có 16 hình lập phương nhỏ (4 cột, mỗi cột 4 hình lập phương nhỏ  4 × 4 = 16); Hình V có 12 hình lập phương nhỏ (3 cột, mỗi cột 4 hình lập phương nhỏ  3 × 4 = 12)
 Hình S bằng tổng thể tích hai hình U và V. Hình T bằng tổng thể tích hai hình S và V.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:

· Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu từng hình
 HS viết đáp án vào bảng con.
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Khám phá
· Có thể thực hiện như sau:
GV chuẩn bị một li nước và hai hòn đá (xem hình)
 GV giúp HS nhận biết: Nếu thể tích của hòn đá lớn hơn thể tích của phần li không có nước thì nước sẽ tràn ra ngoài.
· GV lần lượt thả mỗi lần một hòn đá vào li:
+ Với hòn đá thứ nhất;
+ Với hòn đá thứ hai.




Hoạt động thực tế
· GV có thể tổ chức cho HS thi đua.
	· HS nhóm bốn nhận biết yêu cầu, thảo luận rồi trình bày trước lớp.
Hình A thêm 5 hình lập phương. Hình B thêm 7 hình lập phương. Hình C thêm 5 hình lập phương.
· HS thao tác trên hình vẽ để giải thích.
Ví dụ: Hình A có 2 hàng, mỗi hàng có 6 hình lập phương  Thêm 5 hình lập phương.
…


· HS dự đoán xem, thả hòn đá nào vào li thì nước có thể tràn ra ngoài không?
· HS giải thích (theo cách của các em).


· HS nhận xét:
+ Nước không tràn;
+ Nước tràn.
· HS quan sát hình ảnh trong SGK rồi giải thích tương tự.
· HS rút ra bài học, chẳng hạn: Khi pha nước chanh, không nên dùng nhiều nước quá vì còn cho thêm đường, chanh và đá lạnh.

· HS nhóm bốn thực hiện theo nội dung SGK.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250032]Bài 70. XĂNG-TI-MÉT KHỐI
(1 tiết – SGK trang 37)

A. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết được đơn vị đo thể tích xăng-ti-mét khối:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu.
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị xăng-ti-mét khối.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến thể tích và xăng-ti-mét khối.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Đồ dùng trực quan dùng cho các hoạt động: Cùng học, Thực hành, Luyện tập, Thử thách, Hoạt động thực tế.
HS: Bộ đồ dùng học toán.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV treo hoặc trình chiếu hình ảnh phần Khởi động lên cho HS quan sát
 Từ nội dung bóng nói, GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Xăng-ti-mét khối

	· GV cầm hình lập phương (xem hình) và nói:
Hình lập phương có cạnh 1 cm.
Thể tích của hình lập phương này là một xăng-ti-mét khối.
· GV đặt câu hỏi và viết trên bảng.
+ Xăng-ti-mét khối là đơn vị đo đại lượng nào?
+ 1 cm3 là thể tích của hình lập phương nào?
· GV giúp HS làm quen với độ lớn của 1 cm3, chẳng hạn: so sánh hình lập phương cạnh 1 cm với đầu ngón tay, …
	




· HS trả lời câu hỏi của GV và lặp lại.
+ Xăng-ti-mét khối là một đơn vị đo thể tích.
+ Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3.
+ 1 cm3 là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm.
· HS viết 1 cm3 trên bảng con rồi đọc.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV viết số đo: 8 cm3; 6,7 cm3.
· GV đọc số đo: Bảy mươi hai xăng-ti-mét khối; ba phần tư xăng-ti-mét khối.
Bài 2:
· GV hướng dẫn mẫu:
GV đọc số đo: Ba xăng-ti-mét khối.

· Sửa bài.
	

· HS đọc số đo: Tám xăng-ti-mét khối; sáu phẩy bảy xăng-ti-mét khối.
· HS viết số đo vào bảng con: 72 cm3; 3 cm3.
4
HS hoạt động nhóm bốn, sử dụng các hình lập phương cạnh 1 cm.
· HS lấy ra 3 hình lập phương cạnh 1 cm.
· HS viết trên bảng con: 3 cm3.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 7 cm3	b) 10 cm3

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:

· Sửa bài, GV trình chiếu (hoặc treo) hình lên cho HS quan sát, nêu cách xác định thể tích của mỗi hình.
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Bài 2:




· Sửa bài, GV khuyến khích HS mô tả
cách ghép hình
 GV sử dụng trực quan để minh hoạ.
	
· HS (nhóm đôi) quan sát hình ảnh trong SGK,
thảo luận rồi nói trước lớp.
· HS viết số đo vào bảng con, giơ lên theo hiệu lện của GV, đọc số đo.
Hình A: 9 cm3  Chín xăng-ti-mét khối. Hình B: 18 cm3  Mười tám xăng-ti-mét khối. Hình C: 27 cm3  Hai mươi bảy xăng-ti-mét khối.
· HS nêu cách xác định thể tích của mỗi hình. Ví dụ:
Hình C gồm 3 lớp, mỗi lớp có 9 hình lập phương nhỏ
 Hình C gồm 27 hình lập phương nhỏ.
Mỗi hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm nên thể tích là 1 cm3
 Thể tích của hình C là 27 cm3.
· HS (nhóm đôi) quan sát hình ảnh trong SGK, thảo luận rồi nói trước lớp.
a) 	Hình D có thể tích 11 cm3. Hình E có thể tích 7 cm3.
b) Hình B
– HS mô tả cách ghép hình. Ví dụ:
· Ghép sao cho phần lồi của hình E khớp với
phần lõm của hình D.
· Khi đó ta có một hình gồm hai lớp, mỗi lớp có 9 hình lập phương nhỏ
 Đó là hình B.



	Thử thách










· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.








Hoạt động thực tế


· GV ghi nhận một số kết quả và lưu ý HS: Số hình lập phương cạnh 1 cm xếp đầy hộp phấn là số xăng-ti-mét khối biểu thị để làm tư liệu cho Bài 74: Thể tích hình lập phương.
	· HS (nhóm bốn) quan sát hình ảnh trong SGK, nhận biết yêu cầu, thảo luận rồi trình bày trước lớp.
· HS viết kết quả vào bảng con:
1 cm3 ; 0,125 cm3
8
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· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Trong hình vẽ có 5 hình lập phương màu hồng. Nếu thêm vào 3 hình lập phương màu hồng để được tất cả 8 hình lập phương thì sẽ lấp đầy hình lập phương cạnh 1 cm, tức là được 1 cm3. Như vậy, thể tích của 1 hình lập phương nhỏ màu hồng là:
1 cm3 = 125 cm3 = 0,125 cm3.
8	1000
· HS (nhóm bốn) quan sát hình ảnh trong SGK, nhận biết yêu cầu, thảo luận rồi trình bày trước lớp.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250031]Bài 71. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
(2 tiết – SGK trang 39)
A. Yêu cầu cần đạt
– Nhận biết được đơn vị đo thể tích đề-xi-mét khối:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu.
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị đề-xi-mét khối.
+ Quan hệ với đơn vị xăng-ti-mét khối, chuyển đổi đơn vị đo.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đề-xi-mét khối.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Đồ dùng trực quan dùng cho hoạt động Cùng học, Luyện tập 1, Khám phá.
Một số đồ vật có thể tích khoảng 1 dm3, chẳng hạn: hộp sữa, hộp bánh, hộp phấn, … (tham khảo hình vẽ trong Thực hành 1).
HS: Bộ đồ dùng học toán.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV cho HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
· Từ nội dung bóng nói, GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá – Hình thành kiến thức mới: Đề-xi-mét khối

	Giới thiệu đề-xi-mét khối
· GV vừa giới thiệu vừa viết bảng:
+ Đề-xi-mét khối là một đơn vị đo thể tích.
+ Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3.
+ 1 dm3 là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm.

Quan hệ giữa đề-xi-mét khối và xăng-ti-mét khối.
· GV đưa ra một hình lập phương và nói:
Đây là hình lập phương có thể tích là 1 dm3. Cạnh của hình lập phương này dài bao nhiêu?
	
· HS lặp lại:
+ Đề-xi-mét khối là một đơn vị đo thể tích.
+ Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3.
+ 1 dm3 là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm.
· HS viết 1 dm3 vào bảng con.


1 dm




	· GV đặt vấn đề: Muốn biết một đề-xi-mét khối bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối ta làm thế nào?
· GV: Ta xếp đầy các hình lập phương cạnh 1 cm vào hình này xem được bao nhiêu.
· Ta xếp theo từng lớp.
+ Theo mỗi cạnh của hình lập phương cạnh 1 dm xếp được bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm?
+ Mỗi lớp có bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm?
+ Bao nhiêu lớp như vậy thì đầy hình lập phương cạnh 1 dm?
· Mỗi hình lập phương cạnh 1 cm có thể tích bao nhiêu?
· Hãy nêu quan hệ giữa đề-xi-mét khối và xăng-ti-mét khối
 GV viết bảng.
	– HS thảo luận nhóm bốn rồi trả lời.






10 hình (do 1 dm = 10 cm).


100 hình (do 10  10 = 100).

10 lớp  1 000 hình (do 100  10 = 1 000)

1 cm3

– HS nói:

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV cung cấp cho các nhóm HS một số vật đã chuẩn bị (hộp sữa, hộp bánh, …).
· GV để mô hình lập phương cạnh 1 dm trên bàn GV cho HS quan sát, nhận biết độ lớn của 1 dm3, ước lượng thể tích các đồ vật theo đơn vị đo là đề-xi-mét khối.
Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS chơi thi đua kể tên các đồ vật có thể tích khoảng 1 dm3 trong vòng 1 phút; tổ nào kể được nhiều nhất thì thắng cuộc.
	

– HS quan sát hình lập phương cạnh 1 dm trên bàn GV và nói cho nhau nghe. Ví dụ:
+ Hộp sữa có thể tích khoảng 1 dm3.
…

	Bài 2:
a) GV viết số đo: 42 dm3
1 009 dm3
	
– HS đọc số đo:
Bốn mươi hai đề-xi-mét khối.
Một nghìn không trăm linh chín đề-xi-mét khối.

	9 dm3
4
80,05 dm3
	Chín phần tư đề-xi-mét khối.
Tám mươi phẩy không năm đề-xi-mét khối.

	b) GV đọc số đo:
Bốn mươi hai đề-xi-mét khối.
	– HS viết số đo vào bảng con và đọc: 42 dm3

	Sáu phần bảy đề-xi-mét khối.
	6 dm3
7

	Ba trăm phẩy tám đề-xi-mét khối.
	300,8 dm3



	Bài 3:
· GV hỏi nhanh:
+ Chuyển đổi: dm3  cm3.
+ Chuyển đổi: cm3  dm3.
+ Nhân một số với 1 000, ta làm thế nào?

+ Chia một số cho 1 000, ta làm thế nào?









· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	
· HS đáp gọn:
+ Nhân với 1 000.
+ Chia cho 1 000.
+ Thêm vào bên phải ba chữ số 0 hoặc chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số.
+ Bỏ ba chữ số 0 tận cùng hoặc chuyển dấu phẩy sang trái ba chữ số.
· HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 1 dm3 = 1 000 cm3	8 dm3 = 8 000 cm3
11,3 dm3 = 11 300 cm3
b) 1 000 cm3 = 1 dm3	15 000 cm3 = 15 dm3
127 400 cm3 = 127,4 dm3
c) 1 cm3 = 0,001 dm3	700 cm3 = 0,7 dm3
5 dm3 = 2 500 cm3
2
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 11,3 dm3 = (11,3 × 1 000) cm3 = 11 300 cm3
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”. GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: 4,03 dm3 = ? cm3
...
	
– HS viết vào bảng con và giải thích cách làm. 4,03 dm3 = 4 030 cm3
(4,03 × 1 000 = 4 030)

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
	
– HS (nhóm đôi) quan sát hình ảnh trong SGK, nhận biết yêu cầu, thảo luận rồi trình bày trước lớp.
a) Thể tích hình A là 6 dm3, thể tích hình B là 10 dm3.




	
	b) 6 + 10 = 16
Tổng thể tích hai hình A và B là 16 dm3. c)
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– Sửa bài, GV khuyến khích HS nêu cách làm.
GV dùng đồ dùng trực quan để HS nhận biết hình tạo thành sau khi ghép ở câu c.
	Hình hộp chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là 4 dm; chiều cao là 1 dm.
– HS nêu cách làm.
a) Mỗi hình lập phương có cạnh 1 dm
 Thể tích mỗi hình lập phương là 1 dm3. Hình A gồm 6 hình lập phương nên thể tích hình A là 6 dm3.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:




– Sửa bài, GV khuyến khích HS nêu cách làm.
	· HS (nhóm đôi) quan sát hình ảnh trong SGK, nhận biết yêu cầu, thảo luận rồi trình bày trước lớp.
· HS viết kết quả vào bảng con: 18 dm3	14,4 kg
· HS nêu cách làm.
Chồng gạch có 4 lớp, mỗi lớp 3 viên
 Chồng gạch có 12 viên (3  4 = 12).
Thể tích mỗi viên khoảng 1,5 dm3 → Thể tích chồng gạch khoảng 18 dm3 (1,5 × 12 = 18).
Khối lượng mỗi viên là 1,2 kg → Khối lượng chồng gạch là 14,4 kg (1,2 × 12 = 14,4).

	Khám phá
– GV chuẩn bị đồ dùng cho HS thực hành.
	
– Một HS sử dụng đồ dùng do GV chuẩn bị, thực hành trước lớp, HS quan sát để nhận biết:
1 l (nước) = 1 dm3


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250030]
Bài 72. MÉT KHỐI
(1 tiết – SGK trang 41)

– Nhận biết được đơn vị đo thể tích mét khối:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu.
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị mét khối.
+ Quan hệ với đơn vị đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối, chuyển đổi đơn vị đo.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến mét khối.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Đồ dùng trực quan dùng cho Luyện tập 1. HS: Bộ đồ dùng học toán.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV cho HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
· Từ nội dung bóng nói, GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Mét khối

	Giới thiệu mét khối
· GV vừa giới thiệu vừa viết bảng:
+ Mét khối là một đơn vị đo thể tích.
+ Mét khối viết tắt là m3.
+ 1 m3 là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 m.
Quan hệ giữa mét khối và đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối
· GV đặt vấn đề: Một mét khối bằng bao nhiêu đề-xi-mét khối, bao nhiêu xăng-ti-mét khối?
· GV hệ thống hoá cách làm.
+ Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 dm vào hình lập phương cạnh 1 m
 Xếp được mấy lớp, mỗi lớp xếp bao nhiêu hình lập phương?
	
· HS lặp lại:
+ Mét khối là một đơn vị đo thể tích.
+ Mét khối viết tắt là m3.
+ 1 m3 là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 m.
· HS viết 1 m3 vào bảng con.

· HS quan sát hình ảnh trong SGK, thảo luận nhóm bốn rồi trình bày.


Xếp được 10 lớp, mỗi lớp có 100 hình lập phương nhỏ (10  10 = 100).




	 Xếp được bao nhiêu hình lập phương
nhỏ thì đầy?
 1 m3 = ? dm3 1 dm3 = ? cm3 1 m3 = ? cm3
– GV viết lên bảng lớp:
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	Xếp được 1 000 hình lập phương nhỏ thì đầy (100  10 = 1 000).
1 m3 = 1 000 dm3
1 dm3 = 1 000 cm3
1 m3 = 1 000 000 cm3
(vì 1 000  1 000 = 1 000 000)
– HS viết bảng con:
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	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	

	Bài 1:
	

	– GV hướng dẫn HS quan sát hình ảnh
	– HS thảo luận nhóm đôi, so sánh thể tích

	trong SGK. Bước đầu HS làm quen với
	của một số vật với 1 m3 và giải thích.

	độ lớn của 1 m3 qua hình ảnh khung hình
	Ví dụ:

	lập phương có cạnh 1 m. Khung này được
	+ Thể tích cặp sách bé hơn 1 m3 (chiếc cặp có

	vẽ cạnh bạn HS để các em dễ hình dung.
	thể nằm hoàn toàn trong khung).

	
	+ Thể tích phòng học lớn hơn 1 m3 (chiếc

	
	khung nằm hoàn toàn trong phòng học).

	
	…

	Bài 2:
	

	– GV hỏi nhanh:
	– HS đáp gọn:

	+ Chuyển đổi: dm3  m3, cm3
	+ Nhân với 1 000; 1 000 000.

	+ Chuyển đổi: dm3  m3
cm3  m3
	+ Chia cho 1 000.
Chia cho 1 000 000.
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	
	a) 2 m3 = 2 000 dm3	3 m3 = 750 dm3

	
	4

	
	1,2 m3 = 1 200 000 cm3

	
	b) 5 000 dm3 = 5 m3	2 500 dm3 = 2,5 m3

	
	7 000 000 cm3 = 7 m3

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:

	
	3 m3 = (0,75 × 1 000) dm3 = 750 dm3

	
	4

	
	…

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS nhóm đôi quan sát hình ảnh trong

	
	SGK, nhận biết yêu cầu, thảo luận rồi trình

	
	bày trước lớp.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nêu cách
	a) Ghép hình A và hình C;

	làm.
	Ghép hình B và hình D.

	GV dùng đồ dùng trực quan để HS nhận
	b) Thể tích mỗi hình ghép được là 15 m3.

	biết mỗi hình sau khi ghép.
	– HS nêu cách làm.



	
	a) Ghép hình A và hình C.
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Ghép hình B và hình D.
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Được hai hình hộp chữ nhật, mỗi hình đều gồm 15 hình lập phương.
b) Mỗi hình lập phương có cạnh 1 m nên thể tích là 1 m3
 Thể tích mỗi hình ghép được là 15 m3.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
· Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày.
Vui học


· Sửa bài, GV khuyến khích HS nêu cách làm.
	· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện cá nhân.
2,5 m3 = 2 500 dm3
Bồn đó chứa được 2 500 l nước.
· HS nhóm bốn tìm hiểu bài, thảo luận rồi
trình bày trước lớp.
· HS viết đáp án vào bảng con: 50 phút
· HS nêu cách làm.
10 cm = 1 dm
Mỗi khối nhựa cạnh 1 dm có thể tích 1 dm3. Hình lập phương sau khi xếp có cạnh 1 m nên thể tích là 1 m3.
 Do 1 m3 = 1000 dm3 nên hình lập phương sau khi xếp gồm 1000 khối nhựa.
Xếp mỗi khối nhựa cần 3 giây.
3  1 000 = 3 000
Rô-bốt hoàn thành công việc trong 3 000 giây.
3 000 giây = 50 phút (vì 3 000 : 60 = 50)
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250029]Bài 73. THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
(2 tiết – SGK trang 43)
A. Yêu cầu cần đạt
· Tính được thể tích của hình hộp chữ nhật.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến thể tích hình hộp chữ nhật.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh trực quan cho Luyện tập 2, Khám phá, Thử thách (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV cho HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
· Từ nội dung bóng nói, GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động và đọc các bóng nói.
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	II. Khám phá – Hình thành kiến thức mới: Thể tích hình hộp chữ nhật

	Ví dụ: Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm và chiều cao 4 cm.






· GV có thể gợi ý:
+ Số hình lập phương ở mỗi lớp.
+ Số hình lập phương ở 4 lớp.
Vậy thể tích hình hộp chữ nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?
· GV vừa vấn đáp vừa viết lên bảng lớp.
· Thể tích của hình hộp chữ nhật đã được tính như thế nào?
5  3  4 = 60
	· HS quan sát hình ảnh hình hộp chữ nhật và nhận biết hình hộp chữ nhật gồm các hình lập phương có thể tích 1 cm3.
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· HS thảo luận nhóm bốn để tính: 5  3 = 15
15  4 = 60
Vậy thể tích hình hộp chữ nhật là 60 cm3. HS viết vào bảng con:
5  3  4 = 60




	Nêu kích thước của hình hộp chữ nhật:
5		3		4	= 60

Chiều dài	Chiều rộng	Chiều cao


Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm gì?

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, với a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật, hãy viết công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.
	Chiều dài: 5 cm; chiều rộng: 3 cm; chiều cao: 4 cm.
HS lần lượt chỉ vào từng thừa số và gọi tên. Ví dụ:	5  3  4 = 60

Chiều dài

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
V = a  b  c

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:

– Sửa bài, lưu ý HS về đơn vị đo và cách thực hiện các phép tính. GV cũng có thể đọc từng câu cho HS thực hiện vào bảng con.
	
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận. HS
thực hiện cá nhân, chia sẻ với bạn.
a) 10  5  7 = 350 (cm3);
b) 12  8  15 = 720 (m3);
2
c) 0,6  0,25  0,4 = 0,06 (dm3)
vì 4 cm = 0,4 dm.

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:


– Sửa bài, GV hướng dẫn để HS giải thích cách làm.
Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta làm gì?
Chiều dài × chiều rộng được gì?
Có thể viết: Thể tích của hình hộp chữ nhật
= Diện tích đáy  Chiều cao không? Tính được diện tích đáy không?
Ta có: 27  Chiều cao = ? Tìm chiều cao thế nào?
	· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận rồi
trình bày. 2,7 cm
· HS có thể giải thích cách làm.
Chiều dài × chiều rộng × chiều cao. Diện tích đáy.
Có thể.
6  4,5 = 27
27  Chiều cao = 72,9
72,9 : 27 = 2,7
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”. GV cho kích thước, ví dụ:
Tính thể tích hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 4,2 cm; 3 cm và 10 cm.
...
	
HS tính thể tích vào bảng con: 4,2 × 3 × 10 = 126 (cm3)

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết

	
	yêu cầu của bài toán, thảo luận rồi tính.

	
	96

	– Khi sửa bài, GV gợi ý giúp HS hệ thống
	

	hoá cách tính thể tích của một hình không là
	

	hình hộp chữ nhật.
	

	+ Thể tích hình đó là tổng thể tích của các
	Tổng thể tích ba hình hộp chữ nhật, biết ba

	hình nào? Có thể tính thể tích mỗi hình đó
	kích thước của mỗi hình này: 4 m, 4 m, 2 m.

	không?
	4  4  2 = 32	32  3 = 96

	+ Thể tích hình đó là hiệu thể tích của các
	Hiệu thể tích giữa hình hộp chữ nhật có ba

	hình nào? Có thể tính thể tích mỗi hình đó
	kích thước là 8 m, 8 m, 2 m và hình hộp chữ

	không?
	nhật có ba kích thước: 4 m, 4 m, 2 m.

	
	8  8  2 = 128	4  4  2 = 32

	
	128 – 32 = 96

	Bài 2:
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết

	
	yêu cầu của bài toán, vận dụng cách làm mà

	
	GV đã khái quát ở trên.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, GV trình chiếu hình vẽ giúp HS
	Bài giải

	trình bày.
	Thể tích hình màu hồng là tổng thể tích hai

	
	hình hộp chữ nhật.
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	Hình thứ nhất có kích thước: Chiều dài là 20 – 12 = 8 (cm); Chiều rộng là 6 cm;
Chiều cao là 12 cm.
Hình thứ hai có kích thước:

	
	Chiều dài là 12 cm;

	
	Chiều rộng là 6 cm;

	
	Chiều cao là 8 cm.

	
	Ta có:

	
	8  6  12 = 576

	
	Thể tích hình hộp chữ nhật thứ nhất là 576 cm3.




	



Lưu ý: HS cũng có thể tính hiệu giữa thể tích hình hộp chữ nhật lớn có các kích thước 20 cm; 6 cm; 12 cm và thể tích hình hộp chữ nhật nhỏ có các kích thước 12 cm; 6 cm; (12 – 8) cm.
	12  6  8 = 576
Thể tích hình hộp chữ nhật thứ hai là 576 cm3.
576  2 = 1 152
Thể tích của hình màu hồng là 1 152 cm3.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận,

	
	thực hiện cá nhân.

	
	Bài giải

	
	0,5  0,4  0,6 = 0,12

	
	Thể tích hộp là 0,12 m3.

	
	0,12  30% = 0,036

	
	Thể tích sách trong hộp là 0,036 m3.

	
	0,12 – 0,036 = 0,084

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	Trong hộp còn 0,084 m3 để xếp sách. – HS giải thích cách làm.
Muốn tính được thể tích còn lại trong hộp,

	
	cần biết thể tích cái hộp và thể tích đã sử dụng

	
	 Tính thể tích hộp: 0,5  0,4  0,6

	
	 Thể tích đã sử dụng: Thể tích hộp × 30%

	
	 Thể tích còn lại: Thể tích hộp – Thể tích

	
	đã sử dụng.

	
	…

	Vui học
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài và thảo luận.

	– Sửa bài, các nhóm trình bày.
	+ Hình A: chiều dài: 4 cm, chiều rộng: 2 cm,
chiều cao: 6 cm, thể tích: 4  2  6.

	
	Hình B: chiều dài: 6 cm, chiều rộng: 2 cm,

	
	chiều cao: 4 cm, thể tích: 6  2  4.

	
	Hình C: chiều dài: 6 cm, chiều rộng: 4 cm,

	
	chiều cao: 2 cm, thể tích: 6  4  2.

	
	+ Thể tích ba hình bằng nhau (do tính chất

	
	giao hoán của phép nhân):

	
	4  2  6 = 6  2  4 = 6  4  2.

	– GV dùng đồ dùng trực quan để HS nhận biết
	Vẫn cùng hình hộp chữ nhật đó, đặt ở tư thế

	thể tích không thay đổi.
	khác  Thể tích không thay đổi.



	Thử thách
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài và thảo luận.

	
	300

	– Sửa bài, GV có thể chiếu hình ảnh giúp
	– Các nhóm trình bày.

	HS trình bày.
	Lượng nước trong hai hình là như nhau.

	
	Nước dâng lên ở hình hai do thả hòn đá vào.
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	Thể tích nước ở mỗi hình là 450 cm3 (10  10  4,5 = 450).
Thể tích cả nước và hòn đá ở hình hai là 750 cm3 (10  10  7,5 = 750).
Thể tích hòn đá là 300 cm3 (750 – 450 = 300).
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250028]Bài 74. THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
(1 tiết – SGK trang 45)
A. Yêu cầu cần đạt
· Tính được thể tích của hình lập phương.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến thể tích hình lập phương.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
HS: Chuẩn bị hộp có dạng hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật dùng cho phần Hoạt động thực tế.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV cho HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
· Từ nội dung bóng nói, GV giới thiệu bài.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động và đọc nội dung các bóng nói.

[image: ]




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Thể tích hình lập phư[image: ]ng

	Ví dụ: Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 3 cm.





· GV có thể gợi ý giúp HS.
+ Các hình lập phương được xếp mấy lớp?
+ Số hình lập phương ở mỗi lớp.
+ Số hình lập phương ở 3 lớp.
Vậy thể tích hình lập phương là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?
· GV kết luận (vừa nói, vừa viết trên bảng lớp): Thể tích của hình lập phương đã được tính như sau:
3  3  3 = 27 (cm3)
· GV hướng dẫn để HS nêu quy tắc và viết công thức.
Muốn tính thể tích hình lập phương, ta làm gì?

Hình lập phương có cạnh a (như hình vẽ), viết công thức tính thể tích V của hình.
	
[image: ]
· HS quan sát hình ảnh hình lập phương và nhận biết hình lập phương gồm các hình lập phương nhỏ có thể tích 1 cm3.
· HS (nhóm đôi) thảo luận để tính: 3 lớp
3  3 = 9
9  3 = 27
27 cm3
– HS viết vào bảng con:

3  3  3 = 27 (cm3)

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta tính tích ba kích thước bằng nhau (bằng độ dài một cạnh).
Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là: V = a × a × a

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
– Sửa bài, lưu ý HS cách thực hiện các phép tính. Có thể đọc từng câu cho HS thực hiện vào bảng con.
	
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận.
HS thực hiện cá nhân, chia sẻ với bạn.
a) 8 × 8 × 8 = 512 (cm3);
b) 2 × 2 × 2 =  8  (dm3);
3	3	3	27
c) 0,5 × 0,5 × 0,5 = 0,125 (m3).

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:
	
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận rồi
trình bày.
Bài giải
a)	40  40  40 = 64 000
Thể tích khối gỗ hình lập phương cạnh 40 cm là 64 000 cm3.




	
	20  20  20 = 8 000

	
	Thể tích khối gỗ hình lập phương cạnh 20 cm

	
	là 8 000 cm3.

	
	64 000 – 8 000 = 56 000

	
	Thể tích phần gỗ còn lại là 56 000 cm3.

	
	b)	1,1  56 000 = 61 600

	
	61 600 g = 61,6 kg

	– Sửa bài, GV trình chiếu hình ảnh giúp HS giải thích cách làm.
	Phần gỗ còn lại nặng 61,6 kg. – HS giải thích cách làm.
Ví dụ:

	
	a) Thể tích phần gỗ còn lại là hiệu thể tích

	
	của hai hình lập phương có cạnh lần lượt là

	
	40 cm và 20 cm.

	
	b) 1 cm3 nặng 1,1 g.

	
	Thể tích .?. cm3 → Gấp lên .?. lần.

	
	…

	Hoạt động thực tế
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, thảo luận và

	
	thực hành.

	– GV gợi ý giúp HS trình bày.
	– Các nhóm trình bày.

	Ví dụ:
	

	+ Giới thiệu hình dạng của hộp;
	Hình lập phương.

	+ Thông báo số đo cạnh theo đơn vị xăng-ti-mét;
	12,5 cm

	+ Làm tròn số đo cạnh đến hàng đơn vị;
	13 cm

	+ Tính thể tích hộp.
	13  13  13 = 2 197 (cm3)


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250027]Bài 75. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 46)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố một số kiến thức, kĩ năng đã học liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
· Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Đồ dùng cho Luyện tập 1.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” về nội dung:
+ Quy tắc tìm diện tích (xung quanh, toàn phần), thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
+ Quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối. Lưu ý gì về thể tích của 1 l nước?
 GV giới thiệu bài.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:













· Khi sửa bài, GV lưu ý HS giải thích.





Bài 2:

· Khi sửa bài, GV chiếu hình ảnh giúp HS HS giải thích.

[image: ]
GV dùng trực quan, lật hình hộp chữ nhật để mặt màu đỏ là mặt đáy.
	
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:
+ Biết số đo ba kích thước (theo đề-xi-mét) của hộp bìa dạng hình hộp chữ nhật.
+ Xếp các hình lập phương vào đầy hộp bìa.
· HS thảo luận rồi thực hiện cá nhân.
Bài giải
5  4  3 = 60
Thể tích của cái hộp là 60 dm3.
60 dm3 = 60 000 cm3
Trả lời:
a) Nếu thể tích mỗi hình lập phương là 1 dm3 thì xếp được 60 hình.
b) Nếu thể tích mỗi hình lập phương là 1 cm3 thì xếp được 60 000 hình.
· HS giải thích.
+ Số hình lập phương thể tích 1 dm3 là số đo thể tích cái hộp theo đề-xi-mét khối.
+ Số hình lập phương thể tích 1 cm3 là số đo thể tích cái hộp theo xăng-ti-mét khối.
…
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu, thảo luận rồi thực hiện cá nhân.
a) Sai (chu vi đáy nhân với chiều cao).
b) Đúng (các mặt đối diện cùng màu).
c) Đúng (nếu coi mặt màu đỏ là mặt đáy thì chiều cao là chiều dài trong hình vẽ).



	Bài 3:


– Khi sửa bài, GV có thể cho HS chọn thẻ (hoặc viết đáp án vào bảng con), lưu ý HS giải thích tại sao chọn ý đó.
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) C	b) C	c) D
– HS giải thích tại sao chọn ý đó.
a) (35 + 40)  2 = 150
150  5 = 750 (cm2)  Chọn C.
b) 35  40 = 1 400
1 400  2 + 750 = 3 550 (cm2)
 Chọn C.
c) 35  40  5 = 7 000 (cm3)
7 000 cm3 = 7 dm3
 Chọn D.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”. GV cho kích thước, ví dụ:
Tính thể tích hình lập phương có cạnh 0,4 m.
...
	
– HS tính thể tích vào bảng con. 0,4 × 0,4 × 0,4 = 0,064 (m3)

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
– GV có thể gợi ý:
+ Bài toán cho biết gì?





+ Bài toán hỏi gì?
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài và thảo luận:
+ Bể thứ nhất dạng hình lập phương cạnh 4 dm, đầy nước.
Bể thứ hai dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm, không có nước.
Đổ hết nước từ bể thứ nhất sang thì vừa đầy bể thứ hai  Thể tích hai bể bằng nhau.
+ Chiều cao của bể thứ hai.




	+ Biết chiều dài, chiều rộng. Nếu biết thêm
	+ Thể tích.

	điều gì thì tìm được chiều cao?
	

	+ Tìm thể tích bể hình hộp chữ nhật dựa vào
	+ Thể tích của bể hình lập phương do thể

	đâu?
	tích hai bể bằng nhau.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm, lưu ý
	Bài giải

	HS về đơn vị đo các đại lượng (thể tích, diện
	4  4  4 = 64

	tích, chiều dài).
	Thể tích mỗi bể là 64 dm3.

	
	5  4 = 20

	
	Diện tích mặt đáy của bể thứ hai là 20 dm2.

	
	64 : 20 = 3,2

	
	Chiều cao của bể thứ hai là 3,2 dm.

	Bài 5:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận

	– GV có thể gợi ý:
	cách làm.

	+ Biết cạnh hình lập phương thì tính được
	+ Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần,

	những gì?
	thể tích.

	+ Sơn xung quanh  Liên tưởng tới điều gì?
	+ Diện tích xung quanh.

	Màu đỏ = 50% màu xanh
	Tỉ số diện tích hai màu.

	Biết gì nữa về diện tích hai màu?
	Tổng diện tích (diện tích xung quanh).

	Nhận diện bài toán
	Tổng – Tỉ.

	+ 80% thể tích bể chứa nước  Tìm được gì?
Dạng bài?
Theo đơn vị nào?
Bài toán hỏi lượng nước theo đơn vị nào?
 Cần làm gì?
	+ Tìm được thể tích bể sẽ tìm được thể tích
nước (dạng bài Tìm giá trị phần trăm của một số).
Mét khối.
Lít.
Chuyển về đề-xi-mét khối do 1 dm3 = 1 l.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	Bài giải

	
	a)	1,5  1,5 = 2,25

	
	Diện tích một mặt của bể là 2,25 m2.

	
	2,25  4 = 9

	
	Diện tích xung quanh của bể là 9 m2.

	
	50% = 1

	
	2

	
	
[image: ]

	
	1 + 2 = 3

	
	Tổng số phần bằng nhau là 3 phần.

	
	9 : 3 = 3

	
	Diện tích sơn màu đỏ là 3 m2.



	
	b)	1,5  1,5  1,5 = 3,375

	
	Thể tích bể là 3,375 m3.

	
	3,375  80% = 2,7

	
	2,7 m3 = 2 700 dm3 = 2 700 l

	– Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm. Lưu ý HS giải thích cách làm.
	Trong bể có 2 700 l nước. – HS giải thích cách làm.
a) Muốn tính được diện tích sơn màu đỏ

	
	 Tìm diện tích xung quanh.

	
	…

	Bài 6:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, thảo luận

	
	cách làm.

	
	+ 1 lốc: 4 hộp

	
	1 thùng có 8 lốc

	
	 Tìm được số hộp trong 1 thùng. (Gấp số

	
	nào lên mấy lần?)

	
	+ 1 hộp có thể tích 0,5 dm3

	
	 Tìm được thể tích thùng (dm3)  m3.

	– Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm.
	– HS thực hiện cá nhân.
Bài giải

	
	4  8 = 32

	
	Một thùng có 32 hộp kẹo.

	
	0,5  32 = 16

	
	16 dm3 = 0,016 m3

	
	Thùng kẹo có thể tích là 0,016 m3.

	Đất nước em
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu nội dung, thảo luận

	
	rồi nói cho nhau nghe.

	
	– HS nói trước lớp.

	– Sửa bài, GV có thể giới thiệu thêm về
	Theo thứ tự thể tích hồ chứa nước từ lớn đến

	địa danh của các nhà máy thuỷ điện trên.
	bé, ta có:

	
	Thuỷ điện Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình);

	
	Thuỷ điện Sơn La (tỉnh Sơn La);

	
	Thuỷ điện Trị An (tỉnh Đồng Nai);

	
	Thuỷ điện Thác Mơ (tỉnh Bình Phước).

	
	– HS tìm vị trí các tỉnh Hoà Bình, Sơn La,

	
	Đồng Nai, Bình Phước trên bản đồ.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250026]Bài 76. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(2 tiết – SGK trang 48)
A. Yêu cầu cần đạt
· Thực hành vẽ hình khai triển của hình hộp chữ nhật, sử dụng hình khai triển làm hộp bút dạng hình hộp chữ nhật.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
HS: Chuẩn bị theo mục 2 trong SGK.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV cho HS hát một bài tạo không khí vui tươi.
· GV giới thiệu nội dung bài:
+ Thực hành vẽ hình khai triển của hình hộp chữ nhật.
+ Sử dụng hình khai triển để làm một hộp bút hình hộp chữ nhật.
+ Trang trí hộp bút vừa làm.
	– HS hát tạo không khí vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV yêu cầu HS mở SGK đọc nội dung nhiệm vụ và nêu các bước thực hiện.
	– HS nêu kích thước hộp bút cần làm, nêu các bước cần thực hiện.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	– GV yêu cầu HS có thể thực hiện 2 – 3 bước đầu.
	· HS thảo luận nhóm bốn, tìm hiểu cách vẽ hình khai triển của hình hộp chữ nhật theo các kích thước đã cho  4 bước.
· HS thực hiện cá nhân theo hướng dẫn trong SGK.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	
	– HS nhắc lại các bước.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	
	– HS dán và trang trí hộp.

	– GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm
	Cả lớp tham quan và bình chọn hộp bút đẹp

	theo góc (mỗi tổ/góc).
	bằng cách dán sticker  Sản phẩm được

	
	nhiều bình chọn nhất được thưởng.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. SỐ ĐO THỜI GIAN.
VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN
[bookmark: _TOC_250025]Bài 77. CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN
(2 tiết – SGK trang 51)
A. Yêu cầu cần đạt
· Hệ thống các đơn vị đo thời gian; mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.
· Vận dụng mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian để thực hiện chuyển đổi, thể hiện các số đo thời gian dưới dạng số thập phân và tính toán với các số đo thời gian; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số, thẻ từ, bảng cho nội dung bài học; đồng hồ để bàn, đồng hồ bấm giờ (nếu có), tờ lịch tháng (hoặc năm).
HS: Bộ đồ dùng học số; tờ lịch tháng.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV tổ chức cho HS chơi “Nêu tên đúng các đơn vị đo thời gian” ứng với mỗi đồ vật GV đưa ra.
Ví dụ:
+ GV đưa tờ lịch (tháng hoặc năm);
+ GV đưa ra đồng hồ để bàn (hoặc đồng hồ bấm giờ)
 GV giới thiệu bài.
	– HS nêu tên đúng các đơn vị đo thời gian ứng với mỗi đồ vật GV đưa ra.


+ Ngày, tháng, năm, tuần lễ, thế kỉ;
+ Giờ, phút, giây.

	II. Khám phá – Hình thành kiến thức mới: Các đ[image: ]n vị đo thời gian

	a) Các đơn vị đo thời gian đã học
– GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để điền vào bảng và báo cáo kết quả.

[image: ]
 GV lần lượt viết kết quả vào bảng.
	
– HS thảo luận theo nhóm để điền vào bảng và báo cáo kết quả.
1 thế kỉ = 100 năm	1 tuần = 7 ngày
1 năm = 12 tháng	1 ngày = 24 giờ
1 năm = 365 hoặc 366 ngày 1 giờ = 60 phút
1 tháng = 30; 31 hoặc 28; 29 ngày
1 phút = 60 giây




	· GV tổ chức cho các nhóm quan sát tờ lịch năm để rút ra nhận xét các tháng nào có 30 ngày, 31 ngày, 28 hoặc 29 ngày và báo cáo kết quả.

· Từ nhận xét chung của cả lớp, GV giúp HS ôn lại cách sử dụng nắm tay để nhận ra số ngày trong một tháng.





b) Đổi đơn vị đo thời gian
· Đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị bé hơn.
Ví dụ 1: 3 giờ = ? phút.
4









– GV nhận xét (cả ba cách đều đúng) và phân tích Cách 3.
3 giờ = ? phút.
4
Cần đổi từ đơn vị nào sang đơn vị nào?
 Quan hệ giữa giờ và phút?
 Ta phải tìm gì?
 Dạng bài và cách làm?



 3 giờ = ? phút 4
· Đổi từ đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn
Ví dụ 2:	216 phút = ? giờ
– GV có thể phân tích như sau: 216 phút = ? giờ.
	· HS quan sát và nhận xét.
+ Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8,
tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.
Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày.
Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày (năm nhuận).
· HS ôn lại cách sử dụng nắm tay để nhận ra số ngày trong một tháng (được học ở lớp 3).

[image: ]


· HS thảo luận nhóm bốn. Các em có thể nêu các cách thực hiện như sau:
Cách 1: 60 : 4  3 = 45 (phút).
Cách 2: 1 giờ = 60 phút : 4 = 15 phút
4
 3 giờ = 15 phút  3 = 45 phút.
4
Cách 3: 3 giờ = 60 phút  3 = 45 phút.
4	4
…




Giờ ra phút
 1 giờ = 60 phút
 Ta phải tìm 3 của 60 phút
4
 Tìm giá trị phân số của một số. Làm theo Cách 1 hoặc Cách 2
 3 giờ = 60 phút  3 = 45 phút
4	4
 Vậy: 3 giờ = 45 phút.
4
· HS nêu cách giải quyết:
216 phút = 216 : 60 (giờ) = 3,6 (giờ).




	Cần đổi từ đơn vị nào sang đơn vị nào?
 Quan hệ giữa phút và giờ?
 Để biết 216 phút là bao nhiêu giờ, ta có thể suy nghĩ như sau:
Tìm xem 216 phút gồm bao nhiêu lần 60 phút (đây cũng là bài toán Chia theo nhóm)
 216 phút = ? giờ.
	Phút ra giờ.
 60 phút = 1 giờ




 216 phút = 216 : 60 (giờ) = 3,6 giờ
 Vậy:  216 phút = 3,6 giờ.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:









– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· Tìm hiểu bài, nhận biết:
Câu a: Đổi từ đơn vị lớn hơn ra đơn vị bé hơn; Câu b: Đổi từ đơn vị bé hơn ra đơn vị lớn hơn.
· HS làm bài cá nhân rồi trao đổi kết quả trong nhóm đôi.
a) 2 giờ = 24 phút	45 phút = 2 700 giây
5
2 năm rưỡi = 30 tháng
b) 36 tháng = 3 năm	36 giờ = 1,5 ngày
10 800 giây = 180 phút = 3 giờ
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 2 năm rưỡi = ? tháng Giải thích:
Đổi từ năm ra tháng
 1 năm = 12 tháng
 2 năm rưỡi tức là 2,5 năm
 12  2,5 = 30 tháng
 2 năm rưỡi = 30 tháng. HS cũng có thể lập luận:
2 năm rưỡi tức là 2 năm và nửa năm (6 tháng)
 2 năm rưỡi = 12  2 + 6 (tháng) = 30 tháng.
b) 10 800 giây = ? phút = ? giờ Giải thích:
Dấu “=” thứ nhất:
Đổi từ giây ra phút
 60 giây = 1 phút
 10 800 giây = 10 800 : 60 (phút)
= 180 phút.
Dấu “=” thứ hai: Đổi từ phút ra giờ
 60 phút = 1 giờ
 180 phút = 180 : 60 (giờ) = 3 giờ.
Vậy: 10 800 giây = 180 phút = 3 giờ.
…



	Bài 2:












· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách thực hiện.








Bài 3:
· GV yêu cầu HS đọc đề; GV nhắc lại yêu cầu đổi đơn vị bé hơn ra đơn vị lớn hơn; số cần điền là số thập phân.

· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách thực hiện.




Bài 4:
· GV gợi ý cách so sánh: Đưa về cùng một đơn vị đo rồi so sánh.





· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.
	
· HS nhận biết yêu cầu: Viết số vào chỗ chấm khi chuyển đổi số đo có 2 đơn vị đo thời gian về số đo có một đơn vị đo thời gian.
· HS thực hiện cá nhân, rồi trao đổi kết quả theo nhóm đôi.
a) 1 giờ 15 phút = 75 phút
6 phút 6 giây = 366 giây
2 giờ 45 giây = 7 245 giây
b) 3 năm 4 tháng = 40 tháng
5 ngày 7 giờ = 127 giờ
2 tuần 5 ngày = 19 ngày
– HS trình bày cách thực hiện. Ví dụ:
a) 1 giờ 15 phút = 75 phút.
(Vì 1 giờ = 60 phút;
60 phút + 15 phút = 75 phút.)
b) 2 tuần 5 ngày = 19 ngày.
(Vì 1 tuần = 7 ngày;
2 tuần = 7 ngày  2 = 14 ngày;
14 ngày + 5 ngày = 19 ngày.)
…

– HS thực hiện cá nhân, rồi trao đổi nhóm đôi.
a) 45 phút = 3 giờ	138 giây = 2,3 phút
4
b) 6 giờ = 0,25 ngày	42 tháng = 3,5 năm
– HS trình bày cách thực hiện. Ví dụ:
b) 42 tháng = 3,5 năm.
(Vì 12 tháng = 1 năm;
42 tháng = 42 : 12 (năm) = 3,5 năm.)
…

· HS nhận biết việc cần làm:
Điền dấu >, <, =.
· HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) 3 thế kỉ > 40 năm	b) Nửa năm > 5 tháng
4
c) 7,5 ngày > 75 giờ
d) 1 năm thường = 52 tuần 1 ngày
– HS trình bày cách làm.



	
	Ví dụ:
a) 3 thế kỉ > 40 năm
4
(Vì 1 thế kỉ = 100 năm;
3 thế kỉ = 100  3 (năm)= 75 năm,
4	4
75 năm > 40 năm.)
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Đố vui” để giúp HS ôn lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
…
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
· GV đọc từng ý.

· GV nhận xét rồi giúp HS ôn lại cách tìm thế kỉ khi biết năm.
+ Các năm mang số tròn trăm, tròn nghìn: Số trăm của mỗi năm cũng là thế kỉ chứa năm đó.
Ví dụ: Năm 2000 → Có 20 trăm → Thuộc thế kỉ 20.
+ Các năm mang số không tròn trăm, không tròn nghìn: Lấy số trăm của năm cộng thêm 1 thì được thế kỉ chứa năm đó.
Ví dụ: Năm 40 → Có 0 trăm → Thuộc thế kỉ 1. Vậy năm 40 thuộc 100 năm đầu nên thuộc thế kỉ thứ mấy?
Năm 2024 → Có 20 trăm → Thuộc thế kỉ nào?
	

· HS đọc yêu cầu.
· HS viết số cần điền vào bảng con.
a) 1	b) 2025	21









Thuộc thế kỉ 1. Thuộc thế kỉ 21.




	Bài 2:
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) năm	b) phút	c) giây

· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài theo nhóm đôi.
Thời gian tập thể thao của Hà nhiều hơn Dũng.
· HS giải thích.
(Một giờ rưỡi = 1,5 giờ
= 60 phút  1,5 = 90 phút;
90 phút > 75 phút.)
· Nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
· HS làm theo nhóm bốn trên bảng phụ rồi chia sẻ với bạn.







· HS trình bày cách làm. Ví dụ:
3,05 giờ = 3 giờ + 0,05 giờ
60 phút × 0,05 = 3 phút.
Vậy 3,05 giờ = 3 giờ 3 phút
…

	– Khi sửa bài, GV đọc từng ý, HS nêu kết quả.
	

	Bài 3:
	

	
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	

	
Bài 4:
	

	




– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS trình bày cách làm.
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:
	
· HS đọc yêu cầu, tự tìm hiểu bài.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi để nêu cách làm.
a) Đúng   b) Sai   c. Đúng
– HS giải thích.
Trong vòng 48 tiếng tức là nhiều nhất là 48 giờ (2 ngày) thì chắc chắn nhận được hàng, ít hơn 2 ngày có thể nhận được nhưng không chắc chắn.
a) Đúng vì 1 ngày < 2 ngày  Có thể: đúng.
b) Sai vì 1 ngày < 2 ngày  Chắc chắn: sai.
…

	
– Khi sửa bài, GV cho 1 HS đọc từng câu, cả lớp viết đáp án vào bảng con, giơ lên theo hiệu lệnh của GV, khuyến khích HS giải thích cách chọn đáp án.
	



	Thử thách




– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích khi chọn kết quả cho cả lớp cùng nghe.
	
· HS đọc yêu cầu, tự tìm hiểu quy luật của dãy số.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a) 2020; 2024	b) Không
– HS giải thích:
2004; 2008; 2012; 2016; …
Đây là dãy số thêm 4, mỗi số của dãy số chia hết cho 4.
a) Hai năm nhuận tiếp theo là
2016 + 4 = 2020 và 2020 + 4 = 2024.
b) 2030 : 4 = 507 (dư 2).
2030 không chia hết cho 4 nên không thuộc dãy số trên.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



[bookmark: _TOC_250024]Bài 78. CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
(2 tiết – SGK trang 54)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép cộng số đo thời gian.
· Vận dụng phép cộng số đo thời gian để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số; thẻ từ, bảng cho nội dung bài học; đồng hồ để bàn. HS: Bộ đồ dùng học số, đồng hồ.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS chơi “ Bước đi trong tiếng đếm”.
	– Một HS (chẳng hạn, bạn A) quay mặt vào tường.
+ Lần thứ nhất bạn A đập tay 1, 2, 3 vào tường, HS bên dưới bước gần lên phía sau bạn A, không để bạn A nhìn thấy. Khi kết thúc nhịp đếm số 3, bạn A quay lại để bắt HS nào còn đang bước.
+ Lần thứ hai bạn A quay mặt vào tường và tiếp tục nhịp 1, 2, 3, 4 rồi quay lại để bắt HS còn đang bước.

	+ GV nhìn vào HS bước gần bạn A nhất và hỏi: Để đi từ vạch xuất phát đến vị trí này thì em đã bước trong khoảng mấy giây?
Ta có thể tính nhẩm dễ dàng.
	Khoảng 7 giây (vì 3 + 4= 7).
– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, viết phép tính để tìm thời gian đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ (bảng con).

	– GV giới thiệu bài.
	

	II. Khám phá – Hình thành kiến thức mới: Cộng số đo thời gian

	Ví dụ 1: 1 giờ 9 phút + 2 giờ 27 phút = ?
· Ta phải thực hiện phép cộng hai số đo thời gian.
Mỗi số đo có mấy đơn vị, đó là các đơn vị nào?
· Để thuận tiện cho việc tính toán, ta có thể đặt tính.
· GV hướng dẫn cách đặt tính và tính.
+ Đặt tính thẳng cột theo từng loại đơn vị (giờ dưới giờ, phút dưới phút).
GV viết trên bảng lớp:
	
Hai, giờ và phút.


· HS thảo luận nhóm đôi về cách đặt tính rồi trình bày.



· HS viết trên bảng con:

	
[image: ]
	
[image: ]

	+ Tính riêng theo từng đơn vị. GV viết trên bảng lớp:
	
– HS viết trên bảng con:

	
[image: ]
	
[image: ]

	Vậy: 1 giờ 9 phút + 2 giờ 27 phút = ?
	1 giờ 9 phút + 2 giờ 27 phút = 3 giờ 36 phút.




	Ví dụ 2:
17 phút 25 giây + 8 phút 45 giây = ? – GV hệ thống lại cách đặt tính và tính. Đặt tính rồi tính:

[image: ]
· GV đặt vấn đề:
+ Thông thường, người ta có nói 25 phút 70 giây không?
+ Ta sẽ nói thế nào?





+ GV hướng dẫn HS viết tiếp:

[image: ]
Vậy: 17 phút 25 giây + 8 phút 45 giây = ?

· GV hướng dẫn để HS nhận xét:
+ Đặt tính và tính thế nào?
+ Nếu kết quả xuất hiện số đo: Lớn hơn 60 giây  Làm gì? Lớn hơn 60 phút  Làm gì? Lớn hơn ? giờ → Đổi?
Lớn hơn ? tháng → Đổi?
	
· HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện đặt tính rồi tính (bảng con).
Đặt tính rồi tính:

[image: ]

+ Không.

+ 26 phút 10 giây.
· HS giải thích: 60 giây = 1 phút,
70 giây > 60 giây
70 giây = 60 giây + 10 giây
= 1 phút 10 giây
Từ đó: 25 phút 70 giây = 26 phút 10 giây.
+ HS viết trên bảng con:

[image: ]
17 phút 25 giây + 8 phút 45 giây
= 26 phút 10 giây
+ Đặt tính và tính theo từng loại đơn vị. Đổi ra phút.
Đổi ra giờ.
Lớn hơn 24 giờ → Đổi ra ngày. Lớn hơn 12 tháng → Đổi ra năm.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV tổ chức cho HS làm từng bài vào bảng con để kiểm tra mức độ hiểu biết của HS khi thực hiện phép cộng số đo thời gian. Lưu ý phần đổi đơn vị đo thời gian.
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nêu
lại cách cộng số đo thời gian.
	

– HS thực hiện cá nhân.
a)	b)



c)	d)



	Bài 2:
· GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, sau đó chia sẻ nhóm đôi để xác định mức độ biết – hiểu của HS. Lưu ý phần đổi đơn vị đo thời gian.
· Khi sửa bài, GV gọi từng cá nhân lên sửa bài, GV khuyến khích HS nêu lại cách cộng số đo thời gian và cách đổi đơn vị đo thời gian.
Lưu ý: GV có thể đọc từng phép tính, HS tính nhẩm và thực hiện vào bảng con.
	
– HS làm việc cá nhân, sau đó chia sẻ nhóm đôi.


a) 1 giờ 30 phút + 30 phút = 2 giờ
b) 4 phút 50 giây + 10 giây = 5 phút
c) 2 ngày 18 giờ + 6 giờ = 3 ngày
d) 1 năm 4 tháng + 8 tháng = 2 năm


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV đọc phép tính cộng số đo thời gian, ví dụ: Đặt tính rồi tính:
2 phút 40 giây + 3 phút 30 giây
...
	
– HS thực hiện vào bảng con.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:




– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.
Lưu ý: GV có thể đọc từng ý cho HS nêu kết quả và phép tính trên bảng con.
	

· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân (viết phép tính trên bảng con), sau đó chia sẻ nhóm đôi.
a) 8 giờ 5 phút	b) 3 phút 27 giây
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) 7 giờ 30 phút + 35 phút = 7 giờ 65 phút
(hay 8 giờ 5 phút).
…




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:


· Khi sửa bài, GV cho HS nêu kết quả, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.





· GV nhận xét và kết luận.







Bài 3:
















· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
52 phút + 14 phút = 66 phút = 1 giờ 6 phút Thời gian chuẩn bị của nghệ sĩ là 1 giờ 6 phút. 19 giờ 25 phút + 1 giờ 6 phút = 20 giờ 31 phút Nghệ sĩ đó chuẩn bị xong lúc 20 giờ 31 phút.
20 giờ 31 phút > 20 giờ 30 phút Nghệ sĩ không thể biểu diễn đúng giờ.
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Tìm được thời điểm nghệ sĩ chuẩn bị xong
 Thời điểm bắt đầu chuẩn bị: 19 giờ 25 phút
 Thời gian nghệ sĩ chuẩn bị: thời gian trang điểm + Thời gian thay trang phục
.
…

· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn trong nhóm đôi.
Bài giải
3 giờ = 18 phút
10
1 giờ rưỡi = 1 giờ 30 phút
18 phút + 15 phút = 33 phút
Thời gian bạn Bình vẽ chì và nghỉ hết 33 phút.
1 giờ 30 phút + 33 phút = 1 giờ 63 phút
(hay 2 giờ 3 phút)
Thời gian bạn Bình hoàn thành bức tranh (kể cả thời gian nghỉ) là 2 giờ 3 phút.
8 giờ + 2 giờ 3 phút = 10 giờ 3 phút Bạn Bình vẽ xong bức tranh lúc 10 giờ 3 phút.
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
3 giờ = 60 phút  3 = 18 phút
10	10
1 giờ rưỡi = 1 giờ 30 phút
…



	Vui học
	

	
	· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS giao việc trong nhóm đôi: một bạn thực hiện phép cộng trên giấy, một bạn nhìn đồng hồ và đếm theo số phút.
· Kiểm tra kết quả giữa hai bạn trong nhóm.

	– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nêu cách thực hiện.
	
[image: ]

	
	– HS nêu cách thực hiện. Ví dụ:
6 giờ + 12 phút = 6 giờ 12 phút
…
6 giờ 50 phút + 20 phút = 6 giờ 70 phút
(hay 7 giờ 10 phút).
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _TOC_250023]Bài 79. TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN
(1 tiết – SGK trang 56)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép trừ hai số đo thời gian.
· Vận dụng phép trừ hai số đo thời gian để thực hiện giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số; thẻ từ, bảng cho nội dung bài học; đồng hồ để bàn. HS: Bộ đồ dùng học số, đồng hồ.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV tổ chức chơi trò chơi “Đố bạn”. Đố bạn! Đố bạn!
Đố bạn khoảng thời gian từ 6 giờ đến 6 giờ 15 phút là bao lâu?
Vì sao bạn biết 15 phút?
Đố bạn! Đố bạn!
Đố bạn khoảng thời gian từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 45 phút là bao lâu?
Vì sao bạn biết 30 phút?
	
Đố gì? Đố gì? 15 phút.
Đếm thêm 5 phút, 10 phút, 15 phút (trên đồng hồ). – Cả lớp nhận xét.
Đố gì? Đố gì? 30 phút.
Đếm thêm 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút,
25 phút, 30 phút. – Cả lớp nhận xét.

	– GV nhận xét: Đó là trong những trường hợp đơn giản có thể nhìn đồng hồ và đếm thêm. Các em hãy nghe câu chuyện của ba bạn sau nhé! (GV nêu tình huống trong SGK.)
 GV giới thiệu bài.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Trừ số đo thời gian

	Ví dụ 1: 4 giờ 30 phút – 3 giờ 15 phút = ? – Mỗi số đo có mấy đơn vị, đó là các đơn vị nào?
· Tương tự phép cộng số đo thời gian, ta có thể đặt tính.
· Gọi HS nêu cách đặt tính.
· GV viết trên bảng lớp:
	

– HS thảo luận nhóm đôi về cách đặt tính rồi trình bày.
Đặt tính thẳng cột theo từng loại đơn vị. – HS viết trên bảng con:
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	· Tương tự phép cộng số đo thời gian, GV gọi HS nêu cách tính.
· GV viết trên bảng lớp:
	· HS nêu cách tính.
Tính riêng theo từng đơn vị.
· HS viết vào bảng con:
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	Vậy 4 giờ 30 phút – 3 giờ 15 phút = ?
	4 giờ 30 phút – 3 giờ 15 phút = 1 giờ 15 phút

	Ví dụ 2: 6 giờ 15 phút – 5 giờ 45 phút = ?
	

	
	– HS thực hiện đặt tính vào bảng con.
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	· GV cho HS phát hiện khó khăn khi thực hiện phép tính trên.
· GV đặt vấn đề:
+ Làm sao để thực hiện được các số đo theo phút?
Khi đó 6 giờ 15 phút viết thành số đo nào?
· GV viết phép tính vào bảng lớp rồi tính.
	15 phút < 45 phút nên không thể thực hiện phép trừ.
Lấy 1 giờ từ 6 giờ, đổi ra 60 phút rồi gộp 60 phút với 15 phút.
5 giờ 75 phút.
– HS viết vào bảng con rồi tính.
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	Vậy: 6 giờ 15 phút – 5 giờ 45 phút = 30 phút.

	· GV hệ thống lại cách đặt tính và tính.
· GV hướng dẫn để HS nhận xét:
+ Đặt tính và tính thế nào?
+ Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì ta làm gì?
	
+ Đặt tính và tính theo từng loại đơn vị.
+ Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ bình thường.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
	
· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS làm việc cá nhân, sau đó chia sẻ nhóm đôi.
a) 6 phút 2 giây – 5 phút 12 giây
= 5 phút 62 giây – 5 phút 12 giây
= 50 giây
b) 2 ngày 9 giờ – 1 ngày 13 giờ
= 1 ngày 33 giờ – 1 ngày 13 giờ
= 20 giờ
– HS giải thích cách chọn số thích hợp. Ví dụ:
a) Vì 2 giây < 12 giây nên lấy 1 phút từ 6 phút, đổi ra 60 giây rồi gộp 60 giây với 2 giây
 62 giây – 12 giây = 50 giây
… a)

b)

	Bài 1:
	

	


– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	

	cách chọn số thích hợp.
	

	

Bài 2:
· GV tổ chức cho HS làm vào bảng con từng bài để kiểm tra mức độ hiểu biết của HS khi thực hiện phép trừ số đo thời gian. Lưu ý phần đổi đơn vị đo thời gian.
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nêu lại cách trừ số đo thời gian.
	



	
	c)


d)

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:


· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.



· GV nhận xét và kết luận.
	
· HS đọc yêu cầu, tìm hiểu nội dung.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 11	b) 9
– HS giải thích cách làm.
a) 	8 giờ 56 phút – 8 giờ 45 phút = 11 phút Bạn Hà sẽ chờ xe buýt trong 11 phút.
b) 	9 giờ 5 phút – 8 giờ 56 phút = 9 phút Xe buýt đã đi được 9 phút.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



[bookmark: _TOC_250022]Bài 80. NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN
(1 tiết – SGK trang 57)

A. Yêu cầu cần đạt
· HS biết cách thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số tự nhiên (có một chữ số).
· Vận dụng phép nhân số đo thời gian để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
Các hình ảnh, bảng biểu có trong bài (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV hỏi HS: 1 tiết học 35 phút vậy 2 tiết học
	– HS trả lời.

	như thế là bao nhiêu thời gian?
	

	Làm thế nào để biết?
	

	– GV trình chiếu bảng và hình ảnh phần
	– HS quan sát phần Khởi động, viết phép tính

	Khởi động
 GV giới thiệu bài.
	tìm thời gian bay cả đi và về giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

	II. Khám phá – Hình thành kiến thức mới: Nhân số đo thời gian

	Ví dụ 1: 2 giờ 10 phút × 2 = ?
	– HS thảo luận nhóm bốn, tìm kết quả phép nhân rồi trình bày. Các em có thể tính toán theo các cách sau:
Cách 1: Chuyển về tổng các số hạng bằng nhau rồi thực hiện phép cộng.
2 giờ 10 phút × 2
= 2 giờ 10 phút + 2 giờ 10 phút
= 4 giờ 20 phút.
Cách 2: Áp dụng quy tắc nhân một tổng với một số (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng).
2 giờ 10 phút × 2 = (2 giờ + 10 phút) × 2
= 2 giờ × 2 + 10 phút × 2
= 4 giờ + 20 phút = 4 giờ 20 phút.
Cách 3: Thực hiện tương tự cách cộng, trừ các số đo thời gian: Đặt tính và tính.

	· GV nhận xét (cả ba cách đều đúng) và giới thiệu việc thực hiện phép tính theo cách: Đặt tính rồi tính.
· Thừa số thứ nhất là số đo thời gian, có mấy đơn vị?
· Thừa số thứ hai là loại số nào, có mấy chữ số?
· GV hướng dẫn HS nêu cách đặt tính:
+ Viết 2 giờ 10 phút rồi viết số 2 ở hàng dưới (thẳng cột với chữ số 0).
+ Viết dấu ×, kẻ gạch ngang.
· GV viết trên bảng lớp:
	

Có 2 đơn vị.
Số tự nhiên, có 1 chữ số. – HS lặp lại.
+ Viết 2 giờ 10 phút rồi viết số 2 ở hàng dưới (thẳng cột với chữ số 0).
+ Viết dấu ×, kẻ gạch ngang. – HS viết trên bảng con:
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	– GV hướng dẫn HS nêu cách tính: Nhân
	– HS lặp lại.

	lần lượt mỗi số đo theo từng đơn vị đo với 2.
	

	– GV viết trên bảng lớp:
	– HS viết trên bảng con:
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	Ví dụ 2: 1 giờ 25 phút × 3 = ?
	– HS thực hiện trên bảng con.

	


· GV lưu ý:
+ Tương tự như các phép tính cộng và trừ số đo thời gian đã học, nếu kết quả xuất hiện số đo lớn hơn 60 phút, ta làm gì?
+ Vậy 3 giờ 75 phút ta sẽ nói thế nào?
· GV hệ thống lại cách đặt tính và tính.
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Đổi ra giờ.

4 giờ 15 phút. – HS giải thích:
Vì 75 phút = 60 phút + 15 phút = 1 giờ 15 phút;
3 giờ + 1 giờ 15 phút = 4 giờ 15 phút.

	Vậy 1 giờ 25 phút × 3 = 4 giờ 15 phút. – GV hướng dẫn để HS nhận xét:
+ Khi nhân số đo thời gian với một số, ta nhân thế nào?
	

+ Khi nhân số đo thời gian với một số, ta nhân lần lượt mỗi số đo theo từng đơn vị đo với số đó.

	+ Nếu kết quả xuất hiện số đo: Lớn hơn 60 giây
Lớn hơn 60 phút
Lớn hơn ? giờ  Đổi ra ngày. Lớn hơn ? tháng  Đổi ra năm.
	Đổi ra phút. Đổi ra giờ.
Lớn hơn 24 giờ  Đổi ra ngày. Lớn hơn 12 tháng  Đổi ra năm.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV tổ chức cho HS làm bảng con từng bài để kiểm tra mức độ hiểu biết của HS khi thực hiện phép nhân số đo thời gian. Lưu ý phần đổi đơn vị đo thời gian.
· Sửa bài, GV khuyến khích HS nêu lại cách nhân số đo thời gian.
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	Bài 2:




– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 2 giờ 20 phút × 3 = 7 giờ;
b) 1 năm 3 tháng × 4 > 4 năm;
c) 2 ngày 6 giờ × 5 < 12 ngày.
– HS giải thích cách làm.
a) 2 giờ 20 phút × 3 = 7 giờ
(2 giờ 20 phút × 3 = 6 giờ 60 phút;
60 phút = 1 giờ);
b) 1 năm 3 tháng × 4 > 4 năm
(1 năm 3 tháng × 4 = 4 năm 12 tháng
= 5 năm, 5 năm > 4 năm);
c) 2 ngày 6 giờ × 5 < 12 ngày
(2 ngày 6 giờ × 5 = 10 ngày 30 giờ
= 11 ngày 6 giờ;
12 ngày = 11 ngày 24 giờ;
11 ngày 6 giờ < 11 ngày 24 giờ)

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:




· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm




· GV nhận xét và kết luận.
	
· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
2 phút 15 giây × 4 = 9 phút
Anh Hai chạy 4 vòng sân hết 9 phút.
· HS giải thích cách làm. Chạy 1 vòng: 2 phút 15 giây Chạy 4 vòng: ? thời gian
 2 phút 15 giây được lấy 4 lần
2 phút 15 giây × 4
= 8 phút 60 giây (hay 9 phút)


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250021]Bài 81. CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN
(2 tiết – SGK trang 58)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS thực hiện được phép chia số đo thời gian cho số tự nhiên có một chữ số.
· Vận dụng phép chia số đo thời gian để thực hiện giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số; thẻ từ, bảng cho nội dung bài học. HS: Bộ đồ dùng học số.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	







 GV giới thiệu bài.
	HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.

[image: ]
HS tìm hiểu nội dung phần Khởi động
 HS viết phép tính tìm thời gian trung bình đóng một cái ghế.

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Chia số đo thời gian

	Ví dụ 1: 6 giờ 36 phút : 3 = ?
· GV hướng dẫn HS nêu cách đặt tính:
+ Viết số bị chia, số chia?
+ Kẻ?
· GV viết trên bảng lớp.

[image: ]
· GV: Tương tự như các phép tính với số đo thời gian đã học, hãy suy nghĩ và nêu cách tính.
(GV lưu ý: Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.)
	· HS thảo luận nhóm đôi về cách đặt tính rồi trình bày.
+ Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải.
+ Kẻ vạch dọc, vạch ngang như đã học.
· HS viết vào bảng con.

[image: ]
 HS tự nhận ra cách tính: Chia từng số đo theo từng đơn vị cho số chia.




	– GV viết trên bảng lớp.
	– HS viết vào bảng con.
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	Vậy 6 giờ 36 phút : 3 = ?
	6 giờ 36 phút : 3 = 2 giờ 12 phút

	Ví dụ 2: 16 phút 15 giây : 5 = ? – GV đặt tính trên bảng lớp.
	
– HS thực hiện đặt tính vào bảng con và nêu cách tính để có chữ số đầu tiên của thương.
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	– GV đặt vấn đề:
+ Số đo theo đơn vị phút còn dư 1, ta có thể hạ 1 ở số đo đơn vị giây xuống,
được 11 rồi chia tiếp không?
+ GV nhận xét rồi lưu ý HS:
Do hai đơn vị đo thời gian liền kề không gấp, kém nhau 10 lần nên 16 phút 15 giây không phải là 1615 giây.
+ Vậy phải làm thế nào để chia tiếp với đơn vị giây?
+ GV hướng dẫn HS (vừa nói vừa viết bảng lớp).
Đổi 1 phút ra đơn vị giây rồi cộng với 15 giây sau đó chia tiếp. 1 phút = ? giây
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	HS thảo luận nhóm bốn rồi nêu ý kiến.








+ HS lặp lại và viết bảng con.

Đổi 1 phút = 60 giây, rồi cộng với 15 giây
 60 giây + 15 giây = 75 giây
 Sau đó chia tiếp.

[image: ]

	Vậy: 16 phút 15 giây : 5 = ?
· GV hệ thống lại cách đặt tính và tính.
· GV hướng dẫn để HS nhận xét:
+ Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện như thế nào?

+ Nếu phần dư khác 0 thì ta làm sao?
	Vậy: 16 phút 15 giây : 5 = 3 phút 15 giây.

+ Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia từng số đo theo từng đơn vị cho số chia.
+ Nếu phần dư khác 0 thì ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi chia tiếp.




	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· GV tổ chức cho HS làm trên bảng con từng bài để kiểm tra mức độ hiểu biết của HS khi thực hiện phép chia số đo thời gian. Lưu ý phần dư.
· Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích HS thử lại bằng phép nhân số đo thời gian.












Bài 2:





· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	
· HS làm bài vào bảng con. a)


b)



c)




d)



· HS đọc yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 1 giờ 20 phút : 4 < 101 phút : 5
b) 4 ngày 6 giờ : 3 < 3 ngày : 2
c) 11 năm 3 tháng : 9 = 5 năm
4
– HS giải thích cách làm.
a) 1 giờ 20 phút : 4 < 101 phút : 5
(1 giờ 20 phút : 4 = 20 phút;
101 phút : 5 = 20 phút 12 giây)
b) 4 ngày 6 giờ : 3 < 3 ngày : 2
(4 ngày 6 giờ : 3 = 1 ngày 10 giờ;
3 ngày : 2 = 1 ngày 12 giờ)
c) 11 năm 3 tháng : 9 = 5 năm
4
(11 năm 3 tháng : 9 = 1 năm 3 tháng;
5 năm = 5 năm : 4 = 1 năm 3 tháng)
4


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS hát múa tạo bầu không khí lớp học vui tươi.
	– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV nêu phép tính.

Ví dụ: 8 giờ 15 phút : 3
	– HS thực hiện vào bảng con, rồi nói cách thực hiện.





…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:
· Sửa bài, HS trình bày và giải thích cách làm.




· GV hệ thống cách giải.
	
· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
17 phút 12 giây : 2 = 8 phút 36 giây Trung bình con ong bay từ tổ đến cánh đồng hoa hết 8 phút 36 giây.
· HS giải thích cách làm. Đi và về  2 đoạn đường.
Trung bình 1 đoạn đường là tổng thời gian : 2
…

	Bài 2:
– GV giúp HS tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.
	· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải.
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	+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán cho biết:
Thời điểm xuất phát từ nhà Hà? Thời điểm lúc đến trường?
Khoảng thời gian từ nhà Hà đến nhà Dũng ít hơn từ nhà Dũng đến trường?
 Hiệu hai khoảng thời gian.
+ Có thể tìm được sự liên quan nào nữa giữa hai khoảng thời gian này?
Tìm tổng này dựa vào đâu?
	+ Thời điểm lúc Hà đến nhà Dũng.
+ Bài toán cho biết:
6 giờ 48 phút
7 giờ 15 phút
3 phút


+ Tổng.

Khoảng thời gian từ 6 giờ 48 phút đến 7 giờ 15 phút.



	+ Nhận dạng bài toán
 Xác định
 Chỉ cần tìm một trong hai số. Ví dụ: Số bé
 Tìm thời điểm lúc Hà đến nhà Dũng







– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	+ Tổng – hiệu
 Số lớn, số bé.


– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
7 giờ 15 phút – 6 giờ 48 phút = 27 phút Hà đi từ nhà đến trường hết 27 phút. (27 phút – 3 phút) : 2 = 12 phút
Hà đi từ nhà đến cổng nhà Dũng hết 12 phút.
6 giờ 48 phút + 12 phút = 7 giờ Hà đến cổng nhà Dũng lúc 7 giờ.
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Bài toán tìm hai số khi biết tổng – hiệu Hiệu: 3 phút;
Tổng: thời gian từ nhà đến trường.
…

	Bài 3:
– GV gợi ý, giúp HS tìm hiểu bài.
+ Biểu đồ này biểu thị gì?
+ Đọc biểu đồ:
Hình tròn thể hiện gì?
Giới thiệu phim: 7,5% của 1 giờ.
…
+ Bài yêu cầu gì?
	
· HS (nhóm bốn) đọc nội dung, tìm hiểu bài.
+ Các chương trình trong 1 giờ vào một buổi tối.

Toàn bộ thời gian: 1 giờ.
Giới thiệu phim: 9,5% của 1 giờ.
…
+ Hoàn thiện bảng số liệu.
Các số liệu trong bảng được viết dưới dạng
... phút ... giây  Đổi 1 giờ ra phút.
Áp dụng quy tắc tìm giá trị phần trăm của một số  Tìm các số liệu trong bảng.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với cả lớp.

	– Sửa bài, có thể tổ chức sửa tiếp sức, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
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	– HS giải thích cách làm.
1 giờ = 60 phút
9,5% của 60 phút
 60 : 100  9,5 = 5,7 (phút)
 5 phút 0,7 phút;
0,7 phút = 0,7  60 (giây) = 42 giây


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250020]Bài 82. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 60)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố các kĩ năng về các đơn vị đo thời gian, các phép tính về số đo thời gian.
· Vận dụng giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số, thẻ từ. HS: Bộ đồ dùng học số.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Trò chơi “Đố bạn”.
+ GV nêu thời điểm khởi hành và thời điểm đến.

+ GV nêu thời điểm khởi hành và khoảng thời gian đi.
+ GV nêu thời điểm đến và khoảng thời gian đi.
 GV giới thiệu bài.
	
+ HS viết phép tính tìm khoảng thời gian đi (không yêu cầu HS thực hiện phép tính).
+ HS viết phép tính tìm thời điểm đến (không yêu cầu HS thực hiện phép tính).
+ HS viết phép tính tìm thời điểm khởi hành (không yêu cầu HS thực hiện phép tính).

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:


· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.








· GV lưu ý HS:
+ Các số đo “độ dài”, “khối lượng” theo hệ thập phân (hai đơn vị liền nhau gấp, kém nhau 10 lần).
+ Các số đo thời gian không theo hệ thập phân (1 năm = 12 tháng, 1 giờ = 60 phút, ...).
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
– HS giải thích cách làm.
a) Vì 1 thế kỉ = 100 năm
 Nửa thế kỉ = 100 : 2 = 50 (năm).
b) Năm thường có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày
 Năm thường tháng 2 có 28 ngày, năm nhuận tháng 2 có 29 ngày.
c) 1 năm 6 tháng = 18 tháng;
1,6 năm = 12  1,6 = 19,2 (tháng),
d) 3 ngày 4 giờ = 24  3 + 4 = 76 (giờ).




	Bài 2:


– Sửa bài, GV khuyến khích HS nêu cách thực hiện phép tính trên bảng con.
	· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân (viết phép tính trên bảng con), sau đó chia sẻ nhóm đôi.
a)

	
	b)

	
	c)

	
	d)

	
	– HS nêu cách thực hiện phép tính trên bảng con.

	– GV giúp HS nhắc lại những lưu ý khi thực hiện các phép tính với số đo thời gian.
+ Đặt tính?
+ Tính?


+ Với các phép tính cộng trừ, nhân: Nếu kết quả xuất hiện số đo:
Lớn hơn 60 giây Lớn hơn 60 phút
Lớn hơn ? giờ  Đổi ra ngày. Lớn hơn ? tháng  Đổi ra năm.
Với phép chia: Nếu phần dư khác 0 thì ta làm gì?
	
+ Cộng, trừ
 Các số đo cùng đơn vị thẳng cột.
+ Thực hiện tính các số đo theo từng đơn vị.
Cộng, trừ, nhân  Từ phải sang trái; Chia  Từ trái sang phải.


Đổi ra phút. Đổi ra giờ.
Lớn hơn 24 giờ  Đổi ra ngày. Lớn hơn 12 tháng  Đổi ra năm.
Với phép chia: Nếu phần dư khác 0 thì ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi chia tiếp.

	Bài 3:
Loại bài?

Thứ tự thực hiện?

– Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày thứ tự thực hiện và cách tính.
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết:
Loại bài tính giá trị của biểu thức với các số đo thời gian.
Tương tự như thứ tự thực hiện các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. HS sửa tiếp sức theo từng nhóm và trình bày thứ tự thực hiện và cách tính.



	







– GV nhận xét và hệ thống lại những điều cần lưu ý.
	a) 5 phút 48 giây + 7 phút 32 giây – 4 phút 20 giây
= 13 phút 20 giây – 4 phút 20 giây = 9 phút
b) (11 giờ 36 phút + 6 giờ 24 phút) × 4
= 18 giờ × 4 = 72 giờ
c) 25 ngày 9 giờ : 3 – 4 ngày 9 giờ : 3
= (25 ngày 9 giờ – 4 ngày 9 giờ) : 3
= 21 ngày : 3 = 7 ngày
– HS trình bày thứ tự thực hiện và cách tính.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
	– HS nhóm bốn quan sát bảng, tìm hiểu nội dung:
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	– HS nhận biết yêu cầu.
a) Thay .?. bằng số thích hợp.
b) Các bạn 5E có mặt tại phòng chờ lúc mấy giờ?

	– GV có thể gợi ý cho HS:
+ Bảng trên có mấy cột, đó là những cột nào?

+ Có mấy lớp tham gia biểu diễn văn nghệ?
+ Lớp nào biểu diễn trước?
+ Mấy giờ lớp 3A bắt đầu diễn? Diễn trong bao nhiêu phút?
+ Lớp 3A kết thúc biểu diễn lúc mấy giờ?
+ Khi đó sẽ là tiết mục biểu diễn của lớp nào tiếp theo?
 Thời điểm kết thúc của lớp trước cũng là thời điểm bắt đầu của lớp tiếp theo.
 Dựa vào phần ghi chú trong bảng.
	
5 cột: số thứ tự; lớp; thời điểm bắt đầu; thời gian thực hiện; ghi chú.
5 lớp Lớp 3A
7 giờ 45 phút
7 phút
7 giờ 45 phút + 7 phút = 7 giờ 52 phút Lớp 1D

	
	– HS thực hiện cá nhân (Vở bài tập hoặc Phiếu học tập), sau đó chia sẻ nhóm đôi.

	
	a)



	
· Sửa bài, GV đọc từng ý, cho HS nêu kết quả và cách thực hiện các phép tính.
(Có thể tổ chức cho các nhóm sửa tiếp sức tạo không khí sôi nổi.)



· GV hệ thống hoá các việc cần làm: Bảng biểu thị gì?
 Bảng gồm bao nhiêu cột, nội dung mỗi cột là gì?
 Bảng có bao nhiêu dòng, nội dung mỗi dòng là gì?
 Các số liệu ở các dòng có gì liên quan nhau?
 Lớp cần quan tâm ở dòng nào, các số liệu ở dòng đó có thể tính toán được không?
…
	b) 8 giờ 14 phút
– HS trình bày cách thực hiện các phép tính.
a) 7 giờ 52 phút + 9 phút = 7 giờ 61 phút
(hay 8 giờ 1 phút)
8 giờ 1 phút + 6 phút = 8 giờ 7 phút
8 giờ 7 phút + 12 phút = 8 giờ 19 phút
b) 8 giờ 19 phút – 5 phút = 8 giờ 14 phút
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS hát múa tạo bầu không khí lớp học vui tươi.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu yêu cầu, ví dụ: 1 giờ 15 phút × 2.
…
	
· HS nhẩm và viết kết quả vào bảng con. 2 giờ 30 phút
· HS nói cách tính.
Tổ có các bạn làm đúng hết và nhanh nhất thì thắng cuộc.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) D	b) C




	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) Biết khoảng thời gian đi và thời điểm đến
 Tìm thời điểm khởi hành.
7 giờ 15 phút – 28 phút
 6 giờ 75 phút – 28 phút = 6 giờ 47 phút
 Chọn D.
b) Biết thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc
 Tìm được khoảng thời gian làm 3 bài
 Tìm được thời gian trung bình làm 1 bài.
8 giờ 6 phút – 7 giờ 48 phút
 7 giờ 66 phút – 7 giờ 48 phút = 18 phút
 18 phút : 3 = 6 phút  Chọn C.

	Bài 6:
– GV có thể gợi ý:
+ Bài toán hỏi gì?
 Phải tìm gì?

 Dạng bài toán?
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải.
+ Thời gian nấu ăn gấp mấy lần thời gian ăn?
 Phải tìm khoảng thời gian nấu ăn và khoảng thời gian ăn.
 Áp dụng bài toán Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.

	+ Bài toán cho biết gì?
· Bắt đầu nấu ăn lúc mấy giờ?
· Nấu xong lúc mấy giờ?
· Ăn xong lúc 19 giờ kém 8 phút, tức là mấy giờ?
+ Tìm khoảng thời gian nấu ăn dựa vào đâu?

+ Tìm khoảng thời gian ăn dựa vào đâu?

+ Từ đó tìm được gì?











– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	· Bắt đầu nấu ăn lúc 17 giờ 12 phút.
· Nấu xong lúc 18 giờ 27 phút.
· 18 giờ 52 phút.
+ Khoảng thời gian từ 17 giờ 12 phút đến 18 giờ 27 phút.
+ Khoảng thời gian từ 18 giờ 27 phút đến 19 giờ kém 8 phút hay 18 giờ 52 phút.
+ Từ đó tìm được thời gian nấu ăn gấp mấy lần thời gian ăn.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
18 giờ 27 phút – 17 giờ 12 phút = 1 giờ 15 phút Thời gian nấu ăn là 1 giờ 15 phút.
19 giờ kém 8 phút = 18 giờ 52 phút
18 giờ 52 phút – 18 giờ 27 phút = 25 phút Thời gian ăn là 25 phút.
1 giờ 15 phút : 25 phút = 75 phút : 25 phút
= 3 lần
Thời gian nấu ăn gấp 3 lần thời gian ăn.
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Tìm thời gian nấu ăn gấp mấy lần thời gian ăn
 Thời gian nấu ăn và thời gian ăn.
…




	Bài 7:

· GV có thể gợi ý giúp HS suy luận như sau:

+ Ta phải tìm gì?

+ Xếp 3 bộ bàn ghế hết bao nhiêu phút?
 Tìm được gì?
+ 1 bộ là thế nào?
 Vậy xếp 1 bàn và 1 ghế hết mấy phút?
 8 phút là gì của hai khoảng thời gian phải tìm?
+ Có thể tìm được sự liên quan nào nữa giữa hai khoảng thời gian này?
+ Nhận dạng bài toán.
 Xác định số lớn, số bé.









· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho và cái phải tìm.
· HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải. Có thể suy luận như sau:
+ Ta phải tìm khoảng thời gian xếp 1 bàn và khoảng thời gian xếp 1 ghế.
+ Xếp 3 bộ bàn ghế hết 24 phút
 Xếp 1 bộ hết 8 phút, do 24 : 3 = 8.
+ 1 bàn và 1 ghế.
 Xếp 1 bàn và 1 ghế hết 8 phút.
 8 phút là tổng của hai khoảng thời gian phải tìm.
+ Hiệu là 1 phút, do xếp 1 ghế lâu hơn xếp 1 bàn là 1 phút.
+ Bài toán “Tổng – Hiệu”.
 Số lớn: thời gian xếp ghế, số bé: thời gian xếp bàn.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
24 phút : 3 = 8 phút
Thời gian xếp 1 cái ghế và 1 cái bàn là 8 phút. (8 phút – 1 phút) : 2 = 3 phút 30 giây
Thời gian xếp 1 cái bàn là 3 phút 30 giây. 3 phút 30 giây + 1 phút = 4 phút 30 giây
Thời gian xếp 1 cái ghế là 4 phút 30 giây.
· HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Tìm thời gian xếp 1 cái bàn, thời gian xếp 1 cái ghế.
 Dạng bài “Tổng – Hiệu”
 Tìm tổng: Thời gian xếp 1 cái bàn và 1 cái ghế.
Tìm hiệu: 1 phút.
…

	Khám phá
Đây là bài yêu cầu HS khả năng đọc hiểu và xử lí thông tin. GV có thể hướng dẫn HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tiến trình thời gian.
	– HS đọc nội dung hai thông tin đầu, vẽ sơ đồ:

[image: ]

	
	– HS đọc thông tin câu a, vẽ tiếp vào sơ đồ rồi thực hiện phép tính.

	
	
[image: ]



	
	a) 15 giờ 10 phút + 12 phút = 15 giờ 22 phút Vào phút thứ 12 của trận đấu, đồng hồ của Huệ chỉ 15 giờ 22 phút.
– HS đọc thông tin câu a, vẽ tiếp vào sơ đồ,
thảo luận rồi thực hiện phép tính.
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	+ Biết thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc trận đấu  Tính được gì?
(17 giờ 2 phút – 15 giờ 10 phút = ?)
	 Tính được khoảng thời gian của trận đấu.
b) 17 giờ 2 phút – 15 giờ 10 phút
= 1 giờ 52 phút

	+ Thời gian của trận đấu gồm những khoảng thời gian nào?
 Tính khoảng thời gian trận đấu chưa kể bù giờ.
 Tính khoảng thời gian bù giờ.
	2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút; giải lao 15 phút; bù giờ.
45 phút  2 + 15 phút = 105 phút
= 1 giờ 45 phút
1 giờ 52 phút – 1 giờ 45 phút = 7 phút Thời gian bù giờ của trận đấu là 7 phút.

	Hoạt động thực tế





· GV cho các nhóm trình bày, khuyến khích HS nêu cách tính trung bình mỗi bạn đã dành bao nhiêu thời gian để làm việc nhà.
· GV cho HS so sánh với các nhóm bạn để tuyên dương nhóm đã dành nhiều thời gian để làm việc nhà phụ giúp gia đình.
GV lưu ý HS về các số liệu:
+ Có thể dùng số tự nhiên theo đơn vị phút để biểu thị khoảng thời gian làm việc nhà của mỗi bạn.
+ Khi tìm số trung bình cộng, lấy kết quả là số tự nhiên theo đơn vị phút.
	· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS làm việc nhóm ba.
+ Mỗi bạn ước lượng khoảng thời gian làm việc nhà ngày hôm qua, chia sẻ trong nhóm ba.
+ Cả nhóm tính trung bình mỗi bạn đã dành bao nhiêu thời gian làm việc nhà.
· HS trình bày và nêu cách tính trung bình mỗi bạn đã dành bao nhiêu thời gian để làm việc nhà.
· HS so sánh với các nhóm bạn để tuyên dương nhóm đã dành nhiều thời gian để làm việc nhà phụ giúp gia đình.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250019]Bài 83. VẬN TỐC
(2 tiết – SGK trang 62)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS bước đầu nhận biết về vận tốc, đơn vị đo vận tốc. Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
· Vận dụng giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến vận tốc.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số, thẻ từ, bảng cho nội dung bài học. HS: Bộ đồ dùng học số.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS xem hình ảnh của cuộc đua
	HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.

	ngựa, để HS xác định con ngựa nào chạy
	 Xác định con ngựa chạy nhanh nhất và

	nhanh nhất và con ngựa nào chạy chậm nhất.
	con ngựa chạy chậm nhất.

	



 GV giới thiệu bài.
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	II. Khám phá, Hình thành kiến thức mới

	· Giới thiệu vận tốc
	

	Ví dụ: Một ô tô đi được quãng đường dài
	

	163,5 km hết 3 giờ.
	

	– GV yêu cầu HS tìm trung bình mỗi giờ
	– HS làm phép tính để có kết quả:

	ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét.
	163,5 : 3 = 54,5 (km).

	– GV giới thiệu và gọi HS nhắc lại: Ta nói
	– HS lặp lại.

	vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của
	

	ô tô là năm mươi bốn phẩy năm ki-lô-mét trên
	

	giờ, viết tắt là 54,5 km/giờ hay 54,5 km/h.
	

	– GV lưu ý đơn vị đo vận tốc:
	

	+ Khi quãng đường: km, thời gian: giờ
 Vận tốc: km/giờ hay km/h
 GV đọc vài số đo cho HS viết vào bảng
	

– HS viết vào bảng con:

	con. Ví dụ: bảy ki-lô-mét trên giờ; …
	7 km/giờ (hay 7 km/h)

	Hoặc GV viết vài số đo cho HS đọc.
	




	Ví dụ: 0,74 km/giờ; …
+ Khi quãng đường: m, thời gian: giây
 Vận tốc: m/giây hay m/s
 GV đọc vài số đo cho HS viết vào bảng con. Ví dụ: bốn phẩy ba mét trên giây; … Hoặc GV viết vài số đo cho HS đọc.
Ví dụ: 90 m/giây; …
· Cách tính vận tốc
· GV cho HS quan sát lại ví dụ trên
 Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để rút ra cách tính vận tốc.
· GV nhận xét và kết luận:
+ Muốn tính vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
+ Gọi vận tốc là v, độ dài quãng đường là s, thời gian là t, ta có: v = s : t.
· GV đưa ra bài toán: Một người chạy 100 m trong 16 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.

· GV nhận xét và kết luận: Vậy vận tốc chạy của người đó là 6,25 m/giây hay 6,25 m/s.
	Không phẩy bảy mươi bốn ki-lô-mét trên giờ.



4,3 m/giây (hay 4,3 m/s) Chín mươi mét trên giây.
· HS thảo luận nhóm đôi để rút ra cách tính vận tốc.
· HS trả lời.

· HS lặp lại.



· HS làm vào bảng con.
Bài giải 100 : 16 = 6,25
Người đó chạy với vận tốc 6,25 m/giây.
· HS lặp lại.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV nhận xét.
a) GV gọi từng HS đọc. Cả lớp nêu nhận xét.


b) GV tổ chức cho HS làm (bảng con) từng bài để kiểm tra mức độ hiểu biết của HS.
Bài 2:

– Khi sửa bài, GV nêu từng câu, HS nói theo mẫu.


Bài 3:
	
– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) Mỗi HS đọc 1 số  Cả lớp nêu nhận xét. Mười bảy ki-lô-mét trên giờ; sáu mươi phẩy tám ki-lô-mét trên giờ; chín phẩy năm mét trên giây; hai phẩy mười tám mét trên giây.
b) 32 km/giờ; 16 m/giây

· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) Một người đi xe đạp với vận tốc 18,5 km/giờ có nghĩa là trong 1 giờ, người đó đi được 18,5 km.
b) Một vận động viên bơi với vận tốc 2 m/giây có nghĩa là trong 1 giây, người đó bơi được 2 m.
· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
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	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích
	– HS nói lại theo Bài 2.

	HS nói lại theo Bài 2.
	Ví dụ:

	
	Vận tốc 4,5 km/giờ có nghĩa là trong 1 giờ

	
	di chuyển được 4,5 km.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Đố bạn’ để giúp HS ôn lại cách tính vận tốc.
	– HS thực hiện theo yêu cầu.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”.
GV cho quãng đường và thời gian, ví dụ: s = 10 km; t = 2 giờ.
...
Lưu ý: Chọn số liệu cho HS dễ nhẩm.
	
HS tính vận tốc và viết kết quả vào bảng con. v = 5 km/giờ

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:








· Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
· GV nhận xét và kết luận.
	
· HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho (s, t) và cái phải tìm (v).
· HS thảo luận nhóm đôi, liên hệ với quy tắc hoặc công thức tính vận tốc.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải 25 : 10 = 2,5
Vận tốc bay của con ong là 2,5 m/giây (hay 2,5 m/s).
· HS giải thích cách làm.
v = s : t; với s = 25 m và t = 10 giây 25 : 10 = 2,5 (m/giây)
…



	Bài 2:
	– HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm bốn.

	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích
	Bài giải

	HS giải thích cách làm.
	8 giờ 30 phút – 7 giờ 45 phút = 45 phút

	
	45 phút = 3 giờ

	
	4

	
	Chú Tư đi 24 km trong 3 giờ.

	
	4

	
	24 : 3 = 32

	
	4

	
	Vận tốc của xe máy là 32 km/giờ.

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	– GV có thể gợi ý:
	v = s : t; với s = 24 km  Phải tìm t

	Vì sao phải đổi 45 phút ra giờ?
	 Do đề bài hỏi vận tốc của xe máy là bao nhiêu

	
	ki-lô-mét trên giờ.

	Bài 3:
	– HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm bốn,

	– GV có thể giúp HS tóm tắt bài toán bằng
	nhận biết một giờ rưỡi là 1,5 giờ. Các em

	sơ đồ đoạn thẳng để tìm cách giải.
	có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng

	
	để tìm cách giải.

	
	
[image: ]

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	Bài giải

	cách làm.
	80 – 2 = 78

	
	Quãng đường người đó đi ô tô trong 1,5 giờ

	
	là 78 km.

	
	78 : 1,5 = 52

	
	Vận tốc của ô tô là 52 km/giờ.

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	v (xe máy) = s : t (đi xe máy)

	
	t = 1,5 giờ  Phải tìm s.

	
	…

	Khám phá
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài.

	
	– HS chia sẻ nhóm đôi rồi trình bày trước lớp.

	
	110 km/giờ < 114 km/giờ < 350 km/giờ

	
	Chim cắt lớn có vận tốc lớn nhất

	– GV gợi ý để HS chia sẻ những hiểu biết về
	– Các em chia sẻ những hiểu biết về ba loài vật

	ba loài vật trong bài.
	trong bài.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250018]Bài 84. QUÃNG ĐƯỜNG
(2 tiết – SGK trang 64)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS tính được quãng đường đi được của một chuyển động đều.
· Vận dụng cách tính quãng đường để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số, thẻ từ, bảng cho nội dung bài học. HS: Bộ đồ dùng học số.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS tìm hiểu phần Khởi động.







 GV giới thiệu bài.
	– HS tìm hiểu nội dung phần Khởi động
 HS viết phép tính tìm quãng đường khi biết vận tốc và thời gian di chuyển.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	· Cách tính quãng đường
Ví dụ: Với vận tốc 56 km/giờ thì trong 2 giờ ô tô đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?
· Vận tốc 56 km/giờ cho biết điều gì?
· Bài toán hỏi gì?

· GV nhận xét và kết luận hướng giải quyết:
+ Trong 1 giờ ô tô đi được 56 km;
+ Trong 2 giờ ô tô đi được 56 × 2 = 112 (km)
 Đây chính là quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ.
· GV: Hãy suy nghĩ và nêu cách tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian di chuyển. – GV viết trên bảng lớp:
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
	



· Trong 1 giờ ô tô đi được 56 km.
· Trong 2 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
· HS thảo luận nhóm đôi về cách tìm.







· HS lặp lại.




	· GV nêu: Tương tự bài Vận tốc, nếu gọi v là vận tốc, s là quãng đường, t là thời gian.

+ Đơn vị của vận tốc là km/giờ
 Đơn vị của thời gian phù hợp là gì?
 Khi đó, đơn vị của quãng đường là gì?
+ Đơn vị của vận tốc là m/giây
 Đơn vị của thời gian phù hợp là gì?
 Khi đó, đơn vị của quãng đường là gì?
Bài toán: Một người đi xe đạp với vận tốc 14 km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.
· GV có thể gợi ý cho HS.
+ Áp dụng công thức s = v  t.
+ Đơn vị đo phù hợp là gì?


· GV hệ thống cách làm.
+ Tên của từng đại lượng trong phép tính?
+ Tại sao phải chuyển 1 giờ 45 phút thành 1,75 giờ?
· Sửa bài.
	· HS nêu công thức:
s = v  t
· HS sử dụng bảng con, viết các đơn vị đo theo yêu cầu của GV.
Giờ
Ki-lô-mét

Giây Mét
· HS đọc đề, thảo luận nhóm đôi.
· HS viết phép tính vào bảng con: 14 × 1,75 = 24,5 (km).


+ Vận tốc là 14 km/giờ
 Thời gian phải đổi sang đơn vị thời gian phù hợp là “giờ”.
Bài giải
1 giờ 45 phút = 1,75 giờ
14 × 1,75 = 24,5
Quãng đường người đó đi được là 24,5 km.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:

· Khi sửa bài, GV nêu từng câu, HS trả lời.
Bài 2:

· Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức,
khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) ki-lô-mét	b) mét
· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
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· HS giải thích cách làm. Ví dụ: s = v × t
 s = 18,5 × 6 = 111 (km)
…

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:
	
· HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho (v, t) và cái phải tìm (s).
· HS thảo luận nhóm đôi, liên hệ với quy tắc hoặc công thức tính quãng đường.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.




	


· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.



· GV nhận xét và kết luận.
	Bài giải 45  2,4 = 108
Quãng đường xe máy đi được là 108 km. – HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Áp dụng công thức s = v × t với v = 45 km/giờ và t = 2,4 giờ.
s = 45 × 2,4 = 180 (km)
...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	– HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV có thể cho HS chơi: “Đố bạn” để ôn lại cách tìm quãng đường (s) khi biết vận tốc (v) và thời gian (t).
GV cho vận tốc và thời gian, ví dụ: v = 45 m/giây và t = 10 giây.
...
Lưu ý: Cho số liệu đơn giản để HS dễ tính nhẩm.
	


HS tính vào bảng con. 45 × 10 = 450 (m)

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho (v, t) và cái phải tìm (s).
· HS lưu ý các đơn vị đo.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
15 phút = 1 giờ
4
16  1 = 4
4
Quãng đường sông từ bến A đến bến B dài 4 km.




	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ: Áp dụng công thức tính quãng đường

	
	khi biết vận tốc và thời gian

	
	 Thời gian phải chuyển sang đơn vị giờ.

	– GV nhận xét và kết luận.
	…

	Bài 3:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích
	Bài giải

	HS giải thích cách làm.
	1 phút 15 giây = 75 giây

	– GV nhận xét và kết luận.
	14  75 = 1 050

	
	Trong 1 phút 15 giây, kăng-gu-ru di chuyển

	
	được quãng đường dài 1 050 m.

	
	– HS giải thích cách làm.

	Bài 4:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho và

	
	cái phải tìm.

	– GV có thể gợi ý:
	– HS thảo luận nhóm đôi. Các em có thể

	
	tóm tắt bài toán để tìm cách giải.

	+ Bài toán cho biết gì?
	Thời điểm xuất phát: 6 giờ 45 phút.

	
	Thời điểm đến: 7 giờ 15 phút.

	
	Vận tốc: 4 km/giờ

	
	Quãng đường: ? m

	+ Bài toán hỏi gì?
	+ Bài toán hỏi quãng đường

	 Cần biết những gì?
	 Vận tốc và thời gian

	 Từ đó ta phải tìm gì? Dựa vào đâu?
	 Từ đó ta phải tìm thời gian, dựa vào:

	
	Thời điểm khởi hành và thời điểm đến sẽ

	
	tìm được khoảng thời gian di chuyển.

	+ Có cần lưu ý về các đơn vị đo?
	+ Thời gian: đơn vị giờ.

	
	Bài giải

	
	7 giờ 15 phút – 6 giờ 45 phút = 30 phút

	
	30 phút = 1 giờ

	
	2

	
	4  1 = 2

	
	2

	
	Quãng đường từ nhà Trang đến trường dài

	· Sửa bài, HS nêu cách làm.
· GV nhận xét và kết luận.
	2 km hay 2 000 m. – HS nêu cách làm.

	Thử thách
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của

	
	bài: Số?

	– Sửa bài, GV cho HS trình bày trước lớp.
	– HS chia sẻ nhóm bốn rồi trình bày trước lớp.

	
	30

	
	Vì: 3 phút = 0,05 giờ

	
	0,2 × 0,05 + 0,4 × 0,05 = 0,03

	
	0,03 km = 30 m



	Khám phá


· Sửa bài.
· GV giới thiệu thêm cho HS biết: Độ dài quãng đường máy bay bay còn gọi là đường bay. Di chuyển bằng máy bay là một trong những lựa chọn của mọi người khi di chuyển trên quãng đường dài để không mất quá nhiều thời gian. Đường bay ngắn nhất thế giới từ đảo Westray (Scotland) đến đảo Papa Westray (Anh) chỉ có 2,7 km với thời gian bay chưa đến 2 phút.
	· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
903 × 12 = 10 836
Quãng đường bay được là 10 836 km.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250017]Bài 85. THỜI GIAN
(2 tiết – SGK trang 66)
A. Yêu cầu cần đạt
· HS tính được thời gian của một chuyển động.
· Vận dụng cách tính thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số, thẻ từ, bảng cho nội dung bài học. HS: Bộ đồ dùng học số.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS tìm hiểu phần Khởi động.




 GV giới thiệu bài.
	HS tìm hiểu phần Khởi động  HS thảo luận nội dung các bóng nói.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới

	· Cách tính thời gian
Ví dụ: Một người đi bộ với vận tốc 4 km/giờ. Hỏi người đó đi hết quãng đường 12 km trong thời gian bao lâu?
· Tìm hiểu bài.
+ Cái đã cho?
+ Cái phải tìm?
· Thảo luận cách tìm thời gian.
+ Vận tốc 4 km/giờ cho biết gì?
+ Tìm thời gian đi 12 km dựa vào đâu?
+ Viết phép tính tìm thời gian.
· GV nhận xét và kết luận hướng giải quyết:
+ Đi 4 km trong 1 giờ;
+ Đi 12 km trong 12 : 4 = 3 (giờ)
 Đây chính là thời gian đi trên quãng đường dài 12 km.
· GV: Hãy suy nghĩ và nêu cách tính thời gian của chuyển động khi biết quãng đường và vận tốc.
· GV viết trên bảng lớp và gọi vài HS nêu lại cách tìm:
Muốn tính thời gian, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.
· GV nêu: Nếu gọi t là thời gian, v là vận tốc, s là quãng đường.

+ Đơn vị vận tốc là km/giờ
 Đơn vị quãng đường là gì?
 Khi đó, đơn vị thời gian là gì?
+ Đơn vị vận tốc là m/giây
 Đơn vị quãng đường là gì?
 Khi đó, đơn vị thời gian là gì?
Bài toán: Một người chạy với vận tốc 15 km/giờ được quãng đường dài 12 km. Tính thời gian chạy của người đó.


· GV hệ thống cách làm.
+ Hãy nêu tên của từng đại lượng trong phép tính.
	
· HS thực hiện theo nhóm.



+ Vận tốc, quãng đường.
+ Thời gian đi.
· Thảo luận cách tìm thời gian.
+ 1 giờ đi được 4 km.
+ Dựa vào: quãng đường và vận tốc
+ 12 : 4 = 3 (giờ)








· HS lặp lại.



· HS nêu công thức:
t = s : v
· HS sử dụng bảng con, viết các đơn vị đo theo yêu cầu của GV.
 ki-lô-mét
 giờ

 mét
 giây
· HS đọc đề, thảo luận nhóm đôi.
+ Áp dụng công thức t = s : v
+ Đơn vị đo thời gian ở bài này là gì?
· HS viết phép tính vào bảng con: 12 : 15 = 0,8 (giờ).

+ s = 12 km	v = 15 km/giờ	t = 0,8 giờ

+ HS giải thích về số đo 0,8 giờ (thông thường, ta không nói 0,8 giờ mà sẽ đổi ra phút).



	– Sửa bài.
	Bài giải
12 : 15 = 0,8 (giờ)
0,8 giờ = 48 phút
Thời gian chạy của người đó là 48 phút.

	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:

– Khi sửa bài, GV nêu từng câu, HS trả lời.
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) giờ	b) giây

	Bài 2:
	· HS đọc yêu cầu.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
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	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ: t = s : v
60 : 15 = 4 (giờ)
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	– HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:




– Khi sửa bài, GV gọi HS nêu kết quả, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
· HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho (s, v) và cái phải tìm (t).
· HS thảo luận nhóm đôi, liên hệ với quy tắc hoặc công thức tính thời gian.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 2 giờ 15 phút	b) 36 phút
– HS giải thích cách làm.




	



– GV nhận xét và kết luận từng câu.
	Ví dụ:
a) 180 : 80 = 2,25 (giờ)
2,25 giờ = 2 giờ 15 phút
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho và

	
	cái phải tìm.

	
	– HS lưu ý các đơn vị đo.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	
	Bài giải

	
	1,8 : 1 = 108

	
	60

	
	108 giây = 1 phút 48 giây

	
	Con ốc sên đó bò 1,8 m trong 1 phút 48 giây.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Áp dụng công thức: t = s : v.

	– GV nhận xét và kết luận.
	…

	Bài 3:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho và

	
	cái phải tìm.

	
	– HS thảo luận nhóm đôi. Các em có thể

	
	tóm tắt bài toán để tìm cách giải.
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	– GV có thể gợi ý giúp HS:
	

	+ Bài toán hỏi gì?  Cần biết gì?
	+ Đến nơi lúc mấy giờ?

	+ Bài toán cho biết:
	

	+ Khởi hành lúc mấy giờ?
	7 giờ 15 phút.

	+ Đi bằng những phương tiện nào?
	Đi bộ và đi xe buýt.

	+ Thời gian đi bộ và thời gian đi xe buýt
	Chưa biết thời gian đi bộ, đã biết thời gian

	biết chưa?
	đi xe buýt.

	 Từ đó ta phải tìm gì? Dựa vào đâu?
	Tìm thời gian đi bộ, dựa vào quãng đường
và vận tốc.

	+ Có cần lưu ý về các đơn vị đo?
	Đơn vị quãng đường đang là mét, vận tốc
đang là ki-lô-mét trên giờ.

	– Sửa bài, HS nêu cách làm.
	Bài giải 900 m = 0,9 km

	
	0,9 : 4,5 = 1

	
	5

	
	1 giờ = 12 phút

	
	5

	
	Thời gian đi bộ là 12 phút.

	
	12 phút + 3 phút + 27 phút = 42 phút

	
	Thời gian từ nhà đến công ty (kể cả thời gian

	
	chờ) là 42 phút.



	
	7 giờ 15 phút + 42 phút = 7 giờ 57 phút.

	
	Thời điểm anh Hai đến công ty là 7 giờ 57 phút.

	
	Anh Hai đến công ty kịp giờ làm.

	– GV nhận xét và kết luận.
	

	Khám phá
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài.

	
	– HS chia sẻ nhóm bốn rồi trình bày trước lớp.

	
	2 : 1,6 = 1,25

	
	Khoảng thời gian tia nước di chuyển từ mặt

	
	nước đến lúc chạm con mồi là 1,25 giây.

	– GV giới thiệu thêm về loài cá mang rổ.
	

	Cá mang rổ nổi tiếng với khả năng bắn con
	

	mồi cực chính xác từ khoảng cách vài mét
	

	với tia nước cực mạnh phun từ miệng nó.
	

	Loài này có thể sống trong cả môi trường
	

	nước ngọt lẫn nước mặn. Chúng dành thời
	

	gian chủ yếu bơi gần mặt nước. Cá mang rổ
	

	có đặc điểm đầu nhọn, miệng rộng, thân dẹt
	

	và thon dài, nhưng đặc biệt nhất là chiếc
	

	miệng cấu tạo đặc biệt. Miệng cá có thể tạo
	

	áp suất rất lớn bên trong để phun những tia
	

	nước mạnh như “bắn súng nước” vào con mồi.
	

	Thử thách
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	
	1,8 : 6 = 0,3

	– Sửa bài.
	Từ lúc phóng lưỡi đến lúc chạm con mồi là

	
	0,3 giây.

	
	0,3  2 = 0,6

	– GV giới thiệu thêm về loài tắc kè hoa.
	Từ lúc phóng lưỡi đến lúc con mồi nằm

	Tắc kè hoa là một trong những loài động vật
có xương sống 4 chân có tuổi thọ ngắn nhất
	trong miệng là 0,6 giây.

	từng ghi nhận. Chúng chỉ sống 4 đến 5 tháng
	

	sau khi nở. Thời gian chúng phát triển bên
	

	trong trứng thậm chí còn dài hơn, khoảng
	

	8 đến 9 tháng. Da tắc kè hoa đổi màu nhờ
	

	giãn ra và co nhỏ những tế bào đặc biệt chứa
	

	các tinh thể nano, quá trình này làm thay đổi
	

	cách chúng phản xạ ánh sáng.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250016]Bài 86. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 68)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố các kĩ năng tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
· Vận dụng giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến vận tốc, quãng đường, thời gian.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ đồ dùng học số, thẻ từ. HS: Bộ đồ dùng học số.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV cho HS chơi “Đố bạn”. GV tổ chức cho các nhóm đố nhau các nội dung:
+ Công thức tìm vận tốc, quãng đường, thời gian;
+ Các đơn vị phù hợp khi sử dụng các công thức
 GV giới thiệu bài.
	– HS thực hiện theo yêu cầu.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV gọi từng HS nêu câu trả lời
cho mỗi câu và cho cả lớp nhận xét.
	a) nhân với	b) chia cho	c) chia cho

	– GV hệ thống về sự liên quan giữa các
	

	công thức.
	

	Bài 2:
	– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.

	
	– HS thực hiện, rồi chia sẻ nhóm đôi.

	– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nêu cách thực hiện phép tính.
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	· HS nêu cách thực hiện phép tính. Ví dụ:
t = s : v  81 : 36 = 2,25 (giờ)
2,25 giờ = 2 giờ 15 phút
…
· HS nhắc lại tên các dơn vị đo tương ứng ở mỗi cột.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:
	– HS đọc yêu cầu, nhận biết cái đã cho và

	
	cái phải tìm.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, HS trình bày bài giải. GV
	Bài giải

	khuyến khích HS nêu công thức và cách thực hiện.
	20 phút = 1 giờ
3

	
	45  1 = 15

	
	3

	
	Quãng đường đua đó dài 15 km.

	– GV nhận xét và hệ thống lại những điều
	– HS nêu công thức và cách thực hiện.

	cần lưu ý về các đơn vị đo.
	s = v × t  Thời gian phải chuyển đổi thành

	
	đơn vị giờ cho phù hợp với đơn vị vận tốc.

	Bài 4:
	– HS đọc đề và tìm hiểu nội dung.

	
	– HS nhận biết yêu cầu: Tìm vận tốc bay của

	
	con chim theo đơn vị ki-lô-mét trên giờ.

	
	– HS thực hiện cá nhân, sau đó chia sẻ nhóm đôi.

	
	Bài giải

	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích
HS nêu cách thực hiện các phép tính.
	24 phút = 2 giờ
5

	
	48 : 2 = 120

	
	5

	
	Vận tốc của con chim là 120 km/giờ.

	
	– HS nêu cách thực hiện các phép tính.

	Bài 5:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến
	Bài giải

	khích HS giải thích cách làm và đơn vị đo
	22,5 : 25 = 0,9

	phù hợp.
	Thời gian quả bóng bay là 0,9 giây.

	
	– HS giải thích cách làm và đơn vị đo phù hợp.

	
	Ví dụ: Vận tốc (m/giây) và quãng đường (m)

	
	 Thời gian (giây).

	– GV kết luận thời gian quả bóng bay chưa
	…

	đến 1 giây.
	



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS hát múa tạo bầu khí lớp học vui tươi.
	– HS hát múa tạo bầu khí lớp học vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu yêu cầu, ví dụ:
s = 150 m và t = 5 giây  v = ?
…
	
· HS nhẩm và viết kết quả vào bảng con. 30 m/giây
· HS nói cách tính.
Tổ có các bạn làm đúng hết và nhanh nhất thì thắng cuộc.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 6:

· GV gợi ý
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán cho biết gì?

+ Tìm vận tốc dòng nước dựa vào đâu?
+ Thời gian và quãng đường của dòng nước đề bài cho biết chưa?
+ Cần lưu ý gì về đơn vị đo phù hợp với yêu cầu của bài?




· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
Bài 7:
	· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải.

+ Vận tốc dòng nước là bao nhiêu mét trên giây?
· Chiếc lá trôi trên dòng nước trong 1 phút.
· Được quãng đường dài 150 m.
+ Thời gian và quãng đường.
+ Dòng nước đẩy chiếc lá trôi trong 1 phút trên quãng đường dài 150 m.
+ Thời gian: Giây  Chuyển đổi phút sang giây.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
1 phút = 60 giây
150 : 60 = 2,5
Vận tốc dòng nước là 2,5 m/giây.
· HS giải thích cách làm.

· HS nhận biết yêu cầu. (Thay .?. bằng số thích hợp.)
· HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho và cái phải tìm.
+ Chạy: nhà  cổng làng:




	
	s = 1,2 km; v = 8 km/giờ.

	
	+ Đi bộ: cổng làng  nhà:

	
	s = 1,2 km; v = 4 km/giờ

	
	+ Xuất phát lúc: 6 giờ 45 phút.

	
	+ Kết thúc: ? giờ ? phút.
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	– GV gợi ý giúp HS tìm được cách giải.
	– HS tìm cách giải.

	+ Bài toán hỏi gì?
	+ Khi về nhà đồng hồ chỉ mấy giờ?

	 Cần phải biết gì?
	 Thời điểm xuất phát, thời gian cả đi và về.

	+ Để tìm thời gian đi (chạy) phải dựa vào đâu?
	+ s = 1,2 km; v = 8 km/giờ

	+ Để tìm thời gian về (đi bộ) phải dựa vào đâu?
	+ s = 1,2 km; v = 4 km/giờ

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	
	7 giờ 12 phút

	– Khi sửa bài, GV gọi HS nêu kết quả,
	– HS giải thích cách làm.

	khuyến khích HS giải thích cách làm.
	1,2 : 8 = 0,15

	
	0,15 giờ = 9 phút

	
	1,2 : 4 = 0,3

	
	0,3 giờ = 18 phút

	
	9 + 18 = 27

	
	Thời gian cả đi và về là 27 phút.

	
	6 giờ 45 phút + 27 phút = 7 giờ 12 phút

	
	Lúc về đến nhà đồng hồ chỉ 7 giờ 12 phút.

	Bài 8:
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết cái đã cho và

	
	cái phải tìm.

	– GV có thể gợi ý cho HS tóm tắt để suy luận
	– HS thảo luận nhóm bốn tìm cách giải.

	cách giải như sau:
	

	a)
	a)
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	+ Bài toán hỏi gì?
	+ Lúc 9 giờ xe máy còn cách B bao nhiêu

	
	ki-lô-mét?

	+ Cần phải biết gì?
	+ Quãng đường AB và quãng đường đã đi.

	+ Để tìm quãng đường đã đi cần dựa vào đâu?
	+ v = 48 km/giờ và thời gian đi.

	+ Tìm thời gian đi dựa vào đâu?
	+ Khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ.

	– Sửa bài.
	– HS trình bày bài giải và chia sẻ cho các bạn

	
	trong nhóm.

	
	Bài giải

	
	9 giờ – 7 giờ 30 phút = 1 giờ 30 phút

	
	1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.

	
	Khoảng thời gian đi từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ

	
	là 1,5 giờ.



	



b)






– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	48  1,5 = 72
Lúc 9 giờ xe đã đi được 72 km.
162 – 72 = 90
Lúc 9 giờ xe máy còn cách B 90 km. b)
· HS đọc tiếp yêu cầu của câu b.
· HS nêu cách tính vận tốc khi biết quãng đường còn lại và thời gian đi.
90 : 1,5 = 60 (km/giờ)
Với vận tốc 60 km/giờ, xe máy sẽ đi hết quãng đường còn lại trong 1,5 giờ.
· HS giải thích cách làm.

	Vui học

– Sửa bài, các nhóm trình bày, tranh luận.
	· HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu.
· HS thực hiện theo nhóm. 1 m = 100 cm
Mỗi phút, chú ếch leo lên được 10 cm (40 cm – 30 cm = 10 cm).
Trong 6 phút đầu, ếch leo lên được 60 cm. 40 cm còn lại, ếch leo lên trong khoảng
gần 1 phút.
Vậy sau khoảng 7 phút, chú ếch sẽ lên tới đỉnh cây cọc.

	Khám phá
	· HS đọc nội dung thông tin thứ nhất về quy định của biển báo.
· HS đọc nội dung thông tin thứ hai về hình ảnh của 3 đồng hồ đo tốc độ.
· HS quan sát kim màu đỏ trên mỗi đồng hồ để xác định xe nào không vi phạm luật giao thông và giải thích.

	– Sửa bài, HS trả lời, GV kết luận và nhận xét.
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	Vận tốc xe A vượt quá 40 km/giờ; vận tốc xe B bé hơn 40 km/giờ; vận tốc xe C đúng 40 km/giờ.
Xe B và xe C không vi phạm luật giao thông.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8. [bookmark: _TOC_250015]ÔN TẬP CUỐI NĂM
[bookmark: _TOC_250014]Bài 87. ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN
(2 tiết – SGK trang 71)
A. Yêu cầu cần đạt
· Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng liên quan đến đọc số, viết số, cấu tạo số, so sánh số, dãy số tự nhiên, ước lượng, làm tròn số.
· Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”
	

	để ôn lại cách đọc số, viết số tự nhiên.
	

	Ví dụ: GV viết số (đọc số).
	HS đọc số (viết số), nói cấu tạo số.

	21 210 150
	Hai mươi mốt triệu hai trăm mười nghìn

	…
	một trăm năm mươi.

	(có thể cho HS luân phiên điều khiển lớp)
	Gồm 2 chục triệu, 1 triệu, 2 trăm nghìn,

	
	1 chục nghìn, 1 trăm và 5 chục.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:


– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
trình bày.
Lưu ý: GV cũng có thể viết (hoặc đưa ra) từng số cho HS đọc, chú ý sửa cho HS cách chia lớp khi đọc số.
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định việc cần làm: Đọc số.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) Ba mươi sáu nghìn chín trăm linh tám;
b) Hai trăm bốn mươi nghìn bảy trăm bốn mươi hai;
c) Bảy triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn một trăm linh năm;
d) Năm trăm mười ba triệu không trăm linh sáu nghìn không trăm hai mươi mốt.

	Bài 2: Thực hiện tương tự Bài 1.


– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
trình bày.
	· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định việc cần làm: Viết số.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 28 703	b) 1 060 000	c) 950 048 700




	Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng số cho HS
	

	viết vào bảng con.
	

	GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các
	

	mảnh ghép tổ chức cho HS thực hiện đồng
	

	thời Bài 1 và Bài 2.
	

	Bài 3:
	– HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý

	
	trả lời đúng.

	
	– HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong

	
	nhóm đôi.

	
	a) D	b) B

	– Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn đáp
	– HS giải thích.

	án đó.
	

	Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ
	

	sai lầm của mình.
	

	Bài 4:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS xác định các việc cần làm:

	
	+ Đọc số.

	
	+ Xác định vị trí của chữ số 8 và 5 theo lớp,

	
	hàng.

	
	+ Nói giá trị của mỗi chữ số.

	
	+ Làm tròn số đến hàng nghìn.

	
	– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS trình
	a) Tám triệu không trăm năm mươi ba

	bày. GV hệ thống hoá các hàng và lớp của số
	nghìn sáu trăm sáu mươi ba;

	tự nhiên
	b) Chữ số 8 thuộc lớp triệu, hàng triệu;

	 Có thể cho HS kể tên các lớp, các hàng
	Chữ số 5 thuộc lớp nghìn, hàng chục nghìn;

	trong một lớp, ...
	c) 8 triệu, 5 chục nghìn, 3 nghìn, 6 trăm, 6 chục

	
	và 3 đơn vị;

	
	d) 8 054 000.

	Bài 5:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm đôi) xác định các

	
	việc cần làm.

	
	– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	
	a) 8 072 601 = 8 000 000 + 70 000 + 2 000 +

	
	600 + 1

	
	b) 605 480 200 = 600 000 000 + 5 000 000 +

	
	400 000 + 80 000 + 200

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách
	– HS nói cách làm.

	làm.
	Ví dụ:

	
	a) Vì số 8 072 601 gồm 8 triệu, 7 chục

	
	nghìn, 2 nghìn, 6 trăm và 1 đơn vị.

	
	…

	Bài 6:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS tìm hiểu và làm bài cá nhân.



	– Khi sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức,
	a) 4 215 > 4 209	b) 37 642 = 37 642

	khuyến khích HS nói tại sao lại điền số như vậy.
	c) 9 999 < 10 000 (HS chọn chữ số nào cũng

	
	đúng)

	
	– HS nói tại sao lại điền số như vậy.

	
	Ví dụ: 9 999 < 10 000
Số có ít chữ số hơn thì bé hơn  Số 9 999

	
	có bốn chữ số; số 10 00? có năm chữ số
 Số 10 00? luôn lớn hơn số 9 999  ? có

	
	thể thay bằng bất kì chữ số nào cũng được

	
	(HS chỉ cần nêu một trường hợp).

	 GV hệ thống các cách so sánh số:
· Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.
· Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh các
	...

	cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau  Kết luận.
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 7:




· Sửa bài, HS (vài nhóm) nêu kết quả, khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý:
· HS có thể giải thích bằng nhiều cách, nếu phù hợp thì công nhận.
· GV giúp HS nhận xét: Dựa vào cách so sánh số.
…
	· HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết:
Ghép tên các tỉnh với số dân cho phù hợp.
· HS (nhóm bốn) thảo luận tìm cách làm.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. Bình Phước: 994 679 người;
Hoà Bình: 854 131 người; Trà Vinh: 1 009 168 người; Hà Giang: 854 679 người.
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Tìm số dân nhiều nhất  Số lớn nhất
 1 009 168 người
 Ghép với tỉnh Trà Vinh.
Tìm số dân ít nhất  Số bé nhất
 854 131 người
 Ghép với tỉnh Hoà Bình.
Số dân nhiều hơn  994 679 người
 Ghép với tỉnh Bình Phước. Số dân ít hơn  854 679 người
 Ghép với tỉnh Hà Giang.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Tìm bạn”.
	

	GV cho HS viết vào bảng con một số có hai
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

	chữ số bất kì.
GV cho HS kết nhóm bốn  Ghép bốn cái bảng
	

	để tạo thành một số bé nhất (hoặc lớn nhất)
 Đọc số.
	

	Ví dụ: Kết nhóm bốn, lập số bé nhất.
...
	39 – 12 – 73 – 42
 Số bé nhất: 12 394 273

	
	Mười hai triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn

	
	hai trăm bảy mươi ba.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 8:
	

	– GV (hoặc một HS) đọc từng câu.
	

	
	– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết

	
	Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh

	
	của GV.

	
	a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

	– Sửa bài, khuyến khích HS giải thích).
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	
	c) Vì không có số tự nhiên lớn nhất.

	
	…

	Bài 9:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm cách làm:

	
	thêm 1 (câu a), thêm 2 (câu b và c), thêm 10

	
	(câu d).

	
	– HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

	
	a) 70 095; 70 096; 70 097

	
	b) 142 696; 142 698; 142 700

	
	c) 8 199; 8 201; 8 203

	
	d) 7 490; 7 500; 7 510

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
	– HS nói tại sao lại chọn số đó.

	nói tại sao lại chọn số đó.
	Ví dụ:

	
	a) Dãy số đếm thêm 1:

	
	70 095 + 1 = 70 096; 70 096 + 1 = 70 097.

	
	b) Dãy số chẵn (thêm 2):

	
	142 696 + 2 = 142 698;

	
	142 698 + 2 = 142 700.




	
	c) Dãy số lẻ (thêm 2):

	
	8 203 – 2 = 8 201; 8 201 – 2 = 8 199

	
	hoặc 8 199 + 2 = 8 201; 8 201 + 2 = 8 203.

	
	d) Dãy số đếm thêm 10:

	
	7 490 + 10 = 7 500; 7 500 + 10 = 7 510.

	Bài 10:
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS xác định các việc cần làm: Tìm đặc điểm

	
	của dãy số, rồi ghép số vào dãy số.

	
	– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	
	+ 85 thuộc dãy số a;

	
	+ 126 thuộc dãy số b;

	
	+ 700 thuộc dãy số b và dãy số c.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói cách thực hiện.

	cách thực hiện.
	Ví dụ:

	
	a) Dãy số lẻ nên số 85 thuộc dãy số này (Vì

	
	số 85 có chữ số ở hàng đơn vị là chữ số lẻ

	
	 Số 85 là một số lẻ).

	
	b) Dãy số chẵn nên số 126 và số 700 thuộc

	
	dãy số này (Vì số 126 và số 700 đều có chữ số

	
	ở hàng đơn vị là chữ số chẵn  Hai số này

	
	đều là số chẵn).

	
	c) Dãy số tròn chục nên số 700 thuộc dãy số

	
	này (Vì số 700 có chữ số ở hàng đơn vị là

	
	chữ số 0  Số 700 là số tròn chục).

	
	…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 11:
	– HS nhận biết thứ tự việc cần làm: Đếm
thêm theo mệnh giá tờ tiền  Xác định tổng số tiền  Xác định câu đúng, câu sai.

	
	– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn

	
	bên cạnh.

	– Sửa bài, HS chọn đáp án.
	a) Đúng	b) Sai

	GV có thể trình chiếu (hoặc treo hình vẽ) lên
	– HS trình bày cách làm.

	cho HS trình bày cách làm.
	Ví dụ:

	Lưu ý: GV cũng có thể cho HS đếm trực tiếp
	a) Đếm: năm trăm nghìn, một triệu, một

	các tờ tiền thật.
	triệu năm trăm nghìn, hai triệu, hai triệu năm

	
	trăm nghìn
 Hai triệu sáu trăm nghìn, hai triệu bảy

	
	trăm nghìn
 Hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn
 Hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn
 Hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn
 Hai triệu bảy trăm tám mươi lăm nghìn.

	
	Kết luận: Có 2 785 000 đồng.




	
	Lưu ý: GV cũng có thể cho HS đếm trực tiếp các tờ tiền thật.
a) Đúng
b) Sai (vì 2 780 000 < 3 500 000 nên không thể mua được)

	Bài 12:




– Sửa bài, GV có thể chiếu hình ảnh lên giúp HS trình bày cách làm.
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Ước lượng có bao nhiêu bạn.
· HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
Có khoảng 60 bạn.
· HS trình bày cách làm.
Các bạn xếp thành 6 hàng ngang  Mỗi hàng có khoảng 1 chục bạn  Đếm theo các hàng: 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục
 Có khoảng 60 bạn.

	Vui học
· GV nói luật chơi.
· Chơi thử: GV nêu yêu cầu cho HS viết số vào bảng con.
Ví dụ: Viết số bé nhất có bảy chữ số.
· Chơi: GV nói đặc điểm của số  HS viết số vào bảng con rồi giơ lên  GV xác nhận những em viết đúng được tặng một bông hoa.
...
	
· HS viết số vào bảng con. 1 000 000
· Bạn đầu tiên có đủ 8 bông hoa thì thắng cuộc.

	Hoạt động thực tế
· Tìm số tự nhiên trong thực tế cuộc sống.
· GV có thể cho HS chơi theo nhóm (hoặc tổ), ghi nhận các số tự nhiên trong cuộc sống vào bảng phụ trong vòng 5 phút  Nhóm (hoặc tổ) ghi được nhiều ý nhất thì thắng cuộc.
· GV có thể gợi ý: Số học sinh trong lớp, số cây trong trường, số nhà, …
Lưu ý: Các ý không lặp lại.
	

– HS chơi theo nhóm (hoặc tổ), ghi nhận các số tự nhiên trong cuộc sống vào bảng phụ trong vòng 5 phút  Nhóm (hoặc tổ) ghi được nhiều ý nhất thì thắng cuộc.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



A. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _TOC_250013]
Bài 88. ÔN TẬP PHÂN SỐ
(2 tiết – SGK trang 74)

· Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng liên quan đến lập số, đọc, viết phân số và hỗn số; áp dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số, so sánh, sắp thứ tự các phân số, xác định vị trí phân số trên tia số.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phân số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách đọc, viết phân số, tính chất cơ bản của phân số.
	– HS thực hiện theo yêu cầu.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– HS đọc yêu cầu, nhận biết những việc cần
thực hiện: Quan sát hình ảnh  Nhận biết

	
	hình đó được chia thành bao nhiêu phần bằng

	
	nhau  Có mấy phần được tô màu  Viết

	
	phân số, đọc phân số  Mẫu số cho biết gì,

	
	tử số chỉ gì.

	
	– Ví dụ: Hình 3 được chia thành 7 phần bằng

	
	nhau, tô màu 3 phần; Hình 4 được chia thành

	– Sửa bài.
	5 phần bằng nhau, tô màu 3 phần.
1	2	3

	GV có thể chiếu hình lên giúp HS giải thích một vài trường hợp, không nhất thiết
	Hình 1:	Hình 2:	Hình 3:
7	3	7

	giải thích tất cả các câu. GV có thể hỏi theo
	Hình 4: 3	Hình 5: 8

	các cách dưới đây:
	5	8

	+ Tại sao em viết phân số như vậy?
	– HS giải thích.

	+ Tại sao lại là phân số 3 mà không là 7
	

	7	3
	

	hay 3 ?
	

	4
	

	+ Phân số 3 chỉ (hay biểu thị) điều gì?
7
	+ Chỉ phần đã tô màu trong Hình 3.




	+ Phân số 8 chỉ phần đã tô màu của hình nào?
8
	+ Hình 5.

	…
	

	Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc treo)
	

	từng hình cho HS quan sát  Viết phân số
	

	vào bảng con  Đọc và giải thích cách làm.
	

	Bài 2:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu

	– GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại
	cầu của bài: Hình ảnh  Xác định phần

	cách đọc, viết hỗn số.
	nguyên, phần phân số  Viết hỗn số  Đọc

	
	hỗn số.

	– Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo)	hình	vẽ	lên	cho	HS	sửa	bài
 Khuyến khích HS chỉ vào hình vẽ để giải thích cách làm (tạo điều kiện cho nhiều
	– HS thực hiện cá nhân.
Hình 1: 2 3	Hình 2: 1 47
10	100
Ví dụ:
3	3

	HS đọc và nói).
Lưu ý:
– GV cũng có thể trình chiếu (hoặc treo)
từng hình cho HS quan sát  Viết vào bảng
	Hình 1: 2	vì đã tô màu 2 hình tròn và
10	10
hình tròn.
…

	con  Đọc và nêu các phần để giải thích
	

	cách làm.
	

	– GV cũng có thể vận dụng phương pháp
	

	nhóm các mảnh ghép tổ chức cho HS thực
	

	hiện đồng thời Bài 1 và Bài 2.
	

	Bài 3:
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

	
	a) 10	b) 1	c) 6

	
	10	10

	– Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.
	– HS có thể giải thích như sau:

	
	a) 10 (Vì có 4 bạn, mỗi bạn cầm 1 miếng bánh

	
	và trên bàn còn lại 6 miếng bánh. Có tất cả

	
	10 miếng bánh bằng nhau  Cái bánh được

	
	chia thành 10 phần bằng nhau  Điền số 10).

	
	...

	Bài 4:
	

	– GV (hoặc một HS) đọc từng câu.
	– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết

	
	Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh

	
	của GV.

	
	a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	
	a) Vì có tất cả 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ và

	
	4 bạn nam.

	
	d) Vì có 4 bạn nam, trong đó có 1 bạn đeo kính: 1 .

	
	4



	Bài 5:
– GV lưu ý HS: Khi tìm các số để rút gọn, người ta thường để ý các trường hợp đặc biệt:
· Số chia hết cho 2.
· Số chia hết cho 5.
· Số chia hết cho 10.
· Các trường hợp chia hết cho 3, 4, 6, 7, 8, 9.
+ Cách trình bày.
+ Kết quả.
Ví dụ:
Nhận xét tử số và mẫu số của phân số 6 .
14

Rút gọn 6 .
14

· Sửa bài, khuyến khích HS trình bày cách làm. GV cũng có thể đọc từng phân số cho HS thực hiện vào bảng con.
Lưu ý: HS có thể rút gọn qua hai bước
 Kết quả là phân số tối giản và đúng thì công nhận.
Ví dụ: 140  140 :10  14  14 : 2  7 .
60	60 :10	6	6 : 2	3
…
Bài 6:
· GV lưu ý HS:
· Cách trình bày.
· Khuyến khích HS thử lại sau khi quy đồng mẫu số (bằng cách rút gọn).










– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
Lưu ý: Với câu c, HS có nhiều cách quy đồng
 Đúng thì chấp nhận.
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.



· Số chẵn.
· Số có tận cùng là 0 hoặc 5.
· Số có tận cùng là 0.
· Vận dụng bảng nhân, bảng chia.

+ Kết quả phải là phân số tối giản.

Phân số 6 có cả tử số và mẫu số đều là số chẵn
14
 Chia hết cho 2.
6  6: 2  3 ( 3 là phân số tối giản).
14	14 : 2	7	7
…
15  15 : 5  3	12  12 : 6  2
40	40 : 5	8	18	18 : 6	3
14  14 : 7  2	140  140 : 20  7
35	35 : 7	5	60	60 : 20	3





– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

a) 2 và 1	b) 4 và 1
3	6	5	15
2 = 22 = 4	4  4  3  12
3	3 2	6	5	5  3	15
 4 và 1	 12 và 1
6	6	15	15
c)  5  và 15
20	12
5  5: 5  1 và 15  15 : 3  5
20	20 : 5	4	12	12 : 3	4
 1 và 5
4	4
– HS giải thích.



	
	Ví dụ:
a) 2 và 1
3	6
2  22  4  Thử lại: 4  4 : 2  2 (đây
3  3 2  6	6  6 : 2  3
là phân số còn lại đề bài đã cho).
Ở tử số, tại sao lấy 2 nhân với 2? (Mẫu số 3 phải nhân với 2 để được mẫu số chung là 6 nên tử số cũng phải nhân với 2.)
c) Quy đồng bằng cách rút gọn.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi để ôn lại các tính chất cơ bản của phân số  Tìm phân số bằng nhau.
Lưu ý: Nêu phân số đơn giản cho HS nhẩm.
Ví dụ: Viết một phân số bằng số 10 .
12
...
	



HS viết kết quả vào bảng con, rồi nói cách thực hiện.
5	30
	
6	36

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 7:
– GV lưu ý HS một số điều khi thực hiện bài so sánh phân số  Chọn dấu so sánh thích hợp điền vào chỗ chấm. Quan sát hai mẫu số.
+ Nếu mẫu số bằng nhau;
+ Nếu mẫu số khác nhau.
	– HS đọc yêu cầu, rồi thực hiện nhóm đôi.




+ Dựa vào tử số so sánh ngay hai phân số.
+ Quy đồng mẫu số  So sánh hai phân số
 Chọn dấu so sánh.




	– Khi sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp
	a) 5 > 2	3 < 3	10 = 14

	sức. Sau đó, khuyến khích HS giải thích.
	
					
6	3	8	4	15	21

	
	b) 5 < 1	7 > 1	7 = 1

	
	7	5	7

	
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	
	a) 5 > 2 (vì 2 = 4  5 > 4  5 > 4 ).

	
	6	3	3	6	6	6

	
	…

	– GV giúp HS hệ thống các cách so sánh:
+ Hai phân số cùng mẫu số;
+ Hai phân số khác mẫu số;
+ Hai phân số cùng tử số;
	+ So sánh tử số: Tử số lớn hơn  Phân số lớn hơn.
+ Quy đồng mẫu số, rồi so sánh tử số.
+ So sánh mẫu số: Mẫu số lớn hơn  Phân số

	
	bé hơn.

	+ Phân số với 1.
	+ Tử số > Mẫu số  Phân số > 1.

	
	Tử số < Mẫu số  Phân số < 1.

	
	Tử số = Mẫu số  Phân số = 1.

	Bài 8:
	– HS nhận biết yêu cầu, thực hiện cá nhân,

	– GV giúp các em nhớ những lưu ý khi
	chia sẻ nhóm bốn.

	làm bài sắp xếp các phân số theo thứ tự.
	

	+ Quan sát các phân số.
	

	· Nếu các mẫu số bằng nhau.
	· Dựa vào tử số so sánh ngay các phân số rồi

	
	sắp xếp thứ tự.

	· Nếu các tử số bằng nhau.
	· Dựa vào mẫu số so sánh ngay các phân số

	
	rồi sắp xếp thứ tự.

	· So sánh phân số với 1.
	· So sánh ngay các phân số với 1 rồi sắp xếp

	
	thứ tự.

	· Nếu mẫu số và tử số khác nhau
	· Quy đồng mẫu số
 Định vị trí các phân số sẽ sắp xếp, chẳng

	
	hạn: ……; ……; ……; ……

	
	 Xác định phân số lớn nhất, phân số bé

	
	nhất, viết vào vị trí đã định (ở trên)

	
	 So sánh hai phân số còn lại, viết vào vị trí

	
	theo thứ tự bài yêu cầu.

	+ Nếu yêu cầu của bài là Sắp xếp các phân số
	+ Bước quy đồng mẫu số chỉ cần ghi kết quả

	theo thứ tự hay Tìm phân số lớn nhất,
	của việc quy đồng, không cần trình bày cụ thể

	phân số bé nhất.
	việc quy đồng.

	
	a) 1 ; 1 ; 5 ; 1	b) 5 ; 5 ; 5 ; 5 

	
	4  3 12	8  4  2

	– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích.
	– HS giải thích.

	Lưu ý: HS chậm có thể quy đồng mẫu số các phân số ở câu a với mẫu số chung là 12.
	Ví dụ: a) Hai phân số 1 ; 1 có tử số bằng
3  4

	
	nhau, phân số có mẫu số lớn hơn là phân số

	
	bé hơn



	























Bài 9:
· GV có thể gợi ý: Mỗi đơn vị (1) hay từ 0 tới 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?



· Sửa bài, GV có thể trình chiếu tia số giúp HS giải thích tại sao điền số như vậy.
· GV có thể hướng dẫn HS giải thích và thử lại.
Ví dụ:
Mỗi đơn vị chia thành mấy phần bằng nhau? Đếm và giải thích

 Tại sao lại là 1 ?
3

Đếm tiếp.
 Rút gọn bằng bao nhiêu?
	 1  1 .
3	4
Quy đồng mẫu số hai phân số 1 ; 5
3 12
 4 ; 5  1  5 .
12 12	3	12
Ba phân số 1 ; 1 ; 5	đều có tử số bé hơn
3  4  12
mẫu số  Cả ba phân số đều bé hơn 1
 Số bé nhất là 1 và số lớn nhất là 1.
4
Vậy 1 ; 1 ; 5 ; 1.
4 3 12
b) Tương tự câu a.
Số bé nhất là 5 ;	Số lớn nhất là 5.
8
So sánh hai phân số còn lại 5  5 .
4	2
Vậy 5 ; 5 ; 5 ; 5.
8  4  2
…
· HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu của bài: Viết phân số dưới các vạch của tia số.
· Thảo luận: Mỗi đơn vị (1) hay từ 0 tới 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?
 Đếm lần lượt từng phần.
· HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

[image: ]
· HS giải thích tại sao điền số như vậy, vừa trình bày vừa thao tác trên tia số.

6 phần bằng nhau.
1 ; 2
6	6
Vì 2 rút gọn được 1 .
6	3
3

6
Rút gọn được 1  A = 1 .
2	2



	Đếm tiếp.
	4

6

	Tại sao lại là 2 ?
	Rút gọn được 2 .

	3
	3

	Đếm tiếp.
	5 ; 6
6	6

	Tại sao lại là 1?
	Vì 6 = 1 (Tử số = Mẫu số).
6

	Tiếp theo B = ?
	B = 7 .
6

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 10:
	· HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
Chọn D.
· HS giải thích tại sao chọn đáp án D.
Phân số 2 có:
5
Mẫu số 5 cho biết số cây trong vườn trường được chia thành 5 phần bằng nhau.
Tử số 2 cho biết lớp 5A nhận chăm sóc 2 phần như thế.
 Đáp án: D
...
· HS thảo luận  Thực hiện.
a) Nền nhà thứ nhất lát chưa đúng như dự định.
b) Thay màu nâu ở hàng dọc cuối cùng thành màu trắng thì sẽ có nền nhà như dự định.
· HS giải thích. a)
· Nền nhà thứ nhất lát chưa đúng như dự định vì theo các hàng dọc, có 4 hàng gạch nâu, 3 hàng gạch vàng và 2 hàng gạch trắng  Số viên gạch của các màu không bằng nhau.
· Nền nhà thứ hai lát đúng như dự định vì mỗi hàng đều có 3 viên gạch mỗi màu.
b) Thay màu nâu ở hàng dọc cuối cùng thành màu trắng thì sẽ có nền nhà như dự định
 Mỗi màu có 3 hàng dọc.
…

	
– Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn
	

	đáp án đó.
	

	Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra
	

	chỗ sai lầm của mình.
	

	


Thử thách
	

	
– Sửa bài, khuyến khích HS giải thích.
	



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250012]Bài 89. ÔN TẬP SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 76)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố một số kĩ năng liên quan đến:
+ Lập số, đọc, viết số thập phân, cấu tạo số thập phân.
+ Viết các số đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian dưới dạng số thập phân và phân số thập phân.
+ Viết số thập phân thành tỉ số phần trăm và ngược lại.
+ So sánh, sắp thứ tự các số thập phân.
+ Làm tròn số thập phân.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phân số thập phân, số thập phân, tỉ số phần trăm và biểu đồ.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách đọc, viết số thập phân, chuyển phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân hoặc ngược lại.
	– HS viết số vào bảng con.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
	
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài: Quan sát hình vẽ, xác định:
+ Phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
+ Số thập phân.




	– GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại:
	

	+ Cách viết phân số thập phân hay hỗn số có
	

	chứa phân số thập phân.
	

	+ Cách viết số thập phân.
	

	· HS thực hiện cá nhân.
· Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên rồi cho HS chơi tiếp sức để sửa bài: Ghép (hoặc nối) các thẻ số phù hợp với hình vẽ  Khuyến khích HS giải thích cách làm (tạo điều kiện cho nhiều HS trình bày). Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc treo) từng hình cho HS quan sát  Viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân và số thập phân tương ứng vào bảng con  Đọc và giải thích cách làm.
	· HS thực hiện cá nhân.

[image: ]
· HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	Hình 1 được chia thành 10 phần bằng nhau,

	
	tô màu 2 phần  2  Phần nguyên là 0;

	
	10

	
	Mẫu số có một chữ số không  Phần thập

	
	phân có một chữ số  0,2 (không phẩy hai).

	
	…

	Bài 2:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết

	
	yêu cầu của bài:

	
	a) Viết phân số thành phân số thập phân.

	
	b) Viết số đo độ dài dưới dạng phân số, hỗn số

	
	thành số đo dưới dạng số thập phân.

	
	c) Viết các số đo khối lượng, dung tích, thời

	
	gian dưới dạng số thập phân thành số đo dưới

	
	dạng phân số thập phân.

	– GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại:
	

	+ Phân số thập phân có mẫu số là bao nhiêu?
	+ 10, 100, 1 000, …

	 Viết một phân số (tối giản) thành phân số
	 Lấy 10, 100, hay 1 000 chia cho mẫu số để

	thập phân, ta làm gì?
	tìm số lần.

	
	Nếu chia hết, ta lấy số đó nhân với cả tử số

	
	và mẫu số của phân số để tìm được phân số

	
	thập phân bằng với phân số đó.

	
	Nếu chia có dư thì phân số đó không thể viết

	
	thành phân số thập phân được.

	+ Viết phân số thành số thập phân ta làm gì?
	 Bước 1: Chuyển phân số thành phân số

	
	thập phân.

	
	Bước 2: Chuyển phân số thập phân thành

	
	số thập phân (lấy tử số chia nhẩm cho 10,

	
	100, 1 000, …).




	+ Viết hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.


+ Viết một số thập phân thành phân số thập phân, ta chú ý điều gì?








· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày cách làm.
Lưu ý: HS có thể có những cách trình bày khác nhau, nếu đúng thì chấp nhận.



Bài 3:

· GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại cách xác định vị trí của phần nguyên và phần thập phân.
· Khi sửa bài, GV có thể kết hợp cho HS chơi tiếp sức. Sau đó, tạo điều kiện cho nhiều HS nói.
· GV hệ thống các hàng của số thập phân. Ví dụ: 5,8 có phần nguyên là chữ số 5 ở hàng đơn vị; phần thập phân có chữ số 8 ở hàng phần mười.
…

Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc viết) từng số cho HS đọc số vào nói theo yêu cầu.
Bài 4:


· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói. Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng số cho HS viết vào bảng con.
	· Phần nguyên của số thập phân là phần nguyên của hỗn số.
· Phần thập phân có số chữ số phụ thuộc vào
số chữ số 0 ở mẫu số.
· Tử số là số thập phân nhưng không viết dấu phẩy.
· Mẫu số là 10, 100, 1 000, … ; số chữ số 0 ở mẫu số là số chữ số ở phần thập phân.
– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) 4 ; 35 ; 44 ; 38
10 100 100 1000
b) 5,28 cm; 1,5 dm; 0,75 m; 1,6 km
c) 6 kg; 55 l; 204 giờ; 16807 phút
10	100	100	1000
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) Vì 100 : 25 = 4  11 4 = 44
25 4	100
c) 16,807 phút = 16807 phút
1000
…
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài:
+ Đọc số thập phân;
+ Nêu phần nguyên, phần thập phân;
+ Nói mỗi chữ số thuộc hàng nào.
· HS nhóm đôi thực hiện.
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· HS đọc số và nói theo yêu cầu.

· HS đọc yêu cầu.
· HS xác định các việc cần làm: Viết số.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 5,4	b) 69,22	c) 70,304	d) 0,018



	Bài 5:
	– HS thực hiện nhóm đôi.

	
	a) 0,4; 7,12; 9,506; 80,03

	
	b) 5,050; 0,861; 94,200; 3,000

	– Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	
	a) 0,40 = 0,4  Bỏ bớt một chữ số 0 ở tận

	
	cùng bên phải phần thập phân của số 0,40 thì

	
	được số 0,4 bằng với số 0,40.

	
	b) 5,05; 0,861; 94,2; 3.

	
	Phần thập phân của số 5,05 có hai chữ số;

	
	phần thập phân của số 0,861 có ba chữ số;

	
	phần thập phân của số 94,2 có một chữ số;

	
	số 3 là số tự nhiên không có phần thập phân.

	
	 Viết thêm một, hai, hoặc ba chữ số 0 vào

	
	tận cùng bên phải của phần thập phân, ta

	
	được các số 5,050; 0,861; 94,200; 3,000 đều

	
	có ba chữ số ở phần thập phân và lần lượt

	
	bằng với các số 5,05; 0,861; 94,2; 3.

	
	…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Thử thách
	HS thảo luận  Tìm quy luật  Viết số.

	
	1 = 0,125 = 12,5%

	
	8

	– Khi sửa bài, GV có thể chiếu hình vẽ giúp
	– HS giải thích  HS có thể dựa vào hình

	HS giải thích.
	vẽ để tìm ra quy luật tô màu.

	
	Hình 1: Chia thành 1 phần, tô màu 1 phần.

	
	Hình 2: Chia thành 2 phần bằng nhau (gấp

	
	đôi số phần Hình 1), tô màu 1 phần.

	
	Hình 3: Chia thành 4 phần bằng nhau (gấp

	
	đôi số phần Hình 2), tô màu 1 phần.

	
	Hình 4: Chia thành 8 phần bằng nhau (gấp

	
	đôi số phần Hình 3), tô màu 1 phần

	
	 1 = 125  = 0,125 = 12,5%

	
	8	1000


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai nhanh
	




HS viết vào bảng con.
2  4	1   25
5	10	40	1000

	hơn?”.
	

	GV nêu các phân số cho HS chọn các cặp
	

	phân số bằng nhau (lưu ý: Một trong hai
	

	phân số đó là phân số thập phân).
	

	Ví dụ: Tìm các cặp phân số bằng nhau.
	

	2 ; 1 ; 4 ; 25
	

	   
5 40 10 1000
	

	…
	

	(GV cũng có thể cho một em HS điều khiển
	

	cho cả lớp chơi.)
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

	
	a) 68,59 < 103,4	72,18 > 72,09

	
	b) 842,5 > 84,25	69,39 < 90,2

	
	c) 270,2 > 27,02	40 = 40,000

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	– HS giải thích.

	
	Ví dụ:

	
	a) 68,59 và 103,4  Vì 68 < 103

	
	 68,59 < 103,4

	
	72,18 và 72,09  Vì 72 = 72; 1 > 0

	
	 72,18 > 72,09

	
	…

	– GV hệ thống các cách so sánh số thập phân:
	

	+ Số thập phân có phần nguyên lớn hơn?
	+ Số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì
lớn hơn.

	+ Hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau?
	+ Hai số thập phân có phần nguyên bằng
nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng của

	
	phần thập phân theo thứ tự từ trái sang phải.

	
	Cặp chữ số đầu tiên khác nhau  Kết luận.

	+ Hai số thập phân có phần nguyên và phần
	+ Hai số thập phân có phần nguyên và phần

	thập phân bằng nhau?
	thập phân bằng nhau thì bằng nhau.

	+ Trên tia số?
	+ Trên tia số, số thập phân ở bên trái bé hơn

	
	số thập phân ở bên phải.

	Bài 7:
	– HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm hiểu bài,

	
	nhận biết:

	
	· Thay ? bằng chữ số thích hợp.

	
	· Cách làm: So sánh từng cặp chữ số.

	
	a) 51,1 > 50,6	b) 8,96 < 9,1

	
	c) 0,27 = 0,270




	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:

	
	a) 51,1 > 5?,6

	
	 Thay dấu ? bằng chữ số 0 vì 5 = 5 và

	
	phần thập phân của số 51,1 so với phần thập

	
	phân của số 5?,6 có 1 < 6

	
	 Để 51,1 > 5?,6 thì 1 > ?

	
	 Thay ? bằng chữ số 0  51,1 > 50,6.

	
	…

	Bài 8:
	– HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết

	– Với những HS còn hạn chế, GV có thể
	nhiệm vụ rồi thảo luận.

	hướng dẫn các em viết thêm chữ số 0 vào
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.

	tận cùng bên phải của phần thập phân để
	

	phần thập phân của các số có số chữ số
	

	bằng nhau, rồi viết theo cột dọc để thuận
	

	tiện so sánh.
	

	– Sửa bài, GV có thể cho HS viết lên bảng.
	HS đọc bài làm.

	GV có thể viết các số theo cột dọc để giúp
	25; 24,75; 24,09; 21,8.

	HS giải thích.




Bài 9:
	

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
	– HS tìm hiểu bài:

	
	+ Xác định chữ số màu đỏ thuộc hàng nào.

	
	+ Làm tròn.

	
	– HS làm bài cá nhân, rồi nói với bạn câu trả lời.

	
	a) 26	b) 54,4	c) 1

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:

	
	a) Làm tròn đến hàng đơn vị  Chữ số hàng

	
	phần mười là 1  Hàng đơn vị giữ nguyên

	
	và bỏ phần thập phân.

	
	…

	Bài 10:
	– HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu của bài:

	
	Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm

	
	và ngược lại.

	
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

	
	a) 57%; 142%; 80%

	
	b) 0,25; 1,5; 0,091

	– Sửa bài, các nhóm thi đua. HS giải thích
	– HS giải thích tại sao viết số như vậy.

	tại sao viết số như vậy.
	Ví dụ:

	
	a) 0,57 × 100% = 57%

	
	b) 25% = 25 : 100 = 0,25

	
	…



	 GV hệ thống:
+ Cách viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm;
+ Cách viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân.
	
+ Nhân nhẩm số thập phân với 100 rồi viết kí hiệu % (Số thập phân × 100%).
+ Chia nhẩm số biểu thị phần trăm cho 100.

	Bài 11:
· GV đọc từng câu.


· Sửa bài, khuyến khích HS giải thích.
	
– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
a) Đúng	b) Sai	c) Đúng
– HS giải thích. Ví dụ:
b) Vì viết thêm một chữ số khác 0 vào hàng phần nghìn sau số 5,01 luôn được một số thập phân lớn hơn 5,01 và bé hơn 5,02.
Ví dụ: 5,01 < 5,011 < 5,02.
c) Vì 12,5% đọc là 12,5 phần trăm, có thể

	
	viết là 12, 5 .
100

	
	…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Hoạt động thực tế

– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) biểu đồ lên cho HS quan sát, khuyến khích HS nói cách làm, mỗi nhóm/câu (có thể chỉ vào biểu đồ).
	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a)

	
	b) Hùng, Tuyết
– HS nói cách làm, mỗi nhóm/câu. Ví dụ:
a) So sánh các số đo chiều cao (bảng số liệu)
 Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự từ cao đến thấp  Xác định chiều cao các cột trên biểu đồ theo thứ tự từ cao đến thấp  Xác định tên các bạn trên biểu đồ  HS vừa nói vừa chỉ vào biểu đồ từ trái sang phải: Hùng, Dung, Phước, Tuyết.



	





 GV có thể giáo dục HS ăn đủ chất, ăn hết khẩu phần ăn, …
	b) Hùng và Tuyết đạt được chiều cao trung bình của trẻ 11 tuổi (vì 150,5 cm > 143,1 cm và 152,2 cm > 144,8 cm).
Dung và Phước chưa đạt được chiều cao trung bình của trẻ 11 tuổi (vì 144,3 cm < 144,8 cm và 142 cm < 144,8 cm).
...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250011]Bài 90. ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ
(2 tiết – SGK trang 79)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng liên quan đến:
+ Ý nghĩa của phép cộng, phép trừ; mở rộng ý nghĩa của phép cộng, phép trừ.
+ Thực hiện phép cộng, phép trừ các số tự nhiên, phân số, số thập phân.
+ Tính chất các phép tính và việc vận dụng trong thực hành tính.
+ Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại một trong các nội dung sau:
+ Viết phép tính cộng (trừ)  Gọi tên các thành phần của phép tính.
+ Các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng (trừ).
+ Cách tìm số lớn (số bé) khi biết số bé (số lớn) và phần hơn.
+ Cách tìm số trung bình cộng.
…
	– HS thực hiện theo yêu cầu.




	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
	

	Bài 1:
	– Tìm hiểu bài.

	
	+ Yêu cầu của bài là gì?

	
	a) Viết phép tính thích hợp.

	
	b) Viết phép tính và gọi tên thành phần phép tính.

	
	c) Nói cách tìm thành phần chưa biết rồi tính.

	
	+ Làm thế nào?

	
	– HS làm bài theo nhóm đôi.

	– GV lưu ý HS: Gộp  Cộng.
Tách  Trừ.
	a) 15 – 6 = 9	9 + 6 = 15
b) 9 + 6 = 15	15 – 9 = 6

	GV cũng có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS luyện tập.
	số hạng	tổng	số bị trừ	số trừ	hiệu

	
	6 + 9 = 15	15 – 6 = 9

	
	c) 732 + ? = 965  Lấy tổng trừ số hạng kia

	
	 965 – 732 = 233  732 + 233 = 965

	
	? – 1,25 = 4,3  Lấy hiệu cộng số trừ

	
	 4,3 + 1,25 = 5,55  5,55 – 1,25 = 4,3

	
	1 – ? = 1  Lấy số bị trừ trừ đi hiệu

	
	2	6

	
	 1 – 1 = 1  1 – 1 = 1

	
						
2	6	3	2	3	6

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách làm.

	cách làm.
	Ví dụ:

	
	a) Tìm số bánh còn lại của Mèo Xám

	
	 Thao tác: Tách  Phép tính: Trừ.

	
	…

	Bài 2:
	

	– Dựa vào sơ đồ đoạn thẳng.
	– HS xác định số lớn, số bé và phần hơn
 Chọn từ thích hợp thay cho dấu ?.

	
	– HS làm bài cá nhân.

	– Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc
	a) Vinh có nhiều hơn Hà 12 viên bi.

	treo) hình vẽ sơ đồ lên cho HS quan sát,
	Hà có ít hơn Vinh 12 viên bi.

	khuyến khích nhiều nhóm nói câu trả lời
	Nếu số bi của Vinh bớt đi 12 viên thì số bi

	(có giải thích cách làm). Hoặc tổ chức chơi
	của hai bạn bằng nhau.

	tiếp sức điền từ thích hợp.
	Nếu Hà được thêm 12 viên bi thì số bi của

	
	hai bạn bằng nhau.

	
	b) Nếu Vinh cho Hà 6 viên bi thì số bi của

	
	hai bạn bằng nhau.

	
	Khi đó số viên bi của mỗi bạn là trung

	
	bình cộng số viên bi lúc đầu của Vinh và Hà.

	Lưu ý: HS có thể có những cách giải thích khác nhau, nếu đúng thì chấp nhận.
	– HS giải thích cách làm  Chỉ vào sơ đồ.



	GV hệ thống:
+ Cách tìm: phần hơn, số lớn, số bé.
+ Ý nghĩa và cách tính số trung bình cộng.
Bài 3: Thực hiện tương tự Bài 2.
· GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn”giúp HS ôn lại các tính chất của phép cộng, kết quả của phép trừ đặc biệt.
· Sửa bài, GV tạo điều kiện cho nhiều HS nói. Lưu ý: GV hệ thống các tính chất của phép cộng, vai trò của số 0 trong phép tính cộng, trừ.
Bài 4:



· Sửa bài, HS nói cách cộng, GV khuyến khích HS giải thích việc vận dụng phép tính.
	Ví dụ:
a) Đoạn thẳng chỉ số bi của Vinh nhiều hơn Hà 12 viên bi  điền từ: nhiều hơn.
…
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài: Thay dấu ? bằng chữ thích hợp.
· HS nhóm đôi thực hiện.

a) 	a + b = b + a	(a + b) + c = a + (b + c) a + 0 = 0 + a = a
b) a – 0 = a	a – a = 0
· HS nhận biết yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện  Tính sao cho thuận tiện?
 Dùng các tính chất của phép cộng để tính toán thuận tiện.
· HS thực hiện cá nhân.
a) (398 + 436) + 564 = (436 + 564) + 398
= 1 000 + 398 = 1 398
1 +  5  5  =  1  5  + 5
					
6	 11	6 	 6	6 	11
			
= 1 + 5 = 11 + 5 = 16
11	11	11	11
(2,72 + 14,54) + 7,28 = (2,72 + 7,28) + 14,54
= 10 + 14,54 = 24,54
b) 181 + 810 + 190 + 919
= (181 + 919) + (810 +190)
= 1 000 + 1 000 = 2 000
1 + 3 + 10 + 3
3	14	15	14
=  1  10  +  3  3  = 1 + 3 = 10
 3	15 	 14	14 	7	7
			
57,25 + 64,36 + 5,64 + 42,75
= (57,25 + 42,75) + (64,36 + 5,64)
= 100 + 70 = 170
– HS nói cách cộng và giải thích việc vận dụng phép tính.
Ví dụ:
a) (398 + 436) + 564
= (436 + 564) + 398 (Giao hoán và kết hợp)
= 1 000 + 398	(Số tròn nghìn)
= 1 398	(Tính nhẩm)
 Việc tính toán này thuận tiện vì kết quả bước tính thứ nhất là số tròn nghìn, nên bước tính thứ hai nhẩm ra kết quả.
…



D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. GV nêu phép tính.
Ví dụ: 8,23 + 1,5 + 1,77
…
(Lưu ý: GV nên chọn các số đơn giản, dễ nhẩm.)
	
HS thực hiện vào bảng con.
(8,23 + 1,77) + 1,5 = 10 + 1,5 = 11,5

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 5:
	– HS nhận biết yêu cầu: Số?
Làm thế nào?  Tìm thành phần chưa biết

	
	trong phép tính.

	
	– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

	
	a) 68 074 + 0 = 68 074

	
	b) 3 – 0 = 6

	
	5	10

	– Sửa bài, HS giải thích cách làm.
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:

	
	b) 3 – 0 = 6 (rút gọn 6 được 3 ).

	
	5	10	10	5

	Với những HS còn hạn chế, quên quy tắc, GV
	Các em có thể thực hiện theo các cách

	có thể giúp các em nhận biết cách làm qua
	khác nhau:

	một ví dụ đơn giản, chẳng hạn:
	+ Áp dụng quy tắc tìm số hạng chưa biết.

	Ví dụ: 2 + 3 = 5	7 – 3 = 4
	+ Dùng quan hệ cộng, trừ.

	
	+ Dùng sơ đồ tách – gộp số.

	
	+ Tính nhẩm.

	5 – 2 = 3	7 – 4 = 3
	…

	Bài 6:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu mẫu, nhận biết:
Đặt tính trừ rồi tính  Thử lại: Đặt tính

	
	cộng rồi tính.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

	
	a)

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách đặt tính và thứ tự tính (mỗi nhóm/phép tính).
	thử lại



	Lưu ý:
· GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.
· GV hệ thống hoá cách thực hiện các phép tính cộng, trừ với số tự nhiên, số thập phân, phân số.















Bài 7:



· Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/biểu thức), khuyến khích HS nói cách làm.
Yêu cầu HS so sánh kết quả câu c và d để thấy vai trò của dấu ngoặc.
	
[image: ]	[image: ]

b)



[image: ]	[image: ]
c) 7  1 = 7  6 = 1
18	3	18	18	18
2 – 4 = 18  4 = 14
9   9  9   9
· HS nói cách đặt tính và thứ tự tính (mỗi nhóm / phép tính)
Số bị trừ – Số trừ = Hiệu
 Thử lại: Hiệu + Số trừ = Số bị trừ
· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm: Tính giá trị biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ.
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a) 3 526 + 709 + 81 = 4 235 + 81 = 4 316
b) 12,74 – 1,38 – 5,2 = 11,36 – 5,2 = 6,16
c) 1  1  1  4  2 1  3  1
3	6	12	12	12	4
d) 1   1   1   1  1   1
3	 6	12 	3	4	12
	
– HS nói cách làm  Biểu thức chỉ có phép cộng, thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
Biểu thức có dấu ngoặc, thực hiện phép tính trong ngoặc trước  HS so sánh kết quả câu c và d để thấy vai trò của dấu ngoặc.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250010]Bài 91. ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (tiếp theo)
(1 tiết – SGK trang 81)
A. Yêu cầu cần đạt
· Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến phép tính cộng, trừ.
· HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– Có thể dùng trò chơi “Tôi bảo” để
	

	chuyển tải nội dung sau:
	

	Ví dụ 1:




+ Nói về chiều cao của chị so với em.
	




Chị cao hơn em 17 cm.

	+ Nói về chiều cao của em so với chị.
	Em thấp hơn chị 17 cm.

	Ví dụ 2:
	

	Cu Tí ăn hết 1 cái bánh chưng. Hỏi còn
	1 – 1 = 3

	4
	4	4

	lại bao nhiêu phần của cái bánh?
	Còn lại 3 cái bánh.

	…
	4

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:





[image: ]
– Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ sơ đồ lên cho HS quan sát, khuyến khích nhiều nhóm nói các bước thực hiện (giải thích tại sao chọn từ đó).
	· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Thay dấu .?. bằng từ thích hợp và giải bài toán.
· HS thảo luận nhóm đôi, nhận biết:
+ Khối lượng bao thứ nhất: 10 kg;
+ Phần hơn của khối lượng bao thứ nhất so với bao thứ hai: 2,5 kg;
+ Phần hơn của khối lượng bao thứ hai so với bao thứ ba: 2,5 kg;
+ Câu hỏi của bài toán.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
10 – 2, 5 = 7,5
Bao thứ hai nặng 7,5 kg.
7,5 – 2,5 = 5
Bao thứ ba nặng 5 kg.




	









– GV hệ thống:
· Số bé = Số lớn – Phần hơn.
	10 + 7,5 + 5 = 22,5
Cả ba bao nặng 22,5 kg.
– HS quan sát tóm tắt, nói các bước thực hiện (giải thích tại sao chọn từ đó).
Ví dụ: Các bước giải bài toán
· Bước 1: Tìm cân nặng bao gạo thứ hai.
· Bước 2: Tìm cân nặng bao gạo thứ ba.
· Bước 3: Tìm cân nặng cả ba bao gạo.
Bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất ... nhưng
nhiều hơn bao thứ ba ... (dựa vào sơ đồ).
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	– HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán

	
	 Việc cần làm: Giải bài toán.

	– Hỏi nhanh, đáp gọn để ôn lại phép trừ
	– HS làm bài cá nhân.

	phân số, viết phân số dưới dạng tỉ số phần.
	Bài giải

	
	a)	5 – 1 = 3

	
	8	4	8

	
	Số học sinh tham gia nhóm bóng rổ nhiều hơn

	
	số học sinh nhóm bơi là 3 số học sinh của lớp.

	
	8

	
	b)	5 = 5 : 8 × 100% = 62,5%

	
	8

	
	Số học sinh tham gia nhóm bóng rổ chiếm 62,5%

	
	số học sinh của lớp.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói các bước thực hiện.

	các bước thực hiện.
	Ví dụ:
a) Tìm phần hơn = Số lớn – Số bé

	
	Số lớn: Số học sinh tham gia nhóm bóng rổ.

	
	( 5 )

	
	8

	
	Số bé: Số học sinh tham gia nhóm bơi.

	
	( 1 = 2 < 5 )

	
	4	8	8

	
	b) Viết phân số 5 dưới dạng tỉ số phần trăm

	
	8

	
	(5 : 8 = 0,625	0,625 = 62,5%)

	
	…

	Bài 3: Thực hiện tương tự Bài 2.
	– HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho.

	
	+ Cái đã cho:

	
	Anh Hai đã sơn 1 bức tường  1 của 1 bức tường.

	
	5	5



	
	Bố đã sơn 3 bức tường  3 của 1 bức tường.

	
	10	10

	
	+ Cái phải tìm: ?% bức tường chưa sơn.

	
	– HS nhận biết:

	
	Bức tường cần sơn là 1

	
	 Nếu biết bức tường đã sơn được tất cả bao nhiêu

	
	phần thì tìm được số phần bức tường chưa sơn

	
	 Cả bố và anh Hai đã sơn được bao nhiêu phần

	
	bức tường? Em tìm được không?

	
	– HS làm bài cá nhân.

	
	Bài giải

	
	1 + 3 = 5

	
			
5	10	10

	
	Bố và anh Hai đã sơn được tất cả 5 bức tường.

	
	10

	
	1 – 5 = 5

	
	10	10

	
	5 = 0,5 = 50%

	
	10

	
	Còn 50% bức tường chưa sơn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
	– HS trình bày bài giải.

	trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	Ví dụ:

	Lưu ý: HS có thể giải bằng cách khác, nếu
	Tìm phần trăm bức tường chưa sơn thì phải

	hợp lí và đúng thì chấp nhận.
	tìm phần trăm bức tường đã sơn hoặc số phần
bức tường đã sơn  Tìm số phần bức tường

	
	anh Hai sơn và bố sơn.

	
	…

	Đất nước em
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.

	
	– Xác định các việc cần làm: Tìm số bé khi

	
	biết số lớn và phần hơn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	99 329 145 – 784 706 = 98 544 439

	cách thực hiện.
	Năm 2021, dân số nước ta là 98 544 439 người.

	
	– HS nói cách thực hiện.

	
	Ví dụ:

	
	+ Cái đã cho:  Số lớn là dân số năm 2022.

	
	· Phần hơn là số dân tăng.

	
	+ Cái phải tìm: Số bé là dân số năm 2021

	
	 Số bé = Số lớn – Phần hơn

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250009]Bài 92. ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
(3 tiết – SGK trang 82)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng liên quan đến:
+ Ý nghĩa của phép nhân, phép chia; mở rộng ý nghĩa của phép nhân, phép chia.
+ Thực hiện phép nhân, phép chia các số tự nhiên, phân số, số thập phân.
+ Các trường hợp nhân, chia nhẩm đã học.
+ Tính chất các phép tính và việc vận dụng trong thực hành tính.
+ Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân, phép chia.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn một trong các nội dung sau:
· Viết phép tính nhân/chia  Gọi tên các thành phần của phép tính.
· Các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân/chia.
· Nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1 000; ... hay 0,1; 0,01; 0,001;...
Chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1 000; ... hay 0,1; 0,01; 0,001; ...
Điểm giống nhau giữa nhân và chia nhẩm số thập phân  Cách chuyển dấu phẩy.
…
	– HS thực hiện theo yêu cầu.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
– GV cũng có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS luyện tập.
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài:
a) Viết tổng số hạng bằng nhau.
b) Dựa vào tổng các số hạng bằng nhau, viết
phép nhân.
c) Số?
Dựa vào từ khoá: Cái gì được lấy mấy lần? Từ phép nhân, viết hai phép chia hết
 Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia
 Gắn với các bài toán Chia thành các phần bằng nhau và Chia theo nhóm.




	
	d) Gọi tên các thành phần của ba phép tính đã viết.

	
	e) Nói cách tìm thành phần chưa biết trong

	
	tính nhân/chia.

	– Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc
	– HS làm bài theo nhóm bốn (có thể phân công

	treo) hình vẽ lên cho HS quan sát, khuyến
	mỗi HS/câu).

	khích nhiều nhóm trình bày (kết hợp thao
	a) 2 kg + 2 kg + 2 kg + 2 kg + 2 kg + 2 kg + 2 kg

	tác trên hình để giải thích cách làm).
	= 14 kg

	
	b) 2 kg × 7 = 14 kg

	
	c) 2 kg cam được lấy 7 lần;

	
	14 kg đựng đều vào 7 túi, mỗi túi được 2 kg

	
	14 kg đựng vào các túi, mỗi túi 2 kg thì được 7 túi.

	
	d) 2 × 7 = 14	14 : 7 = 2

	
	Thừa số	Tích	Số bị chia  Số chia	Thương

	
Lưu ý:
	
14 : 2 = 7

	Ở câu e, các em có thể thực hiện theo các
	e) 1,5 × ? = 10,5  Lấy tích chia cho thừa số kia

	cách khác nhau:
	 10,5 : 1,5 = 7  1,5 × 7 = 10,5

	+ Áp dụng quy tắc tìm thành phần chưa
	? : 7 = 10,5  Lấy thương nhân với số chia

	biết (thừa số, số bị chia, số chia).
	 10,5 × 7 = 73,5  73,5 : 7 = 10,5

	+ Dùng quan hệ nhân – chia.
	10,5 : ? = 7  Lấy số bị chia chia cho thương

	+ Dùng suy luận tương tự.
	 10,5 : 7 = 1,5  10,5 : 7 = 1,5

	Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp
	

	các em nhận biết cách làm qua một ví dụ
	

	đơn giản, chẳng hạn:
	

	2 × 3 = 6	8 : 2 = 4	8 : 2 = 4
	

	6 : 2 = 3	8 : 4 = 2	4 × 2 = 8
	

	…
	

	Bài 2:
	– HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán, xác định các việc cần làm:

	
	a) Chọn số thích hợp thay cho dấu .?.

	
	b) Gọi tên các thành phần của phép chia có dư.

	
	– HS làm bài cá nhân.

	
	a) Chia đều 78 quyển vở cho 35 bạn, mỗi bạn

	
	được 2 quyển, còn dư 8 quyển.

	
	b)	78 : 35 = 2 (dư 8)

	
	Số bị chia	Số chia	Thương	Số dư

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
Lưu ý: GV giúp HS tái hiện và ghi nhớ: Số dư < Số chia.
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Chia đều  Phép tính chia.
Chia 78 quyển cho 35 bạn  78 : 35.

	
	…



	Bài 3:
	– HS thực hiện nhóm đôi.

	– Khi sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: Nối (hoặc gắn) các thẻ có sơ đồ phù hợp với sự liên quan giữa số lớn và số bé, khuyến khích HS giải thích cách làm. Lưu ý: HS có thể có những cách giải thích khác nhau, nếu hợp lí thì công nhận.
	
[image: ]	[image: ]

	
	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	A: Số lớn gấp đôi số bé

	
	 Số bé = 4 (phần) : 2 = 2 (phần)  M.

	
	…

	Bài 4:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu

	
	của bài: Thay dấu .?. bằng chữ hoặc số thích hợp.

	– Hỏi nhanh đáp gọn để ôn lại các tính chất
	

	của phép nhân, vai trò của số 0 và số 1
	

	trong phép tính nhân/chia.
	

	
	– HS (nhóm đôi) thực hiện.

	– Khi sửa bài, GV tạo điều kiện cho nhiều
	a) a × b = b × a

	HS nói.
	(a × b) × c = a × (b × c)

	Lưu ý: GV hệ thống các tính chất của phép
	(a + b) × c = a × c + b × c

	nhân, vai trò số 0 và số 1 trong phép tính
	a × 1 = 1 × a = a

	nhân/chia.
	b) a × 0 = 0 × a = 0	a : 1 = a

	
	a : a = 1 (a khác 0)	0 : b = 0 (b khác 0)

	
	c) Không có phép chia cho số 0.

	Bài 5:
	– HS đọc yêu cầu và xác định các việc cần

	
	làm: Tính nhẩm.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	làm.
	a) 127 × 100 = 12 700	0,83 × 10 = 8,3

	Lưu ý: GV cũng có thể đọc lần lượt từng
	5,64 × 1 000 = 5 640

	phép tính cho HS viết kết quả vào bảng con.
	b) 36 000 : 100 = 360	4,2 : 10 = 0,42

	GV hệ thống cách nhân (chia) nhẩm một
	788 : 1 000 = 0,788

	số với (cho) 10; 100; 1 000; …
	– HS nói cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	5,64 × 1 000

	
	 Chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số

	
	 5,64 × 1 000 = 5 640.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	· GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”
· GV nêu phép tính. Ví dụ: 8,23 × 2 × 0,5
…
Lưu ý: GV nên chọn các số đơn giản, dễ nhẩm.
	

– HS thực hiện vào bảng con. 8,23 × (2 × 0,5) = 8,23 × 1 = 8,23

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu

	
	cầu của bài:

	
	a) Hoàn thiện quy tắc.

	
	b) Dựa vào quy tắc để tính cho nhanh.

	– Hỏi nhanh đáp gọn để ôn lại cách nhân
	

	(chia) nhẩm một số với (cho) 0,1; 0,01;
	

	0,001;…
	

	
	– HS (nhóm đôi) thực hiện.

	– Khi sửa bài, GV tạo điều kiện cho nhiều
	a) Khi nhân một số với 0,1; 0,01; 0,001; …

	HS nói.
	ta có thể lấy số đó chia cho 10; 100; 1 000; …

	Lưu ý: GV cũng có thể đọc lần lượt từng
	Khi chia một số cho 0,1; 0,01; 0,001;…

	câu hay phép tính cho HS viết số cần điền
	ta có thể lấy số đó nhân với 10; 100; 1 000; …

	hay kết quả phép tính vào bảng con.
	b) 8,6 × 0,1 = 0,86	14,1 × 0,01 = 0,141
572  0,001 = 0,572

	
	8,6 : 0,1 = 86	14,1 : 0,01 = 1 410

	
	572 : 0,001 = 572 000

	Bài 7: Tổ chức thực hiện tương tự Bài 6.
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu

	
	cầu của bài:

	
	a) Hoàn thiện quy tắc.

	
	b) Dựa vào quy tắc để tính cho nhanh.

	– Hỏi nhanh đáp gọn, viết phân số dưới dạng số thập phân (và ngược lại)
	0,5 = ?	hoặc 1 = ?
?	2

	 Giúp HS nhận biết vì 0,5 = 1 nên một
	0,5 = 1	1 = 0,5

	2
	2	2

	số nhân với 0,5 cũng bằng chính số đó × 1
	

	2
	

	 Có thể lấy số đó chia cho 2.
	0,25 = ?	hoặc 1 = ?

	Tương tự với 0,25.
	?	4

	 Một số nhân với 0,25 cũng bằng chính
	0,25 = 1	1 = 0,25

	số đó × 1
	4	4

	4
	

	 Có thể lấy số đó chia cho 4.
	




	
	– HS nhóm đôi thực hiện.

	– Khi sửa bài, GV tạo điều kiện cho nhiều
	a) Khi nhân một số với 0,5; 0,25 ta có thể lấy

	HS nói.
	số đó chia cho 2; 4.

	
	Khi chia một số cho 0,5; 0,25 ta có thể lấy

	
	số đó nhân với 2; 4.

	
	b) 12 × 0,5 = 6	320 × 0,25 = 80

	
	1,5 : 0,5 = 3	3 : 0,25 = 3

	
	8	2

	Bài 8:
	– HS nhận biết yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện

	– GV cho HS đọc yêu cầu, đặt câu hỏi:
	 Dùng các tính chất của phép nhân để

	Tính sao cho thuận tiện?
	tính toán thuận tiện.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, HS nói cách nhân, GV khuyến khích
	a) 0,25 × 8,1 × 40 = (0,25 × 40) × 8,1

	HS giải thích việc vận dụng phép tính.
	= 10 × 8,1 = 81
0,9 × 20 × 0,5 = (20 × 0,5) × 0,9

	
	= 10 × 0,9 = 9

	
	b) 40 × 0,2 × 0,25 × 50

	
	= (40 × 0,25) × (0,2 × 50) = 10 × 10 = 100

	
	2,6 × 1,7 + 7,4 × 1,7

	
	= (2,6 + 7,4) × 1,7 = 10 × 1,7 = 17

	
	–HS giải thích việc vận dụng phép tính.

	
	Ví dụ:

	
	a) 0,25 × 8,1 × 40

	
	= (0,25 × 40) × 8,1 (giao hoán và kết hợp)

	
	= 10 × 8,1	(nhân nhẩm với 0,25)

	
	= 81	(nhân nhẩm với 10)

	
	 Việc tính toán này thuận tiện vì đã áp dụng

	
	các trường hợp tính nhẩm đã học.

	
	…

	Bài 9:
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu mẫu, nhận biết

	
	yêu cầu của bài: Viết kết quả phép chia dưới

	
	dạng phân số và số thập phân.

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách làm (mỗi nhóm/phép tính).
Lưu ý: GV cũng có thể viết (hay đọc) từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con rồi trình bày.
	a) 5 : 2 = 5 = 2,5	b) 2 : 5 = 2 = 0,4
2	5
c) 3 : 4 = 3 = 0,75	d) 1 : 8 = 1 = 0,125
4	8
– HS nói cách làm (mỗi nhóm/phép tính).

	
	Ví dụ:

	
	a) Một HS viết phép tính lên bảng lớp (hoặc

	
	đưa bảng con lên trước lớp và đọc), một HS

	
	nói cách làm.

	
	5 : 2 = 5 = 2,5 (Dấu gạch ngang của phân số

	
	2

	
	còn biểu thị cho phép chia).

	
	…



	Bài 10:








– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách làm (mỗi nhóm/phép tính).
Lưu ý: GV cũng có thể viết (hay đọc) từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con rồi trình bày.
	– HS (nhóm bốn) tìm hiểu mẫu, nhận biết
yêu cầu của bài:
· Thực hiện phép chia: Đặt tính rồi tính.
· Thử lại:
Thương × Số chia + Số dư = Số bị chia
 Kết quả phép chia đúng.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn (có thể phân công mỗi HS/phép tính).
a) Thử lại: 64 × 71

[image: ]
b) Thử lại: 35 × 58 + 15





2 030 + 15 = 2 045
c) Thử lại: 2,4 × 3,6

[image: ]

d) Thử lại:





– HS nói cách làm (mỗi nhóm/phép tính). Ví dụ:
+ 1 HS đọc phép tính;
+ 1 HS trình bày phép chia;
+ 1 HS trình bày thử lại;
+ 1 HS kết luận.



	
	a) 4 544 : 71 = ?	64 × 71 = ?

[image: ]
64 × 71 = 4 544
Kết luận: 4 544 : 71 = 64
 Đây là phép chia hết.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TIẾT 3

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể dùng trò chơi “Tôi bảo” để chuyển tải nội dung sau:
Ví dụ:
Bạn An ăn hết 1 cái bánh bông lan. Hỏi còn
4
lại bao nhiêu phần trăm của cái bánh?
…
	
– HS viết phép tính vào bảng con. 1 – 1 = 3 = 75%
4	4
Còn lại 75% cái bánh.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 11:



– Khi sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/biểu thức), khuyến khích HS nói cách làm
 GV hệ thống kiến thức:
Biểu thức chỉ có phép chia và phép nhân, thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải;
Biểu thức có phép tính nhân chia và cộng trừ, thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Biểu thức có dấu ngoặc, thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước, các phép tính
ngoài dấu ngoặc thực hiện sau.
	· HS đọc yêu cầu.
· HS (nhóm đôi) thảo luận tìm hiểu bài, tìm cách làm: Tính giá trị của biểu thức.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a) 21 327 – 209 × 5 = 21 327 – 1 045
= 20 282
b) 5,25 : 3 × 4 = 5,25 × 4 : 3
= 21 : 3 = 7
c) 5  1  1  = 5  7  1
7	 2	5 	7	10	2
	




	Mở rộng: GV có thể giới thiệu Chia một hiệu cho một số.
2 : 1  1 : 1 =  2  1  : 1
						
3	4	2	4	 3	2 	4
	
= 1 : 1 = 2
6	4	3
Bài 12:



– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
tại sao chọn đáp án đó.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.
	d) 2 : 1  1 : 1 =  2  1  : 1
3  4	2  4	 3	2  4
	
= 1 : 1  2
6  4	3
· HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/biểu thức), nói cách làm.
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
· HS tìm hiểu bài, thực hiện cá nhân rồi
chia sẻ trong nhóm đôi.
a) D	b) C
– HS giải thích tại sao chọn đáp án đó. Ví dụ:
a) 3 : .?. = 1	(Vì  3 : 1 = 3  Chọn D.)
5	5	5	5

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 13:
	– HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán

	
	hỏi gì.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	Bài giải

	cách chọn phép tính.
	600 × 2 = 240

	
	5

	
	Có 240 học sinh lớp 3 đi tham quan.

	
	600 – 240 = 360

	
	Có 360 học sinh lớp 1 và lớp 2.

	
	360 × 45% = 162

	
	Có 162 học sinh lớp 2 đi tham quan.

	
	360 – 162 =198

	
	Có 198 học sinh lớp 1 đi tham quan.

	
	– HS giải thích cách chọn phép tính.

	
	Ví dụ:

	
	Lớp 3: 2 của 600 học sinh  Tìm phân số

	
	5

	
	của một số.

	
	Lớp 2: 45% số học sinh còn lại  Tách để

	
	tìm số HS còn lại  Tìm giá trị phần trăm

	
	của một số.

	
	Lớp 1: .?. học sinh  Tách để tìm số HS lớp 1.

	
	…

	Hoạt động thực tế
	– HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán,

	
	xác định các việc cần làm: Chọn số thích hợp

	
	để thay vào .?.



	

– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày bài làm.
Lưu ý: HS có thể giải bằng cách khác, nếu đúng thì chấp nhận.
…
	· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi. 24 970 000 đồng.
· HS trình bày bài làm.
+ Tổng tiền vé một chiều: 4 người lớn + 1 trẻ em (đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) + 1 trẻ em (dưới 2 tuổi vì 18 tháng < 2 tuổi).
+ Tổng tiền vé hai chiều = Tổng tiền vé một chiều × 2.

	Đất nước em
Tổ chức thực hiện tương tự mục Hoạt động thực tế.

– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày bài làm.
	· HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán, xác định các việc cần làm: Chọn số thích hợp để thay vào .?. .
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi. 144 thanh
· HS trình bày bài làm. Ví dụ: 1 thân tre: 12 khúc
1 khúc: 12 thanh
1 thân tre: .?. thanh 12 × 12 = 144
Từ 1 thân tre sẽ có 144 thanh.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250008]Bài 93. ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA (tiếp theo)
(3 tiết – SGK trang 86)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng giải quyết vấn đề liên quan đến:
+ Bài toán rút về đơn vị.
+ Bài toán tìm số trung bình cộng.
+ Bài toán “Tổng  Hiệu”, “Tổng  Tỉ”, “Hiệu  Tỉ”.
+ Bài toán có chứa yếu tố về tỉ số phần trăm.
– HS có cơ hội để phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	– GV có thể cho HS hát múa tập thể tạo không khí lớp học vui tươi.
	– HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:
· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.



· GV giúp HS hệ thống lại cách giải các loại bài trên.
	· Một HS đọc từng câu.
· Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
a) Đúng  b) Sai  c) Đúng  d) Đúng  e) Sai
– HS giải thích. Ví dụ:
b) Trung bình cộng của nhiều số = Tổng các số chia cho số các số hạng.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	– HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý

	
	trả lời đúng.

	
	– HS tìm hiểu bài, thực hiện cá nhân rồi chia

	
	sẻ nhóm đôi.

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	a) C	b) A

	tại sao chọn đáp án đó.
	– HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.

	GV hệ thống cho HS cách nhận dạng loại
	Ví dụ:

	bài  Bước 1: Rút về đơn vị (tìm số quả
	a) 144 : 18 = 8  8 × 3 = 24  Đáp án C.

	bóng trong 1 hộp)  Bài toán liên quan
	…

	đến rút về đơn vị.
	

	Bài 3:
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết

	
	yêu cầu và thảo luận cách làm.

	
	a) Một tuần An đi bơi mấy ngày, mỗi ngày bơi

	
	mấy giờ?

	
	b) Thời gian bơi trung bình một ngày của An

	
	c) Thời gian bơi Chủ nhật = ?% thời gian bơi

	
	trung bình 4 ngày.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình
	a) 4 ngày/tuần:

	chiếu) hình vẽ biểu đồ cho HS trả lời
	Thứ Ba – 0,75 giờ; Thứ Năm – 0,75 giờ;

	kết hợp thao tác trên biểu đồ khi trình bày
	Thứ Bảy – 1 giờ; Chủ nhật – 1,5 giờ.

	và giải thích cách làm.
	b) (0,75 + 0,75 + 1 + 1,5) : 4 = 1

	
	Trung bình mỗi ngày An bơi 1 giờ.

	
	c) 1,5 : 1 × 100% = 150%

	
	Thời gian An bơi ở ngày Chủ nhật bằng 150%

	
	thời gian bơi trung bình cả 4 ngày.



	
	– HS trả lời kết hợp thao tác trên biểu đồ khi

	
	trình bày và giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	a) Dựa vào biểu đồ, An đi bơi vào các ngày

	
	thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật.

	
	…

	Thử thách
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và

	
	thảo luận cách làm.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	a) 50%	b) 33,75

	– Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình
	– HS trả lời kết hợp thao tác trên hình vẽ khi

	chiếu) hình vẽ biểu đồ cho HS trả lời kết
	trình bày và giải thích cách làm.

	hợp thao tác trên hình vẽ khi trình bày
	a) Vì 15 : 10 = 150% và 22,5 : 15 = 150%

	và giải thích cách làm.
	 Tăng 50%.

	
	b) Vì 22,5 × 150% = 33,75  Khối lượng gạo

	
	xuất khẩu quý tư là 33,75 nghìn tấn.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV tổ chức cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”.
GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tính 1 của 18 kg.
2
…
Lưu ý: GV nên chọn các số đơn giản, dễ nhẩm.
	
HS thực hiện vào bảng con. 18 × 1 = 9 (kg)
2




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
	– HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán

	
	hỏi gì.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	Bài giải

	
	33 000 000 × 2 = 22 000 000

	
	3

	
	Bác Năm mua hai con bò hết 22 000 000 đồng.

	
	(22 000 000 – 10 000 000) : 2 = 6 000 000

	
	Giá tiền một con bò con là 6 000 000 đồng.

	
	6 000 000 + 10 000 000 = 16 000 000

	
	Giá tiền một con bò mẹ là 16 000 000 đồng.

	
	Trả lời: Bò mẹ giá 16 000 000 đồng.

	
	Bò con giá 6 000 000 đồng.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	– HS giải thích cách chọn phép tính.

	cách chọn phép tính.
	Ví dụ:

	Lưu ý: HS có thể tìm số lớn trước hay số bé
	Bước 1: Tìm số tiền bác Năm dùng mua bò

	trước đều được.
	 Tìm phân số của một số.

	…
	Bước 2: Tìm giá tiền một con bò con (hay bò

	
	mẹ)  Đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng

	
	và hiệu của hai số đó  Tìm số bé (hay số lớn).

	
	Bước 3: Tìm giá tiền bò mẹ (hay bò con) 

	
	Tìm số lớn (hay số bé).

	
	…

	Bài 5: Thực hiện tương tự Bài 4.
	– HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái đã cho, cái phải tìm.

	
	+ Cái đã cho:

	
	Có tất cả 1 225 học sinh.

	
	Khối lớp 4 và 5: 40%.

	
	Khối lớp 2 và 3: gấp 2 lần khối lớp 1.

	
	+ Cái phải tìm: Khối lớp 1 có .?. học sinh.

	
	– HS nhận biết: Bài toán Tổng – Tỉ.

	
	– HS làm bài cá nhân.

	
	Bài giải

	
	1 225 × 40% = 490

	
	Khối lớp 4 và 5 có 490 học sinh.

	
	1 225 – 490 = 735

	
	Khối lớp 1, 2 và 3 có 735 học sinh.

	
	
[image: ]

	
	2 + 1 = 3

	
	Tổng số phần bằng nhau là 3 phần.

	
	735 : 3 = 245

	
	Khối lớp 1 có 245 học sinh.




	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
	– HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).

	trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	Ví dụ:

	
	Bước 1: Tìm số học sinh khối lớp 4 và 5 

	
	Tìm giá trị phần trăm của một số.

	
	Bước 2: Tìm số học sinh khối lớp 1, 2 và 3

	
	 Tách để tìm phần còn lại  Đây chính là

	
	tổng của hai số  Vẽ sơ đồ với tỉ số là 2 

	
	1

	
	Đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

	
	của hai số đó.

	
	Bước 3: Tìm tổng số phần bằng nhau.

	
	Bước 4: Tìm giá trị 1 phần  Số học sinh

	
	khối lớp 1.

	Bài 6:
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài xác định các việc cần làm:

	
	+ Đây là bài toán tìm hai số khi biết hiệu và

	
	tỉ số của hai số đó  Vẽ sơ đồ  Tìm

	
	hiệu số phần bằng nhau  Tìm giá trị 1 phần

	
	 Tìm số tiền lãi của mỗi người.

	
	Bài giải

	
	
[image: ]
5 – 3 = 2

	
	Hiệu số phần bằng nhau là 2 phần.

	
	28 000 000 : 2 = 14 000 000

	
	Giá trị một phần là 14 000 đồng.

	
	14 000 000 × 3 = 42 000 000

	
	Số tiền lãi của ông Tư là 42 000 000 đồng.

	
	42 000 000 + 28 000 000 = 70 000 000

	
	Số tiền lãi của bài Ba là 70 000 000 đồng.

	
	Trả lời: Ông Tư lãi 42 000 000 đồng;

	
	Bà Ba lãi 70 000 000 đồng.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói cách thực hiện.

	cách thực hiện.
	Ví dụ:

	…
	Bước 1: Vẽ sơ đồ

	Lưu ý: HS có thể tìm số tiền lãi của ông Tư
	 Ông Tư 3 phần, bà Ba 5 phần, hiệu

	trước hay bà Ba trước đều được.
	28 000 000 đồng

	
	 Tìm hiệu số phần bằng nhau.

	
	Bước 2: Tìm giá trị 1 phần.

	
	Bước 3: Tìm số tiền lãi của ông Tư (hay bà Ba).

	
	Bước 4: Tìm số tiền lãi của bà Ba (hay ông Tư).

	
	…



	Vui học
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài,

	
	xác định dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng

	
	và tỉ số của hai số  Xác định các việc cần

	
	làm: Vẽ sơ đồ với tổng là 175, tỉ số là 3 .

	
	4

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách thực hiện.
	Bài giải

[image: ]

	
	3 + 4 = 7

	
	Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

	
	175 : 7 = 25

	
	Giá trị một phần là 25 sản phẩm.

	
	25 × 3 = 75

	
	Cửa hàng dự định nhập về 75 thú nhồi bông.

	
	175 – 75 = 100

	
	Cửa hàng dự định nhập về 100 rô-bốt.

	
	Trả lời: 75 thú nhồi bông;

	
	100 rô-bốt.

	
	– HS nói cách thực hiện.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 3

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng một trò chơi để giúp HS ôn lại:
· Tỉ số phần trăm của 2 số;
· Tính giá trị phần trăm của 1 số.
…
	HS thực hiện theo yêu cầu.

	II. Luyện tập – Thực hành

	– Có thể dùng trò chơi. GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tìm 25% của 80 m.
…
	
HS viết phép tính vào bảng con. 80 × 25% = 20 (m).




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 7:
















· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.










Bài 8:




· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
tại sao chọn đáp án D.
Lưu ý: HS có thể giải thích bằng cách khác, nếu hợp lí và đúng thì chấp nhận.
	
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài   giải 1 000 × 40% = 400
Sau 1 năm, công ty dự định xuất khẩu nhiều hơn năm đầu là 400 tấn vải thiều.
1 000 + 400 = 1 400
Sau 1 năm, công ty dự định xuất khẩu 1 400 tấn vải thiều.
1 400 × 40% = 560
Sau 2 năm, công ty dự định xuất khẩu được thêm 560 tấn vải thiều so với năm trước.
1 400 + 560 = 1 960
Sau 2 năm, công ty dự định xuất khẩu được 1 960 tấn vải thiều.
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Bước 1: Tìm khối lượng vải thiều tăng thêm sau 1 năm.
Bước 2: Tìm khối lượng vải thiều xuất khẩu sau 1 năm.
Bước 3: Tìm khối lượng vải thiều tăng thêm sau 2 năm.
Bước 4: Tìm khối lượng phải thiều dự định xuất khẩu sau 2 năm.
…
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
· HS tìm hiểu bài, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ
nhóm đôi.
Đáp án D.
· HS giải thích tại sao chọn đáp án D. Ví dụ:
Trung bình mỗi lớp có 7 bạn dự thi  Tổng
số HS của 3 lớp là 21 bạn (vì 7 × 3 = 21). Số bạn nam ít nhất bằng 75% số bạn nữ
 Số bạn nam có thể nhiều hơn 75% số bạn nữ.
Chọn D vì tổng số HS của 3 lớp là 21 bạn,
5A và 5B: nam = nữ  nhiều hơn 75%, 5C: nam = 75% nữ (vì 3 : 4 = 75%).



	Đất nước em
	– HS nhận biết yêu cầu của bài  Xác định

	
	dạng toán: Tìm giá trị phần trăm của một số

	
	 Xác định các việc cần làm:

	
	Tìm khối lượng sầu riêng tăng.

	
	Tìm sản lượng sầu riêng (làm tròn đến hàng trăm).

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	642 600 tấn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
	– HS nói cách thực hiện.

	cách thực hiện.
	Ví dụ:

	Lưu ý: HS có thể có cách thực hiện khác,
	558 780 × 15% = 83 817 (tấn)

	logic và đúng thì chấp nhận
	558 780 + 83 817 = 642 597 (tấn)

	
	 Làm tròn đến hàng trăm thì được số

	
	642 600 tấn.

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




[bookmark: _TOC_250007]Bài 94. ÔN TẬP HÌNH PHẲNG VÀ HÌNH KHỐI
(2 tiết – SGK trang 89)
A. Yêu cầu cần đạt
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Nhận biết các hình đã học, đặc điểm một số hình.
+ Quy luật dãy hình.
+ Xếp hình.
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bộ xếp hình, bộ đồ dùng dạy toán, các hình ảnh có trong bài (nếu cần). HS: Bộ xếp hình, bộ đồ dùng học toán.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng một trò chơi chọn hình trong bộ đồ dùng học toán rồi nói đặc điểm của hình theo yêu cầu:
· Hình phẳng: hình thoi, hình bình hành, hình vuông, …
· Hình khối: khối trụ, khối lập phương, …
…
	

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:

· Sửa bài, GV khuyến khích HS chỉ vào hình và nói trước lớp.















Bài 2:

· Sửa bài, GV cho HS chỉ vào hình và nói trước lớp.
	· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. a)

Điểm M	Đoạn thẳng AB

[image: ]
Đường thẳng AB

[image: ]	[image: ]
Đường cong	Đường gấp khúc
b)





· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. a)


Hình tròn tâm O	Tam giác ABC

[image: ]	[image: ]
Hình vuông MNPQ  Hình chữ nhật GHIK




	
	
[image: ]	[image: ]
Hình bình hành DEGL Hình thoi STUV

[image: ]	[image: ]
Hình thang PQRS	Tứ giác CDKQ
b) HS có thể dùng ê-ke (hoặc thước đo góc) để xác định góc vuông, dùng thước thẳng để xác định các cạnh dài bằng nhau.
Hình có 4 góc vuông: hình vuông MNPQ và hình chữ nhật GHIK.
Hình có 4 cạnh dài bằng nhau: hình vuông MNPQ và hình thoi STUV.
c) HS có thể mô tả theo thứ tự: đầu, thân, đuôi của con cá.
Ví dụ:
· Đầu cá hình thoi, mắt gồm hai hình tròn, miệng là hình tam giác.
· Thân cá có vây lưng hình chữ nhật, vây bụng hình thang, ở giữa có ba hình vuông xếp
cạnh nhau.
· Đuôi cá hình tam giác.
…
[image: ]

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3:




– Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ cho HS trả lời kết hợp thao tác trên hình khi trình bày và giải thích cách làm.
	– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thảo luận cách làm.
a) Đo góc đỉnh O; cạnh OA, OB.
b) Chọn từ thích hợp.
– HS thực hiện cá nhân.
a) 120o
b) Tam giác OAB là tam giác tù.
Tam giác màu tím là tam giác vuông.
Tam giác màu hồng là tam giác đều (Tam giác màu hồng là tam giác nhọn).

	Bài 4:
– GV có thể gợi ý giúp HS tìm hiểu quy luật dãy hình và màu sắc.
	– HS hoạt động nhóm bốn.
+ Nhận biết yêu cầu.
+ Thảo luận cách thức GQVĐ.



	
	Xác định quy luật của dãy hình được lặp lại theo hình dạng.
· Thứ tự dãy hình:
Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang – Hình vuông.

	
	
[image: ]

	
	Hình tiếp theo hình bình hành là hình thang.
· Màu sắc: Đỏ – Cam – Vàng – Lục – Lam – Chàm – Tím
Hình thứ 15 trong dãy hình là màu đỏ.
 Màu dãy hình được lặp lại 2 lần và thêm 1 hình nữa là hình thứ 15: màu đỏ
– Kết luận: Hình thứ 15 là hình thang màu đỏ.

	Đất nước em
– Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ cho HS trả lời kết hợp thao tác trên hình.
	· HS (nhóm đôi) đọc văn bản, nhận biết các thông tin.
· Quan sát hình ảnh, liên hệ với các hình đã học
 Nhận dạng.
Ví dụ: Hình tròn (nhìn thẳng từ trên xuống), đường cong.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV tổ chức cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 5: Thực hiện tương tự Bài 1.

– Sửa bài, GV cho HS chỉ vào hình và nói trước lớp.
	· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) Hình 1: Hình lập phương Hình 2: Hình hộp chữ nhật Hình 3: Hình trụ
Hình 4: Khối cầu




	
	b) Ý 1: Sai (Vì hình lập phương và hình hộp chữ nhật đều có 8 đỉnh, 8 cạnh và 6 mặt.)
Ý 2: Đúng	Ý 3: Đúng
c) C (Vì quy luật của dãy hình là: Hình trụ – Khối cầu – Khối cầu – Hình lập phương – Hình hộp chữ nhật.)

	Bài 6:
	· HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nhận biết
hình dạng các mặt của từng hình.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích tại sao chọn các hình như vậy (GV có thể cho các em thao tác trực tiếp trên các hình khối của bộ đồ dùng học toán).
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	– HS giải thích tại sao chọn các hình như vậy. Ví dụ: Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau  Chọn Hình 3.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 7:
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn (mỗi HS vẽ 1 hình).
+ Vẽ chì trên giấy kẻ ô vuông.
Chấm một số điểm  Dùng thước thẳng nối các điểm (xem hình mẫu).
+ Tô màu theo mẫu hoặc theo ý thích.
b) Hình A xếp được hình lập phương vì có 6 ô vuông bằng nhau  4 mặt bên và 2 mặt đáy. Hình B và hình D có đủ 6 ô vuông nhưng không xếp được 2 mặt đáy.
Hình C chỉ có 5 ô vuông  Thiếu 1 mặt.




· HS đọc yêu cầu, quan sát hình vẽ, nhận biết yêu cầu? (Dùng bộ xếp hình để xếp một hình thang và một cổng chào.)
· HS (nhóm đôi) thảo luận tìm cách làm (mỗi HS xếp một hình rồi chia sẻ với bạn).
· HS mô tả cách xếp (kết hợp với đồ dùng học tập).
Ví dụ: Hình thang được xếp bởi 1 hình vuông, 5 hình tam giác và 1 hình bình hành.
…

	a) GV có thể gợi ý để HS làm theo các bước.
	

	b) GV giúp HS nhận biết.
	

	
GV tổ chức cho HS:
· Trưng bày sản phẩm trên bảng lớp.
· Sau đó, mang sản phẩm về nhà, treo ở góc học tập.
	

	Bài 8:
	

	

– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS mô tả
cách xếp (kết hợp với đồ dùng học tập).
Lưu ý: Với các nhóm HS hoàn thành sớm, các em có thể tưởng tượng và xếp một hình khác tuỳ thích.
	



	Khám phá



Thử thách




– Sửa bài, các nhóm trình bày trước lớp. GV giúp các em diễn đạt, giải thích cách làm.
	· HS (nhóm đôi) đọc và nhận biết các thông tin.
· Quan sát hình ảnh, liên hệ với các hình đã học
 Nhận dạng hình trụ.
· HS hoạt động nhóm.
· Các nhóm nhận biết các thông tin cần thiết và câu hỏi của bài.
Thảo luận để GQVĐ.
Nhận dạng hình ảnh của các mặt.
Đáp án: C
· HS giải thích tại sao không chọn A, B, D. A: Chó và mèo không ở hai mặt đối diện. B: Đầu gà không ở dưới chân voi.
D: Gà không nhìn sang voi (gà đang nhìn chó).
 Chọn C. (Vì con voi và con ong cạnh nhau, đầu con mèo dưới chân con voi.)


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




[bookmark: _TOC_250006]Bài 95. ÔN TẬP ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH, NHIỆT ĐỘ, TIỀN VIỆT NAM
(2 tiết – SGK trang 93)
A. Yêu cầu cần đạt
· Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng về độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ và tiền Việt nam.
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh và bảng có trong bài (nếu cần).

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu


TIẾT 1


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể cho HS chơi “Đố bạn” để ôn lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích.
Ví dụ: GV nêu yêu cầu: 2,3 m = ? cm
…
	


HS viết vào bảng con: 2,3 m = 230 cm

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
	

	
	– Các nhóm nhận biết yêu cầu của bài rồi thực hiện.

	· Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS
chơi tiếp sức để nối, hoặc GV có thể dùng vật thật cho HS chọn và giới thiệu cách sử dụng để đo, cân, đong.




· GV giúp HS nêu tên các đại lượng gắn với các đơn vị đo và dụng cụ đo đại lượng (độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ).
	
[image: ]

	Bài 2:
	

	
– Khi sửa bài, GV cho HS nói trước lớp.
	· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· Sửa bài, HS nói trước lớp.
a) Hai đơn vị đo độ dài liền kề (m, dm, cm, mm), đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn. Hai đơn vị đo khối lượng liền kề (tấn, tạ, yến),

	


– GV hệ thống: Hai đơn vị đo độ dài hay khối lượng liền nhau, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
	đơn vị bé hơn bằng 1 đơn vị lớn hơn.
10
Hai đơn vị đo dung tích (l và ml), đơn vị lớn hơn gấp 1 000 lần đơn vị bé hơn.


b) 1 km = 1 000 m;	1 m = 1 000 mm;
1 m = 100 cm
1 tấn = 1 000 kg;	1 kg = 1 000 g;
1 l = 1 000 ml



	Bài 3:
	

	
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài:

	
	a) Số?

	
	b) Số thập phân?

	
	 Số ở mỗi cột lần lượt chỉ mối quan hệ giữa

	
	các đơn vị đo độ dài, khối lượng và dung tích.

	– GV giúp HS nhắc lại cách chuyển đổi đơn
	– HS tìm cách thực hiện.

	vị đo trong các trường hợp:
a) Chuyển từ đơn vị lớn sang đơn vị bé
b) Chuyển số đo có 2 đơn vị đo thành số thập phân (từ danh số phức sang danh số đơn):
	 Số thập phân: Chuyển dấu phẩy sang phải.
 Xác định phần nguyên, phần thập phân, vị trí dấu phẩy và số chữ số 0 phải viết thêm

	 Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị.
– Khi sửa bài, GV cho các nhóm thi đua sửa tiếp sức.
	vào phần thập phân.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn
a) 5,125 km = 5 125 m	46,5 m = 4 650 cm
27,7 tấn = 27 700 kg	6,7 tạ = 670 kg

	
	3,824 l = 3 824 ml	56,9 l = 56 900 ml

	
	b) 27 km 450 m = 27,45 km

	
	6 m 38 cm = 6,38 m

	
	81 m 9 mm = 81,009 m

	
	3 tấn 5 tạ = 3,5 tấn

	
	8 tạ 3 kg = 0,803 tấn

	
	1 kg 41 g = 1,041 kg

	
	2 l 750 ml = 2,75 l

	
	8 l 36 ml = 8,036 l

	
	2 l 5 ml = 2,005 l

	+ GV hệ thống mối quan hệ giữa các đơn vị.
	

	· Hai đơn vị đo độ dài và khối lượng liền kề,
	· Hai đơn vị đo độ dài và khối lượng liền kề,

	đơn vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?
	đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

	· Hai đơn vị đo dung tích lít và mi-li-lít, đơn
	· Hai đơn vị đo dung tích lít và mi-li-lít, đơn

	vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?
	vị lớn hơn gấp 1 000 lần đơn vị bé hơn.
· Đơn vị đo độ dài:

	
	


Ví dụ:

	
	1 m = .?. mm

	
	 1 × 10 × 10 × 10 = 1 000

	
	 1 m = 1 000 mm

	
	1 mm = .?. dm

	
	 1 : 10 : 10 = 0,01

	
	 1 mm = 0,01 dm

	
	Hay: 1 dm = 1 × 10 × 10 mm = 100 mm

	
	 1 mm =	1	dm

	
	100

	
	· Đơn vị đo dung tích: 1 l = 1 000 ml

	
	…




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 4:
	

	

– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích tại sao viết như vậy.
	· HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nhận biết yêu cầu: Viết số đo dưới dạng số đo có hai đơn vị đo (danh số phức).
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) Thanh gỗ dài 1 m 17 cm.
b) Quả dưa hấu nặng 3 kg 450 g.
c) Bình chứa 1 l 600 ml.
d) Nhiệt kế chỉ 28 oC. – HS giải thích.
Ví dụ:
a) 117 cm = 100 cm và 17 cm = 1 m 17 cm.
b) 3,450 kg = 3 kg và 0,450 kg
= 3 kg và 0,450  1 000 g = 3 kg 450 g.
c) 1 l 600 ml (khoảng cách giữa hai vạch liền nhau biểu thị 200 ml).
d) 28 oC (khoảng cách giữa hai vạch liền nhau biểu thị 1 oC).

	Bài 5:
· GV lưu ý HS: Dự đoán số đo phù hợp với lượng nước trong bình.
· Khi sửa bài, GV giúp HS:
· Sắp xếp các số đo dung tích theo thứ tự từ lớn đến bé (hoặc từ bé đến lớn);
· Sắp xếp các bình chứa nước từ nhiều đến ít (hoặc từ ít đến nhiều).
	
– HS hoạt động nhóm bốn.
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	Vui học
	

	

Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nêu ý kiến của mình và giải thích.
	· HS (nhóm đôi) đọc và nhận biết các thông tin.
· Quan sát hình ảnh, liên hệ với các thông tin
 Nói kết luận.
1 kg sắt nặng bằng 1 kg bông vì 1 kg = 1 kg


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” ôn lại giá trị các tờ tiền Việt Nam.
Ví dụ: GV đưa 1 tờ tiền bất kì lên.
…
	

HS viết số (giá trị của tờ tiền) vào bảng con.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
· GV giúp HS nhắc lại những điều ghi nhớ về độ dài gang tay, sải tay; khối lượng 5 hạt đậu đen, con gà; dung tích 1 ml nước.









· Sửa bài, các nhóm có thể có các cách thực hiện khác nhau. GV có thể cho HS đọc từng câu, cả lớp chọn đáp án rồi đưa lên theo hiệu lệnh của GV.
	
· HS hoạt động nhóm bốn.
· Các nhóm tìm hiểu bài, nhắc lại những điều ghi nhớ về độ dài gang tay, sải tay; khối lượng 5 hạt đậu đen, con gà; dung tích 1 ml nước.
· Gang tay dài khoảng 2 dm (HS có thể đo).
· Thông thường sải tay mỗi người dài bằng chiều cao của người đó (học ở lớp 1).
· 5 hạt đậu đen nặng khoảng 1 g (học ở lớp 3).
· Con gà mái nặng khoảng 2 kg (học ở lớp 2).
· Khoảng 20 giọt nước được 1 ml nước (học ở lớp 3).
– Các nhóm thực hiện và trình bày.
a) B	b) D	c) A	d) A	e) B

	Bài 7:
	

	




– Khi sửa bài, GV có thể chiếu hình lên giúp các nhóm trình bày (vừa chỉ vào hình vừa nói) và giải thích cách làm. GV cũng có thể sử dụng các tờ tiền thật để HS thao tác và trình bày.
Lưu ý:
+ Khi nêu giá trị mỗi tờ tiền, HS có thể dựa vào: Số trên tờ tiền, màu sắc hay kích thước, …
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài,
thảo luận.
a) Đơn vị tiền Việt Nam: đồng
 Nói giá trị các tờ tiền trong hình.
b) Lấy ra 167 000 đồng
– HS thực hiện (nhóm đôi) rồi chia sẻ nhóm bốn. a)

năm trăm		năm mươi		năm nghìn đồng	nghìn đồng	nghìn đồng
[image: ]
hai trăm		hai mươi		hai nghìn đồng	nghìn đồng	nghìn đồng

	
	một trăm		mười		một nghìn đồng	nghìn đồng	nghìn đồng




	+ Để lấy ra 167 000 đồng, có thể có nhiều cách, HS chọn các tờ tiền tuỳ ý  Đúng thì công nhận.
Ví dụ:
Cách 1: 1 tờ 100 000 đồng; 1 tờ 50 000 đồng;
1 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng và 1 tờ
2 000 đồng.
Cách 2: 16 tờ 10 000 đồng và 7 tờ 1 000 đồng.
…
	b) 167 000 đồng = 100 000 đồng + 50 000 đồng + 10 000 đồng + 5 000 đồng + 2 000 đồng
 Lấy (hoặc chỉ vào) các tờ tiền tương ứng.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 8:





– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích các em trình bày cách làm.
Mở rộng: GV có thể giới thiệu đôi nét về Vườn quốc gia Cát Tiên.
Vườn quốc gia trải dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước có tổng diện tích hơn 82 000 ha thuộc Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lí.
Theo thống kê, hiện nay Vườn quốc gia Cát Tiên đang có hơn 340 loài chim rừng, chiếm hơn 40% tổng loài chim của Việt Nam. Vì thế, trong những chuyến trải nghiệm băng rừng, du khách còn dễ dàng bắt gặp, chiêm ngưỡng các loài linh trưởng quý hiếm như vọoc chà vá chân đen - chân nâu, vượn đen má vàng; được ngắm nhìn các loài chim quý hiếm như hồng hoàng, hạc cổ trắng trên các ngọn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Ngoài động vật, Vườn quốc gia Cát Tiên có hệ thực vật rất phong phú với hơn 1 650 loài thân gỗ. Các loài gỗ quý hiếm phải kể đến như cẩm lai, gõ đỏ, căm xe, giáng hương, …
(Nguồn:https://baolamdong.vn/du-lich/202401/ve- vuon-quoc-gia-cat-tien-kham-pha-thien-nhien- hoang-da-67e16f8/)
	
· HS đọc yêu cầu.
· HS nhận biết việc cần làm:
Ước lượng cân nặng của các con vật
 Chọn đơn vị đo thích hợp thay cho .?.
· HS thực hiện nhóm đôi.
Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng của nước ta. Nơi đây có những con vật khổng lồ nặng hàng tấn như voi; hàng tạ như trâu rừng đến những con vật nặng từ vài ki-lô-gam đến cả yến như chim công; thậm chí những con côn trùng chỉ nặng một vài gam như bướm phượng; ..., những con vật này đều là những động vật quý hiếm cần được bảo vệ.
· HS trình bày cách làm.




	Bài 9:
	

	
	· HS (nhóm bốn) đọc đề bài, thảo luận, nhận biết yêu cầu: Đọc số liệu từ bảng số liệu rồi hoàn thiện biểu đồ cột và trả lời câu hỏi.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV treo bảng phụ (hoặc trình chiếu) hình vẽ biểu đồ và bảng thống kê số liệu cho HS quan sát, khuyến khích nhiều nhóm trả lời kết hợp thao tác trên biểu đồ để giải thích vì sao trả lời như vậy (mỗi nhóm/câu).
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– GV có thể gợi ý giúp HS.
· Đọc bảng số liệu.
	– HS giải thích vì sao trả lời như vậy (mỗi nhóm/câu).
Ví dụ:
· Có 4 loài vật.
+ Sóc bay: 90 m
+ Cầy bay: 150 m
+ Thằn lằn bay: 60 m
+ Rắn thiên đường: 100 m

	· Hoàn thiện biểu đồ cột.
Biểu đồ này gồm mấy cột? Vì sao? Các cột được sắp xếp như thế nào ?
 Sắp xếp các số đo và tên con vật như thế nào?

Lưu ý: HS có thể giải thích khác nhau, nếu phù hợp thì GV công nhận.
	
4 cột vì có 4 loài vật. Từ thấp đến cao
 Sắp xếp các số đo độ dài theo thứ tự từ bé đến lớn  Sắp xếp tên loài vật theo thứ tự chiều dài bay được từ ngắn đến dài.
Ví dụ:
a) Dựa vào số liệu đã được sắp xếp, lần lượt điền chiều dài quãng đường bay liệng của từng loài vật và tên loài vật tương ứng vào biểu đồ.
b) Cầy bay xa nhất. (Vì cột cầy bay cao nhất, quãng đường bay liệng dài 150 m.)

	Khám phá
Mở rộng: Thông thường, giới tính của các con vật (gà, chim, …) không phụ thuộc vào nhiệt độ tổ trứng.
	
· HS hoạt động nhóm.
· Các nhóm nhận biết các thông tin cần thiết và câu hỏi của bài, thảo luận để GQVĐ. Nhận biết đơn vị đo nhiệt độ là độ xê (oC)
 15 oC; 34 oC.



	Đất nước em
	

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm.
	· HS thực hiện theo nhóm.
· Đọc kĩ văn bản, xác định thông tin cần thiết để làm bài: Cân voi  Thay voi bằng đá  Đá nặng bằng voi  Lần lượt cân hết số đá hộc rồi tính tổng  Theo em, sau đó Trạng Lường cân số đá hộc đã đổ xuống thuyền để biết được khối lượng của con voi.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




[bookmark: _TOC_250005]Bài 96. ÔN TẬP CHU VI, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH
(2 tiết – SGK trang 98)
A. Yêu cầu cần đạt
· Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng về độ dài đường gấp khúc; chu vi, diện tích, thể tích của một hình; mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, thể tích.
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh có trong bài, bộ đồ dùng học toán (nếu cần). HS: 10 hình lập phương.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS ôn lại cách tính: độ dài đường gấp khúc, chu vi, diện tích, thể tích, …
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.




	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
	

	












– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm.
	– HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm:
a) Nêu công thức tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
b) Tính độ dài đường gấp khúc MRQNS và chu vi tam giác EGK.
– HS thực hiện nhóm đôi.
a) Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta tính tổng
độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.
Muốn tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của mỗi hình.
b) 1,5 + 1,7 + 1,7 + 2,6 = 7,5
Độ dài đường gấp khúc MRQNS là 7,5 cm. 2,2 + 2,8 + 3 = 8
Chu vi hình tam giác EGK là 8 dm.
– HS trình bày cách làm.
a) Cộng số đo chiều dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc (cùng đơn vị đo)  Từ cần điền là: tổng.
Tương tự với chu vi hình tam giác, hình tứ giác
 Từ cần điền là: tổng.
....

	Bài 2:
· GV lưu ý HS: Lần lượt nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích của từng hình.







· Khi sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) các thẻ hình cho HS gắn (hoặc nối) công thức thích hợp với hình vẽ.
· GV giúp HS hệ thống lại kiến thức tính chu vi và diện tích từng hình phẳng.
	– HS hoạt động nhóm bốn.

[image: ]

	Bài 3:
	
· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài: Số? (hoặc Số thập phân?)
· HS tìm cách thực hiện.
a) Mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
b) Đổi đơn vị đo  Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.



	– Khi sửa bài, GV cho các nhóm thi đua sửa tiếp sức.








+ GV hệ thống mối quan hệ giữa các đơn vị.
· Hai đơn vị đo diện tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn?
+ Nếu HS quên mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích không liền kề, GV vẽ hình lên bảng giúp HS nhớ lại  Vừa vấn đáp, vừa vẽ.

Ví dụ:
1 m2 = .?. cm2


1 cm2 = .?. m2
…

Bài 4:




– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày và giải thích cách làm.





GV hệ thống hoá cách làm của các nhóm.
+ Thông thường ta có thể chuyển đổi các số đo về cùng một đơn vị đo.
+ Thực hiện so sánh, sắp thứ tự giống số tự nhiên.
	– Sửa bài, các nhóm thi đua sửa tiếp sức.
a) Hai đơn vị đo diện tích liền kề (km2, ha hoặc m2, dm2, cm2, mm2), đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.
b) 5 km2 20 ha = 520 ha
3 ha 1 000 m2 = 31 000 m2
1 km2 700 m2 = 1 000 700 m2
4 m2 5 dm2 = 4,05 m2
26 dm2 98 cm2 = 26,98 dm2
30 cm2 4 mm2 = 30,04 cm2

· Hai đơn vị đo diện tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.

[image: ]

1 × 100 × 100 = 10 000
 1 m2 = 10 000 cm2
1 cm2 =   1	 m2 = 0,0001 m2
10 000


· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn. 700 000 m2; 1 km2; 45 ha; 9 000 m2
2
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
1 km2 = 500 000 m2	45 ha = 450 000 m2
2
 700 000 m2 > 500 000m2 > 450 000 m2
> 9 000 m2
…




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:
	

	– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ, rồi đọc
	– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết

	từng câu.
	Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh

	
	của GV.

	
	a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
	– HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.

	
	Ví dụ:

	
	b) Chu vi hình vuông là 12 cm và chu vi hình

	
	chữ nhật là 18 cm

	
	 Chu vi hình chữ nhật = 1,5 chu vi hình vuông

	
	( 18  1, 5 ).

	
	12

	
	c) Diện tích tam giác BCD là 12 cm2 và diện

	
	tích hình và thang là 15 cm2

	
	 Diện tích hình tam giác = 4 diện tích hình

	
	5

	
	thang ( 12  4 ).

	
	15	5

	Mở rộng: Ở câu d. ta có thể nói: Diện tích
	Không thể nói diện tích và chu vi hình tròn

	và chu vi hình tròn bằng nhau được không?
	bằng nhau được vì không cùng đơn vị đo.

	Ví dụ: Không ai nói: Khối lượng của con
	

	gà (2 kg) bằng chiều cao cửa ra vào (2 m).
	

	Bài 6:
	

	
	– HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm:

	
	Vẽ 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật có:

	
	a) Diện tích bằng nhau nhưng chu vi khác nhau.

	
	b) Chu vi bằng nhau nhưng diện tích khác nhau.

	
	– HS làm bài theo nhóm (mỗi nhóm/câu), sau

	
	đó chia sẻ cùng nhau.

	
	– HS thảo luận tìm cách làm:

	
	a) Diện tích bằng nhau nhưng chu vi khác nhau.

	
	· Chọn đơn vị đo? (Xem như cạnh mỗi ô vuông

	
	là 1 cm.)

	
	· Chọn hình vuông?  Chọn hình chữ nhật

	
	tương ứng?  So sánh chu vi.

	
	b) Có thể tiến hành tương tự câu a.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS thao tác trên bảng lớp.
	– HS vẽ hình: a)



	

Lưu ý: HS có thể thực hiện theo cách khác. – Sau đó, GV hệ thống lại việc làm của các nhóm.
	b)

	
	– HS vừa nói, vừa vẽ hình. Ví dụ:
a) Vẽ hình vuông có cạnh 2 cm  Diện tích hình vuông là 4 cm2 (4 ô vuông)  Hình chữ nhật cũng gồm 4 ô vuông  Vẽ hình chữ nhật thế nào? (Chiều rộng 1 cm, chiều dài 4 cm). Tính chu vi:
Chu vi hình vuông là 8 cm (2  4 = 8).
Chu vi hình chữ nhật là 10 cm ((4 + 1)  2 = 10). Vậy hai hình có diện tích bằng nhau nhưng chu vi khác nhau.
b) Vẫn dùng hình vuông có cạnh 2 cm  Chu vi hình vuông là 8 cm  Chu vi hình chữ nhật cũng là 8 cm  Vẽ hình chữ nhật thế nào? (Chiều rộng 1 cm, chiều dài 3 cm)  Diện tích hình chữ nhật 3 cm2 (Diện tích hình vuông là 4 cm2). Vậy hai hình có chu vi bằng nhau nhưng diện tích khác nhau.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” ôn lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.




	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 7:


· Khi sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, thi đua điền khuyết.
























Bài 8: Thực hiện tương tự Bài 3.







· Khi sửa bài, GV cho các nhóm thi đua sửa tiếp sức.
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài: Số? (hoặc Từ?).
a) Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là chiều dài, chiều rộng và chiều cao.
Hình lập phương có ba kích thước bằng nhau, bằng độ dài một cạnh.
b) Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta có thể lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
c) Muốn tính diện tích toàn phần của hình lâp phương ta lấy diện tích một mặt đáy nhân với 6.
d) Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
– HS tìm cách thực hiện: Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
a) Kích thước của hình khối:
+ chiều dài, chiều rộng, chiều cao.
+ cạnh.
b) Quy tắc tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.
c) Quy tắc tính diện tích toàn phần của hình lập phương
d) Quy tắc tính thể tích hình hộp chữ nhật.

· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài: Số? (hoặc Số thập phân?)
· HS tìm cách thực hiện.
a) Mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích.
b) Đổi đơn vị đo  Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị.
– Các nhóm thi đua sửa tiếp sức.
a) Hai đơn vị đo thể tích liền kề (m3, dm3, cm3), đơn vị lớn hơn gấp 1 000 lần đơn vị bé hơn.
b) 7 m3 = 7 000 dm3 = 7 000 000 cm3
0,5 m3 = 500 dm3
15 000 000 cm3 = 15 000 dm3 = 15 m3
68 cm3 = 0,068 dm3




	+ GV hệ thống mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
· Hai đơn vị đo thể tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn?
+ Nếu HS quên mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thể tích không liền kề, GV có thể vừa vấn đáp, vừa vẽ hình lên bảng giúp HS nhớ.

Ví dụ:
1 m3 = .?. cm3

1 cm3 = 1 m3 = ? m2
?
…
	
· Hai đơn vị đo thể tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 1 000 lần đơn vị bé hơn.

[image: ]
1 × 1 000 × 1 000 = 1 000 000
 1 m3 = 1 000 000 cm3
1 cm3 =	1	m3 = 0,000001 m2
1000000

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 9:

· GV gợi ý giúp HS dựa vào hình ảnh, tìm kiếm
độ dài các cạnh.
· GV hướng dẫn HS tìm cách thực hiện.




· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày và giải thích cách làm.








Bài 10:
· Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
· Bước 2: Lập kế hoạch
	
– HS quan sát hình ảnh, nhận biết yêu cầu của bài.
Hình hộp chữ nhật A:
Dài 11 cm, rộng 3 cm và cao 1 cm; Hình lập phương B: Cạnh 3 cm.
a) Tính diện tích xung quanh của hình A.
b) Tính diện tích toàn phần của hình A và hình B.
c) Thể tích của hình A và hình B.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
a) (11 + 3) × 2 = 28  28 × 1 = 28
Diện tích xung quanh của hình A là 28 cm2.
b) 11 × 3 = 33  28 + 33 × 2 = 94
Diện tích toàn phần của hình A là 94 cm2.
3 × 3 × 6 = 54
Diện tích toàn phần của hình B là 54 cm2.
c) Thể tích của hình A và hình B lần lượt là 33 cm3 và 27 cm3.
– HS giải thích cách làm. Ví dụ :
a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật A = Chu vi đáy × chiều cao.
…

Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Xác định thể tích của hình 10 là .?. m3.
Nêu được cách thức giải quyết vấn đề:
Dựa vào các hình đã cho  Xác định quy luật của dãy hình  Xác định thể tích các hình tiếp theo  Xác định thể tích của hình 10.
Các nhóm thực hiện và trình bày.



	· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	Quan sát hình ảnh các hình

	GV giúp các em diễn đạt.
	 Hình 1: Hình lập phương cạnh 1 cm.

	
	Hình 2: Hình lập phương cạnh 2 cm.

	
	Hình 3: Hình lập phương cạnh 3 cm.

	
	Hình 4: Hình lập phương cạnh 4 cm.

	
	 Quy luật của dãy hình: Số thứ tự của hình

	
	chính là số đo chiều dài cạnh hình lập phương

	
	 Dựa vào quy luật của dãy hình

	
	 Hình 10: Hình lập phương cạnh 10 cm

	
	 Thể tích của hình 10 là 1 000 cm3

	
	 10 × 10 × 10 = 1 000

	
	 Thể tích của hình 10 là 0,001 m3.

	
	Xác định lại xem dãy hình có đúng với quy

	· Bước 4: Kiểm tra lại
	luật không?

	– GV hệ thống lại việc làm của các nhóm.
	

	Dãy hình  Quy luật  Cạnh của hình 10
	

	 Thể tích  Đổi đơn vị.
	

	Thử thách
	

	
	– Thực hiện theo nhóm.

	– GV cho HS đọc kĩ đề bài, quan sát hình
	– HS đọc kĩ đề bài, quan sát hình vẽ, xác

	vẽ, xác định thông tin cần thiết để làm bài.
	định thông tin cần thiết để làm bài:

	Nếu xếp kín khung hình lập phương cạnh 1 m
	3  3  3 = 27

	(có thể tích là 1 m3) bằng các hình lập phương
	Có tất cả 27 hình

	màu hồng thì sẽ có tất cả bao nhiêu hình?
Hình gồm 9 hình lập phương màu hồng có
	 Thể tích 1 hình lập phương màu hồng là

	thể tích ? m3?
	1  m3.

	
	27

	
	1   9 = 1

	
	27	3

	
	 Thể tích hình cần tìm là 1 m3.

	– GV cũng có thể sử dụng trực quan, xếp lại hình.
…
	3
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D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
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[bookmark: _TOC_250004]Bài 97. ÔN TẬP CHU VI, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH (tiếp theo)
(3 tiết – SGK trang 102)
A. Yêu cầu cần đạt
· Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng về diện tích, thể tích của một hình.
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách tính: Tỉ lệ bản đồ, tỉ số phần trăm, …
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:









– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.
	
– HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm:
a) Số đo?
b) So sánh, sắp xếp thứ tự số đo diện tích.
– HS thực hiện nhóm đôi.
a) 	Diện tích hình vuông ABCD là 16 cm2. Diện tích hình tròn tâm O, bán kính OM là
12,56 cm2.
Diện tích hình vuông MNPQ là 8 cm2.
b) 8 cm2; 12,56 cm2; 16 cm2.
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) 4 × 4 = 16 (cm2)
2 × 2 × 3,14 = 12,56 (cm2)
2 × 2 : 2 = 2
Diện tích 1 tam giác vuông là 2 cm2. 2 × 4 = 8
Diện tích 4 tam giác vuông 8 cm2.
b) 8 cm2 < 12,56 cm2 < 16 cm2.
…




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	

	– GV lưu ý HS:
	– HS hoạt động nhóm bốn.

	+ Cách tính độ dài thật của đáy lớn và đáy
	

	bé khi biết độ dài của các đáy trên hình vẽ
	

	và tỉ lệ bản đồ.
	

	+ Công thức tính diện tích hình thang.
	

	
	– HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán

	
	hỏi gì.

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	a) 6 × 1 000 = 6 000

	
	6 000 cm = 60 m

	
	Độ dài thật của đáy lớn và đường cao là 60 m.

	
	3 × 1 000 = 3 000

	
	3 000 cm = 30 m

	
	Độ dài thật của đáy bé là 30 m.

	
	b) (60 + 30) × 60 : 2 = 2 700

	
	2 700 m2 = 0,27 ha

	
	Diện tích mảnh đất là 0,27 ha.

	
	– HS giải thích cách chọn phép tính.

	
	Ví dụ:

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	a) Chiều dài thật = chiều dài trên bản đồ × tỉ lệ

	thích cách chọn phép tính.
	bản đồ

	
	b) S hình thang = 1  (đáy lớn + đáy bé) ×

	
	2

	
	chiều cao

	
	…

	Bài 3:
	

	
	– HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán

	
	hỏi gì.

	
	– HS nhận biết cách làm:

	
	Bước 1: Tìm độ dài thật của đáy và chiều cao.

	
	Bước 2: Tìm diện tích thửa ruộng.

	
	Bước 3: Tìm sản lượng lúa (năng suất  diện tích,

	
	phù hợp đơn vị đo).

	
	– HS thực hiện cá nhân.

	
	Bài giải

	
	6 × 2 000 = 12 000

	
	12 000 cm = 120 m

	
	Độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác là 120 m.

	
	120 × 120 : 2 = 7 200

	
	7 200 m2 = 0,72 ha

	
	Diện tích thửa ruộng là 0,72 ha.

	
	6,8 × 0,72 = 4,896

	
	Sản lượng lúa thu hoạch trên thửa ruộng đó là

	
	4,896 tấn.



	
	– HS giải thích cách chọn phép tính.

	
	Ví dụ:

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS
	Sản lượng  Cần tìm diện tích thật  Cần

	giải thích cách chọn phép tính.
	tìm chiều dài thật của đáy và chiều cao.

	
	...


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
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TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV tổ chức cho HS hát múa tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 4: Thực hiện tương tự Bài 3.














– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	
· HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho.
+ Cái đã cho:
Nền căn phòng hình chữ nhật có dài 9 m, chiều rộng 6 m.
Gạch vuông cạnh 60 cm;
Gạch trắng nhiều hơn gạch hồng: 50 viên.
+ Cái phải tìm: .?. viên gạch hồng.
· HS nhận biết cách làm:
Bước 1: Tìm diện tích nền căn phòng. Bước 2: Tìm diện tích một viên gạch. Bước 3: Tìm tổng số gạch.
Bước 4: Tìm số viên gạch màu hồng (bài toán tổng – hiệu).
· HS làm bài cá nhân.
Bài giải 9 × 6 = 54
Diện tích nền căn phòng là 54 m2.
60 × 60 = 3 600
3 600 cm2 = 0,36 m2
Diện tích một viên gạch là 0,36 m2.




	
	54 : 0,36 = 150
Để lát nền căn phòng cần 150 viên gạch (150 – 50) : 2 = 50
Để lát nền căn phòng cần 50 viên gạch màu hồng.
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Tìm số viên gạch màu hồng  Cần tìm tổng số viên gạch  Cần tìm diện tích nền căn phòng và diện tích 1 viên gạch.
...

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:
	

	
	– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết

	
	Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh

	
	của GV.

	– Sửa bài, GV trình chiếu (hoặc treo) hình
	a) Sai	b) Đúng

	vẽ, rồi đọc từng câu.
	– HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.

	
	Ví dụ:

	
	a)	Diện tích hình tròn màu đỏ:

	
	5  5  3,14 (cm2).

	
	Diện tích hình tròn màu xanh dương:

	
	25  25  3,14 (cm2).

	
	Tỉ số diện tích của hình tròn màu đỏ và

	
	hình tròn màu xanh dương:

	
	5 5 3,14	 1   4   4%.

	
			
25 25 3,14	25	100

	
	…

	Bài 6:
	

	– GV cho HS đọc yêu cầu.
	– HS đọc yêu cầu.

	
	– HS nhận biết việc cần làm: Tính diện tích

	
	cần sơn (diện tích xung quanh, không tính

	
	diện tích cửa chuồng hình tròn).

	
	– HS thực hiện theo nhóm, thảo luận:

	
	+ Biết số đo các cạnh của hình hộp chữ nhật

	
	 Tìm được diện tích xung quanh.

	
	+ Biết đường kính hình tròn cửa chuồng là

	
	20 cm  Tìm được diện tích hình tròn

	
	không cần sơn  Tìm được diện tích cần sơn.

	
	– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn

	
	Bài giải

	
	(40 + 50) × 2 × 30 = 5 400

	
	Diện tích xung quanh chuồng chim là 5400 cm2.

	
	20 : 2 = 10

	
	Bán kính hình tròn cửa chuồng chim là 10 cm.



	




– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày.
	10 × 10 × 3,14 = 314
Diện tích cửa chuồng chim là 314 cm2.
5 400 – 314 = 5 086
5 086 cm2 = 0,5086 m2
Diện tích cần sơn là 0,5086 m2. – HS trình bày cách làm.
Bước 1: Tìm diện tích xung quanh của chuồng chim.
Bước 2: Tìm diện tích cửa chuồng chim
 Tìm bán kính cửa chuồng chim. Bước 3: Tìm diện tích cần sơn.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 3

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng trò chơi, giúp HS ôn lại: cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
…
	HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 7:
	
· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
0,6  4 = 0,48
5
Chiều cao mực nước là 0,48 m.
1  0,5  0,48 = 0,24
0,24 m3 = 240 dm3 = 240 l
Thể tích nước chảy vào bể là 240 l.
240 : 12 = 20
Thời gian để nước chảy được 4 chiều cao của
5
bể là 20 phút.




	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
các bước thực hiện.
	– HS nói các bước thực hiện. Ví dụ:
· Bước 1: Tìm chiều cao của mực nước.
· Bước 2: Tìm thể tích nước.
· Bước 3: Tìm thời gian.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 8:
– Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề


· Bước 2: Lập kế hoạch





· Bước 3: Tiến hành kế hoạch







· Bước 4: Kiểm tra lại
– GV hệ thống lại việc làm của các nhóm.
Khám phá
	
· HS thực hiện theo nhóm. Nhận biết vấn đề cần giải quyết:
Xác định diện tích toàn phần của hình lập phương là .?. cm2.
Nêu được cách thức giải quyết vấn đề:
Dựa vào hình vẽ  Tổng diện tích của bao nhiêu mặt hình lập phương là 72 cm2?
 Tìm diện tích 1 mặt
 Tìm diện tích toàn phần của hình lập phương (6 mặt).
Các nhóm thực hiện và trình bày. 72 cm2 là diện tích của 8 mặt vuông
72 : 8 = 9
Diện tích 1 mặt của hình lập phương là 9 cm2.
9 × 6 = 54
Nếu ghép hai khối gỗ lại rồi mới sơn thì diện tích sơn là 54 cm2.
Xác định lại xem số liệu có đúng không?



· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.
Xác định các việc cần làm: Làm tròn số rồi tính thể tích.
Bài giải
Làm tròn số 12,19 m đến hàng đơn vị được 12 m.
 Chiều dài chiếc công-ten-nơ khoảng 12 m Làm tròn số 2,44 m đến hàng đơn vị được 2 m.
 Chiều rộng chiếc công-ten-nơ khoảng 2 m
Làm tròn số 2,58 m đến hàng đơn vị được 3 m.
 Chiều cao chiếc công-ten-nơ khoảng 3 m 12 × 2 × 3 = 72
Thể tích của chiếc công-ten-nơ khoảng 72 m3.



	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách thực hiện.
	– HS nói cách thực hiện.
12,19 m  12 m	2,44 m  2 m
2,58 m  3 m
12 × 2 × 3 = 72
Thể tích của chiếc công-ten-nơ khoảng 72 m3.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _TOC_250003]Bài 98. ÔN TẬP SỐ ĐO THỜI GIAN VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN
(2 tiết – SGK trang 105)
A. Yêu cầu cần đạt
· Ôn tập, hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng về mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian; các công thức tìm vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động đều.
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng một trò chơi để ôn lại mối quan hệ của các đơn vị đo thời gian, xem tờ lịch tháng, …
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
– GV cho HS đọc từng câu.
	

– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng




	· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.







Bài 2:



· Khi sửa bài, GV có thể cho HS đại diện nhóm đọc kết quả rồi trình bày cách làm. GV cũng có thể đọc từng yêu cầu cho HS thực hiện vào bảng con.




· GV giúp HS hệ thống mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.

Bài 3: Thực hiện tương tự Bài 2.



– Sửa bài, GV có thể cho HS đại diện nhóm đọc kết quả rồi trình bày cách làm.
· GV giúp HS hệ thống các bước viết số
đo thời gian dưới dạng số thập phân: Xác định phần nguyên, phần thập phân, vị trí dấu phẩy.

Bài 4:



– Khi sửa bài, GV có thể cho HS đọc đoạn văn đã hoàn thiện.
Bài này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cuộc sống, cách đọc giờ, xem tờ lịch ngày.
	– HS giải thích. Ví dụ:
a) 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây
 Gấp 60 lần.
b) 1 tháng có 30 ngày; 31 ngày; 28 ngày hoặc
29 ngày.
…
· HS đọc yêu cầu: Số?
HS nhận biết việc cần làm: Đổi đơn vị đo thời gian.
· HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 3 giờ = 90 phút	12 phút = 720 giây
2
b) 5 ngày = 120 giờ	3 năm rưỡi = 42 tháng
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) 1 giờ = 60 phút; 60 phút × 3 = 90 phút
2
 3 giờ = 90 phút
2
…

· HS đọc yêu cầu: Số thập phân?
· HS nhận biết việc cần làm: Đổi đơn vị đo thời gian.
· HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm.
a) 195 giây = 3,25 phút	288 phút = 4,8 giờ
b) 30 tháng = 2,5 năm	18 giờ = 0,75 ngày
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) 1 phút = 60 giây  195 : 60 = 3,25
 195 giây = 3,25 phút
…
· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Thay dấu .?. bằng số thích hợp.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
Sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023, Trường Tiểu học Hoa Ban đã tổ chức Ngày hội thể thao của học sinh. Lúc 8 giờ 35 phút, người về đích đầu tiên là bạn Vừ A Sủng
thuộc đội chạy việt dã của lớp 5D.



	Bài 5:








– Sửa bài, GV chiếu hình ảnh 4 tờ lịch giúp HS trình bày cách làm.
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Xem lịch tháng, trả lời câu hỏi.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
a) Năm 2023 thuộc thế kỉ 21. Năm 2023 không phải là năm nhuận.
b) Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 29 tháng 4.
c) Ngày cuối cùng của năm 2023 là ngày Chủ nhật.
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) Từ năm 2001 đến 2100 là thế kỉ 21
 2001 < 2023 < 2100 hay 20 + 1 = 21
 Năm 2023 thuộc thế kỉ 21. Tháng 2 năm 2023 có 28 ngày
 Năm 2023 không phải năm nhuận.
c) Một năm có 365 ngày. 365 : 7 = 52 tuần (dư 1)
Ngày 01/01/2023 là Chủ nhật
 Ngày cuối của tuần thứ 52 là thứ Bảy
 Ngày còn dư là ngày Chủ nhật
 Ngày cuối cùng của năm 2023 là ngày Chủ nhật.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Khám phá
	– HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài.

	
	Xác định các việc cần làm: Thay .?. bằng từ

	
	hay số thích hợp.

	
	· 17 năm – 4 tuần	 XX

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách
	– HS nói cách thực hiện.

	thực hiện.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng một trò chơi chuyển tải cách tính: Thời gian, vận tốc, quãng đường, …
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 6:
	

	


– Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách tính, giúp HS khái quát hoá cách đặt tính, tính các số đo thời gian.
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm:
Tính. (HS có thể đặt tính rồi tính.)
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
a)

	
	b)

	
	
c)

	



Lưu ý:
· Đối với phép cộng – trừ: Đặt sao cho thẳng cột các đơn vị đo; luôn chú ý có nhớ.
· Đối với phép nhân: Chú ý trường hợp có nhớ để đổi cho đúng.
· Đối với phép chia: Chú ý trường hợp chia có dư  Đổi rồi chia tiếp.
· GV nhắc nhở HS thử lại.
	d)




· HS trình bày cách tính.





· HS thường xuyên thử lại:
+ Dò từng bước tính.
+ Có thể dùng tính chất giao hoán của phép cộng để thử lại phép cộng, dùng phép cộng để thử lại phép trừ, dùng phép chia để thử lại phép nhân và ngược lại.



	Bài 7:
	

	



– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước
thực hiện.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân. 5,75 giờ
· HS nói các bước thực hiện. Ví dụ:
· Bước 1: Tìm thời gian đi từ A đến B có tính thời gian dừng nghỉ
 14 giờ – 7 giờ 30 phút = 6 giờ 30 phút
· Bước 2: Tìm thời gian di chuyển trên quãng đường AB
 6 giờ 30 phút = 5 giờ 90 phút
5 giờ 90 phút – 45 phút = 5 giờ 45 phút
= 5,75 giờ

	
	…

	Bài 8:
	– HS đọc yêu cầu, HS nhận biết việc cần làm: Viết hai phép chia.

	– Lưu ý: Giúp HS ôn lại mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia  Từ 1 phép nhân viết được hai phép chia. Nếu HS quên, GV hướng dẫn HS dùng một phép tính đơn giản để nhớ lại cách làm.
	

	Ví dụ:  27 = 3 × 9	27 = 3 × 9
	

	
27 : 9 = 3	27 : 3 = 9
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.

	
	[image: ]

	– Sửa bài, HS đọc quy tắc và nói cách làm
 GV có thể giúp HS đọc hai công thức còn lại từ một trong ba công thức trên.
	– HS đọc quy tắc và nói cách làm.

	Bài 9:
	– HS nhóm bốn tìm hiểu bài, xác định yêu

	
	cầu: Tìm số đo thích hợp thay vào dấu .?.

	
	– Các nhóm thảo luận, tìm cách làm.

	
	Quãng đường = Thời gian × Vận tốc
 Thời gian = Quãng đường : Vận tốc
 Vận tốc = Quãng đường : Thời gian

	
	– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.



	– Khi sửa bài, GV có thể treo bảng phụ, tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
[image: ]
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ: v = s : t = 218 : 4 = 54,5 (km/giờ)
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 10:




· Khi sửa bài, GV có thể cho HS viết lên bảng lớp rồi trình bày cách làm.
GV có thể cho HS nói cách tìm số trung bình cộng.
Vui học










· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách
thực hiện.
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm vận tốc trung bình
 Tìm số trung bình cộng.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
Bài giải
(45 + 85 + 70 + 50) : 4 = 62,5
Vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường AB là 62,5 km/giờ.
· HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài. Xác định các việc cần làm: Thay .?. bằng đơn vị đo thích hợp.

[image: ]

· HS nói cách thực hiện.
Ví dụ: Thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn
 Chọn giờ và phút.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bài 99. ÔN TẬP SỐ ĐO THỜI GIAN
VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN (tiếp theo)
(2 tiết – SGK trang 108)
A. Yêu cầu cần đạt
· Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về số đo thời gian; các bài toán về chuyển động đều để giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV tổ chức cho HS chơi, tạo bầu không khí vui tươi.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Có thể dùng một trò chơi ôn lại cách tính: thời gian, vận tốc, quãng đường, …
GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Một người đi bộ 3 giờ được 15 km. Tính vận tốc.
…
	

HS thực hiện vào bảng con. 15 : 3 = 5 (km/giờ)

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Luyện tập
Bài 1:












– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	
· HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nhận biết: 42,5 km/giờ  1 giờ đi được 25 vòng
 1 vòng:	.?. km.
· HS tìm cách giải.
Dựa vào ý nghĩa của vận tốc:
42,5 km/giờ có nghĩa là 1 giờ di chuyển được 42,5 km
 Trong 1 giờ, di chuyển được 25 vòng tương ứng với quãng đường dài 42,5 km.
25 vòng:	42,5 km 1 vòng:		.?.	km
· HS trình bày bài (cá nhân).
Bài giải 42,5 × 1 = 42,5
Quãng đường 25 vòng quanh Hồ Gươm dài 42,5 km.



	Lưu ý: Bước giải dầu tiên có thể lập luận: Do vận tốc là 42,5 km/giờ nên quãng đường 25 vòng quanh Hồ Gươm dài 42,5 km.





Bài 2:
	42,5 : 25 = 1,7
Quãng đường một vòng quanh Hồ Gươm dài 1,7 km.
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Bước 1: Tìm quãng đường 25 vòng → v × t Bước 2: Quãng đường 1 vòng → s : 25
...
· HS đọc kĩ đề bài và nhận biết:
a) Biết:
+ Quãng đường: 6 280 m.
+ Vận tốc: 62,8 km/giờ.
+ Thời điểm bắt đầu vào đường hầm: 09 : 55 (có nghĩa là 9 giờ 55 phút).
Hỏi: Thời điểm ra khỏi đường hầm.
b) Vận tốc tối đa cho phép là 70 km/giờ có nghĩa là: Nếu chạy với vận tốc lớn hơn 70 km/giờ thì sẽ vi phạm luật giao thông.
Biết:
+ Thời điểm vào hầm: 3 giờ 58 phút.
+ Thời điểm ra khỏi hầm: 4 giờ 2 phút.
+ Quãng đường: 6 280 m.
Hỏi: Xe có vi phạm luật giao thông không?
– HS tìm cách làm.
a) Muốn tìm thời điểm ra khỏi đường hầm, phải biết thời điểm vào hầm (9 giờ 55 phút) và khoảng thời gian xe chạy trong đường hầm (chưa biết).
Muốn tìm khoảng thời gian xe chạy trong đường hầm phải biết quãng đường (6 280 m) và vận tốc (62,8 km/giờ). (Hai đơn vị này đã phù hợp chưa?)
b) Muốn biết xe có vi phạm luật giao thông hay không, phải so sánh vận tốc xe (chưa biết) với vận tốc tối đa cho phép (70 km/giờ). Muốn tìm vận tốc xe phải biết quãng đường (6 280 m) và khoảng thời gian di chuyển (chưa biết). Muốn tìm khoảng thời gian di chuyển, dựa vào thời điểm xe vào hầm (3 giờ 58 phút) và thời điểm xe ra khỏi hầm (4 giờ 2 phút).
Bước 1: Tìm thời gian di chuyển.
Bước 2: Xác định xe có vi phạm luật giao thông hay không.
– HS giải bài toán (cá nhân).



	
	Bài giải

	
	a)	6 280 m = 6,28 km

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
	6,28 : 62,8 = 0,1

	trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	0,1 giờ = 6 phút

	
	Thời gian xe di chuyển trong đường hầm là

	
	6 phút.

	
	9 giờ 55 phút + 6 phút = 10 giờ 1 phút.

	
	Xe ra khỏi đường hầm lúc 10 giờ 1 phút.

	
	b) 4 giờ 2 phút – 3 giờ 58 phút = 4 phút

	
	Thời gian xe di chuyển là 4 phút.

	
	4 phút = 1 giờ

	
	15

	
	6,28 : 1 = 94,2

	
	15

	
	Vận tốc của xe đó là 94,2 km/giờ.

	
	94,2 km/giờ > 70 km/giờ.

	
	Xe đó đã vi phạm luật giao thông, chạy quá

	
	tốc độ cho phép.

	
	Trả lời:

	
	a) Xe ra khỏi đường hầm lúc 10 giờ 1 phút.

	Lưu ý: HS có thể lí luận khác nhau, nếu
	b) Xe đó có vi phạm luật giao thông.

	hợp lí và đúng thì chấp nhận.
	– HS giải thích cách làm.

	
	a) Bước 1: Tìm thời gian di chuyển.

	
	Bước 2: Tìm thời điểm ra khỏi đường hầm.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV tổ chức cho HS chơi, tạo bầu không khí vui tươi.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Có thể dùng một trò chơi ôn lại cách tính: chu vi hình vuông, chu vi hình tròn.
GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tính chu vi hình vuông cạnh 7,5 m.
…
	

HS thực hiện vào bảng con. 7,5 × 4 = 30 (m)




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 3: Thực hiện tương tự Bài 2.







· Khi sửa bài, GV có thể cho HS trả lời rồi
trình bày cách làm.















· GV giới thiệu quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng quãng đường và thời gian:
Khi vận tốc không đổi, quãng đường gấp lên (hay giảm đi) bao nhiêu lần thì thời gian di chuyển cũng gấp lên (hay giảm đi) bấy nhiêu lần. (6 : 4,71 = 600 : 471)
	· HS đọc đề bài toán, nhận biết việc cần làm: Giải bài toán để biết con sên nào quay về điểm A trước
 Tìm quãng đường mỗi con sên bò
 Tìm thời gian mỗi con sên bò
 So sánh hai thời gian để xác định con sên nào quay về điểm A trước.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải 1,5 × 4 = 6
Chu vi hình vuông hay quãng đường Sên Xanh bò là 6 m.
1,5 × 3,14 = 4,71
Chu vi hình tròn hay quãng đường Sên Đỏ bò là 4,71 m.
6 : 0,01 = 600
Sên Xanh bò một vòng hết 600 giây.
4,71 : 0,01 = 471
Sên Đỏ bò một vòng hết 471 giây.
471 giây < 600 giây Sên Đỏ quay về điểm A trước.

· HS trình bày cách làm.
Ví dụ: Về đích trước → bò nhanh hơn →
thời gian ngắn hơn → tìm thời gian
→ HS có thể giải bài toán như sau:
Bài giải 1,5 × 4 = 6
Chu vi hình vuông hay quãng đường Sên Xanh bò là 6 m.
1,5 × 3,14 = 4,71
Chu vi hình tròn hay quãng đường Sên Đỏ bò là 4,71 m.
4,71 m < 6 m
Sên Đỏ quay về điểm A trước Sên Xanh vì vận tốc bằng nhau mà quãng đường Sên Xanh bò ngắn hơn quãng đường Sên Đỏ bò nên thời gian Sên Xanh bò sẽ ít hơn.
…



	Bài 4:






















– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	· HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho.
+ Cái đã cho:
Xe máy xuất phát từ A: vận tốc 36 km/giờ 
đến B sau 2 giờ 30 phút.
Xe ô tô xuất phát từ A cùng lúc với xe máy: đến B sớm hơn xe máy 1 giờ 15 phút.
+ Cái phải tìm: Vận tốc ô tô.
· HS nhận biết:
Xe máy: vận tốc 36 km/giờ
thời gian 2 giờ 30 phút;
Quãng đường xe máy đi bằng quãng đường ô tô đi;
Ô tô: thời gian ít hơn 1 giờ 15 phút
 Muốn tìm được vận tốc ô tô phải biết quãng đường và thời gian
 Quãng đường ô tô bằng quãng đường xe
máy  Tìm quãng đường xe máy (biết vận tốc và thời gian)
 Tìm thời gian ô tô đi (biết số lớn và phần hơn).
· HS làm bài cá nhân.
Bài giải
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
36 × 2,5 = 90
Quãng đường AB dài 90 km.
1 giờ 15 phút = 1,25 giờ
2,5 – 1,25 = 1,25
Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là 1,25 giờ.
90 : 1,25 = 72
Vận tốc của ô tô là 72 km/giờ.
· HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Tìm vận tốc  tìm quãng đường và thời gian.
…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250002]Bài 100. ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
(1 tiết – SGK trang 109)
A. Yêu cầu cần đạt
· Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng liên quan đến một số yếu tố xác suất.
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Hình ảnh có trong bài (nếu cần)
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng một trò chơi để ôn lại cách sử dụng các từ “có thể, không thể” hay “chắc chắn”; kiểm đếm số lần lặp lại của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm nhiều lần, …
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:







– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.

[image: ]


	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Chọn từ thay dấu .?.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) 	Sự kiện mặt sấp xuất hiện có thể xảy ra. Sự kiện mặt ngửa xuất hiện có thể xảy ra.
b) Chắc chắn xảy ra một trong hai sự kiện: mặt sấp xuất hiện hay mặt ngửa xuất hiện.
c) Không thể đồng thời xảy ra hai sự kiện: mặt sấp xuất hiện hay mặt ngửa xuất hiện.
– HS nói cách làm. Ví dụ:
a) Đồng tiền xu có hai mặt, mỗi lần tung đồng tiền một cách ngẫu nhiên, khi đồng tiền rơi xuống  xuất hiện 1 trong 2 mặt.
Sự kiện mặt sấp xuất hiện có thể xảy ra. Sự kiện mặt ngửa xuất hiện có thể xảy ra.
…

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
	· HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Dựa vào bảng thống kê số liệu, thực hiện các yêu cầu trong bài.
· HS thực hiện nhóm đôi.




	– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
	a) 23 + 32 = 55

	cách trả lời.
	Vinh đã tung đồng xu tất cả 55 lần.

	
	b) 23 : 55 = 23

	
	55

	
	Tỉ số của số lần mặt sấp xuất hiện và tổng số

	
	lần tung là 23 .

	
	55

	Bài 3:
	– HS đọc đề bài toán.
HS nhận biết việc cần làm: Tìm số lần cầu thủ

	
	ném bóng vào rổ.

	
	Tổng số: 100 lần; tỉ số: 3

	
	2

	
	 Bài toán Tổng – Tỉ

	
	 Vẽ sơ đồ.

	
	– HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm.

	– Khi sửa bài, GV có thể giúp HS vẽ sơ đồ rồi trình bày cách làm.
Lưu ý: GV giúp HS khái quát hoá cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
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	Bài giải

	
	3 + 2 = 5

	
	Tổng số phần bằng nhau là 5 phần.

	
	100 : 5 = 20

	
	Giá trị 1 phần là 20 lần.

	
	20 × 3 = 60

	
	Cầu thủ đó đã ném bóng vào rổ là 60 lần.

	Bài 4:
	

	– Có thể tổ chức để các nhóm giải quyết
	

	vấn đề.
	

	· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
	Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Số chiếc tất

	
	cần lấy ra ít nhất là bao nhiêu để chắc chắn có

	
	1 đôi tất cùng màu.

	
	Tất trong hộp có mấy màu?

	· Bước 2: Lập kế hoạch
	Nêu được cách thức giải quyết vấn đề.

	GV có thể gợi ý giúp HS dùng ĐDHT
	

	hoặc lập luận để giải quyết vấn đề.
	

	· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
	Các nhóm thực hiện và trình bày:

	
	+ Có thể dùng các tờ giấy thủ công kích thước

	
	và chất liệu như nhau nhưng màu sắc khác

	
	nhau để biểu thị cho các chiếc tất.

	
	Không nhìn vào hộp, mỗi lần lấy ra một tờ

	
	giấy rồi dựa vào thử nghiệm để kết luận: Cần

	
	lấy ra ít nhất 3 chiếc tất để chắc chắn có một

	
	đôi tất cùng màu.

	
	+ Có thể lập luận để có kết luận như trên.



	· Bước 4: Kiểm tra lại
GV sử dụng ĐDDH để minh hoạ và lập luận:

Không nhìn vào hộp, mỗi lần lấy ra 1 chiếc tất.
Lần 1: Chiếc tất thứ nhất lấy ra có thể màu xanh hoặc màu đỏ.
Lần 2: Chiếc tất thứ hai lấy ra:




+ Nếu khác màu với chiếc tất thứ nhất (lúc này có một chiếc xanh, một chiếc đỏ) thì phải lấy chiếc tất thứ ba.
Lần 3: Chiếc tất thứ ba lấy ra có thể màu xanh hoặc màu đỏ. Dù là màu nào thì cũng chắc chắn trùng màu với một trong hai chiếc tất đã lấy.
· Vậy cần lấy ra ít nhất mấy chiếc tất để
chắc chắn có một đôi tất cùng màu?
Vui học
· Tổ chức trò chơi (nhóm đôi).
· Tiến hành chơi.






· GV tổng kết.
	
HS quan sát và cùng thực hiện theo yêu cầu của GV.
Mỗi nhóm lấy ra 1 chiếc  báo cáo màu. Lấy thêm 1 chiếc tất nữa
Có bao nhiêu nhóm lấy được chiếc tất cùng màu? Có bao nhiêu nhóm lấy được chiếc tất không cùng màu.
· Kết luận: không chắc chắn.



Những nhóm lấy được chiết tất không cùng màu, tiếp tục lấy thêm 1 chiếc tất nữa
Tất cả các nhóm đều lấy được chiếc tất cùng màu.
· Kết luận: chắc chắn.
· Cần lấy ra ít nhất 3 chiếc tất để chắc chắn
có một đôi tất cùng màu.

– Mỗi nhóm nhận biết cách chơi.
+ Hai bạn oẳn tù tì
 Bạn thắng: Vẽ 1 vạch vào bảng. Ví dụ: 4 lần  Vẽ 4 vạch 
+ Chơi 15 lần  Viết tỉ số của số lần thắng
vào tổng số lần chơi  4 .
15
+ Bạn nào có tỉ số lớn hơn, bạn đó thắng cuộc.


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250001]Bài 101. ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
(2 tiết – SGK trang 110)
A. Yêu cầu cần đạt
· Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng liên quan đến một số yếu tố thống kê.
· Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Các hình ảnh và bảng biểu có trong bài (nếu cần).
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng trò chơi để ôn lại cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, đọc biểu đồ tranh, bảng số liệu, dãy số liệu.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 1:



[image: ]

– Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu hình vẽ cho HS quan sát và phát bảng nhóm có kẻ sẵn các yêu cầu cho HS chuyền tay nhau điền vào, thi đua tổ nào điền xong trước và đúng hết thì thắng cuộc. Khuyến khích các nhóm vừa trình bày vừa thao tác trên hình vẽ để giải thích cách làm.
	· HS đọc yêu cầu của bài.
· HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết các việc cần thực hiện: Phân loại – kiểm đếm, viết dãy số liệu, đọc – mô tả biểu đồ tranh cho sẵn.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
· Phân loại
+ Có 4 màu: đỏ, cam, vàng, xanh.
· Kiểm đếm
+ 9 cờ đỏ; 4 cờ cam; 5 cờ vàng; 6 cờ xanh.
+ Dãy số liệu: 9; 4; 5; 6.
· Biểu đồ tranh
a) Cờ màu đỏ nhiều nhất, cờ màu cam ít nhất.
b) (9 + 4 + 5 + 6) : 4 = 6
Trung bình mỗi màu có 6 lá cờ.
– HS trình bày. Ví dụ:
a) Chỉ vào hình vẽ.
b) Đếm trên hình vẽ.
…



	Bài 2:
	– HS (nhóm bốn) xem biểu đồ, đọc và mô tả

	
	biểu đồ.

	
	– HS nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh.

	
	a) Biểu đồ biểu diễn số bánh khối lớp 5 đóng

	
	góp cho buổi liên hoan vui Trung thu.

	
	b) (6 + 5 + 8 + 5) : 4 = 6

	
	Trung bình mỗi lớp đóng góp 6 hộp bánh.

	
	c) Lớp 5C đóng góp được nhiều bánh nhất.

	
	4 × 8 = 32

	
	Lớp 5C đóng góp được 32 cái bánh.

	
	d) 6 + 5 + 8 + 5 = 24

	
	Khối lớp 5 đóng góp được tất cả 24 hộp bánh.

	
	4 × 24 = 96

	
	Khối lớp 5 đóng góp được tất cả 96 cái bánh.

	
	96 × 4 = 384

	
	Số bánh cả khối lớp 5 đóng góp cắt được tất

	
	cả 384 miếng.

	
	384 : 2 = 192

	
	Số bánh cả khối lớp 5 đóng góp đủ dùng cho

	
	192 bạn.

	– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
	– HS giải thích các câu trả lời.

	thích các câu trả lời.
	Ví dụ:

	
	a) Tên của biểu đồ.

	
	b) Nhìn vào biểu đồ, ta thấy ngay số lượng

	
	hộp bánh  đếm.

	
	…

	Bài 3:
	

	– GV giới thiệu: Người ta thu thập số đồ
	

	dùng học tập mà Tổ 1 đã thu được thể hiện
	

	qua hình vẽ trong SGK trang 111.
	

	
	– HS đọc và mô tả các số liệu.

	
	– HS (nhóm đôi) nhận xét đơn giản từ biểu đồ

	
	tranh và trả lời các câu hỏi.

	– Sửa bài, GV có thể trình chiếu hình vẽ
	a) Tổ 1 thu được 4 loại đồ dùng học tập.

	giúp HS vừa trình bày, vừa thao tác trên
	b) Bút chì màu: 9 cái; bút sáp màu: 11 cái;

	hình vẽ.
	thước kẻ: 6 cái; bút bi: 10 cái.

	
	c) Dãy số liệu: 11; 10; 9; 6.

	– GV có thể hướng dẫn HS nêu một số
	

	nhận xét đơn giản khác.
	


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	Có thể dùng trò chơi để ôn lại cách cách đọc bảng thống kê số liệu, biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt tròn, …
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	Bài 4:
	HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, đọc số liệu từ

	
	bảng thống kê:

	
	Trường Tiểu học Bình Châu có 213 học sinh.

	
	Trường Tiểu học Thạnh An có 195 học sinh.

	
	Trường Tiểu học Hoà Lộc có 200 học sinh.

	
	Trường Tiểu học Châu Thành có 220 học sinh.

	– GV giúp HS tìm hiểu biểu đồ:
	

	+ Biểu đồ này nói về điều gì?
	Số học sinh tham gia vẽ tranh Môi trường xanh

	
	của bốn trường tiểu học.

	+ Hàng ngang bên dưới biểu thị gì?
	Tên các trường tiểu học.

	+ Cột số bên trái biểu thị gì?
	Số học sinh.

	+ Mỗi cột thể hiện điều gì?
	Số học sinh từng trường.

	+ Biểu đồ này đã thể hiện đầy đủ chưa?
	Chưa.

	+ Những nội dung còn thiếu được ghi bằng kí
	.?.

	hiệu gì?
	– HS (nhóm bốn) thảo luận để hoàn thiện

	
	số liệu trên biểu đồ và trả lời các câu hỏi.

	– Sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) hình
	a)

	vẽ biểu đồ, khuyến khích nhiều nhóm trình bày kết hợp thao tác trên biểu đồ (mỗi nhóm/câu).
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	b) 195 < 200 < 213 < 220

	
	Trường tiểu học Châu Thành có số học sinh

	
	tham gia vẽ tranh nhiều nhất.

	
	Thạnh An, Hoà Lộc, Bình Châu, Châu Thành.

	
	(213 + 195 + 200 + 220) : 4 = 207

	
	Trung bình mỗi trường tiểu học có 207 học

	
	sinh tham gia vẽ tranh.




	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 5:
	

	– GV giới thiệu: Người ta thu thập số tiền
	HS (nhóm đôi) xem bảng thống kê, hoàn

	bán tranh thu được sau triển lãm của lớp 5B
	thiện bảng và trả lời các câu hỏi.

	và thể hiện qua hình vẽ trong SGK trang 112.
	

	· Đọc bảng và mô tả các số liệu: Mỗi cột,
	

	theo thứ tự từ trái sang phải thể hiện gì?
	

	· Nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
– Sửa bài, GV trình chiếu hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ giúp HS vừa trình bày vừa thao tác (phân loại, kiểm đếm, đọc, …), khuyến khích HS giải thích cách làm.
	a) Phân loại: Các tờ tiền gồm 4 loại:
500 000 đồng; 200 000 đồng; 100 000 đồng và
50 000 đồng.
b) Kiểm đếm  Hoàn thiện bảng thống kê (thay dấu .?. bằng số thích hợp).
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	c)

	
	d) Tỉ số phần trăm sử dụng tiền bán tranh.
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	– HS giải thích cách làm.

	
	Ví dụ:

	
	c)	4 000 000 × 50% = 2 000 000

	
	Số tiền đóng góp cho quỹ Khuyến học là

	
	2 000 000 đồng.

	
	4 000 000 × 32% = 1 280 000

	
	Số tiền giúp bạn vượt khó là 1 280 000 đồng.

	
	4 000 000 × 10% = 400 000

	
	Số tiền dùng làm phần thưởng là 400 000 đồng.

	
	4 000 000 × 8% = 320 000

	
	Số tiền dùng để liên hoan là 320 000 đồng.

	
	…




	– Sau khi sửa bài, GV giáo dục cho HS lòng
	

	nhân ái bằng cách: sống tiết kiệm hoặc
	

	tham gia các hoạt động xã hội (như chạy bộ,
	

	vẽ tranh, văn nghệ, …) để lập quỹ giúp đỡ
	

	các bạn khó khăn.
	

	Bài 6:
	– HS (nhóm bốn) đọc đề bài, thảo luận,

	
	nhận biết yêu cầu: Đọc số liệu từ bảng

	
	thống kê rồi hoàn thiện biểu đồ hình quạt

	
	tròn và trả lời câu hỏi.

	
	– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

	– Khi sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ biểu đồ cho HS quan sát, khuyến khích nhiều nhóm trả lời kết hợp thao tác trên biểu đồ để giải thích vì sao trả lời như
vậy (mỗi nhóm/ câu).
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	a) Tỉ số phần trăm các mạch kiến thức môn

	
	Toán lớp 5
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	b) Mạch kiến thức Số và Phép tính chiếm tỉ lệ

	
	nhiều nhất.

	
	c) 175 × 40% = 70

	
	Mạch kiến thức Hình học và Đo lường có 70 tiết.

	Lưu ý: HS có thể giải thích khác nhau, nếu
	– HS giải thích.

	phù hợp thì GV công nhận.
	Ví dụ:

	
	a) Dựa vào số liệu trên bảng thống kê:

	
	+ Số và Phép tính: 50%;

	
	+ Hình học và Đo lường: 40%;

	
	+ Một số yếu tố Thống kê và Xác suất: 5%;

	
	+ Hoạt động thực hành và trải nghiệm: 5%.

	
	b) Phần màu hồng trên biểu đồ lớn nhất 

	
	Mạch kiến thức Số và Phép tính chiếm tỉ lệ

	
	nhiều nhất.

	
	c) 175 × 40% = 70

	
	…


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _TOC_250000]Bài 102. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(2 tiết – SGK trang 115)
A. Yêu cầu cần đạt
– HS thực hành và trải nghiệm giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống liên quan đến các kiến thức và kĩ năng:
+ Dùng thước đo độ dài.
+ Tính diện tích hình chữ nhật.
+ Tính diện tích hình hộp chữ nhật.
+ Tạo hình một căn nhà bằng bìa.
+ Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
+ Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
– HS có cơ hội để phát triển các năng lực giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái.
B. Đồ dùng dạy học
GV: Thước mét, thước cuộn, 4 tờ giấy hình vuông có kẻ lưới ô vuông và vẽ các hình tròn (như SGK trang 116).
HS: Thước mét, thước cuộn, bút màu.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	GV vấn đáp giúp HS ôn lại:
+ Các thao tác đo khi dùng thước.
+ Công thức tính diện tích hình chữ nhật.
+ Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm: Tính diện tích quét vôi của phòng học

	GV có thể phân công hai tổ cùng thực hiện
	HS hoạt động theo tổ.

	một nhiệm vụ để có số liệu so sánh.
	– Tổ 1 và Tổ 2: Đo và tính diện tích các cửa ra

	
	vào và cửa sổ.

	
	– Tổ 3 và Tổ 4: Đo và tính diện tích xung

	
	quanh, diện tích trần phòng học

	
	 Tính diện tích.




	Hoạt động 1. Đo và tính diện tích

– Phân công công việc:
* Lưu ý : GV có thể gợi ý giúp HS ước lượng
	– HS cùng nhau tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài.
a) Tổ 1 và Tổ 2
· Hai nhóm đo chiều dài, chiều rộng cửa ra vào theo đơn vị mét và xăng-ti-mét
 Ghi chép số liệu
 Chuyển đổi số đo theo đơn vị đề-xi-mét  Làm tròn số đo đã chuyển đổi đến hàng phần mười.
· Hai nhóm đo chiều dài, chiều rộng từng cửa sổ theo đơn vị mét và xăng-ti-mét
 Ghi chép số liệu
 Chuyển đổi số đo theo đơn vị mét
 Làm tròn số đo đã chuyển đổi đến hàng phần mười (hai nhóm đo một cửa).
· Cả tổ:
+ So sánh kết quả giữa các nhóm (nếu khác nhau, giải thích cách làm, tìm ra chỗ sai để có kết quả chính xác).
+ Tính diện tích cửa ra vào và cửa sổ.
b) Tổ 3 và Tổ 4
· Hai nhóm đo chiều dài phòng học theo đơn vị mét và xăng-ti-mét
 Ghi chép số liệu
 Chuyển đổi số đo theo đơn vị mét
 Làm tròn số đo đã chuyển đổi đến hàng phần mười.
· Hai nhóm đo chiều rộng phòng học theo đơn vị mét và xăng-ti-mét
 Ghi chép số liệu
 Chuyển đổi số đo theo đơn vị mét
 Làm tròn số đo đã chuyển đổi đến hàng phần mười.
· Hai nhóm đo chiều cao phòng học theo đơn vị mét và xăng-ti-mét
 Ghi chép số liệu
 Chuyển đổi số đo theo đơn vị mét
 Làm tròn số đo đã chuyển đổi đến hàng phần mười.
· Cả tổ:
+ So sánh kết quả giữa các nhóm (nếu khác nhau, giải thích cách làm, tìm ra chỗ sai để có kết quả chính xác).
+ Tính diện tích xung quanh của phòng học và diện tích trần nhà.



	Hoạt động 2. Tính diện tích cần quét vôi









Hoạt động 3. Tổng kết



GV hệ thống, đánh giá công việc của từng tổ.
…
	· Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
· Trình bày các nội dung đã thực hiện trước lớp.
· So sánh kết quả giữa các nhóm (nếu khác nhau, giải thích cách làm, tìm ra chỗ sai để có kết quả chính xác).
· Dựa vào số liệu các tổ báo cáo  Tính diện
tích cần quét vôi.
Diện tích xung quanh lớp học + diện tích trần phòng học – tổng diện tích các cửa.
· HS các tổ lần lượt trình bày trước lớp các việc tổ đã tiến hành
 Cả lớp nhận xét, bổ sung (nếu cần).


D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động

	GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em.
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	II. Luyện tập – Thực hành

	GV giúp HS nhận biết nhiệm vụ.
	HS đọc kĩ nội dung, nhận biết:
· Tính số hình tròn theo từng màu.
· Tô màu các hình tròn đúng vị trí theo từng màu.



	– GV tổ chức cho HS làm việc.
	

 Bài toán Tổng – Tỉ. Tổng: 120 hình tròn;
Tỉ số: 8
7
 Số lớn: Số hình tròn màu đỏ: 64
Số bé: Số hình tròn màu xanh dương: 56
 Bài toán Tổng – Hiệu Tổng: 78 hình tròn; Hiệu: 12 hình tròn
 Số lớn: Số hình tròn màu hồng: 45 Số bé: Số hình tròn màu tím: 33
 15 hình.


HS hình dung một cách tổng thể vị trí và màu sắc:
+ Mái nhà;	+ Cửa sổ;
+ Nền trời;	+ Lá, cỏ.
+ Tường nhà;

	· Bước 1:
	

	+ Tìm số hình tròn màu đỏ và số hình tròn
	

	màu xanh dương.
	

	
+ Tìm số hình tròn màu hồng và số hình
	

	tròn màu tím.
	

	
+ Tìm các hình tròn màu xanh lá cây.
	

	
· Bước 2:
	

	GV giúp HS hình dung một cách tổng thể vị
	

	trí và màu sắc.
	

	Đối với những em chậm, có thể giới thiệu
	

	một vài hình mẫu gợi ý riêng.
	

	III. Vận dụng – Trải nghiệm

	· Bước 3:
	Thực hiện theo tổ.
HS thảo luận  Tô màu các hình tròn theo số lượng đã tính toán  Tạo thành ngôi nhà

	
	theo đúng yêu cầu của bài.

	
	…

	· Bước 4:
	Hoạt động tập thể lớp  Tổng kết.

	
	HS các tổ lần lượt trình bày trước lớp các

	
	việc tổ đã tiến hành

	
	 Cả lớp nhận xét, bổ sung (nếu cần)

	GV hệ thống, đánh giá công việc của từng tổ  Tổ chức cho các tổ trưng bày sản phẩm
	 Các tổ trưng bày sản phẩm để các bạn HS trong lớp quan sát và bình chọn những sản

	để các bạn HS trong lớp quan sát và bình
	phẩm đẹp.

	chọn những sản phẩm đẹp.
	

	Cho HS tham khảo một số sản phẩm.
	



	
	
Tham khảo một số sản phẩm sau đây:
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D. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………











Chịu trách nhiệm xuất bản
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo
Phó Tổng biên tập NGUYỄN THÀNH ANH
Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định TRẦN THỊ KIM NHUNG

Biên tập nội dung: TRẦN THANH HÀ – ĐĂNG THỊ THUÝ
NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỌ – HOÀNG THỊ THU DUNG
Trình bày bìa: ĐẶNG NGỌC HÀ
Thiết kế sách: NGUYỄN THỊ CÚC PHƯƠNG Minh hoạ: ĐAN THANH – NGỌC HÀ – ĐÀO HÀ
Sửa bản in: TRẦN THANH HÀ – ĐĂNG THỊ THUÝ
NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỌ – HOÀNG THỊ THU DUNG Chế bản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH




























Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định.



KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 5
(Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 5 – Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Mã số: …………………………………… In …… bản, (QĐ ……) khổ 19 x 26,5 cm. Đơn vị in: ………………………………... Địa chỉ: …………………………………... Số ĐKXB: ………………………………… Số QĐXB: ………………………………… In xong và nộp lưu chiểu tháng … năm … Mã số ISBN: ……………………………….
image3.png
XUAT




image3810.png




image3910.png




image4010.png




image4110.png




image4210.png




image4310.png




image4410.png




image4510.png




image4610.png




image4710.png




image4.png
BAN




image4810.png




image4910.png




image5010.png




image5110.png




image5210.png
NS




image5310.png




image5410.png




image5510.png




image56.png




image57.png
) Chan trii sdng tao §




image5.png




image58.png




image59.png




image5910.png




image6.png
IAO




image60.png
PHAN MOT




image61.png
PHAN HAI




image62.png
a) 157496
+

333333

490829

C) ><23082
34

92328
69246

784788

b) 439561
68708
370853

d)376583
76
15
083
8

15
25105





image6210.png
a) 157496
+

333333

490829

C) ><23082
34

92328
69246

784788

b) 439561
68708
370853

d)376583
76
15
083
8

15
25105





image63.png
473893

'y

100070070 -

w 827710 . 56375





image64.png




image644.png




image65.png




image66.png
2.+26 =468 2. %x 26 =468

V

18 442 494 12168

e

2.-26=468 2.:26=1468




image7.png




image67.png
S
2

9
4





image68.png




image69.png




image70.png
|

1
2

P
1

%
5

1

2

<

=

4
9

— +
25

A
5
4

%l
25




image690.png
|

1
2

P
1

%
5

1

2

<

=

4
9

— +
25

A
5
4

%l
25




image71.png
Sach gido khoa: 1 s6 sach

150 quyén { 3
Sach tham khao




image700.png
Sach gido khoa: 1 s6 sach

150 quyén { 3
Sach tham khao




image72.png
Sach gido khoa: 1 s6 sach

150 quyén { 3 7
Sach tham khao: ... quyén?




image73.png
Sm





image74.png
Hinh C
13

10




image8.png




image75.png
30 qud mau vang,

¢ tr _tr

e [ & (2 L:,
e e N N
0 i ey

Viét phén s& chi s6 tao 3
mau vang, sé tdo mau
xanh trong téng sé tdo.

S /'IMqud mau xanh. ¢
. e ;

Cé tdt ca
100 qua tdo.





image76.png




image77.png




image78.png




image79.png
Sé thirnhdt | S6 thir hai Ti s8 ciia s8 thir nhat va s6 thi hai
4 6 4:6 hay~
2 ay 5
12 9
a b (b khac 0)





image80.png
Séthinhdt | S thit hai Ti s6 cira sb thir nhat va s8 thit hai

4 6 4:6 h 1

I ay —
Ve

12

12 9 12 :9hay —

9

: b hay 2 (bkhac 0)

a b (b khic 0) a:bhay <





image81.png
S6 do

x 2 | 24 phy
thir nhét I5kg |20m | 9m phut
S6 do 5
: 6 phu
thit hai 20kg 36 m |27 m phut
.y 3
Ti sO —





image82.png
S6 do

g 2 | 24 ph
A I5kg |20m| 9m phut
S0do | ke |36m |27 m? | 6 hit
thir hai & P
. 3 5 1 4
Ti so -
4 9 3 1





image83.png
Pau xanh: |

Gao nép:




image84.png
Pau xanh:

Gao nép:





image9.png




image85.png
Chiéu rong:
Chiéu dai:





image86.png
Trong hoa:

Trong rau:





image87.png
!

l





image88.png
Nam:





image89.png
S6 lan dodn ding





image90.png
K%@%





image91.png
6 cai
But xanh: ——+——4
But den: —+——

But dé6: +——




image900.png
6 cai
But xanh: ——+——4
But den: —+——

But dé6: +——




image92.png




image93.png
)
AN




image10.png
ET




image94.png
)

d%





image930.png
)

d%





image95.png
AN




image940.png
AN




image96.png




image97.png
N&u mdi chuéng véin cé 2 con thé

Sdp tdi, s chudng thd el e )} 2 el
thi s6 tho s& gép 1én mdy lan?

s& duoc gdp lén 3 la





image98.png
S8 chudng thé 1

S6 con thd 2




image99.png
S8 chudng thé 1

S6 con thd 2




image100.png
S8 chudng thé 1

S6 con thd 2




image101.png
S& chuéng thd

S8 con thd

S& chubng thd

S8 con thd

S& chuéng thd

S8 con thd

S& chuéng thd

S6 con thd




image11.png




image102.png
Thoi gian déng gdi (phut)

10

60

Sé kién hang dugc déng gdi

15

90





image103.png




image104.png
Nhé da néng ciia Gidi bai todn dusi day,
truding minh c6 ca
san khéu va san tap.

Dién tich
nha da nang
1& 600 m2.

céic em s& tim duoc
céu tré 81,

Khéng biét dién tich cia
nha kho va céc 16 di
1& bao nhiéu ma nhin .

rng réi qud. 23





image105.png




image1040.png




image106.png
. Tinh dién tich san bong da.
| Tinh chiéu rong san béng da.

= | Tinh nira chu vi s6n béng da.
. Tinh chiéu dai sén béng dé.





image107.png
Nhan mua

3 quyén v loai I hét 57000 dong

5 quyén vé loai IT hét 65000 déng

Hién mua

8 quyén vésloai 11

Mua hét tit ca
bao nhiéu tién?





image108.png




image109.png




image110.png
SO bé: —

S616n: —m




image12.png




image111.png
S6 bé: —
SO 16n: |—|—|—|

b




image112.png
¢ cay

Khéi lop 2: —
G 84 cy
Khéilop 5: b——
e

¢ cay




image113.png
Chiéu rdng:

Chiéu dai:





image114.png




image115.png




image116.png
S6 bé:

S6 16n:

' M

H v 150

: - -
S~— -





image117.png
¢ nguoi
S6 cong nhan nam: —— 48 nguoi

~» A A ~y H - .
S6 cong nhan nti: F————+——+—+——
G —

¢ nguoi




image118.png
? tudi

Tudi Bin: — 3
; i 27 tuoi

o : T

Tudime: b—— 4+




image119.png
%=
BN &>

Nh& Nam Céng vién Truwdng hoc





image120.png
— —,-

Nha Nam Cong vién Truong




image13.png




image121.png
Tég cia bl 5 10 21 55 b
ing 2 sslém. Timhois5ds.

T o 2, i i i

2586102155 ca s 55
s

by




image122.png
Thudc ké: —

But chi:

78 cai

—




image123.png
8m

26 m





image124.png
?m?*
A Y f—/%
Nén nha: ——
; ' } 200

Phan d4t con lai: ——+—




image125.png




image126.png




image127.png




image128.png




image1270.png




image1280.png




image14.png




image129.png




image130.png
1 ha




image131.png




image132.png
1 km?




image133.png




image1330.png




image134.png
Pau: —

}2kg400g

Thén va dudi: —a—y—y




image135.png
{ha)
1750000

1500000

1250000]

1000000

750000

500000

250000

155100

1307040

50930

Kon Tum

GiaLai

akLék

écNeng





image136.png
§2m





image137.png




image15.png




image138.png




image1380.png




image139.png
Su kign

Vong trdng dich

Vong khéng tring dich

Ban Minh

Ml





image140.png
Nai chugi nay

cén néing Vay la bao nhiéu
hai phdy nédm ki-l6-gam ha me?
ki-16-gam.




image141.png




image1411.png




image142.png




image1420.png




image143.png




image1430.png




image16.png




image144.png
Hang
tradm

Hang
chuc

Hang
don vi

Hang
phan
mudi

Hang
phan
trédm

Hang
phan
nghin





image145.png
Hang Hang Hang Hogg Hng Hor:g
< . phén phén phén
trdm chuc don vi L o X
; : muoi trdm nghin
1 6 4 3 7 5





image146.png
Phan nguyén la 9 don vi. Phan thap phén la 3 phin muoi.




image1460.png
Phan nguyén la 9 don vi. Phan thap phén la 3 phin muoi.




image147.png
0 o1 02 03 04 O5 06 07 08 09 1 11 12




image148.png




image149.png
015 0,015 01050

0105 01500 0,0150




image150.png




image151.png
Ké t\OQth 1 mdi NI Chiéu dai quang
ngay lam duoc e dudng da lam
1,850 km duéng.

Th& Ba 21km

Tha Tu 1872 km

Thr Ba va thtr T, mi ngdy lam duoc
nhiéu hon hay it hon k& hoach d& dé ra?





image152.png
1,872
1,850




image17.png




image153.png
1872
1850
7

I——
gibog nhau




image154.png




image155.png
Hém qua

minh st dung R N .
528 tg bcf;t-m‘l. Hém nay minh s dung

Néu lam tron dén
5,74 ta bot mi.

hang don vi thi
mdi ngaly st dung
khodng méy ta bét mi?
N

Y





image156.png
5,0

6,0




image157.png
5,28 574
55




image158.png
528 574




image159.png
Tinh Dién tich Dan s&
km? lam tron ngudi lam tron
Thdi Binh 1584,6 1875700
Ninh Binh 14118 1007 600
Quang Tri 47012 647800
Binh Binh 60664 1508300
Ninh Thudn 33553 596 000





image160.png
Tinh Dién tich Déan s6
km? lam tron ngudi lam tron
Thdi Binh 1584,6 1585 1875700 1876 000
Ninh Binh 14118 1412 1007 600 1008 000
Quang Tri 47012 4701 647800 648 000
Binh Binh 60664 6066 1508300 1508 000
Ninh Thudn 33553 3355 596 000 596 000





image161.png
Hinh A Hinh B




image162.png
Hinh C Hinh D




image18.png




image163.png
0,5
5.0
5,0
50.5




image1630.png
0,5
5.0
5,0
50.5




image164.png
of

Chim Rua Bach Cd (con vat)

cdnh cut da tudéc nong
hoang dé& Ddm-bdé noc




image165.png
rE

Dan téc Kinh Dan téc Tay Dan téc Théi Dan toc E-dé




image166.png




image167.png
" B8 cdc chau,
mbi doan tre d6
dai bao nhiéu mét?

Chéu can
P doantredai £
= 2mvai5cm.





image168.png
m dm cm mm
Tm 1dm 1cm 1T mm
=10 dm =10 cm =10 mm
=1 m 0 dm =1 cm
10 10 10
=01m =0,1dm =01cm





image169.png
x 10

x 10




image170.png
M&i con n&ing
bao nhiéu tén?





image171.png
kg yén ta tan
1kg 1yén 1 ta 1tdn
10 kg =10 yén =10 ta
=1 yén 1 ta =1 tén
10 10 10
=0,1yén 0,1ta =0,1tén





image19.png




image172.png




image173.png
Phan gidly da t6 mau

Viét céc 56 do
ﬂ G e
la1m?7 dm?, i 58 thap phan
phén gidy chua té mau | c6 don vido la

193 dm?. - mét vudng.

\

A





image174.png
m? dm? cm? mm?
1 m?2 1dm? 1 cm? 1 mm?2
=100 dm? =100 cm? =100 mm?2
=1 m2 -1 am?2 | =1 cm?
100 100 100
=0,01 m? = 0,01 dm? = 0,01 cm?





image175.png




image1750.png




image176.png
Phong ctia t&
<6 dién tich
& 0,0961 m2.

-
)/





image177.png
Hai don vi lién ké, don vi bé
m, dm, cm, mm — 1 _
béng 7> (hay 01) don vi lén.

tén, tg, yén, kg
Hai don vi lién ké, don vi bé

m?, dm?, cm?, mm? ~ béing ﬁ (hay 0,01) don vi I6n.




image178.png
TIN TUC

Nhiéu hé néng dén tinh Béng Thép da tréng

céy xodi trén dién tich dét duoc cép mé ving.

Xa tich dét cép mé viing
Tinh Théi 32,65 ha
Tén Thuén Déng 6194 ha

Dién tich dét cép ma
viing cda cd hai xé la
bao nhiéu héc-ta?

N

&




image179.png
32,65
* 61,94
9459




image180.png
45,8
9,16
54.96




image20.png




image181.png
175
+
861




image1811.png
175
+
861




image182.png
I'7,5
8,61





image183.png
42
+
79




image184.png
79




image185.png
> 1,4
+
23,7

75,1




image1850.png
> 1,4
+
23,7

75,1




image186.png
1,3
2,68
53.98





image1860.png
1,3
2,68
53.98





image187.png
0,657
+
14,81
15.467




image21.png




image1870.png
0,657
+
14,81
15.467




image188.png
+
2,94

38.94




image1880.png
+
2,94

38.94




image189.png
TINTOC
Ném 2020, séin luging liia nudc ta 1a 42,78 triu tan.
Ném 2021, méc du dién tich gieo tréng lia giam
50 v&i ndm 2020 nhung do ndng sudt tang nén
san luong lia dat 43,88 trigu tan.

So véi ném 2020,
sén luong lia nam
2021 tang bao nhiéu
tridutdn?





image190.png




image191.png
27,9
4,38
2312




image192.png
J,64
1,47
4.17





image1920.png
J,64
1,47
4.17





image193.png
20,713
4,805
21,908





image1930.png
20,713
4,805
21,908





image22.png




image194.png
3,081
2,56
0,521





image1940.png
3,081
2,56
0,521





image195.png
4,5
4.5





image1950.png
4,5
4.5





image196.png
1,00
0,75
0.25





image1960.png
1,00
0,75
0.25





image197.png
DEEED




image1970.png
DEEED




image198.png




image1980.png




image23.png




image199.png




image1990.png




image200.png
S6 bi trir 65,812 791 148,3
S6 tru 7,538 7,51 125,3
Hiéu 58,274 04 21





image201.png
o n w >

2000+700+20+3
200+70+2+03
20+7+02+0,03

2+07+0,02+0,003

2,723
27,23
2723

2723




image202.png
/82,6
+
51,34
833.94




image2020.png
/82,6
+
51,34
833.94




image203.png
9,054
3,65
5,434





image2030.png
9,054
3,65
5,434





image204.png
0,17
6.83





image2040.png
0,17
6.83





image24.png




image205.png




image206.png




image207.png




image208.png
4,3

1,7





image209.png
4,3

1,7





image2050.png




image2060.png
1.7 + |43] = |6 |





image2070.png
| 6] - 17 - 43]





image2080.png
4,3

1,7





image2090.png
4,3

1,7





image25.png




image210.png




image2101.png




image211.png




image2111.png




image212.png
Ca 3 hop
can ndng
bao nhiéu
ki-16-gam
vay con?

Chuyén vé nhéan
phan s thap phan
V&I mét s tu nhién.

Chuyén thanh
téng céc s6 hang
béng nhau.





image213.png




image2130.png




image214.png
0,32

x 24
128
64
7,68





image2140.png
0,32

x 24
128
64
7,68





image215.png




image26.png




image2150.png




image216.png
0,16

1.28




image2160.png
0,16

1.28




image217.png
54
37
378
162
199,8





image2170.png
54
37
378
162
199,8





image218.png




image2180.png




image219.png
2 m

4--————-—1———-—-——-—-—»





image220.png




image2200.png




image27.png




image221.png




image2211.png




image222.png




image2220.png




image223.png
0,18
X
0,54
72
90
0.0972





image2230.png
0,18
X
0,54
72
90
0.0972





image224.png
2,6
5.1
26
130
1326





image2240.png
2,6
5.1
26
130
1326





image225.png




image2250.png




image28.png




image226.png
Thira s 0,83 34 0,94 58
Thira s 7 0,62 1 0
Tich 5,81 2,108 0,94 0





image227.png
Mdi bué'c chdn cla té& dai 0,38 m.
T trudrng vé tdi nha té khodng
1000 budc chan.

D& ban, nha t& cdch truong
bao nhiéu mét?

a 0,38 x 1000
N “*{1 e





image228.png
0,38
X

10
3,80

0,38x10=3,8




image229.png
0,38
* 100

3800

0,38 x 100 =38




image230.png
0,38
1000

380,00
0,38 x 1000 = 380

X





image2300.png
0,38
1000

380,00
0,38 x 1000 = 380

X





image231.png
38
X
0.1

0,38
38x01=0,38

38
X
001

0,038
3,8x0,01=0,038





image232.png
38

X
0,001
0,0038

3,8 x0,001=0,0038




image233.png
m dm cm mm
im 1dm 1cm 1mm
=10 dm =10 cm =10 mm
=100 cm =100 mm
=1000 mm
tdn ta yén kg
1tén 1ta 1yén 1kg
=10ta =10 yén =10 kg
=100 yén =100 kg
=1000 kg
m? dm? cm? mm?
1m? 1dm? 1cm? 1 mm?
=100 dm? =100 cm? =100 mm?
=10000 cm? =10000 mm?

=1000000 mm?





image234.png
19.2




image29.png




image235.png
4,2
114
228

23.94





image236.png
5

0,36
84
42

0,504





image237.png




image238.png




image2380.png




image239.png
Cét sgi day 4,5 m thanh ™ G 45:3
3 dogn day dai béng nhau. 3 -
Hai méi doan déy dai Nos A
bao nhiéu mét?





image240.png
4,5|3
15[1,5




image2400.png
4,5|3
15[1,5




image241.png
3,6 |15
36 |0,24
60




image2411.png
3,6 |15
36 |0,24
60




image30.png




image242.png
9,1
21

7
1,3





image2420.png
9,1
21

7
1,3





image243.png




image2430.png




image244.png
80,6 | 26

26 | 3,1




image2440.png
80,6 | 26

26 | 3,1




image245.png
15,3 | 30
153 [ 0,51
30
0




image2450.png
15,3 | 30
153 [ 0,51
30
0




image246.png
B3 con: Tai sao chia déu Con viét két qua dudi dang phan s&
6 kg bét thanh 4 phan, thap phan réi chuyén vé sé thap phan.
méi phén duoc 1,5 kg?

Em c6 thé viét thanh 6 : 4

18i dt tinh.





image247.png
6 |4
20 (1,5




image31.png




image2470.png
6 |4
20 (1,5




image248.png
29
40
150

00

25
1,16




image2480.png
29
40
150

00

25
1,16




image249.png




image2490.png




image250.png
15

30
20

3,75




image2500.png
15

30
20

3,75




image251.png
51 12

30 | 4,25
60




image2511.png
51 12

30 | 4,25
60




image252.png
- B4t tinh réi tinh

- — Trung binh UBED Cothe
= S mbi cdi nang tinh nhdm
) = "bao nhieu q - G Khéng?
a) ? = S 4

10 céi banh
ndng 115 kg. o





image32.png




image253.png
1,15 (10
15 10,115
50
0]




image254.png
A 7425:10 B 7425:100 C 7425:1000




image255.png
742,5 x 0,001 7425 %01 742,5 x 0,01




image256.png
m dm cm mm
Tm 1dm 1cm 1T mm
=10 dm =10 cm =10 mm
=100 cm =100 mm
=1000 mm
tan ta yén kg
Tm 1 ta 1yén 1 kg
=10 ta =10 yén =10 kg
=100 yén =100 kg





image257.png
2

24

m dm cm mm
1m? 1dm? 1cm? 1 mm?
=100 dm? =100 cm? =100 mm?
=10000 cm? =10000 mm?

=1000000 mm?





image258.png
Chéu rét 21 déu Cén bao nhigu
nay vao ddy cc chai g?
chai 05 1.

Thuc hié
phép chia nay
thé nao?





image259.png




image2590.png




image260.png
1200 | 75
450 | 16
00




image2600.png
1200 | 75
450 | 16
00




image33.png




image261.png
110 | 55
00 | 2




image2611.png
110 | 55
00 | 2




image262.png
4560 | 3.8

76 | 120
00




image2620.png
4560 | 3.8

76 | 120
00




image263.png
600 | 0,12
00 | 50




image2630.png
600 | 0,12
00 | 50




image264.png
1500 | 0,25
00| 60




image2640.png
1500 | 0,25
00| 60




image265.png
Bic tranh dang
hinh chi nhat
<6 dién tich 4,24 m?,
chiéu réng la 16 m.
D8 ban, chiéu dai bic tranh
1& bao nhiéu mét?





image266.png
6,30 | 0,42
210 [15

080
00




image34.png




image2660.png
6,30 | 0,42
210 [15

080
00




image267.png
77,5 | 2,5
25 | 3,1
00




image2670.png
77,5 | 2,5
25 | 3,1
00




image268.png
33,6 | 08
12|42




image2680.png
33,6 | 08
12|42




image269.png
0,255 | 0,06
15 | 425
30
0




image2690.png
0,255 | 0,06
15 | 425
30
0




image270.png
2,87 035
070 (8.2
70




image2700.png
2,87 035
070 (8.2
70




image271.png
18,75 | 15

37 1,25

75
00




image35.png




image2711.png
18,75 | 15

37 1,25

75
00




image272.png
4 |25
40 | 0,16
150

00




image2720.png
4 |25
40 | 0,16
150

00




image273.png
8 32

80 [0,25
160
00




image2730.png
8 32

80 [0,25
160
00




image274.png
2,43,6 | 0,42
336 | 5,8
00




image2740.png
2,43,6 | 0,42
336 | 5,8
00




image275.png
6:0,5

6:0,22

6:0,25




image276.png
6x5

6x2




image277.png
2 x0,25 x 0,2 x 0,5 .03





image36.png




image278.png




image2780.png




image279.png




image2790.png




image280.png
Khéi luvong dau thuc vat da san xudt
(nghin t&n)

12000

11688

10347 10786

10000 3

8000

6000

4000

2000

o]

2015 2016 2017 2018 (n&m)




image281.png
_ [ Bién bdo nay cho phép |
Biénbdocohinh  ngudi di b qua duong.
tom gidc méu tréing
i nén o, gy





image282.png




image283.png
/N /\





image284.png




image2840.png




image37.png




image285.png




image286.png
i





image287.png




image2870.png




image288.png




image289.png




image2880.png




image2890.png




image290.png




image2900.png




image38.png




image291.png




image2911.png




image292.png




image2920.png




image293.png




image294.png
J D E
| ealapabary APy




image2940.png
J D E
| ealapabary APy




image295.png




image2950.png




image296.png




image39.png




image2960.png




image297.png
A
A ﬂH /L\ D
B C I K M N E G




image298.png




image2970.png
A
A ﬂH /L\ D
B C I K M N E G




image2980.png




image299.png




image2990.png




image300.png




image301.png
CcC P R





image302.png




image40.png




image303.png




image304.png
Dién tich khu d&t
la bao nhiéu mét vuéng a?

Lé&p minh sé
tréng hoa
trén khu dét
dang hinh
tam gidc.

Ta sé tinh duoc
dién tich khu
dét dua vao

do dai day
va chiéu cao
tuong tng.




image305.png
4 cm

6 cm




image3050.png
4 cm

6 cm




image306.png
4.cm

4cm

6cm

6cm





image307.png
4cm

6cm





image308.png
4cm





image309.png
6 x4

=12 (cm?




image310.png
D6 dai day
’—> Chiéu cao

6;4 =12 (cm?)




image311.png
axh
2

(S la dién tich, a la d6 dai day,
h l& chiéu cao)




image41.png




image312.png
4m

we

wp 9L

13dm




image313.png
6cm

6cm

9cm 9cm





image3130.png
6cm

6cm

9cm 9cm





image314.png
6cm

6cm

9 cm

9cm

9cm

9cm

wo 9

wo 9




image315.png




image316.png
—— p Clra s6 ¢6 dang
Gidng hinh Ee—

Clta s6 nay cé & cdii thang. hinh thang.
hinh dang dd&c biét!
y A T% ”
, Y





image317.png
D c
Hinh thang ABCD




image318.png




image3180.png




image319.png




image42.png




image320.png




image321.png




image322.png




image3211.png
N





image3220.png




image323.png




image3230.png




image324.png




image3240.png




image325.png




image43.png




image326.png
)





image3260.png
)





image327.png
(Vs





image3270.png
(Vs





image328.png
Phdi biét cdch Néu biét do dai hai dday
tinh dién tich vé& chiéu cao thi tinh duoc
hinh thang. dién tich hinh thang.

Dién tich méi &
hinh thang clia ctra s6
béng bao nhiéu a?





image329.png
3cm

acm

7cm




image330.png
4cm

Tcm





image331.png
3cm

a—~

7cm





image332.png
4cm

cm





image333.png
D6 dai day be
D6 dai day lon 4—‘ y—v Chiéu cao
w =20 (em?)




image44.png




image334.png
_ (a+b)xh
- 2

S|

=  (Sladiéntich; o, b la doé dai hai ddy;
h la chiéu cao)




image335.png
6cm

4cm

b)

3dm

4dm

12cm

7 dm




image336.png




image337.png




image338.png
Nguoi ta vé
duremg tron, vé cac
hog tiét r6i t mau.





image339.png




image340.png
Hinh tron téadm O




image341.png
A

Hinh tron tdm O

it




image3411.png
A

Hinh tron tdm O

it




image342.png
A

Hinh tron tdm O

{




image45.png




image3420.png
A

Hinh tron tdm O

{




image343.png
A B

Hinh tron tédm O




image3430.png
A B

Hinh tron tédm O




image344.png
M

A B

Hinh tron t&dm O




image3440.png
M

A B

Hinh tron t&dm O




image345.png




image346.png




image347.png




image3470.png




image348.png
Bdn kinh ctia hinh tron

2cm

25cm

3,6 cm

Buong kinh cta hinh tron

4 cm

5cm

72m





image46.png




image349.png
Anh t& uén day thép | . 2 Ta sé dua vao dé dai clia
L th ° A
duoc dudng tron §Q| iy = dudng kinh dé tim dé dai
N - dai bao nhiéu? N N
dudng kinh 20 cm. cua soi day.





image350.png




image3500.png




image351.png
0 1 2 3 4 5 6

13 14

1 12




image352.png
Nhém

oS A WIN

Puong kinh (d)
10 cm
10 cm
10 cm
5cm
5cm

5cm

Chu vi (C)

314 cm
311cm
31,5cm
154 cm
159 cm
15,6 cm

Thuong C: d
314
3n
315
3,08
318
312




image353.png




image354.png




image355.png




image356.png




image357.png
P
O E




image47.png




image358.png




image359.png
A
AMAMAL

- IYYVYVVVA




image360.png




image361.png
Hop nay chéc Thdy bdo
khéng dison  son duoc Dién tich hinh mat cuai
hinh mét cuoi. 1m? day!

la bao nhiéu mét vuéng?





image362.png




image3620.png




image363.png




image364.png




image365.png
Bdn kinh hinh tron 4cm 02m 0,1dm
Chu vi hinh tron 2512 cm 1,256 m 0,628 dm
Dién tich hinh tron 50,24 cm? | 01256 m? | 0,0314 dm?





image366.png




image48.png




image3660.png




image367.png




image368.png




image369.png




image370.png




image371.png




image3711.png




image372.png




image373.png
5 2785 kg

7
5

2,825 kg




image374.png
2910




image49.png




image3740.png
25,02
* 348
29.10




image375.png
1903
83,16
91.065




image3750.png
7,905
+
83,16
91,065




image376.png
_303
57




image3760.png
30,3
5,7





image377.png
91
445




image3770.png
91
44,5





image378.png




image3780.png




image379.png
280
224
2530




image50.png




image380.png
24
152
7%
912




image3800.png
24
152

76
91.2





image381.png
840 | 1,2
00 |70




image3811.png
840 | 1,2
00 |70




image382.png
336 | 8
33 | 042
16




image3820.png
336 | 8
33 | 042
16




image383.png
11,5 |46
115 {025
230

0




image3830.png
11,5 |46
115 {025
230

0




image384.png




image385.png




image51.png




image3850.png




image386.png
Soi thii nhat: ——

Soi thi hai:  ——a——y

Soi thii ba: Trung binh cdng sgi thi nhat va soi thi hai.




image387.png
Binh thu nhat:
Binh thi hai:




image388.png
Binh mau dd: ) IO’S !
H H H 6
Binh mau xanh: i—i.-.l-.i }





image389.png
A





image390.png




image391.png




image392.png




image393.png




image3930.png




image52.png




image394.png




image3940.png




image395.png




image3950.png




image396.png




image3960.png




image397.png
wo |




image398.png
A lem

wo |




image399.png




image400.png




image53.png




image401.png
Bot lam banh it nhan ddu: ——+——1
' ' } 3kg

Botlam banh it nhan duia:  ——




image402.png
Khdi luvong cdp sdch moi ngdy trong mét tudn
(ka)
5

4,5
4
3,75

3,25
3 3
| I
1
0

Hai Ba Tuw Nam Sdau

{thir)




image403.png
Voo r8

Khéng vao r8

M|

il





image404.png
Ba ol Trong dan g&, s6 ga tréng
luén it hon s& ga mdi.





image405.png
IS e
A I
P W





image406.png
L&p minh ¢6 32 ban.
Bao nhiéu ban s&
tham gia déng di&n?

25% s8 hoc sinh
méi |&p s& tham gia
déng dign thé duc.

Viét 25% dudi dang
phén s8 r8i dp dung
tim phén s&
clia mdt s6.




image407.png




image408.png
St dung nhu thé nao?
Dé daing khéng nhi?
St dung mdy tinh
cém tay thi tinh toan
s& nhanh hon.

Tat ca cdc phép tinh
déu thuc hién
duoc sao?





image409.png
Tinh phdn trdm =1

9953959.

geoe
EEHH

L~ T&t mdy
= M& mdy
[ Xod hét di ligu

'\ Déu chia

| Th& hign k&t qud phép tinh

U wenmenhinh




image410.png




image54.png
}Chan trii sang fao |




image4101.png




image411.png
LR
Cb gido ndi x&p sdch
theo tirng loai.

Sau dé tinh ti s6 phdn trém
cdc logi séch clia ta sdch.





image412.png
Loai séch Sdach Séch Truyén Cdc logi
oatsac gido khoa tham khéo thigu nhi sdch khdac
Iise 15% 20% 50% 15%

phén tréam





image413.png
Ti s6 phan trdm hoc sinh doc sdch cia 76 ...

Nhém hoc sinh it hon 10 auvén nhiéu hon
doc séch 10 quyén auy 10 quyén
Ti s& phan tram . % % %





image414.png
Mau vaing Mau dé Mau xanh
S8 vién gach 24 16 36
Tis8 phén trdm 32% 20% 40%





image415.png
I7 s6 phan trdm cdc logi sdch

trong ta sach cua Iép 5A

15%

15%

50%

Sdch gido khoa
Sdéch tham khdo
Truyén thiéu nhi

Cdc logi sdch khdéc




image416.png




image417.png
Ti s6 phén tram hoc sinh
s& dung phuong tién di chuyén

Oxemay  Cxedop

\ bo Ophuong tien khae





image4170.png
Ti s6 phén tram hoc sinh
s& dung phuong tién di chuyén

Oxemay  Cxedop

\ bo Ophuong tien khae





image418.png
hogt dong trong mét ngay ctia ban Cuong

(] trudng =) Ngli
repbengrs  Deoc sach

Céc hogt déng khac





image55.png




image419.png
Ho




image420.png
| Truyén Van hoc

Truyén Thi€u nhi

£

Truyén Khoa hoc

Tap tho





image421.png
25%

25%





image4211.png
25%

25%





image422.png
Nuéc chanh
Tra sta

Stta ddu nainh
Nudc susi

Nuéc cam




image423.png




image424.png
cal





image425.png
Mat hang Thit Ca Rau Trdi céy
Ti 58 (%) 15 25 45 15
Kh&i luong (kg) 450 750 1350 450





image426.png




image427.png




image1100.png




image4270.png




image428.png
Mdt bén





image429.png




image430.png
0D2 NAIYDZ
m

P i A A TS

A
N,I .

Chiéu dai

Q

P




image4300.png
0D2 NAIYDZ
m

P i A A TS

A
N,I .

Chiéu dai

Q

P




image431.png
D6 dai canh nay
13 chiéu cao ctia
hinh hop chii nhét.

Do dai canh nay
12 chiéu rong ctia
hinh hop chii nhat.

Do dai canh nay
1a chiéu dai ctia
hinh hop chi nhat.





image432.png
~TD— - ®

Budc 1: V&, cithinh  Budc 2: Xép hinh  Budc 3: Xép hinh  Budc 4: Dan, hoan tit





image433.png




image434.png




image435.png




image2100.png
LA




image436.png
-_

Son xung quanh cdi bé nay BE& ndiy c6 dang hinh hdp chit nhat,
thi dién tich quét son l& néu biét ba kich thudc clia bé
bao nhiéu mét vuéng nhi? thi sé tinh duorc.




image437.png
5cm

3cm

5cm





image438.png
16 x 2 = 32 (cm?).

b

chuvi chiéu
Mt ddy coo




image439.png
Hinh hép chi* nhat

Chiéu dai 40 cm 10 m 9,5 mm
Chiéu rong 20 cm 5m 6,5 mm
Chiéu cao 10 cm 8m 5mm
Dién tich xung quanh| 1200 cm? 240 m? 160 mm?
Dién tich todin phén 2800 cm? 340 m? 283,5 mm?





image440.png
|3 cm

2cm




image441.png




image442.png
- Dién tich xung quanh cta hinh lap phuong
béing dién tich mét mdt nhén vdi 4.
- Dién tich toan phén cta hinh lap phuong
béng dién tich mét mét nhén vdi 6.




image443.png
P& dai canh hinh lap phuong 8cm 35 mm 05m
Dién tich xung quanh 256 cm? 4900 mm? 1m?
Dién tich todn phén 384 cm? 7 350 mm? 15 m?





image444.png
Hinh A Hinh B




image445.png




image3100.png
XUAT




image446.png




image4450.png




image4460.png




image447.png




image448.png
1,2 cm

25cm

1,0cm

2,5 cm

Hinh B




image449.png
Phén tréng ctia
hép con nhiéu,
chéc la da.

C6 dii ché dé
céit cudn séch
nay khéng?





image450.png




image451.png
Hinh E




image452.png
Hinh A Hinh B




image4511.png
Hinh E




image4100.png
BAN




image4520.png
Hinh A Hinh B




image453.png
Hinh A Hinh B




image454.png
g 4 Lo

Hinh M Hinh N Hinh L





image455.png




image456.png
Hinh D Hinh E




image4560.png
Hinh D Hinh E




image457.png
Hinh H Hinh K




image4570.png
Hinh H Hinh K




image458.png
Hinh S Hinh T Hinh U Hinh V




image459.png
Hinh A Hinh B Hinh C




image5100.png




image460.png




image461.png




image4600.png




image4611.png




image462.png




image4620.png




image463.png
Ta cling cé don vi
dung dé do dién tich.

Véay dé do thé tich,

Dé do chu vi, ta dung don vi nao?

ta dung don vi
do dd dai.





image464.png




image4640.png




image465.png
Hinh A

Hinh B

Hinh C




image643.png
IAO




image466.png




image467.png




image4660.png




image4670.png




image468.png
Tcm

1em N




image469.png
Theo x8ng-ti-mét khai.

C6 don vi khdc dé

b ﬁ do thé tich khang?
' % ° S | ==

B





image470.png




image4700.png




image471.png
1dm

1dm

1dm?





image4711.png
1dm

1dm

1dm?





image710.png




image472.png
1dm?®=1000 cm?®




image4720.png
1dm?®=1000 cm?®




image473.png
- =




image474.png
C6 thé do thé tich
eo don vi lon hon
-mét khai khéng?

Phong hoc nay réng 1ém.

I
Thé tich phong
hoc do theo
. don vi nao?
) T N—





image475.png
Tm

Tm

Tm?





image4750.png
Tm

Tm

Tm?





image476.png
1m?=1000 dm?
1m3=1000000 cm?®




image477.png




image478.png




image479.png




image810.png




image480.png
4 cm

5cm





image481.png




image4811.png




image482.png




image4820.png




image483.png




image4830.png




image484.png




image4840.png




image485.png




image910.png




image4850.png




image486.png




image487.png
wo 7]




image4870.png
wo 7]




image488.png




image489.png
Khéi ru-bic l&

hinh lap phuong. Do d6 dai canh

cta kh8i ru-bic réi tinh
tuong tw nhu tinh thé tich
Tinh thé tich hinh hép chi* nhat.
khéi ru-bic

nhu thé nao?





image490.png




image4900.png




image491.png
3Cm





image492.png
Chiéu cao

4
i
I
]
]
i
v

>~ Chiéu réng

Chiéu dai




image1010.png




image493.png
}9m2

Do:
Xanh:




image494.png
1th& ki =.2. n&dm 1tuén = .?2. ngay
1ndm = .2. thdng 1ngay = .2. gi
1ndm = 365 hodc .?. ngay 1gi¢ =.7. phat
1thdng =.7; .?. hodc 28; 29 ngay 1phat = 2. gidy




image495.png
¥ Thdng nao cé bao nhiéu ngay? Cha 181 ctia dét \o\o

%/ Em ndm hai ban tay, doc theo xuong chi thang %
cdc chdm tron, tir trdi qua phdi, c6 31 ngay.

l&n luot tir thang 1 dén thang 12.

« Cdc thdng tuwong tng chdm tron mau dé: é'm/’\ ('\6.\5"

31ngay.

+ Cdc thdng tuong tng chém tron mau

xanh duong: 30 ngay hodc 28; 29 ngay

(thdang 2).




image496.png
A 3 gi® 30 phut L 33giv

B 3 giv 18 phut M 3,05 gio

C 3giv 3 phut N 35 gid




image4960.png
A 3 gi® 30 phut L 33giv

B 3 giv 18 phut M 3,05 gio

C 3giv 3 phut N 35 gid




image497.png
, 190 9phut
2 gier 27 pht




image498.png
, 190 9phut
2gi& 27 phit
3 gi®r 36 pht.




image499.png
17 phat 25 giay
.
8 phut 45 giay

25 phat 70 gidy




image500.png
, 17 phat 25 giay
8 phut 45 giay

25 phat 70 gidy (hay 26 phat 10 gidy)




image501.png
4 @iv 45 phat




image1110.png
=




image502.png
8 o10r 42 phut




image503.png
12 216 87 phut
Hay 13 gio 27 phut




image5011.png
N 4 @16 45 phut




image5020.png
8 o10r 42 phut




image5030.png
12 216 87 phut
Hay 13 gio 27 phut




image504.png
N 6 phut 37 gidy
32 phut 13 gidy

38

38 phut 50 giay




image5040.png
N 6 phut 37 gidy
32 phut 13 gidy

38

38 phut 50 giay




image505.png
T nam 9 thang.




image506.png
5 niam 6 thang




image507.png
12 nam 15 thang
Hay 13 nam 3 thang




image1210.png




image5050.png
7 nam 9 thang
n J2A




image5060.png
5 niam 6 thang




image5070.png
12 nam 15 thang
Hay 13 nam 3 thang




image508.png
. 3 ngay 18 giir




image509.png
4 ngay 5 g10




image510.png




image5080.png
, 3 ngay 18 gio




image5090.png
4 ngay 5 g10




image5101.png




image511.png
2 phuit 40 gidy




image1310.png




image512.png
3 phut 30 giavy




image513.png
5 phat 70 gidy
Hay 6 phut 10 giay




image5111.png
N 2 phut 40 giay




image5120.png
3 phut 30 giavy




image5130.png
5 phat 70 gidy
Hay 6 phut 10 giay




image514.png




image515.png
Minh choi dé béng tir 3 gir 15 phut d&n 4 gid 30 phut.
Sau dé, minh don dep phong tir 5 gi&r 45 phat dén 6 gier 15 phut.

- — ﬁ g . Mai hogt ddng clia Thanh
Chiéutht Bay, o T/‘ g%/ f. hétbao nhiéu thi gian?

Thanh lam gi? ( .




image516.png
_ 4 gio 30 phut
3 gi& 15 phut




image517.png
_ 4 gio 30 phut
3gior 15 phut
1gi& 15 phat




image518.png
_ 6gio 15 phat
5 gir 45 phat




image1410.png




image519.png
_6gio15phat  viétthanh _ 5gio 75 phiat
5 gios 45 phut 5 givr 45 phit

0 gi® 30 phat




image520.png
13 16 51 phut
7 gid 34 phat

6 gio 17 phat




image5200.png
13 16 51 phut
7 gid 34 phat

6 gio 17 phat




image521.png
54 phat 21 gidy viét thanh 53 phut 81 gidy
28 phut 34 giay 28 phut 34 giay

25 phut 47 giay




image5211.png
54 phat 21 gidy viét thanh 53 phut 81 gidy
28 phut 34 giay 28 phut 34 giay

25 phut 47 giay




image522.png
23 ngay 12 gio
3 ngay 8gio

20 ngay 4 gio




image5220.png
23 ngay 12 gio
3 ngay 8gio

20 ngay 4 gio




image523.png
13 nam 2 thang viétthanh 12 nim 14 thang

8 ndm 6 thang 8 ndm 6 thang
4 nam 8 thang




image5230.png
13 nam 2 thang viétthanh 12 nim 14 thang

8 ndm 6 thang 8 ndm 6 thang
4 nam 8 thang




image524.png
2gio 10 phat
2




image1510.png




image525.png
2gio 10 phat
2
4 gi& 20 phat




image526.png
« 1910 25 phat
3

3 gi& 75 phit (hay 4 gi& 15 phut)




image527.png
« 1910 25 phat
3

3 gi& 75 phit




image528.png
a) 3 g0 12 phut
8 4
12 gio 48 phut

c) 4nam 9 thang
) 2
8 ndm 18 thang

(hay 9 nam 6 thang)

b) 7phut 25 gay
) 5
35 phut 125 gidy
(hay 37 phut 5 giay)

d) o6ngay 9 gio
) 3
18 ngay 27 gid

(hay 19 ngay 3 g10)




image529.png
Chu oil Béng 3 cai
gh& mét bao lau a?

\ Bdéng 3 cdi gh& mdt
4 6 gio 36 phut.

Trung binh déng
mdt cdi gh& mét
bao lau?




image530.png
6 gio 36 phut | 3




image531.png
6 giey 36 phat | 3
0 36 phut | 2gi& 12 phit
06
0




image532.png
16 phat 15giay | 5
1 phat 3phat




image533.png
16 phat 15 giay | 5
1 pht = 60 gidy | 3 phat 15 gidy
75 gidy
25
0





image534.png
16 phat 15 gidy | 5
1 pht = 60 gidy | 3 phat 15 gidy
75 gidy
25
0





image1610.png




image535.png
36 phut 20 gidy | 4

0 20 giay | 9 phut 5 gidy
0




image5350.png
36 phut 20 gidy | 4

0 20 giay | 9 phut 5 gidy
0




image536.png
84 gio 21 phuat | 7

14 12 gio 3 phat
0 21 phut
0




image5360.png
84 gio 21 phuat | 7

14 12 gio 3 phat
0 21 phut
0




image537.png
314 phut | 6

14 52 phut 20 gidy
2 = 120 gidy
00




image538.png
20 gid 33 phut

2 gio = 120 phut

153 phut
63
0

9

2 gid 17 phat




image5370.png
314 phut | 6

14 52 phut 20 gidy
2 = 120 gidy
00




image5380.png
20 gid 33 phut

2 gio = 120 phut

153 phut
63
0

9

2 gid 17 phat




image539.png
8gi0 15phut | 3

2 gio = 120 phut | 2 gid 45 phat
135 phut
15
0




image5390.png
8gi0 15phut | 3

2 gio = 120 phut | 2 gid 45 phat
135 phut
15
0




image1710.png




image540.png
Nha Ha Nha Diing Truong

6 gio 48 phut ?2 g1 ? phat 7 gi¢ 15 phat




image541.png
Chuong trinh

Gidi thiéu phim

Chiéu phim

Binh ludn phim

Thoi gian
thuc hién

5 phut 42 giay

49 phut 48 giay

4 phut 30 giay





image542.png
17 gio 53 phut
4 ¢io 15 phat

21 gio 68 phut
(hay 22 gio 8 phut)




image5420.png
17 gio 53 phut
4 ¢io 15 phat

21 gio 68 phut
(hay 22 gio 8 phut)




image543.png
45 ngay 12 gid viétthanh 44 ngay 36 giod
21 ngay 17 gio 21 ngay 17 gio

23 ngay 19 gid




image5430.png
45 ngay 12 gid viétthanh 44 ngay 36 giod
21 ngay 17 gio 21 ngay 17 gio

23 ngay 19 gid




image544.png
. 6 810 15 phut
6

36 gio 90 phut
(hay 37 gio 30 phut)




image5440.png
. 6 810 15 phut
6

36 gio 90 phut
(hay 37 gio 30 phut)




image545.png
21 phut 15giay |5

1 phut = 60 gidy | 4 phut 15 gidy
75 gidy
75




image5450.png
21 phut 15giay |5

1 phut = 60 gidy | 4 phut 15 gidy
75 gidy
75




image1.png




image1810.png




image546.png
. Thoidiém | Theigian P
S6thirty| Lop béit 4o thuc hign Ghi cha
1 3A | 7givasphat | 7phut
2 D | 7gio52phat | 9phit |Hoc sinh tham gia
bidu dién van nghe:
3 2C | 2.gio 2.phit | 6phut |6 méttai phong cher
trude tigt muc cla
4 4B | 2.giv.2.phut | 12phat |16p minh 5 phut.
5 SE | 2.gio.2.phat | 8phit





image547.png
1| [rgeaspn | e
2 | [raesen | s
3 | | sawion | epnr
4 | @ [ soerpn | wone
s | s | agempnn | spnat

Hoc san nam g0
i ddn von o
comattaipnon o
e e cio
oo mn s o





image5470.png
o ; Thoi diém Thei gian LTI
Sothty| Lop bt ddu RUahiEn Ghi chu
1 3A | 7 gio 45 phat 7 phat
2 1D 7 gi® 52 phut 9 phut Hoc sinh tham gia
biéu dién van nghé:
3 2C 8 gior 1 phut 6 phut cé mat tai phong che
trwdc tiét muc clha
4 4B 8 gio' 7 phut 12 phut I&p minh 5 phdt.
5 5E | 8gi& 19 phut 8 phut





image548.png
Hiép 1: Giai lao: Hiép 2: Bu gio
45 phat 15 phat 45 phat

15 gio 10 phat
(Hué)




image549.png
Hiép 1: Giai lao: Hiép 2: Bu gio
45 phut 15 phut 45 phut

15 gio 10 phat
(Hué)

Phat thid 12




image550.png
Hiép 1: Giai lao: Hiép 2: Bu gi¢
45 phut 15 phut 45 phut

15 gi 10 phat 17 i 2 phiit
(Hué) (Hué)

Phut thia 12




image551.png
Con ngua s8 5 cé
van téc Ién nhét. T
',—L‘v — e

Con ngua
s8 5 chay

A——— o
Con ngua s6 2

= chay chém nhét.





image552.png
18 km 220 km 105 m
4 gio 5 gio 7 giay
4,5 km/gi®y 44 km/gio 15 m/giay





image553.png
80 km

Ar—m——

Dibo 2 km Di 6 t6 1,5 gid
Van téc: 2 km/gio




image554.png
Co oi! Xe s& di V&i van téc trung binh 1& 56 km/gid
trong bao lau thi di trong 2 gir s& dén noi.

thi dén noi?
2zl (|

Vay chﬁhg ta s&
di dugc bao nhiéu
ki-16-mét a?





image1910.png




image555.png
18,5 km/gi® 24 m/gidy 62 km/gi¢r
6 gi®y 36 giay 3 gio 15 phat
111 km 864 m 201,5 km





image556.png
N&u di bé tir trudng thi sau

Y —— bao l&u s& dén noi?
Thay gido néi

.2 foa
noi cdm trai cda ﬂ
I&p minh cach =0 aB "‘T.’T 3

truong 12 km. Né&u biét vén t&c di bd

thi sé tinh dugrc.





image557.png
60 km 125 km 150 m
15 km/gio 50 km/gi& 25 m/gigy
4 gio 2 gior 30 phut 6 gidy





image558.png
Nha 900 m; 4,5 km/gior Tram xe buyt 27 pht Cong ty

7 gt 15 phut Cho 3 phat Co kip 8 gio?




image559.png




image5590.png




image560.png
81km 35m 60 km
36 km/gier 2,5 migidy 80 km/gier
2 gio 15 phit 14 giay 45 phuat





image561.png
6 gio 45 phat
Nhy ——> 8 km/gio 1,2 km

Céng lang

2 i ? phit «—— 4 km/gio




image562.png
48 km/gio

162 km

A

7 gid 30 phut

9 gio

2km




image563.png




image2010.png




image564.png
o|Ni @




image565.png




image566.png
Phan nguyén Phan thap phan

Viéts6 | Hang | Hang HSgs Hsgg Hsgg
chuc | donvi| P70 | PY ot
mudi trdm nghin

58 5 8

0,91 0 9 1
38124 3 8 1 2 4
7,063 7 0] 6 3





image567.png
24,75
21,80
25,00
24,09




image5670.png
24,75
21,80
25,00
24,09




image568.png
Chiéu cao cua nhém hoc sinh
(cm)

200
180
160
140 =
120

100
80

60
40
20

0

Hung Dung Phuéc Tuyét (hoc sinh)




image5680.png
Chiéu cao cua nhém hoc sinh
(cm)

200
180
160
140 =
120

100
80

60
40
20

0

Hung Dung Phuéc Tuyét (hoc sinh)




image569.png




image5690.png




image570.png




image2110.png




image571.png
_#90
1677
1998




image5700.png
_#90
1677
1998




image572.png
3228

L6171
1005




image5710.png
3228

L6171
1005




image573.png
8954
17 005




image574.png
F_8054
1 850




image575.png
_3:742
1.806
1936




image5740.png
_3:742
1.806
1936




image576.png
1.956

"1506
3747




image5750.png
1.956

"1506
3747




image2210.png




image577.png




image578.png
33.15
" o33

4250




image579.png




image5780.png




image580.png
Bao thit ha

Bao thit ba:

kg




image581.png




image582.png




image583.png
4544 |71
284 | 64




image5820.png
4544 |71
284 | 64




image584.png
71
64

448
4544





image2310.png




image585.png
58

280
175

2030




image5840.png
58

280
175

2030




image586.png
204558
305 |35

15




image5850.png
204558
305 |35

15




image587.png
8,6,4 | 3,6
14424

00




image5860.png
8,6,4 | 3,6
14424

00




image588.png
45
310

248

279.0





image5870.png
45
310

248

279.0





image589.png
36
Tad
7
864





image590.png
2790 5

090 | 62
00




image2410.png




image5890.png
2790 5

090 | 62
00




image5830.png
71
64

448
4544





image591.png
Khéilép 2 va3: ——————o
: 735 hoc sinh
Khi l6p 1: _
-
2 hoc sinh




image592.png
Ong Tu p——t+—+——

| 28000000 déng
BaBa ——— [+
L -

? dong




image593.png
?2 san phdm
f—/%

Tha nhoi bong —m—+——

175 san phdm
Ro-bot —

— /)

? san phidm




image594.png




image5930.png




image595.png




image5940.png




image596.png




image2510.png




image597.png




image598.png




image599.png




image5980.png




image600.png




image5990.png




image601.png




image6000.png




image602.png




image603.png




image2610.png




image604.png




image605.png




image606.png




image607.png




image608.png




image609.png
o m





image610.png




image611.png




image612.png
x 10

: 10

dm

x 10

: 10

cm

x 10

110

mm




image6110.png
x 10

: 10

dm

x 10

: 10

cm

x 10

110

mm




image2710.png




image613.png
Binh 1

2000 m/
D




image614.png




image6130.png




image615.png
805




image616.png
TR

e
2
0000

704,





image6150.png
TR

e
2
0000

704,





image617.png
Chiéu déi quang duong bay ligng
o gt s6 o vt
)

e
uo

0

00 S
5

ol

o

2

o
Thinien s han coy
e g oy Wobwe




image618.png
e
§15%

S

Coraaau
Mihtron I feh





image619.png
x 100 x 100 x 100

N N TN

m? dm? cm? mm

N N

- 100 - 100 - 100

2




image620.png




image2.png
H A




image2810.png




image6190.png




image621.png




image6200.png




image622.png
x 1000 x 1000 x 1000

N N TN

m?> dm? cm? mm

NN AN

1000 1000 1000

3




image623.png




image624.png
.8 gio 43 phut
1 gio 27 phat

9 gio 70 phut
(hay 10 gio 10 phat)




image6230.png
.8 gio 43 phut
1 gio 27 phat

9 gio 70 phut
(hay 10 gio 10 phat)




image625.png
30ngay 6 gi0 . 29 ngay 30 gio
15 ngay 9 gio 15 ngay 9 gio

14 ngay 21 gio




image6240.png
30ngay 6 gi0 . 29 ngay 30 gio
15 ngay 9 gio 15 ngay 9 gio

14 ngay 21 gio




image626.png
15 phat 12 giay
X
7
105 phut 84 giay
(hay106 phut 24 giay)





image2910.png




image6250.png
15 phat 12 giay
X
7
105 phut 84 giay
(hay106 phut 24 giay)





image627.png
28 phut 45giay |5
1 phut = 60 gidy | 9 phut 35 gidy
105 giay
25
0




image6260.png
28 phut 45giay |5
1 phut = 60 gidy | 9 phut 35 gidy
105 giay
25
0




image628.png




image6270.png




image629.png
s=vxt




image630.png
v

218 km
4 givy
54,5 km/gi&

28 km
1 gi& 45 phut
16 km/gi&

18 m
12 giay
1,5 m/giay




image631.png
Mat tr&i moc 5 gi¢r 45 phat

Mat travi 1an 18 gier 12 phat
Nhiét d6 thdp nhat 18 °C
Nhiét dé cao nhat 29 °C

Vén téc gié 5,54 km/qi&





image632.png




image633.png
?l]an

Vao r6: —_t
; ; 100 lan
Khong vao: b—m0 89 |

2 ]lan




image3010.png




image634.png
YyyvvY YvyyvY
44 A AL AAl




image635.png
(s& hoc sinh)

250 |

220

| (truong ti

213

hoc)

éu

200 -
150
100




image636.png
Loaqi tién
500000 déng
200000 déng
100000 déng

50000 déng

S6 tor

Téng céng:

Gid tri (déng)

1500000

déng




image637.png
Muc dich Bdng gép quy | Gitp ban

v a t A A
st dung Khuyén hoc | vuot khé }Ph"" huéng | Lién hoan

Ti s8 phén trém 50% 32% 10% 8%




image638.png
Mucach

155 phnrom.

oonagepay Gupbon o L

LA
o

ateg

s | e

wog | og | o




image6370.png
Muc dich Poéng goép quy | Gitp ban

5 Phén thudng | Lién h
st dung Khuyén hoc | vuotkhs | on t¥ong  Lien hoan

Ti s6 phén trdm 50% 32% 10% 8%

2000000 1280000 400000 320000

Sojticn ddng ddng ddng ddng




image639.png




image640.png
Mot s8 yéu t& Hoat déng
Théng ké thuc hanh va
va Xdc suédt trai nghiém

Mach S&va  Hinh hoc va
kién thic Phéptinh Do ludng

Ti s6

ohéin tram 50% 40% 5% 5%




image641.png
40%

5%

50%

S8 va Phép tinh
Hinh hoc va Po luong
Mot s6 yéu t8 Thdng ké va Xdc sudt

Hoat dong thuc hanh va trai nghiém




image642.png
F W =Y

o, g,

sl




image3110.png




image3210.png




image3310.png




image3410.png




image3510.png




image3610.png




image3710.png




